
Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL 

in

TL 

số

TL 

in

TL 

số

Tổng 228 11 4 56 265
  Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị)

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội 2019 x x x

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
CTQG 2007 x x 24

Giáo trình Triết học

Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

CTQG 1999 x x 2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

BIỂU MẪU 18D - ĐHTN

THÔNG BÁO 

1.1 Sƣ phạm Toán

Stt Mã môn
Tên môn 

học
Tên giáo trình Tên tác giả
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TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN

Loại giáo 

trình

Số lƣợng 

hiện có 

tại  Thƣ 

viện 

trƣờng 

Số 

lƣợng 

hiện có 

tại  

TTSố

1. Trình độ đại học

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chƣơng trình đào tạo năm học 2021-2022

(Kèm theo công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tha

m 

khả

o

(*)

Nă

m 

dự 

kiến 

 xb

(**)



Giáo trình Triết học

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp 

CTQG 2008 x x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

CTQG 2004 x x 5

http://dangcongsan.vn

/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao

.vn/,

http://triethoc.edu.vn/

,…

x

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN



Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Giáo trình kinh

tế chính trị Mác -

Lênin (Dùng cho các

khối không chuyên

kinh tế và quản trị

doanh nghiệp trong

các trƣờng đại học,

cao đẳng), NXB

Chính trị quốc gia

Hà Nội – 2007,2009.

( 2007)Giáo trình

kinh tế chính trị Mác

Lênin (Dùng cho các

khối ngành không

chuyên kinh tế - quản

trị kinh doanh trong

các trƣờng Đại học,

Cao đẳng) 2017/on

2007 x 21

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, DỰ THẢO Giáo

trình kinh tế chính trị

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành lý luận

chính trị), NXB

Chính trị quốc gia,

(Phòng tƣ liệu Khoa)

x 1

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

CTQG 2001 x 39
2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin



Học viện CTQG Hồ

Chí Minh: Giáo trình

KTCT Mác - Lê nin

về thời kỳ quá độ lên

CNXH ở Việt Nam,

NXB. Chính trị Quốc

gia. H.2002.

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

CTQG 2002 x 20

Giáo trình Những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lê

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
CTQG x 330CUO 302

(1996),Giáo trình

lịch sử các học

thuyết kinh tế,

Trƣờng đại học kinh

tế quốc dân, NXB

Đại học kinh tế quốc

dân, NXB. Thống kê

(Thừa Giáo trình)

Mai  Ngọc 

Cƣờng
2003 x 2 x

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin



Giáo trình Chủ nghĩa

xã hội khoa học

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

lý luận chính trị),

Nxb Chính trị quốc

gia, (Bộ GD & ĐT

chƣa xuất bản chính

thức)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
CTQG 2017 x 2021/30 x

(2010), Giáo trình

những nguyên lý cơ

bản của chủ nghĩa

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành Mác -

Lênin, tƣ tƣởng Hồ

Chí Minh), Nxb

Chính trị quốc gia,

Hà Nội

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
CTQG 2009 x 302

(2011), Văn kiện

Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XI, Nxb

Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

Đảng cộng 

sản Việt Nam
CTQG 2011 x 1

Đảng cộng sản Việt

Nam (2011), Cƣơng

lĩnh xây dựng đất

nƣớc trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa

xã hội (Bổ sung, phát

triển năm 2011), Nxb

Sự thật, Hà Nội.

2011 x 1
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Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



Đề cƣơng bài giảng

Chủ nghĩa xã hội

khoa học

Trần Thị Lan

Thái 

Nguyên

. 

2020 x x

https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x

[7].https://thuvienpha

pluat.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

x

Quốc hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam

(Khóa XIV), Luật tín

ngƣỡng, tôn giáo,

Luật số

02/2016/QH14, ngày

18/11/2016

x

[9].https://thukyluat.v

n/vb/nghi-quyet-25-

nq-tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

x
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Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html


[10].http://vbpl.vn/bo

tuphap/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.

x

https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

x

Giáo trình Tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh (Dùng

cho sinh viên đại

học, cao đẳng khối

không chuyên ngành

Mác Lênin, tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh), nxb

CTQG, Hà Nội, 2009

CTQG 2009 x x 302

Tập bài giảng tƣ 

tƣởng HCM (Những 

bài giảng về môn học 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn 

Khánh Bật 

Chủ biên 

CTQG 2000 x x 30

Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

 Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

CTQG 2008 x x 1 x

Hồ Chí Minh - nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc
Song Thành CTQG 2005 x x 1 1 x
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Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ  VIII, IX, XI, XII

Đảng Cộng 

sản Việt Nam:
x x 4

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN

2011 x x

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” –

ban hành ngày

16/1/2012

2012 x x

Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Sử dụng trong

các trƣờng Đại học –

Hệ không chuyên Lý

luận chính trị) (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
CTQG 2021 x 30

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, (Thƣ viện

Trƣờng Đại học Sƣ

phạm- ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,
CTQG 2009 x 59

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại

hội và Hội nghị

Trung ƣơng (1930 -

2002(Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN).

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x 5

Các Cƣơng lĩnh

cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam, Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội

(Thƣ viện trƣờng Đại

học Sƣ phạm –

ĐHTN), 2001.

Lê Mậu Hãn CTQG 2001 x 9

Tìm hiểu môn học

Lịch sử Đảng Cộng

sản Việt Nam, (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN)

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

CTQG 2007 x 32

Kinh nghiệm của

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong bảo vệ

thành quả cách

mạng giai đoạn

1945 – 1946(Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN),

Hoàng Thị 

Kim Thanh,
CTQG 2003 x 9
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Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Hỏi đáp môn

Đƣờng lối cách

mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam

Bùi Kim Đỉnh CTQG 2009 x 40

http://www.cpv.org.v

n,

www.lyluanchinhtri.v

n

x

Trƣờng Đại học Kinh 

tế Quốc dân (2008), 

Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng, Nxb Đại 

học Kinh tế quốc 

dân.340TOA( 

DM13957)

x AN 1

Trƣờng Đại học Luật 

Hà Nội (2016), Giáo 

trình lý luận chung 

về Nhà nƣớc và pháp 

luật( Giáo trình lí 

luận nhà nƣớc và 

pháp luật), nxb Công 

an nhân dân.

2016 x 1 x

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2017 x AN 1

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng



Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2017 x AN 1

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 2014 x 1 x

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 20152017 x 1 x

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 2007 x 1 x

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 2014 x AN 1

Website cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: x

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx x

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

x

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


 Life: A2-B1. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

 Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

Life: A2-B1.

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

 Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến

ILG 

Việt 

Nam

2014 x x 3

9 55ENG133
Tiếng Anh 

3

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2



Giáo Trình thực hành 

Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

ĐHQG 2008 x x 46

Giáo trình Tin học

tập 1

Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên), 

Lê Khắc 

Thành 

ĐHQG 2003 x x 25

Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc (Chủ 

biên), Bùi 

Thế Duy

ĐHQG 2006 x x 46

[1] Sách giáo khoa

Bơi lội
TDTT 1999 x x 5

[2] Bơi lộị

Hội đồng 

biên soạn 

sách giáo 

khoa nƣớc 

CHND Trung 

Hoa 

1996 x x 1

Giáo trình Thể dục

Aerobic 

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

TDTT 2014 x 2

Giáo trình Bóng rổ, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng

ĐHTN 2019 x 20

 Luật Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT,
TDTT 2015 x 22

 Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang
ĐHSP 2010 x 20

11 55PHE111
Giáo dục 

thể chất 1

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng



Luật đá cầu, Hà Nội, 

2015, ( luật thi đấu 

đá cầu)

Tổng cục 

TDTT
TDTT 2009 x 30

Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung
ĐHSP 2007 x 27

Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1)

Lê Quốc Ân 

(chủ biên),
TDTT 2008 x 1

Luật thi đấu

Vovinam, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP -

ĐHTN.

Tổng cục Thể 

dục Thể thao

Hồng 

Đức
2018 x 1

Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

 TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

x 1

 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông, 

NXB TDTT, năm 

2013, Thƣ viện 

trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN.

Đinh Quang 

Ngọc
TDTT 2013 x 2

Phƣơng pháp giảng

dạy và huấn luyện

Đá cầu, 

 Vụ TDTT 

quần chúng 
ĐHSP 2009 x 52

Website:

Vovinamthainguyen.v

n

x

 Nguồn hƣớng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtube.

com/

x

Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai
TDTT 2011 x x 2

13 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Giáo Trình Bóng đá

 PGS.TS 

Trần Đức 

Dũng, 

TDTT 2007 x x 2

Giáo trình bóng

chuyền

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng, 

ĐHTN 2020 x x 20

Giáo trình cầu lông 

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh 

TDTT 2016 x x 2

Luật thi đấu Cầu

Lông

Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 x x 2

Băng đĩa hình; video

– Giảng viên giảng

dạy cung cấp cho

sinh viên.

x

Luật thi đấu Bóng

đá, Tổng cục TDTT -

NXB TDTT 2014.

TDTT 2014 x x 2

Luật Bóng chuyền

và bóng chuyền bãi

biển 

Phan Hồng 

Minh
TDTT 2015 x x 2

Bóng chuyền

 Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX 

TDTT 1997 x x 2

14 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng 
x

Tập hợp và lôgic

Trần Nguyên 

An, Nguyễn 

Văn Hoàng 

ĐHTN 2016 x x 45

Toán rời rạc

Nguyễn Đức 

Nghĩa, 

Nguyễn Tô 

Thành

ĐHQG 2005 x x 74

Toán Rời rạc Đỗ Đức Giáo ĐHQG 2000 x x 17

13 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3

15 55DÍ241 Toán rời rạc



Giáo trình Đại số 

tuyến tính và hình 

học giải tích

Đoàn Quỳnh 

(chủ biên), 

Nguyễn Doãn 

Tuấn, Khu 

quốc Anh, Tạ 

Mân. Nguyễn 

Anh Kiệt 

ĐHQG 2011 x x 2

 Bài tập đại số tuyến 

tính và Hình học giải 

tích

Khu Quốc 

Anh, Nguyễn 

Anh Kiệt, Tạ 

Mân, Nguyễn 

Doãn Tuấn

ĐHQG 1999 x x 27

Giáo trình đại số 

tuyến tính

Ngô Việt 

Trung
ĐHQG 2002 x x 21

 Introduction to 

linear algebra
Serge Lang

Springe

r-

Verlag

1986 x x 1 x

Giáo trình giải tích 

toán học(Tập 1)
Vũ Tuấn

Giáo 

dục
2011 x x 30

Giáo trình giải tích 

tập 1

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn 

ĐHQG 2000 x x 73

 Giải tích toán học 

(tập 1)

 Nguyễn Văn 

Khuê
ĐHSP 2002 x x 44

 Bài tập giải tích tập 1

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn 

ĐHQG 2001 x x 25

Giải tích tập 1
Nguyễn Xuân 

Liêm 

Giáo 

dục
1998 x x 37

Giáo trình giải tích 

toán học(Tập 2)
Vũ Tuấn

Giáo 

dục
2015 x x 30

55ANM232 Giải tích 2

16 55LIA231
Đại số 

tuyến tính 1

17 55ANM231 Giải tích 1

18



Bài tập giải tích tập 1

Trần Đức 

Long, Hoàng 

Quốc Toàn 

,Nguyễn 

Đình Sang, 

ĐHQG 2000 x x 50

Bài tập giải tích tập 3

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn

ĐHQG 2002 x x 50

Toán học cao cấp tập 

2

Nguyễn Đình 

Trí, Tạ Văn 

Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh 

Giáo 

dục
2005 x x 1

Đại số đại cƣơng
Hoàng Xuân 

Sính

Giáo 

dục
2001 x x 16

Bài tập đại số đại 

cƣơng
Bùi Huy Hiền

Giáo 

dục
2001 x x 48

Algebra Lang. S

 

Springe

r, New 

York

2002 x x 1 x

Bài tập đại số và số 

học

Phan Doãn 

Thoại, Bùi 

Huy Hiền, 

Nguyễn Hữu 

Hoan 

ĐHSP 2007 x x 47

Một số cấu trúc cơ 

bản của đại số hiện 

đại

Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2006 x x 27

Giáo trình Toán tập 5 

- Đại số 1

 Jean - Marie 

Moner
ĐHSP 2000 x x 14

 Abstract Algebra Herstein, I. N.
Macmil

lan
1986 x x 1 x

55ANM232 Giải tích 2

19

55MOA341
Đại số hiện 

đại 1

18



English for 

mathematics

Trần Vui, 

Lƣơng Hà

Giáo 

dục
2009 x x 1 x

Sổ tay toán tiếng 

Anh,

Chu Thu 

Hoàn 
ĐHQG 2017 x x

Collins (2016), English for mathematics, A, B, C 
Greenway, 

Karen
2016 x x 3

Sách giáo khoa Toán 

song ngữ ( lớp 6-12)

Giáo 

dục
2015-2016 x x 14

Elementary number 

theory in nine 

chapters

James J. 

Tattersall

ambrid

ge, 

New 

York, 

Melbou

rne, 

Madrid, 

 Cape 

Town, 

Singap

ore, 

São 

1999 x x 1 x

English grammar in 

use
Murphy R

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

 English for 

mathematics

Trần Vui, 

Lƣơng Hà

Giáo 

dục
2009 x x 1 x

 Sổ tay toán tiếng 

Anh

Chu Thu 

Hoàn 
ĐHQG 2017 x x x

 English for mathematics, A, B, C 
Greenway, 

Karen
2016 x x 3

Sách giáo khoa Toán 

song ngữ ( lớp 6-12)

Giáo 

dục
2015-2016 x x 14

20 55EFM231

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành toán 

1

21 55EFM232

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành toán 

2



Elementary number 

theory in nine 

chapters

James J. 

Tattersall

ambrid

ge, 

New 

York, 

Melbou

rne, 

Madrid, 

 Cape 

Town, 

Singap

ore, 

São 

1999 x x 1 x

Murphy R( 2006), 

English grammar in 

use, nxb Cambridge 

University Press

Murphy R

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

Giáo trình giải tích 

toán học(Tập 2)
Vũ Tuấn

Giáo 

dục
2015 x x 30

Bài tập giải tích tập 2

Trần Đức 

Long 

,Nguyễn 

Đình Sang,  

Hoàng Quốc 

ĐHQG 2002 x x 42

 Bài tập giải tích tập 3

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn

ĐHQG 2002 x x 50

 Toán cao cấp tập 2

Nguyễn Đình 

Trí, Tạ Văn 

Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh 

Giáo 

dục
2009 x x 1

Mathematical 

analysic II

Claudin 

Canuto, Anita 

Tabaco 

x

22 55ANM333 Giải tích 3

21 55EFM232

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành toán 

2



Giáo trình Đại số 

tuyến tính và hình 

học giải tích

Đoàn Quỳnh 

(chủ biên), 

Nguyễn Doãn 

Tuấn, Khu 

quốc Anh, Tạ 

Mân. Nguyễn 

Anh Kiệt 

ĐHQG 2011 x x 2

Bài tập đại số tuyến 

tính và Hình học giải 

tích

Khu Quốc 

Anh, Nguyễn 

Anh Kiệt, Tạ 

Mân, Nguyễn 

Doãn Tuấn

ĐHQG 1999 x x 27

Giáo trình đại số 

tuyến tính

Ngô Việt 

Trung
ĐHQG 2002 x x 21

 Introduction to 

linear algebra
Serge Lang

Springe

r-

Verlag

1986 x x 1 x

Cơ sở Số học
Nguyễn Tiến 

Tài 

ĐHSP 

HN
2006 x x 14

 Lí thuyết số
Nguyễn Hữu 

Hoan

ĐHSP 

HN
2007 x x 3

 Bài tập đại số và số 

học

Phan Doãn 

Thoại, Bùi 

Huy Hiền, 

Nguyễn Hữu 

Hoan 

ĐHSP 

HN
2012 x x 10

 Bài tập số học
Nguyễn Tiến 

Quang 

Giáo 

dục
2003 x x 12

Số học

Nguyễn Tiến 

Tài, Nguyễn 

Hữu Hoan

Giáo 

dục
1998 x x 21

 Đại số đại cƣơng
Hoàng Xuân 

Sính

Giáo 

dục
2001 x x 16

24 55NUM331 Lý thuyết số

25 55MOA332
Đại số hiện 

đại 2

23 55LIA232
Đại số 

tuyến tính 2



Bài tập đại số đại 

cƣơng
Bùi Huy Hiền

Giáo 

dục
2001 x x 48

Giáo trình lý thuyết 

đa thức

Lê Thị Thanh 

Nhàn
ĐHQG 2015 x x x

Bài tập đại số và số 

học Tập 1

Bùi Huy 

Hiền, Nguyễn 

Hữu Hoan 

ĐHSP 2005 x x 46

Algebra Lang. S 

Springe

r, New 

York

2002 x x 1 x

 Cơ sở phƣơng trình 

vi phân và lí thuyết 

ổn định

 Nguyễn Thế 

Hoàn, Phạm 

Phu 

Giáo 

dục
2016 x x 1 x

Giáo trình phƣơng

trình vi phân và

phƣơng trình đạo

hàm riêng

 Đào Thị Liên ĐHTN 2013 x x 50

Phƣơng trình vi phân 

và phƣơng trình tích 

phân

Cấn Văn Tuất ĐHSP 2006 x x 18

Hình học Afin và 

hình học Ơclit

 Văn Nhƣ 

Cƣơng, Tạ 

Mân 

ĐHQG 1998 x x 25

Bài tập Hình học afin

và Hình học Ơclit
Hà Trầm ĐHSP 2005 x x 178

Hình học afin và

Hình học Euclide

trên những ví dụ và

bài tập

Phạm Khắc 

Ban
ĐHSP 2007 x x 29

Hình học cao cấp
Văn Nhƣ 

Cƣơng
ĐHSP 2007 x x 61

 Giáo trình xác suất 

thống kê

Tống Đình 

Quỳ

Giáo 

dục
1999 x x 105

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ ĐHQG 1998 x x 5

28 55PRS331
Xác suất 

thống kê

26 55DIF331

Phƣơng 

trình vi 

phân 

27 55LIG341
Hình học 

tuyến tính

25 55MOA332
Đại số hiện 

đại 2



Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán học

Phạm Văn 

Kiều
KHKT 1998 x x 121

The statistical

analysis of data

Dang Quang 

A, Bui The 

Hong 

 Bách 

Khoa
2011 x x 1 x

Sử dụng phần mềm

SPSS trong phân tích

số liệu

Hồ Đăng 

Phúc
KHKT 2005 x

Nghi

ên 

cứu 

khai 

thác s

ử dụn

g một 

 số 

phƣơ

ng 

pháp 

phân 

tích 

số 

liệu 

thống 

 kê 

dựa 

trên p

hần 

mềm 

SPSS

/on 

TTH

L

x 1

28 55PRS331
Xác suất 

thống kê

29 55SDA321

Phân tích 

dữ liệu 

thống kê



Phân tích dữ liệu với

R

Nguyễn Văn 

Tuấn

Tổng 

hợp 

TPHC

M

2014 x x 1 x

The statistical

analysis of data

Dang Quang 

A, Bui The 

Hong 

 Bách 

Khoa
2011 x x 1 x

Hàm biến phức

Nguyễn Văn 

Khuê, Lê 

Mậu Hải

ĐHQG 1997 x x 55

Bài tập hàm biến

phức
Đậu Thế Cấp

Giáo 

dục
2001 x x 22

  Hƣớng dẫn giải bài 

tập hàm biến phức 

 Nguyễn 

Thủy Thanh 
ĐHQG 2005  x x 35

 Complex analysis 
 Theodore W. 

Gamelin 

 

Springe

r- 

Verlag 

New 

York 

2001  x x 1 x

Tôpô đại cƣơng, độ

đo và tích phân

Nguyễn Xuân 

Liêm

Giáo 

dục
1997 x x 44

Tôpô đại cƣơng
Nông Quốc 

Chinh
ĐHSP 2003 x x 103

Bài tập tô pô đại

cƣơng, độ đo và tích

phân

Đỗ Đức Thái ĐHSP 2003 x x 141

Tôpô đại cƣơng, độ 

đo và tích phân

Nguyễn Xuân 

Liêm

Giáo 

dục
1997 x x 44

 Không gian Tô pô- 

Độ đo và lý thuyết 

tích phân

Nguyễn Văn 

Khuê 
ĐHSP 1996 x x 21

Phƣơng pháp tính Tạ Văn Đĩnh 
Giáo 

dục
2000 x x 10

32 55MIT321

Lý thuyết 

độ đo và 

tích phân

33 55CAL341

Phƣơng 

pháp tính 

và tối ƣu

30 55COA331
Giải tích 

phức

31 55MTS331

Không gian 

metric và 

không gian 

tôpô

29 55SDA321

Phân tích 

dữ liệu 

thống kê



Quy hoạch tuyến tính
 Phí Mạnh 

Ban

Giáo 

dục
2001 x x 20

 Giải tích số
 Phạm Kỳ 

Anh
ĐHQG 1996 x x 61

Linear optimization 

and extensions

Dimitris 

Alevras, 

Manfred W. 

Padberg 

Spring 2001 x x 1

Hình học vi phân Đoàn Quỳnh
Giáo 

dục
2000 x x 32

Bài tập hình học vi

phân
Đoàn Quỳnh

Giáo 

dục
1993 x x 38

Hình học 1,2,3
Văn Nhƣ 

Cƣơng

Giáo 

dục
1998 x x 133

Elementary

Differential Geometry
Pressley.A 

Springe

r
2010 x x 1 x

Giáo trình Giải tích 

hàm

Hà Trần 

Phƣơng

Giáo 

dục
2012 x x 19

Giải tích hàm
Nguyễn Xuân 

Liêm

 Giáo 

dục
1996 x x 26

Phƣơng trình vi phân

Vũ Tuấn, 

Đoàn Văn 

Ngọc

 Giáo 

dục
1992 x x 1 x

Phƣơng trình đạo 

hàm riêng phần 1

Nguyễn 

Mạnh Hùng
ĐHSP 2008 x x 19

Giáo trình phƣơng 

trình vi phân phƣơng 

trình đạo hàm riêng

Đào Thị Liên ĐHTN 2013 x x 50

Giáo trình môdun và 

nhóm abel

Nguyễn Tiến 

Quang
ĐHSP 2008 x x x

Bài tập lý thuyết 

môdun (ule)

Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2009 x x

36 55PDE331

Phƣơng 

trình đạo 

hàm riêng

37 55MOD331
Lý thuyết 

môdun

34 55DIG331
Hình học vi 

phân

35 55FUA331
Giải tích 

hàm

33 55CAL341

Phƣơng 

pháp tính 

và tối ƣu



Introduction to

commutative algebra

M. F. Atiyah 

and I. G. 

Macdonald

Addiso

n-

Wesley 

Publish

ing 

Compa

ny

1969 x x 1 x

Algebra Lang, S

Springe

r, New 

York

2002 x x 1 x

Một số cấu trúc cơ

bản của đại số hiện

đại

Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2006 x x 27

Đại số đại cƣơng
Hoàng Xuân 

Sính

Giáo 

dục
2001 x x 16

Giáo trình toán T.5.

Đại số 1

Jean - Marie 

Moner

Giáo 

dục 
2000 x x 14

Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

Tập thể tác 

giả
 ĐHTN 2016 x x 50

Tâm lí học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị
 ĐHQG 2013 x x 1 x

Tâm lý học lứa tuổi 

và tâm lý học sƣ 

phạm

Lê Văn Hồng ĐHSP 2001 x x 132

Các lý thuyết phát 

triển tâm lý ngƣời

Phan Trọng 

Ngọ (Chủ 

biên)

ĐHSP 2003 x x 50

Giáo trình Tâm lý 

học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn 

(Chủ biên)

ĐHSP 2009 x x 20

Giáo dục học đại 

cƣơng, tập 1

Nguyễn Văn 

Hộ, Hà Thị 

Đức 

Giáo 

dục 
2002 x x 152

38 55EPS331
Tâm lý học 

giáo dục

39 55PEP341
Giáo dục 

học

37 55MOD331
Lý thuyết 

môdun



Giáo trình Giáo dục 

học

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

Giáo 

dục 
2013 x x 1 x

 Lý luận giáo dục
Phan Thanh 

Long

Giáo 

dục 
2013 x x 10x (2006)

Giáo dục học tập 1 

và tập 2

Hà Thế Ngữ, 

Đặng Vũ Hoạt 
1987 x x 2

 Lí luận dạy học đại 

học

Đặng Vũ 

Hoạt, Hà Thị 

Đức

Giáo 

dục 
2003 x x 1 x

BỎ

Giáo trình giao tiếp 

sƣ phạm, nxb ĐHTN 

371.102 GIA28418-

10

Bộ môn Tâm 

lý học
ĐHTN 2019 x 1

300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu 

Giáo 

dục
2008 x x 27

Giáo trình giao tiếp 

sƣ phạm, 370LUY 

DM.013367

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn 

ĐHSP 2017 x 2

Phƣơng pháp dạy 

học môn toán

Nguyễn Bá 

Kim 
ĐHSP 2004 x x 66

Dạy và học tích cực-

một số phƣơng pháp

và kĩ thuật dạy học

Bộ GDĐT 

Dự án Việt Bỉ
ĐHSP 2010 x x 30

Vận dụng lí luận vào 

thực tiễn dạy học 

môn Toán ở trƣờng 

phổ thông

Bùi Văn Nghị ĐHSP 2017 x x 1 x

40 55COS322
Giao tiếp 

sƣ phạm

41 55DIM441

Lý luận 

dạy học bộ 

môn toán

39 55PEP341
Giáo dục 

học



Tiếp cận các phƣơng 

pháp dạy học không 

truyền thống trong 

dạy học ở trƣờng đại 

học và phổ thồng

Đào Tam, Lê 

Hiển Dƣơng
2009 x x 10

Giáo trình hình học

sơ cấp

Trần Việt 

Cƣờng, 

Nguyễn Danh 

Nam 

Giáo 

dục
2013 x x 50

GT Bài tập hình học

sơ cấp

Trần Việt 

Cƣờng, 

Nguyễn Danh 

Nam

Giáo 

dục
2015 x x 100

Phƣơng pháp dạy

học môn Toán (phần

2)

Nguyễn Bá 

Kim, Vũ 

Dƣơng Thụy,  

Đinh Nho 

Chƣơng, Vũ 

Mạnh Cảng

Giáo 

dục
1994 x x 15

Giáo trình hình học

sơ cấp
 Đào Tam ĐHSP 2004 x x 73

 GT Đại số sơ cấp Cao Thị Hà 
Giáo 

dục
2014 x x 17

Đại số sơ cấp (tập 2)

Hoàng Kỳ, 

Nguyễn Văn 

Bàng, 

Nguyễn Đức 

Thuần 

Giáo 

dục
1979 x x 2

Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán (phần 

2)

 Nguyễn Bá 

Kim – Vũ 

Dƣơng Thụy- 

Đinh Nho 

Chƣơng- Vũ 

Mạnh Cảng 

Giáo 

dục
1994 x x 15

42 55TGO441
Dạy học 

hình học

43 55TGA441
Dạy học 

đại số 1

41 55DIM441

Lý luận 

dạy học bộ 

môn toán



Insights into 

Teaching 

Mathematics

Anthony 

Orton and 

Leonard 

Frobisher

Continu

um
1996 x  x 1 x

Giáo trình toán sơ cấp

 Vũ Tuấn, 

Nguyễn Văn 

Đoành 

Giáo 

dục
2008 x x 18

GT Đại số sơ cấp Cao Thị Hà
Giáo 

dục
2014 x x 17

Đại số sơ cấp (tập 2)

Hoàng Kỳ, 

Nguyễn Văn 

Bàng, 

Nguyễn Đức 

Thuần 

Giáo 

dục
1979 x x 2

Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán (phần 

2)

Nguyễn Bá 

Kim – Vũ 

Dƣơng Thụy- 

Đinh Nho 

Chƣơng- Vũ 

Mạnh Cảng 

Giáo 

dục
1994 x x 15

  Insights into 

Teaching 

Mathematics

Anthony 

Orton and 

Leonard 

Frobisher

Continu

um
1996 x  x 1 x

Giáo trình toán sơ cấp

Vũ Tuấn, 

Nguyễn Văn 

Đoành

Giáo 

dục
2008 x x 18

Giáo trình rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ phạm 

môn Toán

Nguyễn Anh 

Tuấn, 

Nguyễn Danh 

Nam, Bùi Thị 

Hạnh Lâm, 

Phan Thị 

Phƣơng Thảo

Giáo 

dục
2014 x x 50

Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán

Nguyễn Bá 

Kim 
ĐHSP 2004 x x 66

44 55TGA421
Dạy học 

đại số 2

45 55PRA431
Thực hành 

sƣ phạm 1

43 55TGA441
Dạy học 

đại số 1



Bài tập rèn luyện

nghiệp vụ sƣ phạm

thƣờng xuyên

Phạm Trung 

Thanh, 

Nguyễn Thị 

Lý

ĐHSP 2008 x x 102

Rèn luyện Nghiệp vụ

sƣ phạm thƣờng

xuyên

Phạm Trung 

Thanh, 

Nguyễn Thị 

Lý

ĐHSP 2009 x x 72

Giáo trình rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ phạm 

môn Toán

Nguyễn Anh 

Tuấn, 

Nguyễn Danh 

Nam, Bùi Thị 

Hạnh Lâm, 

Phan Thị 

Phƣơng Thảo

Giáo 

dục
2014 x x 50

 Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán

Nguyễn Bá 

Kim 

ĐHSP 

HN
2004 x x 66

Bài tập rèn luyện

nghiệp vụ sƣ phạm

thƣờng xuyên

Phạm Trung 

Thanh, 

Nguyễn Thị 

Lý

ĐHSP 

HN
2008 x x 102

Rèn luyện Nghiệp

vụ sƣ phạm thƣờng

xuyên

Phạm Trung 

Thanh, 

Nguyễn Thị 

Lý

ĐHSP 

HN
2009 x x 72

47 55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1
x

48 55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2
x

Giáo trình Ứng dụng

tin học trong dạy học

toán

Trịnh Thanh 

Hải, Trần 

Việt Cƣờng, 

Trịnh Thị 

Phƣơng Thảo 

Giáo 

dục
2013 x x 80

46 55PRA422
Thực hành 

sƣ phạm 2

49 55ITM431

Ứng dụng 

CNTT 

trong dạy 

học toán

45 55PRA431
Thực hành 

sƣ phạm 1



Ứng dụng công nghệ

thông tin vào dạy học

môn Toán ở trƣờng

phổ thông

Trần Trung, 

Đặng Xuân 

Cƣơng, 

Nguyễn Văn 

Hồng, 

Nguyễn Danh 

Nam

Giáo 

dục
2011 x  x 5

Giáo trình sử dụng

phần mềm hỗ trợ dạy

học Toán

Trịnh Thanh 

Hải
ĐHQG 2010 x x 152

Ứng dụng công nghệ

thông tin và truyền

thông trong dạy học

môn Toán

Trịnh Thanh 

Hải
Hà Nội 2005 x x 102

 Lịch sử Toán

 Nguyễn 

Phƣơng 

Thảo, Đỗ Thị 

Trinh 

Giáo 

dục
2015 x x 16

 Lịch sử kiến thức 

toán học ở trƣờng 

phổ thông

Trần Trung, 

Nguyễn 

Chiến Thắng

ĐHSP 2016 x x 1 x

History in 

Mathematics 

Education: An ICMI 

Study

John Fauvel, 

J.A. van 

Maanen

pringer 

Science 

 & 

Busines

s Media

2000 x 1 x

Giáo trình logic toán 

và lịch sử toán học

Nguyễn Anh 

Tuấn
ĐHSP 2015 x x 1 x

Phát triển chƣơng

trình đào tạo giáo

viên – Những vấn đề

lí luận và thực tiễn

Phạm Hồng 

Quang
ĐHTN 2013 x x 70

50 55HIM431
Lịch sử 

toán học

51 55DEM421

Phát triển 

chƣơng 

trình môn 

toán ở 

trƣờng phổ 

thông

49 55ITM431

Ứng dụng 

CNTT 

trong dạy 

học toán



Những vấn đề cơ bản

về chƣơng trình dạy

học và quá trình dạy

học

Nguyễn Hữu 

Châu

Giáo 

dục
2005 x x 1 x

Phát triển chƣơng 

trình sách giáo khoa 

môn Sinh học

Nguyễn Phúc 

Chỉnh 

Giáo 

dục
2014 x x 50

 Phƣơng pháp mô 

hình hóa trong dạy 

học môn Toán ở 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Danh 

Nam
ĐHTN 2016 x x 30

Toán học với đời

sống sản xuất và

quốc phòng T1

Lê Hải Châu
 nxb 

Trẻ
2007 x x 1 x

Giải quyết vấn đề

thực tế trong dạy học

môn Toán

Trần Vui 
ĐH 

Huế
2014 x x 1 x

53 Khóa luận TN x

Mô hình toán kinh tế Bùi Minh Trí KHKT 2005 x x 1 x

Toán kinh tế
Nhâm Văn 

Toán
GTVT 1999 x x 1 x

Fundamental 

methods of 

mathematical 

economics 

Alpha C. 

Chiang, 

Kevin 

Wainwright

Mc 

Graw-

hill

2005 x x 1 x

Hình học xạ ảnh
Văn Nhƣ 

Cƣơng

Giáo 

dục
2006 x x 40

Bài tập Hình học xạ

ảnh

Phạm Bình 

Đô
ĐHSP 2003 x x 36

 Hình học cao cấp
Nguyễn 

Mộng Hy

Giáo 

dục
2003 x x 1 x

Galois theory
 Rotman, 

Joseph
1998 x x 1 x

55 55PRG921
Hình học 

xạ ảnh

56 55GAT931

Lý thuyết 

Galois và 

ứng dụng

52 55MIR421

Toán học 

trong thực 

tiễn

54 MIE921M
Toán kinh 

tế

51 55DEM421

Phát triển 

chƣơng 

trình môn 

toán ở 

trƣờng phổ 

thông



Cơ sở lý thuyết

Galois

Dƣơng Quốc 

Việt,  Lê Văn 

Chua

ĐHSP 2007 x x 50

Bài tập lý thuyết

galois

Dƣơng Quốc 

Việt, Lê Thị 

Hà

ĐHSP 2014 x x x

Một số cấu trúc cơ

bản của đại số hiện

đại

Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2006 x x 27

 Abstract algebra Herstein. L.N
Wiley, 

NY
1986 x x 1 x

Chuyên đề bồi

dƣỡng đa thức

Nguyễn Tài 

Chung, 

Huỳnh Thanh 

Luân

ĐHQG 2019 x x x

Giáo trình Toán Tập

5. Đại số 1

Marie Monier 

Jean, Nguyễn 

Tƣờng, 

Nguyễn Văn 

Nghị, Nguyễn 

Văn Thƣờng 

Giáo 

dục
2000 x x 14

Đa thức đại số và

phân thức hữu tỉ

Nguyễn Văn 

Mậu 

Giáo 

dục
2007 x  x 0

Bài tập đại số và số

học tập 1

Bùi Huy 

Hiền, Nguyễn 

Hữu Hoan

ĐHSP 2005 x x 46

Phƣơng trình hàm
 Nguyễn Văn 

Mậu

Giáo 

dục
2001 x x 20 x

Giáo trình Lý thuyết

đa thức

Lê Thị Thanh 

Nhàn
ĐHQG 2015 x  x x

 Phƣơng trình hàm
 Nguyễn Văn 

Mậu

Giáo 

dục
2001 x x 20 x

57 55POA931
Đa thức và 

ứng dụng

58 55FUE921
Phƣơng 

trình hàm

56 55GAT931

Lý thuyết 

Galois và 

ứng dụng



40 năm olympic toán 

học quốc tế 1959 – 

2000

Vũ Dƣơng 

Thụy, 

Nguyễn Văn 

Nho

Giáo 

dục
2002 x x 25

Hình học của nhóm 

các phép biến hình

Nguyễn Danh 

Nam
ĐHTN 2015 x x 30

Giáo trình hình học

sơ cấp

Trần Việt 

Cƣờng, 

Nguyễn Danh 

Nam

Giáo 

dục
2013 x x x 50

Hình học cao cấp

Văn Nhƣ 

Cƣơng, 

Hoàng Trọng 

Thái

ĐHSP 2006 x x x 38

1.2

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL 

in

TL 

số

TL 

in

TL 

số

Tổng 190 5 10 56 205
  Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị)

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội 2019 x x x

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
CTQG 2007 x x 24

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN

Tài 

liệu 

tha

m 

Nă

m 

dự 

kiến 

Loại giáo trìnhSố lƣợng Số 

Tên giáo trình Tác giả Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

59 55TGG921

Hình học 

của nhóm 

các phép 

biến hình

Sƣ phạm Tin

Stt Mã môn
Tên môn 

học

58 55FUE921
Phƣơng 

trình hàm

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình



Giáo trình Triết học

Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ 

CTQG 1999 x x 2

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp 

CTQG 2008 x x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

CTQG 2004 x x 5

http://dangcongsan.vn

/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao

.vn/,

http://triethoc.edu.vn/

,…

x

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN



Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Giáo trình kinh

tế chính trị Mác -

Lênin (Dùng cho các

khối không chuyên

kinh tế và quản trị

doanh nghiệp trong

các trƣờng đại học,

cao đẳng), NXB

Chính trị quốc gia

Hà Nội – 2007,2009.

( 2007)Giáo trình

kinh tế chính trị Mác

Lênin (Dùng cho các

khối ngành không

chuyên kinh tế - quản

trị kinh doanh trong

các trƣờng Đại học,

Cao đẳng) 2017/on

2007 x 21

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, DỰ THẢO Giáo

trình kinh tế chính trị

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành lý luận

chính trị), NXB

Chính trị quốc gia,

(Phòng tƣ liệu Khoa)

x KHOA 1

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

CTQG x 39

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin



Học viện CTQG Hồ

Chí Minh: Giáo trình

KTCT Mác - Lê nin

về thời kỳ quá độ lên

CNXH ở Việt Nam,

NXB. Chính trị Quốc

gia. H.2002.

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

CTQG x 20

Giáo trình Những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lê

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
CTQG x 330CUO 302

Lịch sử các học

thuyết kinh tế,

Trƣờng đại học kinh

tế quốc dân, NXB

Đại học kinh tế quốc

dân, NXB. Thống kê

(Thừa Giáo trình)

Mai  Ngọc 

Cƣờng
2003 x 2 x

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x

2 55SPE121
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Mác -  

Lênin



Giáo trình Chủ nghĩa

xã hội khoa học

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

lý luận chính trị),

Nxb Chính trị quốc

gia, (Bộ GD & ĐT

chƣa xuất bản chính

thức)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
CTQG 2017 x x

Giáo trình những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

Mác - Lênin, tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh),

Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
CTQG 2009 x 302

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI, Nxb Chính

trị quốc gia, Hà Nội.

Đảng cộng 

sản Việt Nam
CTQG 2011 x 1

Đảng cộng sản Việt

Nam (2011), Cƣơng

lĩnh xây dựng đất

nƣớc trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa

xã hội (Bổ sung, phát

triển năm 2011), Nxb

Sự thật, Hà Nội.

2011 x 1

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



Đề cƣơng bài giảng

Chủ nghĩa xã hội

khoa học

Trần Thị Lan

Thái 

Nguyên

. 

2020 x x

https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x

[7].https://thuvienpha

pluat.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

x

Quốc hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam

(Khóa XIV), Luật tín

ngƣỡng, tôn giáo,

Luật số

02/2016/QH14, ngày

18/11/2016

x

[9].https://thukyluat.v

n/vb/nghi-quyet-25-

nq-tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

x

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html


[10].http://vbpl.vn/bo

tuphap/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.

x

https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

x

Giáo trình Tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh (Dùng

cho sinh viên đại

học, cao đẳng khối

không chuyên ngành

Mác Lênin, tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh), nxb

CTQG, Hà Nội, 2009

CTQG 2009 x x 302

Tập bài giảng tƣ 

tƣởng HCM (Những 

bài giảng về môn học 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn 

Khánh Bật 

Chủ biên 

CTQG 2000 x x 30

Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

 Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

CTQG 2008 x x 1 x

Hồ Chí Minh - nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc
Song Thành CTQG 2005 x x 1 x
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Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh
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Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ  VIII, IX, XI, XII

Đảng Cộng 

sản Việt Nam:
x x 4

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN

2011 x x

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” –

ban hành ngày

16/1/2012

2012 x x

Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Sử dụng trong

các trƣờng Đại học –

Hệ không chuyên Lý

luận chính trị) (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
CTQG 2021 x

324.

2597

07 

GIA

30

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, (Thƣ viện

Trƣờng Đại học Sƣ

phạm- ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,
CTQG 2009 x 59

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh
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Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại

hội và Hội nghị

Trung ƣơng (1930 -

2002(Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN).

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x 5

Các Cƣơng lĩnh

cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam, Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội

(Thƣ viện trƣờng Đại

học Sƣ phạm –

ĐHTN), 2001.

Lê Mậu Hãn CTQG 2001 x 9

Tìm hiểu môn học

Lịch sử Đảng Cộng

sản Việt Nam, (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN)

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

CTQG 2007 x 32

Kinh nghiệm của

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong bảo vệ

thành quả cách

mạng giai đoạn

1945 – 1946(Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN),

Hoàng Thị 

Kim Thanh,
CTQG 2003 x 9

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Hỏi đáp môn

Đƣờng lối cách

mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam

Bùi Kim Đỉnh CTQG 2009 x 40

http://www.cpv.org.v

n,

www.lyluanchinhtri.v

n

x

Trƣờng Đại học Kinh 

tế Quốc dân (2008), 

Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng, Nxb Đại 

học Kinh tế quốc 

dân.340TOA( 

DM13957)

x AN 1

Trƣờng Đại học Luật 

Hà Nội (2016), Giáo 

trình lý luận chung 

về Nhà nƣớc và pháp 

luật( Giáo trình lí 

luận nhà nƣớc và 

pháp luật), nxb Công 

an nhân dân.

2016 x 1 x

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2017 x AN 1

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2017 x AN 1

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 2014 x 1 x

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 20152017 x 1 x

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 2007 x 1 x

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 2014 x AN 1

Website cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: x

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx x

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

x

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

 Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


 Life: A2-B1.

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

 Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

 Life: A2-B1. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến

ILG 

Việt 

Nam,

2014 x x 3

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2

9 55ENG143
Tiếng Anh 

3



Giáo Trình thực hành 

Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

ĐHQG 2008 x x 46

Giáo trình Tin học

tập 1

Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên), 

Lê Khắc 

Thành 

ĐHQG 2003 x x 25

Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc (Chủ 

biên), Bùi 

Thế Duy

ĐHQG 2006 x x 46

https://support.microsoft.com/en-us/training
Sách giáo khoa Bơi

lội
TDTT 1999 x x 5

Bơi lộị

Hội đồng 

biên soạn 

sách giáo 

khoa nƣớc 

CHND Trung 

Hoa 

1996 x x 1

Giáo trình Thể dục

Aerobic 

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

TDTT 2014 x 2

Giáo trình Bóng rổ, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng

ĐHTN 2019 x 20

 Luật Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT,
TDTT 2015 x 22

 Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang
ĐHSP 2010 x 20

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng

11 55PHE111
Giáo dục 

thể chất 1



Luật đá cầu, Hà Nội, 

2015, ( luật thi đấu 

đá cầu)

Tổng cục 

TDTT
TDTT 2009 x

DM.

0141

71

DM.

0138

80

0

Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung
ĐHSP 2007 x 27

Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1)

Lê Quốc Ân 

(chủ biên),
TDTT 2008 x 1

Luật thi đấu

Vovinam, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP -

ĐHTN.

Tổng cục Thể 

dục Thể thao

Hồng 

Đức
2018 x 1

 Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

 TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

x 1

 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông 

Đinh Quang 

Ngọc
TDTT 2013 x 2

Phƣơng pháp giảng

dạy và huấn luyện

Đá cầu, 

 Vụ TDTT 

quần chúng 
ĐHSP 2009 x 52

Website:

Vovinamthainguyen.v

n

x

 Nguồn hƣớng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtube.

com/

x

 Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai
TDTT 2011 x x 2

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

13 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Giáo Trình Bóng đá

 PGS.TS 

Trần Đức 

Dũng, 

TDTT 2007 x x 2

Giáo trình bóng

chuyền

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng, 

ĐHTN 2020 x x 20

 Giáo trình cầu lông 

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh 

TDTT 2016 x x 2

Luật thi đấu Cầu

Lông

Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 x x 2

Băng đĩa hình; video

– Giảng viên giảng

dạy cung cấp cho

sinh viên.

x

Luật thi đấu Bóng đá TDTT 2014 x x 2

Luật Bóng chuyền và

bóng chuyền bãi biển 

Phan Hồng 

Minh
TDTT 2015 x x 2

Bóng chuyền

 Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX 

TDTT 1997 x x 2

14 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng 

Tập hợp và lôgic

Trần Nguyên 

An, Nguyễn 

Văn Hoàng 

ĐHTN 2016 x x 45

Toán rời rạc

Nguyễn Đức 

Nghĩa, 

Nguyễn Tô 

Thành

ĐHQG 2005 x x 74

Toán Rời rạc Đỗ Đức Giáo ĐHQG 2000 x x 17

15 55DIS241 Toán rời rạc

13 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3



Giáo trình Đại số 

tuyến tính và hình 

học giải tích

Đoàn Quỳnh 

(chủ biên), 

Nguyễn Doãn 

Tuấn, Khu 

quốc Anh, Tạ 

Mân. Nguyễn 

Anh Kiệt 

ĐHQG 2011 x x 2

 Bài tập đại số tuyến 

tính và Hình học giải 

tích

Khu Quốc 

Anh, Nguyễn 

Anh Kiệt, Tạ 

Mân, Nguyễn 

Doãn Tuấn

ĐHQG 1999 x x 27

Giáo trình đại số 

tuyến tính

Ngô Việt 

Trung
ĐHQG 2002 x x 21

Introduction to linear 

algebra
Serge Lang

Springe

r-

Verlag

1986 x x 1 x

Giáo trình giải tích 

toán học(Tập 1)
Vũ Tuấn

Giáo 

dục
2011 x x 30

Giáo trình giải tích 

tập 1

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn 

ĐHQG 2000 x x 73

 Giải tích toán học 

(tập 1)

 Nguyễn Văn 

Khuê
ĐHSP 2002 x x 44

 Bài tập giải tích tập 1

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn 

ĐHQG 2001 x x 25

Giải tích tập 1
Nguyễn Xuân 

Liêm 

Giáo 

dục
1998 x x 37

 Cơ sở Số học
Nguyễn Tiến 

Tài
ĐHSP 2006 x x 14

17 55ANM231 Giải tích 1

18 55NUM232 Lý thuyết số

16 55LIA231
Đại số 

tuyến tính 1



Lí thuyết số
Nguyễn Hữu 

Hoan

Giáo 

dục
2007 x x 3

Bài tập số học
Nguyễn Tiến 

Quang

Giáo 

dục
2003 x x 12

Số học

Nguyễn Tiến 

Tài, Nguyễn 

Hữu Hoan

Giáo 

dục
1998 x x 21

Bài tập đại số và số 

học

Nguyễn Tiến 

Tài, Nguyễn 

Hữu Hoan

ĐHSP 2012 x x 10

Giáo trình xác suất 

thống kê

Tống Đình 

Quỳ 

Giáo 

dục
1999 x x 105

 Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ ĐHQG 1998 x x 5

Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán học

Phạm Văn 

Kiều
KHKT 1998 x x 121

The statistical

analysis of data

Dang Quang 

A, Bui The 

Hong

Bách 

Khoa
2011 x x 1 x

Phƣơng pháp tính Tạ Văn Đĩnh
Giáo 

dục
2000 x x 10

Quy hoạch tuyến tính Phí Mạnh Ban
Giáo 

dục
2001 x x 20

Giải tích số Phạm Kỳ Anh ĐHQG 1996 x x 61

Linear optimization 

and extensions

Dimitris 

Alevras, 

Manfred W. 

Padberg

 Spring 2001 x x 1

Ngôn ngữ lập trình 

C++ (Tập 1)

Đặng Thành 

Trung, 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn Thị 

ĐHSP 2020 x GV 1 x

21 55PRO231

Ngôn ngữ 

lập trình 

C++

19 55PRS331
Xác suất 

thống kê

20 55CAL241

Phƣơng 

pháp tính 

và tối ƣu

18 55NUM232 Lý thuyết số



Kỹ thuật lập trình C

cơ sở và nâng cao
Phạm Văn Ất 

Thống 

kê
2003 x x 13

Bài tập lập trình

ngôn ngữ C

Nguyễn 

Thanh Thủy, 

Nguyễn 

Quang Huy

KHKT 1998 x x 8

Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật
Đỗ Xuân Lôi ĐHQG 2005 x 10

Cấu trúc dữ liệu và

thuật toán

Đinh Mạnh 

Tƣờng
KHKT 2001 x GV 1

Cấu trúc dữ liệu ứng

dụng và cài đặt bằng

C

Nguyễn Hồng 

Chƣơng

Giáo 

dục
1999 x 10

Tự học lập trình

Scratch
 Bùi Việt Hà

Thanh 

Niên
2017 x file x

20 bài tập lập trình

Scratch Volume 1
 Bùi Việt Hà ĐHQG 2020 x GV 1

Lập trình với

Scratch,  2019/1

 Nguyễn Hữu 

Hƣng, Tạ Thị 

Bích, Dƣơng 

Lực, Nguyễn 

Thị Minh 

Giáo 

dục
2018 x

005.

13H

UN

GV 1 x

English for

Informatics, Giáo

trình môn học

(ĐCBG).  

 Phùng Thị 

Thanh Tú, 

Nguyễn Tiến 

Trực

2014 x x 1

Oxford English for

computing

 Boeckner K., 

Brown P. C.

 

Oxford 

Univers

ity 

2003 x 13

English grammar in

use. Third edition, 

 Raymond 

Murphy

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2006 x 8

23 55VPR331
Lập trình 

trực quan

24 55EFI231

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành tin

21 55PRO231

Ngôn ngữ 

lập trình 

C++

22 55STR331

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật



Lý thuyết ngôn ngữ

và tính toán

 Nguyễn Văn 

Ba
ĐHQG 2006 x 2

Toán rời rạc Đỗ Đức Giáo ĐHQG 2000 x 17

Đề cƣơng bài giảng

môn Ngôn ngữ hình

thức

 Ngô Thị Tú 

Quyên
ĐHTN 2013 x x 2

Ngôn ngữ lập trình 

C++ (Tập 2)

Đặng Thành 

Trung, 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn Thị 

ĐHSP 2020 x GV 1 x

C# 2005

Phạm Hữu 

Khang, 

Hoàng Đức 

Hải, Đoàn 

Thiện Ngân

LĐXH 2008 x 27

 C++ và lập trình 

hƣớng đối tƣợng
Phạm Văn Ất KHKT 2000 x x 7

 C# 2005 tập 2: Lập 

trình Windows Forms

 Phạm Hữu 

Khang 
LĐXH 2004 x x 9

Nguyên lý của các hệ

cơ sở dữ liệu

 Nguyễn Kim 

Anh
ĐHQG 2004 x 14

Nhập môn cơ sở dữ

liệu quan hệ(2000/4)

 Lê Tiến 

Vƣơng

Giáo 

dục
2000 x GV 4 x

Nhập môn Cơ sở dữ 

liệu

Hồ Cẩm Hà 

(chủ biên)
ĐHSP 2006 x 22

Các hệ cơ sở dữ

liệu, lý thuyết và

thực hành (tập 1)

(2007/1)

Hồ Thuần 

(chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà,

Giáo 

dục
2007 x 005THUGV 1 x

Giáo trình phân tích 

thiết kế các hệ thống 

thông tin

 Nguyễn Văn 

Vỵ

Giáo 

dục
2010 x 003VY x 1

27 55DAT331

Cơ sở dữ 

liệu (ko có 

TL học tập )

28 55ANA331

Phân tích 

và thiết kế 

hệ thống 

thông tin

25 55LAN331
Ngôn ngữ 

hình thức

26 55OBJ341

Lập trình 

hƣớng đối 

tƣợng và 

lập trình 

Windows



Phân tích và thiết kế

hệ thống thông tin

Thạc Bình 

Cƣờng, 

Nguyễn Thị 

Tĩnh

ĐHSP 2006 x x 16

Phân tích và thiết kế

hệ thống thông tin,

Đại học quốc gia Hà

Nội, 2003

Nguyễn Văn 

Ba
ĐHQG x x 16

 Mạng máy tính Ngạc Văn An
Giáo 

dục
2011 x 004.6MAN x 1

Giáo trình mạng và

truyền dữ liệu

Nguyễn Ngọc 

Cƣơng, Phạm 

Ngọc Lãng

TT& 

Truyền 

thông

2014 x GV 1 x

Tham khảo toàn diện

Windows Server

2008 tập 1, (Sửa

04/3/2021 Thầy

Trƣờng)

 Dƣơng Minh 

Quý

Tổng 

hợp 

Đồng 

Nai

2008 x GV 1 x

Tham khảo toàn diện

Windows Server

2008 tập 2, 

 Dƣơng Minh 

Quý

Tổng 

hợp 

Đồng 

Nai

2008 x T1,2 GV 1 x

Đề cƣơng bài giảng

môn Bảo trì hệ thống

Cáp Thanh 

Tùng, Trần 

Ngọc Hà,

ĐHTN 2012 x x 2

Kỹ thuật sửa chữa

nâng cấp và bảo trì

máy tính cá nhân - PC

Bùi Lâm
Đồng 

Nai
1998 x x 7

Quản lý hệ thống

máy tính

 Nguyễn Vũ 

Quốc Hƣng, 

Nguyễn Hữu 

Mùi

ĐHSP 2005 x x 10

29 55NET341

Mạng và 

quản trị 

mạng

30 55SYS331
Bảo trì hệ 

thống

28 55ANA331

Phân tích 

và thiết kế 

hệ thống 

thông tin



Giáo trình Nguyên lý

hệ điều hành

Hà Quang 

Thụy
KHKT 2009 x 005.4THU 1

Kiến trúc máy tính
Nguyễn Đình 

Việt

Giáo 

dục
2005 x

004

VIE
10

 Cấu trúc máy vi tính
Trần Quang 

Vinh

Giáo 

dục
2000 x

004.

2VI

N

37

Giáo trình nguyên lý

hệ điều hành

 Hồ Đắc 

Phƣơng

Giáo 

dục
2009 x 005.4PHU 1

 Đƣờng vào lập trình 

Python

Nguyễn Ngọc 

Giang, Phan 

Xuân Vọng, 

Nguyễn Quốc 

Anh 

ĐHQG 2020 x GV 1

  Website: 

https://www.w3schoo

ls.com/python/default

.asp

x

   Website: 

https://docs.python.or

g/3/

x

Kỹ thuật xây dựng

ứng dụng ASP.net

tập 1

Nguyễn Văn 

Lân, Phƣơng 

Lan

Lao 

động
2008 x

003

LAN
28

Giáo trình Thiết kế

và lập trình web với

ASP, Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia

TP.Hồ Chí Minh

(2005/1)

  Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, 

Mai Xuân 

Hùng, Phạm 

Phú Hội

ĐHQG 

TP. 

HCM

2005 x
005

TRU
GV 1 x

33 55WEB331

Phát triển 

ứng dụng 

web

31 55ARC331

Kiến trúc 

máy tính và 

ngôn ngữ 

hệ điều 

hành

32 55PYT331
Lập trình 

Python

https://www.w3schools.com/python/default.asp
https://www.w3schools.com/python/default.asp
https://www.w3schools.com/python/default.asp
https://www.w3schools.com/python/default.asp


  Nguyễn Phƣơng

Lan (2004), ASP 3.0

ASP.NET, NXB Lao

Động Xã hội.

0

    Website:

w3schools.com
x

Trí tuệ nhân tạo
Đinh Mạnh 

Tƣờng
KHKT 2002 x 006.3TUO 2

Trí tuệ nhân tạo -

Máy học

Nguyễn Đình 

Thúc 

Lao 

động
2002 x 004THU 5

Các hệ thống thông

minh
Hồ Cẩm Hà ĐHSP 2012 x 006.3HA 10

 

https://ocw.mit.edu/c

ourses/electrical-

engineering-and-

computer- science/6-

034-artificial-

intelligence-fall-

2010/

x

Hƣớng dẫn thực 

hành Adobe 

Illustrator CS5 (Chỉ 

dẫn bằng hình cho 

ngƣời mới sử dụng), 

tập 1, 2

ThS Trƣơng 

Hoàng Vỹ

Hồng 

Đức
2011 x 006.6VY 6

Giáo Trình Thực 

Hành Photoshop 

(CC-CS6-CS5)

 KS Phạm 

Quang Huy

Thanh 

Niên
2018 x GV 1 x

Các tuyệt chiêu

Adobe Illustrator

CS5 thực hành bằng

hình minh hoạ

VL.COMP

Từ 

điển 

Bách 

khoa

2012 x GV 1

35 55GRA321
Thiết kế đồ 

họa

33 55WEB331

Phát triển 

ứng dụng 

web

34 55ART321

Nhập môn 

trí tuệ nhân 

tạo



An toàn dữ liệu,

NXB Đại học quốc

gia Hà Nội, 2018.(

GT an toàn bảo mật

dữ liệu on TTHL)

    Lê Đắc 

Nhƣờng
2018 x GV 1 x

Giáo trình an toàn và

bảo mật dữ liệu

 Trần Đức Sự 

-chủ biên ; 

Nguyễn Văn 

Tảo; Trần Thị 

Lƣợng

ĐHTN 2015 x 1

An toàn thông tin

mạng máy tính,

truyền tin số và

truyền số liệu

Thái Hồng 

Nhị, Phạm 

Minh Việt,

KHKT 2004 x 1 x

Giáo trình kỹ nghệ

phần mềm

Nguyễn Văn 

Vỵ, Nguyễn 

Việt Hà 

Giáo 

dục
2009 x 5

Kỹ nghệ phần mềm,

Nhà xuất bản Thông

tin và Truyền thông.

TTHL có 2010 ko có

bản on

Lê Văn Phùng

TT& 

Truyền 

thông

2014 x 6 x

Giáo trình nhập môn

Công nghệ phần mềm

Dƣơng Kiều 

Hoa, Tôn 

Thất Thái Hòa

ĐHQG 

TP. 

HCM

2005 x 0

 Đề cƣơng bài giảng 

công nghệ phần mềm

 Nguyễn 

Mạnh Đức
ĐHSP 2013 x 2

http://fit.hcmute.edu.vn/Resources/Docs x

 Giáo trình chƣơng 

trình dịch

Phạm Hồng 

Nguyên
ĐHQG 2009 x 005.4NGU 30

Trình biên dịch: 

Thiết kế và cài đặt

Trần Đức 

Quang (chọn 

lọc và biên 

dịch)

ĐHQG 

TP. 

HCM

2002 x005.4QUA 1

37 55SOF321
Công nghệ 

phần mềm

38 55ASS321
Chƣơng 

trình dịch

36 55SEC321

An toàn và 

bảo mật 

thông tin

http://fit.hcmute.edu.vn/Resources/Docs


Chƣơng trình dịch, 

Vũ Đình 

Hòa, Đỗ Thị 

Bích Ngọc

ĐHSP 2007 x005.4HOA 2

Giáo trình giải tích

toán học (Tập 2)
Vũ Tuấn

ĐHQG

HN
2015 x 30

Hoàng Quốc Toàn,

Nguyễn Đình Sang,

Bài tập Giải tích

(Tập 1)

Trần Đức 

Long

ĐHQG

HN
2000 x 50

Bài tập Giải tích 

(Tập 3)

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn

ĐHQG

HN
2002 x 50

Toán học cao cấp

(Tập 2)

Nguyễn Đình 

Trí, Tạ Văn 

Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh 

Giáo 

dục
2009 x 1

Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

Tập thể tác 

giả
 ĐHTN 2016 x x 50

Tâm lí học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị
 ĐHQG 2013 x x 1 x

Tâm lý học lứa tuổi 

và tâm lý học sƣ 

phạm

Lê Văn Hồng ĐHSP 2001 x x 132

Các lý thuyết phát 

triển tâm lý ngƣời

Phan Trọng 

Ngọ (Chủ 

biên)

ĐHSP 2003 x x 50

Giáo trình Tâm lý 

học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn 

(Chủ biên)

ĐHSP 2009 x x 20

Giáo dục học đại 

cƣơng, tập 1

Nguyễn Văn 

Hộ, Hà Thị 

Đức 

Giáo 

dục 
2002 x x 152

41 55PEP341
Giáo dục 

học

39 55ANM332 Giải tích 2

40 55EPS331
Tâm lý học 

giáo dục

38 55ASS321
Chƣơng 

trình dịch



Giáo trình Giáo dục 

học

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

Giáo 

dục 
2013 x x 1 x

 Lý luận giáo dục
Phan Thanh 

Long

Giáo 

dục 
2013 x 2006 x 10 x

Giáo dục học tập 1 

và tập 2

Hà Thế Ngữ, 

Đặng Vũ Hoạt 
1987 x x 2

 Lí luận dạy học đại 

học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Đặng Vũ 

Hoạt, Hà Thị 

Đức

Giáo 

dục 
2003 x x Bỏ 1 x

Giáo trình giao tiếp 

sƣ phạm, nxb ĐHTN 

371.102 GIA28418-

10

Bộ môn Tâm 

lý học
ĐHTN 2019 x 1

300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu 
2008 x x 27

Giáo trình giao tiếp 

sƣ phạm, 370LUY 

DM.013367

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn 

ĐHSP 2017 x 2

Phƣơng pháp dạy

học đại cƣơng môn

Tin học

Nguyễn Bá 

Kim, Lê 

Khắc Thành

ĐHSP 2006 x
004

KIM
16

Phƣơng pháp dạy

học Tin học (Phần

phƣơng pháp giảng

dạy cụ thể)

Trịnh Thanh 

Hải 

Giáo 

dục 
2010 x 102

43 55TTI441

Lý luận 

dạy học 

môn Tin 

học

41 55PEP341
Giáo dục 

học

42 55COS322
Giao tiếp 

sƣ phạm



Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn

Tin học, Hà Nội.

(Website:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/Ke7Q

4jjmBpzNPQC).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x

Tin học 10
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 

Giáo 

dục 
2006 x 2

Tin học 11
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 

Giáo 

dục 
2007 x 2

Tin học 12
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 
2008 x 2

Giáo trình nghiệp vụ

sƣ phạm Tin học

Ngô Thị Tú 

Quyên 

Giáo 

dục 
2011 x 50

Bộ Giáo dục và Đào

tạo (2018), Chƣơng

trình giáo dục phổ

thông môn Tin học,

Hà Nội. (Website:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/Ke7Q

4jjmBpzNPQC).

Giáo 

dục 
2018 x

Tin học 10
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 

Giáo 

dục 
2006 x 2

Tin học 11
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 

Giáo 

dục 
2007 x 2

Tin học 12
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 
2008 x 2

43 55TTI441

Lý luận 

dạy học 

môn Tin 

học

44 55PRA421
Thực hành 

sƣ phạm 1 



Phƣơng pháp dạy

học Tin học (Phần

phƣơng pháp giảng

dạy cụ thể), NXB

Giáo dục.

Trịnh Thanh 

Hải

Giáo 

dục
2010 x 102

Phƣơng pháp dạy

học Tin học (Phần

phƣơng pháp giảng

dạy cụ thể)

Trịnh Thanh 

Hải

Giáo 

dục
2010 x 102

Giáo trình nghiệp vụ

sƣ phạm Tin học

Ngô Thị Tú 

Quyên 

Giáo 

dục 
2011 x 50

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn

Tin học, . (Website:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/Ke7Q

4jjmBpzNPQC).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
Hà Nội 2018 x

Tin học 10
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 

Giáo 

dục 
2006 x 2

Tin học 11
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 

Giáo 

dục 
2007 x 2

Tin học 12
 Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 
2008 x 2

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến.

 IIG Viet Nam 2014 x 3

Phƣơng pháp dạy

học Tin học (Phần

phƣơng pháp giảng

dạy cụ thể),

Trịnh Thanh 

Hải

Giáo 

dục
2010 x 102

45 55PRA422
Thực hành 

sƣ phạm 2

46 55TBI441
Dạy học tin 

học cơ bản

44 55PRA421
Thực hành 

sƣ phạm 1 



Chƣơng trình giáo

dục phổ thông -

Chƣơng trình tổng

thể, Hà Nội.

(Website:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn

Tin học, Hà Nội.

(Website:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/Ke7Q

4jjmBpzNPQC).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x

 Tin học 10
Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên) 

Giáo 

dục
2006 x 2

Phƣơng pháp dạy 

học Tin học (Phần 

phƣơng pháp giảng 

dạy cụ thể)

 Trịnh Thanh 

Hải

Giáo 

dục
2010 x 102

Cơ sở về thuật toán 

và lập trình

Vũ Mạnh 

Xuân, 

Nguyễn Ngọc 

Hƣng, 

Nguyễn Văn 

ĐHSP 2014 x GV 1

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông -

Chƣơng trình tổng

thể (Website:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii).

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
Hà Nội. 2018 x

47 55TPR431
Dạy học 

lập trình

46 55TBI441
Dạy học tin 

học cơ bản



Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn

Tin học (Website:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/Ke7Q

4jjmBpzNPQC).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
Hà Nội. 2018 x

 Tin học 11
Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên)

Giáo 

dục
2007 x 2

 Phát triển chƣơng 

trình đào tạo giáo 

viên –những vấn đề 

lí luận và thực tiễn

Phạm Hồng 

Quang 
ĐHTN 2013 x x 70

Những vấn đề cơ bản 

về chƣơng trình dạy 

học và quá trình dạy 

học

Nguyễn Hữu 

Châu 

Giáo 

dục
2005 x 1 x

 Phát triển chƣơng 

trình sách giáo khoa 

môn Sinh học

 Nguyễn 

Phúc Chỉnh

Giáo 

dục
2014 x x 50

Quy chế thực tập sƣ

phạm ban hành kèm

theo Quyết định số

2158/QĐ-ĐHSP

ngày 10/10/2011 của

Hiệu trƣởng Trƣờng

Đại học Sƣ phạm.

2011 x

49 55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1

47 55TPR431
Dạy học 

lập trình

48 55DEM421

Phát triển 

chƣơng 

trình giáo 

dục ở 

trƣờng phổ 

thông



Sửa đổi, bổ sung một

số điều trong Quy

chế thực tập sƣ phạm

ban hành theo Quyết

định số 79/QĐ-

ĐHSP ngày

09/01/2018 của Hiệu

trƣởng Trƣờng Đại

học Sƣ phạm.

2018 x

Quy chế thực tập sƣ

phạm ban hành kèm

theo Quyết định số

2158/QĐ-ĐHSP

ngày 10/10/2011 của

Hiệu trƣởng Trƣờng

Đại học Sƣ phạm.

2011 x

Sửa đổi, bổ sung một

số điều trong Quy

chế thực tập sƣ phạm

ban hành theo Quyết

định số 79/QĐ-

ĐHSP ngày

09/01/2018 của Hiệu

trƣởng Trƣờng Đại

học Sƣ phạm.

2018 x

51 55GTI971

Khoá luận 

tốt nghiệp 

(Tin)
Bài giảng môn Ứng

dụng và phát triển

phần mềm mã nguồn

mở

Trần Ngọc Hà
ĐHSP 

TN
2020 x s x

Murach's PHP and

MySQL (3rd Edition)

Joel Murach, 

Ray Harris 
2017 x

006.

7JO

E

1

52 55OPE931

Ứng dụng 

và phát 

triển phần 

mềm mã 

nguồn mở

49 55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1

50 55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2



[3].      

https://ubuntu-

manual.org/?lang=vi

x

[4].      

https://vi.wordpress.o

rg/

x

[5].      

https://moodle.org/co

urse/view.php?id=45

x

 E-learning và ứng 

dụng trong dạy và học

Lê Huy 

Hoàng, Lê 

Xuân Quang 

ĐHSP 2011 x 0

[2].E-learning và ứng

dụng trong dạy học,

Hà Nội

VVOB 2011 x file x

[3].

https://www.ispringso

lutions.com/

x

Lập trình điều khiển

Arduino

 Phạm Quang 

Huy, Lê Cảnh 

Trung

KHKT 2018 x GV 1 x

Lập trình IoT với

Arduino

 Lê Mỹ Hà, 

Phạm Quang 

Huy

Thanh 

Niên
2017 x GV 1 x

   Website:

http://arduino.vn/
x

 Thuật Toán trong tin 

học
 Vũ Đức Thi KHKT 1999 x

004.

1TH

I

5

 Phƣơng pháp giải 

các bài toán trong Tin

Trần Đức 

Huyên

Giáo 

dục
2001 x

004.

1HU

Y

10

54 55ROB921

Lập trình 

điều khiển 

robot

55 55ALG931

Phân tích 

và thiết kế 

thuật toán 

52 55OPE931

Ứng dụng 

và phát 

triển phần 

mềm mã 

nguồn mở

53 55ELA921 Elearning

https://vi.wordpress.org/
https://vi.wordpress.org/
https://vi.wordpress.org/


Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật
Đỗ Xuân Lôi ĐHQG 2005 x

005.

7LO

I

10

Sử dụng phần mềm

SPSS trong phân tích

số liệu

Hồ Đăng 

Phúc
KHKT 2005 x

004

PHU
1

Phân tích dữ liệu với

R

Nguyễn Văn 

Tuấn

Tổng 

hợp 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh,

2020 x

005.

5TU

A

2

The statistical 

analysis of data

 Dang Quang 

A and Bui 

The Hong

Bach 

Khoa 

publishi

ng 

house,

2011 x
519.

5A
1 x

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

Tổng 232 18 4 4 57 258
  Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị)

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội 2019 x x

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
CTQG 2007 x 24

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 55SPH131A

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN

Tài 

liệu 

tha

m 

Nă

m 

dự 

kiến 

Loại giáo trìnhSố lƣợng Số 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

thọc 

 tập

56 55SDA921

Phân tích 

dữ liệu 

thống kê

1.3 Sƣ phạm Toán chất lƣợng cao

Stt Mã môn
Tên môn 

học

55 55ALG931

Phân tích 

và thiết kế 

thuật toán 



Giáo trình Triết học

Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ 

CTQG 1999 x 2

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp 

CTQG 2008 x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

CTQG 2004 x 5

http://dangcongsan.vn

/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao

.vn/,

http://triethoc.edu.vn/

,…

x

1 55SPH131A

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN



Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Giáo trình kinh

tế chính trị Mác -

Lênin (Dùng cho các

khối không chuyên

kinh tế và quản trị

doanh nghiệp trong

các trƣờng đại học,

cao đẳng), NXB

Chính trị quốc gia

Hà Nội – 2007,2009.

( 2007)Giáo trình

kinh tế chính trị Mác

Lênin (Dùng cho các

khối ngành không

chuyên kinh tế - quản

trị kinh doanh trong

các trƣờng Đại học,

Cao đẳng) 2017/on

2007 x 21

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, DỰ THẢO Giáo

trình kinh tế chính trị

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành lý luận

chính trị), NXB

Chính trị quốc gia,

(Phòng tƣ liệu Khoa)

x 1

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

CTQG x 39
2 55SPE121A

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin



Học viện CTQG Hồ

Chí Minh: Giáo trình

KTCT Mác - Lê nin

về thời kỳ quá độ lên

CNXH ở Việt Nam,

NXB. Chính trị Quốc

gia. H.2002.

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

CTQG x 20

Giáo trình Những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lê

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
CTQG x 302

(1996),Giáo trình

lịch sử các học

thuyết kinh tế,

Trƣờng đại học kinh

tế quốc dân, NXB

Đại học kinh tế quốc

dân, NXB. Thống kê

(Thừa Giáo trình)

Mai  Ngọc 

Cƣờng
2003 x 2 x

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x

2 55SPE121A

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin



Giáo trình Chủ nghĩa

xã hội khoa học

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

lý luận chính trị),

Nxb Chính trị quốc

gia, (Bộ GD & ĐT

chƣa xuất bản chính

thức)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
CTQG 2017 x x

(2010), Giáo trình

những nguyên lý cơ

bản của chủ nghĩa

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành Mác -

Lênin, tƣ tƣởng Hồ

Chí Minh), Nxb

Chính trị quốc gia,

Hà Nội

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
CTQG 2009 x 302

(2011), Văn kiện

Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XI, Nxb

Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

Đảng cộng 

sản Việt Nam
CTQG 2011 x 1

Đảng cộng sản Việt

Nam (2011), Cƣơng

lĩnh xây dựng đất

nƣớc trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa

xã hội (Bổ sung, phát

triển năm 2011), Nxb

Sự thật, Hà Nội.

2011 x 1

3 55SSO121A

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



Đề cƣơng bài giảng

Chủ nghĩa xã hội

khoa học

Trần Thị Lan

Thái 

Nguyên

. 

2020 x x

https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x

[7].https://thuvienpha

pluat.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

x

Quốc hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam

(Khóa XIV), Luật tín

ngƣỡng, tôn giáo,

Luật số

02/2016/QH14, ngày

18/11/2016

x

[9].https://thukyluat.v

n/vb/nghi-quyet-25-

nq-tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

x
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Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html


[10].http://vbpl.vn/bo

tuphap/Pages/vbpq-

van-ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.

x

https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

x

Giáo trình Tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh (Dùng

cho sinh viên đại

học, cao đẳng khối

không chuyên ngành

Mác Lênin, tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh), nxb

CTQG, Hà Nội, 2009

CTQG 2009 x 302

Tập bài giảng tƣ 

tƣởng HCM (Những 

bài giảng về môn học 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn 

Khánh Bật 

Chủ biên 

CTQG 2000 x 30

Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

 Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

CTQG 2008 x 1 x

Hồ Chí Minh - nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc
Song Thành CTQG 2005 x 1 x
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Hồ Chí 

Minh
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học

https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ  VIII, IX, XI, XII

Đảng Cộng 

sản Việt Nam:
x 4

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN

2011 x

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” –

ban hành ngày

16/1/2012

2012 x

Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x

4 55HCM121A

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Sử dụng trong

các trƣờng Đại học –

Hệ không chuyên Lý

luận chính trị) (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
CTQG 2021 x 30

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, (Thƣ viện

Trƣờng Đại học Sƣ

phạm- ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,
CTQG 2009 x 59

4 55HCM121A

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

5 55HPV121A

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại

hội và Hội nghị

Trung ƣơng (1930 -

2002(Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN).

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x 5

Các Cƣơng lĩnh

cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam, Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội

(Thƣ viện trƣờng Đại

học Sƣ phạm –

ĐHTN), 2001.

Lê Mậu Hãn CTQG 2001 x 9

Tìm hiểu môn học

Lịch sử Đảng Cộng

sản Việt Nam, (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN)

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

CTQG 2007 x 32

Kinh nghiệm của

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong bảo vệ

thành quả cách

mạng giai đoạn

1945 – 1946(Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN),

Hoàng Thị 

Kim Thanh,
CTQG 2003 x 9

5 55HPV121A

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Hỏi đáp môn

Đƣờng lối cách

mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam

Bùi Kim Đỉnh CTQG 2009 x 40

http://www.cpv.org.v

n,

www.lyluanchinhtri.v

n

x

Trƣờng Đại học Kinh 

tế Quốc dân (2008), 

Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng, Nxb Đại 

học Kinh tế quốc 

dân.340TOA( 

DM13957)

x 1

Trƣờng Đại học Luật 

Hà Nội (2016), Giáo 

trình lý luận chung 

về Nhà nƣớc và pháp 

luật( Giáo trình lí 

luận nhà nƣớc và 

pháp luật), nxb Công 

an nhân dân.

2016 x 1 x

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2017 x 1

6 55EDL121A
Pháp luật 

đại cƣơng

5 55HPV121A
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Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2017 x 1

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 2014 x 1 x

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 20152017 x 1 x

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 2007 x 1 x

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 2014 x 1

Website cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: x

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx x

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

x

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x 2

Test your English 

Vocabulary in Use, 

NXB Trẻ

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x 1 x

 (2006). Grammar in 

use. 
Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x 8

6 55EDL121A
Pháp luật 

đại cƣơng

7 55ENG131A
Tiếng Anh 

1

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


Life: A2-B1. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x 1 x

Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x 8

 Life: A2-B1. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x 2

 Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x 1 x

 Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x 8

Unlock 3 - Reading 

and writing skills. 

 Carolyn 

Westbrook

Cambri

dge, 

UK: 

Cambri

dge 

Univers

ity 

2014 x 2

10 55ENG144A
Tiếng Anh 

4

8 55ENG132A
Tiếng Anh 

2

9 55ENG143A
Tiếng Anh 

3



 Unlock 3 - Listening 

and Speaking skills.

Sabina 

Ostrowska 

Cambri

dge, 

UK: 

Cambri

dge 

Univers

ity 

2014 x 2

 Grammar in use  Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press

2012 x 2 x

 Destination B1, 

Grammar and 

Vocabulary.

 Mann M. & 

Taylore-

Knowles S

Macmil

lan
2008 x x

Work on your 

vocabulary (B2)

 Colins 

Cobuild

New 

York, 

United 

States: 

Harper 

Collins 

Publish

ers Ltd.

2013 x x

Unlock 3 - Listening 

and Speaking skills. 
 Ostrowska, S.

Cambri

dge, 

UK: 

Cambri

dge 

Univers

ity 

2014 x 2

10 55ENG144A
Tiếng Anh 

4

11 55ENG135A
Tiếng Anh 

5



 Unlock 3 - Reading 

and Writing skills. 

Cambridge, UK: 

Cambridge 

University Press

 Westbrook, C

Cambri

dge, 

UK: 

Cambri

dge 

Univers

ity 

2014 x 2

Grammar in use. Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

2012 x 2 x

Destination B1, 

Grammar and 

Vocabulary. , 2008. 

Mann M. & 

Taylore-

Knowles S.

Macmil

lan
2008 x x

 Work on your 

vocabulary (B2). 

Colins 

Cobuild.

New 

York, 

United 

States: 

Harper 

Collins 

Publish

ers Ltd.

2013 x x

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến, ILG Việt

Nam, 2014

2014 x 3

12 55GIF131A
Tin học đại 

cƣơng

11 55ENG135A
Tiếng Anh 

5



Giáo Trình thực hành 

Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

ĐHQG 2008 x 46

Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc (Chủ 

biên), Bùi 

Thế Duy

ĐHQG 2006 x 46

Sách giáo khoa Bơi

lội
TDTT 5

Bơi lộị

Hội đồng 

biên soạn 

sách giáo 

khoa nƣớc 

CHND Trung 

Hoa 

1996 1

Giáo trình Thể dục

Aerobic 

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

TDTT 2014 2

Giáo trình Bóng rổ, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng

ĐHTN 2019 20

 Luật Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT,
TDTT 2015 22

Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang
ĐHSP 2010 20

Luật thi đấu đá cầu
Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 1

 Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung
ĐHSP 2007 27

Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1)

Lê Quốc Ân 

(chủ biên),
TDTT 2008 1

14 55PHE112A
Giáo dục 

thể chất 2

12 55GIF131A
Tin học đại 

cƣơng

13 55PHE111A
Giáo dục 

thể chất 1



Luật thi đấu Vovinam 
Tổng cục Thể 

dục Thể thao

Hồng 

Đức
2018 1

Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

 TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

x 1

 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông,.

Đinh Quang 

Ngọc
TDTT 2013 x 2

Phƣơng pháp giảng

dạy và huấn luyện

Đá cầu, 

 Vụ TDTT 

quần chúng 
ĐHSP 2009 x 52

Website:

Vovinamthainguyen.v

n

x

[13] Nguồn hƣớng 

dẫn tập luyện Võ 

thuật trên Youtube: 

https://www.youtube.

com/

x

Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai
TDTT 2011 2

Giáo Trình Bóng đá

 PGS.TS 

Trần Đức 

Dũng, 

TDTT 2007 2

Giáo trình bóng

chuyền

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng, 

ĐHTN 2020 20

Giáo trình cầu lông 

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh 

TDTT 2016 2

Luật thi đấu Cầu

Lông

Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 2

14 55PHE112A
Giáo dục 

thể chất 2

15 55PHE113A
Giáo dục 

thể chất 3

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Băng đĩa hình; video

– Giảng viên giảng

dạy cung cấp cho

sinh viên.

x

Luật thi đấu Bóng đá TDTT 2014 x 2
Luật Bóng chuyền

và bóng chuyền bãi

biển 

Phan Hồng 

Minh
TDTT 2015 x 2

Bóng chuyền

 Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX 

TDTT 1997 x 2

16 55MIE131A
Giáo dục 

quốc phòng 

Tập hợp và lôgic

Trần Nguyên 

An, Nguyễn 

Văn Hoàng 

ĐHTN 2016 x 45 x

Toán rời rạc

Nguyễn Đức 

Nghĩa, 

Nguyễn Tô 

Thành

ĐHQG 2005 x 74 x

Toán Rời rạc Đỗ Đức Giáo ĐHQG 2000 x 17 x

 Introduction to 

linear algebra
Serge Lang

Springe

r-

Verlag

1986 x 1 x

Giáo trình Đại số 

tuyến tính và hình 

học giải tích

Đoàn Quỳnh 

(chủ biên), 

Nguyễn Doãn 

Tuấn, Khu 

quốc Anh, Tạ 

Mân. Nguyễn 

Anh Kiệt 

ĐHQG 2011 x 2 x

Applications version

Howard 

Anton, Chris 

Rorres, 

Elementary 

Linear 

 Wiley 2010 x 1

17 55DÍS241A Toán rời rạc

18 55LIA231A
Đại số 

tuyến tính 1

15 55PHE113A
Giáo dục 

thể chất 3



 Bài tập đại số tuyến 

tính và Hình học giải 

tích

Khu Quốc 

Anh, Nguyễn 

Anh Kiệt, Tạ 

Mân, Nguyễn 

Doãn Tuấn

ĐHQG 1999 x 27 x

Giáo trình đại số 

tuyến tính

Ngô Việt 

Trung
ĐHQG 2002 x 21 x

 Giáo trình giải tích 

toán học(Tập 1)
Vũ Tuấn

Giáo 

dục
2011 x 30 x

Mathematical 

Analysis I

Claudio 

Canuto and 

Anita Tabacco

Springe

r-

Verlag

2008 x 1 x

Giáo trình giải tích 

tập 1

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn 

ĐHQG 2000 x 73 x

Giải tích toán học 

(tập 1)

 Nguyễn Văn 

Khuê
ĐHSP 2002 x 44 x

 Bài tập giải tích tập 1

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn 

ĐHQG 2001 x 25 x

 Giải tích …..,
Nguyễn Xuân 

Liêm

Giáo 

dục
1998 x 37 x

Giáo trình giải tích 

toán học (Tập 2)
Vũ Tuấn ĐHQG 20115 x 30 x

 Mathematical 

Analysis II

Claudio 

Canuto and 

Anita Tabacco

Springe

r-

Verlag

2015 x 1 x

19 55ANM231A Giải tích 1

20 55ANM232A Giải tích 2

18 55LIA231A
Đại số 

tuyến tính 1



  Bài tập Giải tích 

(Tập 1)

Trần Đức 

Long, Hoàng 

Quốc Toàn, 

Nguyễn Đình 

Sang,

ĐHQG 2000 x 50 x

Bài tập Giải tích 

(Tập 3)

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn

ĐHQG 2002 x 50 x

 Toán cao cấp (Tập 2)

Nguyễn Đình 

Trí, Tạ Văn 

Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh

Giáo 

dục
2009 x 1

Đại số đại cƣơng
Hoàng Xuân 

Sính

Giáo 

dục
2001 x 16 x

 Bài tập đại số đại 

cƣơng
Bùi Huy Hiền

Giáo 

dục
2001 x 48 x

 Algebra Lang. S

Springe

r, New 

York

2002 x 1 x

Tập đại số và số học

Phan Doãn 

Thoại, Bùi 

Huy Hiền, 

Nguyễn Hữu 

Hoan

ĐHSP 2007 x 47

 Một số cấu trúc cơ 

bản của đại số hiện 

đại

Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2006 x 27 x

Giáo trình Toán tập 5 

- Đại số 1

Jean - Marie 

Moner 
ĐHSP 2000 x 14 x

Abstract Algebra
 Herstein, I. 

N.

Macmil

lan
1986 x 1 x

 English for 

mathematics,

Trần Vui-

Lƣơng Hà

Giáo 

dục
2009 x 1

21 55MOA241A
Đại số hiện 

đại 1

22 55EFM241A

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành toán 

20 55ANM232A Giải tích 2



  Collins,( ) English 

for mathematics. 

Book  A   

Karen 

Greenway
2016 x 1 x

  Collins, English for 

mathematics. Book B 

Karen 

Greenway
2016 x 1 x

  Collins, English for 

mathematics. Book C

Karen 

Greenway
2016 x 1 x

 Sách giáo khoa 

Toán song ngữ các 

lớp 6-9 , NXB Giáo 

dục Việt Nam, 2015. 

Giáo 

dục
2015 x 8 x

Sách giáo khoa Toán 

song ngữ các lớp 10-

12, NXB Giáo dục 

Việt Nam, 2015. 

Giáo 

dục
2015 x 12

 English grammar in 

use
Murphy R,

 

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press

2006 x 8

Elementary number 

theory in nine 

chapters

James J. 

Tattersall

Cambri

dge, 

New 

York, 

Melbou

rne, 

Madrid, 

 Cape 

Town, 

Singap

ore, 

São 

Paulo

1999 x 1 x

22 55EFM241A

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành toán 



Chu Thu Hoài, Sổ 

tay toán tiếng Anh, 

tập 1,2

Chu Thu Hoài ĐHQG 2017 x x

  Giáo trình giải tích 

(Tập 2)

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn,

ĐHQG 2004 x 83 x

Mathematical 

Analysis II

Claudio 

Canuto and 

Anita Tabacco

 

Springe

r-

Verlag

2015 x 1 x

Giáo trình giải tích 

(Tập 3)

Trần Đức 

Long, 

Nguyễn Đình 

Sang, Hoàng 

Quốc Toàn

ĐHQG 2001 x 34 x

 Bài tập giải tích 

(Tập 2)

Trần Đức 

Long (chủ 

biên)

ĐHQG 2002 x 42 x

Bài tập giải tích (Tập 

3)

 Trần Đức 

Long (chủ 

biên)

ĐHQG 2002 x 50 x

Toán cao cấp (tập 3)

Nguyễn Đình 

Trí, Tạ Văn 

Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh

Giáo 

dục
2000 x 2

Introduction to linear 

algebra
Serge Lang

 

Springe

r-

Verlag

1986 x 1 x

Giáo trình Đại số 

tuyến tính và hình 

học giải tích

 Đoàn Quỳnh 

(chủ biên), 

Nguyễn Doãn 

Tuấn, Khu 

quốc Anh, Tạ 

Mân. Nguyễn 

Anh Kiệt

ĐHQG 2011 x 2 x

23 55ANM333A Giải tích 3

24 55LIA332A
Đại số 

tuyến tính 2

22 55EFM241A

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành toán 



 Elementary Linear 

Algebra: 

Applications version

 Howard 

Anton, Chris 

Rorres

Wiley 2010 1

Bài tập đại số tuyến 

tính và Hình học giải 

tích

Khu Quốc 

Anh, Nguyễn 

Anh Kiệt, Tạ 

Mân, Nguyễn 

Doãn Tuấn

ĐHQG 1999 27 x

Giáo trình đại số 

tuyến tính

Ngô Việt 

Trung
ĐHQG 2002 21 x

 Cơ sở Số học
Nguyễn Tiến 

Tài
ĐHSP 2006 x 14 x

 Lý  thuyết số
Nguyễn Hữu 

Hoan
ĐHSP 2007 x 3

Bài tập số học
 Nguyễn Tiến 

Quang

Giáo 

dục
2002 x 3

 Elementary number 

theory and its 

applications

Keenneth H. 

Rosen

Addiso

n 

Wesley

2005 x x

Số học

Nguyễn Tiến 

Tài, Nguyễn 

Hữu Hoan

Giáo 

dục
1998 x 22 x

 Bài tập đại số và số 

học

 Phan Doãn 

Thoại, Bùi 

Huy Hiền, 

Nguyễn Hữu 

Hoan

ĐHSP 2012 x 10 x

Đại số đại cƣơng
 Hoàng Xuân 

Sính

Giáo 

dục
2001 16 x

 Bài tập đại số đại 

cƣơng
Bùi Huy Hiền

Giáo 

dục
2001 48 x

 Giáo trình lý thuyết 

đa thức 

Lê Thị Thanh 

Nhàn
ĐHQG 2015 x

25 55NUM331A Lý thuyết số

26 55MOA332A
Đại số hiện 

đại 2

24 55LIA332A
Đại số 

tuyến tính 2



 Algebra  Lang, S. 

Springe

r, New 

York

2002 1 x

Bài tập đại số và số 

học, tập 1

 Bùi Huy 

Hiền và 

Nguyễn Hữu 

Hoan

ĐHSP 2012 5

Giáo trình toán T.5. 

Đại số 1

 Jean - Marie 

Moner

Giáo 

dục
2000 14 x

 Polynomials  Barbeau, E. 

Springe

r, New 

York

2003 1 x

 Cơ sở phƣơng trình 

vi phân và lí thuyết 

ổn định

 Nguyễn Thế 

Hoàn, Phạm 

Phu

Giáo 

dục
2016 x 1

 A first course in 

ordinary differential 

equations

 Norbert Euler

Luela 

Univers

ity of 

Techno

logy

2015 x x

Giáo trình phƣơng 

trình vi phân phƣơng 

trình đạo hàm riêng

 Đào Thị Liên ĐHTN 2013 x 50 x

 Phƣơng trình vi 

phân và phƣơng trình 

tích phân

Cấn Văn Tuất ĐHSP 2006 x 18 x

Geometry  M. Audin
Springe

r
2003 x 1

Hình học Afin và 

hình học Ơclit

Văn Nhƣ 

Cƣơng, Tạ 

Mân

ĐHQG 1998 x 25

Bài tập Hình học afin 

và Hình học Ơclit
 Hà Trầm ĐHSP 2005 x 178

27 55DIF331A

Phƣơng 

trình vi 

phân 

28 55LIG341A
Hình học 

tuyến tính

26 55MOA332A
Đại số hiện 

đại 2



Hình học afin và 

Hình học Ơclit trên 

những ví dụ và bài 

tập

 Phạm Khắc 

Ban
ĐHSP 2007 x 29 x

 (Mở đầu về lý thuyết 

xác suất và ứng dụng)

Đặng Hùng 

Thắng

Giáo 

dục
1998 x 11

Probability and 

Statistics, Schaum’s 

outline series, 

Murray R. 

Spiegel, John 

Schiller, R. 

Alu 

Srinivasan

McGra

w-Hill
2009 x x

 Giáo trình xác suất 

thống kê

Tống Đình 

Quỳ

Giáo 

dục
1999 x 105 x

Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán học

Phạm Văn 

Kiều
KHKT 1998 x 121 x

 Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ ĐHQG 1998 x 5 x

Hàm biến phức

Nguyễn Văn 

Khuê, Lê 

Mậu Hải

ĐHQG 1997 x 55

Bài tập hàm biến

phức
Đậu Thế Cấp 

Giáo 

dục
2001 x 22 x

 Hƣớng dẫn giải bài 

tập hàm biến phức 

Nguyễn Thủy 

Thanh
ĐHQG 2005  x 35 x

 Complex analysis 
Theodore W. 

Gamelin

Springe

r- 

Verlag 

New 

York

2001  x 1 x

Tôpô đại cƣơng độ

đo và tích phân

 Nguyễn 

Xuân Liêm

Giáo 

dục
1997 x 44 x

 Introduction to 

metric and 

topological spaces

W.A. 

Sutherland

Oxford 

Univers

ity 

Press

2009 x 1 x

31 55MTS331A

Không gian 

tô pô, lý 

thuyết độ 

đo và tích 

phân

29 55PRS331A
Xác suất 

thống kê

30 55COA331A
Giải tích 

phức

28 55LIG341A
Hình học 

tuyến tính



 Mesure and 

integration, Eurpean 

Mathematical 

Society 2015.

Dietmar A. 

Salamon
2016 x x

Tôpô đại cƣơng
Nông Quốc 

Chinh
ĐHSP 2003 x 103 x

Bài tập tôpô đại

cƣơng, độ đo và tích

phân

Đỗ Đức Thái ĐHSP 2003 x 141 x

Elements of 

numerical analysis,  

1965.

Peter Henrici

John 

Wiley 

and 

Sons,

1964 x x

 Linear Optimization 

and Extensions: 

Problems and 

Solutions

Dimitris 

Alevras, 

Manfred 

W.Padberg

 

Spinger
2001 x 1 x

 Phƣơng pháp tính Tạ Văn Đĩnh
Giáo 

dục
2000 x 10

Quy hoạch tuyến tính
 Phí Mạnh 

Ban

Giáo 

dục
2001 x 20 x

 Hình học vi phân Đoàn Quỳnh
Giáo 

dục
2000 x 32 x

Bài tập hình học vi

phân
Đoàn Quỳnh

Giáo 

dục
1993 x 38 x

Elementary

Differential Geometry
Pressley.A

Springe

r
2010 x 1 x

Giải tích hàm
 Hà Trần 

Phƣơng

Giáo 

dục
2012 x 19 x

 Functional analysis , 

1980.

Kosaku 

Yosida

Springe

r
1996 x 1 x

33 55DIG331A
Hình học vi 

phân

34 55FUA331A
Giải tích 

hàm

31 55MTS331A

Không gian 

tô pô, lý 

thuyết độ 

đo và tích 

phân

32 55CAL341A

Phƣơng 

pháp tính 

và tối ƣu



 Giải tích hàm
Nguyễn Xuân 

Liêm

Giáo 

dục
1996 x 30 x

 Nguyễn Xuân Liêm, 

Bài tập giải tích hàm, 

1996.

Nguyễn Xuân 

Liêm

Giáo 

dục
2001 x 28 x

Phƣơng trình vi phân

Vũ Tuấn, 

Đoàn Văn 

Ngọc

 Giáo 

dục
1992 x 1 x

 A first course in 

ordinary differential 

equations,

Norbert Euler

Luela 

Univers

ity of 

Techno

logy

2015 x x

Phƣơng trình đạo 

hàm riêng phần 1

Nguyễn 

Mạnh Hùng
ĐHSP 2008 x 19 x

Giáo trình phƣơng 

trình vi phân phƣơng 

trình đạo hàm riêng

Đào Thị Liên ĐHTN 2013 x 50 x

Giáo trình môdun và 

nhóm abel

Nguyễn Tiến 

Quang
ĐHSP 2008 x x

Bài tập lý thuyết 

môdun (ule)

Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2009 x x

Introduction to

commutative algebra

M. F. Atiyah 

and I. G. 

Macdonald

Addiso

n-

Wesley 

Publish

ing 

Compa

ny

1969 x 1 x

Algebra Lang, S

Springe

r, New 

York

2002 x 1 x

35 55PDE331A

Phƣơng 

trình đạo 

hàm riêng

36 55MOD331A
Lý thuyết 

môdun

34 55FUA331A
Giải tích 

hàm



Một số cấu trúc cơ

bản của đại số hiện

đại

Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2006 x 27 x

Đại số đại cƣơng
Hoàng Xuân 

Sính

Giáo 

dục
2001 x 16 x

Giáo trình toán T.5.

Đại số 1

Jean - Marie 

Moner

Giáo 

dục 
2000 x 14 x

37 55EPS431A
Tâm lý học 

giáo dục

 Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

 Bộ môn Tâm 

lý học
ĐHTN 2016 x 50

Tâm lý học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị
ĐHQG 2013 x 1 x

Giáo trình Tham vấn 

tâm lý, 2014.

 Trần Thị 

Minh Đức
ĐHQG 2016 x 2 x (2012)

Giáo dục học đại 

cƣơng tập I, tập II

Nguyễn Văn 

Hộ - Hà Thị 

Đức

Giáo 

dục 
2002 152

 Giáo trình “Giáo 

dục học”

 Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành 

Giáo 

dục 
2013 x 1 x

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Chƣơng trình

giáo dục phổ thông

mới, Ban hành kèm

theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT

ngày 26 tháng 12

năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo

x

 Lí luận dạy học
Nguyễn Văn 

Hộ

Giáo 

dục
2002 x 67

38 55PEP441A
Giáo dục 

học

36 55MOD331A
Lý thuyết 

môdun



 Lí luận giáo dục
 Phan Thanh 

Long

Giáo 

dục
2003 x 10

 Luật Giáo dục

 Quốc hội 

Nƣớc Cộng 

hoà Xã hội 

chủ nghĩa 

Việt Nam,

2019 x 1

 (2018), Giáo trình 

giao tiếp sƣ phạm, 

nxb ĐHTN 371.102 

GIA28418-10

Bộ môn Tâm 

lý học
ĐHTN 2019 1

(2014), Giáo trình 

giao tiếp sƣ phạm, 

370LUY DM.013367

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn 

ĐHSP 2017 x 4

300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu 

Giáo 

dục
2008 x 27

(2007), Phƣơng

pháp dạy học môn

toán, N

Nguyễn Bá 

Kim
ĐHSP 2011 x 2

(2009), Vận dụng lí

luận vào thực tiễn

dạy học môn Toán ở

trƣờng phổ thông

 Bùi Văn Nghị ĐHSP 2017 x 5 x

(2011), Các phƣơng

pháp dạy học hiệu

quả

Robert J. 

Marzano, 

Debra J. 

Pickering - 

Jane e. 

Giáo 

dục
2016 x 1 x

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông (môn

Toán).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x x

Đại số sơ cấp Cao Thị Hà
Giáo 

dục
2014 x 17 x

40 55DIM441A

Lý luận 

dạy học bộ 

môn toán

41 55TGA441A
Dạy học 

đại số 

38 55PEP441A
Giáo dục 

học

39 55COS421A
Giao tiếp 

sƣ phạm



Đại số sơ cấp (tập 2)

 Hoàng Kỳ, 

Nguyễn Văn 

Bàng, 

Nguyễn Đức 

Thuần

Giáo 

dục
1979 2

Phƣơng pháp dạy

học môn Toán (phần

2)

 Nguyễn Bá 

Kim - Vũ 

Dƣơng Thụy- 

Đinh Nho 

Chƣơng- Vũ 

Mạnh Cảng 

Giáo 

dục
1994 15 x

 Teaching for 

learning 

Mathematics

 Rosamund 

Sutherland 

 Open 

Univers

ity 

2007 x 1 x

Giáo trình hình học

sơ cấp

Trần Việt 

Cƣờng, 

Nguyễn Danh 

Nam

Giáo 

dục
2013 50 x

Giáo trình Bài tập

hình học sơ cấp

Trần Việt 

Cƣờng, 

Nguyễn Danh 

Nam

Giáo 

dục
2015 100 x

Phƣơng pháp dạy

học môn Toán (phần

2)

 Nguyễn Bá 

Kim - Vũ 

Dƣơng Thụy- 

Đinh Nho 

Chƣơng- Vũ 

Mạnh Cảng 

Giáo 

dục
1994 15 x

Giáo trình hình học

sơ cấp
 Đào Tam ĐHSP 2004 x 73 x

 Teaching for 

learning 

Mathematics

 Rosamund 

Sutherland 

 Open 

Univers

ity 

2007 x 1 x

42 55TGO441A
Dạy học 

hình học

41 55TGA441A
Dạy học 

đại số 



[1]. Lê Thị Hoài

Châu (2012), Dạy

học xác xuất- thống

kê ở trƣờng phổ

thông, NXB Đại học

Sƣ phạm, TP Hồ Chí

Minh

0

Phƣơng pháp dạy

học môn Toán (phần

2)

 Nguyễn Bá 

Kim - Vũ 

Dƣơng Thụy- 

Đinh Nho 

Chƣơng- Vũ 

Mạnh Cảng 

Giáo 

dục
1994 15 x

[3]. Bùi Văn Nghị

(2004), Phƣơng pháp

dạy học những nội

dung cụ thể môn

toán ở trƣờng THPT

(Giáo trình phƣơng

pháp dạy học những

nội dung cụ thể môn

toán), NXB Đại học

Sƣ phạm, Hà Nội.

2008 x 0

[4]. Hà Văn Chƣơng

(2010), Tuyển chọn

342 bài toán Giải

tích (đại số) tổ hợp,

NXB Hải Phòng.

2001 x 1

[5]. Lê Hồng Đức

(2004), Phƣơng pháp

giải toán tích phân,

NXB Hà Nội.

2004 x 0

43 55TAS421A

Dạy học 

giải tích và 

xác suất 

thống kê



Teaching secondary

school mathematics.

 Goos, 

Merrilyn
2007 x 1 x

 Teaching for 

learning 

Mathematics

 Rosamund 

Sutherland 

 Open 

Univers

ity 

2007 x 1 x

 Giáo trình rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ phạm 

môn Toán

Nguyễn Anh 

Tuấn, 

Nguyễn Danh 

Nam, Bùi Thị 

Hạnh Lâm, 

Phan Thị 

Phƣơng Thảo 

Giáo 

dục
2014 x 50

 Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán

Nguyễn Bá 

Kim

Giáo 

dục
2004 x 66 x

Bài tập rèn luyện

nghiệp vụ sƣ phạm

thƣờng xuyên

Phạm Trung 

Thanh, 

Nguyễn Thị 

Lý

ĐHSP 2008 x 102

Rèn luyện Nghiệp vụ

sƣ phạm thƣờng

xuyên

Phạm Trung 

Thanh, 

Nguyễn Thị 

Lý

ĐHSP 2009 x 72

 Giáo trình rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ phạm 

môn Toán

Nguyễn Anh 

Tuấn, 

Nguyễn Danh 

Nam, Bùi Thị 

Hạnh Lâm, 

Phan Thị 

Phƣơng Thảo 

Giáo 

dục
2014 x 50

 Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán

Nguyễn Bá 

Kim

Giáo 

dục
2004 x 66 x

Bài tập rèn luyện

nghiệp vụ sƣ phạm

thƣờng xuyên

Phạm Trung 

Thanh, 

Nguyễn Thị 

Lý

ĐHSP 2008 x 102

44 55PRA431A
Thực hành 

sƣ phạm 1

45 55PRA422A
Thực hành 

sƣ phạm 2

43 55TAS421A

Dạy học 

giải tích và 

xác suất 

thống kê



Rèn luyện Nghiệp vụ

sƣ phạm thƣờng

xuyên

Phạm Trung 

Thanh, 

Nguyễn Thị 

Lý

ĐHSP 2009 x 72

46 55TRA421A
Thực tập 

sƣ phạm 1

47 55TRA432A
Thực tập 

sƣ phạm 2

Giáo trình Ứng dụng

tin học trong dạy học

toán

Trịnh Thanh 

Hải, Trần 

Việt Cƣờng, 

Trịnh Thị 

Phƣơng Thảo

Giáo 

dục
2013 x 82 x

Ứng dụng công nghệ

thông tin vào dạy học

môn Toán ở trƣờng

phổ thông

Trần Trung, 

Đặng Xuân 

Cƣơng, 

Nguyễn Văn 

Hồng, 

Nguyễn Danh 

Nam 

Giáo 

dục
2011 x  5 x

Giáo trình sử dụng

phần mềm hỗ trợ dạy

học Toán

Trịnh Thanh 

Hải
ĐHQG 2010 x 152 x

Ứng dụng công nghệ

thông tin và truyền

thông trong dạy học

môn Toán

Trịnh Thanh 

Hải
Hà Nội 2005 x 102 x

 Phát triển chƣơng 

trình đào tạo giáo 

viên - Những vấn đề 

lí luận và thực tiễn

 Phạm Hồng 

Quang
ĐHTN 2013 x 70 x

 Những vấn đề cơ 

bản về chƣơng trình 

dạy học và quá trình 

dạy học

Nguyễn Hữu 

Châu

Giáo 

dục
2005 x 2 x

48 55ITM421A

Ứng dụng 

CNTT 

trong dạy 

học toán

49 55DEM421A

Phát triển 

chƣơng 

trình môn 

toán ở 

trƣờng phổ 

thông

45 55PRA422A
Thực hành 

sƣ phạm 2



 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông năm 

2018,.

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x x

Lịch sử Toán

Nguyễn 

Phƣơng 

Thảo, Đỗ Thị 

Trinh

ĐHQG 2015 x 16

Lịch sử kiến thức 

toán học ở trƣờng 

phổ thông

 Trần Trung, 

Nguyễn 

Chiến Thắng 

ĐHSP 2016 x 6 x

 (2006), History in 

Mathematics 

Education: The ICMI 

Study

 John Fauvel, 

J.A. van 

Maanen

 

Springe

r 

Science 

 & 

Busines

s Media

2000 x 1 x

 (2012), Giáo trình 

lôgic toán và lịch sử 

toán học. 

 Nguyễn Anh 

Tuấn
ĐHSP 2015 x 1 x

Phƣơng pháp mô 

hình hóa trong dạy 

học môn Toán ở 

trƣờng phổ thông

 Nguyễn 

Danh Nam
ĐHTN 2016 x 30 x

Toán học với đời 

sống sản xuất và 

quốc phòng, tập 1

 Lê Hải Châu
Nxb 

Trẻ
2007 x 1 x

Giải quyết vấn đề 

thực tế trong dạy học 

môn Toán

Trần Vui
ĐH 

Huế
2014 x 1 x

50 55HIM421A
Lịch sử 

toán học

51 55MIR421A

Toán học 

trong thực 

tiễn

49 55DEM421A

Phát triển 

chƣơng 

trình môn 

toán ở 

trƣờng phổ 

thông



 Real-world 

problems for 

secondary school 

mathematics students

 Juergen 

Maasz, John 

O’Donoghue

Sense 

Publish

ers.

2008 x x

52 Khóa luận TN
Fundamental 

methods of 

mathematical 

economics

Alpha C. 

Chiang, 

Kevin 

Wainwright

 

McGra

w-Hill

2005 x 1 x

 Mô hình toán kinh tế Bùi Minh Trí, KHKT 2005 x 1 x

Hình học xạ ảnh
 Văn Nhƣ 

Cƣơng

Giáo 

dục
2006 x 40 x

Bài tập Hình học xạ 

ảnh

 Phạm Bình 

Đô
ĐHSP 2003 x 36 x

 Hình học cao cấp
Văn Nhƣ 

Cƣơng
ĐHSP 2007 x 61 x

Geometry  M. Audin
Springe

r
2003 x 1

Cơ sở lý thuyết 

Galois

 Dƣơng Quốc 

Việt,  Lê Văn 

Chua

ĐHSP 2007 x 50 x

 Galois theory
Rotman, 

Joseph
1998 x 1 x

Cơ sở lý thuyết 

trƣờng và lý thuyết 

Galoa

Nguyễn Tiến 

Quang
ĐHQG 2007 x 17 x

Lý thuyết Galois và 

lý thuyết các mở 

rộng trƣờng

Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2007 x 29 x

Một số cấu trúc cơ 

bản của đại số hiện 

đại

 Dƣơng Quốc 

Việt
ĐHSP 2006 x 27 x

 Algebra. 3rd ed. Lang, S.

Springe

r, New 

York

2002 x 1 x

55 55GAT931A

Lý thuyết 

Galois và 

ứng dụng

53 55MME921A
Mô hình 

toán kinh tế

54 55PRG921A
Hình học 

xạ ảnh

51 55MIR421A

Toán học 

trong thực 

tiễn



Chuyên đề bồi dƣỡng 

đa thức

 Nguyễn Tài 

Chung,  

Huỳnh Thanh 

Luân, Trần 

Minh Vũ, 

Nguyễn 

Thành Nhân, 

Huỳnh Kim 

Linh, Trịnh 

ĐHQG 2019 x

Giáo trình Toán Tập 

5- Đại số 1

 Jean - Marie 

Monier

Giáo 

dục
2000 x 14 x

 Đa thức đại số và 

phân thức hữu tỉ

 Nguyễn Văn 

Mậu

Giáo 

dục
2007 x 0

 Bài tập đại số và số 

học tập 1

Bùi Huy 

Hiền, Nguyễn 

Hữu Hoan

ĐHSP 2005 x 46 x

Phƣơng trình hàm
Nguyễn Văn 

Mậu

Giáo 

dục
2001 x 20 x

 Giáo trình Lý thuyết 

đa thức

Lê Thị Thanh 

Nhàn
ĐHQG 2015 x x

 Algebra. 3rd ed  Lang, S

Springe

r, New 

York

2002 x 1 x

Phƣơng trình hàm
Nguyễn Văn 

Mậu

Giáo 

dục
2001 20 x

40 năm olympic toán 

học quốc tế 1959 – 

2000

Vũ Dƣơng 

Thụy, 

Nguyễn Văn 

Nho 

Giáo 

dục
2002 x 25 x

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

TLT

K

Nă

m 

dự 

kiến

Loại giáo trìnhSố lƣợng Số 

Tên giáo trình Tên tác giả

Nhà 

xuất 

bản

Năm

 xuất 

bản

TL

HT

57 55FUE921A
Phƣơng 

trình hàm

1. 4 Sƣ phạm Vật lý

Stt Mã môn Tên môn

56 55POA931A
Đa thức và 

ứng dụng



Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

 Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị)

Phạm Văn 

Đức chủ biên
2019 x x x 73 342

Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học, cao đẳng) 

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2007 x x 24

Giáo trình Triết học Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

1999 x x 2

 Giáo trình Triết học Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp 

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2008 x x 10

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 55SPH331

  Triết học

 Mác – 

Lênin

TLT

K

Nă

m 

dự 

kiến

Tên giáo trình Tên tác giả

Nhà 

xuất 

bản

Năm

 xuất 

bản

TL

HT
Stt Mã môn Tên môn



Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng 

đại học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long

 chủ biên

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2004 x x 5

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.

vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 
 Giáo trình kinh tế 

chính trị Mác - Lênin 

(Dùng cho các 

khối không chuyên 

kinh tế và quản trị 

doanh nghiệp trong 

các trƣờng đại học, 

cao đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội

2007

2009
x x 46

 DỰ THẢO Giáo 

trình kinh tế chính trị 

Mác-Lênin (Dùng 

cho các khối không 

chuyên ngành lý luận 

chính trị), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia,

x x 1

  Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về 

phƣơng thức sản xuất

 TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

NXB. 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2001 x x 4

2 55SPE121

Kinh tế 

chính

 trị Mác 

Lênin

1 55SPH331

  Triết học

 Mác – 

Lênin



 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về thời 

kỳ quá độ lên

 CNXH ở Việt Nam

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

NXB. 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2002 x x 20

Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác –

 Lê nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

NXB 

CTQG
2009 x x 302

Giáo trình lịch sử các 

học thuyết kinh 

tế(lịch sử các học 

thuyết kinh tế)

Trƣờng đại 

học kinh tế 

quốc dân, , 

Mai  Ngọc 

Cƣờng,

NXB. 

Thống 

kê

1996 x x x

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.

vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.
Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội khoa học 

(Dùng cho các khối

 không chuyên ngành 

lý luận chính trị), , 

(Bộ GD & ĐT chƣa 

xuất bản chính thức)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2008 x x 42

2 55SPE121

Kinh tế 

chính

 trị Mác 

Lênin

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 



  Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-

Lênin (Dùng cho các 

khối không chuyên 

ngành Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2009 x x 302

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Đảng cộng 

sản Việt Nam

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2011 x x 1

cƣơng lĩnh xây dựng 

đất nƣớc trong thời 

kỳ quá độ lên chủ

 nghĩa xã hội (Bổ 

sung, phát triển năm 

2011), 

Đảng cộng 

sản Việt Nam

Nxb 

Sự 

thật, 

Hà Nội.

2011 x x 1

Đề cƣơng bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa họcTrần Thị Lan 2020 x x x

.https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 



.https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam 

(Khóa XIV), Luật tín 

ngƣỡng, tôn giáo, 

Luật số 

02/2016/QH14, ngày 

18/11/2016
https://thukyluat.vn/v

b/nghi-quyet-25-nq-

tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html
http://vbpl.vn/botuph

ap/Pages/vbpq-van-

ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số 

52/2014/QH13, Luật 

Hôn nhân và Gia 

đình, 2014.
https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2 

mũi tấn công nguy 

hiểm mang tên Dân 

chủ - Nhân quyền

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Giáo trình Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh (Dành 

cho sinh viên 

các trƣờng đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh), , Tái bản 

qua các năm

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2008

2009
x x 307

Tập bài giảng Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

(Những bài giảng 

về môn học tƣ tƣởng 

HCM) 

Nguyễn 

Khánh Bật 

(Chủ biên)

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2000 x x 30

 Một số chuyên đề về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh

Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)

NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội,

2008 x x x

 Hồ Chí Minh - Nhà tƣ tƣởng lỗi lạcSong Thành

NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2005 x x 1 5

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, XI, XII
 Đảng Cộng 

sản Việt Nam
x x 6

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN, 

(Web).

 Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XI: 

“Một số vấn đề cấp 

bách 

về xây dựng Đảng 

hiện nay” - ban hành 

ngày 16/1/2012, Thƣ 

viện Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

Chỉ thị số 05 – 

CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ 

Chính trị, Thƣ 

viện Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



 Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XII: 

“Tăng cƣờng xây 

dựng, 

chỉnh đốn Đảng, 

ngăn chặn, đẩy lùi sự 

suy thói về tƣ tƣởng 

Chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” 

trong nội bộ” - ban 

hành ngày 

30/10/2016, Thƣ 

viện Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).
Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Sử dụng trong 

các 

trƣờng Đại học – Hệ 

không chuyên Lý 

luận chính trị)

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2020 x x x

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam,  Tái bản qua

 các năm 

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội,

2001

2004

2006

2009

x x 59

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản 

Việt Nam 



 Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam qua các Đại 

hội và Hội nghị 

Trung ƣơng (1930 - 

2002)

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x x 5

  Các Cƣơng lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamLê Mậu Hãn

Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2001 x x 9

Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Học viện 

Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh

 Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

2007 x x 32

Kinh nghiệm của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong bảo

 vệ thành quả cách 

mạng giai đoạn 1945 

– 1946

 Hoàng Thị 

Kim Thanh

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2003 x 9

 Hỏi đáp môn Đƣờng 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Bùi Kim Đỉnh

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x x 40

www.cpv.org.vn,       www.lyluanchinhtri.vn

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản 

Việt Nam 



 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

Nxb 

Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân.

2008 x x 1

 Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

nxb 

Công 

an 

nhân 

dân.

2016 x x 1

 Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

2013 x x 1

 Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

2015 x x 1

 Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

2015 x x 1

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 x x x

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2017 x x x

 Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 x x 1

 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 x x 1

.Website cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật:

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx

 Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm 

pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

6 55EDL121
Pháp luật

 đại cƣơng 

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

 Test your English Vocabulary in Use
Redman, S. 

& Ruth, G.

NXB 

Trẻ
2001 x x x

 English Grammar in use. Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x x 8

https://myelt.heinle.com /ilrn/authentication/signIn.do?inst=MYELT

https://www.edmodo.com/

https://classroom.google.com/

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

 Test your English Vocabulary in Use
Redman, S. 

& Ruth, G.

NXB 

Trẻ
2001 x x x

 English Grammar in use. Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x x 8

https://myelt.heinle.com /ilrn/authentication/signIn.do?inst=MYELT

https://www.edmodo.com/

https://classroom.google.com

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2 

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1 



Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

 Test your English Vocabulary in Use
Redman, S. 

& Ruth, G.

NXB 

Trẻ
2001 x x x

 English Grammar in use. Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x x 8

https://myelt.heinle.com/ilrn/authentication/signIn.do?inst=MYELT

https://www.edmodo.com/

https://classroom.google.com

 Bộ giáo trình IC3: 

Máy tính căn bản; 

Các ứng dụng chủ 

chốt; 

Cuộc sống trực tuyến.

IIG Viet Nam 2014 x x 1

Giáo trình Thực hành Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu 

NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

2008 x x 46
10 55GIF131

Tin học đại 

cƣơng 

9 ENG143
Tiếng Anh 

3



 Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy

NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

2006 x x 46

https://support.microsoft.com/en-us/training

Bơi lội

Nguyễn Văn 

Trạch (chủ 

biên) 

NXB 

TDTT
1999 x x 5

Giáo trình bơi thể thao
Ngô Xuân 

Viện

NXB 

TDTT
2015 x x 2

Giáo trình Thể dục Aerobic

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

 NXB 

TDTT
2014 x x 2

 Giáo trình Bóng rổ

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng 

Nxb 

ĐHTN
2019 x x 20

 Luật thi đấu Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT
2015 x x 2

 Giáo trình Đá cầu
 Đặng Ngọc 

Quang

NXB 

ĐHSP
2010 x x 20

 Luật thi đấu đá cầu
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT, 

Hà Nội

2015 x x 1

 Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2007 x x 27

12 55PHE112

  Giáo dục 

thể

 chất 2

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng 

11 55PHE111

 Giáo dục 

thể

 chất 1

https://support.microsoft.com/en-us/training


  Kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo (tập 1)
Lê Quốc Ân 

(chủ biên)

NXB 

Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội

2009 x x 1

Luật thi đấu Vovinam
Tổng cục Thể 

dục Thể thao

NXB 

Hồng 

Đức

2018 x x 1

Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

 TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

x x 1

Bóng rổ trong trƣờng 

phổ thông

 Đinh Quang 

Ngọc

NXB 

TDTT
2013 x x 2

  Phƣơng pháp giảng dạy và huấn luyện Đá cầu
Vụ TDTT 

quần chúng

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 x x 52

 Website: Vovinamthainguyen.vn
 Nguồn hƣớng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.

youtube.com/

 Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai

NXB 

TDTT
2011 x x 2

Giáo Trình Bóng đá
PGS.TS Trần 

Đức Dũng

Nxb 

TDTT, 

Hà Nội 

2007 x x 2

12 55PHE112

  Giáo dục 

thể

 chất 2

13 55PHE113

  Giáo dục 

thể

 chất 3

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Giáo trình bóng chuyền

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng

NXB 

ĐHTN
2020 x x 20

Giáo trình cầu lông 

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh

2016 x x 2

 Luật thi đấu Cầu 

Lông

Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT, 

thƣ 

viện 

trƣờng 

ĐHSP 

TN.

2015 x x 1

 Băng đĩa hình; video – Giảng viên giảng dạy cung cấp cho sinh viên.

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT 

NXB 

TDTT
2014 x x 2

 Luật Bóng chuyền 

và luật bóng chuyền 

bãi biển

Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT
2015 x x 2

 Bóng chuyền
Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

NXB 

TDTT
1997 x x 2

14 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng

 Cơ sở văn hóa Việt Nam
Trần Ngọc 

Thêm

Nxb 

Giáo 

dục.

1999 x x 22

 Hệ giá trị văn hóa Việt Nam
Ngô Đức 

Thịnh 

Nxb 

Tri thức
2019 x x 1

15 55CDE121
Văn hóa và

 phát triển 

13 55PHE113

  Giáo dục 

thể

 chất 3



 Câu chuyện phát 

triển và hạnh phúc

Nguyễn 

Tƣờng Bách 

và nhiều tác 

giả

Nxb 

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

2012 x x 2

 Giáo trình lôgic học 

hình thức 

Võ Văn 

Thắng

Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2012 x x 0

  Lôgic học đại 

cƣơng, 

 Vƣơng Tất 

Đạt

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2002 x x 132

 Giáo trình Lôgic học đại cƣơng
 Nguyễn Nhƣ 

Hải 

Nxb 

Giáo 

dục

2007 x x 25

 Giáo trình lôgic hình 

thức

Bùi Thanh 

Quất, Nguyễn 

Tuấn Chi

1994 x x 4

 Giáo trình Lôgíc học hình thức
Vũ Thị Tùng 

Hoa
2014 x x 1

 Giáo trình Quản lý 

hành chính nhà nƣớc 

và quản lý ngành 

giáo 

dục - đào tạo

Nguyễn Thị 

Tính (chủ 

biên)

NXB 

ĐHTN
2014 x x 2

 Giáo trình đại cƣơng khoa học quản lý và quản lý giáo dụcTrần Kiểm

NXB 

ĐH 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x x 1017 55GME121

Quản lí nhà 

nƣớc và 

quản lí 

ngành 

15 55CDE121
Văn hóa và

 phát triển 

16 55LOG121
Logic học

 hình thức 



 Giáo trình Lý luận chung về quản lý và quản lý giáo dục
Nguyễn Thị 

Tính

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 x x x

  Môi trƣờng và phát triển bền vững
Nguyễn Đình 

Hòe

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

2007 x x x

Môi trƣờng, dân số và phát triển bền vững

Nguyễn Văn 

Hồng, Lê 

Ngọc Công

Nxb 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội

2012 x x 1

  Cơ sở Sinh thái học
Vũ Trung 

Tạng

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

2003 x x x

 

Toán học cao cấp -  

Tập 1,2

Nguyễn Đình 

Trí (Chủ 

biên)- Tạ Văn 

Đĩnh- 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh

NXBG

D 
2006 x x x

Bài tập toán  cao cấp - Tập 1, Tập 2

Nguyễn Đình 

Trí (Chủ 

biên)- Tạ Văn 

Đĩnh- 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh

NXBG

D 

2007

2005
x x 27

  Tài liệu tham khảo - TOÁN CAO CẤP - Google Sites x

19 55MPC221M

Toán cơ sở 

cho vật lý, 

hóa học

17 55GME121

Quản lí nhà 

nƣớc và 

quản lí 

ngành 

18 55EDE121

Môi trƣờng 

và

 phát triển 



 Giáo trình giải tích toán học - Tập 1

Vũ Tuấn- 

Phan Đức 

Thành –

 Ngô Xuân 

NXBG

D
2011 x x 30 x

Giải Tích tập 1. Giáo 

Trình Lý Thuyết Và 

Bài Tập.

 Có Hƣớng Dẫn Tập 

1

Nguyễn Xuân 

Liêm

NXB 

Giáo 

Dục

2009 x x 5

55FMP231

Cơ sở toán 

học cho vật 

lý

Toán học cao cấp -  

Tập 3

Nguyễn Đình 

Trí (Chủ 

biên)- Tạ Văn 

Đĩnh- 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh

NXB 

Giáo 

Dục

2006 x x x

Bài tập toán học cao cấp - Tập 3(BT toán cao cấp tập 3)

Nguyễn Đình 

Trí (Chủ 

biên)- Tạ Văn 

Đĩnh- 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh

NXB 

Giáo 

Dục

2006 x x x

 TOÁN CAO CẤP - Google Sites

 Giải Tích T2 Giáo Trình Lý Thuyết Và Bài Tập. Có Hƣớng Dẫn
Nguyễn Xuân 

Liêm

NXB 

Giáo 

Dục

2009 x x 5

 Giáo trình Hóa vô cơ

 Bùi Đức 

Nguyên, 

Phạm Thị Hà 

Thanh

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2014 x x 68

 Hóa học hữu cơ

Đặng Nhƣ 

Tại, Trần 

Quốc Sơn

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2004 x x 1

19 55MPC221M

Toán cơ sở 

cho vật lý, 

hóa học

20

21 55CHE241 Hóa học



Tài liệu thí nghiệm Hóa học
Bộ môn Hóa 

học ứng dụng
x x 1

  Hóa học vô cơ, Tập 1   Hoàng Nhâm

NXB 

Giáo 

Dục

2004 x x x

 Hóa học vô cơ, Tập 2   Hoàng Nhâm

NXB 

Giáo 

Dục

2001 x x 30

Hoá học hữu cơ  1

Nguyễn Hữu 

Đĩnh chủ 

biên, Đỗ 

Đình 

Rãng

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2009 x x 14

 Hoá học hữu cơ  2

 PGS.TS Đỗ 

Đình Rãng 

(chủ biên)

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2009 x x 5

 Sinh học tế bào 

Nguyễn 

Trọng Lạng, 

Chu Hoàng 

Mậu, Nguyễn 

Thị Tâm

NXB 

Nông 

nghiệp.

2005 x x 102

 Giáo trình  Di truyền học 

 Chu Hoàng 

Mậu, Nguyễn 

Thị Tâm 

NXB 

Giáo 

dục.

2006 x x 102

 Giáo trình tiến hóa 
Nguyễn Xuân 

Viết

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2017 x x 30

22 55BIO241 Sinh học

21 55CHE241 Hóa học



  Giáo trình thực vật học

Sỹ Danh 

Thƣờng, 

Nguyễn Thị 

Thu Hà

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2017 x x 50

  Giáo trình Sinh lý học thực vật

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan, 

Nguyễn 

Thị Thu Hà

NXBĐ

H Thái 

Nguyên

2016 x x 50

Sinh lý học động vật và ngƣời, Tập 1, 2.

Mai Văn 

Hƣng, 

Nguyễn 

Quang 

Mai, Trần Thị 

Loan

 Nxb 

Khoa 

học và 

Kĩ 

thuật 

Hà Nội

2012 x x 4

Giáo trình sinh học tế bào
 Nguyễn Nhƣ 

Hiền

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2009 x x

x

Di truyền tế bào
Nguyễn Nhƣ 

Hiền

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội. 

2005 x x

x

Nguồn gốc loài ngƣời 
Nguyễn Xuân 

Viết 

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội.

2012 x x 30 2

 Biology

Campbell 

Neil A, 

Reece Jane B

NXB. 

Giáo 

dục

2002 x x 2

22 55BIO241 Sinh học



 Giáo trình thực vật học Nguyễn Bá

NXB 

Giáo 

dục

2007 x x 5

 Phƣơng pháp toán lí
 Đỗ Đình 

Thanh

NXBG

D
1996 x x 46

 Giáo trình Bài tập 

toán cho vật lí

Phạm Hữu 

Kiên, Nguyễn 

Hồng Lĩnh

2017 x x 50

  Bài tập  toán cao 

cấp - Tập 1,2

Nguyễn Đình 

Trí (Chủ 

biên)- Tạ Văn 

Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh

NXBG

D
2004 x x 97

 Giáo trình tin học ứng dụng

Nguyễn 

Chính 

Cƣơng, 

Nguyễn 

NXB 

ĐHSP 

Hà Nội.

2010 x x 10

Kĩ thuật thiết kế, mô 

phỏng và chế tạo 

mạch điện tử ứng 

dụng bằng phần mềm 

Altium,  proteos

Nguyễn 

Trọng Dũng, 

Nguyễn Viết 

Huy, Phạm 

Hữu Kiên

NXB 

ĐHSP

HN

2016 x x 15

 Sinh thái học và môi trƣờng

Trần Kiên, 

Hoàng Đức 

Nhuận, 

Mai Sỹ Tuấn

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2002 x x 23

Đa dạng sinh học

Phạm Bình 

Quyền, 

Nguyễn 

Nghĩa Thìn

Nxb 

ĐH 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

2002 x x 25

24 55CPH221
Tin học 

cho vật lý

25 55ECB221

Sinh thái 

và đa dạng 

sinh học

22 55BIO241 Sinh học

55MPH231
Phƣơng 

pháp toán lý



  Sinh thái và môi trƣờng
Nguyễn Văn 

Tuyên

Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội 

1998 x x 18

 Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên Lê Trọng Cúc

Nxb 

ĐH 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2002 x x 45

 Kỹ thuật và thiết bị 

xử lý chất thải bảo vệ 

môi trƣờng

Hoàng Đức 

Liên, Tống 

Ngọc Tuấn

NXB 

Nông 

nghiệp

2006 x x x

 Giáo trình Công 

nghệ môi trƣờng

 Trịnh Thị 

Thanh, Trần 

Yêm, Đồng 

Kim Loan

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2004 x x x

 Giáo trình Hóa học 

môi trƣờng

Đặng Đình 

Bạch, 

Nguyễn Văn 

Hải

NXB 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật

2006 x x x

 Môi trƣờng và kĩ 

thuật xử lí chất phát 

thải

Nguyễn Sĩ 

Mão

NXB 

Khoa 

học và 

Kĩ 

thuật

2008 x x x

 Biến đổi khí hậu Bùi Đức Luận
NXB 

dân trí
2014 x x

x

26 55PTE221

Kĩ thuật xử 

lý môi 

trƣờng

27 55CCG221
Biến đổi 

khí hậu

25 55ECB221

Sinh thái 

và đa dạng 

sinh học



Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt Nam, 

Chiến lƣợc Quốc gia 

về BĐKH, Hà Nội, 

2011. [Dowload tại 

trang web: 

http://ashui.com/mag/

chuyenmuc/nangluon

g-moitruong/6032-

chien-luoc-quoc-gia-

ve-bien-doi-khi-

hau.html]
 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2012), Kế hoạch hành động Quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020, Hà Nội, 2012. [Dowload tại trang web: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=4514&idcm=202]

 giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 1

Nguyễn Thị 

Hồng

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2014 x x 50

 giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 2

Nguyễn Thị 

Hồng

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2014 x x 50

Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng tập 3

Nguyễn Kim 

Chƣơng

NXB 

Đại 

học sƣ 

phạm.

2006 x x 5

 Bài tập Địa lí tự 

nhiên (học phần Trái 

Đất)

 Nguyễn Thị 

Hồng - Trần 

Đức Văn

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2011 x x 102

55EAS221
Khoa học 

trái đất 

28

27 55CCG221
Biến đổi 

khí hậu

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=4514&idcm=202


 Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 1 

. 

Nguyễn 

Trọng Hiếu

NXB 

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2009 x x 16

 Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 2

Hoàng Ngọc 

Oanh (chủ 

biên)

NXB 

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2009 x x 58

 Cơ học, Đề cƣơng bài giảng
Vũ Thị Hồng 

Hạnh
2013 x x 0

 Cơ sở Vật lí tập 1&2 (sách dịch)

D. Halliday, 

R. Resmick 

& J. Walker.

NXBG

D
1998 x x 114

Vật lí Đại cƣơng tập I

Lƣơng Duyên 

Bình (chủ 

biên)

NXBG

D
2009 x x 46

 Giáo trình Nhiệt học Nguyễn Huy 

Sinh 

 

NXBG

D, Hà 

Nội

2009 x x 27

Bài tập vật lí đại 

cƣơng. T.1

Vũ Thanh 

Khiết (Chủ 

biên)

NXBG

D, Hà 

Nội

2001 x x 2

Dao động và sóng Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc

NXBG

D
1996 x x 31

Dao động và sóng

Phạm Quý 

Tƣ, Nguyễn 

Thị Bảo Ngọc

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2006 x x 26

30 55TPH331 Nhiệt học 

31 55OWA321

Dao động 

và 

sóng 

55EAS221
Khoa học 

trái đất 

28

29 55MCE341 Cơ học



Điện học
Vũ Thanh 

Khiết

NXBG

D
2005 x x 5

 Vật lý đại cƣơng tập 

2

Lƣơng Duyên 

Bình, Dƣ Trí 

Công, 

Nguyễn Hữu 

Hồ

NXBG

D
2008 x x 46

 Cơ sở vật lý tập 4,5 

(Sách dịch)

D. Halliday, 

R.Resmick & 

J. Walker

NXBG

D
1998 x x 136

 Quang học
Nguyễn Thế 

Bình

NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

2007 x x 12

 Bài tập vật lí đại cƣơng, Tập 3

Lƣơng Duyên 

Bình, Nguyễn 

Hữu

 Hồ, Lê Văn 

Nghĩa

NXBG

D
2008 x x 4

Vật lý đại cƣơng tập 

3, Phần 1

Lƣơng Duyên 

Bình (chủ 

biên)

NXBG

D.
2004 x x 4

Vật lý nguyên tử  
Nguyễn Minh 

Thủy

NXBĐ

ĐHSP, 

Hà Nội.

2011 x x 15

 Vật lý hạt nhân đại cƣơng, 
Đặng Huy 

Uyên

NXBĐ

HQG, 

Hà Nôi.

2008 x x 20

34 55ANP321

Vật lý 

nguyên tử 

và hạt nhân 

32 55EMA341 Điện từ học 

33 55OPT331 Quang học 



 Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy 

học môn vật lý 

nguyên tử và hạt 

nhân (Đề tài cấp cơ 

sở), ĐHSP, ĐHTN

Bùi Xuân 

Khuyến
2013 x x 2

 Bài giảng Thiên văn 

học, Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm – Đại học 

Thái Nguyên

Vũ Thị Kim 

Liên
2013 x x x

  Giáo trình thiên văn

Phạm Viết 

Trinh, 

Nguyễn Đình 

Noãn

Nxb 

Giáo 

dục

1999 x x 34

  Bài tập Thiên văn

Phạm Viết 

Trinh, Phan 

Văn Đồng

Nxb 

Giáo 

dục

2005 x x 152

 Giáo trình Thí 

nghiệm vật lý đại 

cƣơng tập 1

Vũ Thị Hồng 

Hạnh (chủ 

biên), Đặng 

Thị Hƣơng

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 50

  Vật lí Đại cƣơng tập I

Lƣơng Duyên 

Bình (chủ 

biên)

NXBG

D
2009 x x 46

 Giáo trình Nhiệt học
Nguyễn Huy 

Sinh

NXBG

D
2009 x x 27

Thực hành vật lí đại cƣơng
Nguyễn Duy 

Thắng

NXBĐ

HSP
2006 x x 51

 Giáo trình Thí nghiệm vật lý đại cƣơng tập 2, 2014, (giáo trình nội bộ đã nghiệm thu)
Đỗ Thùy Chi, 

Đỗ Thị Hiền
2014 x x 2

 Điện học
Vũ Thanh 

Khiết

NXBG

D
2005 x x 5

36 55GPE321

Thí nghiệm 

Vật lý đại 

cƣơng 1 

37 55GPE322

Thí nghiệm 

Vật lý đại 

cƣơng 2

34 55ANP321

Vật lý 

nguyên tử 

và hạt nhân 

35 55AST321 Thiên văn 



 Quang học
Nguyễn Thế 

Bình

NXBĐ

HQGH

N

2007 x x 12

 

Giáo trình Kĩ thuật 

Điện tử

Lê Bá Tứ, 

Nguyễn 

Quang Hải, 

Ngô Tuấn 

Ngọc

2014 x x 2

  Kĩ thuật Điện tử Đỗ Xuân Thụ

NXB 

Giáo 

dục

x x

x

 Bài tập Kĩ thuật điện 

tử, 

 Đỗ Xuân 

Thụ, Nguyễn 

Viết Nguyên

NXB 

Giáo 

dục

x x

x

Tài liệu Internet x

  Kĩ thuật điện

Đặng Văn 

Đào, Lê Văn 

Doanh

NXBK

HKT
2000 x x 46

Giáo trình Kĩ thuật 

điện 
Trần Minh Sơ

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội.

2011 x x 10

 Kĩ thuật đo lƣờng 

các đại lƣợng vật lí – 

tập 1

Phạm 

Thƣợng Hàn

NXB 

Giáo 

dục

2002 x x 5

 Giáo trình thực hành 

thí nghiệm Kỹ thuật 

điện

Trần Minh Sơ

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2004 x x 47

38 55EE331
Điện tử học

 đại cƣơng 

39 55GET321

Kỹ thuật 

điện 

đại cƣơng 

37 55GPE322

Thí nghiệm 

Vật lý đại 

cƣơng 2



 

http://dulieu.tailieuho

ctap.vn/books/khoa-

hoc-ky-thuat/dien-

dien-tu/file

_goc_771349.pdf

 

https://machdientu.or

g/tong-hop-ky-hieu-

ban-ve-dien-dan-

dung-va-cac

-loai-so-do-mach

thực hành Vật lý kĩ 

thuật, bộ môn Vật lý 

lý thuyết và ứng dụng

Lê Thị Hồng 

Gấm, Nguyễn 

Quang Hải

2017 x x 0

Giáo trình thực hành 

điện tử

 Lê Thị Hồng 

Gấm, Nguyễn 

Quang Hải, 

Võ Quang 

Hoàn, Ngô 

Tuấn Ngọc, 

Lê   Bá Tứ

NXB 

GD 

Việt 

Nam

2011 x x 2

 thí nghiệm thực 

hành Điện kĩ thuật và 

đo lƣờng

 Lê Thị Hồng 

Gấm, Nguyễn 

Quang Hải, 

Ngô Tuấn 

Ngọc, Lê Bá 

Tứ chủ biên

Nhà 

xuất 

bản 

giáo 

dục 

Việt 

Nam

2011 x x 2

40 55TPE321

Thực hành 

Vật lý kĩ 

thuật 

39 55GET321

Kỹ thuật 

điện 

đại cƣơng 

http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/khoa-hoc-ky-thuat/dien-dien-tu/file_goc_771349.pdf
http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/khoa-hoc-ky-thuat/dien-dien-tu/file_goc_771349.pdf
http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/khoa-hoc-ky-thuat/dien-dien-tu/file_goc_771349.pdf
http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/khoa-hoc-ky-thuat/dien-dien-tu/file_goc_771349.pdf
http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/khoa-hoc-ky-thuat/dien-dien-tu/file_goc_771349.pdf
http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/khoa-hoc-ky-thuat/dien-dien-tu/file_goc_771349.pdf
https://machdientu.org/tong-hop-ky-hieu-ban-ve-dien-dan-dung-va-cac-loai-so-do-mach
https://machdientu.org/tong-hop-ky-hieu-ban-ve-dien-dan-dung-va-cac-loai-so-do-mach
https://machdientu.org/tong-hop-ky-hieu-ban-ve-dien-dan-dung-va-cac-loai-so-do-mach
https://machdientu.org/tong-hop-ky-hieu-ban-ve-dien-dan-dung-va-cac-loai-so-do-mach
https://machdientu.org/tong-hop-ky-hieu-ban-ve-dien-dan-dung-va-cac-loai-so-do-mach
https://machdientu.org/tong-hop-ky-hieu-ban-ve-dien-dan-dung-va-cac-loai-so-do-mach


 Giáo trình nội bộ Kĩ 

thuật Điện tử

Lê Bá Tứ  

Nguyễn 

Quang Hải, 

Ngô Tuấn 

Ngọc

2014 x x 2

Giáo trình Cơ học 

lƣợng tử
Chu Việt Hà

NXB 

ĐH 

Thái  

Nguyên

2016 x x 50

 Bài tập Vật lí lí 

thuyết, tập 2

Nguyễn Hữu 

Mình (Chủ 

biên)

NXB 

ĐHQG 

HN

2001 x x 44

Cơ học lƣợng tử

Phạm Quý 

Tƣ, Đỗ Đình 

Thanh

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2005 x x 2

Cơ học lƣợng tử Vũ Văn Hùng

NXB 

ĐHSP 

Hà Nội

2012 x x 10

 Giáo trình nhiệt 

động lực học và Vật 

lý

 thống kê

Vũ Thanh 

Khiết

NXBĐ

HQGH

N

1996 x x 82

  Bài tập Vật lí  lí 

thuyết, tập 2

Nguyễn Hữu 

Mình (Chủ 

biên)

NXB 

ĐHQG 

HN

2001 x x 44

Vật lý thống kê
Nguyễn 

Quang Báu

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

Gia Hà 

Nội 

1998 x x 38

42 55SPH331
Vật lý

 thống kê 

40 55TPE321

Thực hành 

Vật lý kĩ 

thuật 

41 55QME321
Cơ học

 lƣợng tử 



Cơ sở Vật lý chất rắn Đào Trần Cao

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2004 x x 24

  Vật lý chất rắn

Nguyễn Thế 

Khôi, 

Nguyễn Hữu 

Mình

NXB 

Giáo 

dục

1992 x x 12

 Điện động lực học
Nguyễn Phúc 

Thuần

NXB 

ĐHQG 

HN

1996 x x 41

 Bài tập vật lý lý 

thuyết – Tập 1

Nguyễn Hữu 

Mình (chủ 

biên)

NXBG

D
2007 x x 48

 Điện động lực học
 Nguyễn Văn 

Hùng

NXB 

ĐHQG 

HN

2008 x x 29

Cơ học lý thuyết

Đào Duy 

Bích - Phạm 

Huyễn

NXBĐ

HQG 

Hà Nội

2002 x x 19

 Cơ học lý thuyết
 Nguyễn Hữu 

Mình

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

1997 x x 47

 Giáo trình Cơ học 

lƣợng tử
Chu Việt Hà

NXB 

ĐH 

Thái 

Nguyên

2016 x x 50

Bài tập Vật lí lí 

thuyết, tập 2

Nguyễn Hữu 

Mình (Chủ 

biên)

NXB 

ĐHQG 

HN

2001 x x 44

46 55AQM321

Cơ học 

lƣợng 

tử nâng cao 

44 55ELD321
Điện động

 lực học 

45 55TME321 Cơ lý thuyết 

43 55SSP321
Vật lí chất 

rắn 



Cơ học lƣợng tử

Phạm Quý 

Tƣ, Đỗ Đình 

Thanh

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2005 x x 2

 Cơ học lƣợng tử Vũ Văn Hùng

NXB 

ĐHSP 

Hà Nội

2012 x x 10

 Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy 

học môn điện kỹ 

thuật và đo lƣờng các 

đại lƣợng không điện 

(tài liệu nội bộ)

Lê Bá Tứ 2013 x 0

 Kĩ thuật đo lƣờng 

các đại lƣợng vật lí. 

Tập 1

Phạm 

Thƣợng Hàn 

NXBG

D
2002 x 0

Kĩ thuật đo lƣờng 

các đại lƣợng vật lí. 

Tập 2

Phạm 

Thƣợng Hàn 

NXBG

D
2003 0

 Các trang Websites: 

www.tcvn.gov.vn,ww

w.

most.gov.vn; 

voer.edu.vn 

 Giáo trình Vật liệu 

bán dẫn

Phùng Hồ, 

Phan Quốc 

Phô

NXB 

Khoa 

học & 

Kỹ 

Thuật

2008 x x 25

Vật lí chất rắn

Nguyễn Thế 

Khôi, 

Nguyễn Hữu 

Mình

NXB 

Giáo 

dục

1992 x x 12

48 55SEB321
Vật lý bán

 dẫn 

46 55AQM321

Cơ học 

lƣợng 

tử nâng cao 

47 55MNE321

Đo lƣờng 

các đại 

lƣợng 

không điện 



 Giáo trình Tâm lý học giáo dục
Tập thể tác 

giả

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 50

Tâm lý học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2013 x x 1 x

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sƣ- phạm
Lê Văn Hồng 

Chủ biên

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội.

2001 x x 132

 Các lý thuyết phát triển tâm lý ngƣời
 Phan Trọng 

Ngọ Chủ biên

NXB 

ĐHSP 

Hà Nội

2003 x x 50

 Giáo trình Tâm lý học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn 

Chủ biên

NXB 

ĐHSP, 

Hà Nội.

2009 x x 20

 Giáo dục học đại cƣơng tập I 

Nguyễn Văn 

Hộ - Hà Thị 

Đức

NXB 

Giáo 

dục

2002 x x 152

 Giáo trình “Giáo dục học”

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh

 Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

NXB 

Giáo 

dục

2013 x x x

 Lý luận giáo dục
Phan Thanh 

Long

NXB 

Giáo 

dục

2013 x x 10

 Giáo dục học tập I và tập II 
Hà Thế Ngữ - 

Đặng Vũ Hoạt

NXB 

Giáo 

dục

1987 x x x

50 55PEP441
Giáo dục 

học 

49 55EPS431
Tâm lý học

 giáo dục 



Website:
 Giáo trình kiểm tra 

đánh giá trong giáo 

dục

Nguyễn Công 

Khanh (Chủ 

biên) 

NXB 

ĐHSP
2016 x x 50

 Sách giáo khoa, sách 

bài tập Vật lí 10,11,

12 

NXBG

D
từ 2006 x x 10

Google Classroom 

mục TÀI LIỆU HỌC 

TẬP, 

 (Tài liệu tập huấn 

giáo viên Mô đun 3 

năm 2020)

Lý luận dạy Vật lí ở 

trƣờng PT

Nguyễn Văn 

Khải, Phạm 

Thị Mai

NXBG

D
2008 x x 103

 Phƣơng pháp dạy 

học  vật lý ở trƣờng 

phổ thông

Nguyễn Đức 

Thâm, 

Nguyễn Ngọc 

Hƣng, Phạm  

Xuân Quế.

NXB 

ĐHSP
2002 x x 34

 https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0   

(Đƣờng link cho các 

tài liệu: (tài liệu 

thuộc Dự án

 ETEP của 

BGD&ĐT )

 Tài liệu tập huấn, 

Hƣớng dẫn thực hiện 

Chƣơng 

trình môn vật lí trong 

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông 2018

2019 x

52 55TTP431

Lí luận dạy 

học Vật lý ở

 trƣờng phổ 

thông

50 55PEP441
Giáo dục 

học 

51 55TAP421

Kiểm tra 

đánh giá 

trong dạy 

học vật lý

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


 Tài liệu tìm hiểu 

chƣơng trình môn 

Vật lí (

Trong chƣơng trình 

Giáo dục phổ thông 

2018)

2019 x

Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng giáo viên 

phổ 

thông cốt cán, Mô 

đun 2: Sử dụng 

phƣơng pháp dạy học 

và giáo dục phát 

triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 

THPT môn Vật lí

2020 x

Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng giáo viên 

phổ 

thông cốt cán, Mô 

đun 3: Kiểm tra đánh 

giá học sinh trung 

học phổ thông theo 

hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực 

học sinh THPT môn 

2020 x

 Lí luận dạy học vật 

lí 1. 


 Phạm Hữu 

Tòng

NXBĐ

HSP
2006 x x 25

52 55TTP431

Lí luận dạy 

học Vật lý ở

 trƣờng phổ 

thông



Thông tƣ số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình môn học Vật lí. 

Chƣơng trình Giáo 

dục phổ thông 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

Thông tƣ số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông tổng thể

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

Sách Giáo khoa Vật 

lí 10,11,12, , (từ 

2006)

NXBGD từ 2006 x x 10

Giáo trình Nghiên 

cứu chƣơng trình Vật 

lý Trung

 học phổ thông

Nguyễn Thị 

Thu Hà
2014 x x 2

Thông tƣ số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình môn học Vật lí. 

Chƣơng trình Giáo 

dục phổ thông  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

Thông tƣ số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông tổng thể. 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

 https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0 

(Đƣờng link cho các tài liệu: (tài liệu thuộc Dự án ETEP của BGD&ĐT )

52 55TTP431

Lí luận dạy 

học Vật lý ở

 trƣờng phổ 

thông

53 55APP431

Phân tích 

chƣơng 

trình Vật 

lý phổ 

thông 

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


 Tài liệu tập huấn, 

Hƣớng dẫn thực hiện 

Chƣơng trình môn 

vật lí trong Chƣơng 

trình giáo dục phổ 

thông 2018, năm 

2019 

2019 x x

 Tài liệu tìm hiểu 

chƣơng trình môn 

Vật lí (Trong chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông 2018)

2019 x x

 Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng giáo viên 

phổ thông cốt cán, 

Mô đun 2: Sử dụng 

phƣơng pháp dạy học 

và giáo dục phát 

triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 

THPT môn Vật lí

2020 x x

 Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng giáo viên 

phổ thông cốt cán, 

Mô đun 3: Kiểm tra 

đánh giá học sinh 

trung học phổ thông 

theo hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực 

học sinh THPT môn 

Vật lí )

2020 x x

53 55APP431

Phân tích 

chƣơng 

trình Vật 

lý phổ 

thông 



Sách Giáo khoa Vật 

lí 10,11,12 
NXBGD từ 2006 x x 10

Website (nếu có)

Dạy học bài tập Vật 

lí ở trƣờng phổ thông

Đỗ Hƣơng 

Trà (Chủ 

biên), Phạm 

Gia Phách

NXB 

ĐHSP 

Hà Nội

2009 x x 10

 Sách Bài tập Vật lí 

10, 11, 12
NXB GD 2006 x x 10

  Bài tập về phƣơng 

pháp dạy bài tập vật 

lý 

 Phạm Hữu 

Tòng

NXBG

D 
1994 x x 54

  Phƣơng pháp dạy 

học vật lí ở trƣờng 

phổ thông 

Nguyễn Đức 

Thâm (chủ 

biên)

NXB 

ĐHSP
2002 x x 34

Website: 

Giáo trình Thí 

nghiệm Vật lý phổ 

thông

Nguyễn Thị 

Thu Hà, Phan 

Đình Quang, 

Thái Quốc 

Bảo

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x x 50

 Thông tƣ Số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình môn học Vật lí. 

Chƣơng trình Giáo 

dục phổ thông 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

Thông tƣ Số 

32/2018/TT-

BGDĐTChƣơng trình

 môn học Khoa học 

tự nhiên. Chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

54 55MTP431

Phƣơng 

pháp dạy 

bài tập

 VLPT 

55 55APP421

Sử dụng thí 

nghiệm 

trong

 dạy học 

Vật lý ở 

trƣờng phổ 

thông 

53 55APP431

Phân tích 

chƣơng 

trình Vật 

lý phổ 

thông 



Thông tƣ Số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông tổng thể. Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

2018

x x x

 https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0 

(Đƣờng link cho các tài liệu: (tài liệu thuộc Dự án ETEP của BGD&ĐT )

 Tài liệu tập huấn, 

Hƣớng dẫn thực hiện 

Chƣơng trình môn 

vật lí trong Chƣơng 

trình giáo dục phổ 

thông 2018

2019 x x

 Tài liệu tìm hiểu 

chƣơng trình môn 

Vật lí (Trong chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông 2018)

2019 x x

 Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng giáo viên 

phổ thông cốt cán, 

Mô đun 2: Sử dụng 

phƣơng pháp dạy học 

và giáo dục phát 

triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 

THPT môn Vật lí

2020 x x

55 55APP421

Sử dụng thí 

nghiệm 

trong

 dạy học 

Vật lý ở 

trƣờng phổ 

thông 

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng giáo viên 

phổ thông cốt cán, 

Mô đun 3: Kiểm tra 

đánh giá học sinh 

trung học phổ thông 

theo hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực 

học sinh THPT môn 

Vật lí )

2020 x x

Sách Giáo khoa Vật 

lí 10,11, 12
NXBGD từ 2006 x x 10

Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học dạy học Vật lí

Đỗ Hƣơng 

Trà (Chủ 

biên), 

Trần Bá 

Trình, 

Nguyễn Văn 

NXB 

ĐHSP
2021 x x x

 Giáo trình phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa họcVũ Cao Đàm

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 2

Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học
 Phạm Viết 

Vƣợng

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

1997 x x 23

  Phƣơng pháp dạy học Vật lý ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức 

Thâm (Chủ 

biên)

NXB 

Đại 

học sƣ 

phạm 

2002 x x 34

56 55SRM421

Phƣơng 

pháp 

nghiên cứu

 khoa học 

55 55APP421

Sử dụng thí 

nghiệm 

trong

 dạy học 

Vật lý ở 

trƣờng phổ 

thông 



Thông tƣ Số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình

 Giáo dục phổ thông 

tổng thể

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

Thông tƣ Số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình môn học Vật lí. 

Chƣơng trình Giáo 

dục phổ thông 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0 

(Đƣờng link cho các tài liệu: (tài liệu thuộc Dự án ETEP của BGD&ĐT )

Tài liệu tập huấn, 

Hƣớng dẫn thực hiện 

Chƣơng trình môn

 vật lí trong Chƣơng 

trình giáo dục phổ 

thông 2018

2019 x x

Tài liệu tìm hiểu 

chƣơng trình môn 

Vật lí (Trong chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông 2018)

2019 x x

57 55PTP421

Thực hành 

Sƣ

 phạm Vật 

lý 1 

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng giáo viên 

phổ thông cốt cán, 

Mô đun 2: Sử dụng 

phƣơng pháp dạy học 

và giáo dục phát 

triển phẩm chất, 

năng lc học sinh 

THPT môn Vật lí

2020 x x

Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng giáo viên 

phổ thông cốt cán, 

Mô đun 3: Kiểm tra 

đánh giá học sinh 

trung học phổ thông 

theo hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực 

học sinh THPT môn 

Vật lí )

2020 x x

 Sách giáo khoa Vật 

lí 10, 11, 12 

NXBGD từ 2006 x x 10

 Website (nếu có)

 Phƣơng pháp dạy 

học Vật lý ở trƣờng 

phổ thông

Nguyễn Đức 

Thâm, 

Nguyễn Ngọc 

Hƣng, Phạm 

xuân Quế.

NXB 

ĐHSP
2002 x x 34

Dạy học bài tập Vật 

lý ở trƣờng phổ thông

Đỗ Hƣơng 

Trà (Chủ 

biên), Phạm 

Gia Phách

NXB 

ĐHSP 

Hà Nội

2009 x x 10

59 55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1

60 55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2

58 55PTP422

Thực hành 

sƣ 

phạm Vật 

lý 2 

57 55PTP421

Thực hành 

Sƣ

 phạm Vật 

lý 1 



 Giáo trình Giao tiếp sƣ phạm 
Bộ môn Tâm 

lý học

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x x 1

 300 tình huống giao tiếp sƣ phạm
Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu

NXB 

Giáo 

dục.

2008 x x 27

 Giáo trình Giao tiếp sƣ phạm

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn

NXB 

ĐH Sƣ 

phạm.

2014 x x

x

 Lịch sử Vật lí học
Đào Văn Phúc

NXB 

giáo 

dục

2001 x x 24

Truyện kể về các nhà 

bác học Vật lý
Đào Văn Phúc 2000 x x 9

Thông tƣ số 

32/2018/TT-

BGDĐT, Chƣơng 

trình môn học Vật lí. 

Chƣơng trình Giáo 

dục phổ thông 2018, 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

Sách Giáo khoa Vật 

lí 10,11,12

NXBG

D
từ 2006 x x 10

Website (nếu có)

Ứng dụng CNTT 

trong tổ chức hoạt 

động nhận thức Vật 

lý tích cực chủ động 

và sáng tạo

Phạm Xuân 

Quế

NXB 

ĐHSP 

Hà Nội

2007 x x 1

Sách Giáo khoa Vật 

lí 10, 11, 12

NXB 

Giáo 

dục

từ 2006 x x 10

62 55HIP421
Lịch sử Vật 

lý 

63 55AIP421

Ứng dụng 

CNTT 

trong dạy 

học Vật lý 

61 55COS421
Giao tiếp

 sƣ phạm 



  Vẽ Kỹ thuật
Chu Văn 

Vƣợng

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2004 x x 2

 Bài tập Vẽ kĩ thuật, 

tập 1

Trần Hữu 

Quế, Nguyễn 

Văn Tuấn

NXB 

Giáo 

dục

1999 x x 9

 Bộ sách giáo khoa vật lí phổ thông. x x 10

Vẽ kĩ thuật, Tập 1, 

Tập 2 

T1:Trần Hữu 

Quế,Nguyễn 

Kim Thành

T2:Trần Hữu 

Quế, Đặng 

Văn Cứ

NXB 

Giáo 

dục

1999

2000 x x 38

 Dạy học tích hợp 

phát triển năng lực 

học sinh (Quyển 1: 

Khoa học tự nhiên)

PGS. TS. Đỗ 

Hƣơng Trà 

(chủ biên)

NXB 

ĐHSP
2015 x x 40

Thiết kế và tổ chức 

dạy học chủ đề 

STEM cho học sinh 

THCS và THPT

Nguyễn 

Thanh Nga, 

Phùng Việt 

Hải, Nguyễn 

Quang  Linh, 

Hoàng Phƣớc 

Muội, 

 nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

2018 x x 50 x

64 55DTP421

Vẽ hình 

trong 

dạy học vật 

lý 

65 55MNS421

Dạy học 

Vật lý theo 

quan 

điểm tích 

hợp 



 Dạy học chủ đề 

STEM cho học sinh 

THCS và THPT

 Nguyễn 

Thanh Nga, 

Phùng Việt 

Hải, Nguyễn 

Quang Linh, 

Hoàng Phƣớc 

Muội

 nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

2018 x x 50 x

 Thiết kế và tổ chức 

chủ đề giáo dục 

STEM cho học sinh 

THCS và THPT

Nguyễn 

Thanh Nga, 

Phùng Việt 

Hải, Nguyễn 

Quang Linh, 

Hoàng Phƣớc 

Muội

nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

thành 

phố Hồ 

Chí 

2017 x x 50

66 55MTH904
Khóa luận 

tốt nghiệp

Các kiểu tổ chức dạy 

học hiện đại trong 

dạy học vật lí ở 

trƣờng phổ thông

Đỗ Hƣơng 

Trà

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2012 x x 10

Dạy và học tích cực Một số phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học

Nguyễn Lăng 

Bình (CB) 

Đỗ Hƣơng 

Trà

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2017 x x 2

Lí luận dạy học Vật 

lí 1

 Phạm Hữu 

Tòng

NXBĐ

HSP
2006 x x 25

67 55MTA921

Các kiểu tổ 

chức dạy 

học

 hiện đại 

65 55MNS421

Dạy học 

Vật lý theo 

quan 

điểm tích 

hợp 



Sách giáo khoa Vật lí 10,11,12

NXB 

Giáo 

dục

2006 x x 10

Chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi vật lí THPT. T1
Dƣơng Trọng 

Bái

NXB 

Giáo 

dục

2003 x x 0

Chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi vật lí THPT. T2

Vũ Thanh 

Khiết (chủ 

biên)

NXB 

Giáo 

dục

2002 x x 0

 Chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi vật lí THPT. T3

Vũ Thanh 

Khiết (chủ 

biên)

NXB 

Giáo 

dục

x x 0

 Chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi vật lí THPT. T4
 Phạm Quý 

Tƣ

NXB 

Giáo 

dục

2011 x x 0

Tạp chí Vật lí &Tuổi trẻ. x x 5

Giáo trình thí nghiệm Vật lí phổ thông

Nguyễn Thị 

Thu Hà chủ 

biên

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x x x 30

 

www.giaoducso.com; 

 

thietbigiaoduc.org.vn; 

 http://hiephoi

thietbigd.edu.vn 

http://hnue.edu.vn/Ng

 Giáo trình kỹ thuật 

số 

Nguyễn Quý 

Thƣờng

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2008 x x 28

69 55PTE921

Thiết bị 

trong 

dạy học 

Vật lý 

70 55DIG931 Kỹ thuật số 

67 55MTA921

Các kiểu tổ 

chức dạy 

học

 hiện đại 

68 55ADP921

Chuyên đề 

Vật lý nâng 

cao 

ở trƣờng PT 



 Kỹ thuật điện tử số 

thực hành

Bạch Gia 

Dƣơng, Chử 

Đức Trình

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

2007 x x 18

Kỹ thuật số
 Nguyễn Viết 

Nguyên

NXB 

Giáo 

dục

2010 x x

 Bài tập kỹ thuật điện 

tử

Đỗ Xuân 

Thụ, Nguyễn 

Viết Nguyên

NXB 

Giáo 

dục

2000 x x 24

Lập trình điều khiển 

trên Arduino cho hệ 

vạn vật kết nối (IOT)

Hà Quang 

Phúc

NXB 

Thanh 

niên

2020 x x 2

  Giáo trình điện dân 

dụng và công nghiệp
Vũ Văn Tẩm

NXBG

D
2009 x x 3

 Điện kỹ thuật đại cƣơng. Tài liệu nội bộLê Bá Tứ 2016 x x 0

Kĩ thuật điện tử  Đỗ Xuân Thụ
NXBG

D
2008 x x

x

 Nguồn internet x

Từ học và Vật liệu từ
Thân Đức 

Hiền

NXB 

Bách 

khoa

2008 x x 3

Nhập môn về siêu 

dẫn

 Thân Đức 

Hiền

NXB 

Bách 

khoa

2008 x x 3

 Vật lý siêu dẫn 
Nguyễn Huy 

Sinh

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2006 x x 3

71 55EEC921

Thiết bị 

điện và 

điện tử dân 

dụng

55MAS931
Từ học và 

siêu dẫn 

72

70 55DIG931 Kỹ thuật số 



Tập bài giảng “Đại 

cƣơng khoa học Vật  

liệu”

Nguyễn Năng 

Định
x x 1

Cơ sở vật lí chất rắn
 Đào Trần 

Cao

 NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2004 x x 24

Vật lý Chất rắn Vũ Đình Cự
NXB 

KHKT
1997 x x 1

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

Tổng 71 370
Giáo trình Triết học

Mác-Lênin (Trình

độ: Đại học; Đối

tƣợng: Các ngành

ngoài lí luận chính

trị)

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội. 2019 x x x

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2007 x x 24

1 55SPH131
Triết học 

Mác - Lênin

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Tài 

liệu 

tha

m 

Nă

m 

dự 

kiến 

Loại giáo trìnhSố lƣợng Số 

Tên giáo trình Tác giả
Nhà 

XB

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

73 55MSC931
Khoa học 

vật liệu

1.5. Giáo dục Mầm non

Stt Mã môn
Tên môn 

học



Giáo trình Triết học

Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội. 

1999 x x 2

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin, 

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

20008 x x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2004 x x 5

http://dangcongsan.vn

/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao

.vn/,

http://triethoc.edu.vn/

,…

x web

1 55SPH131
Triết học 

Mác - Lênin



Giáo trình kinh tế

chính trị Mác - Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên kinh tế

và quản trị doanh

nghiệp trong các

trƣờng đại học, cao

đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Nguyễn Danh 

Hảo, Nguyễn 

Đình Kháng, 

Lê Danh Tốn 

chủ biên

 Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội

2007 x x 21

DỰ THẢO Giáo

trình kinh tế chính trị

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành lý luận

chính trị), , 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Chính 

trị 

quốc 

gia

2019 x x 1

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

 Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

Chính 

trị 

Quốc 

gia. 

2001 x x 39

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về thời

kỳ quá độ lên CNXH

ở Việt Nam

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

 Chính 

trị 

Quốc 

gia.

2002 x x 20

Giáo trình Những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lê

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

Chính 

trị 

Quốc 

gia. 

2009 x x 302

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác - Lênin



Giáo trình lịch sử các

học thuyết kinh tế 

 Mai  Ngọc 

Cƣờng (chủ 

biên) 

 Đại 

học 

kinh tế 

quốc 

dân, 

NXB 

Thống 

kê. 

1996 x x 2

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x web

Giáo trình Chủ nghĩa

xã hội khoa học

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

lý luận chính trị), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Chính 

trị 

quốc 

gia, 

(Bộ 

GD & 

ĐT 

chƣa 

xuất 

bản 

chính 

2017 x x x

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác - Lênin



 Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

(Dùng cho các khối 

không chuyên ngành 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội 

2009 x x 302

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI, 

 Đảng cộng 

sản Việt Nam

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2011 x x 1

Cƣơng lĩnh xây

dựng đất nƣớc trong

thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội (Bổ

sung, phát triển năm

2011)

Đảng cộng 

sản Việt Nam

Sự 

thật, 

Hà Nội.

2011 x x 1

 Đề cƣơng bài giảng 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trần Thị Lan
Thái 

Nguyên
2020 x x x

https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x web

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx


https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

x web

Luật tín ngƣỡng, tôn

giáo, Luật số

02/2016/QH14, ngày

18/11/2016

Quốc hội 

nƣớc 

CHXHCN 

Việt Nam 

(Khóa XIV)

x web

https://thukyluat.vn/v

b/nghi-quyet-25-nq-

tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

x web

http://vbpl.vn/botuph

ap/Pages/vbpq-van-

ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.

x web

https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

x web

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Giáo trình Tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh (Dành

cho sinh viên các

trƣờng đại học, cao

đẳng khối không

chuyên ngành Mác-

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh)

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội, 

Tái 

bản 

qua 

các 

2009 x x 302

Tập bài giảng Tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh

Nguyễn 

Khánh Bật 

(Chủ biên)

 Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2000 x x 30

Một số chuyên đề về

tƣ tƣởng Hồ Chí

Minh, 

 Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)

 Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2008 x x 1 x

Hồ Chí Minh - Nhà

tƣ tƣởng lỗi lạc 
Song Thành

 Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2005 x x 1 x x

Đảng Cộng sản Việt

Nam: Văn kiện Đại

hội đại biểu toàn

quốc lần thứ VIII,

IX, XI, XII

x x 4

Chỉ thị số 03 –

CT/TW ngày

14/5/2011 của Bộ

Chính trị

x web

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” - ban

hành ngày 16/1/2012

x web

Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị

x web

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016

x web

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Sử dụng trong

các trƣờng Đại học –

Hệ không chuyên Lý

luận chính trị), 

 Bộ Giáo dục 

và đào tạo

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2021 x x 1

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



 Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2006 x x 24

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại hội

và Hội nghị Trung

ƣơng (1930 - 2002)

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x x 5

Các Cƣơng lĩnh

cách mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam, 

Lê Mậu Hãn

 Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2001 x x 9

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, 

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

Học 

viện 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh 

2007 x x 32

Kinh nghiệm của

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong bảo vệ

thành quả cách mạng

giai đoạn 1945 –

1946

Hoàng Thị 

Kim Thanh

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2003 x x 9

Hỏi đáp môn Đƣờng

lối cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam

Bùi Kim Đỉnh

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x x 40

www.cpv.org.vn,

www.lyluanchinhtri.v

n

x web

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam



 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

 Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

 Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân. 

2008 x x 1

Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

 Công 

an 

nhân 

dân. 

2016 x x 1 x

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2017 x x 1

Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2017 x x 1

 Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014
2014 x x 1 x

Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

2015 x x 1 x

 Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2018 

2018 x x 3

 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012
2012 x x 1

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng



Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật:

http://vbpl.vn/Pages/p

ortal.aspx

x web

 Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

x web

 Life: A2-B1. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 x x 2

Test your English

Vocabulary in Use

 Redman, S. 

& Ruth, G
Trẻ. 2001 x x x x

 Grammar in use. Murphy, R. 

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x web

https://www.edmodo.

com/
x web

https://classroom.goo

gle.com/
x web

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1



 Life: A2-B1. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 x x 2

Test your English

Vocabulary in Use

 Redman, S. 

& Ruth, G.
 Trẻ. 2001 x x x x

 Grammar in use  Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x web

https://www.edmodo.

com/
x web

https://classroom.goo

gle.com/
x web

 Life: A2-B1. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P,

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 x x 2

Test your English

Vocabulary in Use

Redman, S. 

& Ruth, G. 
 Trẻ. 2001 x x x x

Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x x 8
55ENG143

Tiếng Anh 

3

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2

9



https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x web

https://www.edmodo.

com/
x web

https://classroom.goo

gle.com/
x web

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến.

IIG Viet Nam 2014 x x 3

Giáo trình Thực

hành Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

 ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

2008 x x 46

Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy

 ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

2006 x x 46

 

https://support.micros

oft.com/en-

us/training

x web

 Bơi lội

Nguyễn Văn 

Trạch (chủ 

biên) 

 

TDTT, 

Hà Nội

1999 x x 5

Giáo trình bơi thể

thao

Ngô Xuân 

Viện 
TDTT 2015 x x 2

11 55PHE111
Giáo dục 

thể chất 1

55ENG143
Tiếng Anh 

3

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng

9



Giáo trình Thể dục

Aerobic

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

 TDTT 2014 x x 2

Giáo trình Bóng rổ

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng 

ĐHTN 2019 x x 20

Luật thi đấu Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 x x 2

 Giáo trình Đá cầu
 Đặng Ngọc 

Quang
 ĐHSP 2010 x x 20

 Luật thi đấu đá cầu
Tổng cục 

TDTT

TDTT, 

Hà Nội
2015 x x 1

 Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung

 Đại 

học Sƣ 

phạm

2007 x x 27

Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1)

 Lê Quốc Ân 

(chủ biên)

 Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội 

2009 x x 1

Luật thi đấu Vovinam
Tổng cục Thể 

dục Thể thao

 Hồng 

Đức
2018 x x 1

 Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

 TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

2014 x x 1

Bóng rổ trong trƣờng 

phổ thông

Đinh Quang 

Ngọc
TDTT 2013 x x 2

Phƣơng pháp giảng

dạy và huấn luyện

Đá cầu

Vụ TDTT 

quần chúng

 Đại 

học 

Sƣ- 

phạm

2009 x x 52

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2



Website:

Vovinamthainguyen.v

n

x web

Nguồn hƣớng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtube.

com/

x web

Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai
 TDTT 2011 x x 2

Giáo Trình Bóng đá
PGS.TS Trần 

Đức Dũng

 

TDTT, 

Hà Nội

2007 x x 2

Giáo trình bóng

chuyền

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng

 ĐHTN 2020 x x 20

 Giáo trình cầu lông

 Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh 

 TDTT 2016 x x 2

Luật thi đấu Cầu

Lông

Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 x x 2

Băng đĩa hình; video

– Giảng viên giảng

dạy cung cấp cho

sinh viên.

x x

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT
 TDTT 2014 x x 2

Luật bóng chuyền và

bóng chuyền bãi biển 

 Phan Hồng 

Minh
 TDTT 2015 x x 2

Bóng chuyền

Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

TDTT 1997 x x 2

14 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng

Giáo trình Quản lý

hành chính nhà nƣớc

và quản lý ngành

giáo dục - đào tạo

 Nguyễn Thị 

Tính (chủ 

biên)

ĐHTN 2015 x x 50

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

13 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3

15 55GME121

Quản lý 

hành chính 

nhà nƣớc 

và quản lý 

ngành

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Giáo trình đại cƣơng

khoa học quản lý và

quản lý giáo dục

 Trần Kiểm

 ĐH 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x x 10

Lý luận chung về

quản lý và quản lý

giáo dục

Nguyễn Thị 

Tính

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 x x 100 x

Môi trƣờng và phát

triển bền vững

Nguyễn Đình 

Hòe

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

Môi trƣờng, dân số

và phát triển bền

vững

Nguyễn Văn 

Hồng, Lê 

Ngọc Công

 Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội

2012 x x 1 x

Cơ sở Sinh thái học
Vũ Trung 

Tạng

 Giáo 

dục, 

Hà Nội

2003 x x x

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Nguyễn Văn 

Hiệp

ĐHQG 1999 x x 107

Đề cƣơng bài giảng  

Tiếng Việt thực hành
Tổ Ngôn ngữ

ĐHSP 

– ĐH 

Thái 

Nguyên

2013 x x 1

 Tiếng Việt thực hành Hữu Đạt
Giáo 

dục
1997 x x 66

Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh 

Toán, Lê A,  

Đỗ Việt Hùng

Giáo 

dục
1997 x x 29

55VIU121
Tiếng Việt 

thực hành

15 55GME121

Quản lý 

hành chính 

nhà nƣớc 

và quản lý 

ngành

16 55EDE121

Môi trƣờng 

và phát 

triển

17



Cơ sở văn hóa Việt

Nam

 Trần Ngọc 

Thêm

Giáo 

dục
1999 x x 22

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Quốc 

Vƣợng chủ 

biên

 Giáo 

dục. 
2008 x x 1

Việt Nam văn hóa sử

cƣơng
Đào Duy Anh

 Văn 

hoá 

thông 

tin.

2000 x x 10

Việt Nam phong tục Phan Kế Bính

 VH 

thông 

tin

2005 x x 9

Bản sắc văn hóa Việt

Nam
 Phan Ngọc

 Văn 

hoá 

thông 

tin. 

2004 x x 9

Đại cƣơng lịch sử

văn hóa Việt Nam T4 

Nguyễn Khắc 

Thuần

 Giáo 

dục.
2006 x x 27

Nhận thức văn hóa

Việt Nam

Nguyễn Duy 

Quý

 Khoa 

học xã 

hội.  

2008 x x 3

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

 Giáo 

dục.
1999 x x 22

Hệ giá trị văn hóa

Việt Nam 

Ngô Đức 

Thịnh

 Tri 

thức.
2019 x x 1 x

Câu chuyện phát

triển và hạnh phúc

Nguyễn 

Tƣờng Bách 

và nhiều tác 

giả

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh.

2012 x x 2 x

18 55VCF121

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam

19 55CDE121
Văn hóa và 

phát triển



Toán và phƣơng

pháp hình thành biểu

tƣợng Toán học cho

trẻ mẫu giáo Q.1

Đinh Thị 

Nhung

ĐHQG 

Hà Nội.
2001 x x 9

Toán cao cấp (Tập 1.

Đại số và hình học

giải tích), 

 Nguyễn 

Đình Trí (chủ 

biên), Tạ Văn 

Đĩnh, 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh

 Giáo 

dục.
2004 x x 15

Tập hợp và logic số

học

Phan Hữu 

Chân, 

Nguyễn Tiến 

Giáo 

dục.
1998 x x 14

Phƣơng pháp hình

thành biểu tƣợng

toán học sơ đẳng cho

trẻ mầm non, 

Đỗ Thị Minh 

Liên

 Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội.

2005 x x 2

Đề cƣơng bài giảng:

Tiếng Việt cơ sở

Dƣơng Thị 

Thúy Vinh

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2013 x x 1

Từ vựng - Ngữ nghĩa

tiếng Việt
Đỗ Hữu Châu

 Giáo 

dục HN
2007 x x 34

Phong cách học

tiếng Việt

 Đinh  Trọng 

Lạc, Nguyễn 

Thái Hoà 

 Giáo 

dục, 

HN.

1998 x x 36

 Ngữ âm tiếng Việt
Đoàn Thiện 

Thuật

 

ĐH&T

HCN, 

HN

2004 x x 10

 Giáo trình Sinh lý 

học trẻ em 

Ngô Mạnh 

Dũng, Hoàng 

Thị Sèn

2018 x x 1

22 55CHP231

Sinh lý học 

trẻ em (tuổi 

mầm non)

20 55BAM221 Toán cơ sở

21 55BAV221
Tiếng việt 

cơ sở



Giáo trình Sinh lý

học trẻ em
Lê Thanh Vân

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội 

2015 x x x

Giáo trình Sinh lý

học trẻ em

Tạ Thúy Lan, 

Trần Thị Loan

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội  

2011 x x x

Giáo trình Tâm lý

học mầm non

 Đinh Đức 

Hợi
ĐHTN 2017 x x 60

Giáo trình Tâm lý

học trẻ em lứa tuổi

mầm non

Nguyễn Ánh 

Tuyết (chủ 

biên)

 

ĐHSP, 

Hà Nội

2009 x x 22

Tâm lí học lứa tuổi

và tâm lí học sƣ

phạm,

 Lê Văn 

Hồng (chủ 

biên)

 GD, 

Hà Nội
2001 x x 132

 Lý thuyết âm nhạc 

cơ bản

Phạm Tú 

Hƣơng
ĐHSP. 2004 x x x

 Nhạc lý nâng cao
Ngô Ngọc 

Thắng

 Âm 

nhạc
1997 x x x

Lý thuyết cơ bản về 

âm nhạc
Đỗ Hải Lễ  Hà Nội 2001 x x x

 Hát Ngô Thị Nam  ĐHSP 2007 x x x

Giáo trình Mỹ thuật 

cơ bản
Ngô Bá Công

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

HN

2014 x x 10

 Lịch sử Mĩ thuật thế 

giới

Phạm Thị 

Chỉnh 

ĐHSP, 

Hà Nội
2003 x x x25 55FIA221

Mỹ thuật 

cơ bản

22 55CHP231

Sinh lý học 

trẻ em (tuổi 

mầm non)

23 55CHP251
Tâm lý học 

mầm non

24 55MUS221
Âm nhạc 

cơ bản



Giáo trình Bố cục Đàm Luyện

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2003 x x x

Giáo trình cơ sở tự

nhiên và xã hội

Nguyễn Thị 

Thấn, Tạ Đức 

Dũng, Đào 

Thị Hồng, 

Trần Thị Hà 

Giang

 ĐHSP. 2017 x x 32

Địa lí tự nhiên đại

cƣơng 1

Nguyễn 

Trọng Hiếu 

(Chủ biên), 

Phùng Ngọc 

 Đại 

học Sƣ 

phạm.

2009 x x 16

Tự nhiên- Xã hội

Ngô Mạnh 

Dũng, Phạm 

Thị Hoài 

Thu, Trƣơng 

Thị Thùy Anh

Trƣờng 

 Đại 

học Sƣ 

phạm - 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2018 x x 1

Giáo trình văn học

trẻ em

 Lã Thị Bắc 

Lý

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

HN.

2003 x x 27

Tuyển tập thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non theo

chủ đề

Thúy Quỳnh, 

Phƣơng Thảo 

(Tuyển chọn) 

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2014 x x x

Giáo trình Lí luận

văn học T2: tác

phẩm và thể loại văn

học

Trần Đình Sử 

(Chủ biên)

 Đại 

học sƣ 

phạm.

2020 x x 2

25 55FIA221
Mỹ thuật 

cơ bản

26 55NAS231
Tự nhiên - 

xã hội

27 55TLC231

Văn học trẻ 

em tuổi 

mầm non



Tập hợp và logic số

học

 Phan Hữu 

Chân, 

Nguyễn Tiến 

Tài

Giáo 

dục.
1998 x x 14

 Logic học đại cƣơng
Nguyễn Nhƣ 

Hải

 Đại 

học Sƣ 

phạm.     

2007 x x 25

 Logic học đại cƣơng
Vƣơng Tất 

Đạt

 

ĐHQG 

HN.

2000 x x 132

Phƣơng pháp hình

thành biểu tƣợng

toán sơ đẳng cho trẻ

mầm non, 

Đỗ Thị Minh 

Liên

 Đại 

học Sƣ 

phạm.

2005 x x 2

 Organ thực hành - 

134 bài hát mẫu giáo 

 Cù Minh 

Nhật

 âm 

nhạc 

Hà Nội.

2007 x x x

 Phƣơng pháp dạy và 

học đàn phím điện tử

Nguyễn Xuân 

Tứ

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2004 x x x

 Trẻ mầm non ca hát

Hoàng Văn 

Yến ; Vụ GD 

mầm non

 Âm 

nhạc.
2007 x x x

 Giáo trình đệm đàn 

phím điện tử

Nguyễn Xuân 

Tứ
 ĐHSP 2008 x x x

 Phƣơng pháp dạy và 

học đàn phím điện tử 

- Học phần II 

 Nguyễn 

Xuân Tứ 
 ĐHSP 2007 x x x

 Organ thực hành cho 

thiếu nhi
Cù Minh Nhật

 Âm 

nhạc 

Hà Nội

2007 x x x

55GEL221
Loogic đại 

cƣơng

29 55EBP221
Đàn phím 

điện tử

28



Đề cƣơng bài giảng

Đại cƣơng Văn học

dân gian

Nguyễn Hằng 

Phƣơng – 

Ngô Thị 

Thanh Quý

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

. 

2014 x x x

Đề cƣơng bài giảng

Văn học dân gian 1

Ngô Thị 

Thanh Quý – 

Nguyễn Thị 

Minh Thu

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 x x x

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT

này 30 tháng 12

năm 2016 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

Văn học dân gian

Việt Nam

Đinh Gia 

Khánh (chủ 

biên) – Chu 

Xuân Diên – 

Võ Quang 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

1998 x x 12

Giáo trình Văn học

dân gian

Vũ Anh Tuấn 

(chủ biên) – 

Phạm Thu 

Yến – 

Nguyễn Việt 

Hùng – Phạm 

Đặng Xuân 

Hƣơng

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2012 x x x

Giáo trình dinh

dƣỡng trẻ em lứa

tuổi nhà trẻ và mẫu

giáo

Lê Thị Mai 

Hoa

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 x x x

30 55FOL221
Văn học 

dân gian

31 55CHN331

Dinh 

dƣỡng trẻ 

em



Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số:

28/2016/TT-BGDĐT

của Bộ trƣởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo)

2016 x web

Các hoạt động giáo

dục dinh dƣỡng –

sức khỏe cho trẻ

mầm non

Phạm Mai 

Chi, Vũ Yến 

Khanh, 

Nguyễn Thị 

Hồng Thu

Giáo 

dục  

Việt 

Nam.

2015 x x 5

Giáo trình bệnh học

trẻ em

Lê Thị Mai 

Hoa

Đại 

học Sƣ 

phạm

2014 x x 10

Phòng bệnh và đảm

bảo an toàn cho trẻ

mầm non

Lê Thị Mai 

Hoa

Đại 

học Sƣ 

phạm

2014 x x 2

Bài giảng Phòng

bệnh và đảm bảo an

toàn cho trẻ

Ngô Mạnh 

Dũng, 

Nguyễn Thế 

Hùng

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Thái 

Nguyên

.

2016 x x 1

Quyết định số

3312/QĐ-BYT ngày

07/8/2015 của Bộ

trƣởng Bộ Y tế về

việc ban hành tài liệu

chuyên môn “Hƣớng

dẫn chẩn đoán và

điều trị một số bệnh

thƣờng gặp ở trẻ em”.

x web

32 55DSC331

Phòng bệnh 

và đảm bảo 

an toàn cho 

trẻ

31 55CHN331

Dinh 

dƣỡng trẻ 

em



Giáo dục học Mầm 

non 1

Nguyễn Thị 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn Thị 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2015 x x 199

 Giáo dục học mầm 

non

Đào Thanh 

Âm, Trịnh 

Dân, Nguyễn 

Thị Hòa, 

Đinh Văn 

Giáo 

dục. 
2004 x x 100

Phƣơng pháp luận 

NCKH

Lƣu Xuân 

Mới
ĐHSP 2003 x x 71

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT

ngày 30 tháng 12

năm 2016 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo).  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x web

Giáo dục học mầm 

non 2

Trần Thị 

Minh Huế

Đại 

học 

Thái 

Nguyên 

2016 x x 60

Chƣơng trình giáo 

dục mầm non (Ban 

hành kèm theo 

Thông tƣ số 

28/2016/TT-BGDĐT 

ngày  30  tháng 12  

năm 2016 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo). 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

34 55INP332

Giáo dục 

học mầm 

non 2

33 55INP331

Giáo dục 

học mầm 

non 1



 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non nhà trẻ (3 - 36 

tháng tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo bé (3 - 

4 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Phát triển chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non

Trần Thị 

Minh Huế

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2017 x x 100

Chƣơng trình giáo 

dục mầm non (Ban 

hành kèm theo 

Thông tƣ số 

28/2016/TT-BGDĐT 

ngày  30  tháng 12  

năm 2016 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

Giáo dục tích hợp ở 

bậc học mầm non

Nguyễn Thị 

Hoà

ĐHSP 

Hà Nội
2014 x x 10

 Giáo trình Giao tiếp 

sƣ phạm mầm non

Đinh Đức 

Hợi (chủ 

biên), Lê Thị 

Phƣơng Hoa

Thái 

Nguyên
2018 x x 50

Giao tiếp sƣ phạm
Hoàng Anh 

(chủ biên)

Giáo 

dục, 

Hà Nội

1997 x x 39

Giao tiếp sƣ phạm
 Ngô Công 

Hoàn

Giáo 

dục, 

Hà Nội

1998 x x 30

36 55PPC321

Giao tiếp 

sƣ phạm 

mầm non

34 55INP332

Giáo dục 

học mầm 

non 2

35 55CDP331

Phát triển 

chƣơng 

trình giáo 

dục mầm 

non



Giáo trình giao tiếp

sƣ phạm

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn

Đại 

học Sƣ 

phạm

2017 x x 2

 Giáo trình Phƣơng 

pháp NCKH giáo 

dục mầm non

Đinh Đức Hợi

ĐH 

Thái 

Nguyên

2018 x x 50

Giáo trình Phƣơng

pháp NCKH GD

mầm non

Nguyễn Ánh 

Tuyết

NXB 

ĐHSP, 

Hà Nội.

2009 x x 10

Phƣơng pháp luận

nghiên cứu khoa học
Vũ Cao Đàm

Khoa 

học Kĩ 

thuật.

2008 x x 5

Khoa học chẩn đoán

tâm lí, 

Trần Trọng 

Thủy (chủ 

biên)

GD, 

Hà Nội.
1992 x x x

Phƣơng pháp luận

nghiên cứu khoa học

Phạm Viết 

Vƣợng

 Phụ 

nữ, Hà 

Nội

1997 x x 23

 Đánh giá trong giáo 

dục mầm non

Trần Thị 

Minh Huế

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x x 20

Giáo dục học mầm

non 2

 Trần Thị 

Minh Huế, 

Nguyễn Thị 

Mẫn, Hà Thị 

Kim Linh

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 60

38 55EPE331

Đánh giá 

trong giáo 

dục mầm 

non

36 55PPC321

Giao tiếp 

sƣ phạm 

mầm non

37 55SRM321

Phƣơng 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

giáo dục 

mầm non



Thông tƣ ban hành

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Số

01/VBHN-BGDĐT

ngày 24 tháng

01 năm 2017 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo).

(https://thuvienphaplu

at.vn/...01-VBHN-

BGDDT-Thong-tu-

Chuong-trinh-giao-

duc-mam-non-2017).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x web

Quy định về Chuẩn

nghề nghiệp giáo

viên mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

26/2018/TT-BGDĐT

ngày 08 tháng 10

năm 2018,

(https://luatvietnam.v

n/giao-duc/thong-tu-

26-2018-tt-bgddt-

quy-dinh-chuan-nghe-

nghiep-giao-vien-

mam-non-169340-

d1.html).  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

38 55EPE331

Đánh giá 

trong giáo 

dục mầm 

non

https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017


Quy định về Chuẩn

hiệu trƣởng cơ sở

giáo dục mầm non

(Ban hành kèm theo

Thông tƣ số

25/2018/TT-BGDĐT

ngày 08 tháng 10

năm 2018,

(https://thukyluat.vn/

vb/thong-tu-25-2018-

tt-bgddt-quy-dinh-

chuan-hieu-truong-

co-so-giao-duc-mam-

non-62239.html).  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

Quy định về kiểm

định chất lƣợng giáo

dục và công nhận đạt

chuẩn quốc gia đối

với trƣờng mầm non

ban hành kèm theo

Thông tƣ số

19/2018/TT-BGDĐT

ngày 22 tháng 8 năm

2018.

(https://thukyluat.vn/

vb/thong-tu-19-2018-

tt-bgddt-kiem-dinh-

chat-luong-giao-duc-

doi-voi-truong-mam-

non-59b96.html).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

38 55EPE331

Đánh giá 

trong giáo 

dục mầm 

non



Công văn số

5569/BGDĐT

ngày 06 tháng 12 năm

 2018 về việc

hƣớng dẫn thực hiện

Thông tƣ số

26/2018/TT-BGDĐT

ngày 08 tháng 10

năm 2018 ban hành

quy định chuẩn nghề

nghiệp giáo viên

mầm non

(https://thuvienphaplu

at.vn/cong-van/bo-

may-hanh-

chinh/Cong-van-

5569-BGDDT-

NGCBQLGD-2018-

huong-dan-thuc-hien-

Thong-tu-26-2018-

TT-BGDDT-

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

38 55EPE331

Đánh giá 

trong giáo 

dục mầm 

non



Công văn số 5568/

BGDĐT

ngày 06 tháng 12 năm

 2018 về việc

hƣớng dẫn thực hiện

Thông tƣ số

25/2018/TT-BGDĐT

ngày 08 tháng 10

năm 2018 ban hành

quy định chuẩn nghề

nghiệp giáo viên

mầm non

(https://thuvienphaplu

at.vn/cong-van/bo-

may-hanh-

chinh/Cong-van-

5568-BGDDT-

NGCBQLGD-2018-

huong-dan-thuc-hien-

Thong-tu-25-2018-

TT-BGDDT-

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

38 55EPE331

Đánh giá 

trong giáo 

dục mầm 

non



Công văn số

5942/BGDĐT_QLCL

ngày 28 tháng 12 năm

 2018 về việc

hƣớng dẫn tự đánh

giá và đánh giá ngoài

trƣờng mầm non

theo Thông tƣ số

19/2018/TT-BGDĐT

ban hành Quy định

về kiểm định chất

lƣợng giáo dục và

công nhận đạt chuẩn

quốc gia đối với

trƣờng mầm non

(https://thuvienphaplu

at.vn/cong-van/bo-

may-hanh-

chinh/Cong-van-

5569-BGDDT-

NGCBQLGD-2018-

huong-dan-thuc-hien-

Thong-tu-26-2018-

TT-BGDDT-

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

http://www.moet.gov.vn x web

Tạo hình và phƣơng

pháp hƣớng dẫn hoạt

động tạo hình cho trẻ

em Q2 -Làm đồ chơi

Đặng Hồng 

Nhật

Đại 

học 

quốc 

gia Hà 

Nội

2001 x x 1

ORIGAMI trò chơi

gấp giấy dành cho trẻ

em

 Thiên Kim
Mỹ 

thuật
2014 x x x

38 55EPE331

Đánh giá 

trong giáo 

dục mầm 

non

39 55PIB331 Đồ chơi

http://www.moet.gov.vn/


Giáo trình Mĩ thuật

và phƣơng pháp dạy

học mĩ thuật

Nguyễn Quốc 

Toản

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2009 x x 5

Đề cƣơng bài giảng

Giáo dục gia đình.

Nguyễn Đức 

Thắng, Mai 

Thanh Nga

2021 x x 1  

Gia đình Việt Nam

với chức năng xã hội

hóa

Lê Ngọc Văn
Giáo 

dục
1998 x x x

Tâm lý trẻ và giáo

dục trong gia đình
Trần Thị Cẩm Phụ nữ 2005 x x x

 Giáo trình giáo dục 

tích hợp ở bậc học 

mầm non

Nguyễn Thị 

Hòa

Đại 

học sƣ 

phạm

2014 x x 10

Giáo trình tổ chức 

hoạt động giáo dục 

theo hƣớng tích hợp 

cho trẻ mầm non

Ngô Huyền 

Nhung

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x x x

Chƣơng trình giáo 

dục mầm non (Ban 

hành kèm theo 

Thông tƣ  

số:28/2018/TT-

BGDĐT ngày  30  

tháng 12  năm 2016 

của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo)

2016 x web

Giáo dục mầm non 

(Tập 1, 2, 3)

Đào Thanh 

Âm (chủ 

biên), Trịnh 

Dân, Nguyễn 

Thị Hoà, 

Đinh Văn 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2004 x x 100

40 55FAD321
Giáo dục 

học gia đình

41 55IOP321

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

theo hƣớng 

tích hợp 

cho trẻ 

mầm non

39 55PIB331 Đồ chơi



Tâm lý học trẻ em 

lứa tuổi mầm non

Nguyễn Ánh 

Tuyết (chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Nhƣ Mai, 

Đinh Thị 

 Đại 

học Sƣ 

phạm

2014 x x 25

Tâm bệnh học trẻ em 

lứa tuổi mầm non

Nguyễn Thị 

Nhƣ Mai

ĐHSP, 

Hà Nội
2014 x x 10

Bài tập Tâm bệnh

học lứa tuổi MN

 Đinh Đức 

Hợi

Thái 

Nguyên
2018 x x x

Khoa học chẩn đoán

tâm lí

Trần Trọng 

Thủy (chủ 

biên)

GD, 

Hà Nội
1992 x x 1 x

 Giáo trình vệ sinh 

trẻ em 

Hoàng Thị 

Phƣơng

Đại 

học sƣ 

phạm.

2008 x x 26

Giáo dục mầm non

tập 1, 2, 3, 

Đào Thanh 

Âm, Trịnh 

Dân, Nguyễn 

Thị Hoà, 

Đinh Văn 

Đại 

học sƣ 

phạm.

2004 x x 100

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (2016),

(Ban hành kèm theo

Thông tƣ số:

28/2016/TT-BGDĐT

ngày 30 tháng 12

năm 2016 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo). 

2017 x web

42 55PCP321

Tâm bệnh 

học lứa 

tuổi mầm 

non

43 55CHM431

Chăm sóc 

vệ sinh cho 

trẻ mầm 

non

41 55IOP321

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

theo hƣớng 

tích hợp 

cho trẻ 

mầm non



Tâm lý học trẻ em

lứa tuổi mầm non

Nguyễn Ánh 

Tuyết, 

Nguyễn Thị 

Nhƣ Mai, 

Đinh Thị 

Kim Thoa

Đại 

học sƣ 

phạm.

2009 x x 22

Giáo Trình Lí Luận

Và Phƣơng Pháp

Giáo Dục Thể Chất

Cho Trẻ Em Lứa

Tuổi Mầm Non

Đặng Hồng 

Phƣơng

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2018 x x 2

Phƣơng pháp giáo 

dục thể chất trẻ em

Hoàng Thị 

Bƣởi 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2005 x x x

 Giáo dục Âm nhạc 

Tập 1

Phạm Thị 

Hòa, Ngô Thị 

Nam

ĐHSP 2010 x x x

Trẻ thơ hát
Vụ GD mầm 

non

Âm 

nhạc 

Hà nội

2000 x x x

Trẻ mầm non ca hát

Hoàng Văn 

Yến, Vụ GD 

mầm non

Âm 

nhạc 
2007 x x x

 Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giảng 

dạy âm nhạc ở 

trƣờng cao đẳng sƣ 

phạm

 Lê Minh 

Phƣớc
ĐHSP 2007 x x x

Phƣơng pháp tổ chức

hoạt động tạo hình

cho trẻ mầm non

 Lê Thanh 

Thủy
ĐHSP 2008 x x 21

Giáo trình Mĩ thuật

cơ bản
Ngô Bá Công ĐHSP 2014 x x 10

46 55MOP431

Tổ chức 

hoạt động 

tạo hình 

cho trẻ 

mầm non

44 55PEM431

Giáo dục 

thể chất 

cho trẻ 

mầm non

45 55MEM431

Tổ chức 

hoạt động 

âm nhạc 

cho trẻ 

mầm non

43 55CHM431

Chăm sóc 

vệ sinh cho 

trẻ mầm 

non



Giáo dục học Mầm

non, tập 3

Đào Thanh 

Âm

GD Hà 

Nội
2004 x x 26

Múa Trần Minh Trí ĐHSP 2005 x x x

Giáo trình Múa, tập 2 Trần Minh Trí ĐHSP 2008 x x x

Đề cƣơng bài giảng 

Dạy múa cho trẻ 

mầm non

Hồ Thủy 

Ngân

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Thái 

Nguyên

2018 x x 1

 Kịch bản lễ hội ở 

trƣờng mầm non

Hoàng Văn 

Yến

Giáo 

dục
2017 x x 5

 Giáo dục học mầm 

non 2

Trần Thị 

Minh Huế

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 60

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Nhà trẻ (3 - 36

tháng tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng , Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo bé (3 -

 4 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng , Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo nhỡ

(4 - 5 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng , Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 548 55OAP431

Tổ chức 

hoạt động 

vui chơi 

cho trẻ 

mầm non

46 55MOP431

Tổ chức 

hoạt động 

tạo hình 

cho trẻ 

mầm non

47 55DAM431

Dạy múa 

cho trẻ 

mầm non



Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo lớn (5

- 6 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng , Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT

ngày 30 tháng

12 năm 2016 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

Tham vấn giáo dục

mầm non

Trần Thị 

Minh Huế, 

Nguyễn Thị 

Út Sáu

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x x 20

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT

ngày 30 tháng 12

năm 2016 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2017 x web

Giáo trình tham vấn

tâm lí

 Trần Thị 

Minh Đức

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

2012 x x x

Kỹ năng tƣ vấn học

tập – Một số vấn đề

lý luận và thực tiễn

Nguyễn Thị 

Öt Sáu (chủ 

biên)

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 20

48 55OAP431

Tổ chức 

hoạt động 

vui chơi 

cho trẻ 

mầm non

49 55CIC421

Tƣ vấn 

giáo dục 

mầm non



 Giáo trình phƣơng 

pháp cho trẻ mầm 

non khám phá khoa 

học về môi trƣờng 

xung quanh

Hoàng Thị 

Oanh, 

Nguyễn Thị 

Xuân

Giáo 

dục
2008 x x 1

 Giáo trình lí luận và 

phƣơng pháp hƣớng 

dẫn trẻ làm quen với 

môi trƣờng xung 

quanh

Hoàng Thị 

Phƣơng

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2008 x x 31

Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non, Nhà trẻ (3 - 36 

tháng tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non, Mẫu giáo bé (3 - 

 4 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non, Mẫu giáo nhỡ 

(4 - 5 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non, Mẫu giáo lớn (5 

- 6 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

50 55MCA431

Tổ chức 

hoạt động 

khám phá 

môi trƣờng 

xung quanh



Giáo trình Phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non

Dƣơng Thị 

Thúy Vinh

ĐH 

Thái 

Nguyên

2019 x x x

Giáo trình phát triển 

ngôn ngữ tuổi mầm 

non

Đinh Hồng 

Thái
2017 x x 2

Chƣơng trình giáo 

dục Mầm non ban 

hành theo thông tƣ 

28, ngày 30/12/2016

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2016 x web

Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non nhà trẻ (3 - 36 

tháng tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo bé (3 - 

4 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo nhỡ (4 - 

 5 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo lớn (5 - 

 6 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

 https://www.mamnon.com/ x web

 https://moet.gov.vn/ x web

51 55MDL431

Phát triển 

ngôn ngữ 

cho trẻ 

mầm non

https://www.mamnon.com/
https://moet.gov.vn/


https://baigiang.violet.vn/ x web

https://violet.vn/ x web

https://thuvienphapluat.vn/ x web

Phƣơng pháp tổ chức 

hoạt động làm quen 

với tác phẩm văn học

Hà Nguyễn 

Kim Giang

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam. 

2012 x x 1

Phƣơng pháp cho trẻ 

mầm non làm quen 

với tác phẩm văn học

 Lã Thị Bắc 

Lý, Lê Thị 

Ánh Tuyết

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam. 

2011 x x x

Phƣơng pháp kể sáng

tạo truyện cổ tích

thần kỳ cho trẻ mẫu

giáo

Hà Nguyễn 

Kim Giang

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.  

2002 x x x

Phƣơng pháp hình

thành biểu tƣợng

toán học sơ đẳng cho

trẻ mầm non

Đỗ Thị Minh 

Liên

Đại 

học sƣ 

phạm 

Hà Nội

2005 x x 2

52 55MCL431

Tổ chức 

cho trẻ làm 

quen tác 

phẩm VH

53 55MMC441

Hình thành 

biểu tƣợng 

toán học 

cho trẻ 

mầm non

51 55MDL431

Phát triển 

ngôn ngữ 

cho trẻ 

mầm non

https://baigiang.violet.vn/
https://violet.vn/
https://thuvienphapluat.vn/


Thông tƣ ban

hànhChƣơng trình

Giáo dục mầm non

(Số 01/VBHN-

BGDĐT ngày 24

tháng 01 năm 2017

của bộ trƣởng Bộ

Giáo dục và Đào

tạo).

(https://thuvienphaplu

at.vn/...01-VBHN-

BGĐT-Thong-tu-

Chuong-trinh-giao-

duc-mam-non-2017).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
1997 x web

Giáo dục học mầm 

non

Đào Thanh 

Âm

Đại 

học sƣ 

phạm 

Hà Nội

2004 x x 100

 Toán và PP hình 

thành các biểu tƣợng 

toán học cho trẻ mẫu 

giáo (tập 1,2)

Đinh Thị 

Nhung

 ĐH 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2001 x x 19

 http://www.moet.gov.vn x web 

 Đề cƣơng bài giảng 

Phƣơng pháp tổ chức 

ngày hội, ngày lễ cho 

trẻ ở trƣờng mầm non

Lê Thị Thanh 

Huệ

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2013 x x 1

 Giáo dục học mầm 

non, tập 3

 Đào Thanh 

Âm (chủ biên)

Đại 

học Sƣ 

phạm

2004 x x 26

54 55MAP421

Tổ chức 

ngày lễ, 

ngày hội ở 

trƣờng 

mầm non

53 55MMC441

Hình thành 

biểu tƣợng 

toán học 

cho trẻ 

mầm non



 Giáo dục mầm non
Nguyễn Ánh 

Tuyết

Đại 

học Sƣ 

phạm

2005 x x 9

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT

ngày  30  tháng 12 

năm 2016 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

 http://mamnon.com x web

http://www.dulichvietnam.org.vn x web
Chƣơng trình giáo 

dục mầm non Ban 

hành kèm theo 

Thông tƣ  số: 

28/2016/TT-BGDĐT 

ngày 30 tháng 12  

năm 2016 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo.

2016 x web

Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non, Nhà trẻ (3 - 36 

tháng tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non, Mẫu giáo bé (3 - 

 4 tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

54 55MAP421

Tổ chức 

ngày lễ, 

ngày hội ở 

trƣờng 

mầm non

55 55AIS421

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong giáo 

dục mầm 

non

http://mamnon.com/
http://www.dulichvietnam.org.vn/


 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non, Mẫu giáo nhỡ 

(4 - 5 tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non, Mẫu giáo lớn (5 

- 6 tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

 Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giáo 

dục mầm non, Đề 

cƣơng bài giảng.

Ngô Mạnh 

Dũng
2016 x x 1

 http://www.google.com x web

http://www.download.com x web

http://www.mamnon.com x web

http://www.Diendantinhoc.com x web

http://elearning.ioit-hcm.ac.vn x web

http://www.edu.net.vn x web
Chƣơng trình giáo 

dục Mầm non ban 

hành theo thông tƣ 

28, ngày 30/12/2016, 

Nxb Giáo dục Việt 

Nam

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,
2016 x web

56 55GSR421

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sƣ phạm

55 55AIS421

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong giáo 

dục mầm 

non

http://www.google.com/
http://www.download.com/
http://www.mamnon.com/
http://www.diendantinhoc.com/
http://elearning.ioit-hcm.ac.vn/
http://www.edu.net.vn/


 Chƣơng trình giáo 

dục mầm non  (Ban 

hành kèm theo 

Thông tƣ  số: 

17/2009/TT-BGDĐT 

ngày  25  tháng 7  

năm 2009 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo) 

(https://luatvietnam.v

n/giao-duc/thong-tu-

17-2009-tt-bgddt-bo-

giao-duc-va-dao-tao-

44312-d1.html). 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,
2009 x web

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non nhà trẻ (3 - 36 

tháng tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo bé (3 - 

4 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo nhỡ (4 - 

 5 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 5

56 55GSR421

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sƣ phạm



 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo lớn (5 - 

 6 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

Chƣơng trình giáo 

dục Mầm non ban 

hành theo thông tƣ 

28, ngày 30/12/2016

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2016 x web

Giáo trình Giáo dục 

học mầm non 2

Trần Thị 

Minh Huế

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 60

Quy chế thực tập sƣ

phạm, Ban hành theo

Quyết định số

2158/QĐ-ĐHSP,

ngày 10/10/2011 của

Hiệu trƣởng Trƣờng

Đại học Sƣ phạm.

(http://nghiepvusupha

m.biz/new-detail/quy-

che-thuc-tap-su-

pham-quyet-dinh-so-

2158-qd-dhsp/)

Trƣờng Đại 

học Sƣ Phạm

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2011 x x web

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non nhà trẻ (3 - 36 

tháng tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

56 55GSR421

Rèn luyện 

nghiệp vụ 

sƣ phạm

57 55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1



 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo bé (3 - 

4 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo nhỡ (4 - 

 5 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo lớn (5 - 

 6 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

 https://www.mamnon.com/ x web

https://moet.gov.vn/ x web

Chƣơng trình giáo 

dục Mầm non ban 

hành theo thông tƣ 

28, ngày 30/12/2016

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2016 x web

Giáo trình Giáo dục 

học mầm non 2

Trần Thị 

Minh Huế

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 60

58 55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2

57 55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1

https://www.mamnon.com/
https://moet.gov.vn/


Quy chế thực tập sƣ

phạm, Ban hành theo

Quyết định số

2158/QĐ-ĐHSP,

ngày 10/10/2011 của

Hiệu trƣởng Trƣờng

Đại học Sƣ phạm.

(http://nghiepvusupha

m.biz/new-detail/quy-

che-thuc-tap-su-

pham-quyet-dinh-so-

2158-qd-dhsp/)

Trƣờng Đại 

học Sƣ Phạm

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2011 x x web

Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non nhà trẻ (3 - 36 

tháng tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo bé (3 - 

4 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo nhỡ (4 - 

 5 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo lớn (5 - 

 6 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

58 55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2



 Giáo dục giới tính 

cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Mẫn 

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên 

2013 x x 2

Giáo dục giới tính
 Nguyễn Hữu 

Dũng

Giáo 

dục 
1998 x x 45

 Giáo dục giới tính
Nguyễn Văn 

Lê

Đại 

học 

quốc 

gia HN

1997 x x 14

 Giáo trình giáo dục

môi trƣờng cho trẻ

mầm non

Hoàng Thị 

Phƣơng

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 x x 10

Giáo trình con ngƣời

và môi trƣờng
 Lê Văn Khoa

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2013 x x 2

Con ngƣời và môi

trƣờng
Lê Thanh Vân

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 x x 112

Giáo trình Sinh thái

học đại cƣơng

 Nguyễn Thị 

Hồng 

Giáo 

dục
2011 x x 97

Sinh thái học và môi

trƣờng

Trần Kiên, 

Hoàng Đức 

Nhuận, Mai 

Sĩ Tuấn 

Giáo 

dục
2002 x x 23

https://worldkids.edu.

vn/tin-tuc/phuong-

phap-giao-duc-tre-

mam-non.

x web

60 55EAH421

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho trẻ 

mầm non

59 55EGP421

Giáo dục 

giới tính 

cho trẻ 

mầm non



Hình thành khả năng

đọc, viết ban đầu cho

trẻ em tuổi mầm non

Đinh Hồng 

Thái

ĐHQG 

Hà Nội
2015 x x x

Giáo trình phát triển 

ngôn ngữ tuổi mầm 

non

Đinh Hồng 

Thái

Đại 

học Sƣ 

phạm

2015 x x x

Phƣơng pháp phát

triển ngôn ngữ cho

trẻ mẫu giáo

Nguyễn Xuân 

Khoa

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội. 

2003 x x 12

 Giáo dục hoà nhập 

trẻ khuyết tật lứa tuổi 

mầm non

Lã Thị Bắc 

Lý (Chủ 

biên), Bùi 

Thị Lâm, 

Hoàng Thị 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2018 x x 4

Can thiệp sớm và 

giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật. Tập 1

Tài liệu do 

Bộ GD&ĐT 

biên soạn và 

xuất bản với 

sự giúp đỡ 

của Tổ chức 

CRS và 

Hà Nội 2005 x x 1 x

 Can thiệp sớm và 

giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật. Tập 2 

Tài liệu do 

Bộ GD&ĐT 

biên soạn và 

xuất bản với 

sự giúp đỡ 

của Tổ chức 

CRS và 

Hà Nội 2005 x x 1 x
62 55PIB421

Giáo dục 

hòa nhập 

cho trẻ 

mầm non

61 55FPC421

Hình thành 

kỹ năng 

tiền đọc 

viết cho trẻ 

mầm non



Chƣơng trình giáo 

dục mầm non (Ban 

hành kèm theo 

Thông tƣ số 

28/2016/TT-BGDĐT 

ngày  30  tháng 12  

năm 2016 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

 Giáo dục học trẻ 

khuyết tật

Nguyễn Xuân 

Hải

GD 

Việt 

Nam

2009 x x 1

63 55TOG904
Khóa luận 

tốt nghiệp

Các hoạt động khám 

phá khoa học của trẻ 

mầm non (theo 

chƣơng trình giáo 

dục mầm non mới)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Nguyễn Thị 

Nga

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2014 x x 1

 Khám phá và thử 

nghiệm dành cho trẻ 

nhỏ

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

Giáo 

dục
2004 x x 1

Phƣơng pháp đọc 

diễn cảm

Hà Nguyễn 

Kim Giang
ĐHSP 2014 x x 25

Đề cƣơng bài giảng 

Phƣơng pháp đọc kể 

diễn cảm

Dƣơng Thị 

Thúy Vinh
2018 x 1

Chƣơng trình giáo

dục Mầm non ban

hành theo thông tƣ

28, ngày 30/12/2016

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2016 x web

65 55MEC921

Phƣơng 

pháp đọc, 

kể diễn cảm

62 55PIB421

Giáo dục 

hòa nhập 

cho trẻ 

mầm non

64 55EWC921

Tổ chức 

hoạt động 

khám phá, 

thử nghiệm 

cho trẻ 

mầm non



Giáo trình phƣơng

pháp đọc, kể diễn

cảm thơ, truyện cho

trẻ mầm non

Lê Thị Ánh 

Tuyết, Lã Thị 

Bắc Lý

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2006 x x 1

Văn học thiếu nhi 

với giáo dục trẻ em 

lứa tuổi mầm non

 Lã Thị Bắc 

Lý 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2018 x x 2

Tuyển chọn thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non - Chủ

đề Trƣờng mầm non

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

Tuyển chọn thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non - Chủ

đề Bản thân và các

mối quan hệ xã hội

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

Tuyển chọn thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non - Chủ

đề Vệ sinh - Dinh

dƣỡng

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

Tuyển chọn thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non - Chủ

đề Gia đình

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

Tuyển chọn thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non - Chủ

đề Nghề nghiệp 

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

65 55MEC921

Phƣơng 

pháp đọc, 

kể diễn cảm



Tuyển chọn thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non - Chủ

đề Thế giới thực vật

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

Tuyển chọn thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non - Chủ

đề Thế giới động vật

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

 Tuyển chọn thơ ca, 

truyện kể, câu đố cho 

trẻ mầm non - Chủ 

đề phƣơng tiện và 

Luật lệ giao thông

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

Tuyển chọn thơ ca,

truyện kể, câu đố cho

trẻ mầm non Chủ đề

Quê hƣơng - Đất

nƣớc

Thúy Quỳnh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x x

Một số vấn đề quản 

lý giáo dục mầm non

Phạm Thị 

Châu, Trần 

Thị Sinh

Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2002 x x 27

65 55MEC921

Phƣơng 

pháp đọc, 

kể diễn cảm

66 55MOP931

Quản lý 

giáo dục 

mầm non



Điều lệ trƣờng mầm

non (Ban hành kèm

theo Quyết định số

04/VBHN-BGDĐT

ngày

24 tháng 12 năm 201

5 của Bộ trƣởng Bộ

Giáo dục và Đào

tạo).

(https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/Giao-

duc/Van-ban-hop-

nhat-04-VBHN-

BGDDT-Dieu-le-

truong-mam-non-

2015-299424.aspx)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2015 x web

Luật số

43/2019/QH14 đƣợc

Quốc hội nƣớc Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam khóa XIV,

kỳ họp thứ 7 thông

qua ngày 14 tháng 6

năm 2019.

(https://luatvietnam.v

n/giao-duc/luat-giao-

duc-2019-175003-

d1.html)

Luật giáo dục 2019 x web

66 55MOP931

Quản lý 

giáo dục 

mầm non

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BGDDT-Dieu-le-truong-mam-non-2015-299424.aspx


Thông tƣ ban hành

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Số

01/VBHN-BGDĐT

ngày 24 tháng

01 năm 2017 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo).

(https://thuvienphaplu

at.vn/...01-VBHN-

BGDDT-Thong-tu-

Chuong-trinh-giao-

duc-mam-non-2017).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web x

Quản lí giáo dục

Bùi Minh 

Hiền (chủ 

biên) 

ĐHSP 2009 x x 52

Đề cƣơng bài giảng 

Chuyên đề giáo dục 

mầm non

Lê Thị Thanh 

Huệ
2021 x x 1

Phát triển chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non

Trần Thị 

Minh Huế

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2017 x x 100

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

28/2016/TT-

BGDĐT ngày  30 

tháng 12  năm 2016

của Bộ trƣởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo).

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

67 55PES931

Chuyên đề 

giáo dục 

mầm non

66 55MOP931

Quản lý 

giáo dục 

mầm non

https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017


Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non nhà trẻ (3 - 36 

tháng tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo bé (3 - 

4 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo nhỡ (4 - 

 5 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 5

 Hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện chƣơng 

trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo lớn (5 - 

 6 tuổi)

Trần Thị 

Ngọc Trâm, 

Lê Thu 

Hƣơng, Lê 

Thị Ánh 

Tuyết

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

 http://mamnon.com x web

Giáo trình Can thiệp 

sớm trẻ khuyết tật

Trần Thị 

Thiệp, Hoàng 

Thị Nho, 

Trần Minh 

ĐH Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2016 x x 2

 Đại cƣơng giáo dục 

trẻ khuyết tật trí tuệ

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến

ĐH Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2010 x x 10

 Đại cƣơng về giáo 

dục trẻ khiếm thính

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến

ĐH Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2007 x x 10

67 55PES931

Chuyên đề 

giáo dục 

mầm non

68 55CID921

Can thiệp 

sớm trẻ 

khuyết tật

http://mamnon.com/


Đề cƣơng bài giảng

Kỹ thuật dạy học

toán cho trẻ mầm

non theo tiếp cận

hiện đại

Hoàng Thị Tú

Đại 

học sƣ 

phạm 

Thái 

Nguyên

2018 x x 1

 Phƣơng pháp hình 

thành biểu tƣợng 

toán học sơ đẳng cho 

trẻ mầm non

Đỗ Thị Minh 

Liên

Đại 

học sƣ 

phạm 

Hà Nội.

2005 x x 2

Giáo dục học mầm

non

Đào Thanh 

Âm

Đại 

học sƣ 

phạm 

Hà Nội.

2004 x x 100

Toán và PP hình

thành các biểu tƣợng

toán học cho trẻ mẫu

giáo (tập 1 và 2)

Đinh Thị 

Nhung

ĐH 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2001 x x 19

http://www.moet.gov.vn x web

Giáo dục học mầm

non 2

Trần Thị 

Minh Huế

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 60

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Nhà trẻ (3 - 36

tháng tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh TuyếT

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo bé (3 -

 4 tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh TuyếT

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2019 x x 5

69 55TMM921

Dạy học 

toán cho trẻ 

theo tiếp 

cận hiện đại

70 55MEM931

Các 

phƣơng 

pháp giáo 

dục hiện đại

http://www.moet.gov.vn/


Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo nhỡ

(4 - 5 tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh TuyếT

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2018 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo lớn (5

- 6 tuổi)

Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh TuyếT

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x 5

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT

ngày 30 tháng

12 năm 2016 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

 Giáo trình Giáo dục 

kĩ năng sống cho trẻ 

mầm non

Nguyễn Thị 

Öt Sáu, Vũ 

Thị Thuỷ, Lê 

Thị Thƣơng 

Thƣơng

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

2021 x x 20

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Nhà trẻ (3 - 36

tháng tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2019 x x 5

71 55ESP921

Giáo dục 

kỹ năng 

sống cho 

trẻ mầm 

non

70 55MEM931

Các 

phƣơng 

pháp giáo 

dục hiện đại



Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo bé (3 -

 4 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo nhỡ

(4 - 5 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2018 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức

thực hiện chƣơng

trình giáo dục mầm

non, Mẫu giáo lớn (5

- 6 tuổi)

 Lê Thu 

Hƣơng, Trần 

Thị Ngọc 

Trâm, Lê Thị 

Ánh Tuyết 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2020 x x 5

Chƣơng trình giáo

dục mầm non (Ban

hành kèm theo

Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT

ngày 30 tháng

12 năm 2016 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

1.6. Giáo dục tiểu học  

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

Tổng 69 373

Tài 

liệu 

tha

m 

Nă

m 

dự 

kiến 

Loại giáo trìnhSố lƣợng Số 

Tên giáo trình Tác giả
Nhà 

XB

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

71 55ESP921

Giáo dục 

kỹ năng 

sống cho 

trẻ mầm 

non

Stt Mã môn
Tên môn 

học

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình



 Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị) 

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội 2019 x x

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học, cao đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2007 x x 24

 Giáo trình quốc gia 

các bộ môn khoa học 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, 

Giáo trình Triết học 

Mác - Lênin,

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn 

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

1999 x x 2

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin,

 Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2008 x x 10

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2004 x x 5

1 55SPH131
Triết học 

Mác - Lênin



http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://triethoc.edu.vn/

,…

x web

 Giáo trình kinh tế 

chính trị Mác - Lênin 

(Dùng cho các khối 

không chuyên kinh tế 

và quản trị doanh 

nghiệp trong các 

trƣờng đại học, cao 

đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội 

2007, 2009 x 21 x

Giáo trình kinh tế 

chính trị Mác-Lênin 

(Dùng cho các khối 

không chuyên ngành 

lý luận chính trị), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia Sự 

thật

2021 x 30

 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về 

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

 Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

 NXB. 

Chính 

trị 

Quốc 

gia HN

2001 x 39

 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về thời 

kỳ quá độ lên CNXH 

ở Việt Nam,

 Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

 NXB. 

Chính 

trị 

Quốc 

gia HN

2002 x 20

2 5SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác - Lênin

1 55SPH131
Triết học 

Mác - Lênin



Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lê 

nin,

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

NXB. 

CTQG, 

Hà Nội

2009 x 302

Giáo trình lịch sử các 

học thuyết kinh tế, 

Trƣờng đại học kinh 

tế quốc dân

Mai  Ngọc 

Cƣờng

 NXB 

Đại 

học 

kinh tế 

quốc 

dân, 

Mai  

Ngọc 

Cƣờng, 

NXB. 

Thống 

kê, HN

1996 x 2

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x web

 Giáo trình Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học (Dùng cho các 

khối không chuyên 

ngành lý luận chính 

trị), Nxb Chính trị 

quốc gia, (Bộ GD & 

ĐT chƣa xuất bản 

chính thức)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2008 x 42

2 5SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác - Lênin

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



 Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

(Dùng cho các khối 

không chuyên ngành 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2009 x 302

 Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần 

thứ XI

 Đảng cộng 

sản Việt Nam

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2011 x 1

 Cƣơng lĩnh xây 

dựng đất nƣớc trong 

thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (Bổ 

sung, phát triển năm 

2011)

Đảng cộng 

sản Việt Nam 

 Nxb 

Sự 

thật, 

Hà Nội.

2011 x 1

 Đề cƣơng bài giảng 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trần Thị Lan

ĐH 

Thái 

Nguyên

.

2020 x x

https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x web

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

x web

Giáo trình Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh (Dành 

cho sinh viên các 

trƣờng đại học, cao 

đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh)

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2008 x 5

 Tập bài giảng Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, 

NXB Lý luận chính 

trị, Hà Nội, 2000, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Nguyễn 

Khánh Bật 

(Chủ biên)

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2000 x 1

Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

 Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2008 x 1 x

 Hồ Chí Minh - Nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc
Song Thành 

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2005 x 1 1

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần 

thứ VIII, IX, XI, XII, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Đảng Cộng 

sản Việt Nam
x web

 Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

Bộ 

Chính 

trị, 

x web

Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XI: 

“Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng 

Đảng hiện nay” - ban 

hành ngày 

16/1/2012, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

x web

 Chỉ thị số 05 – 

CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

x web

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



 Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XII: 

“Tăng cƣờng xây 

dựng, chỉnh đốn 

Đảng, ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thói về tƣ 

tƣởng Chính trị, đạo 

đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ” - 

ban hành ngày 

30/10/2016, Thƣ 

viện Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

x web

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Sử dụng trong 

các trƣờng Đại học – 

Hệ không chuyên Lý 

luận chính trị)

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2021 x 20 x

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam,  Tái bản qua 

các năm

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x 5

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam



 Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam qua các Đại hội 

và Hội nghị Trung 

ƣơng (1930 - 2002), 

2003 

 Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x 5

Các Cƣơng lĩnh cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

 Lê Mậu Hãn

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội 

2001 x 5

Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

 Học 

viện 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh

2007 x 5

 Kinh nghiệm của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong bảo vệ 

thành quả cách mạng 

giai đoạn 1945 – 

1946

 Hoàng Thị 

Kim Thanh

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2003 x 5

Hỏi đáp môn Đƣờng 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam.

 Bùi Kim 

Đỉnh

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x 5

www.cpv.org.vn,       

www.lyluanchinhtri.v

n

x web

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam



 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng 

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

 Nxb 

Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân.

2008 x 1

 Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

 Nxb 

Công 

an 

nhân 

dân.

2016 x 1

 Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2013 x 1

 Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2015 x 1

Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2015 x 1

 Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014
2014 x 1

 Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

2015 x 1

 Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2005 

2005 x 1

 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012.
2012 x 1

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng



Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật:

x web

http://vbpl.vn/Pages/p

ortal.aspx
x web

 Life: A2-B1.

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 x 2

 Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

& Ruth, G

 NXB 

Trẻ.
2001 x x x

 Grammar in use. Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

2006 x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x web

https://www.edmodo.

com/
x web

 Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 x 2

.Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

& Ruth, G

 NXB 

Trẻ.
2001 x x x

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1



 Grammar in use Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

2006 x 8

https://myelt.heinle.c

om 

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T

x web

https://www.edmodo.

com
x web

https://classroom.goo

gle.com
x

 Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 x 2

 Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

& Ruth, G

 NXB 

Trẻ.
2001 x x x

Grammar in use Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

2006 x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x web

,Bộ giáo trình IC3: 

Máy tính căn bản; 

Các ứng dụng chủ 

chốt; Cuộc sống trực 

tuyến.

IIG Viet Nam 2014 x 1

10 55INF131
Tin học đại 

cƣơng 

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2

9 55ENG143
Tiếng Anh 

3



 Giáo trình Thực 

hành Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

2008 x 46

 Tin học cơ sở

 Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy

 NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

2006 x 46

[4]. 

https://support.micros

oft.com/en-

us/training

x web

 Bơi lội

 Nguyễn Văn 

Trạch (chủ 

biên) 

NXB 

TDTT, 

Hà Nội

1999 x 5

Giáo trình bơi thể 

thao

Ngô Xuân 

Viện

 NXB 

– 

TDTT

2015 x 2

 Giáo trình Thể dục 

Aerobic

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

NXB 

TDTT
2014 x 2

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

10 55INF131
Tin học đại 

cƣơng 

11 55PHE111
Giáo dục 

thể chất 1



Giáo trình Bóng rổ

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng 

Nxb 

ĐHTN, 

 Thƣ 

viện 

Trƣờng 

 ĐHSP 

– 

ĐHTN.

2019 x 5 x

 Luật thi đấu Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT 

năm 

2015

2015 x 1

Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang

 NXB 

ĐHSP
2010 x 5

 Luật thi đấu đá cầu, 
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT, 

Hà Nội

2015 x 1

 Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

2007 x 27

 Kỹ thuật Vovinam - 

Việt võ đạo (tập 1)

Lê Quốc Ân 

(chủ biên)

NXB 

Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội 

2009 x 1

 Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1,

TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

NXB 

Thể 

dục 

Thể 

thao 

HN

x 1

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2



 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông,

 Đinh Quang 

Ngọc

NXB 

TDTT
2013 x 2

 Phƣơng pháp giảng 

dạy và huấn luyện 

Đá cầu

Vụ TDTT 

quần chúng 

 NXB 

Đại 

học 

Sƣ- 

phạm

2009 x 52

 Website: 

Vovinamthainguyen.v

n

x web

https://www.youtube.

com/
x web

Khiêu vũ Thể thao
 Vũ Thanh 

Mai

 NXB 

TDTT
2011 x 2

Giáo Trình Bóng đá

 PGS.TS 

Trần Đức 

Dũng

Nxb 

TDTT, 

Hà Nội

2007 x 2

 Giáo trình bóng 

chuyền

 Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng

 NXB 

ĐHTN
2020 x 20

 Giáo trình cầu lông 

 Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh

 NXB 

TDTT
2016 x 2

 Luật thi đấu Cầu 

Lông

Tổng cục 

TDTT

 NXB 

TDTT,
2015 x 1

 Băng đĩa hình; video 

– Giảng viên giảng 

dạy cung cấp cho 

sinh viên.

Giảng viên 

giảng dạy 

cung cấp cho 

sinh viên.

x x

 Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT

 NXB 

TDTT
2014 x 2

 Luật Bóng chuyền 

và luật Bóng chuyền 

bãi biển

Tổng cục 

TDTT

 NXB 

TDTT 
2015 x 2

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

13 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3



Bóng chuyền

Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

Hà Nội 1997 x 2

Đề cƣơng bài giảng 

Phƣơng pháp công 

tác Đội và hoạt động 

giáo dục ngoài giờ 

lên lớp ở trƣờng tiểu 

học

Trần Thị 

Minh Huế

ĐHSP-

ĐHTN
2012 x x

Điều lệ Đội TNTP 

Hồ Chí Minh.
x web

    Nghi thức và 

hƣớng dẫn thực hiện 

nghi thức Đội thiếu 

niên tiền phong Hồ 

Chí Minh (Ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 25-QĐ/HĐĐTW 

ngày 10 tháng 8 năm 

2015 của Hội đồng 

Đội trung ƣơng). 

2015 x web

    Hƣớng dẫn hoạt 

động nhi đồng trong 

giai đoạn mới (Văn 

bản số 10 

HD/HĐĐTW ngày 

19/2/2014 của Hội 

đồng Đội trung ƣơng)

2014 x web

 

https://thieunhivietna

m.vn/ 

x web

55OPO12114

Tổ chức 

hoạt động 

Đội và Sao 

nhi đồng ở 

trƣờng tiểu 

học 

13 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3



 Giáo trình Quản lý 

hành chính nhà nƣớc 

và quản lý ngành 

giáo dục - đào tạo. 

Nguyễn Thị 

Tính (chủ 

biên)

NXB 

ĐHTN. 
2015 x 50

Giáo trình đại cƣơng 

khoa học quản lý và 

quản lý giáo dục, 

NXB ĐH Đại học Sƣ 

phạm, 2012. (thƣ 

viện trƣờng ĐHSP - 

ĐHTN)

Trần Kiểm

 NXB 

ĐH 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x 1 x

 Lý luận chung về 

quản lý và quản lý 

giáo dục

Nguyễn Thị 

Tính

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 x 5

  Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

 Nxb 

Giáo 

dục. 

1999 x 5

 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Quốc 

Vƣợng chủ 

biên

 Nxb 

Giáo 

dục

2008 x 1

 Việt Nam văn hóa 

sử cƣơng
Đào Duy Anh

Nxb 

Văn 

hoá 

thông 

tin.

2000 x 10

  Việt Nam phong tục Phan Kế Bính

 Nxb 

Tp 

HCM. 

2005 x 9
16 55VCF121

Cơ sở văn 

hoá Việt 

Nam

15 55GME121

Quản lý 

hành chính 

nhà nƣớc 

và Quản lý 

ngành



 Bản sắc văn hóa 

Việt Nam
Phan Ngọc

 Nxb 

Văn 

hoá 

thông 

tin. 

2004 x 9

 Đại cƣơng lịch sử 

văn hóa Việt Nam T4

Nguyễn Khắc 

Thuần

Nxb 

Giáo 

dục.

2006 x 27

Nhận thức văn hóa 

Việt Nam

Nguyễn Duy 

Quý

 Nxb. 

Khoa 

học xã 

hội.  

2008 x 3

Rèn luyện kĩ năng sử 

dụng Tiếng Việt, 

(Giáo trình dùng 

trong các trƣờng Sƣ 

phạm đào tạo giáo 

viên tiểu học)

Đào Ngọc, 

Nguyễn 

Quang Ninh

 NXB 

Giáo 

dục.

2002 x 5

 Sách giáo khoa, sách 

giáo viên môn Tiếng 

Việt, lớp 1,2,3,4,5

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 1 bộ

 Phƣơng pháp dạy 

học tiếng Việt nhìn 

từ tiểu học

 Nguyễn 

Minh Thuyết, 

Hoàng Hòa 

Bình

 NXB 

Giáo 

dục.

2012 x 5

 Đại cƣơng ngôn ngữ 

học
Đỗ Hữu Châu 

NXB 

Giáo 

dục

2009 x 5

16

17

18

55VCF121

Cơ sở văn 

hoá Việt 

Nam

55SUV121

Rèn kĩ 

năng sử 

dụng  tiếng 

Việt ở tiểu 

học

55CTV121

Rèn kĩ 

năng hội 

thoại cho 

học sinh 

tiểu học



https://text.123doc.ne

t/document/3298674-

phat-trien-ky-nang-

hoi-thoai-cho-hoc-

sinh-tieu-hoc-trong-

day-hoc-tieng-

viet.htm

x web

 

http://thquangtien.pgd

quangtrach.edu.vn/chi

a-se/nghien-cuu-ve-

hoi-thoai-trong-phan-

mon-tap-lam-van-lop-

2.html

x web

 Giáo trình Tiếng 

Việt 1 (Giáo trình 

đào tạo cử nhân Sƣ 

phạm Tiểu học)

Lê A, Đỗ 

Xuân Thảo

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 x 5

Dẫn luận ngôn ngữ 

học

Nguyễn 

Thiện Giáp, 

Đoàn Thiện 

Thuật, 

Nguyễn Minh 

Thuyết

Nxb 

Giáo 

dục.

1997 x 5

Cơ sở ngôn ngữ học 

và tiếng Việt

Mai Ngọc 

Chừ, Vũ Đức 

Nghiệu, 

Hoàng Trọng 

Phiến

Nxb 

Giáo 

dục.

2000 x 1 x

SGK Tiếng Việt lớp 

2,3,4,5

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Giáo 

dục.

x 1 bộ

Cơ sở ngôn 

ngữ 

18

19 55GVU221

55CTV121

Rèn kĩ 

năng hội 

thoại cho 

học sinh 

tiểu học



 

https://hanhtrangso.n

xbgd.vn

x web

SGK Tiếng Việt lớp 

1 (Chƣơng trình 

2018 

http://rgep.moet.gov.

vn/chuong-trinh-gdpt-

moi/chuong-trinh-

cac-mon-hoc/chuong-

trinh-mon-ngu-van-

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Giáo 

dục.

2018 x web

Giáo trình Tiếng Việt 

2

Đỗ Xuân 

Thảo, Lê Hữu 

Tỉnh

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2014 x 20

 Ngữ âm tiếng Việt
 Đoàn Thiện 

Thuật

 NXB 

ĐH&T

HCN.

2004 x 10

 Tiếng Việt, đại 

cƣơng - ngữ âm

 Bùi Minh 

Toán, Đặng 

Thị Lanh 

 Nxb 

ĐHSP.
2006 x 7

 Tiếng Việt giản yếu

Vũ Thị Ân, 

Nguyễn Thị 

Ly Kha

 Nxb 

Giáo 

dục.

2009 x x

 Cơ sở ngôn ngữ học 

và tiếng Việt. 

 Mai Ngọc 

Chừ, Vũ Đức 

Nghiệu, 

Hoàng Trọng 

Phiến

2000 x 1 x

 Nhập môn Ngôn 

ngữ học

Mai Ngọc 

Chừ, Nguyễn 

Thị Ngân 

Hoa, Đỗ Việt 

Hùng, Bùi 

Minh Toán

Nxb 

Giáo 

dục.

2007 x 1 x

Cơ sở ngôn 

ngữ 

20 55VIE221
Tiếng Việt 

1

19 55GVU221



 Ngữ âm – Tiếng 

Việt thực hành

 Nguyễn Văn 

Phúc

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia HN 

2006 x

 Dẫn luận ngôn ngữ 

học

 Nguyễn 

Thiện Giáp, 

Đoàn Thiện 

Thuật, 

Nguyễn Minh 

Thuyết 

Nxb 

Giáo 

dục.

1997 x 5

http://ngonngu.net/in

dex.php?p=14
x web

http://www.vietlex.co

m/lib/vietnamese/
x web

http://e-

cadao.com/Ngonngu/i

ndex.htlm

x web

http://vnlp.net/index.

php?
x web

 Giáo trình Tiếng 

Việt 2
Đỗ Hữu Châu

 NXB 

GD.HN

.

2014 x 20

Từ vựng ngữ nghĩa 

tiếng Việt

Lê A (chủ 

biên)

 Nxb 

ĐHSP, 

HN.

2007 x 34

 Tiếng Việt Lê A 

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

2007 x 52

 Từ vựng học tiếng 

Việt
Đỗ Hữu Châu

NXB 

GD. 

HN.

2007 x 19

20 55VIE221
Tiếng Việt 

1

21 55VIE222
Tiếng Việt 

2



 Cơ sở tiếng Việt

Hữu Đạt, 

Trần Trí Dõi, 

Đào Thanh 

Lan

 Nxb 

Giáo 

dục

1998 x 64

 Giáo trình ngôn ngữ 

học

 Nguyễn 

Thiện Giáp

Nxb 

Giáo 

dục.

2008 x 19

 Từ vựng học tiếng 

Việt

 Nguyễn 

Thiện Giáp

Nxb 

Giáo 

dục.

2009 x 42

 Giáo trình Tiếng 

Việt 3

Lê A (chủ 

biên)

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2014 x 5

Ngữ pháp tiếng Việt 
Nguyễn Tài 

Cẩn

 Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

1999 x 53

Ngữ pháp tiếng Việt 

tập I, II

 Diệp Quang 

Ban

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

1996 x 5

 Dẫn luận ngôn ngữ 

học

Nguyễn 

Thiện Giáp 

(chủ biên)

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

1996 x 5

22 55VIE233
Tiếng Việt 

3

21 55VIE222
Tiếng Việt 

2



Ngữ pháp tiếng Việt
Nguyễn Văn 

Lộc (chủ biên)

Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2017 x 5

 Giáo trình văn học 

Trung đại Việt 

Nam,T1,2, NXB 

Giáo dục

 Lã Nhâm 

Thìn (chủ 

biên), Đinh 

Thị Khang, 

Vũ Thanh

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2017/ 

T1; 

2016/

T2

x 30

 Giáo trình văn học 

Hiện đại Việt Nam 

(từ đầu thế kỷ XX 

đến năm 1945)

 Trần Đăng 

Suyền, 

Nguyễn Văn 

Long, Lê 

Quang Hƣng

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2008 x 1

 Giáo trình văn học 

Hiện đại Việt Nam 

(từ sau cách mạng 

tháng tám năm 1945) 

 Nguyễn Văn 

Long – 

Nguyễn Thị 

Bình – Lã Thị 

Bắc Lý – Mai 

Thị Nhung – 

Trần Đăng 

NXB 

Giáo 

dục

2008 x 1

 Lý luận và phê bình 

văn học. Những vấn 

đề và quan niệm hiện 

đại

 Trần Đình Sử

 NXB 

Giáo 

dục

2000 x 5

Văn học Việt Nam từ 

thế kỷ X- nửa đầu thế 

kỷ XVIII

 Đinh Gia 

Khánh - Bùi 

Duy Tân – 

Mai Cao 

Chƣơng

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2006 x 5

22 55VIE233
Tiếng Việt 

3

23 55LIT221 Văn học 1



 Văn học Việt Nam 

(nửa cuối thế kỷ 

XVIII – hết thế kỷ 

XIX, NXB Giáo dục, 

H.1999.

Nguyễn Lộc

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

1999 x 3

 Văn học Việt Nam  

(1900 – 1945)
 Nhiều tác giả

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2005 x 5

 Về văn học và nghệ 

thuật

 Mác- Ăng 

ghen

NXB 

Sự thật
1977 x 1

Văn học trẻ em Lã Bắc Lý

NXB 

Giáo 

dục

2003 x 5

Đề cƣơng bài giảng 

Văn học 2

Nông Thị 

Trang

Trƣờng 

 ĐHSP 

Thái 

Nguyên

.

2010 x x

Văn học thiếu nhi 

với giáo dục trẻ em 

lứa tuổi mầm non

 Lã Thị Bắc 

Lý

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

2008 x 5

 Tuyển tập truyện 

viết cho thiếu nhi từ 

sau cách mạng tháng 

8

 Phong Thu
NXBG

D
2003 x 5

Hồ Chí Minh về 

chăm sóc giáo dục 

trẻ em.

Phan Ngọc 

Liên, Đào 

Thanh Âm

1996 x 40

24 55LIT232 Văn học 2 

23 55LIT221 Văn học 1



 Tuyển tập văn học 

thiếu nhi ( tập 1+2)
 Tô Hoài

 NXB 

Khoa 

học xã 

hội.

1997 x

T1:2; 

 T2: 

2

 Sách giáo khoa 

Tiếng Việt lớp 1, 2, 

3,4, 5

Bộ GD và ĐT

NXB 

Giáo 

dục

2018 x 1 bộ

 Dạy văn cho học 

sinh tiểu học

 Hoàng Hòa 

Bình

 NXB 

GD
2002 x 20

 Thơ Trần Đăng Khoa
 Trần Đăng 

Khoa

 NXB 

Khoa 

học xã 

hội.

2001 x 9

 Cơ sở lí thuyết tập 

hợp và lôgic toán

 Trần Diên 

Hiển, Nguyễn 

Xuân Liêm,

NXBG

D - 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2007 x 52

Giáo trình Toán cao 

cấp I

Trần Diên 

Hiển - 

Nguyễn Văn 

Ngọc

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2013 x x

 Giáo trình Toán cao 

cấp II

Trần Diên 

Hiển - Vũ 

Viết Yên

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2013 x x

24 55LIT232 Văn học 2 

25 55MAT221 Toán học 1



 Giáo trình Xác suất 

thống kê

Tống Đình 

Quỳ

 NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

2003 x x

Giáo trình Xác suất 

thống kê

Nguyễn Đình 

Hiền

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2006 x x

 Hƣớng dẫn giải các 

bài toán xác suất 

thống kê

Đào Hữu Hồ

NXB 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2009 x 41

 Giáo trình Lý thuyết 

số

Trần Diên 

Hiển - 

Nguyễn  Tiến 

Tài - Nguyễn 

Văn Ngọc

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

1997 x 37

Đại số đại cƣơng
 Hoàng Xuân 

Sính

Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục.

2006 x 4

 Cơ sở số học
Nguyễn Tiến 

Tài 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2006 x 14
26 55MAT232 Toán học 2

25 55MAT221 Toán học 1



 Bài tập Đại số đại 

cƣơng
Bùi Huy Hiền

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục.

2009 x 3

 Bài tập Đại số và Số 

học

 Phan Doãn 

Thoại 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2007 x 42

https://www.math.uni

tuebingen.
x web

 Giáo trình hình học 

sơ cấp

Trần Việt 

Cƣờng, 

Nguyễn Danh 

Nam

 Nhà 

xuất 

bản 

giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2013 x 50

Hình học sơ cấp và 

thực hành giải toán

Văn Nhƣ 

Cƣơng, 

Hoàng Ngọc 

Hƣng, Đỗ 

Mạnh Hùng, 

Hoàng Trọng 

Thái

NXB 

ĐHSP
2012 x x

  Đại số sơ cấp và 

thực hành giải toán

Hoàng Kỳ, 

Hoàng Thanh 

Hà

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2006 x x

26 55MAT232 Toán học 2

27 55MAT233 Toán học 3

https://www.math.unituebingen./
https://www.math.unituebingen./


 Giáo trình Toán sơ 

cấp

Vũ Tuấn, 

Nguyễn Văn 

Đoành

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2011 x x

 Giáo trình Sinh lý 

học trẻ em, ( Dành 

cho SV SPMN )

 Lê Thanh 

Vân

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2005 x 23

 Sinh lý học trẻ em
 Trần Trọng 

Thủy

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2006 x 52

Giáo trình Sinh lý 

học trẻ em

Tạ Thúy Lan, 

Trần Thị Loan 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

1997 x 15

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2018 x web

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Tự nhiên và xã hội, 

môn Khoa học.

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2018 x x

 Cơ sở tự nhiên- xã 

hội 1

 Nguyễn Thị 

Thu Hằng

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2012 x 2

28 55PPH221
Sinh lý trẻ 

tiểu học

29 55NSA231

Cơ sở Tự 

nhiên - Xã 

hội 1

27 55MAT233 Toán học 3



Giáo trình Cơ sở Tự 

nhiên và Xã hội

Nguyễn Thị 

Thấn (chủ 

biên) 

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2017 x 32

 Giáo trình phƣơng 

pháp dạy học các 

môn học về Tự nhiên 

và Xã hội

Nguyễn Thị 

Thấn (chủ 

biên) 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 x 10

 

https://kids.usa.gov/te

achers/science/index.

shtml

x x web

 Đề cƣơng bài giảng 

Cơ sở Tự nhiên – Xã 

hội 2

Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên
2019 x x

 Giáo trình Cơ sở Tự 

nhiên và Xã hội

 Nguyễn Thị 

Thấn

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2017 x 32

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

học Lịch sử và Địa lí 

(tiểu học)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x x

Tiến trình lịch sử 

Việt Nam

Nguyễn 

Quang Ngọc

NXB 

Giáo 

dục.

2001 x 36

 Giáo trình cơ sở địa 

lí tự nhiên

PGS.TS. 

Nguyễn Thục 

Nhu-PGS.TS. 

Đặng Duy 

Lợi-PTS. Lê 

Thị Hợp

NXB 

Giáo 

dục.

1997 x 5

30 55NSA232

Cơ sở Tự 

nhiên - Xã 

hội 2

29 55NSA231

Cơ sở Tự 

nhiên - Xã 

hội 1



 

https://moet.gov.vn/ti

ntuc/Pages/tin-hoat-

dong-cua-

bo.aspx?ItemID=575

5

x web

http://www.lichsuviet

nam.vn
x web

 Âm nhạc 1 (Lý 

thuyết âm nhạc cơ 

bản 1)

 Nguyễn Thị 

Thƣơng 

Huyền

NXBG

D
2012 x 1

Lý thuyết âm nhạc cơ 

bản

 Phạm Tú 

Hƣơng

 Nxb 

ĐHSP
2004 x x

Lý thuyết cơ bản về 

âm nhạc
 Đỗ Hải Lễ

NXB 

trƣờng 

CĐSP 

Nhạc-

Họa 

TW

2001 x 1

Bộ GD&ĐT, 

Chƣơng trình Giáo 

dục phổ thông môn 

Tin học,  

https://data.moet.gov.

vn/index.php/

2018 x web

 Bộ GD&ĐT, 

Chƣơng trình Giáo 

dục phổ thông môn 

Công nghệ,  

https://data.moet.gov.

vn/index.php/

2018 x web

32 55IPT221

Tin học và 

Công nghệ 

ở tiểu học

30 55NSA232

Cơ sở Tự 

nhiên - Xã 

hội 2

31 55MUS221 Âm nhạc

http://www.lichsuvietnam.vn/
http://www.lichsuvietnam.vn/


SGK Hƣớng dẫn học 

tin học lớp 1-5
 Bộ GD&ĐT

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

x 1

 Bộ giáo trình IC3: 

Máy tính căn bản; 

Các ứng dụng chủ 

chốt; Cuộc sống trực 

tuyến

Nhiều tác giả

 IIG 

Việt 

Nam,

2009 x 1 bộ

  Giáo trình Mỹ thuật 

cơ bản
Ngô Bá Công

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

HN

2014 x 10

Lịch sử Mỹ thuật thế 

giới

 Phạm Thị 

Chỉnh 

Nxb 

ĐHSP, 

Hà Nội

2003 x x

 Giáo trình Bố cục  Đàm Luyện

Nxb 

ĐHSP, 

Hà Nội

2003 x x

 Can thiệp sớm và 

giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật. Tập 1

Tài liệu do 

Bộ GD&ĐT 

biên soạn và 

xuất bản với 

sự giúp đỡ 

của Tổ chức 

CRS và 

2005 x 1

34 55IED221

Giáo dục 

hòa nhập 

trẻ khuyết 

tật

32 55IPT221

Tin học và 

Công nghệ 

ở tiểu học

33 55FIA221 Mỹ thuật



 Can thiệp sớm và 

giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật. Tập 2

Tài liệu do 

Bộ GD&ĐT 

biên soạn và 

xuất bản với 

sự giúp đỡ 

của Tổ chức 

CRS và 

2005 x 1

Giáo dục hòa nhập 

trẻ khuyết tật cấp tiểu 

học

BGD&ĐT

Trung 

tâm 

nghiên 

cứu 

chiến 

lƣợc và 

phát 

triển 

chƣơng 

 trình 

giáo 

dục 

chuyên 

biệt, 

Viện 

Chiến 

lƣợc và 

chƣơng 

 trình 

giáo 

dục

2006 x 5

 Giáo dục học trẻ 

khuyết tật.

 Nguyễn 

Xuân Hải

NXB 

GD 

Việt 

Nam

2009 x 1

34 55IED221

Giáo dục 

hòa nhập 

trẻ khuyết 

tật



 Giáo trình Tiếng 

Việt 3

Lê A (chủ 

biên)

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2014 x 20

 Văn bản và liên kết 

trong tiếng Việt

 Diệp Quang 

Ban 

Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

2009 x 8

Hệ thống liên kết văn 

bản tiếng Việt

Trần Ngọc 

Thêm

Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

2002 x 27

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể và chƣơng trình 

các môn học.

 Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2018 x x

Giáo trình chuyên đề 

Giáo dục kĩ năng 

sống

Nguyễn 

Thanh Bình

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2010 x 102

 Giáo dục kĩ năng 

sống cho học sinh 

tiểu học ngƣời dân 

tộc thiểu số khu vực 

miền núi phía Bắc 

Việt Nam thông qua 

môn Khoa học, 

 Nguyễn Thị 

Thu Hằng
2013 x 236 55LSE221

Giáo dục kĩ 

năng sống 

cho học 

sinh tiểu 

học 

35 55LID221
Ngôn ngữ 

học văn bản



 Giáo dục sống khoẻ, 

kĩ năng sống và Đạo 

đức cho học sinh tiểu 

học

 Nguyễn Thị 

Thu Hằng
2009 x 2

http://www.moet.gov.

vn/tintuc/Pages/tin-

tong-

hop.aspx?ItemID=57

55. 

x web

 Văn học trẻ em, Lã Bắc Lý

 NXB 

Giáo 

dục

2003 x 27

Văn học thiểu số 

Việt Nam hiện đại  

từ một góc nhìn

 Cao Thi Hảo 

NXB 

Hội 

Nhà 

văn.

2018 x 2

 Văn học và miền núi  Lâm Tiến

NXB 

Văn 

hóa 

dân tộc.

2002 x 48

 Văn học dân tộc 

thiểu số Việt Nam 

thời kì hiện đại – 

Một số đặc điểm

Trần Thị Việt 

Trung – Cao 

Thị Hảo

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2012 x x

 Nghiên cứu lý luận 

phê bình văn học dân 

tộc thiểu số Việt 

Nam thời kì hiện đại 

– Diện mạo và đặc 

điểm

Trần Thị Việt 

Trung

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

2013 x 4

36 55LSE221

Giáo dục kĩ 

năng sống 

cho học 

sinh tiểu 

học 

37 55LIE221

Văn học 

dành cho 

thiếu nhi 

các dân tộc 

thiểu số



Phƣơng pháp nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục tiểu học

 PGS.TS Phó 

Đức Hòa

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 x 24

 Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB 

Khoa 

học và 

Kĩ 

thuật, 

Hà Nội.

2018 x 2

 Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục, 

Tập thể tác 

giả

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x 50

 Tâm lý học giáo dục
 Phạm Thành 

Nghị,

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội.

2013 x 1

Tâm lý học lứa tuổi 

và tâm lý học sp
 Lê Văn Hồng

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội.

2001 x 132

 Các lý thuyết phát 

triển tâm lý ngƣời

 Phan Trọng 

Ngọ

NXB 

ĐHSP, 

Hà Nội.

2003 x 50

 Giáo trình Tâm lý 

học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn

 NXB 

ĐHSP, 

Hà Nội.

2009 x 20

 Giáo dục học đại 

cƣơng tập I

 Nguyễn Văn 

Hộ - Hà Thị 

Đức 

 NXB 

Giáo 

dục

2002 x 152

40 55PEP341
Giáo dục 

học 

38 55MSI221

Phƣơng 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

giáo dục 

tiểu học

39 55EPS331
Tâm lý học 

giáo dục 



 Giáo trình “Giáo 

dục học”.

 Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

NXB 

Giáo 

dục

2013 x 1 x

 Lý luận giáo dục,
Phan Thanh 

Long 

NXB 

Giáo 

dục

2008 x x

Giáo dục học tập I và 

tập II, 

 Hà Thế Ngữ - 

 Đặng Vũ 

Hoạt

 NXB 

Giáo 

dục

1987 x x

 Lý luận dạy học ở 

tiểu học

Nguyễn Hữu 

Hợp

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học sƣ 

phạm.

2013 x 10

 Lý luận dạy học hiện 

đại

Bernd Meier 

– Nguyễn 

Văn Cƣờng

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 x 10

http://www.helsinki.fi

/pkansane/Kansanen_

Meri.pdf

x web

Phƣơng pháp dạy 

học tiếng Việt ở tiểu 

học

 Đặng Thị Lệ 

Tâm

NXB 

Giáo 

dục.

2014 x 1

 Phƣơng pháp dạy 

học tiếng Việt ở tiểu 

học, tập 1 + 2, 

Lê Phƣơng 

Nga

NXB 

Giáo 

dục.

2009 x 3842 55VTM331

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt 1

40 55PEP341
Giáo dục 

học 

41 55PED321

Lý luận 

dạy học ở 

tiểu học



SGK, SGV môn 

Tiếng Việt, lớp 

1,2,3,4,5.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

NXB 

Giáo 

dục.

x 1 bộ

 Phƣơng pháp dạy 

học tiếng Việt ở tiểu 

học

Đặng Thị Lệ 

Tâm

NXB 

Giáo 

dục.

2015 x 80

 Sách giáo khoa, sách 

giáo viên môn Tiếng 

Việt, lớp 1,2,3,4,5

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

NXB 

Giáo 

dục.

x 1 bộ

Dạy Tập làm văn ở 

tiểu học
Nguyễn Trí

NXB 

Giáo 

dục.

2002 x 4

 Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán ở tiểu 

học, 2 tập. 

Bộ giáo dục 

và Đào tạo – 

Mô hình 

trƣờng học 

mới 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2016 x

T1: 

10; 

T2: 

10

 Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán

Nguyễn Bá 

Kim

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2004 x 66

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Toán 

tiểu học

Đỗ Đức Thái 

(CB), Đỗ 

Tiến Đạt, 

Trần Ngọc 

Bích và các 

tác giả khác

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2018 x 2

44 55MTM341

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 1

42 55VTM331

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt 1

43 55VTM332

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt 2



 Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán ở Tiểu 

học

Vũ Quốc 

Chung (Cb), 

Đào Thái Lai, 

Đỗ Tiến Đạt, 

Trần Ngọc 

Lan, Nguyễn 

Hùng Quang, 

Lê Ngọc Sơn

 NXB 

Giáo 

dục - 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2007 x 7

Giáo dục học môn 

Toán

Phạm Văn 

Hoàn – 

Nguyễn Gia 

Cốc – Trần 

Thúc Trình

Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục. 

1981 x 12

http://www.moet.gov.

vn/tintuc/Pages/tin-

tong-

hop.aspx?ItemID=57

55. 

x web

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Toán.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

 Toán 1, Sách giáo 

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

x 1

 Toán 2, Sách giáo 

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

x 1

44 55MTM341

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 1

45 55MTM332

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 2



 Toán 3, Sách giáo 

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

x 1

 Toán 4, Sách giáo 

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

x 1

 Toán 5, Sách giáo 

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

x 1

Thực hành giải toán 

tiểu học

Trần Diên 

Hiển

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 x

T1:1

7; 

T2: 

18

Các tài liệu toán tiểu 

học
x web

https://toantieuhoc.vn

/
x web

 Chƣơng trình môn 

Giáo dục công dân 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,
2018 x web

46 55LIS321

Phƣơng 

pháp dạy 

học Đạo 

đức

45 55MTM332

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 2



 Giáo trình đạo đức 

và phƣơng pháp dạy 

học môn Đạo đức ở 

tiểu học 

Nguyễn Hữu 

Hợp

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội. 

2014 x 10

Giáo trình phƣơng 

pháp dạy học đạo 

đức ở trƣờng tiểu học, 

Nguyễn Thị 

Tính 

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2008 x 5

 Giáo dục học tiểu 

học

Nguyễn Hữu 

Hợp

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

2018 x 2

[5]. Boehrer, J. 

(1995), How to teach 

a case. Kennedy 

School of 

Government Case 

Programme, Case No 

C18-95-1285.0 

available from 

http://www.ksgcase.h

arvard.edu

x web

http://www.moet.gov.

vn/tintuc/Pages/tin-

tong-

hop.aspx?ItemID=57

55. 

x

 Phát triển chƣơng 

trình giáo dục, 

Nguyễn Đức 

Chính

NXB 

Giáo 

dục

2017 x x

46 55LIS321

Phƣơng 

pháp dạy 

học Đạo 

đức

47 55DPP321

Phát triển 

chƣơng 

trình giáo 

dục tiểu học



Đề cƣơng bài giảng 

Phát triển chƣơng 

trình giáo dục tiểu 

học.

 Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên

ĐHSP-

ĐHTN
2018 x x

 SGK, SGV, sách 

tham khảo các môn 

học ở tiểu học

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục

x 1 bộ

 Chƣơng trình môn 

học (Toán, Tiếng 

Việt, Khoa học, Đạo 

đức, Tự nhiên và Xã 

hội, Lịch sử và Địa 

lí,..)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x x

 Mô đun 4. Xây dựng 

kế hoạch dạy học và 

giáo dục theo định 

hƣơng phát triển 

phẩm chất, năng lực 

học sinh (Chƣơng 

trình tập huấn giáo 

viên tiểu học)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2020 x x

 Hỏi đáp về Chƣơng 

trình giáo dục phổ 

thông, 

Nguyễn Minh 

Thuyết

Nhà 

Xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2019 x 1

 Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 12 

năm 2018 Ban 

hành chƣơng trình 

giáo dục phổ thông.

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

48 55ITP321

Dạy học 

tích hợp ở 

tiểu học 

47 55DPP321

Phát triển 

chƣơng 

trình giáo 

dục tiểu học



 Giáo trình phƣơng 

pháp dạy học các 

môn về Tự nhiên và 

Xã hội

 Nguyễn Thị 

Thấn (chủ 

biên)

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2014 x 5

 Giáo dục học ở tiểu 

học

 Nguyễn Hữu 

Hợp

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2018 x 2

http://www.moet.gov.

vn/tintuc/Pages/tin-

tong-

hop.aspx?ItemID=57

55. 

x web

 Chƣơng trình các 

môn học ở tiểu học

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 x web

 Văn bản hợp nhất số 

03/VBHN-

BGD&ĐT, Quy định 

về đánh giá học sinh 

ở tiểu học.

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 x web

Đánh giá trong giáo 

dục tiểu học 
 Phó Đức Hoà

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2018 x 2

 Bài giảng  Kiểm tra 

và đánh giá ở tiểu học

Trần Ngọc 

Bích - 

Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên 

2018 x x

 Đánh giá và đo 

lƣờng kết quả học 

tập.

. Trần Thị 

Tuyết Oanh
2007 x 18

48 55ITP321

Dạy học 

tích hợp ở 

tiểu học 

49 55ALR321

Kiểm tra và 

đánh giá ở 

tiểu học



https://luatvietnam.vn

/giao-duc/thong-tu-

27-2020-tt-bgddt-

quy-dinh-danh-gia-

hoc-sinh-tieu-hoc-

190364-d1.html

x web

 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm trong nhà 

trƣờng phổ thông

. Nguyễn Thị 

Liên (CB), 

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2016 x 1 x

 Phƣơng pháp tổ 

chức các hoạt động 

giáo dục ở trƣờng 

tiểu học

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo – 

Mô hình 

trƣờng học 

mới

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2016 x

T1: 

10; 

T2: 

10

 Tổ chức hoạt động 

giáo dục ngoài giờ 

lên lớp ở trƣờng tiểu 

học

 Nguyễn Hữu 

Hợp

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x 15

Hƣớng dẫn tổ chức 

hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh 

tiểu học, Tập 1, 2

 Nguyễn 

Quốc Vƣơng 

– Lê Xuân 

Quang

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm,

2018 x x

https://moet.gov.vn/c

ontent/vanban/Lists/V

BDH/Attachments/

x web

50 55EAP321

Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm 

ở tiểu học

49 55ALR321

Kiểm tra và 

đánh giá ở 

tiểu học

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/


 Ứng dụng CNTT 

trong dạy học ở Tiểu 

học, Đề cƣơng bài 

giảng, ĐHSP - 

ĐHTN.

Đoàn Thị 

Minh Thái

ĐHSP - 

 

ĐHTN.

2020 x x

 Phƣơng tiện kĩ thuật 

dạy học và ứng dụng 

CNTT trong dạy học 

ở Tiểu học

Đào Thái Lai 

(Chủ biên), 

Trịnh Thanh 

Hải, Vũ Thị 

Thái, Vũ 

Mạnh Xuân

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2009 x 90

 Ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền 

thông trong dạy học 

Trịnh Thanh 

Hải (Chủ 

biên)

2005 x 102

Giáo trình giáo dục 

học tiểu học 1.

 Đặng Vũ 

Hoạt, Phó 

Đức Hòa

1997 x 35

Chính tả Tiếng Việt  Hoàng Phê

 NXB 

Đà 

Nẵng, 

Trung 

tâm Từ 

điển 

học.

1999 x 5

  Sổ tay chính tả tiểu 

học.

 Nguyễn Nhƣ 

Ý
2009 x 10

 Giáo trình Rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ phạm 

tiểu học.

Dƣơng Giáng 

Thiên Hƣơng 

– Vũ Thị Lan 

Anh – Ngô 

Vũ Thu Hằng 

– Quản Hà 

Hƣng – 

Nguyễn Thị 

2013 x 10

52 55PEP321

Thực hành 

sƣ phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 1

51 55AIT321

Ứng dụng 

CNTT 

trong dạy 

học ở tiểu 

học



Rèn kỹ năng sử dụng 

tiếng Việt.

Đào Ngọc, 

Nguyễn 

Quang Ninh

1998 x 13

 Phƣơng pháp dạy 

học tiếng Việt nhìn 

từ tiểu học

 Nguyễn 

Minh Thuyết, 

Hoàng Hòa 

Bình

 NXB 

Giáo 

dục.

2012 x 36

 Phƣơng pháp dạy 

học tiếng Việt ở tiểu 

học

Đặng Thị Lệ 

Tâm

 NXB 

Giáo 

dục.

2015 x 80

 Giáo trình rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ phạm 

Tiểu học

Dƣơng Giáng 

Thiên Hƣơng 

(CB)

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2013 x 10

 Sách giáo khoa, sách 

giáo viên môn Tiếng 

Việt (Toán, Tự nhiên 

và Xã hội, Khoa học, 

Lịch sử và Địa lí, 

Đạo đức)  lớp 

1,2,3,4,5

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,

 NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 1 bộ

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Tiếng 

Việt tiểu học

Đỗ Ngọc 

Thống (CB)

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2018 x x

52 55PEP321

Thực hành 

sƣ phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 1

53 55PEP342

Thực hành 

sƣ phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 2



 Dạy học phát triển 

năng lực môn Toán ở  

 tiểu học

Đỗ Đức Thái 

(CB) – Đỗ 

Tiến Đạt – 

Nguyễn Hoài 

Anh – Trần 

Ngọc Bích – 

Đỗ Đức Bình 

– Hoàng Mai 

Lê – Trần 

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2018 x 1

Phƣơng pháp dạy 

học tin học (Phần 

phƣơng pháp dạy học 

cụ thể)

 Trịnh Thanh 

Hải

 NXB 

Giáo 

dục 

VN. 

2010 x 7

 Hƣớng dẫn dạy học 

môn Tin học và 

Công nghệ theo 

chƣơng trình giáo 

dục phổ thông mới: 

Phần Tin học

Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Chí 

Trung, Lê 

Việt Trung, 

Kiều Phƣơng 

Thùy

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2019 x 2

 Hƣớng dẫn dạy học 

môn Tin học và 

Công nghệ theo 

chƣơng trình giáo 

dục phổ thông mới: 

Phần Công nghệ

 Lê Huy 

Hoàng, Đồng 

Huy Giới, 

Đặng Văn 

Nghĩa

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2019 x 2

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/Ke7Q

4jjmBpzNPQC#pdfvi

ewer

x web

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/oJEp

Ngn7tQW4wyo#pdfv

iewer

x web

54 55MIP331

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tin 

học và 

Công nghệ 

ở tiểu học

53 55PEP342

Thực hành 

sƣ phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 2



 Giáo trình Giao tiếp 

sƣ phạm

Bộ môn Tâm 

lý học

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x 1

300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu

NXB 

Giáo 

dục.

2008 x 27

  Giáo trình Giao tiếp 

sƣ phạm

 Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn

 NXB 

ĐH Sƣ 

phạm.

2014 x x

 Phƣơng pháp giảng 

dạy âm nhạc trong 

nhà trƣờng phổ thông

Phan Trần 

Bảng

Nxb 

Giáo 

dục.

2001 x 1

 Giáo dục âm nhạc

Phạm Thị 

Hòa, Ngô Thị 

Nam

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2008/ 

T1; 

2009/ 

T2

x

T1/1

8; 

T2/ 

29

 Phƣơng pháp dạy 

học âm nhạc

 Hoàng Long, 

Hoàng Lân

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2005 x 1

Âm nhạc và phƣơng 

pháp giáo dục âm 

nhạc ở trƣờng tiểu 

học

Nguyễn Đắc 

Quỳnh

Nxb 

Giáo 

dục.

2000 x 7

Phƣơng pháp dạy 

học âm nhạc
 Lê Anh Tuấn

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2010 x x

http://www.music.ed

u.vn
x

56 55MUM321

Phƣơng 

pháp dạy 

học Âm 

nhạc

55 55COS321
Giao tiếp 

sƣ phạm 



Mỹ thuật và Phƣơng 

pháp dạy học mỹ 

thuật

 Nguyễn quốc 

Toản

 Nxb 

ĐHSP 

Hà Nội.

2009 x 5

 Mỹ thuật và phƣơng 

pháp  dạy học, tập 2,

Nguyễn Quốc 

Toản - Triệu 

Khắc Lễ - 

Nguyễn Lăng 

Bình

NXB 

Giáo 

dục

1998 x 14

 Mỹ thuật và phƣơng 

pháp dạy học, Tập 3,

Nguyễn Quốc 

Toản - Phạm 

Thị Chỉnh -  

Nguyễn Lăng 

Bình

 NXB 

Giáo 

dục.

2000 x 7

http://www.moet.gov.

vn/tintuc/Pages/tin-

tong-

hop.aspx?ItemID=57

55

x web

 Thể dục và Phƣơng 

pháp dạy học (tập 

một),

Đặng Đức 

Thao (chủ 

biên), Phạm 

Khắc Học, 

Vũ Đào 

Hùng, Trần 

NXB 

Giáo 

dục

1998 x 13

Thể dục và Phƣơng 

pháp dạy học (tập 

hai)

Vũ Đào Hùng 

(chủ biên), 

Trần Đồng 

Lâm, Đặng 

Đức Thao

NXB 

Giáo 

dục

1998 x 12

THỂ DỤC, Tài liệu 

đào tạo giáo viên 

Tiểu học trình độ 

Cao Đẳng và Đại học 

Sƣ Phạm

 Lê Quang 

Sơn (Chủ 

biên – 

Nguyễn Đình 

Thành)

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

Phạm

x 32

58 55PMP321

Phƣơng 

pháp giáo 

dục Thể 

chất ở tiểu 

học

57 55FIM321

Phƣơng 

pháp dạy 

học Mỹ 

thuật



 Giáo dục học môn 

Toán

Phạm Văn 

Hoàn – 

Nguyễn Gia 

Cốc – Trần 

Thúc Trình

Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục.

1981 x 12

 Phƣơng pháp dạy 

học môn Toán

Nguyễn Bá 

Kim

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2004 x 66

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Toán 

tiểu học

Đỗ Đức Thái 

(CB), Đỗ 

Tiến Đạt, 

Trần Ngọc 

Bích và các 

tác giả khác

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2018 x 2

 

http://www.moet.gov.

vn/tintuc

x web

 Tích hợp giáo dục 

môi trƣờng trong dạy 

học các môn về tự 

nhiên và xã hội

Nguyễn Thị 

Thấn

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 x 30

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2018 x x

 Môi trƣờng và giáo 

dục bảo vệ môi 

trƣờng

 Lê Văn Khoa 

(Chủ biên) 

 NXB 

Giáo 

dục

2009 x

60 55EEP321

59 55CBM321

Phát triển 

năng lực sử 

dụng ngôn 

ngữ toán 

học cho 

học sinh 

tiểu học

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho học 

sinh tiểu 

học



 Hoạt động giáo dục 

bảo vệ môi trƣờng 

lớp 1

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x

 Hoạt động giáo dục 

bảo vệ môi trƣờng 

lớp 2

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x

60 55EEP321

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho học 

sinh tiểu 

học



 Hoạt động giáo dục 

bảo vệ môi trƣờng 

lớp 3

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x

Hoạt động giáo dục 

bảo vệ môi trƣờng 

lớp 4

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x

60 55EEP321

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho học 

sinh tiểu 

học



 Hoạt động giáo dục 

bảo vệ môi trƣờng 

lớp 5

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 x x

Dạy Tập làm văn ở 

Trƣờng Tiểu học
  Nguyễn Trí

NXB 

Giáo 

dục.

2002 x 4

  Đề cƣơng bài giảng 

Rèn kĩ năng làm văn 

cho học sinh tiểu học

Trần Thị Kim 

Hoa

Trƣờng 

 ĐHSP 

Thái 

Nguyên

.

2010 x

 Sách giáo khoa, sách 

giáo viên môn Tiếng 

Việt, lớp 1,2,3,4,5

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2010 x 1 bộ

 Phƣơng pháp dạy 

học tiếng Việt nhìn 

từ tiểu học

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Hoàng Hòa 

Bình

NXB 

Giáo 

dục.

2012 x 36

Toán 1, Sách giáo 

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 x 1

62 55STM931

Chuyên đề 

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán ở 

Tiểu học 

60 55EEP321

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho học 

sinh tiểu 

học

61 55WSP321

Rèn kĩ 

năng làm 

văn cho HS 

tiểu học 



 Toán 2, Sách giáo 

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 x 1

 Toán 3, Sách giáo 

khoa 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 x 1

 Toán 4, Sách giáo 

khoa 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 x 1

 Toán 5, Sách giáo 

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 x 1

 Chuyên đề Phƣơng 

pháp dạy học Toán ở 

tiểu học

Lê Thị Thu 

Hƣơng

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 x 1

62 55STM931

Chuyên đề 

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán ở 

Tiểu học 



Dạy và học tích cực. 

Một số phƣơng pháp 

và kĩ thuật dạy học

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Tài 

liệu 

của dự 

án Việt 

Bỉ vê 

đào tạo 

giáo 

viên 

tiểu 

x 13

http://www.moet.gov.

vn/tintuc/Pages/tin-

tong-

hop.aspx?ItemID=57

55

x web

 Phƣơng pháp dạy 

học tiếng Việt ở tiểu 

học

Đặng Thị Lệ 

Tâm 

NXB 

Giáo 

dục.

2014 x 1

 SGK, SGV môn 

Tiếng Việt, lớp 

1,2,3,4,5.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2010 x 1 bộ

 Dạy học theo định 

hƣớng hình thành và 

phát triển năng lực 

ngƣời học ở trƣờng 

phổ thông

 Lê Đình 

Trung, Phan 

Thị Thanh 

Hội

 NXB 

ĐH Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2016 x 40

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Tiếng 

Việt tiểu học

 Đỗ Ngọc 

Thống (CB)

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2018 x 1

 Chuyên đề văn
Lê Thị Lệ 

Thủy

 ĐHSP 

– 

ĐHTN.

2020 x x

64 55SSL921
Chuyên đề 

Văn

62 55STM931

Chuyên đề 

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán ở 

Tiểu học 

63 55STV931

Chuyên đề 

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt ở Tiểu 

học 



Bách khoa toàn thƣ 

tuổi trẻ Văn học và 

nghệ thuật phần 1, 2; 

Trần Đình Sử, Ông 

Văn Tùng dịch, 2002

 Trần Đình 

Sử, Ông Văn 

Tùng dịch

2002 x

Phần 

1: 2; 

Phần 

2: 2

Văn học Tài liệu đào 

tạo giáo viên Tiểu 

học trình độ Cao 

đẳng và Đại học Sƣ 

phạm

 Cao Đức 

Tiến chủ 

biên, Dƣơng 

Thị Hƣơng

2007 x 5

Từ điển tu từ - Phong 

cách thi pháp học,

 Nguyễn Thái 

Hòa
2006 x x

 Giáo trình văn học 

trẻ em
Lã Thị Bắc Lý 2003 x 27

Tuyển tập văn học 

thiếu nhi,  tập 1,2
Tô Hoài, 1997 x

T1:2; 

 T2: 

2

 Đại cƣơng ngôn ngữ 

học

Đỗ Hữu 

Châu, Bùi 

Minh Toán

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2009 x

T1:4

8; 

T2: 

43

Cơ sở ngữ dụng học, 

tập 1,
Đỗ Hữu Châu

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2003 x 10

 Nhập môn Ngôn 

ngữ học

Mai Ngọc 

Chừ (chủ 

biên) 

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2011 x x

64 55SSL921
Chuyên đề 

Văn

65 55SSV921
Chuyên đề 

Tiếng Việt



Sở chỉ và đồng sở chỉ 

trong tiếng Việt

 Nguyễn Tú 

Quyên 

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2017 x 1

 Cảm thụ và giảng 

dạy Văn học Nƣớc 

ngoài

Phùng Văn 

Tửu

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2008 x 10

 Dạy – học Văn học 

Nƣớc ngoài trong 

trƣờng phổ thông,

 Nguyễn Đức 

Khuông

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2004 x 9

 Phân tích – Bình 

giảng tác phẩm văn 

học nƣớc ngoài

 Lê Nguyên 

Cẩn,

NXB 

Giáo 

dục

2001 x 7

 Sách giáo khoa, 

SGV môn Tiếng Việt 

từ Lớp 1 đến Lớp 5.           

Bộ GD và ĐT 2018 x 1 bộ

Hợp tuyển văn học 

Châu Á-  T1,             

 Lƣu Đức 

Trung, Trần 

Lê Bảo, 

Phạm Hải 

 NXB 

KHXH          
1999 x 16

 Văn học phƣơng 

Tây,
2007 x 4

 Anh em Grim
 Lê Nguyên 

Cẩn
2006 x 10

 Giáo dục học môn 

Toán

 Phạm Văn 

Hoàn - 

Nguyễn Gia 

Cốc - Trần 

Thúc Trình 

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục

1981 x 12

66 55SFL921

Chuyên đề 

Văn học 

nƣớc ngoài 

trong 

chƣơng 

trình Tiểu 

học 

67 55SLP921

Chuyên đề 

rèn luyện 

tƣ duy và 

lập luận 

toán học ở 

tiểu học  

65 55SSV921
Chuyên đề 

Tiếng Việt



 Phát triển tƣ duy 

thông qua dạy học 

môn Toán ở trƣờng 

phổ thông,

Chu Cẩm Thơ

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm  

2016 x 50

 Giáo trình chuyên 

đề, Bồi dƣỡng học 

sinh giỏi toán ở tiểu 

học

Trần Diên 

Hiển

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm  

2008 x 6

 Rèn kĩ năng giải 

toán ở tiểu học, Giáo 

trình chuyên đề

Trần Diên 

Hiển

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm  

2008 x 7

http://www.criced.tsu

kuba.ac.jp/math/apec/

apec2007/paper_pdf/

Shigeo%20Katagiri.p

df 

x web

 Thực hành giải toán 

tiểu học

Trần Diên 

Hiển

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2014 x

T1: 

10; 

T2: 

10

 Rèn kĩ năng giải 

toán tiểu học, Giáo 

trình chuyên đề

Trần Diên 

Hiển

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm  

2008 x 1868 55SIM921

Chuyên đề 

giải toán ở 

Tiểu học 

67 55SLP921

Chuyên đề 

rèn luyện 

tƣ duy và 

lập luận 

toán học ở 

tiểu học  



 Bồi dƣỡng học sinh 

giỏi toán tiểu học, 

Giáo trình chuyên đề

Trần Diên 

Hiển

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

2014 x 10

https://toantieuhoc.vn

/
x web

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 
2018 x web

 Giáo dục STEM 

trong nhà trƣờng phổ 

thông,

 Nguyễn Văn 

Biên, Tƣởng 

Duy Hải 

(Đồng chủ 

biên)

 NXB 

Giáo 

dục

2019 x x

 Khám phá thế giới 

quanh em qua các 

chủ đề STEAM

 Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

(Chủ biên),

 NXB 

Giáo 

dục

2020 x 2 x

Lý luận dạy học ở 

tiểu học, 

 Nguyễn Hữu 

Hợp

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2013 x 7

https://hocvienkhamp

ha.edu.vn/
x web

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

Tổng 85
10/43

4

68 55SIM921

Chuyên đề 

giải toán ở 

Tiểu học 

69 55SSE931

Chuyên đề 

Giáo dục 

STEM ở 

tiểu học 

Tên môn 

học

1.7 Sƣ phạm Ngữ Văn

Stt Mã môn

Loại giáo trình Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Tên giáo trình Tác giả

Nhà 

Xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tha

m 

Nă

m 

xuất 

 bản

Nă

m 

dự 

kiến 

Số lƣợng Số 



 Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị), 

Phạm Văn 

Đức
Hà Nội x 2019 x

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học, cao đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

x 2007 24

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn khoa 

học Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

(1999), Giáo trình 

Triết học Mác - 

Lênin,

Hội đồng 

Trung ƣơng

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội. 

x 1999 2

Giáo trình Triết học Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

x 2008 10

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học, cao đẳng)

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

x 2004 5

1 55SPH131
Triết học 

Mác Lê nin



http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://triethoc.edu.vn/

,…

x web

Giáo trình kinh tế 

chính trị Mác - Lênin 

(Dùng cho các khối 

không chuyên kinh tế 

và quản trị doanh 

nghiệp trong các 

trƣờng đại học, cao 

đẳng),

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội 

x 2017 x

 DỰ THẢO Giáo 

trình kinh tế chính trị 

Mác-Lênin (Dùng 

cho các khối không 

chuyên ngành lý luận 

chính trị)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội 

x 2021

 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về 

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội 

x 2001 39

Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về thời 

kỳ quá độ lên CNXH 

ở Việt Nam

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội 

x 2002 20

1 55SPH131
Triết học 

Mác Lê nin

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lê-nin



 Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lê 

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội 

x 2009 50

Giáo trình lịch sử các 

học thuyết kinh tế, 

Trƣờng đại học kinh 

tế quốc dân, NXB 

Đại học kinh tế quốc 

dân, Mai  Ngọc 

Cƣờng, 

x 2003 x

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

Trường đại 

học kinh tế 

quốc dân

Thống 

kê, H
x web

 Giáo trình Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học (Dùng cho các 

khối không chuyên 

ngành lý luận chính 

trị) (Bộ GD & ĐT 

chƣa xuất bản chính 

thức)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Chính 

trị 

quốc 

gia

x 2008 100

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lê-nin

3 55SSO121



 Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

(Dùng cho các khối 

không chuyên ngành 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

x 2009 302

 Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần 

thứ XI

Đảng cộng 

sản Việt Nam

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

x 2011 1

Cƣơng lĩnh xây dựng 

đất nƣớc trong thời 

kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội (Bổ 

sung, phát triển năm 

2011), Nxb Sự thật, 

Hà Nội.

Đảng cộng 

sản Việt Nam

Sự 

thật, 

Hà Nội.

x 2011 1

Đề cƣơng bài giảng 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trần Thị Lan
Thái 

Nguyên
x 2020 x

https://thuvienphapl

uat.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x webChủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

3 55SSO121

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx


http://-ban/van-hoa-

xa-hoi/Nghi-quyet-

24-NQ-TW-2003-

cong-tac-chinh-sach-

dan-toc-241239.aspx

x web

 Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam 

(Khóa XIV), Luật tín 

ngƣỡng, tôn giáo, 

Luật số 

02/2016/QH14, ngày 

18/11/2016

x web

https://thukyluat.vn/

vb/nghi-quyet-25-nq-

tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

x web

http://vbpl.vn/botup

hap/Pages/vbpq-van-

ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số 

52/2014/QH13, Luật 

Hôn nhân và Gia 

đình, 2014.

x web

https://www.youtub

e.com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2 

mũi tấn công nguy 

hiểm mang tên Dân 

chủ - Nhân quyền

x web

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

3 55SSO121

http://-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
http://-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
http://-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
http://-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
http://-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Giáo trình Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh (Dành 

cho sinh viên các 

trƣờng đại học, cao 

đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh),Tái bản 

qua các năm, 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội,

x 2008 x 302

Những bài giảng về 

môn học tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh

Nguyễn 

Khánh Bật

 

CTQG, 

Hà Nội

X 2000 x 30

Một sỗ chuyên đề về 

tƣ tƣởng HCM

Đinh Xuân 

Lý, Phạm 

Ngọc Anh

 Lý 

luận 

Chính 

trị Hà 

nội 

x 2004 x 1 x

  Hồ Chí Minh - Nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc
Song Thành

 Lý 

luận 

Chính 

trị Hà 

nội 

2005 1

Đảng Cộng sản Việt 

Nam: Văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ  VIII, 

IX, XI, XI,XII

Đảng Cộng 

sản Việt Nam
x x 4

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN

x 2011 web

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

4 55HCM121



 Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XI: 

“Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng 

Đảng hiện nay” – 

ban hành ngày 

16/1/2012

x 2012 web

 Chỉ thị số 05 – 

CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ 

Chính trị, 

x web

 Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XII: 

“Tăng cƣờng xây 

dựng, chỉnh đốn 

Đảng, ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thói về tƣ 

tƣởng Chính trị, đạo 

đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ” - 

ban hành ngày 

30/10/2016

x web

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Sử dụng trong 

các trƣờng Đại học – 

Hệ không chuyên Lý 

luận chính trị), 

 Bộ Giáo dục 

và đào tạo

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội, 

x 2021 20

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

4 55HCM121
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Lịch sử 

Đảng cộng 

sản việt 

nam

5



Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 

Tái bản qua các năm 

(Thƣ viện Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm- 

ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội, 

x 2009 10

Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam qua các Đại hội 

và Hội nghị Trung 

ƣơng (1930 - 2002), 

Nguyễn 

Trọng Phúc
x 2003 5

Các Cƣơng lĩnh cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Lê Mậu Hãn

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội 

x 2001 9

Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Bùi Kim Đỉnh 

 Chính 

trị 

Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh 

x 2007 32

 Kinh nghiệm của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong bảo vệ 

thành quả cách mạng 

giai đoạn 1945 – 

1946

Hoàng Thị 

Kim Thanh

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

x 2003 9

 Hỏi đáp môn Đƣờng 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Bùi Kim Đỉnh

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội 

x 2009 40

55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản việt 

nam

5



Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

 Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân.

x 2008 x 1

 Giáo trình lý luận 

Nhà nƣớc và pháp 

luật

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội 

Công 

an 

nhân 

dân.

x 2016 x 1

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

x 2013 x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

x 2015 x 1

Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

x 2015 x 1

Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014
x 2014 x 1 x

Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

x 2015 x 1 x

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2005 (đã đƣợc sửa 

đổi, bổ sung năm 

2012).

x 2015 x 1 x

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. x 2012 1

Pháp luật 

đại cƣơng
6



Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật: 

http://vbpl.vn/Pages/p

ortal.aspx

x web

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

x web

 Bộ giáo trình IC3: 

Máy tính căn bản; 

Các ứng dụng chủ 

chốt; Cuộc sống trực 

tuyến.

IIG Viet Nam x 2014 3

Giáo trình Thực hành Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

x 2008 46

Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

x 2006 46

 https://support.microsoft.com/en-us/training x

Pháp luật 

đại cƣơng

Tin học đại 

cƣơng

6
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http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
https://support.microsoft.com/en-us/training


 Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P

Cengag

e 

Learnin

g Asia

x 2015 x 2

. Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

 Trẻ x 2001 x 1 x

 Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

x 2006 x 8

Life: A2-B1.

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P

Cengag

e 

Learnin

g Asia

x 2015 x 2

 Test your English 

Vocabulary in Use,

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

 Trẻ x 2001 x 1 x

Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

x 2006 x 8

 Life: A2-B1.

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P

Cengag

e 

Learnin

g Asia

x 2015 x 2

 Test your English 

Vocabulary in Use, 

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

 Trẻ x 2001 x 1 x

 Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

x 2006 x 8

      Bơi lội
Nguyễn Văn 

Trạch
TDTT. x 1999 x 2

Giáo trình bơi thể thao 
Ngô Xuân 

Viện
TDTT. x 2015 x 2

Tiếng Anh 

1

Tiếng Anh 

2

Tiếng Anh 

3

Giáo dục 

thể chất 1

8 ENG131N

9 ENG132N

10 ENG143N
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 Giáo trình Thể dục Aerobic

 Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

Trƣờng 

 ĐHSP 

– 

ĐHTN.

x 2014 2

 Giáo trình Bóng rổ

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng

Trƣờng 

 ĐHSP 

– 

ĐHTN.

x 2019 20

Luật thi đấu Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT
 TDTT x 2015 22

 Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang

Trƣờng 

 ĐHSP 

– 

ĐHTN.

x 2010 20

 Luật đá cầu
Tổng cục 

TDTT

TDTT, 

Hà Nội,
x 2010 5

Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung

Trƣờng 

 ĐHSP 

– 

ĐHTN.

x 2007 27

 Kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo (tập 1)Lê Quốc Ân 

Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội 

x 2008 1

 Luật thi đấu Vovinam
Tổng cục Thể 

dục Thể thao

Hồng 

Đức
x 2018 1

Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1, 

TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

x 1

Giáo dục 

thể chất 2
12 55PHE112



 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông

Đinh Quang 

Ngọc
TDTT x 2013 2

 Phƣơng pháp giảng 

dạy và huấn luyện 

Đá cầu

Vụ TDTT 

quần chúng

 Đại 

học 

Sƣ- 

phạm, 

x 2009 52

[12] Website: Vovinamthainguyen.vn x web

[13] Nguồn hƣớng 

dẫn tập luyện Võ 

thuật trên Youtube: 

https://www.youtube.

com/

x web

 Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai
TDTT x 2011 x 2

Giáo trình bóng đá
Trần Đức 

Dũng
TDTT x 2007 x 2

 Giáo trình bóng chuyền
Nguyễn Đức 

Tuân 
ĐHTN x 2020 x 20

 Giáo trình cầu lông 

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh

TDTT x 2016 x 2

 Luật thi đấu Cầu Lông
Tổng cục 

TDTT
TDTT x 2015 x 2

Băng đĩa hình; video 

– Giảng viên giảng 

dạy cung cấp cho 

sinh viên.

x

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT
TDTT x 2014 x 2

Luật Bóng chuyền, và luật bòng chuyền bãi biển 
Tổng cục 

TDTT
TDTT x 2015 x 2

Bóng chuyền

 Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

TDTT x 1997 x 2

14 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng

 Quản lý hành chính 

Nhà nƣớc và quản lý 

ngành giáo dục - đào 

tạo

PGS.TS 

Nguyễn Thị 

Tính

ĐH 

Thái 

Nguyên

x 2015 x 50Quản lý 

hành chính 

nhà nƣớc 

và Quản lý 

nghành 

giáo dục -

Đào tạo

Giáo dục 

thể chất 2

Giáo dục 

thể chất 3

12 55PHE112

13 55PHE113
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Giáo trình đại cƣơng 

khoa học quản lý và 

quản lý giáo dục

Trần Kiểm ĐHSP x 2012 x 10

Giáo trình lý luận 

chung về quản lý và 

quản lý giáo dục

Nguyễn Thị 

Tính
ĐHTN x 2014 x 100

 Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Nguyễn Văn 

Hiệp

x 1999 x 107

Đề cƣơng bài giảng , 

Tiếng Việt thực hành
Tổ Ngôn ngữ

 ĐHSP 

– ĐH 

Thái 

Nguyên

x 2015 x x 1

 Tiếng Việt thực hành Hữu Đạt
 Giáo 

dục
x 1997 x 66

Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh 

Toán, Lê A,  

Đỗ Việt Hùng

 Giáo 

dục
x 1997 x 29

 Môi trƣờng và phát triển bền vững, 
Nguyễn Đình 

Hòe

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 2009 x x

 Môi trƣờng, dân số và phát triển bền vững

 Nguyễn Văn 

Hồng, Lê 

Ngọc Công

 Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội 

x 2012 x 1 x

 Cơ sở Sinh thái học
Vũ Trung 

Tạng

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 2003 x x

Quản lý 

hành chính 

nhà nƣớc 

và Quản lý 

nghành 

giáo dục -

Đào tạo

Tiếng Việt 

thực hành

Môi trƣờng 

và phát 

triển

15 55GME121
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Xã hội học

Phạm Tất

Dong – Lê

Ngọc Hùng

NXB

Đại

học

Quốc

gia Hà

Nội

2001 x 22

Đề cương bài giảng

Xã hội học

T.S Nguyễn

Thị Hƣờng 

Thái

Nguyên
2021 x 1

Lịch sử xã hội học

từ cổ đại đến thế kỷ

XX

Thanh Lê

Nxb

khoa

học xã

hội, Hà

Nội.

2002 x x 20

 Xã hội học giáo dục
Nguyễn Văn

Trang

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội.

2011 x x 20

Xã hội học đại

cương 

Nguyễn Sinh

Huy

NXB

Đại

học

Quốc

gia Hà

Nội

2010 x x 20

http://ios.vass.gov.vn

/Pages/TrangChu.asp

x

web

  Cơ sở văn hóa Việt Nam
Trần Ngọc 

Thêm

Giáo 

dục.
x 1999 x 22

 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Trần Quốc 

Vƣợng

Giáo 

dục.
x 2008 x 3

Xã hội học 

đại cƣơng

Cơ sở văn 

hóa việt 

nam

18 55GSO121
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 Việt Nam văn hóa sử cƣơngĐào Duy Anh

Văn 

hoá 

thông 

tin.

x 2000 x 10

  Việt Nam phong tục  Phan Kế Bính
Tp 

HCM.  
x 2005 x 9

, Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc

Văn 

hoá 

thông 

tin.

x 2004 x 9

 Đại cƣơng lịch sử văn hóa Việt Nam T4
 Nguyễn 

Khắc Thuần

 Giáo 

dục 
x 2006 x 28

 Nhận thức văn hóa Việt Nam
 Nguyễn Duy 

Quý

Khoa 

học xã 

hội

x 2008 x 3

 Dẫn luận ngôn ngữ học

Nguyễn 

Thiện Giáp, 

Đoàn Thiện 

Thuật, 

Nguyễn Minh 

Thuyết

Giáo 

dục, H
x 1996 x 21

Dẫn luận ngôn ngữ học
Vũ Đức 

Nghiệu

ĐHQG, 

 H.
x 2009 x 1

 Đại cƣơng ngôn ngữ học

 Đỗ Hữu 

Châu, Bùi 

Minh Toán

Giáo 

dục.
x 2001 20

 Ngữ âm tiếng Việt
 Đoàn Thiện 

Thuật

ĐH & 

THCN.
x 1997 x 39

  Từ vựng- Ngữ nghĩa tiếng ViệtĐỗ Hữu Châu
Giáo 

dục, H.
x 2007 x 5

, Mĩ học đại cƣơng ĐH & THCN.
 Giáo 

dục.
x 2009 x 19

Cơ sở văn 

hóa việt 

nam

Cơ sở ngôn 

ngữ học

Mỹ học và 

nguyên lý 

lý luận văn 

học

19 55VCF121
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 Lí luận văn học tập 

1 (Văn học, nhà văn, 

bạn đọc)

Phƣơng Lựu

 Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội.

x 2008 x 10

150 thuật ngữ văn học
Lại Nguyên 

Ân 

ĐHQG

HN.
x 2004 x 5

 Lý luận văn học  Hà Minh Đức
Giáo 

dục.
x 2000 x 5

Từ điển thuật ngữ văn học

 Lê Bá Hán, 

Trần Đình 

Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

Giáo 

dục.
x 1999 x 10

Đề cƣơng bài giảng 

Phƣơng pháp nghiên 

cứu khoa học Ngữ 

văn

Nguyễn Hằng 

Phƣơng, 

Nguyễn Thị 

Nhung, 

Nguyễn Thu 

Quỳnh

Trƣờng 

 ĐHSP 

Thái 

Nguyên

.

x 2015 x 1

Giáo trình phƣơng 

pháp luận nghiên cứu 

khoa học, 

Vũ Cao Đàm

 Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2008 x 5

 Phƣơng pháp luận 

và Phƣơng pháp 

nghiên cứu ngôn ngữ

Nguyễn 

Thiện Giáp
x 2012 x x

Nguyễn Văn Dân 

(2004), Phƣơng pháp 

luận nghiên cứu văn 

học, Nxb Khoa học 

xã hội, Hà Nội. 

Nguyễn Văn 

Dân

Khoa 

học xã 

hội, Hà 

Nội.

x 2004 x 20

Mỹ học và 

nguyên lý 

lý luận văn 

học

PP NCKH 

Ngữ văn

21 55GAE 221
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 Lí luận văn học

Phƣơng Lựu 

(chủ biên) - 

Trần Đình Sử 

- Nguyễn 

Xuân Nam - 

Lê Ngọc Trà 

– La Khắc 

Hoà – Thành 

Thế Thái Bình

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2006 x x

 Dẫn luận Thi pháp 

học văn học
Trần Đình Sử

Đại 

học Sƣ 

phạm.

x 2017 2

Trên đƣờng biên của lí luận văn họcTrần Đình Sử Phụ nữ. x 2016 x 4

 Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học
Phạm Viết 

Vƣợng

ĐHQG 

Hà Nội.
x 1997 x 5

 Dẫn luận Thi pháp 

học văn học
Trần Đình Sử

Đại 

học Sƣ 

phạm

x 2017 x 2

 150 thuật ngữ văn 

học, NXB ĐHQGHN

 Lại Nguyên 

Ân

ĐHQG

HN
x 2004 x 5

Từ điển thuật ngữ văn học

 Lê Bá Hán, 

Trần Đình 

Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

GD x 1999 x 10

 Lí luận văn học . 

Tập 2: Tác phẩm và 

Thể loại văn học

Trần Đình Sử 

 Đại 

học Sƣ 

phạm

x 2020 x 2

Giáo trình Mĩ thuật 

học

Trần Tiểu 

Lâm, Phạm 

Thị Chỉnh

ĐHSP x 2008 x 1

  Lý thuyết Âm nhạc 

cơ bản
Trịnh Tuấn  GD x 2001 x 1

PP NCKH 

Ngữ văn

Thi pháp 

học

Âm nhạc, 

nghệ thuật 

tạo hình 

với văn học

22 SMP221N
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 Việt Nam những bài 

hát phổ thơ

 Phạm Đình 

Chiến

Quân 

đội 

nhân 

dân

x 2016 x 1

Đỗ Văn Khang, 

Nghệ thuật học

Đỗ Văn 

Khang

 Đại 

học 

quốc 

gia Hà 

Nội,

x 2008 x 20

Hình thái học của 

nghệ thuật
M.Cagan

Hội 

nhà văn
x 2004 x 10

 Văn học và các loại 

hình nghệ thuật
Lê Lƣu Oanh

ĐHSP 

HN
x 2006 x 10

 Nghiên cứu bảo tồn 

và phát triển ngôn 

ngữ, văn hóa một số 

dân tộc thiểu số ở 

Việt Bắc

Nguyễn Văn 

Lộc

ĐH 

Thái 

Nguyên

x 2010 x 2

 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam

 Trần Ngọc 

Thêm

TP 

HCM
x 1999 x 22

 Văn học dân tộc 

thiểu số Việt Nam 

thời kì hiện đại - Một 

số đặc điểm

 Trần Thị 

Việt Trung – 

Cao Thị Hảo

ĐH 

Thái 

Nguyên

x 2011 x x

 Văn học và miền núi, Lâm Tiến

 Văn 

hoá 

dân tộc

x 2002 x 48

Văn học Việt Nam 

sau 1975, những vấn 

đề nghiên cứu và 

giảng dạy

Nguyễn Văn 

Long - Lã 

Nhâm Thìn

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2009 x 47

Âm nhạc, 

nghệ thuật 

tạo hình 

với văn học

Thực tế 

văn học

24 55MVL221N
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Lý luận văn học Phƣơng Lựu

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2006 x x

Nghệ thuật thi ca

 Lƣu Hiệp - 

Văn Tâm 

Điêu Long

Văn 

học
x 1999 x 6

150 thuật ngữ văn học, 
Lại Nguyên 

Ân

Đại 

học 

Quốc 

gia.

x 2004 x 5

Từ điển thuật ngữ văn học

 Lê Bá Hán, 

Trần Đình 

Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

Giáo 

dục.
x 1999 x 10

 Lí luận văn học, Tập 2: Tác phẩm và thể loại, Trần Đình Sử

Đại 

học Sƣ 

phạm.

x 2020 x 2

 Lý luận văn học Phƣơng Lựu
ĐHSP 

HN
x 2006 x x

150 thuật ngữ văn học
Lại Nguyên 

Ân

ĐHQG

HN
x 2004 x 5

  Lý luận văn học, 

Tập 3
Phƣơng Lựu 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

x 2020 x 2

 Từ điển thuật ngữ văn học

 Lê Bá Hán, 

Trần Đình 

Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

GD x 1999 x 10 x

 Tuyển tập Đỗ Hữu 

Châu, tập 1
Đỗ Hữu Châu

Giáo 

dục, H.
x 2005 x x

 Ngữ âm tiếng Việt
Đoàn Thiện 

Thuật

ĐHQG, 

 H.
x 2004 x 39

 Đề cƣơng bài giảng 

Ngữ âm - Từ vựng 

tiếng Việt, 

Ngô Thúy 

Nga, Nguyễn 

Thu Quỳnh

ĐHTN, 

 TN.
x 2013 x 1

Tiến trình 

văn học

Ngữ âm - 

từ vựng 

tiếng việt

Tác phẩm 

và thể loại 

văn học

26 55LWG331

27 55LIP331

55VPV331

28



 Từ vựng học tiếng Việt
 Nguyễn 

Thiện Giáp

Giáo 

dục, H.
x 2009 x 42

 Tiếng Việt mấy vấn 

đề ngữ âm, ngữ 

pháp, ngữ nghĩa

Cao Xuân 

Hạo

Giáo 

dục, H.
x 2007 x 1

 Âm tiết và loại hình ngôn ngữ
 Nguyễn 

Quang Hồng

ĐHQG, 

 H.
x 2002 x 53

, Ngữ pháp tiếng 

Việt, (Giáo trình nội 

bộ dành cho sinh 

viên ngành ngữ văn), 

 Nguyễn Thị 

Nhung

ĐHQG, 

 H.
x 2015 x 5

, Văn bản và liên kết trong tiếng Việt
Diệp Quang 

Ban 

Giáo 

dục, H.
x 2009 x 9

 Ngữ pháp tiếng Việt

 Diệp Quang 

Ban, Hoàng 

Dân

Giáo 

dục, H.
x 2000 x 13

 Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng, Từ ghép, Đoản ngữ)
Nguyễn Tài 

Cẩn 

 

ĐHQG, 

 Hà Nội

x 1999 x 10

 Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại)
 Đinh Văn 

Đức

ĐHTH

&CN, 

Hà Nội.

x 2001 x 10

  Ngữ pháp tiếng Việt

 Nguyễn Văn 

Lộc, Nguyễn 

Mạnh Tiến

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2017 x 70

 Định tố tính từ trong tiếng Việt
 Nguyễn Thị 

Nhung

KHXH. 

 Hà 

Nội.

x 2010 x 10

Cơ sở ngữ dụng học, tập 1Đỗ Hữu Châu 
ĐHSP, 

HN.
x 2003 x 10

 Đại cƣơng ngôn ngữ học, tập 2 Đỗ Hữu Châu

Giáo 

dục, 

HN

x 2009 x 10

Ngữ pháp 

Tiếng việt

Ngữ dụng - 

phong cách 

học

Ngữ âm - 

từ vựng 

tiếng việt

55VPV331
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 Giáo trình ngôn ngữ học
Nguyễn 

Thiện Giáp 

ĐHQG, 

 HN. 
x 2008 X 19

 Phong cách học tiếng Việt

 Đinh Trọng 

Lạc, Nguyễn 

Thái Hoà

Giáo 

dục, 

HN

x 1995 X 10

 Đề cƣơng bài giảng Ngữ dụng – Phong cách học tiếng Việt

 Đào Thị 

Vân, Lê Thị 

Hƣơng 

Giang, 

Nguyễn Thị 

  

ĐHSPT

N

x 2014 X 1

 Giáo trình Ngữ dụng học

Đỗ Hữu 

Châu, Đỗ 

Việt Hùng

ĐHSP, 

HN
x 2010 X 1

 Phong cách học tiếng Việt hiện đại, Hữu Đạt

Giáo 

dục, 

HN.

x 2001 x 14

 99 phƣơng tiện và 

biện pháp tu từ tiếng 

Việt,

 Đinh Trọng 

Lạc

Giáo 

dục, 

HN

x 2008 x 8

 300 Bài tập phong cách học,
 Định Trọng 

Lạc

Giáo 

dục, 

HN

x 1999 x 10

 Phong cách học tiếng Việt
 Định Trọng 

Lạc

Giáo 

dục, 

HN

x 1995 x 10

 Từ điển tu từ - Phong cách – Thi pháp học
 Nguyễn Thái 

Hoà

Giáo 

dục, 

HN

x 2006 x x

 Phong cách học và 

đặc điểm tu từ tiếng 

Việt, 

 Cù Đình Tú

 ĐH 

&THC

N

x 2001 x 8

 Từ tiền giả định đến hàm ý ngữ dụng
Nguyễn Diệu 

Thƣơng

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2020 x 5

 Đề cƣơng bài giảng Làm vănTổ Ngôn ngữ
ĐHSP, 

ĐHTN
x 2018 x 1

Ngữ dụng - 

phong cách 

học

Làm văn

30 PVS 331N
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 Làm văn – Từ lí thuyết đến thực hành
Đỗ Ngọc 

Thống

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 1997 x 10

 Làm văn
 Đình Cao – 

Lê A

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

x 1989 x 5

, Rèn luyện kĩ năng làm văn biểu cảm,
 Trần Thị 

Thành

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2012 x x

 Rèn luyện kĩ năng làm văn thuyết minh
 Trần Thị 

Thành

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2012 x x

 Rèn luyện kĩ năng làm văn tự sự
 Trần Thị 

Thành

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2013 x x

, Rèn luyện kĩ năng làm văn nghị luận
 Trần Thị 

Thành

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2013 x x

Dạy và học từ Hán Việt ở trƣờng phổ thông
Đặng Đức 

Siêu

Giáo 

dục
2001 x 7

 Đề cƣơng bài giảng Từ Hán Việt
Lê Thị 

Hƣơng Giang

Trƣờng 

 Đại 

học Sƣ 

phạm 

Thái 

Nguyên

x 2018 x 2

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt
Nguyễn Tài 

Cẩn

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

x 2000 x 43

Làm văn

Từ Hán 

Việt

31 55WRI331 
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Thành ngữ - Cách ngôn gốc Hán
 Nguyễn Văn 

Bảo

Đại 

học Sƣ 

phạm

x 1998 x 10

Mở rộng vốn từ Hán Việt dùng trong nhà trƣờng
Nguyễn Văn 

Bảo

 Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

x 1999 x 10

Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả, Phan Ngọc
Thanh 

niên.
x 2000 x 5

 Văn học dân gian Việt Nam

Đinh Gia 

Khánh (chủ 

biên), Chu 

Xuân Diên, 

Võ Quang 

Giáo 

dục
x 1997 x 111

 Đại cƣơng văn học dân gian, Đề cƣơng bài giảng

Nguyễn Hằng 

Phƣơng, Ngô 

Thị Thanh 

Quý

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2013 x 1 x

Văn học dân gian 1, Đề cƣơng bài giảng

Ngô Thị 

Thanh Quý, 

Nguyễn Thị 

Minh Thu

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2013 x 1 x

 Giáo trình văn học dân gianVũ Anh Tuấn

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2015 x 32

Văn học dân gian, những công trình nghiên cứu
 Bùi Mạnh 

Nhị 

 Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2000 x x

Thi pháp ca dao
 Nguyễn 

Xuân Kính

Khoa 

học xã 

hội, Hà 

Nội.

x 2012 x 1

Văn học 

dân gian 

Việt Nam

Từ Hán 

Việt
32 55SVV321
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 Đề cƣơng bài giảng 

Tổng quan văn học 

trung đại Việt Nam, 

đề tài NCKH cấp cơ 

sở

Dƣơng Thu 

Hằng

ĐH Sƣ 

phạm, 

ĐH 

Thái 

Nguyên

x 2013 x 1

 Ngâm khúc quá 

trình hình thành, phát 

triển và thi pháp thể 

loại

Ngô Văn Đức

Thanh 

Niên, 

H.

x 2001 x 40

Văn học Lý - Trần nhìn từ thể loại
Nguyễn 

Phạm Hùng

Giáo 

Dục, 

HN.

x 1996 x 19

 Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, tập 1
Nguyễn Đăng 

Na

Giáo 

dục, H.
x 1999 x 3

 Về con ngƣời cá 

nhân trong văn học 

Việt Nam cổ

Nhiều tác giả x 1997 x 5

Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt NamTrần Đình Sử

Giáo 

dục, 

HN

x 1999 x 20

 Khảo và luận một số 

thể loại, tác gia, tác 

phẩm văn học trung 

đại Việt Nam

Bùi Duy Tân

Đại 

học 

Quốc 

gia, H.

x 2001 x 53

 Phân tích tác phẩm 

văn học trung đại 

Việt Nam từ góc 

nhìn thể loại

Lã Nhân Thìn
Giáo 

dục
x 2009 x 3

Tổng quan 

văn học 

việt nam 

trung đại

34 55MVL331



 

https://socidoc.com/d

ownload/phan-tich-

tac-pham-van-hoc-

trung-dai-viet-nam-

tu-goc-nhin-the-loai-

tac-gia-la-nham-

thin_59db9c60d64ab

2ed877251d3_pdf

x web

, Văn học trung đại 

Việt Nam, tập 1,2
Lã Nhâm Thìn

Đại 

học sƣ 

phạm, 

H

x 2017 x 50

 Văn học Việt Nam 

nửa cuối thế kỷ 

XVIII đến hết thế kỷ 

XIX

Nguyễn Lộc

 Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 1999 x 2

Văn học trung đại Việt Nam, tập 1, 2

 Lã Nhâm 

Thìn (chủ 

biên), Đinh 

Thị Khang, 

Vũ Thanh

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội

x

T1:2

017

T2: 

2016

x 50

Truyền kỳ mạn lục – 

Bản dịch của Trúc 

Khê, Ngô Văn Triện, 

Hội nghiên 

cứu giảng dạy 

tác phẩm văn 

học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Văn 

nghệ, 

HCM 

x 1988 x x

 Hồ Xuân Hƣơng, Bà chúa thơ Nôm

 Mã Giang 

Lân - Hà 

Vinh tuyển 

chon và biên 

soạn

Văn 

hóa - 

Thông 

tin  Hà 

Nội

x 2000 x 5

Tổng quan 

văn học 

việt nam 

trung đại

Tác gia văn 

học Việt 

Nam Trung 

đại

34 55MVL331
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 Ngâm khúc – Quá 

trình hình thành, phát 

triển và thi pháp thể 

loại

Ngô Văn Đức

Thanh 

Niên, 

Hà Nội

x 2001 x 40

 Định giá nội dung Chinh phụ ngâm khúcNgô Văn Đức

Thanh 

Niên, 

Hà Nội

x 2002 x 108

Truyện Nôm- Lịch 

sử hình thành và bản 

chất thể loại

Kiều Thu 

Hoạch

Văn 

hóa 

Thông 

tin, Hà 

Nội 

x 2011 x 1

 Nguyễn Trãi về tác gia, tác phẩmNhiều tác giả

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2002 x 9

 Nguyễn Du về tác gia, tác phẩmNhiều tác giả

 Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 1998 x 2

 Nguyễn Đình Chiểu về tác gia, tác phẩmNhiều tác giả,

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2001 x 8

 Nguyễn Khuyến về tác gia, tác phẩmNhiều tác giả

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2001 x 8

 Văn học trung đại 

Việt Nam dƣới góc 

nhìn văn hóa

Trần Nho 

Thìn

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2008 x 15

 Đề cƣơng bài giảng 

Minh giải văn bản 

văn học Việt Nam 

trung đại

Ngô Thị Thu 

Trang

Trƣờng 

 Đại 

học Sƣ 

phạm.

x 2019 x x

Tác gia văn 

học Việt 

Nam Trung 

đại

Minh giải 

văn bản 

văn học 

việt nam 

trung đại

35 55AML331
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 Giáo trình Văn bản 

Hán văn Việt Nam

 Nguyễn 

Ngọc San

 Giáo 

dục
x 2017 x 2

 Ngữ liệu văn học
Đặng Đức 

Siêu

 Giáo 

dục
x 1999 x 19

 Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt NamTrần Đình Sử

 Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

x 1999 x 20

 Giáo trình Tổng 

quan văn học Việt 

Nam hiện đại.

Cao Thị Hảo - 

 Bùi Huy 

Quảng

Giáo 

dục, 

Hà Nội,

x 2014 x 50

 Giáo trình văn xuôi 

hiện đại Việt Nam 

giai đoạn 1900 - 1932

Cao Thị Hảo

 Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội,

x 2010 x 160

 Văn học Việt Nam 

sau 1975 - những vấn 

đề nghiên cứu và 

giảng dạy

Nhiều tác giả

 Giáo 

dục, 

Hà Nội,

x 2009 x 47

 Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại
Đào Thủy 

Nguyên

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội

x 2014 x 50

 Nhà văn hiện đại
Vũ Ngọc 

Phan

Văn 

học, 

Hà Nội

x 1998 x 21

Minh giải 

văn bản 

văn học 

việt nam 

trung đại

Tổng quan 

văn học 

việt nam 

hiện đại

36 55ITM321  
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 Thi nhân Việt Nam
Hoài Thanh- 

Hoài Chân

Văn 

học, 

Hà Nội,

x 1998 x 18

 Văn học Việt Nam 1900 - 1930

Trần Đình 

Hƣợu - Lê 

Chí Dũng

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 1996 x 6

 Văn học Việt Nam thế kỷ XX, quyển 1, tập 3
 Mai Quốc 

Liên

 Văn 

học, 

Hà Nội,

x 2002 x 14

, Giáo trình văn xuôi 

hiện đại Việt Nam 

giai đoạn 1900 – 

1932

Cao Thị Hảo

 Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

x 2010 x 157

 Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại
 Đào Thủy 

Nguyên

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

x 2014 x 50

 Văn học Việt Nam 1900 - 1930

Trần Đình 

Hƣợu – Lê 

Chí Dũng 

 Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 1996 x 6

 Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộcHà Minh Đức

 Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 1995 x 5

 Nhiều tác giả 2001 

Nam Cao về tác gia 

và tác phẩm

Nhiều tác giả

Giáo 

dục, 

HN

x 2001 x 10

 Vũ Trọng Phụng về tác gia và tác phẩmNhiều tác giả

 Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2001 x 5

Tổng quan 

văn học 

việt nam 

hiện đại

Tác gia văn 

học Việt 

Nam giai 

đoạn từ 

1900 đến 

1945-

37 55EVL331
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Nhà văn hiện đại
 Vũ Ngọc 

Phan

 Văn 

học, 

Hà Nội.

x 1998 x 21

 Phan Bội Châu toàn 

tập, 2000,  Nxb Giáo 

dục, Hà Nội. (Thƣ 

viện trƣờng ĐHSP)

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2000 x 10

 Xuân Diệu về tác gia và tác phẩm
Lƣu Khánh 

Thơ

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 1999 x 12

 Văn học Việt Nam 

từ sau Cách mạng 

tháng Tám 1945

Nguyễn Văn 

Long

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

x 2017 x 2

 Văn học Việt Nam hiện đại
 Đào Thủy 

Nguyên

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

x 2014 x 50

Văn học Việt Nam 

sau 1975, những vấn 

đề nghiên cứu và 

giảng dạy

Nguyễn Văn 

Long - Lã 

Nhâm Thìn

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2009 x 47

Xuân Quỳnh Thơ và đời Vân Long

Văn 

hóa 

Thông 

tin.

x 2004 x 19

 Nguyễn Tuân về tác gia và tác phẩm Nhiều tác giả
Giáo 

dục
x 2000 x 9

Tác gia văn 

học Việt 

Nam giai 

đoạn từ 

1900 đến 

1945-

Tác gia văn 

học Việt 

Nam giai 

đoạn từ 

1945 đến 

nay

38 55AVL331
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 Phê bình, bình luận 

văn học (Bằng Việt, 

Phạm Tiến Duật, Vũ 

Cao, Nguyễn Duy) 

Nhiều tác giả

 Văn 

nghệ 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

x 1998 x 25

 Phê bình, bình luận 

văn học (Anh Thơ, 

Lâm Thị Mỹ Dạ, Vân 

Đài, Xuân Quỳnh, 

Phan Thị Thanh 

Nhàn)

Nhiều tác giả

 Văn 

nghệ 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

x 1998 x 11

Tố Hữu về tác gia và tác phẩm,Nhiều tác giả
Giáo 

dục
x 1999 x 7

Chế Lan Viên về tác gia và tác phẩmNhiều tác giả
Giáo 

dục
x 2000 x 10

 Tô Hoài về tác gia và tác phẩmNhiều tác giả
Giáo 

dục
x 2000 x 14

Nguyễn Minh Châu về tác gia và tác phẩmNhiều tác giả
Giáo 

dục
x 2002 x 8

Phóng sự việt nam thời kỳ đổi mới (1986-1996)
Ngô Thu 

Thủy
ĐHTN x 2019 x 6

Văn xuôi việt nam thời kỳ hậu chiến( 1975-1985)
Ngô Thu 

Thủy
ĐHTN x 2020 x 6

Lịch sử văn học 

Trung Quốc, 2 tập 

(những ngƣời dịch: 

Lê Huy Tiêu, Lƣơng 

Duy Thứ, Ngô 

Hoàng Mai, Nguyễn 

Trung Hiền, Lê Đức 

Niệm, Trần Thanh 

Liêm),. 

Nhiều tác giả
Giáo 

dục.
x 1998 x 40

Tác gia văn 

học Việt 

Nam giai 

đoạn từ 

1945 đến 

nay

Văn học 

Trung quốc

39 55AVL332

40 55CHL321



 Tiểu thuyết cổ điển 

Trung Quốc

 Trần Xuân 

Đề

Giáo 

dục.
x 1998 x 2

Về thi pháp thơ Đƣờng
Nguyễn Khắc 

Phi

Thuận 

Hóa, 

Huế.

x 1997 x 2

 (2012), Giáo trình Văn học Nga.

Đỗ Hải 

Phong, Hà 

Thị Hòa

Giáo 

dục, H.
x 2015 x 2

, Lịch sử văn học Nga thế kỷ XIX
Nguyễn Hải 

Hà

ĐH 

Quốc 

gia Hà 

Nội, H.

x 1998 x 10

 Lịch sử văn học Nga.  Nhiều tác giả 
 Giáo 

dục, H.
x 1998 x 30

 Văn học Nga – Sự thật và cái đẹp
Nguyễn Hải 

Hà 

 Giáo 

dục, H.
x 2002 x 10

 Giáo trình Văn học phƣơng TâyLê Huy Bắc 
 Giáo 

dục, H.
x 2015 x 2

 Văn học phƣơng Tây Nhiều tác giả
 Giáo 

dục, H.
x 2001 x 7

 Văn học Âu - Mỹ thế kỷ XXLê Huy Bắc 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

x 2011 x 2

 Lịch sử văn học Pháp  Nhiều tác giả 

Đại 

học 

Quốc 

gia.

x 1997 x 3

 Văn học Nhật Bản từ khởi thuỷ đến 1868Nhật Chiêu
Giáo 

dục, H.
x 2003 x x

 Văn học Ấn Độ
 Lƣu Đức 

Trung

Giáo 

dục, H.
x 2006 x 11

 Sử thi Ấn Độ (T1: Mahabharata)
Phan Thu 

Hiền

Giáo 

dục, H.
x 1999 x 40

Văn học 

Trung quốc

Văn học 

Nga

Văn học 

phƣơng tây

Văn học 

Ấn Độ và 

Nhật Bản

40 55CHL321

41 55RSL321

42 55WEL341

43 55IJL321 



 Haiku - Hoa thời gian

 Lƣu Đức 

Trung- Lê Từ 

Hiển

Giáo 

dục, H.
x 2006 x x

 Văn học Nhật Bản  Nhiều tác giả

Viện 

Thông 

tin 

Khoa 

học xã 

hội, H.

x 1998 x 2

 Ngôn ngữ báo chí
 Vũ Quang 

Hào

Thông 

tấn, 

HN.

x 2012 x 1

44

 Hoàng Anh, Một số 

vấn đề về sử dụng 

ngôn từ trên báo chí, 

truy cập ngày 

25/10/2018 tại 

https://www.slideshar

e.net/tranbinhkb/mot-

so-van-de-ve-su-

dung-ngon-tu-tren-

bao-chi-hoang-anh.

x web

Các thể loại báo chí
A.A. 

Chertƣchơnƣi

 Thông 

tấn.
x 2004 x

 Ngôn ngữ báo chí
 Nguyễn Tri 

Niên

Thanh 

niên.
x 2006 x 5

 Văn học địa phƣơng miền núi phía Bắc
Nguyễn Đức 

Hạnh

 ĐH 

Thái 

Nguyên 

x 2015 x 10

 Văn học dân tộc 

thiểu số Việt Nam 

thời kì hiện đại - Một 

số đặc điểm

 Trần Thị 

Việt Trung – 

Cao Thị Hảo

 ĐH 

Thái 

Nguyên 

x 2011 x 1

Văn học 

địa phƣơng 

khu vực 

miền núi 

phía Bắc

Văn học 

Ấn Độ và 

Nhật Bản

43 55IJL321 

55MEL321
Ngôn ngữ 

báo chí

45 55LNM321
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 Tuyển tập văn học dân tộc và miền núi (2 tập).
 Nông Quốc 

Chấn

 Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 1998 x 3

 Văn học Thái Nguyên, tác giả và tác phẩm
Hồ Thuỷ 

Giang

Văn 

hoá 

dân tộc 

x 2004 x 44

 Bản sắc dân tộc 

trong văn xuôi dân 

tộc thiểu số Việt 

Nam hiện đại

 Đào Thuỷ 

Nguyên 

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2014 x x

 Văn học và miền núi  Lâm Tiến

Văn 

hoá 

dân tộc 

x 2002 x 48

Văn hóa dân gian – 

mấy vấn đề phƣơng 

pháp luận và nghiên 

cứu thể loại

Chu Xuân 

Diên,

Giáo 

dục, H 
x 2001 X 8

 Một số phƣơng pháp 

điền dã sƣu tầm văn 

học dân gian

 Trần Xuân 

Toàn

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội, H 

x 2011 X 1

 Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm

 Khoa 

học và 

kỹ 

thuật, H

x 2008 X 5

Nghiên cứu bảo tồn 

và phát triển ngôn 

ngữ và văn hóa một 

số dân tộc thiểu số ở 

Việt Bắc

 Nguyễn Văn 

Lộc

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2010 X 2

, Cơ sở văn hóa Việt Nam
Trần Ngọc 

Thêm

TPHC

M 
x 1998 X 30

Văn học 

địa phƣơng 

khu vực 

miền núi 

phía Bắc

Điền dã, 

sƣu tầm 

văn hóa 

dân gian

45 55LNM321

46 55FCF321



Dạy và học từ Hán Việt ở trƣờng phổ thông
Đặng Đức 

Siêu

Giáo 

dục
x 2001 x 7

 Từ và ngữ Hán Việt
Nguyễn Văn 

Bảo

Văn 

học
x 2007 x 5

 Thành ngữ - Cách ngôn gốc Hán
. Nguyễn Văn 

Bảo

Đại 

học Sƣ 

phạm

x 1998 x 65

Mở rộng vốn từ Hán Việt

Hoàng Dân, 

Nguyễn Văn 

Bảo, Trịnh 

Ngọc Ánh

 Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội,

x 1999 x 92

 Mẹo giải nghĩa từ 

Hán Việt và chữa lỗi 

chính tả

Phan Ngọc
 Thanh 

niên
x 2000 x 5

 Văn học dân gian 

Việt Nam, Nxb Giáo 

dục, (tái bản lần thứ 

4), Hà Nội

Đinh Gia 

Khánh

Giáo 

dục
x 2013 x 2

 Văn học dân gian 

Việt Nam
 Lê Chí Quế

ĐH 

Quốc 

Gia

x 2001 x 10

 Giáo trình văn học 

dân gian
Vũ Anh Tuấn

GD 

Việt 

Nam

x 2015 x 2

Đại cƣơng văn học dân gian, đề cƣơng bài giảng

Nguyễn Hằng 

Phƣơng, Ngô 

Thị Thanh 

Quý

Đại 

học 

Thái 

Nguyên 

x 2014 x 1 x

 Văn học dân gian 1, 

đề cƣơng bài giảng

 Ngô Thị 

Thanh Quý, 

Nguyễn Thị 

Minh Thu

Đại 

học 

Thái 

Nguyên 

x 2013 x 1 x

Dạy học từ 

Hán Việt ở 

trƣờng 

phổng 

thông -

Dạy học 

văn học 

dân gian ở 

trƣờng phổ 

thông

47 55TSV328

48 55TFL321



 Phân tích tác phẩm 

văn học trung đại 

Việt Nam từ góc 

nhìn thể loại

Lã NhâmThìn

 Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 2009 1 x

 Văn học trung đại 

Việt Nam dƣới góc 

nhìn văn hóa

Trần Nho 

Thìn

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 2008 x 10

 Về con ngƣời cá 

nhân trong văn học 

Việt Nam cổ.

Nhiều tác giả

 Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 1997 x 5

 Mấy vấn đề thi pháp 

văn học trung đại 

Việt Nam

Trần Đình Sử

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 1999 x 5

 Bộ SGK Ngữ văn THCS và THPT mới x x 50

 Lý luận văn học Phƣơng Lựu

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2006 x 2 x

 Bộ Giáo dục & Đào 

tạo, Sách giáo khoa 

Ngữ văn 

6,7,8,9,10,11,12 

(trọn bộ), Nxb Giáo 

dục.

 Bộ Giáo dục 

& Đào tạo

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 40

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Ngữ văn, (2018), 

(Ban hành kèm 

Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018 của 

Bộ trƣởng Bộ 

GD&ĐT).

 Bộ Giáo dục 

& Đào tạo
x 2018 x x

Dạy học 

tác phẩm 

văn học 

trung đại ở 

trƣờng phổ 

thông

Dạy học 

tác phẩm 

văn học 

việt nam 

hiện đại ở 

trƣờng phổ 

thông

49 55TML321

50 55TMS321



Hƣớng dẫn dạy học 

theo chƣơng trình 

giáo dục phổ thông 

mới môn Ngữ văn, 

(Tài liệu bồi dƣỡng 

giáo viên và cán bộ 

quản lý). 

 Bộ Giáo dục 

& Đào tạo
x 2019 x x

 Văn học Việt Nam 

từ sau cách mạng 

tháng Tám năm 1945 

Nguyễn Văn 

Long

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

x 2017 x 2

 Văn học Việt Nam 

sau 1975 và các tác 

phẩm mới đƣợc đƣa 

vào chƣơng trình phổ 

thông

 Bùi Huy 

Quảng 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2010 x 20

 Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945

Trần Đăng 

Suyền - Lê 

Quang Hƣng

Đại 

học Sƣ 

phạm

x 2020 X 2

 Mỹ học đại cƣơng

Lê Văn 

Dƣơng, Lê 

Đình Lục, Lê 

Hồng Vân

Giáo 

dục.
x 2009 x 19

 Nghệ thuật thi ca, 

Lƣu Hiệp - Văn Tâm 

Điêu Long, 

 Aristotle
Văn 

học.
x 1999 x 6

 1999Từ điển thuật ngữ văn học

Lê Bá Hán, 

Trần Đình 

Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

Giáo 

dục.
x 1999 x 10

 Lý luận văn học  Phƣơng Lựu 
Giáo 

dục.
x 2020 x 2

 Nghiệp vụ hành chính văn phòng
Vƣơng Đình 

Quyền

Thống 

kê, HN.
x 2004 x x

Tiếp cận 

tác phẩm 

văn học từ 

các phạm 

trù thẩm mỹ

Việt ngữ 

học với 

nghiệp vụ 

văn thƣ văn 

phòng 

Dạy học 

tác phẩm 

văn học 

việt nam 

hiện đại ở 

trƣờng phổ 

thông

50 55TMS321

51 55WAC321

52 55LCP321



 Công văn số 

260/VTLTNN-

NVĐP ngày 06 tháng 

05 năm 2005 của 

Cục văn thƣ và lƣu 

trữ Nhà nƣớc hƣớng 

dẫn xây dựng quy 

chế văn thƣ, lƣu trữ 

cơ quan. 

(https://thuvienphaplu

at.vn)

x 2004 web

 Công văn số 

425/VTLTNN- 

NVTW ngày 18 

tháng 07 năm 2005 

của Cục văn thƣ và 

lƣu trữ Nhà nƣớc 

hƣớng dẫn quản lý 

văn bản đi, văn bản 

đến. 

(https://thuvienphaplu

at.vn)

x 2009 web

Nghị định 

58/2001/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 8 năm 

2001 của Chính Phủ 

quy định về quản lý 

và sử dụng con dấu. 

(https://thuvienphaplu

at.vn)

x 2010 web

Việt ngữ 

học với 

nghiệp vụ 

văn thƣ văn 

phòng 

52 55LCP321



Nghị định 

110/2004/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 8 năm 

2004 của Chính phủ 

về công tác văn thƣ. 

(https://thuvienphaplu

at.vn)

x 2005 web

 Nghị định 

31/2009/NĐ- CP 

ngày 01 tháng 04 

năm 2009 của Chính 

Phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định 

58/2001/NĐ-CP về 

quản lý và sử dụng 

con dấu. 

(https://thuvienphaplu

at.vn)

x 2011 web

 Nghị định 

09/2010/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 02 

năm 2010 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định 

110/2004/NĐ-CP về 

công tác văn thƣ. 

(https://thuvienphaplu

at.vn)

x 2010 web

Việt ngữ 

học với 

nghiệp vụ 

văn thƣ văn 

phòng 

52 55LCP321



. Quyết định số 

13/2005/QĐ-BNV 

ngày 06 tháng 01 

năm 2005 của Bộ 

trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành chế độ 

báo cáo thống kê cơ 

sở công tác văn thƣ 

lƣu trữ. 

(https://thuvienphaplu

at.vn)

x 2005 web

Thông tƣ 01/2011/ 

TT- BNV ngày 19 

tháng 01 năm 2011 

của Bộ nội vụ hƣớng 

dẫn thể thức và kĩ 

thuật trình bày văn 

bản hành chính. 

(https://thuvienphaplu

at.vn)

x 2011 web

 Đổi mới phƣơng 

pháp dạy học, 

chƣơng trình và sách 

giáo khoa

Trần Bá 

Hoành

ĐH Sƣ 

phạm 

Hà Nội.

x 2010 x 2 x

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Ngữ văn, Web.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x x x

 Tiếng Việt ở trung học phổ thông
Bùi Minh 

Toán

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

H.

x 2010 x 15

Việt ngữ 

học với 

nghiệp vụ 

văn thƣ văn 

phòng 

Dạy học 

văn học 

nƣớc ngoài 

ở trƣờng 

phổ thông

Dạy học 

Tiếng việt 

ở trƣờng 

phổ thông -

52 55LCP321

53 TFL321

54 TVI321



 Bộ sách giáo khoa 

Ngữ văn bậc THCS 

và THPT

Bộ Giáo dục 

& Đào tạo

Giáo 

dục, H.
x x 40

Phƣơng pháp dạy học tiếng Việt nhìn từ tiểu học, 

Hoàng Hòa 

Bình, Nguyễn 

Minh Thuyết

Giáo 

dục, H.
x 2012 x 36

Đổi mới phƣơng 

pháp dạy học, 

chƣơng trình và sách 

giáo khoa

Trần Bá 

Hoành

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

H.

x 2010 x 2

 Hƣớng dẫn dạy học 

môn Tiếng Việt theo 

chƣơng trình giáo 

dục phổ thông mới

Đỗ Ngọc 

Thống (chủ 

biên), Đỗ 

Xuân Thảo, 

Phan Thị Hồ 

Điệp

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

H.

x 2020 x 2

Văn học Việt Nam 

sau 1975, những vấn 

đề nghiên cứu và 

giảng dạy

Nguyễn Văn 

Long - Lã 

Nhâm Thìn

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2009 x 47

 Văn học Việt Nam 

sau 1975 và các tác 

phẩm mới đƣợc đƣa 

vào chƣơng trình phổ 

thông.

Bùi Huy 

Quảng
x 2010 x 105

Dạy học 

Tiếng việt 

ở trƣờng 

phổ thông -

Văn học 

việt nam 

đƣơng đại

54 TVI321

55 55CVL321



 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Ngữ văn, (2018), 

(Ban hành kèm 

Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018 của 

Bộ trƣởng Bộ 

GD&ĐT).

 Bộ Giáo dục 

& Đào tạo
x 2018 x x

 Hƣớng dẫn dạy học 

theo chƣơng trình 

giáo dục phổ thông 

mới môn Ngữ văn, 

 Bộ Giáo dục 

& Đào tạo
x 2019 x x

 Văn xuôi Việt Nam sau 1975
Nguyễn Thị 

Bình

Đại 

học sƣ 

phạm.

x 2015 x 2

, Cơ sở văn hóa Việt Nam
Trần Ngọc 

Thêm
x 1999 x 22

 Hệ giá trị văn hóa Việt Nam
 Ngô Đức 

Thịnh
x 2019 x x

 Câu chuyện phát triển và hạnh phúc
Nguyễn 

Tƣờng Bách

 Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh.

x 2012 x x

 Văn học hậu hiện đại lí thuyết và tiếp nhậnLê Huy Bắc

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

x 2013 x 10

 Hoàn cảnh hậu hiện 

đại, Ngân Xuyên 

dịch, Bùi Văn Nam 

Sơn hiệu đính

Jean-Francois 

Lyotard

 Tri 

thức, 

Hà Nội

x 2007 x x

Văn học 

việt nam 

đƣơng đại

Văn hóa và 

phát triển

Văn học 

hậu hiện 

đại thế giới

55 55CVL321

56
            

55CAD 321

57 55POL321



 Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

Tập thể tác 

giả
ĐHTN x 2016 x 50

Tâm lí học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị

ĐHQG 

HN
x 2013 x

Tâm lý học lứa tuổi 

và tâm lý học sƣ 

phạm

Lê Văn Hồng
 ĐHSP 

HN
x 2001 x 132

 Các lý thuyết phát 

triển tâm lý ngƣời

Phan Trọng 

Ngọ

ĐHSP 

HN
x 2003 x 50

 Giáo trình Tâm lý 

học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn

ĐHSP 

HN
x 2009 x 20

, Giáo dục học đại 

cƣơng, tập 1

Nguyễn Văn 

Hộ, Hà Thị 

Đức

Giáo 

dục HN
x 2002 x 152

Nguyễn Thị Tính, 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền, Trần Giáo 

trình Giáo dục học

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

Giáo 

dục HN
x 2013 x 1 x

 Lý luận giáo dục
Phan Thanh 

Long

Giáo 

dục HN
x 2006 x 1 x

Giáo dục học tập 1 

và tập 2

Hà Thế Ngữ, 

Đặng Vũ Hoạt

Giáo 

dục HN
x 1987 x 2 x

 Chƣơng trình Ngữ 

văn trong nhà trƣờng 

phổ thông Việt Nam

Đỗ Ngọc 

Thống

Giáo 

dục VN
x 2011 x x

 Dạy học và kiểm tra, 

đánh giá kết quả học 

tập theo định hƣớng 

phát triển năng lực 

học sinh

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x 2014 x 1

Tâm Lý 

Học Giáo 

dục

Giáo dục 

học

Phát triển 

chƣơng 

trình môn 

ngữ văn

58 55EPS431

59 55PEP441

60 55DPC421



 Đổi mới phƣơng 

pháp dạy học, 

chƣơng trình và sách 

giáo khoa

 Trần Bá 

Hoành 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

x 2010 x 2 x

 Chƣơng trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn
. Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2018 x x

Giáo trình Lí luận dạy học Ngữ văn
Nguyễn Thị 

Thu Thủy

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2017 x 50

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Ngữ văn, khoa Ngữ 

văn - trƣờng ĐHSP 

Thái Nguyên.

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
x 2018 x x

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Ngữ 

văn Trung học phổ 

thông

 Đỗ Ngọc 

Thống

Đại 

học Sƣ 

phạm,

x 2020 x 2

Giáo trình kiểm tra đánh giá trong dạy học
Sái Công 

Hồng 

 Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

x 2017 x 1 x

 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Nguyễn Công 

Khanh, Đào 

Thị Oanh, Lê 

Mỹ Dung

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2014 x 50

Phát triển 

chƣơng 

trình môn 

ngữ văn

Lý luận 

dạy học 

Ngữ Văn 

Đánh giá 

trong dạy 

học Ngữ 

Văn

60 55DPC421

61 55TPT431

62 55ETP421



 Giáo trình Lí luận dạy học Ngữ văn
 Nguyễn Thị 

Thu Thủy

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2017 x 50

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Ngữ 

văn Trung học phổ 

thông

Đỗ Ngọc 

Thống (Tổng 

chủ biên - 

2018), Bùi 

Minh Đức 

(Chủ biên), 

Đỗ Thu Hà, 

Phạm Thị 

Thu Hiền, Lê 

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2018 x 2

 Dạy học theo định 

hƣớng hình thành và 

phát triển năng lực 

ngƣời học ở trƣờng 

phổ thông

 Lê Đình 

Trung, Phan 

Thị Thanh 

Hội

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2016 x 40

Giáo trình Lí luận dạy học Ngữ văn

 Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

(Chủ biên - 

2017), Đào 

Thị Hồng 

Hạnh, Trần 

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2017 x 50

Giáo trình Thực hành 

dạy học Ngữ văn ở 

trƣờng phổ thông

Phạm Thị 

Thu Hƣơng
x 2017 x 2

Tài liệu tập huấn 

“Dạy học và kiểm 

tra, đánh giá kết quả 

học tập theo định 

hƣớng phát triển 

năng lực học sinh”

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
Hà Nội x 2014 x 1

Dạy học 

Ngữ văn 

theo định 

hƣớng phát 

triển năng 

lực

Thực hành 

sƣ phạm 1 -

Đánh giá 

trong dạy 

học Ngữ 

Văn

62 55ETP421

63 55TPC431

64 55PEP421



, Ứng xử sƣ phạm những điều cần biết
 Vũ Mạnh 

Quỳnh

 Thời 

đại, Hà 

Nội,

x 2012 x x

, Dạy học phát triển 

năng lực môn Ngữ 

văn Trung học phổ 

thông

Đỗ Ngọc 

Thống

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2020 x 2

 Dạy học theo định 

hƣớng hình thành và 

phát triển năng lực 

ngƣời học ở trƣờng 

phổ thông

Lê Đình 

Trung, Phan 

Thị Thanh 

Hội

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2016 x 2

 Đào Thị Hồng 

Hạnh, Trần Thị 

Ngọc, Giáo trình Lí 

luận dạy học Ngữ văn

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

(Chủ biên - 

2017), Đào 

Thị Hồng 

Hạnh, Trần 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2017 x 40

66 55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1

67 55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2

Giáo trình Giao tiếp 

sƣ phạm

Bộ môn Tâm 

lý học

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2019 x 1

  300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu
x 2008 x 27

 Giáo trình Giao tiếp 

sƣ phạm

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn

ĐH Sƣ 

phạm.
x 2017 x 2

Thực hành 

sƣ phạm 1 -

Thực hành 

sƣ phạm 2

Giao tiếp 

sƣ phạm

64 55PEP421

65 55PEP422

68 55COS421



Tài liệu bồi dƣỡng 

cho sinh viên sƣ 

phạm về ứng dụng 

CNTT trong giảng 

dạy

Bộ GD và ĐT

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

x 2013 x 2

 Hƣớng dẫn thiết kế 

giáo án điện tử môn 

Ngữ văn trên 

powerpoint

Nguyễn Tiến 

Mâu

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

x 2008 x x

 Giáo trình Lí luận dạy học Ngữ văn
Nguyễn Thị 

Thu Thủy

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2017 x 50

 Lí luận văn học, tập 1  Phƣơng Lựu
 Giáo 

dục
x 2008 x 10

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Ngữ văn, 

 Bộ Giáo dục 

và đào tạo
x 2018 x x

 Phƣơng pháp nghiên 

cứu khoa học tâm lý-

giáo dục

Dƣơng Thiệu 

Tống

 Khoa 

học Xã 

hội.

x 2005 x x

Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa họcVũ Cao Đàm

 Khoa 

học Kĩ 

thuật

x 2008 x 5

 Giáo trình Lý luận dạy học Ngữ Văn

 Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

(chủ biên - 

2017), Đào 

Thị Hồng 

Hạnh, Trần 

ĐHTN x 2017 x 50

 Giáo trình Thực 

hành dạy học Ngữ 

văn ở trƣờng phổ 

thông

Phạm Thị 

Thu Hƣơng

ĐHSP 

HN
x 2017 x 2

Nghiên cứu 

khoa học 

trong dạy 

học ngữ 

văn ở 

trƣờng phổ 

thông 

Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm 

môn ngữ 

văn-

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong dạy 

học Ngữ 

Văn -

Dạy học Lý 

luận văn 

học ở 

trƣờng phổ 

thông

69 55ITP421

70 55TLT421

71 55SRT421

72 55OTC421



 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

trong nhà trƣờng phổ 

thông

 Nguyễn Thị 

Liên (2016) 

(chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hằng, Tƣởng 

Duy Hải, Đào 

Thị Ngọc 

 Giáo 

dục 

Việt 

Nam

x 2016 x 1 x

Giáo trình Lý luận dạy học Ngữ Văn
Nguyễn Thị 

Thu Thủy
ĐHTN, x 2017 x 50

 Bài tập rèn luyện 

năng lực viết văn 

nghị luận cho học 

sinh phổ thông

Nguyễn Thị 

Thu Thủy

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2017 x 20

Giáo trình Lí luận dạy học Ngữ văn

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

(Chủ biên - 

2017), Đào 

Thị Hồng 

Hạnh, Trần 

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2017 x 50

74 55LIT971
Khóa luận 

tốt nghiệp

Lí luận dạy học Ngữ 

văn

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

(Chủ biên - 

2017), Đào 

Thị Hồng 

Hạnh, Trần 

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2017 x 50

 Chƣơng trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.
 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x 2018 x x

 Giáo trình Phƣơng 

pháp dạy đọc văn bản

Nguyễn Thị 

Hồng Nam

 Đại 

học 

Cần 

Thơ

x 2016 x x

Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm 

môn ngữ 

văn-

Tổ chức 

hoạt động 

rèn luyện 

kĩ năng viết 

văn nghị 

luận ở 

trƣờng phổ 

thông

Dạy học 

văn bản 

văn học ở 

trƣờng phổ 

thông 

72 55OTC421

73 55APW421

75 55TTB931



 Dạy học phát triển 

năng lực môn Ngữ 

văn Trung học phổ 

thông

Đỗ Ngọc 

Thống 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

x 2018 x 2

 Phƣơng pháp dạy học Văn
 Phan Trọng 

Luận

Giáo 

dục, 

HN.

x 1999 x 30

 Tài liệu tập huấn 

Dạy học và kiểm tra, 

đánh giá kết qủa học 

tập theo định hƣớng 

phát triển năng lực 

học sinh (lƣu hành 

nội bộ).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x 2014 x 1

Chƣơng trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
x 2018 x x

 Chƣơng trình Ngữ 

văn trong nhà trƣờng 

phổ thông Việt Nam

Đỗ Ngọc 

Thống

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

x 2011 x x

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Ngữ 

văn Trung học phổ 

thông

Đỗ Ngọc 

Thống (Tổng 

chủ biên - 

2018), Bùi 

Minh Đức 

(Chủ biên), 

Đỗ Thu Hà, 

Phạm Thị 

Thu Hiền, Lê 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2018 x 2

Dạy học 

văn bản 

văn học ở 

trƣờng phổ 

thông 

Dạy học 

chuyên đề 

tự chọn 

môn ngữ 

văn

Dạy học 

văn bản 

thông tin ở 

trƣờng phổ 

thông

75 55TTB931

76 55TEP931

77 55TTC931



 Giáo trình Lí luận dạy học Ngữ văn

 Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

(Chủ biên - 

2017), Đào 

Thị Hồng 

Hạnh, Trần 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2017 x 50

Bộ Giáo dục và đào 

tạo (2018), Chƣơng 

trình giáo dục phổ 

thông môn Ngữ văn, 

http://rgep.moet.gov.

vn/chuong-trinh-gdpt-

moi/chuong-trinh-

cac-mon-hoc/chuong-

trinh-mon-ngu-van-

4729.html.

x 2018 web

Nghiên cứu ngôn 

ngữ các dân tộc thiếu 

số Việt Nam

Trần Trí Dõi

ĐHQG, 

 Hà 

Nội.

x 2000 x 19

 ĐCBG Ngôn ngữ 

các dân tộc thiểu số 

trong mối quan hệ 

với văn hóa

Nguyễn Thu 

Quỳnh

ĐHSP, 

ĐHTN
x 2018 x

1

 Những vấn đề chính 

sách ngôn ngữ và 

giảng dạy ngôn ngữ 

vùng DTTS Việt 

Nam

Trần Trí Dõ

 

ĐHQG, 

 H.

x 2011 x 2

 Nghiên cứu bảo tồn 

và phát triển ngôn 

ngữ, văn hóa một số 

dân tộc thiểu số ở 

Việt Bắc, . 

 Nguyễn Văn 

Lộc

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

x 2010 x 2 x

Ngôn ngữ 

với vấn đề 

bảo tồn văn 

hóa trong 

đời sống 

các dân tộc 

thiểu số

Dạy học 

văn bản 

thông tin ở 

trƣờng phổ 

thông

77 55TTC931

78 55LCE921
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 Giáo dục bản sắc 

văn hóa dân tộc cho 

sinh viên Sƣ phạm

Phạm Hồng 

Quang

 Giáo 

dục, 

Hà Nội.

x 2002 x 66

 Tìm hiểu đặc trƣng 

văn hóa dân tộc của 

ngôn ngữ và tƣ duy ở 

ngƣời Việt trong sự 

so sánh với những 

dân tộc khác

Nguyễn Đức 

Tồn

 

KHXH, 

 H.

x 2002 x 20

 Bản sắc dân tộc 

trong thơ các dân tộc 

thiểu số Việt Nam 

hiện đại

Trần Thị Việt 

Trung

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2010 x 6

Nghiên cứu văn học 

dân gian từ mã văn 

hóa dân gian

Nguyễn Thị 

Bích Hà, 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

x 2014 x 1

 Giáo trình văn học 

dân gian
Vũ Anh Tuấn

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2015 x 32

Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt
Ngô Thị 

Thanh Quý

 

ĐHQG 

Hà Nội,

x 2010 x 10

Cơ sở văn hóa Việt Nam
Trần Ngọc 

Thêm

TPHC

M
x 1999 x 5

 Văn học dân gian 

Việt Nam

Đinh Gia 

Khánh 

Giáo 

dục
x 1997 x 20

 Văn học trung đại 

Việt Nam dƣới góc 

nhìn văn hoá

Trần Nho 

Thìn

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2008 x 19

 Về con ngƣời cá 

nhân trong văn học 

Việt Nam cổ

Nhiều tác giả

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 1997 x 5 x

Ngôn ngữ 

với vấn đề 

bảo tồn văn 

hóa trong 

đời sống 

các dân tộc 

thiểu số

Vận dụng 

tri thức văn 

hóa vào 

giảng dậy 

văn học 

dân gian ở 

trƣờng phổ 

thông

Văn hóa 

truyền 

thống trong 

văn học 

việt nam 

trung đại

55CML921

78 55LCE921

79 55ACF921

80



 Mấy vấn đề thi pháp 

văn học trung đại 

Việt Nam

Trần Đình Sử x 1999 x 20

Khảo và luận một số 

thể loại, tác gia, tác 

phẩm văn học trung 

đại Việt Nam

Bùi Duy Tân

 Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

x 2001
x 3

Bộ SGK Ngữ văn 

THCS và THPT hiện 

hành, (có trong thƣ 

viện trƣờng ĐH Sƣ 

Phạm – ĐHTN).

x
x

140

Đề cƣơng bài giảng 

Ứng dụng lý thuyết 

ngôn ngữ trong 

nghiên cứu tác phẩm 

văn chƣơng

Hồ Thị 

Phƣơng 

Trang, 

Nguyễn Thị 

Hạnh Phƣơng

 ĐHSP x 2019 x x

 Đề cƣơng bài giảng 

Ngữ âm - Từ vựng 

tiếng Việt

Ngô Thúy 

Nga, Nguyễn 

Thu Quỳnh

ĐHTN x 2013 x 1

 Ngữ pháp tiếng Việt
Nguyễn Thị 

Nhun
ĐHTN x 2014 x x

 Nghiên cứu văn học 

dân gian từ mã văn 

hóa

 Nguyễn Thị 

Bích Hà

Văn 

hóa 

Thông 

tin.

x 2013 x 1

 Văn học dân gian Việt Nam
Đinh Gia 

Khánh

 Giáo 

dục
x 2013 x 2

Văn hóa 

truyền 

thống trong 

văn học 

việt nam 

trung đại

Ứng dụng 

lý thuyết 

ngôn ngữ 

trong 

nghiên cứu 

tác phẩm 

văn chƣơng

Giải mã 

văn học 

dân gian từ 

mã văn hóa

55CML92180

81 ALW921M

82 55IFC921



Văn học dân gian Việt NamLê Chí Quế

 Đại 

học 

Quốc 

Gia. 

x 1999 x 5

  Giáo trình văn học 

dân gian, Nxb Giáo 

dục Việt Nam

 Vũ Anh Tuấn

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

x 2015 x 2

 Thơ mới bình minh thơ Việt Nam hiện đại
Nguyễn Quốc 

Túy

 Văn 

học, 

HN

x 1995 x 52

Thi nhân Việt Nam, In lần thứ mƣời bốn
.Hoài Thanh, 

Hoài Chân

Văn 

học, 

Hà Nội.

x 1998 x 18

 Giọng điệu trong thơ trữ tình
Nguyễn Đăng 

Điệp

Văn 

học, 

Hà Nội

x 2002 x 7

 Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đạiHà Minh Đức

 Khoa 

học xã 

hội,

x 1997 x 4

 Nhìn lại một cuộc 

cách mạng trong thi 

ca (60 năm Phong 

trào Thơ mới), (Huy 

Cận, Hà Minh Đức 

chủ biên)

 Nhiều tác giả

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 1997 x 9

Từ điển thuật ngữ văn học, In lần thứ năm Nhiều tác giả

Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

x 1999 x 34

Giải mã 

văn học 

dân gian từ 

mã văn hóa

Thơ mới và 

dạy học thơ 

mới ở 

trƣờng phổ 

thông

82 55IFC921

83 55TTS921



Con đƣờng đi vào 

thế giới nghệ thuật 

của nhà văn, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội (có 

trong thƣ viện trƣờng 

ĐH Sƣ Phạm – 

ĐHTN).

Nguyễn Đăng 

Mạnh

 Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 1994
x

2

 The Open 

University (2016), 

Start Writing Fiction 

(ebook) (có online 

free).

 The Open 

University
x 2016 web

 Idrees Patel, 

“Creative Writing”, 

Retrieved 

from:[http://www.wri

terstreasure.com/creat

ive-writing-101/], 

accessed on May 

15th 2017 (có online 

free).

x 2017 web

 Lý luận văn học Hà Minh Đức

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 1997 x 10

 Văn học Việt Nam 

sau 1975 - những vấn 

đề nghiên cứu và 

giảng dạy

Nhiều tác giả

 Giáo 

dục, 

Hà Nội,

x 2009
x

2

 Cơ sở văn hoá Việt Nam
Trần Ngọc 

Thêm

TP 

HCM, 
x 1999

x
22

Sáng tạo và giao lƣu
 Phạm Vĩnh 

Cƣ 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 2004
x

9

84 55PCW931

85 55LIL931

Đề án và 

viết sáng 

tạo

Văn học và 

đời sống



 Văn học sáng tạo và cảm thụ văn học
 Nguyễn Kim 

Hoa

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

x 1995
x

8

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL 

in

TL 

số

TL 

in

TL 

số
78 322

 Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị)

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội 2019 x 1 x

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2007 x 24

Hội đồng Trung

ƣơng chỉ đạo biên

soạn giáo trình quốc

gia các bộ môn khoa

học Mác - Lênin, tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh

(1999), Giáo trình

Triết học Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ 

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

1999 x 2

TL

HT

TLT

K

Nă

m 

dự 

kiến 

 

XB(

**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng 

hiện có 

tại Thƣ 

viện 

Số 

lƣợng 

hiện có 

tại 

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN

Tên môn 

học
Tên giáo trình Tác giả

Nhà 

XB

Năm 

xuất 

bản

Mã môn

1.8 Sƣ phạm Tiếng anh

ST

T 

85 55LIL931
Văn học và 

đời sống



Giáo trình Triết học

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2008 x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2004 x 5

http://dangcongsan.vn/, http://chinhphu.vn/, https://vtv.vn/, http://quochoi.vn/, http://www.tuyengiao.vn/, http://triethoc.edu.vn/,…
http://dangcon

gsan.vn/
x

Giáo trình Chủ

nghĩa xã hội khoa

học (Dùng cho các

khối không chuyên

ngành lý luận chính

trị)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2017 x x

Giáo trình những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

Mác - Lênin, tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2009 x 302

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI

Đảng cộng 

sản Việt Nam

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2011 x 1

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN

2 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



Cƣơng lĩnh xây

dựng đất nƣớc trong

thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội (Bổ

sung, phát triển năm

2011)

Đảng cộng 

sản Việt Nam

Nxb 

Sự 

thật, 

Hà Nội.

2011 x 1

Đề cƣơng bài giảng

Chủ nghĩa xã hội

khoa học, Thái

Nguyên. 

Trần Thị Lan
Thái 

Nguyên
2020 x x 1 x

https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x

https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

x

Quốc hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam

(Khóa XIV), Luật tín

ngƣỡng, tôn giáo,

Luật số

02/2016/QH14, ngày

18/11/2016

Quốc hội 

nƣớc 

CHXHCN

x

2 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx


https://thukyluat.vn/v

b/nghi-quyet-25-nq-

tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

x

http://vbpl.vn/botuph

ap/Pages/vbpq-van-

ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.

x

https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

x

Giáo trình Tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh (Dùng

cho sinh viên đại

học, cao đẳng khối

không chuyên ngành

Mác Lênin, tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh)

Giáo trình Tƣ 

tƣởng Hồ Chí 

Minh

2009 x 302

Nguyễn Khánh Bật 

Chủ biên (2000), Tập 

bài giảng tƣ tƣởng 

HCM (Những bài 

giảng về môn học tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh)

Nguyễn 

Khánh Bật 

Chủ biên

2000 x 30

2 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

3 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


 Đinh Xuân Lý - 

Phạm Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)(2008),  Một số 

chuyên đề về tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh

Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)

2008 x 1 x

Song Thành (2005), 

Hồ Chí Minh - nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc

Song Thành 2005 x 1 1 x

Đảng Cộng sản Việt

Nam: Văn kiện Đại

hội đại biểu toàn

quốc lần thứ VIII,

IX, XI, XII

Đảng Cộng 

sản Việt
x 4

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị

2011 x

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” –

ban hành ngày

16/1/2012

Nghị quyết 

Trung ƣơng
2012 x

Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị

2016 x

3 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016

2016 x

Bộ Giáo dục và đào

tạo, Giáo trình Lịch

sử Đảng Cộng sản

Việt Nam (Sử dụng

trong các trƣờng Đại

học – Hệ không

chuyên Lý luận chính

trị)

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2021 x 20

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Giáo trình Lịch

sử Đảng Cộng sản

Việt Nam, Nxb

Chính trị quốc gia,

Hà Nội, Tái bản qua

các năm 

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2009 x 59

Nguyễn Trọng Phúc,

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại hội

và Hội nghị Trung

ƣơng (1930 - 2002),

2003 

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x 5

3 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

4 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Lê Mậu Hãn, Các

Cƣơng lĩnh cách

mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam,

Nxb Chính trị Quốc

gia, Hà Nội 

Lê Mậu Hãn 2001 x 9

Bùi Kim Đỉnh (chủ

biên), Tìm hiểu môn

học Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt Nam

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

2007 x 32

Hoàng Thị Kim

Thanh, Kinh nghiệm

của Đảng Cộng sản

Việt Nam trong bảo

vệ thành quả cách

mạng giai đoạn 1945

– 1946

Hoàng Thị 

Kim Thanh
2003 x 9

Bùi Kim Đỉnh, Hỏi

đáp môn Đƣờng lối

cách mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

2009 x 40

http://www.cpv.org.v

n,

www.lyluanchinhtri.v

n

x

4 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Giáo trình kinh tế

chính trị Mác - Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên kinh tế

và quản trị doanh

nghiệp trong các

trƣờng đại học, cao

đẳng)

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2007 x 21

DỰ THẢO Giáo

trình kinh tế chính trị

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành lý luận

chính trị)

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
x 1

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

x 39

Học viện CTQG Hồ

Chí Minh: Giáo trình

KTCT Mác - Lê nin

về thời kỳ quá độ lên

CNXH ở Việt Nam

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

x 20

Giáo trình Những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lê

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
x 302

5 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin



Giáo trình lịch sử các

học thuyết kinh tế,

Trƣờng đại học kinh

tế quốc dân, NXB

Đại học kinh tế quốc

dân

Mai  Ngọc 

Cƣờng
2003 x 2 x

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Ngọc 

Thêm
1999 x 22

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Quốc 

Vƣợng chủ 

biên

2008 x 3

Việt Nam văn hóa

sử cƣơng
Đào Duy Anh 2000 x 10

 Việt Nam phong tục Phan Kế Bính 2005 x 9

Bản sắc văn hóa Việt

Nam
Phan Ngọc 2004 x 9

Đại cƣơng lịch sử

văn hóa Việt Nam T4

Nguyễn Khắc 

Thuần
2006 x 28

Nhận thức văn hóa

Việt Nam

Nguyễn Duy 

Quý
2008 x 3

Môi trƣờng và phát

triển bền vững
2009 x 0 x x

 Môi trƣờng, dân số 

và phát triển bền 

vững

2012 x 2

5 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin

6 55VCF121

Cơ sở văn 

hóa việt 

nam

7 55EDE121

Môi trƣờng 

và phát 

triển



 Cơ sở Sinh thái học 2003 x 0 x

 Giáo trình lôgic học 

hình thức

Võ Văn 

Thắng
2012 0

  Lôgic học đại cƣơng
Vƣơng Tất 

Đạt
2000 x 132

Giáo trình Lôgic học

đại cƣơng

Nguyễn Nhƣ 

Hải
2007 x 25

 Giáo trình lôgic hình 

thức

Bùi Thanh 

Quất, Nguyễn 

Tuấn Chi

1994 x 4

Giáo trình Lôgíc học

hình thức

Vũ Thị Tùng 

Hoa
2014 x 1

 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

2008 x 1

 Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật( Giáo 

trình lí luận nhà nƣớc 

và pháp luật)

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

2016 x 1 x

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2017 x 1

Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2017 x 1

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 2014 x 1 x

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 20152017 x 1 x

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 2007 x 1 x

7 55EDE121

Môi trƣờng 

và phát 

triển

8 55LOG121
Lôgic học 

hình thức

9 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng



Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 2014 x 1

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx x

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

Cổng thông 

tin điện tử 

của Bộ Tƣ 

pháp - Hệ 

thống văn 

bản quy 

phạm pháp 

luật: 

http://www.m

oj.gov.vn/Pag

x

Tiếng Việt thực hành
Tiếng Việt 

thực hành
1999 x 107

Đề cƣơng bài giảng:

Tiếng Việt thực hành

 Đề cƣơng 

bài giảng
2015 x 1

Phƣơng pháp dạy

học Tiếng Việt

Phƣơng pháp 

dạy học
2016 x 30

 Tiếng Việt thực hành
Tiếng Việt 

thực hành
1997 x 66

Sổ tay dùng từ tiếng

việt 
Sổ tay dùng từ 2002 x 0

Sửa lỗi ngữ pháp

(lỗi về kết cấu câu)

Sửa lỗi ngữ 

pháp
2003 x 0

Kĩ năng đọc hiểu

Văn

Kĩ năng đọc 

hiểu
2004 x 0

Đọc hiểu và chiến

thuật đọc hiểu văn

bản trong nhà trƣờng

phổ thông

Đọc hiểu và 

chiến
2012 x 0

 Rèn luyện ngôn ngữ
Rèn luyện 

ngôn ngữ
1998 x 0

9 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng

10 55VIU121
Tiếng Việt 

thực hành

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


 Tiếng Việt thực hành
Tiếng Việt 

thực hành
1997 x 29

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến

Bộ giáo trình 

IC3
2014 x 3

 Giáo Trình thực 

hành Tin học cơ sở, 

nxb ĐHQG HN

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

ĐHQG 

HN
2008 x 46

Giáo trình Tin học

tập 1, nxb ĐHQG HN
Hồ Sĩ Đàm

ĐHQG 

HN
2003 x 25

 Tin học cơ sở, nxb 

ĐHQG HN

Đào Kiến 

Quốc (Chủ 

biên), Bùi 

Thế Duy

ĐHQG 

HN
2006 x 46

12 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng

Điền kinh 2017 x 2

 Giáo trình Thể dục 2007 x 29

 Đề cƣơng bài giảng 

môn Vệ sinh và y 

học TDTT (Giáo 

trình vệ sinh và y học 

thể dục thể thao-

Nguyễn Thị Hà)

2017 x 1

Lý luận và phƣơng

pháp TDTT
2017 x 2

Luật thi đấu điền

kinh
2015 x 2

11 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng

13 55PHE111
Giáo dục 

thể chất 1

10 55VIU121
Tiếng Việt 

thực hành



 Dinh dƣỡng, thể 

thao và sức khỏe
2008 x 5

Các bài tập thể lực 

trong điền kinh
2012 x 2

 Quyết định 

53/2008/QĐ- 

BGD&ĐT

2008

Giáo trình Bóng đá 2007 x 2

 Luật thi đấu Bóng đá 2014 x 2

 Giáo trình Bóng 

chuyền
2015 x 2

 Luật bóng chuyền và 

luật bóng chuyền bãi 

biển

2015 x 2

 Giáo trình Bóng rổ 2007 x 16

  Luật Bóng rổ(luật 

thi đấu bóng rổ)
2015 x 2

Giáo trình TD

Aerobic
2014 x 2

 Băng đĩa hình; video 

– Giảng viên giảng 

dạy cung cấp cho 

sinh viên.

x

 Giáo trình Võ thuật 2007 x 27

Đề cƣơng bài giảng

môn học võ thuật

Taekwondo

2014 x 2 x

 Giáo trình ném bóng 

và đẩy tạ
1999 x 35

 Luật thi đấu bóng 

ném
2007 x 0

Giáo trình khiêu vũ 

thể thao
2011 x 2

 Hƣớng dẫn khiêu vũ 2006 x 0

13 55PHE111
Giáo dục 

thể chất 1

14 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

15 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3



 Giáo trình đá cầu 2007 x 34

Luật thi đấu đá cầu 2009 x 30

 Giáo trình cầu lông 2016 x 2
Luật thi đấu Cầu

Lông
2015 x 2

 Giáo trình cờ vua 2017 x 50

Lý thuyết và thực

hành cờ vua
1996 x 2

Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

Tập thể tác 

giả 
2016 x 50

Giáo trình Tâm lý

học giáo dục

Phạm Thành 

Nghị

ĐHQG 

Hà Nội
2011 x 1

Tâm lý học lứa tuổi

và Tâm lý học sƣ-

phạm

Lê Văn Hồng
ĐHQG 

Hà Nội
2008 x 1

Các lý thuyết phát

triển tâm lý ngƣời

Phan Trọng 

Ngọ

ĐHSP, 

Hà Nội
2003 x 1

Giáo trình Tâm lý

học đại cƣơng

 Nguyễn 

Quang Uẩn

ĐHSP, 

Hà Nội
1998 x 1

 Giáo dục học đại 

cƣơng tập I

 Nguyễn Văn 

Hộ - Hà Thị 

Đức

2002 x 152

 Giáo trình “Giáo 

dục học”

 Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

2013 x 1 x

 Lý luận giáo dục
 Phan Thanh 

Long 
2013 x 1

Giáo dục học tập I và 

tập II

 Hà Thế Ngữ - 

 Đặng Vũ 

Hoạt

1987 x 2 x

Lý luận dạy học Hà Thị Đức 2006 x 1

15 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3

16 55EPS431
Tâm lý học 

giáo dục

17 55PEP441
Giáo dục 

học



Giao tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Vũ Kim 

Thanh

1997 x 39

300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm, 2008

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu
2008 x 27

 Tâm lí học ứng xử Lê Thị Bừng 2003 x 50

 Ứng xử sƣ phạm

 Nguyễn Văn 

Hộ, Trịnh 

Trúc Lâm

2000 x 102

 Headway Academic 

skills Listening, 

Speaking, and Study 

skills Level 2, 

Oxford, 2011.

 Philpot S. & 

Curnick

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1 x

 Headway Academic 

skills Reading, 

Writing, and Study 

skills Level 2, 

Oxford, 2011. 

Philpot S. & 

Curnick

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1 x

 FCE Result, 

Workbook with key, 

Oxford University, 

2008. 

  Paul A 

Davies &

Oxford 

Univers

ity 

Press

2008 x 0 x

  Headway Academic 

skills Listening, 

Speaking, and Study 

skills Level 2

Philpot S. & 

Curnick

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1 x

 Headway Academic 

skills Reading, 

Writing, and Study 

skills Level 2

 Philpot S.,  

Headway 

Academic

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1 x

18 55COS421
Giao tiếp 

sƣ phạm 

19 55EPP341
Thực hành 

tiếng anh 1

20 55EPP342
Thực hành 

tiếng anh 2



Unlock 3 – Reading

and writing skills

 Sowton, C. 

Unlock 3 – 

Reading

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2014 x 0

Unlock 3 – Listening

and Speaking skills

Lansford, L. 

Unlock 3 – 

Listening

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2014 x 2 x x

A University

Grammar of English

(Studentbook)

Greenbaum, 

Sydney, and 

Randolph

Longm

an
2003 x 0

A University

Grammar of English

(Workbook)

Greenbaum, 

Sydney, and 

Randolph

Longm

an
2003 x 0

An Introduction to

English Syntax,

Edinburgh

University Press.

Jim Miller 

(2002),  An 

Introduction

Ediburg

h UP
2002 x 0 x

 A University

Grammar of English.

London: Longman.

 Quirk, 

Randolph & 

Sidney

Longm

an
1973 x 0 x

 A Comprehensive

Grammar of the

English Language.

London: Longman.

Quirk, 

Randolph, 

Sidney 

Greenbaum

Longm

an
1985 x 0 x

 Headway Academic 

skills Listening, 

Speaking, and Study 

skills Level 3, 

Oxford, 2011.

  Philpot S. & 

Curnick

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1

20 55EPP342
Thực hành 

tiếng anh 2

21 55EGR323

Ngữ pháp 

Tiếng Anh 

nâng cao 

22 55EPP343
Thực hành 

tiếng anh 3



 Headway Academic 

skills Reading, 

Writing, and Study 

skills Level 3, 

Oxford, 2011. 

  Philpot S. & 

Curnick

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1

 Destination B2, 

Grammar and 

Vocabulary.Macmilla

n, 2008.

. Mann M. & 

Taylore

Macmil

lan
2008 x 1

Complete IELTS, 

Cambridge 

University Press

.Guy B.and 

Vanessa

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

x 1

Headway Academic

skills Listening,

Speaking, and Study

skils Level 3,

Oxford, 2011.

  Philpot S. & 

Curnick

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1

Headway Academic

skills Reading,

Writing, and Study

skils Level 3,

Oxford, 2011.

  Philpot S.,  

Headway 

Academic

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1

Destination B2,

Grammar and

Vocabulary.

Macmillan, 2008.

Mann M. & 

Taylore

Macmil

lan
2008 x 1

Complete IELTS,

Cambridge

University Press

Guy B.and 

Vanessa

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

x 1

22 55EPP343
Thực hành 

tiếng anh 3

23 55EPP344
Thực hành 

tiếng anh 4



 Peterson's Master 

TOEFL Reading 

skills 2007. 

Thomson Peterson's.

Peterson's 

Master 

TOEFL 

Reading

Thoms

on 

Peterso

n's.

2007 x 0 x

 Peterson's TOEFL 

success 2005 . 

Thomson Peterson's.

Rogers, B. 

Peterson's 

TOEFL

Thoms

on 

Peterso

n's.

2005 x 0 x

Cambridge

preparation for the

TOEFL Test (2nd).

Cambridge:

Cambridge

University Press.

Gear, J. & 

Gear

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

1996 x 0

Successful Writing 

Intermediate. 

Berkshire: Express 

Publishing.

 Evans, V.  

Successful 

Writing

Berkshi

re: 

Express 

 

Publish

ing.

2000 x 1 x

 Academic writing - 

A handbook for 

international 

students. London: 

Routledge. 5th 

Edition.

Bailey, 

S. Academic 

writing

Routled

ge
2018 x 1 x

 Headway academic 

skills:Reading, 

Writing, and Study 

Skills. Oxford 

University Press

Philpot, S. 

Headway 

academic

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1 x

24 55ENR325
Đọc tiếng 

anh 5

25 55ENW325
Viết tiếng 

anh 5



 Unlock Reading and 

Writing skills 3, 

Cambridge 

University Press, 

2014.

Westbrook 

C., Unlock 

Reading

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2014 x 1 x

 Unlock 4 – Reading 

and writing skills. 

Cambridge, UK: 

Cambridge 

University Press.

Sowton, C. 

Unlock 4 – 

Reading

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2014 x 1 x

 Improve Your 

IELTS Writing Skill. 

Macmillan Education.

 Sam 

McCarter & 

Norman

Macmil

lan 

Educati

on.

2007 x 1 x

 Expanding Tactics 

for Listening. 

 Richards J. 

C. Expanding

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2005 x 1 x

Real Listening and 

Speaking 4.

 Craven, 

Miles Real 

Listening

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2008 x 1

 Cambridge English First 1.

 Cambridge 

English First 

1. Cambridge

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2008 x 0

Basic Tactics for 

Listening.

 Richard, 

Jack. Basic 

Tactics

Nha 

xuat 

ban 

thoi 

dai.

2010 x 0

25 55ENW325
Viết tiếng 

anh 5

26 55ENL325
Nghe tiếng 

anh 5

27 55ENS325
Nói tiếng 

anh 5



 Ship or Sheep. 
Baker, Ann. 

Ship or

Nha 

xuat 

ban 

giao 

thong 

van tai

2008 x 0

Real Listening and 

Speaking 1.

 Craven, 

Miles Real 

Listening

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2008 x 1

Real Listening and 

Speaking 2. 

Craven, 

Miles Real 

Listening

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2008 x 1

 Let’s Talk 1. 
Jones, Leo. 

Let’s

Nha 

xuat 

ban 

van 

hoa 

thong 

tin.

2009 x 0

 Developing Tactics 

for Listening Third 

Edition. 

 Richard, 

Jack. 

Developing 

Tactics

Nha 

xuat 

ban 

thoi 

dai.

2010 x 0

 Let’s Talk 2. 
Jones, Leo  

Let’s

Nha 

xuat 

ban 

van 

hoa 

thong 

tin.

2009 x 0

27 55ENS325
Nói tiếng 

anh 5



Solutions

Elementary Student

Book. 

 Falla, Tim & 

Davies

Oxford 

Univers

ity 

Press

2008 x 1

English for Life

Elementary. 

Hutchinson, 

Tom. English 

for

Oxford 

Univers

ity 

Press

2008 x 1

New Inside Out

Beginner.

Kay, Sue & 

Johns

Macmil

lan 

Educati

on.

2008 x 1

Real Listening and

Speaking 3.

Cambridge:

University Press. 

 Craven, 

Miles. Real 

Listening

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2008 x 1

Real Listening and

Speaking 3.

Cambridge:

University Press. 

Craven, 

Miles  Real 

Listening

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2008 x 1

New Inside Out

Intermediate.

MacMillan

Kay, Sue & 

Johns

Macmil

lan 

Educati

on.

2008 x 1

English for Life

Intermediate.

Oxford: University

Press.

Hutchinson, 

Tom. English 

for

Oxford 

Univers

ity 

Press

2008 x 0

Skills for First

Certificate Reading.

Macmillan Education.

Malcolm, M. 

& Steve

Macmil

lan 

Educati

on.

2003 x 0

27 55ENS325
Nói tiếng 

anh 5

28 55ENR326
Đọc tiếng 

anh 6



How to Pass FCE -

Exam Practice in

Reading. Letts

Brain, O. 

How to
2003 x 0 x

Real Listening and

Speaking 4.

Cambridge

University Press

Miles 

Craven,  Real 

Listening

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2008 x 1 x

Advanced Grammar

in Use, Cambridge

English Corpus

Martin 

Hewings 

Advanced 

Grammar

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2007 x 1

Compact Advanced.

Cambridge

University Press

Peter May. 

Compact 

Advanced

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2015 x 2

 Achieve IELTS. 

Marshall Cavendish 

Education                                                                                                                                 

Anthea 

Brazin and 

Elaine

Marsha

ll 

Cavend

ish 

Educati

on          

2015 x 1

 Get Ready for 

IELTS Listening. 

Cobuild. 

 Short J. Get 

Ready

Cobuild

. 
2012 x 1 x

 Practice Test for 

Ielts 1. Cambridge: 

University Press. 

Jakeman, 

Vanessa & 

McDowell

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2012 x 0 x

Practice Test for Ielts 

2. Cambridge: 

University Press. 

 Jakeman, 

Vanessa & 

McDowell

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2012 x 0

30 55ENL326
Nghe tiếng 

anh 6

28 55ENR326
Đọc tiếng 

anh 6

29 55ENS326
Nói tiếng 

anh 6



 Practice Test for 

Ielts 3. Cambridge: 

University Press. 

 Jakeman, 

Vanessa & 

McDowell

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2012 x 0

Advanced Objective

IELTS. Cambridge

learner Corpus

 Michael 

Black 

Annette Capel

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2007 x 1

Advanced Grammar

in Use, Cambridge

English Corpus

 Martin 

Hewings.Adv

anced 

Grammar

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2007 x 1

Compact Advanced.

Cambridge

University Press

Peter May. 

Compact 

Advanced

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2015 x 2

                       

 Achieve IELTS. 

Marshall Cavendish 

Education                 

 Anthea 

Brazin and 

Elaine

Marsha

ll 

Cavend

ish 

Educati

on   

2008 x 1

Successful Writing 

Intermediate. 

Berkshire: Express 

Publishing.

Evans, V. 

Successful 

Writing

Berkshi

re: 

Express 

 

Publish

ing.

2000 x 1 x

 Improve Your 

IELTS Writing Skill. 

Macmillan Education.

Sam 

McCarter & 

Norman

Macmil

lan 

Educati

on.

2007 x 1 x

30 55ENL326
Nghe tiếng 

anh 6

31 55ENS327
Nói tiếng 

anh 7

32 55ENW327
Viết tiếng 

anh 7



 Headway academic 

skills:Reading, 

Writing, and Study 

Skills. Oxford 

University Press

Philpot, S. 

Headway 

academic

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1 x

 Unlock Reading and 

Writing skills 3, 

Cambridge 

University Press, 

2014.

 Westbrook 

C., Unlock 

Reading

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2014 x 1 x

 Unlock 4 – Reading 

and writing skills. 

Cambridge, UK: 

Cambridge 

University Press.

Sowton, C. 

Unlock 4 – 

Reading

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2014 x 1 x

Rater training for

perfomance

appraisal. Journal of

Occupational and

Organizational

Psychology, 67(3),

189–205.

https://doi.org/10.111

1/j.2044-

8325.1994.tb00562.x

 Woehr, 

Huffcutt  

Rater training

1994 x 0

32 55ENW327
Viết tiếng 

anh 7

33 55ETA431

Kiểm tra 

đánh giá 

trong dạy 

học tiếng 

anh



Common European

Framework of

Reference for

Languages: Learning, 

Teaching,

Assessment.

Companion Volume

with New

Descriptors.

Strasbourg: Council

of Europe

Publishing. Authors:

B. North, E.

Piccardo, T. Goodier.

Council of 

Europe. 

Common

2018 x 0

94-121

Fundamental

considerations in

language testing,

Oxford: Oxford

University Press,

Language testing in

practice: designing

and developing

useful language tests 

Bachman 94-

121 

Fundamental 

considerations 

 in

Oxford 

Univers

ity 

Press

1999 x 0

23-85 Language

testing in practice,

Oxford University

Press.

 Bachman 

Palmer  23-

85 Language 

testing

Oxford 

Univers

ity 

Press

1997 x 0

Language

Assessment:

Principles and

Classroom Practices.                   

The US:

Longman 

Brown, D. H. 

Language
2004 x 0

33 55ETA431

Kiểm tra 

đánh giá 

trong dạy 

học tiếng 

anh



Assessing Listening.

Cambridge

University Press.

Buck, G.  

Assessing 

Listening

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2001 x 0 x

Testing for Language

Teachers. Cambridge

University Press.

[8] Hughes, 

A. (1989). 

Testing for

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

1989 x 0

Techniques in

Testing. Oxford

University Press. 

 Madsen, 

H.S. 

Techniques

Oxford 

Univers

ity 

Press

1983 x 1

Language Testing.

Oxford University

Press.

McNamra, T. 

Language 

Testing

Oxford 

Univers

ity 

Press

2000 x 0

Discourse

Analysis for

Language Teachers.

Cambridge:  CUP

 McCarthy, 

M. Discourse 

Analysis

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

1991 x 0 x

How to do

Discourse Analysis.

A Toolkit Routledge.

. James-Paul-

Gee. How

Routled

ge
2010 x 1

Efective

Presentation Skills,

United States of

America: Thomson

Learning

 Steve 

Mandel. 

Efective 

Presentation

2000 x 0 x

33 55ETA431

Kiểm tra 

đánh giá 

trong dạy 

học tiếng 

anh

34 55EDA321

Phân tích 

diễn ngôn 

ngữ

35 55PSE321

Thuyết 

trình tiếng 

anh



The Nonverbal

Advantage: Secrets

and Science of Body

Language at Work.

Berrett-Koehler

Publishers, Inc., San

Francisco, CA 94104-

2916, USA. All

rights reserved. 

Carol Kinsey 

Goman., The
2008 x 1

How to Develope

Self-Confidence &

Influence People by

Public Speaking.

 Dale 

Carnegie. 

How to

2013 x 0

Truyền thông đại

chúng - Những kiến

thức cơ bản, Nxb

Thông tấn, 2001.

Claudia Mast, 

Truyền thông

Thông 

tấn
2001 x 0

Những bài giảng về

ngôn ngữ học đại

cƣơng, NXB Giáo

dục, 1997

Iu.V.Rozdext

venxkij, 

Những

Giáo 

dục
1997 x 0

Understanding media 

and culture: An 

introduction to mass 

communication

Lule, J. 

Understandin

g media

2015 x 0

36 55ELC321

NGÔN 

NGỮ VÀ 

TRUYỀN 

THÔNG 

35 55PSE321

Thuyết 

trình tiếng 

anh



Writing Style 

Differences in 

Newspaper, Radio, 

and Television 

News, Monograph 

Series, No. 2, 1991, 

https://eric.ed.gov/?id

=ED377481

Irving Fang, 

Writing Style
1991 x

 Writing for the mass 

media I, National 

Open University of 

Nigeria, 2010, 

http://nouedu.net/sites

/default/files/2017-

03/MAC%20117.pdf

Writing for 

the mass
2010 x

 Goddard, A., The 

language of 

Avertising Written 

texts, 

https://epdf.tips/the-

language-of-

advertising-intertext-

series.html

Goddard, A., 

The language
x

Reah D. The 

language of 

Avertising, 

Routledge, 

https://vb.vdu.lt/objec

t/elaba:6143986/6143

986.pdf

 Reah D. The 

language
x

36 55ELC321

NGÔN 

NGỮ VÀ 

TRUYỀN 

THÔNG 



 Reinventing project 

based learning, 

International Society 

for Technology in 

Education , 2014.

Boss S. & 

Krauss
2014 x 0 x

Project based 

learning handbook, 

Educational 

Technology 

Division, Ministry of 

Education, 2006.

 Project based 

learning 

handbook

Ministr

y of 

Educati

on

2006 x 0

Thinking through

Project-based

learning. Sage

Publication Ltd. 

 Krauss, J & 

Boss

Sage 

Publica

tion 

Ltd. 

2013 x 0

 IC3 – Các ứng dụng 

chủ chốt, CCI 

Learning Solutions 

Inc.

IC3 – Các 

ứng dụng
x 1

  Internet x 0

 

http://tailieuhoctap.vn

/chi-tiet-sach/186-

nganh-cong-nghe-

thong-tin/do-hoa-ung-

dung/67212-chinh-

sua-anh-don-gian-

voi-photofiltre

x 0

37 55PBL921

Phát triển 

kĩ năng dạy 

học theo dự 

án 

38 55ILL421

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong dạy 

và học 

ngoại ngữ



  

https://www.tracuuph

apluat.info/2010/04/b

ien-tap-xu-ly-am-

thanh-voi-phan-

mem.html

x 0

 Cách tạo website cá 

nhân trên google site 

http://websitechuyenn

ghiep.vn/cach-tao-

website-mien-phi-

voi-google-sites.html

x 0

 Làm việc nhóm với 

google: 

http://genk.vn/thu-

thuat/lam-viec-theo-

nhom-cuc-hieu-qua-

voi-google-docs-

2011100205021768.c

hn

x 0

 Tạo mẫu điều tra 

trực tuyến trên 

google: 

https://support.google

.com/docs?hl=vi&p=

#topic=1382883

x 0

38 55ILL421

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong dạy 

và học 

ngoại ngữ
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 Lớp học trực tuyến 

trên google: 

https://sites.google.co

m/a/oude.edu.vn/goo

gle-apps-for-hcm-

open-university/all-

google-apps/google-

classroom-lop-hoc-

dhien-tu-ket-hop-

nhieu-tien-ich

x 0

Language teaching

methodology - A

textbook for

teachers. London:

Prentice Hall.

Nunan, 

Language 

teaching

Prentic

e Hall.
1991 x 0 x

Classroom

management that

works. Association

for Supervision and

Curriculum

Development, USA.

Robert J. 

Marzano et
2003 x 0

Lessons from

nothing. Activities

for language teaching

with limited time and

resources.

Cambridge

University Press.

 Penny Ur  

Lessons from

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

1998 x 1

[4].

http://educasia.org.

Activities for the

language classroom. 

 

http://educasia

.org. 

Activities

x

38 55ILL421

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong dạy 

và học 

ngoại ngữ

39 55PST421

Thực hành 

sƣ phạm 

tiếng anh 1

http://educasia.org/
http://educasia.org/
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 Phƣơng pháp dạy 

tiếng Anh cấp tiểu 

học. NXB Giáo dục 

Việt Nam.

 Nguyễn 

Mạnh Hùng  

Phƣơng

Giáo 

dục
2010 x 0

 Teaching Languages 

to Young Learners. 

Cambridge: 

Cambridge 

University Press.

 Cameron, L. 

Teaching 

Languages

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2001 x 1 x

 Crazy Animals and 

Other Activities for 

Teaching English to 

Young Learners. 

London: British 

Council 2012 Brand 

and Design.

British 

Council. 

Crazy 

Animals

British 

Council
2012 x 0 x

 English for Primary 

Teachers. Oxford: 

Oxford University 

Press.

Slaterry, M. 

& Willis

Oxford 

Univers

ity 

Press

2008 x 0

Activities for the

language classroom.

Cambridge

University Press.  

Seth 

Lindstromber

g. Activities 

for

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2001 x 1

Reflective teaching.

Antony Rowe Ltd,

Chippenham,

Wiltshire.

 Andrew 

Pollard 

Reflective 

teaching

Antony 

Rowe 

Ltd, 

Chippe

nham, 

Wiltshi

re.

2005 x 1

40 55EYL931

Giảng dạy 

tiếng anh 

cho trẻ em

41 55ETM921

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy tiếng 

Anh nâng 

cao 



How to develop a

professional portfolio 

– A manual for

teachers. Pearson.  

Campell, 

Cignetti, 

Melennyzer, 

Nettles

2007 x 0

The Practice of

English Language

Teaching. London:

Pearson. 

 Harmer, J. 

The Practice

London

: 

Pearson

. 

2015 x 1 x

Language Teaching

Methodology:

Textbook for

Teachers: Prentice-

Hall.

 David Nunan 

. Language 

Teaching

Prentic

e-Hall.
1991 x 0 x

Principles of

language learning

and teaching.

Pearson Education,

Inc.

Douglas 

Brown, H. 

Principles

Pearson 

 

Educati

on, Inc.

2007 x 0

Teaching English as

a Second or Foreign

Language Cengage

Learning Publisher.

Marianne 

Celce-

Murcia. 

Teaching

2013 x 0

How to Teach

Vocabulary: Pearson

Longman Publisher.

 Thornbury, S 

How to

 

Longm

an

2002 x 1

Second Language

Learning and

Language Teaching,

Hodder Education-

An Hachette UK

company.

Cook, V 

Second 

Language

2008 x 1

42 55PSD921

Phát triển 

năng lực tự 

bồi dƣỡng 

của giáo 

viên 

43 55PST432

Thực hành 

sƣ phạm 

tiếng Anh 2 



The Practice of

Language Teaching

and Learning.

Pearson Education

Publisher.

Hammer, J 

The Practice

Pearson 

 

Educati

on 

Publish

er.

2007 x 1

A handbook for

teaching and learning

in higher education.

Routledge 270

Madison Ave, New

York, NY 10016.

 Heather F., 

Steve K

Routled

ge
2009 x 0 x

 The Practice of 

English Language 

Teaching. London: 

Pearson

Harmer, 

J.The Practice

London

: 

Pearson

. 

2015 x 1 x

[3] Sách giáo khoa Tiếng Anh 10, 11. NXB GD Việt Nam.
 Sách giáo 

khoa Tiếng

Giáo 

dục
x 10

Principles of

language learning

and teaching (6th

ed.). Pearson

Education.

Brown, H. D 

Principles

Pearson 

 

Educati

on.

2014 x 1 x

Project-based 

learning and 

assessment: a 

resource manual for 

teachers. 

Virginia:Arllington

 Armanza D. 

et al

Virgini

a:Arllin

gton

1997 x 0

43 55PST432

Thực hành 

sƣ phạm 

tiếng Anh 2 

44 55PST433

Thực hành 

sƣ phạm 

tiếng Anh 3

45 55PBL321
Đề án học 

tập 



 Writing Style 

Differences in 

Newspaper, Radio, 

and Television 

News, University of 

Minnesota. 

Monograph Series, 

No. 2,

Irving 

Fang,Writing 

Style

Univers

ity of 

Minnes

ota. 

Monogr

aph 

Series, 

No. 2,

1991 x 0 x

 Drama Activities for 

Language Teaching. 

London: Macmillan. 

Dougili, John 

Drama 

Activities

Macmil

lan. 
2005 x 0

Design a Travel 

Brochure. NCTE 

publisher

Lisa, Storm.F 

Design

NCTE 

publish

er

2010 x 0

 Improve Your 

IELTS Reading 

Skill. Macmillan 

Education.

 Sam 

McCarter & 

Norman

Macmil

lan
2007 x 1 x

 Basic IELTS 

Reading. NXB Tổng 

hợp TP Hồ Chí Minh.

Zhang Juan. 

Basic IELTS

Tổng 

hợp 

HCM

2011 x 0 x x

Teaching English for

Specific Purposes.

Peace Corps.

Mary 

Schleppegrell 

and Brenda

Peace 

Corps.
1986 x 0

 English for Specific 

Purposes. Cambridge 

University Press

 Tom 

Hutchinson 

and Alan

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

1991 x 0

 Intercultural 

Competence. 

Pearson Education 

Inc.

 Lustig, 

M.W. &

Pearson 

 

Educati

on Inc.

2006 x 0

48 55ECC322
Giao giao 

văn hóa

45 55PBL321
Đề án học 

tập 

46 55ENR327
Đọc tiếng 

anh 7

47 55ESP931

Giảng dạy 

tiếng anh 

chuyên 

ngành



 Giao giao văn hóa. 

NXB ĐHQG-Hà Nội.

 Nguyen 

Quang   Giao

ĐHQG 

HN
2002 x 0

English teaching

theory. Thai Nguyen

University

Publishing House.

Pham Thi 

Kieu Oanh, 

Nguyen Thi 

Hong Minh 

& Phung Thi 

Thanh Tu 

Thái 

Nguyên
2017 x 3

A Practical

Handbook of

Language Teaching.

Prentice Hall

International. (Self

study material)

 Cross, D. A 

Practical

Prentic

e Hall 

Internat

ional

1992 x 0

How Languages Are

Learned. OUP.

 Lightbrown, 

P. & Spada

Oxford 

Univers

ity 

Press

1999 x 1

Oxford basics

Classroom English.

Oxford University

Press. 

 Bryan, G. & 

Felicity

Oxford 

Univers

ity 

Press

2008 x 1

An introduction to

language teaching

methods. (Course

book)

Huong, T, 

Hoa, N
2011 x 0

Principles and

practice in second

language acquisition.

Pergamon Press Inc.

Stephen, D.K 

. Principles

Pergam

on 

Press 

Inc.

1982 x 0 x

48 55ECC322
Giao giao 

văn hóa

49 55TTM441

Lý luận & 

phƣơng 

pháp dạy 

tiếng anh



The Cambridge

Guide to Teaching

English to Speakers

of Other Languages.

CUP.

 Ronald, C. & 

David

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2001 x 1

Practical Techniques

for Language

Teaching. Language

Teaching

Publications.

 Lewis, M. & 

Hill

Langua

ge 

Teachin

g 

Publica

tions.

1992 x 1

BA Upgrade: English 

Language Teaching

Methodology. Hanoi:

NXB Van Hoa –

Thong Tin. 

Nguyen, B., 

Bui, L

Van 

Hoa – 

Thong 

Tin. 

2003 x 0

Kỹ thuật dạy học

tiếng Anh. Nhà xuất

bản Hồng Đức.

 Nguyễn 

Quốc Hùng 

Hồng 

Đức
2015 x 0

 Ship or Sheep. Nhà 

xuất bản từ điển bách 

khoa

 Ann Baker 

Ship or

Từ 

điển 

bách 

khoa

2011 x 0 x

English 

Pronunciation in Use 

– Intermediate. 

Cambridge 

University Press

 Mark 

Hancock. 

English 

Pronunciation

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2003 x 0 x

 Listening for Ielts. 

London: 

HarperCollins 

Publishers

 Aish, Fiona 

& Tomlinson

London

: 

Harper

Collins 

Publish

ers

2011 x 1 x

49 55TTM441

Lý luận & 

phƣơng 

pháp dạy 

tiếng anh

50 55ENP221
Luyện âm 

tiếng anh

51 55ENL327
Nghe tiếng 

anh 7



 Practice Test for 

Ielts 4. Cambridge: 

University Press. 

 Jakeman, 

Vanessa & 

McDowell

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2012 x 1

 Practice Test for 

Ielts 5. Cambridge: 

University Press. 

Jakeman, 

Vanessa & 

McDowell

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2012 x 0

Practice Test for Ielts 

6. Cambridge: 

University Press. 

Jakeman, 

Vanessa & 

McDowell

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2012 x 1

 Oxford English for 

Career: Tourism. 

Oxford: Oxford 

University Press. 

 W, Robin & 

H

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x 1

 

http://aroma.vn/w/wp

-

content/uploads/2016

/09/Tai-lieu-tieng-

Anh-chuyen-nganh-

du-lich-English-for-

2016 x

 English phonetics 

and phonology. 

Oxford University 

Press.

Roach, P. 

English 

phonetics

Oxford 

Univers

ity 

Press

1998 x 0

Teaching

pronunciation.

Cambridge

University Press.

  Celce-

Murcia, M. et

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2000 x 0

51 55ENL327
Nghe tiếng 

anh 7

52 55ENT321
Ngôn ngữ 

và du lịch

53 55ENP321
Ngữ âm 

tiếng anh



 English at Work. 

Taiwan: Cengage 

Learning Asia

Shearn R., 

Ferris A

Taiwan

: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2012 x 1 x

[2] 

https://www.youtube.

com 

x

 Why document 

management: a white 

paper. 

Heckman, J. 

Why 

document

2008 x 0

How to be an 

outstanding 

receptionist. Prussia: 

HRDQ.

HRDQ. How 

to be

Prussia: 

 

HRDQ.

2008 x 0 x

Records 

management: Best 

practices guide. 

Boston: Iron 

Mountain.

Reese, C. R. 

Boston: 

 Iron 

Mounta

in.

2005 x 0 x

 Office 

administration. 

Oxford: Macmillan 

Education.

Trenfield-

Newsome, 

A., &

 

Oxford: 

 

Macmil

lan 

Educati

on.

2011 x 0

[7]http://www.wikiho

w.com/Get-

Organized-for-a-

Business-Trip

x

54 55EAO321

Ngôn ngữ 

và hành 

chính văn 

phòng

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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[8]http://www.master

classmanagement.co

m/ManagementCours

e-

HoldingAMeeting.ht

x

 Giáo trình Hán ngữ 

1 , quyển Thƣợng, 

Nhà xuất bản Đại 

học Sƣ phạm, 2012

Trần Thị 

Thanh Liêm
ĐHSP 2012 x 1

 Tập viết chữ Hán , 

Nhà xuất bản Đại 

học Quốc Gia Hà 

Nội,2016.

 Nhóm tác 

giả The

ĐHQG 

HN
2016 x 1

 Giáo trình Hán ngữ 

1 ,Quyển Hạ, Nhà 

xuất bản Đại học Sƣ 

phạm, 2012.

 Trần Thị 

Thanh Liêm
ĐHSP 2012 x 1

Giáo trình Hán ngữ 2 

,Quyển Thƣợng, Nhà 

xuất bản Đại học Sƣ 

phạm, 2012.

 Trần Thị 

Thanh Liêm
ĐHSP 2012 x 1

Tập viết chữ Hán , 

Nhà xuất bản Đại 

học Quốc Gia Hà 

Nội,2016.

 Nhóm tác 

giả The

ĐHQG 

HN
2016 x 1

 Giáo trình Hán ngữ 

1 , quyển Thƣợng, 

Nhà xuất bản Đại 

học Sƣ phạm, 2012

 Trần Thị 

Thanh Liêm
ĐHSP 2012 x 1

54 55EAO321

Ngôn ngữ 

và hành 

chính văn 

phòng

55 55CHI131
Tiếng trung 

1

56 55CHI132
Tiếng trung 

2

57 55CHI123
Tiếng trung 

3

http://www.masterclassmanagement.com/ManagementCourse-HoldingAMeeting.html
http://www.masterclassmanagement.com/ManagementCourse-HoldingAMeeting.html
http://www.masterclassmanagement.com/ManagementCourse-HoldingAMeeting.html
http://www.masterclassmanagement.com/ManagementCourse-HoldingAMeeting.html
http://www.masterclassmanagement.com/ManagementCourse-HoldingAMeeting.html


Tập viết chữ Hán , 

Nhà xuất bản Đại 

học Quốc Gia Hà 

Nội,2016.

Nhóm tác giả 

The

ĐHQG 

HN
2016 x 1

Giáo trình Hán ngữ 

1,Quyển Hạ, Nhà 

xuất bản Đại học Sƣ 

phạm, 2012

 Trần Thị 

Thanh Liêm
ĐHSP 2012 x 1

 Tập viết chữ Hán , 

Nhà xuất bản Đại 

học Quốc Gia Hà 

Nội,2016.

Nhóm tác giả 

The Zhishi- 

Ngọc Hân 

(chủ biên)

ĐHQG 

HN
2016 x 1

Tổ chức hoạt động

trải nghiệm sáng tạo

trong nhà trƣờng phổ

thông, NXB Giáo

dục.

 Nguyễn Thị 

Liên 

Giáo 

dục
2016 x 1 x

 The teacher’s guide 

to project-based 

learning. Paul 

Hamlyn Foundation. 

Alec, P. & 

Jeff

Paul 

Hamlyn 

 

Founda

tion. 

2012 x 0

 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

trong dạy học tiếng 

Anh THCS. Nhà XB 

Giáo dục Việt Nam

Tƣởng Duy 

Hải 

Giáo 

dục
2017 x 0

 Sách giáo khoa 

Tiếng Anh 10,11. 

NXB GD Việt Nam

Sách giáo 

khoa Tiếng

Giáo 

dục
x 10

57 55CHI123
Tiếng trung 

3

58 55CHI124
Tiếng trung 

4

59 55ECA921

Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm 

trong dạy 

học tiếng 

anh



A textbook of

translation. Prentice

Hall International

(UK) Ltd

Newmark, P

Prentic

e Hall 

Internat

ional 

(UK) 

Ltd

1988 x 0 x

Giáo khoa căn bản

môn dịch Anh-Việt –

Việt-Anh. NXB Đại

học Quốc gia Tp.

HCM. (TLHT 4)

Trƣơng 

Quang Phú 

ĐHQG 

HN
2001 x 0

Cẩm nang luyện dịch 

Viêt- Anh, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 

2013

The windy
ĐHQG 

HN
2013 x 0

 An introduction to

language. Cengage

Learning. 

Fromkin, V., 

Rodman, R

Cengag

e 

Learnin

g. 

2013 x 0

Dẫn luận Ngôn ngữ

học, Nxb. ĐHQG Hà

Nội, 2009

 Vũ Đức 

Nghiệu

ĐHQG 

HN
2009 x 0 x

How languages are

learned. 

Lightbown, 

P. M., Spada, 

N., Ranta, L., 

& Rand, J.

2006 x 1

Giáo trình ngôn ngữ

học đại cƣơng, NXB

Khoa học xã hội, Hà

Nội, 1973 

Giáo trình 

ngôn ngữ

Khoa 

học xã 

hội, Hà 

Nội

1973 x 0

60 55ETR321
Biên dịch 

tiếng anh

61 55ILA221
Dẫn luận 

ngôn ngữ



Ngôn ngữ học.

Khuynh hƣớng – lĩnh

vực – khái niệm,

NXB Khoa học xã

hội, Hà Nội, 1984.

Ngôn ngữ 

học.

Khoa 

học xã 

hội, Hà 

Nội

1984 x 0

Ngôn ngữ học đối

chiến, Nxb Giáo dục.

Bùi Mạnh 

Hùng

Giáo 

dục
2008 x 0 x

Nghiên cứu đối

chiếu các ngôn ngữ,

Nxb ĐHQG-Hà Nội.

Lê Quang 

Thiêm Nghiên

ĐHQG 

HN
2005 x 0

Successful Writing 

Intermediate. 

Berkshire: Express 

Publishing.

Evans, V. 

Successful 

Writing

Berkshi

re: 

Express 

 

Publish

ing.

2000 x 1 x

 Improve Your 

IELTS Writing Skill. 

Macmillan Education.

Sam 

McCarter & 

Norman

Macmil

lan
2007 x 1 x

 Headway academic 

skills:Reading, 

Writing, and Study 

Skills. Oxford 

University Press

Philpot, S. 

Headway 

academic

Oxford 

Univers

ity 

Press

2011 x 1 x

 Unlock Reading and 

Writing skills 3, 

Cambridge 

University Press, 

2014.

Westbrook 

C., Unlock 

Reading

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2014 x 1 x

61 55ILA221
Dẫn luận 

ngôn ngữ

62 55ECL321

Ngôn ngữ 

học đối 

chiếu

63 55ENW326
Viết tiếng 

anh 6



Unlock 4 – Reading 

and writing skills. 

Cambridge, UK: 

Cambridge 

University Press.

Sowton, 

C.Unlock 4 – 

Reading

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2014 x 1 x

 Hƣớng dẫn kĩ thuật 

phiên dịch Anh-Việt 

– Việt-Anh. NXB 

Tổng hợp Tp Hồ Chí 

Minh.

Nguyễn Quốc 

Hùng 

Tổng 

hợp 

HCM

2007 x 0 x

Thực hành phiên 

dịch Anh-Việt – Việt-

Anh. NXB Tp Hồ 

Chí Minh.

Nguyễn 

Thành Yến 

TP 

HCM
2003 x 0 x

 Liaison Interpreting: 

A Handbook. Carlton 

South, Victoria: 

Melbourne UP.

Gentile, A., 

Ozolins, U

Melbou

rne UP.
1996 x 0

 Introduction to 

Interpreting: 

Background Notes to 

Interpreting as a 

Profession in a 

Multicultural 

Society. Bexley, 

N.S.W. Lantern 

Publications. 

 Ginori, L., 

Scimone, E

Bexley, 

 

N.S.W. 

Lantern 

 

Publica

tions. 

1995 x 0

English Grammar in

use. Oxford

University Press.

Murphy, 

Raymond. 

English 

Grammar

Oxford 

Univers

ity 

Press

1990 x 1

63 55ENW326
Viết tiếng 

anh 6

64 55EIN321
Phiên dịch 

tiếng anh

65 55EGR221

Ngữ pháp 

tiếng anh 

thực hành



Grammar

Dimensions, Form,

Meaning and Use 2.

The USA

Larsen-

Freeman, 

Diane. 

The 

USA
2000 x 1

Crystal, David. 2004.

Making sense of

Grammar. Longman.

England

 Crystal, 

David. 

Longm

an
2004 x 1

British Culture , Nhà

xuất bản ĐẠI HỌC

THÁI NGUYÊN,

2014

  Mai Văn 

Cẩn,
ĐHTN 2014 x 2

Oxford Advanced

Learner's Dictionary.

OUP 1992

 A.S. Horby.

Oxford 

Univers

ity 

Press

1992 x 0

Clare Lavery, Focus

on Britain Today, Mc

Millan 1994.

 Clare Lavery
Mc 

Millan
1994 x 0

Basic English

Lexicology, trƣờng

Đại học Sƣ phạm

ngoại ngữ Hà Nội,

1993.

Hoàng Tất 

Trƣờng

ĐHSP 

ngoại 

ngữ HN

1993 x 0

An Oxford advanced

learner’s dictionary,

Nhà xuất bản Kiên

Giang, 1989  

Kiên 

giang
1989 x 0

Test your English 

Vocabulary in use, 

NXB Trẻ, 2001  

Redman, 

Stuart
Trẻ 2001 x 0

66 55ECS321

ĐẤT 

NƢỚC 

HỌC ANH

67 55ELE221

Từ vựng 

học tiếng 

anh

65 55EGR221

Ngữ pháp 

tiếng anh 

thực hành



A course in English

literature, Nhà xuất

bản trẻ, 2005

Truong 

Quang Phu
Trẻ 2005 x 0

English literature.

Minsk.1987

  L. 

CORTES. N. 

NIKIFOROV

A

Giáo 

dục
1987 x 0

English literature,

Nhà xuất bản giáo

dục, 2003

 Nguyen Chi 

Trung

Giáo 

dục
2003 x 0

 Language 

Curriculum Design. 

New York: 

Routledge.

Nation, I.S.P
Routled

ge
2010 x 1 x

Syllabus Design. 

Oxford: Oxford 

University Press.

 Nunan, D. 

Oxford 

Univers

ity 

Press

1988 x 0 x

 The Common 

European 

Framework of 

Reference for 

Languages. 

Cambridge: 

Cambridge 

University Press.

 Council of 

Europe 
2011 x 1

 Vietnam’s Foreign 

Language 

Competency 

Framework. 

 Vietnam’s 

MOET 
2014 x 0

Research

Methodology, SAGE

Publications Ltd

Ranjit K. 2010 x 1

68 55ELI321
Văn học 

anh

69 55ECD931

Phát triển 

chƣơng 

trình trong 

giảng dạy 

tiếng anh

70 55ERM221

Phƣơng 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

trong giảng 

dạy tiếng 

Anh



Research methods in

Education.

Routledge, London

& New York.

 Louis C. & 

Lawrence

Routled

ge
1994 x 0

British Culture.

Hanoi: Education

Publishing House. 

Duong, Lam 

Anh & 

Thai,Thi 

Ngoc Lien

Hanoi: 

Educati

on 

Publish

ing 

House. 

2007 x 0

Oxford Guide to

British and American

Culture. Oxford:

Oxford University

Press.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2005 x 0 x

Oxtrâylia ngày nay.

Hà Nội: Nhà xuất

bản khoa học xã hội.

 Vu, Tuyet 

Loan

Khoa 

học xã 

hội, Hà 

Nội

1998 x 9

[4] 

https://learnenglish.br

itishcouncil.org/en/uk

-culture

x

[5] 

https://en.wikipedia.o

rg/wiki/Culture_of_th

e_United_States

x

[6] 

http://www.movingto

australia.com.au/austr

alian-culture/

x

70 55ERM221

Phƣơng 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

trong giảng 

dạy tiếng 

Anh

71 55ECC321

Văn hóa 

các nƣớc 

nói tiếng 

anh
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Developing

Materials for

Language Teaching.

New Delhi:

Bloomsbury. 

Tomlinson, 

B. (ed.)

New 

Delhi: 

Blooms

bury. 

2013 x 1

Materials and

methods in ELT - A

teacher's guide (3rd).

Wiley-Blackwell

 McDonough, 

J., Shaw, C

Wiley-

Blackw

ell

2013 x 1

Materials

Development in

Language Teaching.

Cambridge:

Cambridge

University Press.

 Tomlinson, 

B. (ed.). 

Materials

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2011 x 0 x

Materials in ELT:

Theory and Practice.

Cambridge:

Cambridge

University Press

 Harwood 

(ed.)  

Materials in

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press.

2010 x 1

The general

education curriculum

of English. Hanoi.

MOET The 

general 

education

HN 2018 x 0

Doing action

research in English

language teaching: A

guide for

practitioners. New

York, NY: Routledge.

Burns, 

A.Doing 

action

Routled

ge
2010 x 0

Vietnam’s General

Education Program:

English Curriculum.

Vietnam’s 

MOET  

Vietnam

2018 x 0

72 55LMD431

Phát triển 

tài liệu dạy 

học

73 55EAR421

NGHIÊN 

CỨU 

HÀNH 

ĐỘNG 

TRONG 

DẠY HỌC 

TIẾNG 

ANH



Using Songs to

Encourage Sixth

Graders to Develop

English Speaking

Skills Mónica Duarte

Romero, Luz Mery

Tinjacá Bernal,

Marilú Carrero

Olivares

http://www.profile.un

al.edu.co/index.php/p

rofile/article/view/29

Using Songs 

to Encourage
x

Encouraging

Teenagers to

Improve Speaking

Skills through

Games in a

Colombian Public

School William

Urrutia León,

Esperanza Vega Cely

http://www.profile.un

al.edu.co/index.php/p

rofile/article/view/13

Encouraging 

Teenagers to 

Improve

x

73 55EAR421

NGHIÊN 

CỨU 

HÀNH 

ĐỘNG 

TRONG 

DẠY HỌC 

TIẾNG 

ANH
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http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại hội

và Hội nghị Trung

ƣơng (1930 - 2002)

(Thƣ viện trƣờng Đại

học Sƣ phạm –

ĐHTN).

 Nguyễn 

Trọng Phúc
x 2003 x 5

Các Cƣơng lĩnh

cách mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam

(Thƣ viện trƣờng Đại

học Sƣ phạm –

ĐHTN), 2001.

 Lê Mậu Hãn

 Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

x 2001 x 9

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, Học viện

Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN)

Bùi Kim Đỉnh

 Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

x 2007 x 32

Kinh nghiệm của

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong bảo vệ

thành quả cách mạng

giai đoạn 1945 –

1946, Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội

(Thƣ viện trƣờng Đại

học Sƣ phạm –

ĐHTN)

Hoàng Thị 

Kim Than

 Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

x 2003 x 9

4 55HPV121

Lịch sử 

đảng cộng 

sản việt 

nam



Hỏi đáp môn Đƣờng

lối cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN)

 Bùi Kim 

Đỉnh

 Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

x 2009 x 40

www.cpv.org.vn,

www.lyluanchinhtri.v

x web

 Giáo trình Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh (Dành 

cho sinh viên các 

trƣờng đại học, cao 

đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh)

 

Chính 

trị 

quốc 

gia

x 2008 x 302

  Tập bài giảng Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh

 Nguyễn 

Khánh Bật 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

x 2000 x 30

 Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

x 2008 x x

 Hồ Chí Minh - Nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc 

(Nguồn TTHL)

Song Thành

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

x 2005 x 1

1

x

4 55HPV121

Lịch sử 

đảng cộng 

sản việt 

nam

5 55HCM121
Tƣ tƣởng 

HCM 



 Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần 

thứ VIII, IX, XI, XII, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Đảng Cộng 

sản Việt Nam
x x 4

 Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

x 2011 x web

Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XI: 

“Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng 

Đảng hiện nay” - ban 

hành ngày 

16/1/2012, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

x 2012 x web

 Chỉ thị số 05 – 

CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

x 2016 x web

5 55HCM121
Tƣ tƣởng 

HCM 



 Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XII: 

“Tăng cƣờng xây 

dựng, chỉnh đốn 

Đảng, ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thói về tƣ 

tƣởng Chính trị, đạo 

đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ” - 

ban hành ngày 

30/10/2016, Thƣ 

viện Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

x 2016 web

 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân.

x 2008 1

 Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

 Công 

an 

nhân 

dân

x 2016 1

 Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

x 2013 1

 Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

x 2015 1

5 55HCM121
Tƣ tƣởng 

HCM 

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng 



 Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

x 2015 1

 Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014
x 2014 1

  Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

x 2015 1

  Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2005 

x 2005 1

  Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012.
x 2012 1

Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp 

luật:http://vbpl.vn/Pa

ges/portal.aspx

x web

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

web

Life: A2-B1

 Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

x 2015 2

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng 

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1 

http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


 Test your English Vocabulary in Use
 Redman, S. 

& Ruth, G

NXB 

Trẻ
x 2001

1 x

 Grammar in use Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press

x 2006 8

https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T

x web

https://www.edmodo.

com/
x

https://classroom.goo

gle.com/
x

. Life: A2-B1 

 Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia 

x 2015 2

Test your English 

Vocabulary in Use

 Redman, S. 

& Ruth, G

 Nhà 

xuất 

Bản Trẻ

x 2001

1 X

 Grammar in use.  Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

x 2006 8

 Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

ingapor

e: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

x 2015 2

9 55ENG143
Tiếng Anh 

3 

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1 

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2 



Test your English

Vocabulary in Use
 Redman, S. 

& Ruth, G

Nhà 

xuất 

Bản 

Trẻ.

x 2001

1 X

Grammar in use  Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

x 2006 8

 Bộ giáo trình IC3: 

Máy tính căn bản; 

Các ứng dụng chủ 

chốt; Cuộc sống trực 

tuyến.

 IIG Viet Nam x 2014 3

  Giáo trình Thực 

hành Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

x 2008 46

 Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

x 2006 46

 Giáo trình Quản lý 

hành chính nhà nƣớc 

và quản lý ngành 

giáo dục - đào tạo

Nguyễn Thị 

Tính
ĐHTN x 2015 x 0

  Giáo trình đại 

cƣơng khoa học quản 

lý và quản lý giáo 

dục. (thƣ viện trƣờng 

ĐHSP - ĐHTN)

Trần Kiểm

Đại 

học Sƣ 

phạm

x 2012 x 10

9 55ENG143
Tiếng Anh 

3 

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng

11 55GME121

Quản lý 

hành chính 

NN và 

Quản lý 

ngành 



  Lý luận chung về 

quản lý và quản lý 

giáo dục,  (thƣ viện 

trƣờng ĐHSP - 

ĐHTN.)

Nguyễn Thị 

Tính

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2014 x 100

 Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Nguyễn Văn 

Hiệp

ĐHQG x 1999 x 107

 Đề cƣơng bài 

giảng), Tiếng Việt 

thực hành, ĐHSP – 

ĐH Thái Nguyên 

(Thƣ viện)

Tổ Ngôn ngữ x 2015 x 1

 Tiếng Việt thực 

hành (Thƣ viện)

 


Hữu Đạt
Giáo 

dục
x #### x 66

 Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh 

Toán, Lê A,  

Đỗ Việt Hùng

 Giáo 

dục
x 1997 x 29

 Môi trƣờng và phát 

triển bền vững 

(Trung tâm học liệu 

– ĐH Thái Nguyên)

Nguyễn Đình 

Hòe

 Giáo 

dục
x 2009 x x

 Môi trƣờng, dân số 

và phát triển bền 

vững Trung tâm học 

liệu – ĐH Thái 

Nguyên].

Nguyễn Văn 

Hồng, Lê 

Ngọc Công

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội

x 2012 x 1

 Cơ sở Sinh thái học  

[Trung tâm học liệu 

– ĐH Thái Nguyên].

Vũ Trung 

Tạng

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x x 2000 x 32

11 55GME121

Quản lý 

hành chính 

NN và 

Quản lý 

ngành 

12 55VIU121
Tiếng việt 

thực hành 

13 55EDE121

Môi trƣờng 

và phát 

triển



Môi trƣờng và phát

triển bền vững [thƣ

viện trƣờng ĐHSP,

Trung tâm học liệu –

ĐH Thái Nguyên].

Nguyễn Đình 

Hòe

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2009 x x

Môi trƣờng, dân số 

và phát triển bền 

vững Trung tâm học 

liệu – ĐH Thái 

Nguyên].

Nguyễn Văn 

Hồng, Lê 

Ngọc Công

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội

x 2012 x 1

Cơ sở Sinh thái học

[Trung tâm học liệu

– ĐH Thái Nguyên].

Vũ Trung 

Tạng

Giáo 

dục, 

Hà Nội

x 2003 x

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

 Giáo 

dục
x 1999 x 22

Hệ giá trị văn hóa

Việt Nam

Ngô Đức 

Thịnh

 Tri 

thức
x 2019 x 1

Câu chuyện phát

triển và hạnh phúc

Nguyễn 

Trƣờng Bách

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh.

x 2012 x 1 x

 Giáo trình lôgic học 

hình thức

Võ Văn 

Thắng

 Chính 

trị 

Quốc 

gia

x 2012 x x

  Lôgic học đại cƣơng
Vƣơng Tất 

Đạt

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

x 2000 x 132

15 55CDE121
Văn hoá và 

phát triển 

16 55LOG121
Logic hình 

thức 

14 55VCF121

Cơ sở văn 

hoá Việt 

Nam 



Giáo trình Lôgic học

đại cƣơng

Nguyễn Nhƣ 

Hả

 Giáo 

dục
x 2007 x 25

, Giáo trình lôgic 

hình thức   

Bùi Thanh 

Quất, Nguyễn 

Tuấn Chi

Hà Nội x 1994 x 4

Giáo trình Lôgíc

học hình thức

Vũ Thị Tùng 

Hoa

Thái 

Nguyên
x 2014 x x 1BG

  Giáo trình giải phẫu 

học ngƣời (dành cho 

đối tƣợng sinh viên 

thể dục thể thao), 

[Thƣ viện trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Thái 

Nguyên].

Nguyễn Đức 

Hùng, Hoàng 

Thị Sèn

x 2016 x 2

  Giải phẫu sinh lý 

ngƣời,  Trung tâm 

học liệu ĐH Thái 

Nguyên].

Tạ Thúy 

Loan, Trần 

Thị Loan

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

x 2006 x 2 2010/6

 Sinh lý học TDTT

Lƣu Quang 

Hiệp và 

Phạm Thị 

Uyên

TDTT x 2017 x 5

  Sinh lý bộ máy vận 

động

Lƣu Quang 

Hiệp
TDTT x 2005 x 5

 Giáo trình Vệ sinh  

Thể dục thể thao

Vũ Chung 

Thủy và cộng 

sự

TDTT x 2014 x 2

Nguyễn Thị Hà, 

(2017), giáo trình vệ 

sinh và y học TDTT.    

Nguyễn Thị 

Hà
x 2000 BG 1

 Bài giảng Y học 

TDTT

Lê Quý 

Phƣợng

TDTT, 

Hà Nội
x 2007 x 7

16 55LOG121
Logic hình 

thức 

17 55HSR221
Giải phẫu 

ngƣời 

18 55SPL

Sinh lý học 

Thể dục 

Thể thao  

19 55SMC241

Vệ sinh và 

Y học 

TDTT 



Giáo trình phƣơng 

pháp nghiên cứu 

khoa học thể dục thể 

thao

Hà Quang 

Tiến, Nguyễn 

Duy Nam

 ĐHTN x 2017 x 50

 Đo lƣờng thể thao

Dƣơng 

Nghiệp Chí, 

Trần Đức 

Dũng

 TDTT x 2004 x 2

 Giáo trình phƣơng 

pháp nghiên cứu 

khoa học thể dục thể 

thao

Nguyễn Xuân 

Sinh
  TDTT x 2007 x 5

 Tuyển tập các bài 

toán thống kê - đo 

lƣờng

Trần Đức 

Dũng

   

TDTT
x 2011 x 5

 Giáo trình Điền kinh 

1

 Hà Quang 

Tiến, Trần 

Thị Tú 

 ĐHTN x 2017 x 50

 Luật thi đấu điền 

kinh

 Tổng cục 

TDTT
TDTT x 2015 x 2

Điền kinh

Nguyễn Đại 

Dƣơng chủ 

biên

TDTT x 2017 x 2

 Giáo trình Nhảy xa 

và Nhảy cao

Hà Quang 

Tiến, Trần 

Thị Tú

ĐHTN x 2016 x 50

 Luật thi đấu điền 

kinh

Tổng cục 

TDTT
 TDTT x 2015 x 2

 Điền kinh

Nguyễn Đại 

Dƣơng chủ 

biên

 TDTT x 2017 x 2

 Thể dục (tài liệu đào 

tạo giáo viên)

Lê Quang 

Sơn (chủ 

biên), 

Nguyễn Đình 

Thành

Đại 

học sƣ 

phạm

x 2007 x 32

 Thể dục và phƣơng 

pháp dạy học (tập 

một) 

Đặng Đức 

Thao, Phạm 

Khắc Ngọc, 

Vũ Đào 

Hùng, Trần 

Thị Thuận

Giáo 

dục 
x 1998 x 13

21 Điền kinh 1 

22 Điền kinh 2 

23 Thể dục 1 

20

Phƣơng 

pháp 

NCKH và 

Đo lƣờng 

thể thao 



 Giáo trình Thể dục 

Aerobic

Đinh Khánh 

Thu,  Trƣơng 

Anh Tuấn,  

Nguyễn Kim 

Lan

TDTT 

Hà Nội 
x 2014 x 2

 Thể dục (tài liệu đào 

tạo giáo viên)

Lê Quang 

Sơn (chủ 

biên), 

Nguyễn Đình 

Thành

Đại 

học sƣ 

phạm

x 2007 x 32

Thể dục và phƣơng

pháp dạy học (tập ba)

Đặng Đức 

Thao (chủ 

biên), Phạm 

Vĩnh Thông

Giáo 

dục
x 1998 x 8

 Giáo trình Bóng đá Phạm Quang

Đại 

học Sƣ 

Phạm 

x 2010 x 20

 Luật thi đấu bóng đá
Tổng cục 

TDTT
 TDTT x 2014 x 2

 Giáo trình Bóng đá
Trần Đức 

Dũng
 TDTT x 2007 x 2

Giáo trình bóng 

chuyền
ĐHTN x 2020 x 20

 Luật bóng chuyền và 

luật bóng chuyền bãi 

biển

Phan Hồng 

Minh

 

TDTT,  

 Hà Nội

x 2015 x 2

Bóng chuyền

(Iu.N.KLESE

P- 

A.G.AIRANX

 

TDTT,  

 Hà Nội

x 1997 x 2

 Giáo trình Bóng rổ

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng

ĐHTN x 2019 x 20

 Luật Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT
TDTT x 2015 x 2

  Giáo trình Bóng rổ 

Nguyễn Hữu 

Bằng, Đỗ 

Mạnh Hƣng

ĐHSP X 2007 x 16

Bóng rổ trong trƣờng 

phổ thông

Đinh Quang 

Ngọc
TDTT X 2013 x 2

27 Bóng rổ 

24 Thể dục 2

25 Bóng đá

26
Bóng 

chuyền 



  Giáo trình cầu lông

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh

TDTT x 2016 x 2

Luật thi đấu Cầu

Lông

Tổng cục 

TDTT,
TDTT x 2015 x 2

 Sách Bơi lội
Nguyễn Văn 

Trạch
TDTT x 1999 x 5

  Giáo trình bơi thể 

thao

Nguyễn Văn 

Trạch
TDTT X 2015 x 2

 Sách Bơi lội
Nguyễn Văn 

Trạch

TDTT, 

Hà Nội 
x 1999 x 5

 Giáo trình bơi thể 

thao

Ngô Xuân 

Viện 

TDTT, 

Hà Nội 
X 2015 x 2

Giáo trình

Taekwondo

Nguyễn Văn 

Chung

TDTT, 

Hà Nội 
x 1999 x 1

 Giáo trình Karatedo
Trần Tuấn 

Hiếu,

TDTT, 

Hà Nội 
x 2001 x x

Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1).

Lê Quốc Ân 

(chủ biên)

TDTT, 

Hà Nội 
x 2009 x 1

Taekwondo Bài

quyền tự luyện

W.T.F, Tập 1

Trần Hữu 

Nhân

TDTT, 

Hà Nội 
X 2006 x 1

Taekwondo Bài

quyền tự luyện

W.T.F, Tập 1

Trần Hữu 

Nhân

TDTT, 

Hà Nội 
X 2006 x 1

Taekwondo Đối

luyện và thi đấu

W.T.F tập 3

Trần Hữu 

Nhân

TDTT, 

Hà Nội 
X 2006 x 1

 Giáo trình Trò chơi 

vận động

Trần Hữu 

Nhân
 ĐHTN x 2017 x 50

28 Cầu lông 

29  Bơi 1 

30 Bơi 2 

31 Võ thuật 

32
Trò chơi 

vận động 



Giáo trình Trò chơi

vận động

Đinh Văn 

Lẫm, Đào Bá 

Trì

Thể 

dục thể 

thao

x 2008 x 5

 Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang
 ĐHSP x 2010 x 20

  Luật thi đấu đá cầu
Tổng cục 

TDTT

TDTT, 

Hà Nội
x 2015 x 1

 Phƣơng pháp giảng 

dạy và huấn luyện 

Đá cầu

Vụ TDTT 

quần chúng 

 Đại 

học 

Sƣ- 

phạm

x 2009 x 52

Đề cƣơng bài giảng

môn thể thao dân tộc

Nguyễn Đức 

Ninh
x 2014 x 0

Luật thi đấu môn kéo 

co 

 

TDTT, 

Hà Nội.

x 2011 x 0

Luật thi đấu môn đẩy 

gậy 

 

TDTT, 

Hà Nội.

x 2009 x 0

 Giáo trình Quần Vợt 

Trần Văn 

Vinh , Đào 

Chí Thành, 

Lê Thanh 

TDTT x 2002 x 2

Luật thi đấu Quần

Vợt, Ủy ban TDTT
TDTT x 2015 x 2

 (2017 ) – giáo trình 

cờ vua, NXB 
Ma Đức Tuấn ĐHTN x 2017 x 50

 Giáo trình Cờ vua

Nguyễn Hồng 

Dƣờng và 

cộng sự

 TDTT x 2015 x 2

 Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai
 TDTT x 2011 x 2

  Thể dục và phƣơng 

pháp dạy học (tập ba)

Đặng Đức 

Thao (chủ 

biên), Phạm 

Vĩnh Thông

 Giáo 

dục
x 1998 x 8

33 Đá cầu

34 55NTS321
Thể thao 

dân tộc 

35 Quần vợt

36 Cờ vua 

37
Âm nhạc 

vũ đạo

32
Trò chơi 

vận động 



  Bóng bàn 
Nguyễn Danh 

Thái

TP Hồ 

Chí 

Minh

x 1999 x 2

 Giáo trình bóng bàn Vũ Thanh Sơn 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

x 2010 x 20

Giáo trình Tâm lý

học giáo dục

Tập thể tác 

giả

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2016 x 50

  Tâm lý học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị

ĐHQG 

Hà Nội
x 2013 x 1

Tâm lý học lứa tuổi

và Tâm lý học sƣ-

phạm

 Lê Văn 

Hồng, (Chủ 

biên, 2001)

ĐHQG 

Hà Nội
x 2001 x 132

Các lý thuyết phát

triển tâm lý ngƣời

Phan Trọng 

Ngọ

 

ĐHSP, 

Hà Nội

x 2003 x 50

Giáo trình Tâm lý

học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn

 

ĐHSP, 

Hà Nội

x 2009 x 20

Giáo dục học đại

cƣơng tập I

Nguyễn Văn 

Hộ - Hà Thị 

Đức

Giáo 

dục
x 2002 x 152

Giáo trình “Giáo

dục học”

 Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

Giáo 

dục
x 2013 x 1

  Lý luận giáo dục
Phan Thanh 

Long

Giáo 

dục
x 2013 x 10

39
Tâm lý học 

giáo dục 

40 55PEP441
Giáo dục 

học 

38 Bóng bàn



Giáo dục học tập I

và tập II

Hà Thế Ngữ - 

Đặng Vũ Hoạt

Giáo 

dục
x 1987 x 2

(2006), Lý luận dạy

học, NXB Giáo dục.

(thƣ viện trƣờng

ĐHSP)

Hà Thị Đức
Giáo 

dục
x 2006 x x

  Lý luận và phƣơng 

pháp 

Nguyễn Toán 

- Phạm Danh 

Tốn

TDTT, 

Hà Nội
x 2017 2

Phƣơng pháp giảng

dạy và hƣớng dẫn

học tập môn Lý luận

và PP TDTT

Đồng Văn 

Triệu
TDTT x 2008 2

Lý luận phƣơng pháp 

giáo dục thể chất 

trƣờng học 

Ths. Đồng 

Văn Triệu, 

TS. Lê Anh 

Thơ

x x 1

  Lý luận dạy học 

hiện đại

Bernd Meier, 

Nguyễn Văn 

Cƣờng,

x x 10

 Thể dục và phƣơng 

pháp dạy học (tập 

một)

Đặng Đức 

Thao, Phạm 

Khắc Ngọc, 

Vũ Đào 

Hùng, Trần 

Thị Thuận

 Giáo 

dục
x 1998 x 13

  Phƣơng pháp giáo 

dục thể chất trong 

trƣờng phổ thông

PGS. Nguyễn 

Văn Trạch
x x 1

 Lý luận phƣơng 

pháp giáo dục thể 

chất trƣờng học 

Ths. Đồng 

Văn Triệu, 

TS. Lê Anh 

Thơ,

x x 1

40 55PEP441
Giáo dục 

học 

41

Lý luận và 

phƣơng 

pháp Giáo 

dục thể chất

42

Phƣơng 

pháp dạy 

học môn 

Giáo dục 

thể chất 

trong 

trƣờng phổ 

thông 1 

43

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy giáo 

dục thể 

chất trong 

trƣờng phổ 

thông 2



, Lý luận dạy học 

hiện đại

Bernd Meier, 

Nguyễn Văn 

Cƣờng

x x 10

 Thể dục và phƣơng 

pháp dạy học (tập 

một)

Đặng Đức 

Thao, Phạm 

Khắc Ngọc, 

Vũ Đào 

Hùng, Trần 

Thị Thuận

Giáo 

dục
x 1998 x 13

  Phƣơng pháp giáo 

dục thể chất trong 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Văn 

Trạch,
x x 1

44

Thực tế 

hoạt động 

Thể thao ở 

cơ sở

45

Thực tập 

sƣ phạm 1

46

Thực tập 

sƣ phạm 2
Giáo trình bóng

chuyền
ĐHTN x 2020 x 20

 Luật bóng chuyền và 

luật bóng chuyền bãi 

biển

Phan Hồng 

Minh

TDTT,  

 Hà Nội 
x 2015 x 2

Bóng chuyền

 

(Iu.N.KLESE

P- 

TDTT,  

 Hà Nội 
x 1997 x 2

Giáo trình Bóng đá Phạm Quang

Đại 

học Sƣ 

Phạm

x 2010 x 20

 Luật thi đấu bóng đá
Tổng cục 

TDTT
TDTT x 2014 x 2

 Giáo trình Bóng đá

PGS. TS. 

Trần Đức 

Dũng

TDTT x 2007 x 2

48 55SFB442
Bóng đá 

nâng cao 

43

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy giáo 

dục thể 

chất trong 

trƣờng phổ 

thông 2

47 55SVB442

Bóng 

chuyền 

nâng cao 



  Giáo trình Bóng rổ

Lê Trọng 

Đồng, 

Nguyễn Đức 

Trƣờng

ĐHTN x 2019 x 20

 Luật Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT
TDTT x 2015 x 2

 Giáo trình Bóng rổ

Nguyễn Hữu 

Bằng, Đỗ 

Mạnh Hƣng, 

ĐHSP x 2007 x 16

 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông

 Đinh Quang 

Ngọc
TDTT x 2013 x 2

  Bơi lội
Nguyễn Văn 

Trạch

TDTT, 

Hà Nội
1999 x 5

 Giáo trình bơi thể 

thao

Ngô Xuân 

Viện 
TDTT X 2015 x 2

 Giáo trình cầu lông

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh 

TDTT x 2016 x 2

Luật thi đấu Cầu

Lông

Tổng cục 

TDTT
TDTT x 2015 x 2

Giáo trình

Taekwondo

Nguyễn Văn 

Chung (chủ 

biên)

TDTT, 

Hà Nội
x 1999 x 1

 Giáo trình Karatedo
Trần Tuấn 

Hiếu
TDTT x 2001 x x

Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1)

Lê Quốc Ân 

(chủ biên)

Thể 

dục thể 

thao, 

Hà Nội

x 2009 x 1

Taekwondo Bài

quyền tự luyện

W.T.F, Tập 1

Trần Hữu 

Nhân (biên 

soạn)

TDTT x 2006 x 1

55GTP904
Khóa luận 

tốt nghiêp

49 55BKB442
Bóng rổ 

nâng cao 

50 55SSM442 Bơi nâng 

cao

51 55SBM442

Cầu lông 

nâng cao 

52 55KFU442
Võ thuật 

nâng cao



Giáo trình lý luận

và phƣơng pháp huấn 

luyện thể thao

Đồng Văn 

Triệu (chủ 

biên), Trƣơng 

Anh Tuấn

TDTT 

Hà Nội 
x 2015 x x

Tuyển chọn vận

động viên thể thao

Bùi Quang 

Hải (chủ biên)

TDTT 

Hà Nội 
x 2015 x 5

N Giáo trình quản lý

TDTT

Nguyễn Cẩm 

Ninh (chủ 

biên)

TDTT 

Hà Nội 
x 2015 x 2

Kinh tế học TDTT

Lƣơng Kim 

Chung (chủ 

biên)

TDTT 

Hà Nội 
x 2011 x 5

Một số vấn đề cơ

bản về quản lý TDTT

Phạm Đình 

Bẩm
TDTT x 2005 x 5

 Giáo trình Giáo dục 

học TDTT

Lƣơng Thị 

Ánh Ngọc, 

Tạ Hoàng 

Thiện

 

ĐHQG 

Tp.HC

M 

x 2015 x 1

 Giáo trình “Giáo 

dục học”

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

 Giáo 

dục
x 2013 x 1 x

  Lịch sử thể dục thể 

thao

Nguyễn Xuân 

Sinh 

TDTT, 

Hà Nội
x 2009 x 7

 Giáo trình lịch sử và 

quản lí học thể dục 

thể thao

Vũ Đức Thu 
TDTT, 

Hà Nội
x 2008 x 27

Tâm lí học thể dục

thể thao
Lê Văn Xem

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

x 2010 x 20

Tâm lí học trong thể

thao

Phạm Đình 

Bẩm

TDTT, 

Hà Nội 
x 1999 x 7

54 55SMG941
Quản lý thể 

dục thể thao 

55 55SCC931

Giáo dục 

học Thể 

dục Thể 

thao 

56 55SHT931 Lịch sử 

Thể dục 

Thể thao 

57 55SPL931
Tâm lý học 

TDTT 

53 55EDS941
Học thuyết 

huấn luyện 



 Lý luận và phƣơng

pháp TDTT

 Nguyễn 

Toán -  Phạm 

Danh Tốn

TDTT, 

Hà Nội 
x 2017 2

 Phƣơng pháp giảng

dạy và hƣớng dẫn

học tập môn Lý luận

và PP TDTT

    Đồng Văn 

Triệu
 TDTT x 2008 2

1.10 Tâm lý học giáo dục

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

69 279

Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin

Phạm Văn 

Đức chủ biên 

(2019)

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2019 x x 1

Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(2007)

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2007 x x 24 x

Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin 

tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia

1999 x x 2

58 55STM441

Lý luận và 

phƣơng 

pháp Giáo 

dục thể chất 

Tên giáo trình Tác giả
Nhà 

XB

Năm 

xuất 

bản

TL

HT

TLT

K

Nă

m 

dự 

kiến 

Loại giáo Số lƣợng Số 

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN

Stt Mã môn
Tên môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Tổng 

 số 

môn 

học



Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý Dƣơng 

Phú Hiệp 

(2008)

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2008 x x 10

Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin

Nguyễn Hữu 

Vui Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên 

(2004)

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2004 x x 5

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://triethoc.edu.vn/

,…

x

Giáo trình kinh tế 

chính trị Mác - Lênin

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2007 x x 21

DỰ THẢO Giáo 

trình kinh tế chính trị 

Mác-Lênin (Dùng 

cho các khối không 

chuyên ngành lý luận 

chính trị), NXB 

Chính trị quốc gia,

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2020 x KHOA 1

Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về 

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2001 x 39

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin



Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lê 

nin

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2002 x 20

Giáo trình Những 

nguyên lý

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2009 x 302

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x x

Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội khoa học 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2019 x 1

Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(2010)

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2009 x 302 x

 Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần 

thứ XI

Đảng cộng 

sản Việt Nam 

(2011)

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2011 x 1

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



Cƣơng lĩnh xây dựng 

đất nƣớc trong thời 

kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội

Đảng cộng 

sản Việt Nam 

(2011)

Nxb 

Sự thật
2011 x 1

Đề cƣơng bài giảng 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trần Thị Lan 

(2020)

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2020 x 1 x

https://thuvienphapl

uat.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x x

[7].https://thuvienph

apluat.vn/van-

ban/van-hoa-xa-

hoi/Nghi-quyet-24-

NQ-TW-2003-cong-

tac-chinh-sach-dan-

toc-241239.aspx

x

Luật tín ngưỡng - 

tôn giáo

Quốc hội 

nước 

CHXHCN Việt 

Nam (Khóa 

XIV), Luật tín 

ngưỡng - tôn 

giáo, Luật số 

02/2016/QH1

4, ngày 

Luật số 

02/201

6/QH14

x

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx


[9].https://thukyluat.

vn/vb/nghi-quyet-25-

nq-tw-2003-cong-

tac-ton-giao-

x

[10].http://vbpl.vn/b

otuphap/Pages/vbpq

-van-ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số 

52/2014/QH13, Luật 

Hôn nhân và Gia 

đình, 2014.

x

https://www.youtub

e.com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2 

mũi tấn công nguy 

hiểm mang tên Dân 

chủ - Nhân quyền

x

Giáo trình Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh

Giáo trình Tƣ 

tƣởng Hồ Chí 

Minh (Dùng 

cho sinh viên 

đại học

NXB 

CTQG
2009 x x 302

Tập bài giảng tƣ 

tƣởng HCM

Nguyễn 

Khánh Bật 

Chủ biên 

(2000)

NXB 

CTQG
2000 x x 30

Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)(2008)

NXB 

CTQG
2008 x x 1

Hồ Chí Minh - nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc

Song Thành 

(2005)

NXB 

CTQG
2005 x x x

4 55HCM121

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Đảng Cộng sản Việt 

Nam: Văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ  VIII, 

IX, XI, XII

x x 4 1 x

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN

2011 x x

Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng 

Đảng hiện nay

Nghị quyết 

Trung ƣơng 

IV khóa XI

2012 x x

Bộ Chính trị

Chỉ thị số 05 

– CT/TW 

ngày 

15/5/2016 

của Bộ Chính 

trị

Thƣ 

viện 

Trƣờng 

 ĐHSP 

– 

ĐHTN

2016 x

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XII: 

“Tăng cƣờng xây 

dựng, chỉnh đốn 

Đảng, ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thói về tƣ 

tƣởng Chính trị, đạo 

đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ” - 

ban hành ngày 

30/10/2016, Thƣ 

viện Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

2016 x web

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

NXB 

CTQG
2021 x 30

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 

Tái bản qua các năm

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

CTQG
2009 x 59

Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam qua các Đại hội 

và Hội nghị Trung 

ƣơng (1930 - 2002)

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x 5

Các Cƣơng lĩnh cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam,

Lê Mậu Hãn
NXB 

CTQG
2001 x 9

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Tìm hiểu môn học 

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

Học 

viện 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh

2007 x 32

Kinh nghiệm của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong bảo vệ 

thành quả cách mạng 

giai đoạn 1945 – 

1946, 

Hoàng Thị 

Kim Thanh

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2003 x 9

Hỏi đáp môn Đƣờng 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam,

Bùi Kim Đỉnh

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x 40

 

http://www.cpv.org.v

n,       

www.lyluanchinhtri.v

n

x

 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân 

(2008)

Nxb 

Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân

2008 x 1

Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội (2016)

nxb 

Công 

an 

nhân 

dân.

2016 x 1

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng



Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x 1 x

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2017 x 1

Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2017 x 1

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 2014 x 1

Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

2017 x 1 x

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2005 

2007 x 1 x

Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012.
2014 x 1 x

Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật:

x 1

http://vbpl.vn/Pages/p

ortal.aspx
x

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

x

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng



Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G

NXB 

Trẻ
2001 x x x

Grammar in use Murphy

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8 1 x

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G

NXB 

Trẻ
2001 x x x

Grammar in use Murphy

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8 1 x

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G

NXB 

Trẻ
2001 x x x

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2

9 55ENG143
Tiếng Anh 

3



Grammar in use Murphy

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8 1 x

Bộ giáo trình IC3 ILG Việt Nam

ILG 

Việt 

Nam

2014 x x 3

Giáo Trình thực hành 

Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu 

nxb 

ĐHQG 

HN

2008 x x 46

Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc (Chủ 

biên), Bùi 

Thế Duy

nxb 

ĐHQG 

HN

2006 x x 46

https://support.microsoft.com/en-us/training x

Bơi lội
Nguyễn Văn 

Trạch

NXB 

TDTT 
1999 x x 5

Giáo trình bơi thể 

thao

Ngô Xuân 

Viện 

NXB 

TDTT 
2015 x x 2

Giáo trình thể dục 

Aerobic 

Đinh Khánh 

Thu - Trƣơng 

Anh Tuấn - 

Nguyễn Thị 

Kim Lan 

NXB 

TDTT 
2014 x 2

Giáo trình Bóng rổ,

Nguyễn Đức 

Trƣờng - Lê 

Trọng Đồng 

Nxb 

ĐHTN
2019 x 20

Luật thi đấu Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT
2015 x 2

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

9 55ENG143
Tiếng Anh 

3

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng

11 55PHE111
Giáo dục 

thể chất 1



Giáo trình Đá cầu
 Đặng Ngọc 

Quang

NXB 

ĐHSP
2010 x 20

Luật thi đấu đá cầu, 

NXB TDTT, Hà

Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT
2015 x 0

Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2007 x 27

Kỹ thuật Vovinam - 

Việt võ đạo

Lê Quốc Ân 

(chủ biên)

NXB 

Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội 

2009

2009 x 1

Luật thi đấu Vovinam
Tổng cục Thể 

dục Thể thao

NXB 

Hồng 

Đức 

2018

2018 x 1

Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần Thị

x 1

Bóng rổ trong trƣờng 

phổ thông, 

 Đinh Quang 

Ngọc

NXB 

TDTT
2013 x 2

Phƣơng pháp giảng 

dạy và huấn luyện 

Đá cầu

 Vụ TDTT 

quần chúng 

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 x 52

 Website: 

Vovinamthainguyen.v

n

x

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2



Nguồn hƣớng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtube.

com/

x

Khiêu vũ Thể thao,
Vũ Thanh 

Mai

NXB 

TDTT,
2011 x x 2

Giáo Trình Bóng đá, 

 PGS.TS 

Trần Đức 

Dũng

NXB 

TDTT,
2007 x x 2

Giáo trình bóng 

chuyền

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên) - 

Trƣơng Tấn 

Hùng

NXB 

ĐHTN 

(2020)

2020 x x 20

Giáo trình cầu lông

  Nguyễn Văn 

Đức - Trần 

Văn Vinh 

NXB 

TDTT,
2016 x x 2

Luật thi đấu Cầu 

Lông, NXB TDTT, 

thƣ

 Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT
2015 x x 2

 Băng đĩa hình; video 

– Giảng viên giảng 

dạy cung cấp cho 

sinh viên.

x

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT,
2014 x x 2

Luật Bóng chuyền và 

bóng chuyền bãi biển

 Phan Hồng 

Minh 

NXB 

TDTT,
2015 x x 2

Bóng chuyền

Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

NXB 

TDTT,
1997 x x 2

14 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng 

12 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

13 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3



 Giáo trình Quản lý 

hành chính nhà nƣớc 

và quản lý ngành 

giáo dục - đào tạo

Nguyễn Thị 

Tính (chủ 

biên)

NXB 

ĐHTN
x 2015 x 50

Giáo trình đại cƣơng 

khoa học quản lý và 

quản lý giáo dục, 

Trần Kiểm

NXB 

ĐH 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

2012.

x 2012 x 10

Lý luận chung về 

quản lý và quản lý 

giáo dục

Nguyễn Thị 

Tính

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 2014 x 100

Môi trƣờng và phát 

triển bền vững,

Nguyễn Đình 

Hòe (2009)

Nxb 

Giáo 

dục

2009 x x

Môi trƣờng, dân số 

và phát triển bền 

vững

Nguyễn Văn 

Hồng, Lê 

Ngọc Công

Nxb 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật

2012 x x 2 x

Cơ sở Sinh thái học
Vũ Trung 

Tạng 

Nxb 

Giáo 

dục

2003 * x

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

Nxb 

Giáo 

dục.

1999 x x 22

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Quốc 

Vƣợng chủ 

biên

Nxb 

Giáo 

dục.

2006 x x

15 55GME121

Quản lý 

hành chính 

nhà nƣớc 

và quản lý 

ngành 

GD&ĐT

16 55EDE121

Mội trƣờng 

và phát 

triển

18 55VCF121

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam



Việt Nam văn hóa sử 

cƣơng, 
Đào Duy Anh

Nxb 

Văn 

hoá 

thông 

tin.

2001 * x

Việt Nam phong tục Phan Kế Bính

Nxb 

Tp 

HCM.  

2008 * x

 Bản sắc văn hóa 

Việt Nam, 
Phan Ngọc

Nxb 

Văn 

hoá

2004 * x 9 x

Đại cƣơng lịch sử 

văn hóa Việt Nam

Nguyễn Khắc 

Thuần

Nxb 

Giáo 

dục

2006 * x 27

Nhận thức văn hóa 

Việt Nam

Nguyễn Duy 

Quý

 Nxb. 

Khoa 

học xã 

hội

2008 * x 3

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam,

Trần Ngọc 

Thêm 

Nxb 

Tp 

HCM.  

1999 x x 22

Hệ giá trị văn hóa 

Việt Nam,

Ngô Đức 

Thịnh 

 NXB 

tri thức
2019 x 1 x

Câu chuyện phát 

triển và hạnh phúc

Nguyễn 

Trƣờng Bách 

và nhiều tác 

giả 

Nxb 

Tổng 

hợp Tp 

HCM

2012 x 1 x

Sinh lý học thần kinh-

Sinh lý hoạt động 

thần kinh cấp cao, 

(tập 2) 

 Tạ Thúy Lan

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x x

19 55CDE121
Văn hóa và 

phát triển

20 55NEP231

Sinh lý học 

thần kinh 

cấp cao

18 55VCF121

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam



Sinh lý học thần kinh, Tạ Thúy Lan

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2003 x 23 1

 Atlas giải phẫu ngƣời
Netter, Frank 

H.

Nxb Y 

học
2016 x 2

Giáo trình giải phẫu, 

sinh lý ngƣời và 

động vật

Võ Văn 

Toàn, Lê Thị 

Phƣợng

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia  Hà 

Nội

2013 x x

Giáo trình Tâm lý 

học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn ( 

Chủ biên), 

Nguyễn Văn 

Lũy, Đinh 

Văn Vang

NXB 

Đại 

học sư 

phạm.

2015 x 0

Giáo trình Tâm lý 

học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn ( 

Chủ biên), 

Nguyễn Văn 

Lũy, Đinh 

Văn Vang

NXB 

Thế 

giới

2009 x 20

Giáo dục học đại 

cƣơng tập I

 Nguyễn Văn 

Hộ - Hà Thị 

Đức

NXB 

Giáo 

dục

2002 x 152 1

, Giáo trình “Giáo 

dục học”. .

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành 

NXB 

Giáo 

dục

2013 x 1

20 55NEP231

Sinh lý học 

thần kinh 

cấp cao

21 55GEP231

TÂM LÝ 

HỌC ĐẠI 

CƢƠNG

22 55GPE231

GIÁO 

DỤC HỌC 

ĐẠI 

CƢƠNG



Lý luận giáo dục, 
 Phan Thanh 

Long 

NXB 

Giáo 

dục.

2013 x 10

Giáo dục học tập I và 

tập II, 

 Hà Thế Ngữ - 

 Đặng Vũ 

Hoạt 

NXB 

Giáo 

dục

1987 x 2

Lịch sử Giáo dục 

Việt Nam, 

Bùi Minh 

Hiền

NXB 

ĐHSP
2008 x 1 1

Lịch sử giáo dục thế 

giới, 

 Bùi Minh 

Hiền

NXB 

ĐHSP
2013 x 10 1

Giáo dục Việt Nam 

thời cận đại, 

Phan trọng 

Báu

NXB 

Giáo 

dục

2006 x 1

Emile hay là về giáo 

dục, 

 

J.J.ROUSSEA

U

NXB 

tri thức,
2008 x 1 1

Khoa cử và giáo dục 

Việt Nam, 

 Nguyễn 

Quang Thắng

Nxb 

Tổng 

hợp

2005 x 2 1

Giáo trình Công tác 

xã hội đại cƣơng, 

Nguyễn Hồi 

Loan

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2014 x 1

Đề cƣơng bài giảng 

Công tác xã hội đại 

cƣơng

 Nguyễn 

Ngọc Hiếu

Nxb 

ĐHTN
2020 x 1

Giáo trình công tác 

xã hội trong trƣờng 

phổ thông

 Nguyễn Thị 

Thanh Huyền

Nxb 

ĐHTN
2016 x 80

22 55GPE231

GIÁO 

DỤC HỌC 

ĐẠI 

CƢƠNG

23 55THE221
LỊCH SỬ 

GIÁO DỤC

24 55GSW231

CÔNG 

TÁC XÃ 

HỘI ĐẠI 

CƢƠNG



giáo dục quyền và 

bổn phẩn trẻ em cho 

học sinh tiểu học 

ngƣời dân tộc thiểu 

số

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Nxb 

ĐHTN
2018 x 20

Công tác xã hội  Lê Văn Phú

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2004 x 0

ĐCBG tâm lý học 

giới tính, 

Trịnh Thị 

Thuận 

NXB 

GDVN
2011 x 0

“Tâm lý học giới tính 

và giáo dục giới tính

 Bùi Ngọc 

Oánh 

Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục.

2008 x 10

Giáo trình TLH đại 

cƣơng,

Nguyễn 

Quang Uẩn 

(chủ biên) 

NXB 

ĐHSP
2009 x 20

Giáo trình khoa học 

quản lý,
Hồ Văn Vĩnh

Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2002 x 1

Giáo trình đại cƣơng 

khoa học quản lý và 

quản lý giáo dục

Trần Kiểm 

NXB 

Đai 

học Sƣ 

phạm 

HN

2012 x 10 1

Lý luận chung về 

quản lý và quản lý 

giáo dục

 Nguyễn Thị 

Tính 

NXB 

ĐHTN
2014 x 100

26 55GMS221

KHOA 

HỌC 

QUẢN LÝ 

ĐẠI 

CƢƠNG

24 55GSW231

CÔNG 

TÁC XÃ 

HỘI ĐẠI 

CƢƠNG

25 55SEP221

TÂM LÝ 

HỌC GIỚI 

TÍNH



Một số vấn đề lí luận 

và thực tiễn về lãnh 

đạo và quản lí giáo 

dục trong thời kì đổi 

mới

Bộ GD và ĐT 

Nxb 

Văn 

hóa - 

Thông 

tin

2013 x 1 1

Giáo dục và phát 

triển nguồn nhân lực 

trong thế kỉ XXI

Trần Khánh 

Đức 

Nxb 

Giáo 

dục

2010 x 1

Giáo trình Tâm lý 

học phát triển

  Dƣơng Thị 

Diệu Hoa

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội.

2008 x 0

Các lý thuyết phát 

triển tâm lý ngƣời

 Phan Trọng 

Ngọ (chủ 

biên)

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

HN

2016 x 0

Tâm lý học giáo dục

Bộ môn Tâm 

lý học Khoa 

Tâm lý – 

Giáo dục, 

Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm 

– ĐHTN

NXB 

ĐHTN
2016 x 50

Tâm lý học xã hội, 

NXB Khoa học
Phí Thị Hiếu 

Tâm lý 

học xã 

hội

2017 x 75

26 55GMS221

KHOA 

HỌC 

QUẢN LÝ 

ĐẠI 

CƢƠNG

27 55DOP331

TÂM LÝ 

HỌC 

PHÁT 

TRIỂN

28 55SPS321

TÂM LÝ 

HỌC XÃ 

HỘI



Tâm lý học  xã hội
 Trần Quốc 

Thành

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

HN

2011 x 20

Tâm lý học  xã hội  Phạm Văn Tƣ 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

HN

2017 x 0

Giáo trình chuyên đề 

giáo dục kĩ năng sống

 Nguyễn 

Thanh Bình

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

HN

2017 x 0

Tìm hiểu các giá trị 

dân tộc Việt Nam với 

tâm lý học và giáo 

dục học

 Phạm Minh 

Hạc

 Nhà 

xuất 

bản 

Chính 

trị 

quốc 

gia- Sự 

thật.

2015 x 1 1

Giáo dục học tiểu học
 Đặng Vũ 

Hoạt

Nxb 

ĐHSP
2014 x 10 1

Giáo dục học đại 

cƣơng T1,2

Nguyễn Văn 

Hộ, Hà Thị 

Đức

Nxb 

Giáo 

dục

2002 x 152

Giáo trình Giáo dục 

học

Nguyễn Thị 

Tính

Nxb 

ĐHTN
2013 x 1

28 55SPS321

TÂM LÝ 

HỌC XÃ 

HỘI

29 55LSE331

GIÁO 

DỤC KỸ 

NĂNG 

SỐNG

30 55HSP331

GIÁO 

DỤC HỌC 

PHỔ 

THÔNG



Lý luận dạy học ở 

trƣờng Trung học cơ 

sở Giáo trình CĐSP

Nguyễn Ngọc 

Bảo (chủ 

biên)

Nxb 

DHSP 

Hà Nội

2005 x 28 1

Giáo trình Giáo dục 

học hiện đại

Trần Thị 

Tuyết Oanh

Nxb 

ĐHSP

Hà Nội

2007 x 1

Đổi mới phƣơng 

pháp dạy học, 

chƣơng trình và sách 

giáo khoa, 

Trần Bá 

Hoành

Nxb 

ĐHSP
2010 x 1 1

Tài liệu kiểm tra 

đánh giá kết quả giáo 

dục ở Trung học phổ 

thông,

Bộ GD&ĐT

Nxb 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

2013 x 2 1

Điều lệ trƣờng Tiểu 

học và Điều lệ 

trƣờng Trung học

x 0

Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên phổ thông 

(Thông tƣ 20/2018);

x 0

Thông tƣ 

26/2020/TT-BGDĐT 

& thông tƣ 

27/2020/TT-BGDĐT 

về kiểm tra, đánh giá 

học sinh tiểu học và 

học sinh trung học 

của Bộ GD& ĐT;

x 0

Lí luận dạy học
Nguyễn Văn 

Hộ

NXB 

Giáo 

dục

x 67

30 55HSP331

GIÁO 

DỤC HỌC 

PHỔ 

THÔNG

31 55OTE331

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG 

DẠY HỌC



Những vấn đề cơ bản 

về chƣơng trình và 

quá trình dạy học

Nguyễn Hữu 

Châu

NXB 

Giáo 

dục

2005 x 1

Dạy học hiện đại – Lí 

luận, biện pháp, kỹ 

thuật,

Đặng Thành 

Hƣng

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2002 x 1

Đánh giá trong giáo 

dục.

Trần Bá 

Hoành. 
1997 x 50

Kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục

Nguyễn Công 

Khanh (chủ 

biên)

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2014 x 1

Đánh giá kết quả học 

tập

Trần Thị 

Tuyết Oanh 

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x 1

 Tài liệu Kiểm tra 

đánh giá kết quả giáo 

dục ở trung học phổ 

thông NXB Đaị học 

Quốc gia Hà Nội

NXB 

Đaị 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2013 x 2

Phƣơng pháp nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục

 Dƣơng Thiệu 

Tống

NXB 

Khoa 

học xã 

hội.

2005 x 1

Trắc nghiệm tâm lý

 Ngô Công 

Hoàn (chủ 

biên)

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2007 x 1 1

31 55OTE331

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG 

DẠY HỌC

32 55EAS321

ĐÁNH 

GIÁ 

TRONG 

GIÁO DỤC

33 55RMS331

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU 

KHOA 

HỌC 

GIÁO 

DỤC VÀ 

TÂM LÝ 

HỌC



Trắc nghiệm tâm lý

Ngô Công 

Hoàn (chủ 

biên)

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2007 x 1 1

Phƣơng pháp nghiên 

cứu tâm lý học

Hoàng Mộc 

Lan

NXB 

Đaị 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2017 x 1

Môi trƣờng nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục trong trƣờng sƣ 

phạm

Phạm Hồng 

Quang

NXB 

ĐHTN
2014 x 1

Tự kỉ - Những vấn 

đề lí luận và thực 

tiễn.

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2013 x 10 1

Những điều cần biết 

về hội chứng tự kỉ

Trung tâm 

Nghiên cứu 

giáo dục và 

chăm sóc trẻ 

em

NXB 

ĐHSP
2011 x 1

Hỗ trợ kiến thức về 

chăm sóc và giáo dục 

trẻ mắc hội chứng tự 

kỉ

Trung tâm 

Nghiên cứu 

giáo dục và 

chăm sóc trẻ 

em

NXB 

ĐHSP
2011 x 1

Giáo dục học trẻ 

khuyết tật. 

Nguyễn Xuân 

Hải. 

NXB 

GD 

Việt 

Nam

2009 x 1

33 55RMS331

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU 

KHOA 

HỌC 

GIÁO 

DỤC VÀ 

TÂM LÝ 

HỌC

34 55ECA331

GIÁO 

DỤC TRẺ 

CÓ RỐI 

LOẠN 

PHỔ TỰ 

KỶ



Giáo dục học mầm 

non tập 1,2,3

Đào Thanh 

Âm (chủ biên)

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2004 x 100

Đề cƣơng bài giảng 

Giáo dục học Mầm 

non

Hà Thị Kim 

Linh

NXB 

ĐH 

Thái 

Nguyên

2014 x 2

 Tâm lý học trẻ em 

lứa tuổi mầm non

 Nguyễn, Ánh 

Tuyết

Nxb 

ĐHSP 

Hà Nội

2004 x 16

Phát huy tính tích 

cực nhận thức của trẻ 

mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trong trò chơi học tập

Nguyễn Thị 

Hòa

Nxb 

ĐHSP 

Hà Nội

2007 x 20

Lý thuyết và phƣơng 

pháp nghiên cứu sự 

phát triển của trẻ em

 Nguyễn Thạc

Nxb 

ĐHSP 

Hà Nội

2006 x 6

Các lý thuyết phát 

triển tâm lý ngƣời

 Phan Trọng 

Ngọ (chủ 

biên)

NXB 

ĐH Sƣ 

phạm

2016 x 0

Lịch sử tâm lý học
Nguyễn Ngọc 

Phú

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2006 x 1

Giáo trình tham vấn 

tâm lí

Trần Thị 

Minh Đức

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2016 x 2 1

Tham vấn tâm lý cá 

nhân và gia đình

  Trần Đình 

Tuấn

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2014 x 1

THAM 

VẤN TÂM 

LÝ CÁ 

NHÂN VÀ 

NHÓM

37

35 55PPE331

GIÁO 

DỤC HỌC 

MẦM NON

36 55TTE331

ỨNG 

DỤNG 

CÁC 

THUYẾT 

TLH VÀO 

DẠY HỌC 

VÀ GIÁO 

55COP331



Tham vấn học đƣờng,
  Trần Thị 

Minh Đức

 NXB 

Hồng 

Đức

2016 x 1

Tâm lý học giáo dục
Bộ môn Tâm 

lý học 

NXB 

ĐHTN
2016 x 50

Kỹ năng tham vấn 

học đƣờng những vấn

 Hoàng Anh 

Phƣớc 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2016 x 2

Giáo trình Tham vấn 

tâm lý, NXB

  Trần Thị 

Minh Đức 

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2009 x 1

Tƣ vấn học đƣờng 

những vấn đề căn 

bản, tập 1 và 2

 Lê Sơn, Lê 

Hồng Minh, 

Nguyễn 

Trọng Thuyết

NXB 

Thanh 

Niên. 

2016 x 2

Phát triển chƣơng 

trình. NXB Đại học 

Sƣ

 Nguyễn Văn 

Khôi 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2013 x 10

Phát triển chƣơng 

trình đào tạo giáo 

viên

Phạm Hồng 

Quang

NXB 

ĐHTN
2013 x 70

Tài liệu các vấn đề 

chung về chƣơng 

trình giáo dục; phát 

triển chƣơng trình 

giáo dục nhà trƣờng. 

Tài liệu tập huấn của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

2013 x 0

38 55SCP321

TÂM LÝ 

HỌC HỌC 

ĐƢỜNG

39 55DEC331

PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

GIÁO DỤC



Tâm lý học sáng tạo,
Phạm Thành 

Nghị 

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội

2013 x 1

Tâm lý học sáng tạo  Đức Uy 

NXB 

Giáo 

dục

1999 x 1 1

Tâm lý học gia đình
Ngô Công 

Hoàn 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

1993 x 6 1

Bí quyết để có một 

gia đình hạnh phúc

David Niven, 

Ph.D, biên 

dịch Thanh 

phong - 

Thanh Thủy - 

Ngọc Hân

NXB 

Trẻ
2007 x x

Gia đình - trƣờng 

học đầu tiên của lòng 

nhân ái

Lê Thị Bừng
NXB 

GD
1998 0

Phƣơng pháp giáo 

dục con của ngƣời 

Mỹ

Trần Hân 

(dịch)

NXB 

Hồng 

Bàng

2013 x 1

Cuốn sách dành cho 

các bậc cha mẹ có 

con học trƣờng trung 

học

Anne & 

Laurent

NXB 

giáo 

dục

1996 x 0

Tâm lý học dân tộc, Vũ Dũng 

NXB 

KHXH, 

 Hà Nội

2013 x 1

Một số đặc điểm 

giao tiếp của học 

sinh dân tộc Tày, 

Nùng, 

Phùng Thị 

Hằng 

NXB 

giáo 

dục

2015 x 1 1

41 55FPS321

TÂM LÝ 

HỌC GIA 

ĐÌNH

TÂM LÝ 

HỌC 

SÁNG 

TẠO

42 55FED321

GIÁO 

DỤC GIA 

ĐÌNH

40 55CRP321

TÂM LÝ 

HỌC DÂN 

TỘC

43 55ETP321



Giáo trình Giao tiếp 

sƣ phạm

Bộ môn Tâm 

lý học

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x 1 1

300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm
 Hoàng Anh

NXB 

giáo 

dục

2008 x 27

Giáo trình Giao tiếp 

sƣ

Nguyễn Văn 

Lũy

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2017 x 2

Tâm lý học Sƣ phạm 

Đại học

Nguyễn Thạc 

(Chủ biên)

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2014 x 10

Tâm lý học dạy học, Hồ Ngọc Đại 

NXB 

ĐH 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

2000 x 25

Tâm lý học hoạt 

động và khả năng 

ứng dụng vào lĩnh 

vực dạy học,

Phan Trọng 

Ngọ (Chủ 

biên)

NXB 

ĐH 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

2000 x 1

Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

trong nhà trƣờng phổ 

thông

Nguyễn Thị 

Liên (chủ 

biên)

NXB 

giáo 

dục

2016 x 1 1

44 55COS421

GIAO 

TIẾP SƢ 

PHẠM

46 55PPU421

TÂM LÝ 

HỌC SƢ 

PHẠM 

ĐẠI HỌC

47 55OEA431

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƢỚNG 

NGHIỆP 



Lý luận giáo dục
Phan Thanh 

Long 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2006 x 1 1

Giáo dục học, T2

Trần Thị 

Tuyết Oanh 

(chủ biên)

Nxb 

ĐHSP
2008 x 0

Tổ chức hoạt động 

giáo dục

Phạm Viết 

Vƣợng 

NXB 

giáo 

dục

2004 x 0

 Giáo dục kỹ năng 

giao tiếp thông qua 

hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo

Nguyễn Thị 

Ngọc 

NXB 

ĐHTN
2018 x 0

Lý luận dạy học đại 

học

Đặng Vũ 

Hoạt - Hà Thị 

Đức

Nxb 

ĐHSP
2004 x 1

Giáo dục đại học – 

Phƣơng pháp dạy và 

học

Lê Đức Ngọc

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2005 x 1

Giáo trình Giáo dục 

học hiện đại

Trần Thị 

Tuyết Oanh 

(chủ biên)

Nxb 

ĐHSP
2007 x 1 1

Nền sƣ phạm đại học

Pol Dupont 

Marcelo 

Ossandon- 

Trần Thục 

Nga (dịch)

Nxb 

Thế 

giới

2003 x 10 1

Phƣơng pháp dạy 

học Tâm lý học
Đầu Thị Thu

NXB 

ĐHTN
2016 x 100

Tâm lý học giáo dục
Bộ môn Tâm 

lý học

NXB 

ĐHTN
2016 x 50

47 55OEA431

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƢỚNG 

NGHIỆP 

48 55UPE421

GIÁO 

DỤC HỌC 

ĐẠI HỌC

49 55TMP431

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

TÂM LÝ 

HỌC



Giáo dục học, 
Nguyễn Thị 

Tính (2013)

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2013 x 1

Phƣơng pháp dạy 

học GDH

Nguyễn Thị 

Ngọc

NXB 

ĐHTN
2013 x 2 1

Phƣơng pháp dạy 

học giáo dục học

Phan Thị 

Hồng Vinh

NXB 

ĐHSP
2010 x 10

Giáo trình giáo dục 

học

Nguyễn Thị 

Tính

NXB 

giáo 

dục

2013 x 1

Rèn luyện nghiệp vụ 

sƣ phạm thƣờng 

xuyên

[1].  Phạm 

Trung Thanh

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2009 x 72 1

Tâm lý học giáo dục
[2]. Bộ môn 

Tâm lý học

NXB 

ĐHTN
2016 x 50

Giáo dục học

[3]. Nguyễn 

Thị Tính (chủ 

biên) 

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2013 x 1 1

Phƣơng pháp dạy 

học giáo dục học

Phạm Thị 

Hồng Vinh

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2010 x 10

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 3

49 55TMP431

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

TÂM LÝ 

HỌC

50 55PTM431

PHƢƠNG 

PHÁP 

HỌC DẠY 

HỌC 

GIÁO 

DỤC HỌC

51 55PRP432

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 2

52 55PRP423



Giáo trình phƣơng 

pháp giảng dạy tâm lí 

học

Đầu Thị Thu, 

Lê Thị 

Phƣơng Hoa

Giáo 

trình 

phƣơng 

 pháp 

giảng 

dạy 

tâm lí 

học

2017 x 0

Lý luận dạy học ở 

trƣờng trung học cơ 

sở

Nguyễn Ngọc 

Bảo 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2005 x 28 1

Giáo trình Giáo dục 

học

Nguyễn Thị 

Tính - chủ 

biên

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2012 x 2

Quy chế thực tập sƣ 

phạm ban hành kèm 

theo Quyết định số 

2158/QĐ-ĐHSP 

ngày 10/10/2011 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm.

2011 x x web

 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều trong 

Quy chế thực tập sƣ 

phạm ban hành theo 

Quyết định số 79/QĐ-

ĐHSP ngày 

09/01/2018 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm

2018 x x web

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 3

53 55TRA421

52 55PRP423

Thực tập 

sƣ phạm 1



Giáo trình giao tiếp 

sƣ phạm

Bộ môn Tâm 

lý học 

NXB 

ĐH 

Thái 

Nguyên

x 0

Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

Phùng Thị 

Hằng (Chủ 

biên)

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

x 50

Quy chế thực tập sƣ 

phạm ban hành kèm 

theo Quyết định số 

2158/QĐ-ĐHSP 

ngày 10/10/2011 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm.

2011 x x web

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều trong Quy 

chế thực tập sƣ phạm 

ban hành theo Quyết 

định số 79/QĐ-

ĐHSP ngày 

09/01/2018 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm

2018 x x web

Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

Phùng Thị 

Hằng (Chủ 

biên)

NXB 

ĐH 

Thái 

Nguyên

2016 x 50

53 55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1

54 55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2



Giáo trình “Giáo dục 

học”

 Nguyễn Thị 

Tính,Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

NXB 

Giáo 

dục

2013 x 1

Môi trƣờng giáo dục
 Phạm Hồng 

Quang

NXB 

Giáo 

dục

2006 x 99 x

Về xây dựng môi 

trƣờng văn hóa cơ

 Văn Đức 

Thanh

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2001 x 1

Môi trƣờng nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục trong trƣờng sƣ 

Phạm

 Phạm Hồng 

Quang

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 x 1 1

Giáo trình Tâm lí 

học quản lí,
Vũ Dũng 

NXB 

ĐHSP.
2007 x 1 1

Giao tiếp của cán bộ 

lãnh đạo, quản lý 

trong hệ thống chính 

trị ở Việt Nam,

Nguyễn Bá 

Dƣơng (Chủ 

biên

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia.

2015 x 1 1

Giáo trình Khoa học 

quản lý

 Hồ Văn 

Vinh chủ biên

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia.

2002 x 1 1

Tâm lý học lao động, 
Đào Thị  

Oanh

NXB 

ĐHQG 

Hà

1999 x 37 1

54 55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2

55 55EEN421

MÔI 

TRƢỜNG 

GIÁO DỤC

56 55MPS421

TÂM LÝ 

HỌC 

QUẢN LÝ

57 55LAP421

TÂM LÝ 

HỌC LAO 

ĐỘNG



Tâm lý học xã hội 

trong quản lý

Ngô Công 

Hoàn

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

Gia

1997 x 53

Lý luận dạy học hiện 

đại

 Nguyễn Văn 

Hộ.  

Nxb 

GD
2002 x 0

Lý luận dạy học hiện 

đại, 

Nguyễn Văn 

Cƣờng 

NXB 

HN
2015 x 0

Lý luận dạy học Đại 

học

 Đặng Vũ 

Hoạt

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2003 x 1

Ứng dụng tin học 

trong nghiên cứu 

khoa học giáo dục và 

dạy học sinh học

Nguyễn Phúc 

Chỉnh - Phạm 

Đức Hậu 

Nxb 

GD
2007 x 102

Ứng dụng tin học 

trong dạy học toán

Trịnh Thanh 

Hải

NXB 

GDVN
2013 x 82 1

Giáo Trình thực hành 

Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái

nxb 

ĐHQG 

HN

2008 x 46

Bộ giáo trình IC3: 

Máy tinh căn bản; 

Các ứng dụng chủ 

chốt; Cuộc sống trực 

tuyến

IIG Viet Nam

IIG 

Viet 

Nam

2014 x 3

59 55GTE904
Khóa luận 

tốt nghiệp
x

Quản lý sự thay đổi - 

Lý thuyết và thực 

hành

 Vũ Lan 

Hƣơng

NXB 

GDVN
2017 x 10

LÝ LUẬN 

DẠY HỌC 

HIỆN ĐẠI

58 55AIP421

ỨNG 

DỤNG 

CNTT 

TRONG 

DẠY HỌC 

TL HỌC, 

GIÁO 

DỤC HỌC

60 55MSL921

CHUYÊN 

ĐỀ LÃNH 

ĐẠO VÀ 

QUẢN LÝ 

SỰ THAY 

ĐỔI 

TRƢỜNG 

57 55LAP421

TÂM LÝ 

HỌC LAO 

ĐỘNG

58 55MTT421



Cẩm nang quản lý 

hiệu quả - Quản lý sự 

thay đổi

Kim Phƣợng

NXB 

Tổng 

hợp TP 

HCM

2006 x 1

Về xây dựng môi 

trƣờng văn hóa cơ sở

Văn Đức 

Thanh

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia.

2001 x 1 1

Môi trƣờng giáo dục
Phạm Hồng 

Quang

NXB 

Giáo 

dục.

2006 x 99 1

Môi trƣờng nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục trong trƣờng sƣ 

Phạm

Phạm Hồng 

Quang

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 x 1

Thích ứng sƣ phạm
Nguyễn Văn 

Hộ 

Nhà 

xuất 

bản 

giáo 

dục

2000 x 58 1

Ứng xử sƣ phạm,
 Nguyễn Văn 

Hộ

NXB 

khoa 

học và 

kỹ thuật

2000 x 102

 Quản lý Giáo dục 

hòa nhập

Nguyễn Xuân 

Hải 

NXB 

Phụ nữ.
2010 x 20

Giáo trình Giáo dục 

hòa nhập

Trần Thị 

Thiệp

NXB 

Giáo 

dục

2008 x 0

60 55MSL921

CHUYÊN 

ĐỀ LÃNH 

ĐẠO VÀ 

QUẢN LÝ 

SỰ THAY 

ĐỔI 

TRƢỜNG 

61 55TSC931

CHUYÊN 

ĐỀ VĂN 

HÓA HỌC 

ĐƢỜNG

62 55PEA921

CHUYÊN 

ĐỀ THÍCH 

ỨNG SƢ 

PHẠM

65 55IED921

CHUYÊN 

ĐỀ GIÁO 

DỤC HÕA 

NHẬP



 Giáo dục hoà nhập 

trẻ khuyết tật lứa tuổi 

mầm non

Lã Thị Bắc 

Lý (Chủ biên)

NBX 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2017 x 0

Can thiệp sớm và 

giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật, T1

Bộ GD&ĐT 

biên soạn và 

xuất bản với 

sự giúp đỡ 

của Tổ chức 

CRS và 

Hà Nội 2005 x 1 1

Can thiệp sớm và 

giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật, T2

Bộ GD&ĐT 

biên soạn và 

xuất bản với 

sự giúp đỡ 

của Tổ chức 

CRS và 

Hà Nội 2005 x 1

Giáo dục học trẻ 

khuyết tật.  

Nguyễn Xuân 

Hải. 

NXB 

GD 

Việt 

Nam

2009 x 1

Giáo trình chuyên đề 

Giáo dục kỹ năng 

sống

Nguyễn 

Thanh Bình 

(chủ biên)

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm,

2012 x 0

 Lí luận dạy học hiện 

đại - cơ sở đổi mới 

mục tiêu, nội dung 

và phƣơng pháp dạy 

học

Bernd Meier, 

Nguyễn Văn 

Cƣờng

NXB 

ĐHSP
2015 x 0

 Môi trƣờng giáo dục
Phạm Hồng 

Quang

NXB 

Giáo 

dục

2006 x 99

65 55IED921

CHUYÊN 

ĐỀ GIÁO 

DỤC HÕA 

NHẬP

66 55PDT931

 KỶ LUẬT 

TÍCH CỰC 

TRONG 

DẠY HỌC 

VÀ 

TRONG 

GIÁO DỤC



Phƣơng pháp công 

tác của ngƣời giáo 

viên chủ nhiệm ở 

trƣờng Trung học 

phổ thông

Hà Nhật 

Thăng

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia

2000 x 99

Tích hợp đa văn hóa 

Đông Tây cho một 

chiến lƣợc giáo dục 

tƣơng lai,

Nguyễn 

Hoàng 

Phƣơng

NXB 

Giáo 

dục

1996 x 43

Ban tổ chức, Hƣớng 

dẫn kỹ năng nghiệp 

vụ công tác tổ chức 

của Đoàn

Trung ƣơng 

Đoàn TNCS 

HCM

NXB 

Thanh 

Niên

2006 x 0

Công tác Đội thiếu 

niên tiền phong và 

nhi đồng HCM

Bùi Sỹ Tụng 

NXB 

ĐHSP 

HN

2014 x 0

Cẩm nang công tác 

thanh thiếu niên

Trung ƣơng 

Đoàn TNCS 

HCM

NXB 

chính 

trị QG

2000 x 0

Ban thanh niên 

trƣờng học, Sổ tay 

cán bộ Đoàn trƣờng 

học

Trung ƣơng 

Đoàn TNCS 

HCM

NXB 

Thanh 

niên

2007 x 0

Tổ chức hoạt động 

giáo dục NGLL ở 

trƣờng phổ thông

Hà Nhật 

Thăng - 

Nguyễn Dục 

Quang - 

Nguyễn 

NXB 

GD
2003 x 0

300 tình huống giao 

tiếp SP,
Hoàng Anh

NXB 

GD
2006 x 0

Chuyên đề kỹ năng 

giao tiếp

Nguyễn Thị 

Bích Thu

ĐH Đà 

nẵng
2010 x 0

67 55TPW431

CÔNG 

TÁC 

ĐOÀN ĐỘI

66 55PDT931

 KỶ LUẬT 

TÍCH CỰC 

TRONG 

DẠY HỌC 

VÀ 

TRONG 

GIÁO DỤC

68 55PRP421

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 1



Quy định về tổ chức 

hội nghị, hội thảo, 

họp của cơ quan Bộ 

GD và ĐT ( Ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 416/QĐ-

BGD ĐT ngày 

7/10/2013 của bộ 

trƣởng bộ GD và ĐT)

x 0

Kỹ năng thuyết trình,
Hồ Thanh 

Mỹ Phƣơng 

 ĐH 

An 

Giang

2007 x 0

Rèn luyện kỹ năng tổ 

chức hoạt động giáo 

dục ngoài giờ lên lớp 

cho sinh viên CĐ SP, 

Luận án tiến sĩ khoa 

học giáo dục

Nguyễn Thị 

Yến
Hà Nội 2014 x 0

ĐCBG kỹ năng tổ 

chức hoạt động xã hội

Nguyễn Ngọc 

Hiếu
2020 x 0

Tổ chức hoạt động 

giáo dục NGLL ở 

trƣờng phổ thông

Hà Nhật 

Thăng - 

Nguyễn Dục 

Quang - 

Nguyễn 

NXB 

GD
2003 x 0

Hƣớng dẫn kỹ năng 

nghiệp vụ công tác tổ 

chức của Đoàn

Trung ƣng 

Đoàn TNCS 

HCM

NXB 

Thanh 

Niên

2006 x 0

Phƣơng pháp thiết kế 

các mô hình hoạt 

động

Trần Quang 

Đức

NXB 

Thanh 

Niên

2006 x 0

1.11 SƢ PHẠM HÓA HỌC

Stt Mã môn
Tên môn 

học
Tên giáo trình Tác giả

Nhà 

XB

Năm 

xuất 

bản

TL

HT

TLT

K

Nă

m 

dự 

kiến 

Loại giáo Số lƣợng Số Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

68 55PRP421

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 1

69 55OSA921

KỸ NĂNG 

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG XÃ 

HỘI



Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

  Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị)

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội 2019 x x 77 390

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
CTQG 2007 x x 24

Giáo trình Triết học

Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ 

CTQG 1999 x x 2

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp 

CTQG 2008 x x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

CTQG 2004 x x 5

Stt Mã môn
Tên môn 

học
Tên giáo trình Tác giả

Nhà 

XB

Năm 

xuất 

bản

TL

HT

TLT

K

Nă

m 

dự 

kiến 

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN



http://dangcongsan.vn

/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao

.vn/,

http://triethoc.edu.vn/

,…

x

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Giáo trình kinh

tế chính trị Mác -

Lênin (Dùng cho các

khối không chuyên

kinh tế và quản trị

doanh nghiệp trong

các trƣờng đại học,

cao đẳng), NXB

Chính trị quốc gia

Hà Nội – 2007,2009.

( 2007)Giáo trình

kinh tế chính trị Mác

Lênin (Dùng cho các

khối ngành không

chuyên kinh tế - quản

trị kinh doanh trong

các trƣờng Đại học,

Cao đẳng) 2017/on

2007 21

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC MÁC 

LÊNIN



Bộ Giáo dục và Đào

tạo, DỰ THẢO Giáo

trình kinh tế chính trị

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành lý luận

chính trị), NXB

Chính trị quốc gia,

(Phòng tƣ liệu Khoa)

2019

2019 x 1

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

CTQG 2001 x 39

Học viện CTQG Hồ

Chí Minh: Giáo trình

KTCT Mác - Lê nin

về thời kỳ quá độ lên

CNXH ở Việt Nam,

NXB. Chính trị Quốc

gia. H.2002.

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

CTQG 2002 x 20

Giáo trình Những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lê

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
CTQG x 330CUO 302

(1996),Giáo trình

lịch sử các học

thuyết kinh tế,

Trƣờng đại học kinh

tế quốc dân, NXB

Đại học kinh tế quốc

dân, NXB. Thống kê

(Thừa Giáo trình)

Mai  Ngọc 

Cƣờng
2003 x 2 x

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin



http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x

Giáo trình Chủ nghĩa

xã hội khoa học

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

lý luận chính trị),

Nxb Chính trị quốc

gia, (Bộ GD & ĐT

chƣa xuất bản chính

thức)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
CTQG 2017 x 2021/30 x

Giáo trình những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

Mác - Lênin, tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh),

Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
CTQG 2009 x 302

(2011), Văn kiện

Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XI, Nxb

Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

Đảng cộng 

sản Việt Nam
CTQG 2011 x 1

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác -  

Lênin

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



Đảng cộng sản Việt

Nam (2011), Cƣơng

lĩnh xây dựng đất

nƣớc trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa

xã hội (Bổ sung, phát

triển năm 2011), Nxb

Sự thật, Hà Nội.

2011 x 1

Đề cƣơng bài giảng

Chủ nghĩa xã hội

khoa học

Trần Thị Lan

Thái 

Nguyên

. 

2020 x x

https://thuvienphapl

uat.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

x Web

[7].https://thuvienph

apluat.vn/van-

ban/van-hoa-xa-

hoi/Nghi-quyet-24-

NQ-TW-2003-cong-

tac-chinh-sach-dan-

toc-241239.aspx

x Web

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx


Quốc hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam

(Khóa XIV), Luật tín

ngƣỡng, tôn giáo,

Luật số

02/2016/QH14, ngày

18/11/2016

x

[9].https://thukyluat.

vn/vb/nghi-quyet-25-

nq-tw-2003-cong-

tac-ton-giao-

x Web

[10].http://vbpl.vn/b

otuphap/Pages/vbpq

-van-ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.

x Web

https://www.youtub

e.com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

x Web

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Giáo trình Tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh (Dùng

cho sinh viên đại

học, cao đẳng khối

không chuyên ngành

Mác Lênin, tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh), nxb

CTQG, Hà Nội, 2009

CTQG 2009 x x 302

Những bài giảng về 

môn học tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh

Nguyễn 

Khánh Bật 

Chủ biên 

CTQG 2000 x x 30

Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

 Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

CTQG 2008 x x 1 x

Hồ Chí Minh - nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc
Song Thành CTQG 2005 x x 1 x

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ  VIII, IX, XI, XII

Đảng Cộng 

sản Việt Nam:
x x 4

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN

2011 x x

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” –

ban hành ngày

16/1/2012

2012 x x

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Sử dụng trong

các trƣờng Đại học –

Hệ không chuyên Lý

luận chính trị) (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
CTQG 2021 30

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, (Thƣ viện

Trƣờng Đại học Sƣ

phạm- ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,
CTQG 2009 x 59

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại hội

và Hội nghị Trung

ƣơng (1930 -

2002(Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN).

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x 5

Các Cƣơng lĩnh cách

mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam,

Nxb Chính trị Quốc

gia, Hà Nội (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN),

2001.

Lê Mậu Hãn CTQG 2001 x 9

Tìm hiểu môn học

Lịch sử Đảng Cộng

sản Việt Nam, (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN)

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

CTQG 2007 x 32

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam



Kinh nghiệm của

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong bảo vệ

thành quả cách mạng

giai đoạn 1945 –

1946(Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN),

Hoàng Thị 

Kim Thanh,
CTQG 2003 x 9

Hỏi đáp môn Đƣờng

lối cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam

Bùi Kim Đỉnh CTQG 2009 x 40

 

http://www.cpv.org.v

n, 

www.lyluanchinhtri.v

x

Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng, Nxb Đại 

học Kinh tế quốc dân

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

ĐH 

KTQD
2008 1

 Giáo trình lý luận 

Nhà nƣớc và pháp 

luật, 

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

nxb 

Công 

an 

nhân 

dân.

2016 x 1 x

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2017 x 1

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng



Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2017 x 1

Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014
2014 x 1 x

Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

2017 x 1 x

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2005 

2007 x 1 x

Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012.
2014 x 1

Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật:

x

http://vbpl.vn/Pages

/portal.aspx
x

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tư pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.

vn/Pages/vbpq.aspx

x

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x 2

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


Test your English 

Vocabulary in Use, 

NXB Trẻ

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

 (2006). Grammar in 

use. 
Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T

Web

https://www.edmodo.

com/
Web

https://classroom.goo

gle.com/
Web

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x 2

Test your English 

Vocabulary in Use, 

NXB Trẻ

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

 (2006). Grammar in 

use. 
Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T

Web

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1



https://www.edmodo.

com/
Web

https://classroom.goo

gle.com/
Web

Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, &amp; 

Dummet. P, 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x 2

Test your English 

Vocabulary in Use, 

NXB Trẻ

Redman, S. 

&amp; Ruth, 

G.

Nxb 

Trẻ
2001 x x 1 x

 (2006). Grammar in 

use. 
Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x x 8

https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T

Web

https://www.edmodo.

com/
Web

https://classroom.goo

gle.com/
Web

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến, ILG Việt

Nam, 2014

2014 x 3

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2

9 55ENG133
Tiếng Anh 

3

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng



Giáo Trình thực hành 

Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

ĐHQG 2008 x x 46

Giáo trình Tin học

tập 1

Hồ Sĩ Đàm 

(Chủ biên), 

Lê Khắc 

Thành 

ĐHQG 2003 x x 25

Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc (Chủ 

biên), Bùi 

Thế Duy

ĐHQG 2006 x x 46

https://support.micros

oft.com/en-

us/training

Web

 Quản lý hành chính 

Nhà nƣớc và quản lý 

ngành giáo dục - đào 

tạo

PGS.TS 

Nguyễn Thị 

Tính chủ biên 

ĐHTN 2015 x x 50

 Giáo trình đại cƣơng 

khoa học quản lý và 

quản lý giáo dục

Trần Kiểm ĐHSP 2012 x x 10

Giáo trình lý luận 

chung về quản lý và 

quản lý giáo dục, 

ĐHTN

Nguyễn Thị 

Tính
ĐNTN 2014 x x 100

Môi trƣờng và phát

triển bền vững

 Nguyễn Đình 

Hòe

Giáo 

dục
2009 x

  Môi trƣờng, dân số 

và phát triển bền 

vững

Nguyễn Văn 

Hồng, Lê 

Ngọc Công 

KHKT 2012 2

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng

11
55GME121

M

Quản lý 

hành chính 

Nhà nƣớc 

và quản lý 

ngành giáo 

dục

12 55EDE121N

Môi trƣờng 

và phát 

triển



  Cơ sở Sinh thái học
Vũ Trung 

Tạng 

Giáo 

dục
2003 x x

 Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Nguyễn Văn 

ĐHQG 

HN
1999 x x 107

Đề cƣơng bài giảng:

Tiếng Việt thực hành
Tổ ngôn ngữ

Thái 

Nguyên
2015 x x 1

Tiếng Việt thực hành Hưũ Đạt
Giáo 

dục
1997 x x 66

Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh 

Toán, Lê A,  

Đỗ Việt Hùng

Giáo 

dục
1997 x x 29

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

Tp. 

HCM
1999 x x 22

 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam (2006)

Trần Quốc 

Vượng chủ 

Giáo 

dục
2008 x x

 Việt Nam văn hóa 

sử cƣơng
Đào Duy Anh VHTT 2001 x x x

Việt Nam phong tục Phan Kế Bính Tp.HC 2008 x x

Bản sắc văn hóa Việt

Nam
Phan Ngọc VHTT 2006 x x 9

Đại cƣơng lịch sử

văn hóa Việt Nam T4

 Nguyễn Khắc 

Thuần

Giáo 

dục
2006 x x 27

Nhận thức văn hóa

Việt Nam

 Nguyễn Duy 

Quý
KHXH 2008 x x 3

Giáo trình lôgic học 

hình thức
Võ Văn Thắng

Chính 

trị QG
2012 x x

 Lôgic học đại cƣơng
Vương Tất 

Đạt

ĐHQG 

HN
2000 x x 132

Giáo trình Lôgic học

đại cƣơng

Nguyễn Như 

Hải

Giáo 

dục
2007 x x 25

14 55VCF121
Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam

15 55LOG121
Logic Hình 

thức

12 55EDE121N

Môi trƣờng 

và phát 

triển

13 55VIU121N
Tiếng Việt 

thực hành



Giáo trình lôgic hình 

thức

Bùi Thanh 

Quất, Nguyễn 

Tuấn Chi 

HN 1994 x x 4

Giáo trình Lôgíc học

hình thức

Vũ Thị Tùng 

Hoa

Thái 

Nguyên
2014 x x 1

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

Tp. 

HCM
1999 x x 22

Hệ giá trị văn hóa 

Việt Nam

Ngô Đức 

Thịnh

Nxb Tri 

Thức
2019 x x x x

Câu chuyện phát 

triển & hạnh phúc

Nguyễn 

Tường Bách 

và nhiều tác 

giả

Nxb 

Tổng 

hợp 

Tp.HC

2012 x x 2 x

Sách giáo khoa Bơi

lội
TDTT 1999 x x 5

Chƣơng trình giảng

dạy bơi lội phổ cập
Ủy ban TDTT 1996 x x 0

Giáo trình Thể dục

Aerobic 

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

TDTT 2014 x 2

Giáo trình Bóng rổ, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng

ĐHTN 2019 x 20

Luật Bóng rổ (Luật 

thi đấu bóng rổ)

Tổng cục 

TDTT,
TDTT 2015 x 22

Giáo trình Đá cầu,

2009.

Đặng Ngọc 

Quang
ĐHSP 2010 x 20

Luật đá cầu ( luật thi 

đấu đá cầu)

Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 x x

 Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung
ĐHSP 2007 x 27

15 55LOG121
Logic Hình 

thức

16 55CDA321
Văn hóa và 

phát triển

17 55PHE111S
Giáo dục 

thể chất 1

18 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2



Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1),

2008

Lê Quốc Ân 

(chủ biên),
TDTT 2009 x 1

Luật thi đấu

Vovinam, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP -

ĐHTN.

Tổng cục Thể 

dục Thể thao

Hồng 

Đức
2018 x 1

Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

 TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

x 1

Bóng rổ trong trƣờng 

phổ thông

Đinh Quang 

Ngọc
TDTT 2013 x 2

Phƣơng pháp giảng

dạy và huấn luyện

Đá cầu, 

 Vụ TDTT 

quần chúng 
ĐHSP 2009 x 52

Website:

Vovinamthainguyen.v

n

x

Nguồn hướng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtub

e.com/

x

Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai
TDTT 2011 x x 2

Giáo Trình Bóng đá

 PGS.TS 

Trần Đức 

Dũng, 

TDTT 2007 x x 2

Giáo trình bóng

chuyền

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng, 

ĐHTN 2020 x x 20

18 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

19 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 Giáo trình cầu lông 

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh 

TDTT 2016 x x 2

Luật thi đấu Cầu

Lông, 2006

Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 x x 2

Băng đĩa hình; video

– Giảng viên giảng

dạy cung cấp cho

sinh viên.

x

Luật thi đấu Bóng

đá, Tổng cục TDTT -

NXB TDTT 2014.

TDTT 2014 x x 2

 Luật Bóng chuyền 
Tổng cục 

TDTT
TDTT 2015 x x 0

Bóng chuyền

 Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX 

TDTT 1997 x x 2

Toán học cao cấp -  

Tập 1,2

Nguyễn Đình 

Trí (Chủ biên)- 

 Tạ Văn Đĩnh- 

Nguyễn Hồ 

Quznh

Giáo 

dục
2009 x x 3

Bài tập toán học cao

cấp - Tập 1,2

Nguyễn Đình 

Trí (Chủ biên)- 

 Tạ Văn Đĩnh- 

Nguyễn Hồ 

Quznh

Giáo 

dục
1999 x 0

Tài liệu tham khảo - 

TOÁN CAO CẤP - 

Google Sites

x

Giải tích toán học -

Tập 1,2.  

Vũ Tuấn- 

Phan Đức 

Thành – Ngô 

Giáo 

dục
2011 x x 30

20 55MPC221
Toán cơ sở 

cho Vật lí, 

Hóa học

19 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3



Giải Tích Giáo Trình

Lý Thuyết Và Bài

Tập Có Hƣớng Dẫn

Tập 1

Nguyễn Xuân 

Liêm

Giáo 

dục
2009 x 0

Bài tập và luyện tập 

TOÁN CAO CẤP. 

Tập 1, 2. 

Lê Ngọc 

Lăng(chủ 

biên)- 

Nguyễn Chí 

Bảo – Trần 

Xuân Hiền – 

ĐHSP 

HN
2003 x 0

Giáo trình phép tính 

vi tích phân, tập 1,2. 

G. M. 

FICHTENGÔN

Giáo 

dục
x 0

Vật lí đại cƣơng, Tập 

1

Lương Duyên 

Bình, Dư Trí 

Công

Giáo 

dục
1996 x x 13

Vật lí đại cƣơng, Tập 

2

Lương Duyên 

Bình, Dư Trí 

Công

Giáo 

dục
2008 x x 46

Điện và Từ Tôn Tích Ái 
ĐHQG 

HN
2009 x x 28

Dao động và sóng, 

ĐH QGHN

Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc

ĐHQG 

HN
1996 x x 31

Cơ sở vật lý tập 1, 

2,3,4,5,6
D. Haliiday

Giáo 

dục
1998 x x 365

Bài tập vật lí đại 

cƣơng, Tập 1

Lương Duyên 

Bình chủ biên

Giáo 

dục
2000 x x 9

 Bài tập vật lí đại 

cƣơng, Tập 2

Lương Duyên 

Bình chủ biên

Giáo 

dục
2008 x x 2

Sinh học tế bào

Nguyễn 

Trọng Lạng, 

Chu Hoàng 

Nxb 

Nông 

nghiệp

2005 x x 102

20 55MPC221
Toán cơ sở 

cho Vật lí, 

Hóa học

21 55PHY241 Vật lí

22 55BIO241 Sinh học



Di truyền học

Chu Hoàng 

Mậu, Nguyễn 

Thị Tâm 

Giáo 

dục
2006 x x 103

Giáo trình tiến hóa, 

Giáo dục

Nguyễn Xuân 

Viết

Giáo 

dục
2017 x x 30

 Giáo trình thực vật 

học

Sỹ Danh 

Thường, 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

ĐHTN 2017 x x 50

 (2016), Giáo trình 

sinh lý học thực vật

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan, 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

ĐHTN 2017 x x 50

Sinh lý học động vật 

và ngƣời, Tập 1, 2,

Mai Văn 

Hưng…

 Nxb 

KH và 

KT HN

2012 x x

Giáo trình Sinh học 

tế bào

Nguyễn Như 

Hiền

Giáo 

dục
2009 x x

 Di truyền tế bào,
Nguyễn Như 

Hiền

 

ĐHQGH

N

2005 x x

Nguồn gốc loài ngƣời
Nguyễn Xuân 

Viết 

ĐHSP 

HN
2005 x x

Biology Campbell
Giáo 

dục
2011 x 0

Giáo trình Thực vật 

học
Nguyễn Bá

Giáo 

dục
2007 x x

Giáo trình Hóa đại

cƣơng I

Nguyễn Thị 

Hiền Lan

Giáo 

dục
2013 x x 70

Hoá học đại cƣơng

Tập 1

Đào Đình 

Thức

ĐHQG 

HN
2009 x x 44

22 55BIO241 Sinh học

23 55CMS341
Hóa học 

cấu tạo chất



Bài tập hoá học đại

cƣơng

Lâm Ngọc 

Thiềm, Trần 

Hiệp Hải,

Giáo 

dục
2004 x x 34

Bruce Averill, R.H.

Hand, LLC, (2011),

General Chemistry:

Principles, Patterns,

and Applications,

Saylor Foundation.

2011 x

Truy 

cập 

mở

Giáo trình Hóa đại

cƣơng II

Nguyễn Thị 

Hiền Lan

Giáo 

dục
2014 x x 70

Hoá học đại cƣơng

Tập 2

Đào Đình 

Thức

ĐHQG 

HN
2002 x x x

Bài tập hoá học đại

cƣơng

Lâm Ngọc 

Thiềm, Trần 

Hiệp Hải

Giáo 

dục
2004 x x 34

Bruce Averill, R.H.

Hand, LLC, (2011),

General Chemistry:

Principles, Patterns,

and Applications,

Saylor Foundation.

2011 x

Truy 

cập 

mở

Sinh thái học và môi 

trƣờng

Trần Kiên, 

Hoàng Đức 

Nhuận, Mai 

Sỹ Tuấn

Giáo 

dục
2002 x x 23

Đa dạng sinh học

Phạm Bình 

Quyền, 

Nguyễn 

ĐHQG 

HN
2002 x x 25

Sinh thái và môi 

trƣờng

Nguyễn Văn 

Tuyên

Giáo 

dục
1998 x x 18

23 55CMS341
Hóa học 

cấu tạo chất

24 55TCP331

Cơ sở lý 

thuyết các 

quá trình 

Hóa học

25 55ECB221

Sinh thái 

và đa dạng 

sinh học



Đa dạng sinh học và 

bảo tồn thiên nhiên
Lê Trọng Cúc

Giáo 

dục
2002 x x 45

Bài giảng Thiên văn 

học

Vũ Thị Kim 

Liên

Thái 

Nguyên
2013 x x 1 x

Giáo trình Thiên văn

Phạm Viết 

Trinh, 

Nguyễn Đình 

Giáo 

dục
1999 x x 34

Bài tập Thiên văn

Phạm Viết 

Trinh chủ 

biên, Phan 

Văn Đồng, Lê 

Giáo 

dục
2005 x x 152

Giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 1

Nguyễn Thị 

Hồng

Giáo 

dục
2014 x x 50

 giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 2

Nguyễn Thị 

Hồng

Giáo 

dục
2014 x x 50

Giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 3

Nguyễn Kim 

Chương 

ĐHSP 

HN
2010 x 0

Bài tập Địa lí tự 

nhiên (học phần Trái 

Đất)

Nguyễn Thị 

Hồng - Trần 

Đức Văn

ĐHTN 2011 x

x

102 x

 Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 1 (2010)

Nguyễn 

Trọng Hiếu

ĐHSP 

HN
2009 x x 16

Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 2 (2010)

Hoàng Ngọc 

Oanh (chủ 

ĐHSP 

HN
2009 x x 58

Những quy luật 

chung của trái đất 
X.V. Kalecnik

KH và 

KT
1973 x 0

Tài liệu thực hành 

Hóa học cơ sở

Bộ môn Hóa 

học ứng dụng
2018 x x x

Giáo trình Hóa đại

cƣơng I

Nguyễn Thị 

Hiền Lan

Giáo 

dục
2013 x x 70

26 55AST221
Thiên văn 

học

27 55EAS221
Khoa học 

trái đất

28 55PBC321
Thực hành 

Hóa cơ sở

25 55ECB221

Sinh thái 

và đa dạng 

sinh học



Giáo trình Hóa đại

cƣơng II

Nguyễn Thị 

Hiền Lan

Giáo 

dục
2014 x x 70

Giáo trình thực tập

hóa vô cơ

Trịnh Ngọc 

Châu Chủ 

biên

ĐHQG 

HN
2001 x x 45

Thí nghiệm hóa học

ở trƣờng phổ thông

Hoàng, Thị 

Chiên 

Giáo 

dục
2013 x x 52

Cơ sở lý thuyết các

quá trình hóa học
Vũ Đăng Độ

ĐHSP 

HN
1994 x x 18

 Hóa học đại cƣơng
Đào Đình 

Thức

ĐHQG 

HN
1999 x x 26

Giáo trình Hóa học

các nguyên tố phi kim

Bùi Đức 

Nguyên, 

Nguyễn Thị 

Tố Loan, 

Nguyễn Văn 

Trung, 

Nguyễn Thị 

Hiền Lan, 

Phạm Thị Hà 

ĐHTN 2018 x x 50

Hóa học vô cơ, tập II Hoàng Nhâm
Giáo 

dục
2001 x x 50

 Hóa học vô cơ, Tập 

1-Các nguyên tố phi 

kim, 

Nguyễn Đức 

Vận 
KHKT 2008 x x

Hóa học vô cơ,

Quyển I- Các nguyên

tố s,p

Vũ Đăng Độ, 

Triệu Thị 

Nguyệ

Giáo 

dục
2007 x x 5

 Inorganic Chemistry, 

Mark Weller, 

Tina Overton, 

Jonathan 

Rourke, 

Fraser 

Armstrong

Oxford 

Univers

ity 

Press. 

2014 x x 1

28 55PBC321
Thực hành 

Hóa cơ sở

29 55CNE331

Hóa học 

các nguyên 

tố phi kim



Câu hỏi và bài tập 

hoá học vô cơ- phần 

phi kim

Nguyễn Đức 

Vận, Nguyễn 

Huy Tiến

KHKT 2012 x 0

Tài liệu thực hành

Hóa  vô cơ 

Bộ môn Hóa 

học ứng 

dụng, Khoa 

Hóa học

Thái 

Nguyên

. 

2018 x x x

Giáo trình thực tập

hóa vô cơ

Trịnh Ngọc 

Châu Chủ 

biên 

ĐHQG 

HN
2001 x x 45

Thí nghiệm hóa học

ở trƣờng phổ thông

Hoàng, Thị 

Chiên

Giáo 

dục
2013 x x 52

Giáo trình Hóa vô cơ
Nguyễn Thị 

Tố Loan 

Giáo 

dục
2014 x x 50

Giáo trình Hóa học

các nguyên tố phi kim

Bùi Đức 

Nguyên, 

Nguyễn Thị 

Tố Loan, 

Nguyễn Văn 

Trung, 

Nguyễn Thị 

Hiền Lan, 

Phạm Thị Hà 

ĐHTN 2018 x x 50

 Hóa học lý thú Thế Trƣờng VHTT 2005 x x 10

Hóa học thật diệu kỳ,

Tập 1, tập 2

Vũ Bội 

Tuyển Chủ 

biên

Nxb 

Thanh 

niên

2001 x x 2

Hóa học vui
LÊVASÔP, 

V.I
VHTT 2001 x x 9

Giáo trình thực hành 

tổng hợp hóa học vô 

cơ

ĐHSP 

HN
2013 x x 10

29 55CNE331

Hóa học 

các nguyên 

tố phi kim

30 55PIC321
Thực hành 

Hóa vô cơ



 Inorganic Chemistry, 

Mark Weller, 

Tina Overton, 

Jonathan 

Rourke, 

Fraser 

Armstrong

Oxford 

Univers

ity 

Press. 

2014 x x 1

Giáo trình Nhiệt

động lực học hóa học.

Lê Hữu 

Thiềng

Thái 

Nguyên

. 

2017 x x 1

Giáo trình hóa lý. 

Tập một

Nguyễn Đình 

Huề

Giáo 

dục
2000 x x 37

 Giáo trình hóa lý. 

Tập hai

Nguyễn Đình 

Huề

Giáo 

dục
2000 x x 41

 Bài tập Hoá lý cơ sở

Lâm Ngọc 

Thiềm, Trần 

Hiệp Hải, 

Nguyễn Thị 

Thu,

KHKT 2003 x x

Bruce Averill, R.H.

Hand, LLC, (2011),

General Chemistry:

Principles, Patterns,

and Applications.

Saylor Foundation.

2011 x

Truy 

cập 

mở

Dennis P. Nolan,

(2019), Handbook of

Fire and Explosion

Protection

Engineering

Principles for Oil,

Gas, Chemical, and

Related Facilities,

Fourth Edition. Gulf

Professional

Publishing.

2019 x

Truy 

cập 

mở

30 55PIC321
Thực hành 

Hóa vô cơ

31 55THC331

Nhiệt động 

lực học 

Hóa học



Paul Flowers, Klaus 

Theopold, Richard 

Langley, (2019), 

Chemistry. Openstax.

2019 x

Truy 

cập 

mở

Giáo trình Điện hóa 

học

Đỗ Trà 

Hƣơng

Giáo 

dục
2012 x x 50

Bài tập Hoá lý

Nguyễn Văn 

Duệ, Trần 

Hiệp Hải

Giáo 

dục
2003 x x 7

Điện hoá học
Trịnh Xuân 

Sén

ĐHQG 

HN
2004 x x 44

Hibbert, D. Brynn, 

Introduction to 

Electrochemistry, 

UNSW, 1993

1993 x

Truy 

cập 

mở

 Giáo trình động hóa 

học
Vũ Thị Hậu ĐHTN 2019 x x 50

Bài tập Hoá lý (tái 

bản lần thứ 10)

Nguyễn Văn 

Duệ, Trần 

Hiệp Hải

Giáo 

dục
2003 x x 7

 Hoá lý  Tập III
Trần Văn 

Nhân

Giáo 

dục
1999 x x 14

Muhammad Akhyar 

Farrukh (2018), 

Advanced Chemical 

Kinetics, IntechOpen

2018 x

Truy 

cập 

mở

Thực hành Hóa lý
Lê Hữu 

Thiềng

Giáo 

dục
2012 x x 2

 Một số bài thực 

hành hóa lý (Lƣu 

hành nội bộ).

Tổ Hóa học 

cơ sở
2019 x x x

32 55ECH321
Điện Hóa 

học

33 55KCH321
Động Hóa 

học

34 55PPC321
Thực hành 

Hóa lý

31 55THC331

Nhiệt động 

lực học 

Hóa học

https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1692&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1692&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1692&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1692&uiLanguage=


Giáo trình thực tập 

Hóa lý
Vũ Ngọc Ban

ĐHQG 

HN
2007 x x

 Hoá học hữu cơ - T1

Nguyễn Hữu 

Đĩnh (chủ 

biên), Đỗ 

Đình Rãng

Giáo 

dục
2009 x x 41

 Bài giảng cơ sở lý 

thuyết Hóa học hữu 

cơ

Phạm Văn 

Thỉnh

Thái 

Nguyên

. 

2009 x x 2

 Bài tập Hóa học hữu 

cơ

Nguyễn Hữu 

Đĩnh (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Lê Thị Anh 

Đào, Phạm 

Hữu Điển, 

Giáo 

dục
2012 x x 2

Cơ chế và phản ứng

hóa học hữu cơ,

T1,2,3

Thái Doãn 

Tĩnh
KHKT 2008 x x

Bài tập cơ sở lý

thuyết hoá học hữu cơ

Thái Doãn 

Tĩnh
KHKT 2005 x x

The basics of 

general, organic, and 

biological chemistry, 

Open Textbook 

Library (Corporate 

Author), Publisher: 

Arlington, Virginia: 

Saylor Academy, 

2011.

2011 x

Truy 

cập 

mở

 Hoá học hữu cơ - T1.

Nguyễn Hữu 

Đĩnh (chủ 

biên), Đỗ 

Đình Rãng

Giáo 

dục
2009 x x 41

34 55PPC321
Thực hành 

Hóa lý

35 55TOC321

Cơ sở lý 

thuyết Hóa 

học hữu cơ

36 55HDC321
Hydrocarbo

n



Bài tập Hóa học hữu 

cơ.

Nguyễn Hữu 

Đĩnh (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Lê Thị Anh 

Đào, Phạm 

Hữu Điển, 

Giáo 

dục
2012 x x 2

The basics of 

general, organic, and 

biological chemistry, 

Open Textbook 

Library (Corporate 

Author), Publisher: 

Arlington, Virginia: 

Saylor Academy, 

2011.

2011 x

Truy 

cập 

mở

Soderberg Tim. 

Organic 

chemistry with a 

biological emphasis, 

Vol1, Vol 2, 2016.

2016 x

Truy 

cập 

mở

  Hoá học Hữu cơ, T2

Đỗ Đình 

Rãng (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Nguyễn Thị 

Thanh Phong

Giáo 

dục
2007 x x 3

Bài tập Hóa học hữu

cơ

Nguyễn Hữu 

Đĩnh (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Lê Thị Anh 

Đào, Phạm 

Hữu Điển, 

Giáo 

dục
2012 x x 2 x

36 55HDC321
Hydrocarbo

n

37 55DHE331

Dẫn xuất 

của 

Hydrocarbo

n



Cơ sở lý thuyết hoá

học hữu cơ, T1;2. 

Thái Doãn 

Tĩnh

KH và 

KT
2008 x 0

Bài tập cơ sở lý

thuyết hoá học hữu cơ

Thái Doãn 

Tĩnh

KH và 

KT
2005 x x 1 1

The basics of 

general, organic, and 

biological chemistry, 

Open Textbook 

Library (Corporate 

Author), Publisher: 

Arlington, Virginia: 

Saylor Academy, 

2011.

2011 x

Truy 

cập 

mở

Soderberg Tim.

Organic

chemistry with a

biological emphasis,

Vol1, Vol 2, 2016.

2016 x

Truy 

cập 

mở

 Hoá học Hữu cơ, T3

Đỗ Đình 

Rãng (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Nguyễn Thị 

Thanh Phong 

(2006)

Giáo 

dục
2006 x x x

Bài tập Hóa học hữu

cơ

Nguyễn Hữu 

Đĩnh (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Lê Thị Anh 

Đào, Phạm 

Hữu Điển, 

Giáo 

dục
2012 x x 2 x

38 55COP321

Hợp chất 

tạp chức và 

cao phân tử

37 55DHE331

Dẫn xuất 

của 

Hydrocarbo

n



The basics of 

general, organic, and 

biological chemistry, 

Open Textbook 

Library (Corporate 

Author), Publisher: 

Arlington, Virginia: 

Saylor Academy, 

2011.

2011 x

Truy 

cập 

mở

Soderberg Tim.

Organic

chemistry with a

biological emphasis,

Vol1, Vol 2, 2016.

2016 x

Truy 

cập 

mở

Tài liệu thực hành

Hóa hữu cơ

 Bộ môn Hóa 

học ứng dụng
2018 x x 1

Hoá học hữu cơ - T1

Nguyễn Hữu 

Đĩnh (chủ 

biên), Đỗ 

Đình Rãng

Giáo 

dục
2009 x x 41

 Hoá học Hữu cơ, T2,

Đỗ Đình 

Rãng (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Nguyễn Thị 

Thanh Phong

Giáo 

dục
2007 x x 3

 Hoá học Hữu cơ, T3

Đỗ Đình 

Rãng (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Nguyễn Thị 

Thanh Phong

Giáo 

dục
2006 x x

38 55COP321

Hợp chất 

tạp chức và 

cao phân tử

39 55POC321

Thực hành 

Hóa học 

hữu cơ



Thực tập hóa học

hữu cơ

Ngô Thị 

Thuận, Văn 

Ngọc Hƣớng, 

Nguyễn Minh 

Thảo

ĐHQG 

HN
2001 x x 44

Nichols, Lisa.

Organic

chemistry laboratory

techniques. Butte

Community College.

2016.

2016 x

Truy 

cập 

mở

Giáo trình Hóa học

Phân tích, Phần 1 –

Cơ sở lí thuyết hóa

học phân tích

Mai Xuân 

Trƣờng

Giáo 

dục
2013 x x 100

Hoá học phân tích 1

– Cân bằng ion trong

dung dịch

Nguyễn Tinh 

Dung

ĐHSP 

HN
2005 x x 23

Hoá học phân tích Trần Tứ Hiếu
ĐHQG 

HN
2004 x x 103

Hoá học phân tích -

Câu hỏi và bài tập

cân bằng ion trong

dung dịch (tái bản

lần thứ ba, có sửa

chữa)

Nguyễn Tinh 

Dung, Đào 

Thị Phƣơng 

Diệp

ĐHSP 

HN
2013 x 1

Gary D. Christian , 

Purnendu K.

Dasgupta ,  Kevin A.

Schug, Analytical

Chemistry, Wiley,

(2013).

2013 x

Truy 

cập 

mở

39 55POC321

Thực hành 

Hóa học 

hữu cơ

40 55TAC321

Cơ sở lý 

thuyết Hóa 

học phân 

tích



Giáo trình Hóa học 

Phân tích 2

Dƣơng Thị 

Tú Anh, Mai 

Xuân Trƣờng

2014 x x 1

Giáo trình Các 

phƣơng pháp phân 

tích công cụ

Dƣơng Thị 

Tú Anh

Giáo 

dục
2014 x x 60

Giáo trình Hóa học

phân tích- Cơ sở

phân tích định lƣợng

hóa học

Đào Thị 

Phƣơng Diệp, 

Đỗ Văn Huê

ĐHSP 

HN
2014 x x

Hoá học phân tích Trần Tứ Hiếu 2004 x x 103

Gary D. Christian, 

Purnendu K.

Dasgupta,  Kevin A.

Schug, Analytical

Chemistry, Wiley,

(2013).

2013 x

Truy 

cập 

mở

Giáo trình Thí

nghiệm Hóa phân tích

Dƣơng Thị 

Tú Anh, Mai 

Xuân Trƣờng

Giáo 

dục
2014 x x 100

Hoá học phân tích – 

Cân bằng ion trong 

dung dịch

Nguyễn Tinh 

Dung

ĐHSP 

HN
2001 x x 15

Gary D. Christian, 

Purnendu K.

Dasgupta,  Kevin A.

Schug, Analytical

Chemistry, Wiley,

(2013).

2013 x

Truy 

cập 

mở

Giáo trình Hóa học

với cuộc sống 1

Vũ Văn 

Nhƣợng, 

Dƣơng Thị 

Tú Anh

ĐHTN 2019 x x 50

41 55QAC331
Phân tích 

định lƣợng

42 55PAC321

Thực hành 

Hóa phân 

tích

43 55CFL321

Hóa học 

với cuộc 

sống 1



Môi trƣờng và Kĩ

thuật xử lí chất phát

thải

Nguyễn Sĩ 

Mão

KH và 

KT
2008 x x

Giáo trình Công 

nghệ môi trƣờng

Trịnh Thị 

Thanh, Trần 

Yêm, Đồng 

Kim Loan 

ĐHQG 

HN
2004 x x

Giáo trình Công

nghệ xử lý chất thải

rắn nguy hại

Trịnh Thị 

Thanh

Giáo 

dục
2011 x 30

Steven Rose,  

Chemsitry of Life, 

Penguin UK, (1999).

1999 x

Truy 

cập 

mở

Hóa học nông nghiệp

Lê Văn Khoa, 

Trần Khắc 

Hiệp, Trịnh 

Thị Thanh

ĐHQG 

HN
1996 x x 2

Hóa học bảo vệ thực

vật

Hoàng Xuân 

Tiến

KH và 

KT
2013 x x

Những nguyên nhân

cơ bản gây nhiễm

độc nông sản thực

phẩm và một số biện

pháp phòng tránh

Vũ Thị Thƣ, 

Trần Thị Định

KH và 

KT
2015 x x

 Độc chất  môi trƣờng Lê Huy Bá
KH và 

KT
2008 x x

Steven Rose,  

Chemsitry of Life, 

Penguin UK, (1999).

1999 x

Truy 

cập 

mở

 (2019), Giáo trình 

Hóa học phức chất

Nguyễn Thị 

Hiền Lan
2019 x x 1

Hóa học vô cơ -

quyển 2

Vũ Đăng độ - 

Triệu Thị 

Nguyệt

Giáo 

dục
2009 x 4

44 55CFL322

Hóa học 

với cuộc 

sống 2

45 55CCC321
Hóa học 

phức chất

43 55CFL321

Hóa học 

với cuộc 

sống 1



Bài tập hóa học vô cơ
Triệu Thị 

Nguyệt

Giáo 

dục
2013 x 1

Mark Weller, Tina 

Overton, Jonathan 

Rourke, Fraser 

Armstrong, Inorganic 

Chemistry, Oxford 

University Press, 

2014.

2014 x x 1

Ứng dụng một số

phƣơng pháp phổ

nghiên cứu cấu trúc

phân tử

Nguyễn Hữu 

Đĩnh, Trần 

Thị Đà

Giáo 

dục
1999 x x

Các phƣơng pháp 

phân tích vật lý và 

hóa lý

Nguyễn Đình 

Triệu

KH và 

KT
2005 x x 0

Cơ sở hóa học phân

tích hiện đại T2: Các

phƣơng pháp phân

tích Lý – Hóa II. 

Hồ Viết Quý
ĐHSP 

HN
2002 x x 21

Xử lý thống kê các

số liệu thực nghiệm

trong Hóa học

Huỳnh Văn 

Trung (chủ 

biên), Đỗ 

Quý Sơn 

KH và 

KT
2006 x x

Hoá học phân tích

(chƣơng 8)
Trần Tứ Hiếu 

ĐHQG 

HN
2004 x x 103

 Hóa học Phân tích - 

Phần 1: Cơ sở lý 

thuyết các phƣơng 

pháp Hóa học phân 

tích (chƣơng 11)

Từ Vọng Nghi
ĐHQG 

HN
2000 x x 32

45 55CCC321
Hóa học 

phức chất

46 55ASC321

Phƣơng 

pháp phổ 

ứng dụng 

trong Hóa 

học

47 55ECS321

Xác suất 

thống kê xử 

lí số liệu 

thực 

nghiệm 

Hóa học



Giáo trình Hóa học

phân tích - Cơ sở

phân tích định lƣợng

hóa học

Đào Thị 

Phƣơng Diệp, 

Đỗ Văn Huê

ĐHSP 

HN
2014 x x

Giáo trình Bài tập 

phân tích Định lƣợng

Chu Mạnh 

Nhƣơng
ĐHTN 2020 x x 50 x

David Harvey

(2000), Modern

Analytical Chemistry

(Chapter 4), The

McGraw-Hill

Companies. 

2000 x

Truy 

cập 

mở

Bryan M. Ham,

AiHui Maham,

Analytical Chemistry

- A Chemist and

Laboratory

Technician’s Toolkit

(Chapter 5), ISBN

978-1-118-71484-3,

Wiley, 2016.

2016 x

Truy 

cập 

mở

Klaus Danzer,

Analytical Chemistry  

- Theoretical and

Metrological

Fundamentals

(Chapter 4),

Springer, 2008.

2008 x

Truy 

cập 

mở

47 55ECS321

Xác suất 

thống kê xử 

lí số liệu 

thực 

nghiệm 

Hóa học



David Harvey

(2000), Modern

Analytical Chemistry

(Chapter 4), The

McGraw-Hill

Companies. 

2000 x

Truy 

cập 

mở

Skoog Douglas A.,

West Donald M., F.

James Holler,

Stanley R. Crouch

(2013),

Fundamentals of

Analytical Chemistry

9E (Chapter 5 and 6),

Cengage Learning.

2013 x

Truy 

cập 

mở

 Xác suất thống kê 

(tái bản lần thứ 12)
Đào Hữu Hồ 

ĐHQG 

HN
2010 x x 2

Khoa học và công

nghệ vật liệu

La Văn Bình, 

Trần Thị 

Hiền, La Thái 

Hà 

ĐH 

Bách 

Khoa 

HN

2008 x x

Giáo trình vật  liệu 

vô cơ

Phan Văn 

Tƣờng

ĐHQG 

HN
2007 x x

Các phƣơng pháp

tổng hợp vật liệu gốm

Phan Văn 

Tƣờng

ĐHQG 

HN
2007 x x

Giáo trình Tổng hợp 

hữu cơ

Dƣơng Ngọc 

Toàn (chủ 

biên), Hứa 

Văn Thao, 

Đinh Thúy 

ĐHTN 2019 x x 50 x

Cơ chế và phản ứng

hóa học hữu cơ,

T1,2,3

Thái Doãn 

Tĩnh

KH và 

KT
2008 x x x

47 55ECS321

Xác suất 

thống kê xử 

lí số liệu 

thực 

nghiệm 

Hóa học

48 55CHM321
Hóa học 

vật liệu

49 55SOC321
Tổng hợp 

hữu cơ



 (2005), Bài tập cơ 

sở lý thuyết hoá học 

hữu cơ 

Thái Doãn 

Tĩnh

KH và 

KT
2005 x x

Wagner, Romeo. 

Synthetic organic 

chemistry. New 

York: Wiley, 1953.

1953 x

Truy 

cập 

mở

Hồ Văn Hài, Mở đầu 

cấu tạo nguyên tử và 

liên kết hoá học.

ĐHSP 

TN
1996 x x 1 x

 (tái bản lần thứ 

nhất), Thuyết lƣợng 

tử về nguyên tử và 

phân tử, Tập 1

Nguyễn Đình 

Huề, Nguyễn 

Đức Chuy

Giáo 

dục
2003 x x 48

 (tái bản lần thứ 

nhất), Thuyết lƣợng 

tử về nguyên tử và 

phân tử, Tập 2

Nguyễn Đình 

Huề, Nguyễn 

Đức Chuy

Giáo 

dục
2003 x x 46

Cấu tạo nguyên tử và 

liên kết hóa học tập 

1, tập 2

Đào Đình 

Thức

Giáo 

dục
2006 x x

Hóa lý Cấu tạo phân 

tử và liên kết hóa học

Nguyễn Văn 

Xuyến

KH và 

KT
2005 x x

Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

Phùng Thị 

Hằng
ĐHTN 2016 x x 50

Tâm lí học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị 

ĐHQG 

HN
2013 x x 1 x

Tâm lý học lứa tuổi 

và tâm lý học sƣ 

phạm

Lê Văn Hồng
ĐHSP 

HN
2001 x x 132

Các lý thuyết phát 

triển tâm lý ngƣời

Phan Trọng 

Ngọ chủ biên 

ĐHSP 

HN
2003 x x 50

50 55QCH321
Hóa lƣợng 

tử

51 55EPS431
Tâm lý học 

giáo dục

49 55SOC321
Tổng hợp 

hữu cơ



Giáo trình Tâm lý 

học đại cƣơng

Nguyễn 

Quang Uẩn 

ĐHSP 

HN
2009 x x 20

Giáo dục học đại 

cƣơng, tập 1

Nguyễn Văn 

Hộ, Hà Thị 

Giáo 

dục
2002 x x 152

Giáo trình Giáo dục 

học

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền

Giáo 

dục
2013 x x 1 x

Lí luận giáo dục
Phan Thanh 

Long

Giáo 

dục
2008 x x 0

Giáo dục học Tập 1, 

tập 2

Hà Thế Ngữ, 

Đặng Vũ Hoạt

Giáo 

dục
1987 x x 2 x

Lý luận dạy học Hà Thị Đức
Giáo 

dục
2006 x 0

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (2018), Chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông - Môn Hoá 

học, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/iiCh4

ymI9vd9RP1#pdfvie

2018 x Web

Bộ Giáo dục và Đào

tạo (2018), Chƣơng

trình Giáo dục phổ

thông - Chƣơng trình

tổng thể,

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

wer.

2018 x Web

51 55EPS431
Tâm lý học 

giáo dục

52 55PEP441
Giáo dục 

học

53 55TTC431

Lý luận 

dạy học 

Hóa học

https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
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Phƣơng pháp dạy

học hoá học trƣờng

phổ thông và đại học

- Một số vấn đề cơ

bản

Nguyễn 

Cƣơng

Giáo 

dục
2007 x x

Giáo trình Thí

nghiệm hóa học ở

trƣờng phổ thông

Hoàng Thị 

Chiên

Giáo 

dục
2013 x x 52

Lý luận dạy học hoá

học, tập 1

Nguyễn Ngọc 

Quang

Giáo 

dục
1994 x x 16

Phƣơng pháp dạy 

học hóa học ở trƣờng 

phổ thông

Đặng Thị 

Oanh, 

Nguyễn Thị 

Sửu

ĐHSP 

HN
2014 x x

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (2018), Chƣơng 

trình Giáo dục phổ 

thông - Môn Hoá 

học, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/iiCh4

ymI9vd9RP1#pdfvie

2018 x Web

Bộ Giáo dục và Đào

tạo (2018), Chƣơng

trình Giáo dục phổ

thông - Môn Khoa

học tự nhiên,

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/iiCh4

ymI9vd9RP1#pdfvie

wer.

2018 x Web

53 55TTC431

Lý luận 

dạy học 

Hóa học

54 55TMC431

Phƣơng 

pháp dạy 

học Hóa 

học ở 

trƣờng phổ 

thông

https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1
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https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1
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(Sách giáo khoa,

Sách giáo viên) Hóa

học (lớp 8, 9, 10, 11,

12) (Sách GK: (L8:

2006; L9: 2005; L10:

2006; L11:2008;

L12: 2008); Sách

giáo viên: (L8: 2004;

L9: 2005; L10:2006;

L11:2007;

L12:2008))

x x 5

Giáo trình Thí

nghiệm hóa học ở

trƣờng phổ thông

Hoàng Thị 

Chiên

Giáo 

dục
2013 x x 52

Hoá học vô cơ - Tập 

1.
Hoàng Nhâm 

Giáo 

dục
2000 x x 36

Hoá học vô cơ - Tập 

2 
Hoàng Nhâm 

Giáo 

dục
2000 x x 10

Đỗ Đình Rãng,

Nguyễn Hữu Đĩnh

(chủ biên), Đặng

Đình Bạch, Lê Thị

Anh Đào, Phạm Hữu

Điển, Phạm Văn

Hoan (2006), Hoá

học hữu cơ - Tập 1,2,

Nhà xuất bản Giáo

dục.

2006 x 9 x

54 55TMC431

Phƣơng 

pháp dạy 

học Hóa 

học ở 

trƣờng phổ 

thông



Đỗ Đình Rãng,

Nguyễn Hữu Đĩnh

(chủ biên), Đặng

Đình Bạch, Lê Thị

Anh Đào, Phạm Hữu

Điển, Phạm Văn

Hoan (2008), Hoá

học hữu cơ - Tập 3 –

2008, Nhà xuất bản

Giáo dục.

2008 x x

https://data.moet.go

v.vn/index.php/s/iiCh

4ymI9vd9RP1#pdfvie

wer 
Giáo trình Thí

nghiệm hóa học ở

trƣờng phổ thông

Hoàng Thị 

Chiên

Giáo 

dục
2013 x x 52

Sách giáo khoa Hóa

học 10, 11, 12. NXB

GD (Sách giáo khoa:

(L8: 2006; L9: 2005;

L10: 2006;

L11:2008; L12:

2008).

x x 3

Thí nghiệm thực

hành phƣơng pháp

dạy học hoá học,

NXB ĐHSP.

Nguyễn 

Cƣơng (chủ 

biên), 

Nguyễn Xuân 

Trƣờng, 

Nguyễn Thị 

ĐHSP 

HN
2005 x x

Giáo trình bài tập

hóa học ở trƣờng phổ

thông

Nguyễn Mậu 

Đức, Lê Huy 

Hoàng

ĐHTN 2019 x x 50

56 55ESC431

Bài tập 

Hóa học ở 

trƣờng phổ 

thông

54 55TMC431

Phƣơng 

pháp dạy 

học Hóa 

học ở 

trƣờng phổ 

thông

55 55CES421

Thí nghiệm 

Hóa học ở 

trƣờng phổ 

thông

https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1


Sách giáo khoa Hóa 

học 10, 11, 12 
x 3

Sách Bài tập hoá học

10, 11, 12
x 3

Chƣơng trình Giáo

dục phổ thông môn

Hóa học- Bộ GDDT-

2018:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/iiCh4

ymI9vd9RP1#pdfvie

wer

x Web

(Sách giáo viên) Hóa 

học 8, 9, 10, 11, 12 , 

Nxb Giáo dục

x 5

Rèn luyện nghiệp vụ

sƣ phạm thƣờng

xuyên

TS. Phạm 

Trung Thanh, 

ThS. Nguyễn 

Thị Lý

ĐHSP 

HN
2009 x x 72

Giáo trình bài tập rèn

luyện nghiệp vụ sƣ

phạm thƣờng xuyên

TS. Phạm 

Trung Thanh, 

ThS. Nguyễn 

Thị Lý

ĐHSP 

HN
2008 x x 102

Hóa học phổ thông

(Sách GK: (L10:

2006; L11:2008;

L12: 2008).

x x 3

Tài liệu giáo khoa 

chuyên hóa học lớp 

10, 11, 12

x 0

56 55ESC431

Bài tập 

Hóa học ở 

trƣờng phổ 

thông

57 55PTT421

Thực hành 

sƣ phạm 

Hóa học 1



Bộ Giáo dục và Đào

tạo (2018), Chƣơng

trình Giáo dục phổ

thông - Môn Hoá

học,

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/iiCh4

ymI9vd9RP1#pdfvie

2018 x web

Giáo trình bài tập rèn

luyện nghiệp vụ sƣ

phạm thƣờng xuyên

TS. Phạm 

Trung Thanh, 

ThS. Nguyễn 

Thị Lý

ĐHSP 

HN
2008 x x 102

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, SGK môn Hóa

học (lớp 8 - 12), Nhà

xuất bản Giáo dục,

(Sách GK: (L8:

2006; L9: 2005; L10:

2006; L11:2008;

L12: 2008) 

x x 5

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Sách giáo viên

môn Hóa học (lớp 8 -

12), Nhà xuất bản

Giáo dục, (Sách

GV:(L8: 2004; L9:

2005; L10:2006;

L11:2007; L12:2008).

x x 5

Giáo trình Tin học 

ứng dụng trong dạy 

học Hóa học

Nguyễn Mậu 

Đức, Trần 

Quốc Toàn, 

Lê Huy 

Hoàng 

ĐHTN 2020 x x 50 x

58 55PTT422

Thực hành 

sƣ phạm 

Hóa học 2

59 55IAT421

Tin học 

ứng dụng 

trong dạy 

học Hóa 

học

https://data.moet.gov.vn/index.php/s/iiCh4ymI9vd9RP1
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Ứng dụng công nghệ

thông tin và truyền

thông ICT trong dạy

học Hoá Học, tập 2

Phạm Ngọc 

Bằng,Trần 

Trung Ninh 

và các cộng 

sự 

ĐHSP 

HN
2009 x x

Ứng dụng tin học

trong giảng dạy hoá

học

Nguyễn 

Trọng Thọ

Giáo 

dục
2002 x x 13

Giáo trình hóa tin học
Trần Vĩnh 

Qúy
2011 2011 x x 5

Sách giáo khoa Hóa

học 10, 11 & 12-

NXB Giáo dục (Sách

giáo khoa: (Lớp 10:

2006; Lớp 11:2008;

Lớp 12: 2008).

x x 3

Bài giảng phƣơng

pháp dạy học trong

môi trƣờng trực tuyến

Lê Huy 

Hoàng

ĐHSP 

TN
x 2019 x 1

(Sgk) Hoá học 8, 9, 

10NC, 11NC, 12NC -  

  Nhà xuất bản Giáo 

dục (Sách GK: (L8: 

2006; L9: 2005; L10: 

2006; L11:2008; 

L12: 2008).

x x 5

Sgv) Hoá học từ lớp 

8 - 12,  Nhà xuất bản 

Giáo dục (Sách 

GV:(L8: 2004; L9: 

2005; L10:2006; 

L11:2007; L12:2008).

x x 5

59 55IAT421

Tin học 

ứng dụng 

trong dạy 

học Hóa 

học

60 55TOE421

Dạy học 

trong môi 

trƣờng trực 

tuyến



Các sách Bài tập hoá 

học các chƣơng trình 

Hoá học phổ thông 

(cơ bản và nâng cao) 

(Sách BT NC(L10: 

2006; L11: 2007; 

L12: 2008); Sách 

NC( L10: 2006; L11: 

2007; L12: 2008).

x x 5

Lịch sử Hóa học, 

NXB Đại học Thái 

Nguyên

Hoàng Thị 

Chiên, Trần 

Quốc Toàn, 

Chu Mạnh 

Nhƣơng, 

Nguyễn Quốc 

Dũng 

ĐHTN 2019 x 0

Lịch sử hoá học Tập

1

Nguyễn Đình 

Chi 

KH và 

KT
1995 x x 2

Truyện kể các nhà

bác học hóa học

Nguyễn Duy 

Ái (chủ biên)

Giáo 

dục
2002 x x 5

 Hoá học lý thú Thế Trƣờng VHTT 2005 x x 10

Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Chƣơng trình

Giáo dục phổ thông -

Môn Hoá học, ,

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/iiCh4

ymI9vd9RP1#pdfvie

wer, 2018

2018 Web

62 55TDC421

Dạy học 

phân hóa 

trong dạy 

học Hóa 

học ở 

trƣờng phổ 

thông

60 55TOE421

Dạy học 

trong môi 

trƣờng trực 

tuyến

61 55HOC421
Lịch sử 

Hóa học



Sách giáo khoa và

sách bài tập Hóa học

phổ thông (Sách GK:

(L10: 2006;

L11:2008; L12:

2008); Sách BT

NC(L10: 2006; L11:

2007; L12: 2008);

Sách NC( L10: 2006;

L11: 2007; L12:

2008)

x x 5

Phƣơng pháp dạy

học hoá học ở trƣờng

phổ thông và đại học

- một số vấn đề cơ

bản

Nguyễn 

Cƣơng

Giáo 

dục
2007 x

(Sgk) Hóa học 10,

11, 12, NXB GD

(Sách GK: (L10:

2006; L11:2008;

L12: 2008).

x 3

 Phƣơng tiện dạy học

sinh học ở trƣờng

phổ thông

Nguyễn Văn 

Hồng
ĐHTN 2013 x x

Bộ GD&ĐT (2018),

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông hoạt

động trải nghiệm

2018 x 0

62 55TDC421

Dạy học 

phân hóa 

trong dạy 

học Hóa 

học ở 

trƣờng phổ 

thông

63 55ETC421

Phƣơng 

tiện dạy 

học Hóa 

học

64 55EAT421

Hoạt động 

trải nghiệm 

trong dạy 

học Hóa 

học



Tổ chức hoạt động

trải nghiệm sáng tạo

trong nhà trƣờng phổ

thông

Nguyễn Thị 

Liên (chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Hằng, Tƣởng 

Duy Hải, Đào 

Thị Ngọc 

Giáo 

dục
2016 x 2016 x 1 x

Phƣơng pháp dạy

học hoá học ở trƣờng

phổ thông và đại học

- một số vấn đề cơ

bản

Nguyễn 

Cƣơng

Giáo 

dục
2007 x 2007 x

Bùi Ngọc Diệp, Hình

thức tổ chức các hoạt

động trải nghiệm

sáng tạo trong nhà

trƣờng phổ thông,

Viện Khoa học

GDVN, www.HCM-

edu, 2015

x 0

 Hệ thống kiến thức 

hóa học và anh ngữ 

để theo học các 

trƣờng đại học quốc 

tế

Quang Hùng, 

Hoàng 

Phƣơng 

GTVT 2006 x x

Hóa vô cơ

Bùi Đức 

Nguyên, 

Phạm Thị Hà 

Thanh

Giáo 

dục
2014 x x 68

Giáo trình hóa học

hữu cơ Tập 1, Tập 2

Trần Quốc 

Sơn

ĐHSP 

HN
2005 x x 49

Tài liệu chuyên hóa 

học 11-12.Tập 2

Nguyễn Duy 

Ái 

Giáo 

dục
2014 x x 2 x

64 55EAT421

Hoạt động 

trải nghiệm 

trong dạy 

học Hóa 

học

65 55NSC421

Các chủ đề 

khoa học tự 

nhiên về 

Hóa học ở 

trƣờng phổ 

thông

http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/
http://www.hcm-/


Hóa học thật diệu kỳ,

Tập 1, tập 2

Vũ Bội 

Tuyển Chủ 

biên

Nxb 

Thanh 

niên

2001 x x 2

Patricia Ackert.

Cause and Effect

(Intermediate

Reading Practive).

Newbury House

Publishers, Inc.

x Web

Steven S.Zumdahl -

Donald J. DeCoste,

Chemical Principles,

Brooks/Cole,

CENGAGE Learning

x Web

 Hệ thống kiến thức 

hóa học và anh ngữ 

để theo học các 

trƣờng đại học quốc 

tế

Quang Hùng, 

Hoàng 

Phƣơng 

GTVT 2006 x x

Giáo trình Tiếng Anh

chuyên ngành Hóa

học

Nguyễn Tiến 

Trực - Mai 

Xuân Trƣờng

Giáo 

dục
2013 x 2

Dạy học theo định

hƣớng hình thành và

phát triển năng lực

ngƣời học ở trƣờng

phổ thông

Lê Đình 

Trung (Chủ 

biên) – Phan 

Thị Thanh 

Hội

ĐHSP 

HN
2016 x x 40

Dạy và học tích cực -

Một số phƣơng pháp

và kỹ thuật dạy học

Bộ GD&ĐT- 

Dự án Việt - 

Bỉ. 

ĐHSP 

HN
2010 x x 30

65 55NSC421

Các chủ đề 

khoa học tự 

nhiên về 

Hóa học ở 

trƣờng phổ 

thông

66 55UEC421

Sử dụng 

Tiếng Anh 

trong dạy 

học Hóa 

học

67 55TPD931

Dạy học 

Hóa học ở 

trƣờng phổ 

thông theo 

hƣớng phát 

triển năng 

lực



Phƣơng pháp dạy

học hoá học ở trƣờng

phổ thông và đại học

- một số vấn đề cơ

bản

Nguyễn 

Cƣơng

Giáo 

dục
2007 x x

Phƣơng pháp dạy

học Hóa học, T.1,

T2, T3

Nguyễn 

Cƣơng

Giáo 

dục
2001 x x 98

Trắc nghiệm và sử

dụng trắc nghiệm

trong dạy học hóa

học ở trƣờng phổ

thông

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

ĐHSP 

HN
2007 x x 20

Sử dụng bài tập trong 

dạy học Hóa học ở

Trƣờng phổ thông

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

ĐHSP 

HN
2010 x x 10

Phƣơng pháp làm

bài tập trắc nghiệm

Hóa học

Nguyễn Hiền 

Hoàng,

Giáo 

dục
2008 x x 8

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Hóa học, 2018:

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/iiCh4

ymI9vd9RP1#pdfvie

wer

2018 x Web

Giáo trình Hợp chất

thiên nhiên

Phạm Văn 

Khang, 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hƣơng, Mai 

Thanh Nga, 

Phạm Văn 

ĐHTN 2019 x x 50

68 55TAT931

Đo lƣờng 

và đánh giá 

trong dạy 

học Hóa 

học

69 55NPR921
Hợp chất 

thiên nhiên

67 55TPD931

Dạy học 

Hóa học ở 

trƣờng phổ 

thông theo 

hƣớng phát 

triển năng 

lực



Hoá học Hữu cơ, T2

Đỗ Đình 

Rãng (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Nguyễn Thị 

Thanh Phong

Giáo 

dục
2007 x x 3

 Hoá học Hữu cơ, T3

Đỗ Đình 

Rãng (chủ 

biên), Đặng 

Đình Bạch, 

Nguyễn Thị 

Thanh Phong

Giáo 

dục
2006 x x

Toshio Morikawa. 

Biological Activity 

of Natural Secondary 

Metabolite   

Products. MDPI - 

Multidisciplinary 

Digital Publishing 

Institute. 2018. 

2018 x

Truy 

cập 

mở

Ăn mòn và bảo vệ

kim loại

Trịnh Xuân 

Sén

ĐHQG 

HN
2006 x x

M. Aliofkhazraei

(2014),

Developments in

Corrosion Protection,

OpenIntech, DOI:

10.5772/57010.

x

Truy 

cập 

mở

Ăn mòn và bảo vệ

kim loại

Nguyễn Văn 

Tuế

Giáo 

dục
2002 x x 19

Ăn mòn và bảo vệ

vật liệu

Alain 

Galerie, 

Nguyễn Văn 

KH và 

KT
2002 x x

69 55NPR921
Hợp chất 

thiên nhiên

70 55CPM921

Ăn mòn và 

bảo vệ kim 

loại

https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=


 Giáo trình Hóa keo, 

NXB Giáo dục

Đỗ Trà 

Hƣơng

Giáo 

dục
2012 x x 80

D. Florea (2014),

Mechanics and

dynamics in colloidal

systems with

complex interactions,

Technische

Universiteit

Eindhoven,

https://doi.org/10.610

0/IR770785.

2014 x

Truy 

cập 

mở

Hóa keo
Nguyễn Thị 

Thu

ĐHSP 

HN
2002 x x

Hóa keo
Trần Văn 

Nhân 

ĐHQG 

HN
2007 x x 28

Bài tập Hoá lý Cơ sở

Lâm Ngọc 

Thiềm, Trần 

Hiệp Hải, 

Nguyễn Thị 

Thu

KH và 

KT
2003 x x

D. Florea (2014), 

Mechanics and 

dynamics in colloidal 

systems with 

complex 

interactions, 

Technische 

Universiteit 

Eindhoven, 

https://doi.org/10.61

00/IR770785

Truy 

cập 

mở

71 55CCH921 Hóa keo

https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785
https://doi.org/10.6100/IR770785


Kỹ thuật và thiết bị 

xử lý chất thải bảo vệ 

môi trƣờng

Hoàng Đức 

Liên, Tống 

Ngọc Tuấn

Nxb 

Nông 

nghiệp

2006 x x 1 1

Giáo trình Công 

nghệ môi trƣờng

Trịnh Thị 

Thanh, Trần 

Yêm, Đồng 

Kim Loan 

ĐHQG 

HN
2004 x x

Giáo trình Hóa học 

môi trƣờng, Nxb 

Khoa học

Đặng Đình 

Bạch, 

Nguyễn Văn 

Hải

Nxb 

Khoa 

học

2006 x x

Môi trƣờng và Kĩ 

thuật xử lí chất phát 

thải, 

Nguyễn Sĩ 

Mão

KH và 

KT
2008 x x

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

Tổng 75 335
Giáo trình Triết học

Mác-Lênin (Trình

độ: Đại học; Đối

tƣợng: Các ngành

ngoài lí luận chính

trị), Hà Nội. 

Phạm Văn 

Đức chủ biên,
2019 x x 1 x

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2007 x x 24

1.12 Sƣ phạm Địa lí

Tên giáo trình Tác giả

Nhà 

xuất 

bản

Năm 

xuất 

bản

TL

HT

TLT

K

Nă

m 

dự 

kiến 

Loại giáo trìnhSố lƣợng Số Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 55PH131

  Triết học

 Mác – 

Lênin

72 55PTE921

Một số kĩ 

thuật xử lí 

môi trƣờng

Stt Mã môn
Tên môn 

học



Giáo trình Triết học

Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ 

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

1999 x x 2

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp 

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2008 x x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2004 x x 5

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.

vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

1 55PH131

  Triết học

 Mác – 

Lênin



Giáo trình kinh tế

chính trị Mác - Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên kinh tế

và quản trị doanh

nghiệp trong các

trƣờng đại học, cao

đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội

2007

2009
x x 46

DỰ THẢO Giáo

trình kinh tế chính trị

Mác-Lênin (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành lý luận

chính trị), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia, 

(Phòng 

tƣ liệu 

Khoa)

x x 1

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

NXB. 

Chính 

trị 

Quốc 

gia. H

2001 x x 4

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về thời

kỳ quá độ lên CNXH

ở Việt Nam

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

NXB. 

Chính 

trị 

Quốc 

gia. H

2002 x x 20

Giáo trình Những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lê

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

NXB. 

CTQG
2009 x x 302

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lênin



Giáo trình lịch sử các

học thuyết kinh

tế(lịch sử các học

thuyết kinh tế)

Trƣờng đại 

học kinh tế 

quốc dân, , 

Mai  Ngọc 

Cƣờng,

NXB 

Đại 

học 

kinh tế 

quốc 

dân, 

NXB. 

Thống 

kê, H

1996 x x x

http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.

vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.
Giáo trình Chủ nghĩa

xã hội khoa học

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

lý luận chính trị), ,

(Bộ GD & ĐT chƣa

xuất bản chính thức)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia

x x 1

Giáo trình những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

Mác - Lênin, tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2009 x x 302
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Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

2 55SPE121

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lênin



Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI, 

Đảng cộng 

sản Việt Nam

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2011 x x 1

cƣơng lĩnh xây dựng

đất nƣớc trong thời

kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội (Bổ

sung, phát triển năm

2011), 

Đảng cộng 

sản Việt Nam

Nxb 

Sự 

thật, 

Hà Nội.

2011 x x 1

Đề cƣơng bài giảng

Chủ nghĩa xã hội

khoa học, Thái

Nguyên.

Trần Thị Lan 2020 x x x

.https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx
.https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx


Quốc hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam

(Khóa XIV), Luật tín

ngƣỡng, tôn giáo,

Luật số

02/2016/QH14, ngày

18/11/2016

0

https://thukyluat.vn/v

b/nghi-quyet-25-nq-

tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html
http://vbpl.vn/botuph

ap/Pages/vbpq-van-

ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.
https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

3 55SSO121

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Giáo trình Tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh (Dành

cho sinh viên các

trƣờng đại học, cao

đẳng khối không

chuyên ngành Mác-

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh), , Tái bản

qua các năm, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN.

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x x 302

Tập bài giảng Tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh

(Những bài giảng về

môn học tƣ tƣởng

HCM) , Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN.

Nguyễn 

Khánh Bật 

(Chủ biên)

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2000 x x 30

Một số chuyên đề về

tƣ tƣởng Hồ Chí

Minh, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN.

Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)

NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội,

2008 x x x

 Hồ Chí Minh - Nhà

tƣ tƣởng lỗi lạc, Thƣ

viện Quốc gia,

(Nguồn TTHL).

Song Thành

NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2005 x x 1 5

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ VIII, IX, XI, XII,

Thƣ viện Trƣờng

ĐHSP – ĐHTN.

 Đảng Cộng 

sản Việt Nam
x x 6

Chỉ thị số 03 –

CT/TW ngày

14/5/2011 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” - ban

hành ngày

16/1/2012, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Sử dụng trong

các trƣờng Đại học –

Hệ không chuyên Lý

luận chính trị), (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN).

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2021 x x 20

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, Tái bản qua

các năm (Thƣ viện

Trƣờng Đại học Sƣ

phạm- ĐHTN).

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội,

2009 x x 59

4 55HCM121

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 



Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại hội

và Hội nghị Trung

ƣơng (1930 - 2002),

(Thƣ viện trƣờng Đại

học Sƣ phạm –

ĐHTN).

Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 x x 5

Các Cƣơng lĩnh

cách mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam,

(Thƣ viện trƣờng Đại

học Sƣ phạm –

ĐHTN)

Lê Mậu Hãn

Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2001 x x 9

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, Học viện

Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh (Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – ĐHTN)

 Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

2007 x x 32

Kinh nghiệm của

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong bảo vệ

thành quả cách mạng

giai đoạn 1945 –

1946, (Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN),

2003.

 Hoàng Thị 

Kim Thanh

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2003 x 9

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 



Hỏi đáp môn Đƣờng

lối cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam, (Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN)

Bùi Kim Đỉnh

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x x 40

www.cpv.org.vn,       www.lyluanchinhtri.vn

 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

Nxb 

Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân.

2008 x x 1

 Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

nxb 

Công 

an 

nhân 

dân.

2016 x x 1

 Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

x x 1

 Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

x x 1

 Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2015 x x 1

Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014
2014 x x 1 x

5 55HPV121

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng 



Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

2017 x x 1 x

 Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2005 

2018 x x 3

 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012.
2012 x x 1

.Website cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật:

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx

 Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm 

pháp luật: 

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

Life: A2-B1.. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English

Vocabulary in Use

Redman, S. 

& Ruth, G.

NXB 

Trẻ
2001 x x x

English Grammar in

use. 
Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x x 8

6 55EDL121
Pháp luật 

đại cƣơng 

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1 

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T
https://www.edmodo.

com/

https://classroom.goo

gle.com/

Life: A2-B1. 
 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English 

Vocabulary

 in Use

Redman, S. 

& Ruth, G.

NXB 

Trẻ
2001 x x 0

English Grammar in 

use.
Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x x 8

https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T
https://www.edmodo.

com/

https://classroom.google.com

7 55ENG131
Tiếng Anh 

1 

8 55ENG132
Tiếng Anh 

2 



Life: A2-B1

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English

Vocabulary in Use

Redman, S. 

& Ruth, G.

NXB 

Trẻ
2001 x x 0

English Grammar in

use
Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT
https://www.edmodo.

com/

https://classroom.google.com

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến.

IIG Viet Nam 2014 x x 1

Giáo trình Thực hành

Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu 

NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

2008 x x 46

9 55ENG143
Tiếng Anh 

3

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng 



 Tin học cơ sở

Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy

NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

2006 x x 46

https://support.microsoft.com/en-us/training

Bơi lội

Nguyễn Văn 

Trạch (chủ 

biên) 

NXB 

TDTT
1999 x x 5

Giáo trình bơi thể thao
Ngô Xuân 

Viện

NXB – 

TDTT
2015 x x 2

Giáo trình Thể dục

Aerobic, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN.

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

 NXB 

TDTT
2014 x x 2

 Giáo trình Bóng rổ, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng 

Nxb 

ĐHTN
2019 x x 20

 Luật thi đấu Bóng 

rổ,  Thƣ viện trƣờng 

ĐHSP - ĐHTN.

Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT
2015 x x 2

 Giáo trình Đá cầu
 Đặng Ngọc 

Quang

NXB 

ĐHSP
2010 x x 20

 Luật thi đấu đá cầu, 

Thƣ viện trƣờng 

ĐHSP  - ĐHTN.

Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT, 

Hà Nội

2015 x x 1

 Giáo trình Võ thuật, 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Nguyễn Văn 

Chung

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2007 x x 27

10 55GIF131
Tin học đại 

cƣơng 

11 55PHE111

 Giáo dục 

thể

 chất 1

12 55PHE112

  Giáo dục 

thể

 chất 2

https://support.microsoft.com/en-us/training


Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1),

Thƣ viện Trƣờng

ĐHSP  - ĐHTN.

Lê Quốc Ân 

(chủ biên)

NXB 

Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội

2009 x x 1

Luật thi đấu

Vovinam, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP -

ĐHTN.

Tổng cục Thể 

dục Thể thao

NXB 

Hồng 

Đức

2018 x x 1

Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1, thƣ 

viện Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN.

 TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

x x 1

Bóng rổ trong trƣờng 

phổ thông,  Thƣ viện 

trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN.

 Đinh Quang 

Ngọc

NXB 

TDTT
2013 x x 2

Phƣơng pháp giảng

dạy và huấn luyện

Đá cầu, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP ĐHTN

Vụ TDTT 

quần chúng

NXB 

Đại 

học 

Sƣ- 

phạm

2009 x x 52

Website:

Vovinamthainguyen.v

n Nguồn hƣớng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.

youtube.com/
Khiêu vũ Thể thao,

Thƣ viện Trƣờng

ĐHSP – ĐHTN.

Vũ Thanh 

Mai

NXB 

TDTT
2011 x x 2

12 55PHE112

  Giáo dục 

thể

 chất 2

13 55PHE113

  Giáo dục 

thể

 chất 3

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Giáo Trình Bóng đá,

2007, Thƣ viện

trƣờng ĐHSP –

ĐHTN.

PGS.TS Trần 

Đức Dũng

Nxb 

TDTT, 

Hà Nội 

2007 x x 2

Giáo trình bóng

chuyền, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN.

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng

NXB 

ĐHTN
2020 x x 20

Giáo trình cầu lông

NXB TDTT. Thƣ

viện khoa TDTT.

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh

2016 x x 2

 Luật thi đấu Cầu 

Lông

Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT, 

thƣ 

viện 

trƣờng 

ĐHSP 

TN.

2015 x x 1

Băng đĩa hình; video

– Giảng viên giảng

dạy cung cấp cho

sinh viên.

x

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT 

NXB 

TDTT
2014 x x 2

 Luật Bóng chuyền 

và luật bóng chuyền 

bãi 

biển,  năm 2015, Thƣ 

viện trƣờng ĐHSP - 

ĐHTN

Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT
2015 x x 2

 Bóng chuyền,   

Hà Nội 1997, Thƣ 

viện trƣờng ĐHSP – 

ĐHT

Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

NXB 

TDTT
1997 x x 2

13 55PHE113

  Giáo dục 

thể

 chất 3



14 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng

Giáo trình Quản lý

hành chính nhà nƣớc

và quản lý ngành

giáo dục - đào tạo

Nguyễn Thị 

Tính (chủ 

biên)

NXB 

ĐHTN
2014 x x 2

Giáo trình đại cƣơng

khoa học quản lý và

quản lý giáo dục,

(thƣ viện trƣờng

ĐHSP - ĐHTN)

Trần Kiểm

NXB 

ĐH 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x x 10

Giáo trình Lý luận

chung về quản lý và

quản lý giáo dục.

(thƣ viện trƣờng

ĐHSP - ĐHTN)

Nguyễn Thị 

Tính

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 x x x

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Nguyễn Văn 

Hiệp

ĐHQG 1999 x 107

Đề cƣơng bài giảng 

Tiếng Việt thực hành
Tổ Ngôn ngữ

ĐH 

Thái 

Nguyên

2015 x 1

Tiếng Việt thực hành Hữu Đạt
Giáo 

dục
1997 x 66

Tiếng Việt thực hành

 Bùi Minh 

Toán, Lê A,  

Đỗ Việt Hùng

Giáo 

dục
1997 x 29

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

Giáo 

dục
1999 x 22

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Quốc 

Vƣợng

Giáo 

dục
2006 x

2020/3

16 55VIU121

TIẾNG 

VIỆT 

THỰC 

HÀNH

17 55VCF121

CƠ SỞ 

VĂN HÓA 

VIỆT NAM

15 55GME121

QUẢN LÍ 

HÀNH 

CHÍNH 

NHÀ 

NƢỚC VÀ 

QUẢN LÍ 

NGÀNH 

GIÁO 

DỤC ĐÀO 

TẠO



Việt Nam văn hóa sử

cƣơng
Đào Duy Anh

Văn 

hoá 

thông 

tin.

2001 x 2000/10

Việt Nam phong tục  Phan Kế Bính
Tp 

HCM
2008 x 2005/9

1

Bản sắc văn hóa Việt

Nam
 Phan Ngọc

Văn 

hoá 

thông 

tin

2004 x 9

Đại cƣơng lịch sử

văn hóa Việt Nam T4

Nguyễn Khắc 

Thuần

Giáo 

dục
2006 x 27

Nhận thức văn hóa

Việt Nam

Nguyễn Duy 

Quý

Khoa 

học xã 

hội

2008 x 3

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

Nxb 

Giáo 

dục.

1999 x x 22

Hệ giá trị văn hóa

Việt Nam

Ngô Đức 

Thịnh 

Nxb 

Tri thức
2019 x x 1

 Câu 

chuyện phát triển và 

hạnh phúc, 

Nguyễn 

Tƣờng Bách 

và nhiều tác 

giả

Nxb 

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

2012 x x 2

Giáo trình Bản đồ học Đỗ Vũ Sơn

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2011 x x x

17 55VCF121

CƠ SỞ 

VĂN HÓA 

VIỆT NAM

18 55CDE121
Văn hóa và

 phát triển 

19 55GME231
BẢN ĐỒ 

HỌC 



Bản đồ học đại cƣơng
Lâm Quang 

Dốc

Đại 

học Sƣ 

phạm

2010 x x 10

 Địa chất đại cƣơng

Phùng Ngọc 

Đĩnh, Lƣơng 

Hồng Hƣợc

 Đại 

học Sƣ 

Phạm 

Hà Nội

2005 x x 88

Giáo trình Địa chất 

lịch sử

Phùng Ngọc 

Đĩnh, Trần 

Viết Khanh

 giáo 

dục Hà 

Nội

2010 x x 102

Thực hành địa chất

Phùng Ngọc 

Đĩnh, Trần 

Viết Khanh

Đại 

học Sƣ 

Phạm 

Hà Nội

2005 x x 89

Lịch sử thế giới cận

đại - Tập 1

Phan Ngọc 

Liên ( chủ 

biên)

 NXB 

ĐHSP

HN

2008 x 45

Lịch sử thế giới cận

đại- Tập 2

Phan Ngọc 

Liên ( chủ 

biên)

 NXB 

ĐHSP

HN

2008 x 47

Lịch sử thế giới hiện

đại

Nguyễn Anh 

Thái (chủ 

biên)

 NXB 

GDHN
2006 x x

Lịch sử thế giới cổ

trung đại

Nghiên Đình 

Vỳ (CB)

 NXB 

ĐHSP

HN

x 5

Lịch sử quan hệ

quốc tế: từ đầu thời

cận đại đến kết thúc

thế chiến thứ 2

Phan Văn 

Ban - Nguyễn 

Văn Tận - 

Trần thị Vinh

 NXB 

ĐHSP 

HN

x x

Lịch sử văn minh thế

giới

Vũ Dƣơng 

Ninh(CB)

 NXB 

GDHN
2009 x 5

19 55GME231
BẢN ĐỒ 

HỌC 

20 55GEO221
ĐỊA CHẤT 

HỌC 

21 55HFW231

ĐẠI 

CƢƠNG 

LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI



Almanach-những

nền văn minh thế giới
Nhiều tác giả

 NXB 

VHTT
1999 x 4

Tiến trình lịch sử

Việt Nam

Nguyễn 

Quang Ngọc

 NXB 

GD HN
2000 43

Đại cƣơng lịch sử

Việt Nam

Trƣơng Hữu 

Quýnh

 NXB 

GD HN
1998 x x

Giáo trình lịch sử

Việt Nam Tập 1,2,3

 NXB 

GDHN
2010 x 20

Lịch sử Việt Nam từ

1858 đến nay
Trần Bá Đệ

 NXB 

ĐHQG 

HN

2000 x 16

Lịch sử Việt Nam

1945 - 2000

Nguyễn Xuân 

Minh

 NXB 

GD
2006 x 102

Bản đồ giáo khoa
Lâm Quang 

Dốc

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2003 x 25

 Giáo trình Bản đồ 

học
Đỗ Vũ Sơn

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2011 x x

Lịch sử văn minh thế 

giới

Vũ Dƣơng 

Ninh
GD 2000 x 3

Almanach - những 

nền văn minh thế giới

Văn 

hóa 

thông 

tin

1999 x 4

Lịch sử và văn hóa Trung Quốc
Scott Morton 

W.

Tổng 

hợp
2008 x 3

Những nền văn minh 

rực rỡ cổ xƣa. Tập 

III. Văn minh Hi 

Lạp, Văn minh La Mã

Đỗ Đình 

Hãng, Đinh 

Trung Kiên

Quân 

đội 

nhân 

dân

1996 x 2

22

55HFV231

ĐẠI 

CƢƠNG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM

MTB221N

BẢN ĐỒ 

GIÁO 

KHOA

23 55CIW221

Các nền 

văn minh 

thế giới

21 55HFW231

ĐẠI 

CƢƠNG 

LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI



Lịch sử phát triển 

văn hóa văn minh 

nhân loại

Crane 

Brinton, John 

B.Christopher 

 Robertv Lee 

Wolff

Văn 

hóa 

thông 

tin

2004 x 4

Giáo trình “Địa lí

Biển Đông”

Vũ Vân Anh, 

Nguyễn Thị 

Hồng

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 70

Đề cƣơng bài giảng

“Biển, đảo Việt Nam”
Vũ Vân Anh,

ĐH sƣ 

phạm, 

ĐH 

Thái 

Nguyên

2020 x x 1

100 câu hỏi-đáp về 

biển, đảo dành cho 

tuổi trẻ Việt Nam

Ban Tuyên 

giáo Trung 

ƣơng

thông 

tin và 

truyền 

thông

2013 x x 3

Những bằng chứng

lịch sử và cơ sở pháp

lý về chủ quyền của

Việt Nam trên hai

quần đảo Hoàng Sa

và Trƣờng Sa

Hội Luật gia 

Việt Nam,

Hồng 

Đức
2014 x x 1

Đề cƣơng bài giảng

địa lí đô thị

Nguyễn 

Thanh Mai

Trƣờng 

 Đại 

học sƣ 

phạm - 

ĐHTN

2020 x x

Địa lí đô thị
Phạm Thị 

Xuân Thọ
GD x 30

23 55CIW221

Các nền 

văn minh 

thế giới

24 55VSI221
BIỂN ĐẢO 

VIỆT NAM

25 55URG321
ĐỊA LÍ ĐÔ 

THỊ 



Quy hoạch và xây

dựng phát triển đô thị

Nguyễn Thế 

Bá

 Xây 

dựng
2004 x 7

Giáo trình Địa lí kinh

tế xã hội Việt Nam

Đỗ Minh 

Đức, Nguyễn 

Viết Thịnh

Đại 

học Sƣ 

Phạm, 

Hà Nội

x 5

Giáo trình xác suất

thống kê

Tống Đình 

Quỳ

 Nxb 

GD
1999 x 105

 Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ

 Nxb 

ĐHQG 

HN

1998 x 5

Dang Quang 

A and Bui 

The Hong

 Bach 

…….
x x

Vật lí đại cƣơng tập

1

Lƣơng Duyên 

Bình(cb)

 NXB 

GD
2009 x 46

Vật lí đại cƣơng tập

2

Lƣơng Duyên 

Bình(cb)

 NXB 

GD
2008 x 46

Vật lí đại cƣơng tập

3

Lƣơng Duyên 

Bình(cb)

 NXB 

GD
2004 x 4

Cơ sở vật lí tập 1-4-5

D. Halliday-  

R.Resmick 

&J. Walker

 NXB 

GD
1998 x 193

Sinh thái học và môi trƣờng

Trần Kiên, 

Hoàng Đức 

Nhuận, Mai 

Sỹ Tuấn

Giáo 

dục 
2002 x 23

Đa dạng sinh học

Phạm Bình 

Quyền, 

Nguyễn 

Nghĩa Thìn

ĐH 

Quốc 

gia 

2002 x 25

27 55PFG221

VẬT LÝ 

CHO ĐỊA 

LÍ

28 55BĐS221

SINH 

THÁI VÀ 

ĐA DẠNG 

SINH HỌC

25 55URG321
ĐỊA LÍ ĐÔ 

THỊ 

26 55SPE221

TOÁN 

XÁC 

SUẤT 

THỐNG 

KÊ



Sinh thái và môi trƣờng
Nguyễn Văn 

Tuyên

Giáo 

dục 
1998 x 18

Đa dạng sinh học và 

bảo tồn thiên nhiên
Lê Trọng Cúc

ĐH 

Quốc 

gia 

2002 x 45

 Hóa học môi trƣờng
Đặng Kim 

Chi

 NXB 

khoa 

học Kỹ 

thuật

2006 x 0

 Hóa kĩ thuật
Phùng Tiến 

Đạt

 NXB 

ĐHSP
2004 x 0

Những nguyên nhân

cơ bản gây nhiễm

độc nông sản thực

phẩm và một số biện

pháp phòng tránh

Vũ Thị Thƣ -  

Trần Thị Định

 NXB 

Khoa 

học kĩ 

thuật

2015 x 1

Giáo trình Công

nghệ môi trƣờng

Trịnh Thị 

Thanh- Trần 

Yêm- Đồng 

Kim Loan

 NXB 

ĐHQG 

HN

2004 x 1

385 Câu hỏi và đáp

về hóa học với đời

sống

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

 NXB 

ĐHSP
2010 x 0

giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 1

Nguyễn Thị 

Hồng

Giáo 

dục
2014 x x 50

giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 2

Nguyễn Thị 

Hồng

Giáo 

dục
2014 x x 50

Bài tập Địa lí tự 

nhiên (học phần Trái 

Đất)

Nguyễn Thị 

Hồng - Trần 

Đức Văn

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2011 x x 102

28 55BĐS221

SINH 

THÁI VÀ 

ĐA DẠNG 

SINH HỌC

29 55CFL221

HÓA HỌC 

VÀ ĐỜI 

SỐNG

30 55GPG231

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

ĐẠI 

CƢƠNG 1 



Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 1

Nguyễn 

Trọng Hiếu

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 x x 16

Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 2

Hoàng Ngọc 

Oanh

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 x x 58

Thực địa địa lí tự

nhiên (Giáo trình) 

Phan Khánh, 

Phùng Ngọc 

Đĩnh,  Hoàng 

Ngọc Oanh, 

Nguyễn Văn 

Âu

Đại 

học Sƣ 

Phạm

2003 x x x

 Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 2 (Giáo trình)

Nguyễn Thị 

Hồng

 Giáo 

dục
2014 x x 50

Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 2

Hoàng Ngọc 

Oanh

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 x x 58

Giáo trình địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 2

Nguyễn Thị 

Hồng

Giáo 

dục.
2014 x x 50

Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 3

Nguyễn Kim 

Chƣơng
ĐHSP 2009 x x 16

Quy luật địa lí chung 

của Trái đất và cảnh 

quan

Nguyễn Thị 

Hồng, Phạm 

Hƣơng Giang 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2015 x x 2

33 55GRL323

QUY 

LUẬT ĐỊA 

LÍ CHUNG 

CỦA TRÁI 

ĐẤT VÀ 

CẢNH 

QUAN 

30 55GPG231

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

ĐẠI 

CƢƠNG 1 

31 55GNF221

THỰC 

ĐỊA ĐỊA 

LÍ TỰ 

NHIÊN 1 

32 55GPG232

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

ĐẠI 

CƢƠNG 2 



Địa lí tự nhiên đại

cƣơng 3: Thổ

nhƣỡng quyển, sinh

quyển, lớp vỏ cảnh

quan và các quy luật

địa lí của Trái đất

Nguyễn Thị 

Kim Chƣơng

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 x x 16

34 55SEG331

ĐỊA LÍ 

KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

ĐẠI 

CƢƠNG 1 

địa lí kinh tế xã hội

đại cƣơng

Nguyễn Minh 

Tuệ, Lê 

Thông

Đại  

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2004 x 1

35 55GSE342

ĐỊA LÍ 

KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

ĐẠI 

CƢƠNG 2 

địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng

Nguyễn Minh 

Tuệ, Lê 

Thông

Đại  

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2004 x 1

Địa lí các lục địa, tập 

I 

Nguyễn Phi 

Hạnh

Giáo 

dục
2009 x x 1

Địa lí tự nhiên các 

lục địa, tập II 

Nguyễn Phi 

Hạnh

Giáo 

dục
2010 x 1

Tập bản đồ thế giới 

và các châu lục

Nguyễn Quý 

Thao

Giáo 

dục
2017 x x 30

Giáo trình thực hành 

địa lý tự nhiên các 

lục địa

Nguyễn Đình 

Giang

Đại 

học Sƣ 

phạm

2004 x x 19

Địa lí các châu lục,

tập I và II

Nguyễn Phi 

Hạnh và nnk

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 x x 110

33 55GRL323

QUY 

LUẬT ĐỊA 

LÍ CHUNG 

CỦA TRÁI 

ĐẤT VÀ 

CẢNH 

QUAN 

36 55NCG231

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

LỤC ĐỊA 1 



Thực địa địa lí tự 

nhiên (Giáo trình) 

Phan Khánh, 

Phùng Ngọc 

Đĩnh,  Hoàng 

Ngọc Oanh, 

Nguyễn Văn 

Âu 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2003 x x x

Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 1 (Giáo trình).

Nguyễn Thị 

Hồng

Giáo 

dục
2013 x x 2BG

Địa lí tự nhiên đại

cƣơng 2 (Giáo trình)

Nguyễn Thị 

Hồng

Giáo 

dục
2014 x x 50

Địa lí tự nhiên đại

cƣơng 3: Thổ

nhƣỡng quyển, sinh

quyển, lớp vỏ cảnh

quan và các quy luật

địa lí của Trái đất

(Giáo trình)

Nguyễn Thị 

Kim Chƣơng

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 x x 16

Địa lí tự nhiên các 

lục địa, tập II

Nguyễn Phi 

Hạnh

Giáo 

dục
2010 x x 1

Tập bản đồ thế giới 

và các châu lục

Nguyễn Quý 

Thao

Giáo 

dục
2017 x x 30

Giáo trình thực hành 

địa lý tự nhiên các 

lục địa

Nguyễn Đình 

Giang

Đại 

học Sƣ 

phạm

2004 x x 19

Địa lý tự nhiên Việt

Nam
Vũ Tự Lập ĐHSP 2012 x 5

Giáo trình Địa lý tự

nhiên Việt Nam 1

(phần đại cƣơng)

Đặng Duy 

Lợi (chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Kim Chƣơng, 

Đặng Văn 

Hƣơng, 

Nguyễn Thục 

Đại 

học Sƣ 

Phạm

2016 x 2

37 55NGF222

THỰC 

ĐỊA ĐỊA 

LÍ TỰ 

NHIÊN 2 

38 55GNC222

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

LỤC ĐỊA 2 

39 55GVN231

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

VIỆT 

NAM 1



Atlat địa lí Việt Nam

Công ty bản 

đồ - tranh ảnh 

giáo khoa, Hà 

Nội

Giáo 

dục
2020 x 5

Địa lí tự nhiên Việt

Nam ( phần đại

cƣơng)

Vũ Tự Lập 

(chủ biên), 

Nguyễn Văn 

Âu, Nguyễn 

Kim Chƣơng, 

Nguyễn Thục 

Nhu, Trịnh 

ĐHSP 2012 x 5

Giáo trình Địa lý tự 

nhiên Việt Nam 2 

(phần khu vực)

Đặng Duy 

Lợi (chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Kim Chƣơng, 

Đặng Văn 

Hƣơng, 

Nguyễn Thục 

Đại 

học Sƣ 

Phạm

2015 x x 3

Atlat địa lí Việt Nam

Công ty bản 

đồ - tranh ảnh 

giáo khoa, Hà 

Nội

Giáo 

dục
2020 x x 5

Hệ thống thông tin

địa lí

Kiều Quốc 

Lập(cb) - 

Ngô Văn Giới

 NXB 

Nông 

nghiệp 

2007 x x

Hƣớng dẫn sử dụng

Maplnfo professional

Bùi Hữu 

Mạnh

 NXB 

Khoa 

học và 

ký 

thuật 

HN

2006 x 1

Cơ sở dữ liệu và hệ

thống thông tin địa lí

GIS

Phạm Hữu 

Đức

 NXB 

Xây 

dựng 

Hn

2006 x 5

41 55GIS331

HỆ 

THỐNG 

THÔNG 

TIN ĐỊA LÍ

39 55GVN231

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

VIỆT 

NAM 1

40 NVG231N

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

VIỆT 

NAM 2 



Thực địa địa lí tự

nhiên (Giáo trình)

Phan Khánh, 

Phùng Ngọc 

Đĩnh,  Hoàng 

Ngọc Oanh, 

Nguyễn Văn 

Âu

Đại 

học Sƣ 

Phạm

2003 x x 1

 Địa lí các tỉnh và 

thành phố Việt Nam, 

tập II

Lê Thông
Giáo 

dục
2001 x x

T2/1

Địa lí kinh tế - xã hội 

đại cƣơng

Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên

Đại 

học sƣ 

phạm

2005 x x 20

Việt Nam: Các vùng 

kinh tế và vùng kinh 

tế trọng điểm

Lê Thông, 

Nguyễn Quý 

Thao (đồng 

chủ biên), 

Nguyễn Minh 

Tuệ, Phí 

Công Việt, 

Nguyễn Thị 

Sơn, Lê Mỹ 

Giáo 

dục
2012 x x 1

Địa lí kinh tế-xã hội 

thế giới 1(châu Âu, 

châu Mĩ,  châu Đại 

Dƣơng)

Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 

Giáo 

dục
2021 x 20

Địa lí kinh tế - xã hội 

thế giới

Ông Thị Đan 

Thanh
ĐHSP 2006 x 17

Địa lí kinh tế-xã hội 

châu Mĩ, châu Phi, 

châu Đại Dƣơng

Bùi Thị Hải 

Yến

Giáo 

dục
2009 x x

Địa lí kinh tế-xã hội 

thế giới

Bùi Thị Hải 

Yến

Giáo 

dục
2010 x 1

42 55GEF221

THỰC 

ĐỊA ĐỊA 

LÍ KINH 

TẾ - XÃ 

HỘI 1

43 EWG 231N

ĐỊA LÍ 

KINH TẾ 

XÃ HỘI 

THẾ GIỚI 

1 



 Địa lí kinh tế- xã hội 

thế giới 2 (phần châu 

Á và châu Phi)

Thân Thị 

Huyền

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 1

 Địa lí kinh tế-xã hội 

châu Mĩ, châu Phi, 

châu Đại Dƣơng

Bùi Thị Hải 

Yến

Giáo 

dục
2009 x x x

Địa lí kinh tế-xã hội 

thế giới

Bùi Thị Hải 

Yến

Giáo 

dục
2010 x x 1

Địa lí kinh tế - xã hội 

thế giới

Ông Thị Đan 

Thanh

 Đại 

học sƣ 

phạm

2006 x x 29

Giáo trình Địa lí kinh 

tế -xã hội Việt Nam, 

phần 1

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng

Giáo 

dục
2011 x x x

Địa lí kinh tế - xã hội

Việt Nam

Lê Thông 

(chủ biên) và 

nnk 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2013 x x 5

Đại cƣơng địa lí việt 

nam 

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng

ĐHTN 2016 x x 2

Niên giám Thống kê 

các năm 

 Web: gso.gov.vn

Tổng cục 

thống kê

Thống 

kê
x x web

Địa lý nông lâm thuỷ 

sản Việt Nam

Nguyễn Minh 

Tuệ, Lê 

Thông

Đại 

học Sƣ 

phạm

2013 x x 7

Giáo trình Địa lí kinh

tế - xã hội Việt Nam

(Tập 2)

Đỗ Thị Minh 

Đức, Nguyễn 

Viết Thịnh, 

Vũ Nhƣ Vân

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x x 3

44 EWG232N

ĐỊA LÍ 

KINH TẾ 

XÃ HỘI 

THẾ GIỚI 

2 

45 GPG231N

ĐỊA LÍ 

KINH TẾ 

XÃ HỘI 

VIỆT 

NAM 1 

46 55EVG232N

ĐỊA LÍ 

KINH TẾ 

XÃ HỘI 

VIỆT 

NAM 2 



Địa lí kinh tế - xã hội

Việt Nam (tái bản

lần thứ 5).

Lê Thông 

(chủ biên) và 

nnk 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2013 x x 5

Giáo trình Địa lí kinh

tế -xã hội Việt Nam

(Các vùng kinh tế)P2

Nguyễn Xuân 

Trƣờng, 

Dƣơng 

Quỳnh 

giáo 

dục
2015 x x 70

Đại cƣơng địa lí việt 

nam 

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng

ĐHTN 2016 x x 2

Niên giám Thống kê 

các năm Web: 

gso.gov.vn

Tổng cục 

thống kê

Thống 

kê
x x web

Giáo trình kinh tế 

phát triển

Nguyễn Xuân 

Trƣờng, 

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng, Vũ 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

2014 x x x

Địa lí kinh tế - xã hội 

Việt Nam, tập 1

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng

 Giáo 

dục
2011 x x 2BG

Địa lí các tỉnh và 

thành phố Việt Nam, 

tập II

Lê Thông
 Giáo 

dục
2001 x x

T2/1

Địa lí kinh tế - xã hội 

đại cƣơng

Nguyễn Minh 

Tuệ

Đại 

học sƣ 

phạm

2012 x x x

Việt Nam: Các vùng 

kinh tế và vùng kinh 

tế trọng điểm

Lê Thông, 

Nguyễn Quý 

Thao (đồng 

chủ biên), 

Nguyễn Minh 

Tuệ, Phí 

Công Việt, 

Nguyễn Thị 

Sơn, Lê Mỹ 

Giáo 

dục
2012 x x 1

Môi trƣờng và phát 

triển bền vững

Lê Văn Khoa 

và nnk

Giáo 

dục
2013 x x x

47 55GPG222

THỰC 

ĐỊA ĐỊA 

LÍ KINH 

TẾ XÃ 

HỘI 2 

48 55CCG321

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU 

TOÀN 

CẦU 

46 55EVG232N

ĐỊA LÍ 

KINH TẾ 

XÃ HỘI 

VIỆT 

NAM 2 



 Giáo trình con ngƣời 

và môi trƣờng
Lê Văn Khoa 

Giáo 

dục
2013 x x 2

Địa chất môi trƣờng

Nguyễn Đình 

Hòe, Nguyễn 

Thế Thôn

 

ĐHQG

HN

2001 x x 38

Tai biến Môi trƣờng

Nguyễn Cẩn, 

Nguyễn Đình 

Hòe

 

ĐHQG

HN

x 1

Tài liệu hƣớng dẫn 

dạy và học về giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2012 x x x

Đề cƣơng bài giảng 

Địa lí du lịch
Vũ Vân Anh 2021 x x 1

Địa lí du lịch
Nguyễn Minh 

Tuệ

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

1997 x x 2

Giáo trình địa lí du

lịch

Trần Đức 

Thanh

ĐHQG 

HN
2017 x x x

Tuyến, điểm du lịch

Việt Nam

Bùi Thị Hải 

Yến

Giáo 

dục
2020 x x 5

Địa lí kinh tế - xã hội

thế giới

Ông Thị Đan 

Thanh
ĐHSP 2006 x x 17

Giáo trình Địa lý

kinh tế - xã hội thế

giới

Bùi Thị Hải 

Yến

Giáo 

dục
2010 x x 1

niêm giám thống kê

các năm

Tổng cục 

thống kê

thống 

kê
x x 2

Kinh tế thế giới 2001-

2002, đặc điểm và

triển vọng

Kim Ngọc
Chính 

trị QG
2001 x x 2

48 55CCG321

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU 

TOÀN 

CẦU 

49 55GND221

THIÊN 

TAI VÀ 

BIỆN 

PHÁP 

PHÒNG 

CHỐNG 

50 55GOT321
ĐỊA LÍ DU 

LỊCH 

51 55GEP221

ĐỊA LÍ 

ĐÔNG 

NAM Á 



Đề cƣơng bài giảng

Tiếng anh chuyên

ngành địa lí

Nguyễn Thị 

Minh Trang
ĐHSP 2014 x x x

Giáo trình Tiếng anh

chuyên ngành địa lí

Trần Viết 

Khanh
ĐHTN 2008 x x 30

Giáo trình Tâm lý học giáo dục
Tập thể tác 

giả

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 50

Tâm lý học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị

ĐHQG 

Hà Nội
2013 x x 1

Tâm lý học lứa tuổi 

và Tâm lý học sƣ- 

phạm

Lê Văn Hồng
ĐHQG 

Hà Nội
2001 x x 132

Các lý thuyết phát 

triển tâm lý ngƣời

Phan Trọng 

Ngọ
ĐHSP 2003 x x 50

Giáo trình Tâm lý học đại cƣơng
Nguyễn 

Quang Uẩn
ĐHSP 2009 x x 20

Giáo dục học đại

cƣơng tập I

Nguyễn Văn 

Hộ - Hà Thị 

Đức

Giáo 

dục
2002 x x 152

Giáo trình “Giáo dục

học”

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

Giáo 

dục
2013 x x 1

 Lý luận giáo dục
Phan Thanh 

Long

Giáo 

dục
2008 x x 2013/10

Giáo dục học tập I và 

tập II

 Hà Thế Ngữ - 

 Đặng Vũ 

Hoạt

Giáo 

dục
1987 x x 2

phân tích chƣơng 

trình địa lí phổ thông

Nguyễn 

Phƣơng Liên

ĐH 

Thái 

Nguyên

2013 x x 50

53 55EPS431

TÂM LÝ 

HỌC 

GIÁO DỤC

54 55PEP441
GIÁO 

DỤC HỌC

55 GDC321N

PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

ĐỊA LÍ 

52 55GIE221

TIẾNG 

ANH 

CHUYÊN 

NGÀNH 

ĐỊA LÍ



Phát triển chƣơng 

trình đào tạo giáo 

viên – Những vấn đề 

lí luận và thực tiễn.

Phạm Hồng 

Quang
2013 x x 70

Giáo trình Phƣơng

pháp dạy học 1

Nguyễn 

Phƣơng Liên

Giáo 

dục
2013 x x 50

Lí luận dạy học Địa lí 

Nguyễn 

Dƣợc, 

Nguyễn 

Trọng Phúc

ĐHSP 2004 x x 38

Đổi mới phƣơng

pháp dạy học: truyền

thống và hiện đại

Thái Duy 

Tuyên
ĐHSP 2007 x x x

Giáo trình phƣơng

pháp dạy học địa lí ở

trƣờng phổ thông

Đỗ Văn Hảo ĐHTN 2020 x x 22

Một số vấn đề trong

dạy học địa lí ở

trƣờng phổ thông 

Nguyễn 

Trọng Phúc

ĐHSP 

HN
2004 x x 2

Bộ SGK+SGV

10,11,12
x x 120

Atlat địa lí Việt Nam x x 5

Chƣơng trình GDPT

môn Địa lí 
2018 x x 1

Phƣơng pháp dạy

học địa lí theo hƣớng

tích cực

Đặng Văn 

Đức, Nguyễn 

Thị Thu Hằng 

ĐHSP 2003 x x 2

Phƣơng tiện, thiết bị

kĩ thuật trong dạy

học địa lí

Nguyễn 

Trọng Phúc
ĐHQG 2001 x x 34

55 GDC321N

PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

ĐỊA LÍ 

TTG341N 

LÍ LUẬN 

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ 

57 TMG332N

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG 

56



Sử dụng bản đồ và

phƣơng tiện kĩ thuật

trong dạy học địa lí

Nguyễn 

Trọng Phúc
ĐHQG 1997 x x 86

Một số vấn đề về địa

danh học Việt Nam

Nguyễn Văn 

Âu
QGHN 2008 x x 25

Sổ tay thuật ngữ địa lí
Nguyễn Dƣợc 

- Trung Hải
GD 1998 x x 5

Địa danh học Việt

Nam
Lê Trung Hoa

Khoa 

học xã 

hội

2013 x x 1

Sổ tay địa danh nƣớc

ngoài
Nguyễn Dƣợc GD 1996 x x 5

Sổ tay địa danh nƣớc

ngoài

Quỳnh Cƣ - 

Đỗ Đức Hùng

Thanh 

niên
1996 x x 5

Sổ tay địa danh Việt

Nam

Đinh Xuân 

Vịnh
2002 x x 9

Dạy học Địa lí địa 

phƣơng (Giáo trình)

Đỗ Văn Hảo, 

Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt, 

Nguyễn Thị 

Huyền

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 x x 50

Địa lí địa phƣơng

trong trƣờng phổ

thông (Giáo trình)

Lâm Quang 

Dốc

Đại 

học Sƣ 

phạm

2014 x x 1

Việt Nam các tỉnh và

thành phố
Lê Thông

Giáo 

dục 
2001 x x 5

Một số vấn đề trong

dạy học địa lí ở

trƣờng phổ thông

Nguyễn 

Trọng Phúc

ĐHQG 

Hà Nội 
2004 x x 2

59 LGT321N

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ 

ĐỊA 

PHƢƠNG 

57 TMG332N

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG 

58 STG 321 N

ĐỊA 

DANH 

TRONG 

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ 



Đề cƣơng bài giảng 

thực hành dạy học 

địa lí

Nguyễn 

Phƣơng Liên

ĐH 

Thái 

Nguyên

2013 x x 50

Bài giảng kĩ năng 

dạy học

Nguyễn 

Phƣơng Liên
x x x

Sách giáo khoa Địa lí 

10,11,12

Bộ giáo dục 

và Đào tạo

Giáo 

dục
2005 x x 60

Phƣơng pháp dạy 

học Địa lí theo 

hƣớng tích cực

Đặng Văn 

Đức, Nguyễn 

Thị Thu Hằng

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 x x 10

Phƣơng pháp dạy 

học - truyền thống và 

đổi mới

Thái Duy 

Tuyên

Đại 

học Sƣ 

phạm

2007 x x x

Giáo trình phƣơng

pháp dạy học địa lí ở 
Đỗ Văn Hảo ĐHTN 2020 x x 22

Bộ SGK+SGV

10,11,12
x x 120

Atlat địa lí Việt Nam x x 5

Phƣơng pháp dạy

học Địa lí theo

hƣớng tích cực

Đặng Văn 

Đức, Nguyễn 

Thị Thu Hằng

Đại 

học Sƣ 

phạm

2003 x x 2

Phƣơng tiện, thiết bị 

kĩ thuật trong dạy 

học địa lí

Nguyễn 

Trọng Phúc
ĐHQG 2001 x x 34

Bộ SGK+SGV

10,11,12
x x 120

Atlat địa lí Việt Nam x x 5
Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn

Địa lí

2018 x x 1

Phƣơng pháp dạy

học Địa lí theo

hƣớng tích cực

Đặng Văn 

Đức, Nguyễn 

Thị Thu Hằng

Đại 

học Sƣ 

phạm

2003 x x 2

60 PPB321N

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

ĐỊA LÍ 1 

61 PPB322N

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

ĐỊA LÍ 2 

62 PPB323N

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

ĐỊA LÍ 3 



Phƣơng tiện, thiết bị 

kĩ thuật trong dạy 

học địa lí

Nguyễn 

Trọng Phúc
ĐHQG 2001 x x 34

Quy chế thực tập sƣ

phạm ban hành kèm

theo Quyết định số

2158/QĐ-ĐHSP

ngày 10/10/2011 của

Hiệu trƣởng Trƣờng

Đại học Sƣ phạm.

x

Sửa đổi, bổ sung một

số điều trong Quy

chế thực tập sƣ phạm

ban hành theo Quyết

định số 79/QĐ-

ĐHSP ngày

09/01/2018 của Hiệu

trƣởng Trƣờng Đại

học Sƣ phạm.

x

Quy chế thực tập sƣ

phạm ban hành kèm

theo Quyết định số

2158/QĐ-ĐHSP

ngày 10/10/2011 của

Hiệu trƣởng Trƣờng

Đại học Sƣ phạm.

x

62 PPB323N

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

ĐỊA LÍ 3 

63 55TRA421

THỰC 

TẬP SƢ 

PHẠM 1

64 55TRA422

THỰC 

TẬP SƢ 

PHẠM 2



Sửa đổi, bổ sung một

số điều trong Quy

chế thực tập sƣ phạm

ban hành theo Quyết

định số 79/QĐ-

ĐHSP ngày

09/01/2018 của Hiệu

trƣởng Trƣờng Đại

học Sƣ phạm.

x

Giáo trình kiểm tra 

đánh giá trong giáo 

dục

Nguyễn Công 

Khanh (Chủ 

biên), Đào 

Thị Oanh

 ĐH 

Sƣ 

phạm.

x x 50

Giáo trình kiểm tra 

đánh giá trong dạy 

học

Sái Công 

Hồng

ĐHQG

HN
2017 x x x

giáo trình hoạt động

trải nghiệm trong

môn địa lí

Nguyễn 

Phƣơng Liên, 

Nguyễn Thị 

Huyền, 

2021 x x 50

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông tổng

thể

Bộ giáo dục 

và Đào tạo
2018 x x 1

Một số vấn đề chung

về đổi mới phƣơng

pháp dạy học ở

trƣờng trung học phổ

thông

Nguyễn Văn 

Cƣờng
2008 x x 1

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông

Hoạt động trải

nghiệm, hƣớng

nghiệp

Bộ giáo dục 

và đào tạo
2018 x x 1

Giáo trình Giao tiếp sƣ phạm
Bộ môn Tâm 

lý học

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2018 x x 2019/1

65 55ETG331

ĐÁNH 

GIÁ 

TRONG 

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ 

66 55EAG321

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM 

TRONG 

MÔN ĐỊA 

LÍ 

67 55COS 421

GIAO 

TIẾP SƢ 

PHẠM

64 55TRA422

THỰC 

TẬP SƢ 

PHẠM 2



300 tình huống giao tiếp sƣ phạm
Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu

Giáo 

dục
2008 x x 27

Giáo trình Giao tiếp sƣ phạm

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn

 ĐH 

Sƣ 

phạm

2014 x x 2017/4

Dạy học tích hợp 

phát triển năng lực 

học sinh

Trần Thị 

Thanh Thủy

ĐHSP 

Hà Nội
2016 x x 60

Sách giáo khoa Địa

lí, Lịch sử, GDCD

10, 11, 12. Sách giáo

khoa Địa lí 10, 11, 12

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

Giáo 

dục
2006 x x 90

Hƣớng dẫn học tập

môn xã hội tập 1,2

Bộ giáo dục 

Nhật Bản

Giáo 

dục
2017 x x 2

Giáo trình dạy học

địa lí bằng công nghệ

hiện đại

Nguyễn 

Phƣơng Liên, 

Nguyễn Thị 

2022 x x x

Phƣơng pháp và

công nghệ dạy học

trong môi trƣờng sƣ

phạm tƣơng tác

Phó Đức 

Hòa, Ngô 

Quang Sơn

DHSP 2016 x x 1

Bài giảng nhập môn

CNTT và truyền

thông

Lê Thanh 

Hƣơng

DĐH 

Bách 

khoa 

HN

2017 x x 1

Giáo trình địa lí tự

nhiên đại cƣơng 1

Nguyễn Thị 

Hồng

 NXB 

GD HN
2014 x x 50

Giáo trình địa lí tự

nhiên đại cƣơng 2

Nguyễn Thị 

Hồng

 NXB 

GD HN
2014 x x 50

Giáo trình cơ sở sinh

khí hậu

Nguyễn 

Khanh Vân

 NXB 

ĐHQG

HN

2006 x x 21

67 55COS 421

GIAO 

TIẾP SƢ 

PHẠM

68 MTS321N

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

KHOA 

HỌC XÃ 

HỘI 

69 ITG321N

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ 

BẰNG 

CÔNG 

NGHỆ 

HIỆN ĐẠI 

70 55CLG921

KHÍ HẬU 

HỌC VÀ 

ĐỜI SỐNG



Khí tƣợng và khí

hậu đại cƣơng

Trần Công 

Minh

 NXB 

ĐHQG

HN

2007 x x x

Đề cƣơng bài giảng

Tài nguyên nƣớc và

sự sống trên Trái đất 

Lê Thị 

Nguyệt, 

Phạm Tất 

ĐHSP 

TN
2017 x x 1

Địa lí tự nhiên đại

cƣơng 2 

Hoàng Ngọc 

Oanh

ĐHSP 

HN
2009 x x 58

Địa lí tự nhiên đại

cƣơng 2 (Thạch

quyển, thủy quyển)

Nguyễn Thị 

Hồng

Giáo 

dục
2014 x x 50

Địa lí tự nhiên Việt

Nam
Vũ Tự Lập ĐHSP 2012 x x 5

Giáo trình kinh tế

quốc tế

Đỗ Đức Bình, 

Ngô Thị 

Tuyết Mai

ĐH 

kinh tế 

quốc 

dân

2016 x x 1

Bối cảnh tronh nƣớc,

quốc tế và việc

nghiên cứu xây dựng

chiến lƣợc 2011 -

2020

Bộ kế hoạch 

và đầu tƣ
2008 x x 4

Giáo trình kinh tế

phát triển

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng, Vữ 

Nhƣ Vân, 

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

ĐHTN x x 1

Giáo trình phát triển

vùng

Nguyễn Xuân 

Trƣờng
 ĐHTN 2013 x x 55

Giáo trình địa lí kinh

tế xã hội đại cƣơng

Nguyễn Minh 

Tuệ, Lê 

Thông

Đại  

học Sƣ 

phạm

2005 x x 20

71 55WLE921

TÀI 

NGUYÊN 

NƢỚC VÀ 

SỰ SỐNG 

TRÊN 

TRÁI ĐẤT 

72 55IGG921N

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

ĐỊA LÍ 

TOÀN 

CẦU 

73 55DRE921

KINH TẾ 

PHÁT 

TRIỂN VÀ 

KINH TẾ 

VÙNG 

70 55CLG921

KHÍ HẬU 

HỌC VÀ 

ĐỜI SỐNG



Giáo trình kinh tế

phát triển

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng, Vữ 

Nhƣ Vân, 

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

ĐHTN 2014 x x 1

Giáo trình phát triển

vùng

Nguyễn Xuân 

Trƣờng
 ĐHTN 2013 x x 55

Hƣớng dẫn ôn thi

học sinh giỏi môn

địa lí

Lê Thông
 NXB 

GD VN
2011 x x 1

Hƣớng dẫn sử dụng

Atlat địa lí Việt Nam

Lâm Quang 

Dốc

 NXB 

GD VN
2011 x x 3

Câu hỏi và bài tập kĩ

năng địa lí 10

Nguyễn Đức 

Vũ

 NXB 

ĐHQG 

HN

2015 x x 1

Bồi dƣỡng học sinh

giỏi địa lí 10

Phạm Văn 

Đông

  NXB 

ĐHQG 

HN

2018 x x 1

Bộ SGK+SGV

10,11,12
x x 120

Atlat địa lí Việt Nam x x 5

Phƣơng tiện thiết bị

kĩ thuật trong dạy

học địa lí

Nguyễn 

Trọng Phúc

 NXB 

ĐHQG

HN

2001 x x 34

Đổi mới phƣơng

pháp dạy học địa lí ở

trƣờng trung học Phổ

thông

Nguyễn Đức 

Vũ - Phạm 

thị Sen

 NXB 

GD
2004 x x 2

Giáo dục dân số -

sức khỏe sinh sản

Nguyễn Minh 

Tuệ

 NXB 

Hà Nội 

(Tƣ 

liệu 

Khoa)

2009 x x 1

73 55DRE921

KINH TẾ 

PHÁT 

TRIỂN VÀ 

KINH TẾ 

VÙNG 

74 FSG931N

BỒI 

DƢỠNG 

HỌC SINH 

GIỎI ĐỊA 

LÍ 

75 55PEH931

GIÁO 

DỤC DÂN 

SỐ VÀ 

SỨC 

KHỎE 

SINH SẢN 



Địa lí kinh tế - xã hội

đại cƣơng

Nguyễn Minh 

Tuệ

 NXB 

ĐHSP 

HN. 

2005 x x 20

Niêm giám thống kê 

các năm (gso.gov.vn)

Tổng cục 

thống kê

Thống 

kê
x Web

Giáo trình Địa lí 

Kinh tế - xã hội Việt 

Nam (Phần 1)

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng

Giáo 

dục
2011 x x 5

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 63 347

Các học phần bắt buộc
Giáo trình Triết học

Mác-Lênin (Trình

độ: Đại học; Đối

tƣợng: Các ngành

ngoài lí luận chính

trị) 

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội 2019 * x

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học, cao đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

2007 * x 24

1.13. Giáo dục Tiểu học chất lƣợng cao 

Stt Mã môn
Tên môn 

học
Tên giáo trình Tên tác giả

Nhà 

xuất 

bản

Năm 

XB

TL

HT

TLT

K

Nă

m 

dự 

kiến 

 xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng 

hiện có 

tại  Thƣ 

Số 

lƣợng 

hiện có 

Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 55SPH131 A
Triết học 

Mác - Lênin

75 55PEH931

GIÁO 

DỤC DÂN 

SỐ VÀ 

SỨC 

KHỎE 

SINH SẢN 



Giáo trình Triết học

Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn 

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội. 

1999 * x 2

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin

 Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2008 * x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

chủ biên

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2004 * x 5

http://dangcongsan.vn

/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao

.vn/,

http://triethoc.edu.vn/

,…

web

Giáo trình kinh tế

chính trị Mác - Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên kinh tế

và quản trị doanh

nghiệp trong các

trƣờng đại học, cao

đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội 

2007, 

2009
* 21 x

2 55SPE121 A

Kinh tế 

chính trị 

Mác - Lênin

1 55SPH131 A
Triết học 

Mác - Lênin



Giáo trình kinh tế

chính trị Mác-Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên ngành

lý luận chính trị), 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia, 

(Phòng 

tƣ liệu 

Khoa)

2021 * 30

 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về 

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

 Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

 NXB. 

Chính 

trị 

Quốc 

gia HN

2001 * 39

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về thời

kỳ quá độ lên CNXH

ở Việt Nam

 Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

 NXB. 

Chính 

trị 

Quốc 

gia HN

2002 * 20

Giáo trình Những

nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác – Lê

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

NXB. 

CTQG, 

Hà Nội

2009 * 302

 Giáo trình lịch sử 

các học thuyết kinh tế

Mai  Ngọc 

Cƣờng

 NXB 

Đại 

học 

kinh tế 

quốc 

dân, 

Mai  

Ngọc 

Cƣờng, 

NXB. 

Thống 

kê, HN

1996 * 2

2 55SPE121 A

Kinh tế 

chính trị 

Mác - Lênin



http://dangcongsan.vn

/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

web

Giáo trình Chủ

nghĩa xã hội khoa

học (Dùng cho các

khối không chuyên

ngành lý luận chính

trị)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia

2008 * 42

 Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

(Dùng cho các khối 

không chuyên ngành 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2009 * 302

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI

 Đảng cộng 

sản Việt Nam

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2011 * 1

 Cƣơng lĩnh xây 

dựng đất nƣớc trong 

thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (Bổ 

sung, phát triển năm 

2011)

Đảng cộng 

sản Việt Nam 

 Nxb 

Sự 

thật, 

Hà Nội.

2011 * x

2 55SPE121 A

Kinh tế 

chính trị 

Mác - Lênin

3 55SSO121 A

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học



Đề cƣơng bài giảng

Chủ nghĩa xã hội

khoa học

Trần Thị Lan

ĐH 

Thái 

Nguyên

.

2020 * x

https://thuvienphapl

uat.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

web

.https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

web

Giáo trình Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh (Dành 

cho sinh viên các 

trƣờng đại học, cao 

đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh)

NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2008 * 5

Tập bài giảng Tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh

Nguyễn 

Khánh Bật 

(Chủ biên)

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2000 * 20

3 55SSO121 A

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học

4 55HCM121 A

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx


Một số chuyên đề về

tƣ tƣởng Hồ Chí

Minh

 Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2008 * 1 x

Hồ Chí Minh - Nhà

tƣ tƣởng lỗi lạc
Song Thành 

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2005 * 1 1

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ VIII, IX, XI, XII,

Thƣ viện Trƣờng

ĐHSP – ĐHTN.

Đảng Cộng 

sản Việt Nam
* web

Chỉ thị số 03 –

CT/TW ngày

14/5/2011 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

Bộ Chính trị, 2011 * web

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” - ban

hành ngày

16/1/2012, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

Bộ Chính trị, 2012 * web

4 55HCM121 A

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh



Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

Bộ Chính trị, 2016 * web

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

Bộ Chính trị, 2016 * web

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Sử dụng trong 

các trƣờng Đại học – 

Hệ không chuyên Lý 

luận chính trị)

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2020 * x

4 55HCM121 A

Tƣ tƣởng 

Hồ Chí 

Minh

5 55HPV121 A

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam



Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, Tái bản qua

các năm

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 * 5

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại hội

và Hội nghị Trung

ƣơng  1930 - 2002

 Nguyễn 

Trọng Phúc
2003 * 5

Các Cƣơng lĩnh cách

mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam

 Lê Mậu Hãn

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội 

2001 * 5

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

 Học 

viện 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh

2007 * 5

Kinh nghiệm của

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong bảo vệ

thành quả cách mạng

giai đoạn 1945 –

1946

 Hoàng Thị 

Kim Thanh

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2003 * 5

5 55HPV121 A

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam



Hỏi đáp môn Đƣờng

lối cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam.

 Bùi Kim 

Đỉnh

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 * 5

www.cpv.org.vn,

www.lyluanchinhtri.v

n
web

 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân

 Nxb 

Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân.

2008 * 1

 Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

 Nxb 

Công 

an 

nhân 

dân.

2016 * 1

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2013 * 1

 Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2015 * 1

 Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2015 * 1

 Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014
2014 * 1

5 55HPV121 A

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam

6 55EDL121 A
Pháp luật 

đại cƣơng



 Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

2015 * 1

 Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2005 

2005 * 1

 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012.
2012 * 1

Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật:

web

http://vbpl.vn/Pages/p

ortal.aspx
web

 Life: A2-B1. Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 * 2

Test your English

Vocabulary in Use,

NXB Trẻ.

Redman, S. 

& Ruth, G
 NXB Trẻ.2001 * x

 Grammar in use. Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

2006 * 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

web

https://www.edmodo.

com/
web

6 55EDL121 A
Pháp luật 

đại cƣơng

7 55ENG131 A
Tiếng Anh 

1

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx


Life: A2-B1. 

Singapore: Cengage 

Learning Asia

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 * 2

Test your English 

Vocabulary in Use, 

Nhà xuất Bản Trẻ

Redman, S. 

& Ruth, G
 NXB Trẻ.2001 * x

 Grammar in use. 

Oxford University 

Press.

Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

2006 * 8

https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T

web

https://www.edmodo.

com
web

https://classroom.goo

gle.com
web

Life: A2-B1.

Singapore: Cengage

Learning Asia.

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia. 

2015 * 2

Test your English

Vocabulary in Use

Redman, S. 

& Ruth, G
 NXB Trẻ.2001 * x

8 55ENG132 A
Tiếng Anh 

2

9 55ENG143 A
Tiếng Anh 

3

https://www.edmodo.com/
https://www.edmodo.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Grammar in use.

Oxford University

Press.

Murphy, R

 

Oxford 

Univers

ity 

2006 * 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

web

, Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến.

IIG Viet Nam 2014 * 1

Giáo trình Thực

hành Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

2008 * 46

 Tin học cơ sở

 Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy

 NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội.

2006 46

 

https://support.micros

oft.com/en-

us/training
web

 Bơi lội

 Nguyễn Văn 

Trạch (chủ 

biên) 

NXB 

TDTT, 

Hà Nội

1999 * 5

Giáo trình bơi thể

thao

Ngô Xuân 

Viện

 NXB 

– 

TDTT

2015 * 2

9 55ENG143 A
Tiếng Anh 

3

10 55GIF131 A
Tin học đại 

cƣơng 

11 55PHE111 A
Giáo dục 

thể chất 1



Giáo trình Thể dục

Aerobic

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

NXB 

TDTT
2014 * 2

Giáo trình Bóng rổ

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng 

Nxb 

ĐHTN, 

 Thƣ 

viện 

Trƣờng 

 ĐHSP 

– 

ĐHTN.

2019 * 5 x

 Luật Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT 

năm 

2015

2015 * 1

Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang
 NXB ĐHSP2010 * 5

 Luật thi đấu đá cầu, 
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT, 

Hà Nội

2015 * 1

 Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

2007 * 27

Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1)

Lê Quốc Ân 

(chủ biên)

NXB 

Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội 

2009 * 1

12 55PHE112 A
Giáo dục 

thể chất 2



 Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1,

TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

NXB 

Thể 

dục 

Thể 

thao 

HN

* 1

 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông,

 Đinh Quang 

Ngọc
NXB TDTT2013 * 2

Phƣơng pháp giảng

dạy và huấn luyện

Đá cầu

Vụ TDTT 

quần chúng 

 NXB 

Đại 

học 

Sƣ- 

phạm

2009 * 52

Website:

Vovinamthainguyen.v

n
web

Nguồn hƣớng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtube.

com/ web

Khiêu vũ Thể thao
 Vũ Thanh 

Mai

 NXB 

TDTT
2011 * 2

Giáo Trình Bóng đá

 PGS.TS 

Trần Đức 

Dũng

Nxb 

TDTT, 

Hà Nội

2007 * 2

Giáo trình bóng

chuyền

 Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng

 NXB ĐHTN2020 * 20

 Giáo trình cầu lông 

 Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh

 NXB TDTT2016 * 2

Luật thi đấu Cầu

Lông

Tổng cục 

TDTT
 NXB TDTT,2015 * 1

12 55PHE112 A
Giáo dục 

thể chất 2

13 55PHE113 A
Giáo dục 

thể chất 3

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Băng đĩa hình; video

– Giảng viên giảng

dạy cung cấp cho

sinh viên.

Giảng viên 

giảng dạy 

cung cấp cho 

sinh viên.

*

x

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT
 NXB TDTT2014 * 2

 Luật Bóng chuyền 

và luật Bóng chuyền 

bãi biển

Tổng cục 

TDTT

 NXB 

TDTT 
2015 * 2

Bóng chuyền

Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

Hà Nội 1997 * 2

Đề cƣơng bài giảng

Phƣơng pháp công

tác Đội và hoạt động

giáo dục ngoài giờ

lên lớp ở trƣờng tiểu

học

Trần Thị 

Minh Huế
2012 * x

Điều lệ Đội TNTP

Hồ Chí Minh.
* web

 Nghi thức và hƣớng 

dẫn thực hiện nghi 

thức Đội thiếu niên 

tiền phong Hồ Chí 

Minh (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 

25-QĐ/HĐĐTW 

ngày 10 tháng 8 năm 

2015 của Hội đồng 

Đội trung ƣơng). 

2015 * web

Các học phần tự chọn

14 55OPO121 A

Tổ chức 

hoạt động 

đội và sao 

nhi đồng ở 

trƣờng tiểu 

học

13 55PHE113 A
Giáo dục 

thể chất 3



Hƣớng dẫn hoạt 

động nhi đồng trong 

giai đoạn mới (Văn 

bản số 10 

HD/HĐĐTW ngày 

19/2/2014 của Hội 

đồng Đội trung ƣơng)

2014 * web

https://thieunhivietna

m.vn/ 
web

Giáo trình Quản lý

hành chính nhà nƣớc

và quản lý ngành

giáo dục - đào tạo.

Nguyễn Thị 

Tính (chủ 

biên)

 NXB ĐHTN2015 * 50

Giáo trình đại cƣơng

khoa học quản lý và

quản lý giáo dục

 Trần Kiểm

NXB 

ĐH 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 * 1 x

Lý luận chung về

quản lý và quản lý

giáo dục

Nguyễn Thị 

Tính

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 * 5

Rèn luyện kĩ năng sử 

dụng Tiếng Việt, 

Giáo trình dùng 

trong các trƣờng Sƣ 

phạm đào tạo giáo 

viên tiểu học

 Đào Ngọc, 

Nguyễn 

Quang Ninh 

NXB Giáo dục.2002 * 5

Sách giáo khoa, sách

giáo viên môn Tiếng

Việt, lớp 1,2,3,4,5

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục Hà 

Nội

2010 * 1 bộ

14 55OPO121 A

Tổ chức 

hoạt động 

đội và sao 

nhi đồng ở 

trƣờng tiểu 

học

15 55GME121 A

Quản lý 

hành chính 

nhà nƣớc 

và quản lý 

ngành

16 55SUV121 A

Rèn kĩ 

năng sử 

dụng tiếng 

việt ở tiểu 

học

https://thieunhivietnam.vn/
https://thieunhivietnam.vn/


Phƣơng pháp dạy

học tiếng Việt nhìn

từ tiểu học

 Nguyễn 

Minh Thuyết, 

Hoàng Hòa 

Bình

 NXB Giáo dục.2012 * 5

 Đại cƣơng ngôn ngữ 

học
Đỗ Hữu Châu NXB Giáo dục2009 * 5

https://text.123doc.ne

t/document/3298674-

phat-trien-ky-nang-

hoi-thoai-cho-hoc-

sinh-tieu-hoc-trong-

day-hoc-tieng-

viet.htm

web

 

http://thquangtien.p

gdquangtrach.edu.vn

/chia-se/nghien-cuu-

ve-hoi-thoai-trong-

phan-mon-tap-lam-

van-lop-2.html

web

2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

Giáo trình Tiếng

Việt 1 (Giáo trình

đào tạo cử nhân Sƣ

phạm Tiểu học)

Lê A, Đỗ 

Xuân Thảo

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 * 5

Dẫn luận ngôn ngữ

học

Nguyễn 

Thiện Giáp, 

Đoàn Thiện 

Thuật, 

Nguyễn Minh 

Thuyết

Nxb Giáo dục.1997 * 5

16 55SUV121 A

Rèn kĩ 

năng sử 

dụng tiếng 

việt ở tiểu 

học

17 55CTV121 A

Rèn kĩ 

năng hội 

thoại cho 

học sinh 

tiểu học

Các học phần bắt buộc

18 55GVU221 A
Cơ sở ngôn 

ngữ 

https://text.123doc.net/document/3298674-phat-trien-ky-nang-hoi-thoai-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-day-hoc-tieng-viet.htm
https://text.123doc.net/document/3298674-phat-trien-ky-nang-hoi-thoai-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-day-hoc-tieng-viet.htm
https://text.123doc.net/document/3298674-phat-trien-ky-nang-hoi-thoai-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-day-hoc-tieng-viet.htm
https://text.123doc.net/document/3298674-phat-trien-ky-nang-hoi-thoai-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-day-hoc-tieng-viet.htm
https://text.123doc.net/document/3298674-phat-trien-ky-nang-hoi-thoai-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-day-hoc-tieng-viet.htm
https://text.123doc.net/document/3298674-phat-trien-ky-nang-hoi-thoai-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-day-hoc-tieng-viet.htm
https://text.123doc.net/document/3298674-phat-trien-ky-nang-hoi-thoai-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-day-hoc-tieng-viet.htm
http://thquangtien.pgdquangtrach.edu.vn/chia-se/nghien-cuu-ve-hoi-thoai-trong-phan-mon-tap-lam-van-lop-2.html
http://thquangtien.pgdquangtrach.edu.vn/chia-se/nghien-cuu-ve-hoi-thoai-trong-phan-mon-tap-lam-van-lop-2.html
http://thquangtien.pgdquangtrach.edu.vn/chia-se/nghien-cuu-ve-hoi-thoai-trong-phan-mon-tap-lam-van-lop-2.html
http://thquangtien.pgdquangtrach.edu.vn/chia-se/nghien-cuu-ve-hoi-thoai-trong-phan-mon-tap-lam-van-lop-2.html
http://thquangtien.pgdquangtrach.edu.vn/chia-se/nghien-cuu-ve-hoi-thoai-trong-phan-mon-tap-lam-van-lop-2.html
http://thquangtien.pgdquangtrach.edu.vn/chia-se/nghien-cuu-ve-hoi-thoai-trong-phan-mon-tap-lam-van-lop-2.html
http://thquangtien.pgdquangtrach.edu.vn/chia-se/nghien-cuu-ve-hoi-thoai-trong-phan-mon-tap-lam-van-lop-2.html


Cơ sở ngôn ngữ học 

và tiếng Việt

Mai Ngọc 

Chừ, Vũ Đức 

Nghiệu, 

Hoàng Trọng 

Phiến

Nxb Giáo dục.2000 * 1 x

SGK Tiếng Việt lớp

2,3,4,5

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
Nxb Giáo dục. * 1 bộ

https://hanhtrangso.n

xbgd.vn web
SGK Tiếng Việt lớp

1 (Chƣơng trình

2018

http://rgep.moet.gov.

vn/chuong-trinh-gdpt-

moi/chuong-trinh-

cac-mon-hoc/chuong-

trinh-mon-ngu-van-

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
Nxb Giáo dục.2018

web

Giáo trình Tiếng Việt

2

Lê A, Đỗ 

Xuân Thảo, 

Lê Hữu Tỉnh

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2014 * x

 Ngữ âm tiếng Việt
 Đoàn Thiện 

Thuật

 NXB 

ĐH&T

HCN.

2004 * x

 Tiếng Việt, đại 

cƣơng - ngữ âm

 Bùi Minh 

Toán, Đặng 

Thị Lanh 

 Nxb ĐHSP.2006 * x

 Tiếng Việt giản yếu

Vũ Thị Ân, 

Nguyễn Thị 

Ly Kha

 Nxb Giáo dục.2009 * x

19 55VIE221 A
Tiếng Việt 

1

18 55GVU221 A
Cơ sở ngôn 

ngữ 



Cơ sở ngôn ngữ học

và tiếng Việt. 

 Mai Ngọc 

Chừ, Vũ Đức 

Nghiệu, 

Hoàng Trọng 

Phiến

2000 * x

Nhập môn Ngôn

ngữ học

Mai Ngọc 

Chừ, Nguyễn 

Thị Ngân 

Hoa, Đỗ Việt 

Hùng, Bùi 

Minh Toán

Nxb Giáo dục.2007 * 1

Ngữ âm – Tiếng

Việt thực hành

 Nguyễn Văn 

Phúc,

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia HN 

2006 * x

Dẫn luận ngôn ngữ

học,

 Nguyễn 

Thiện Giáp, 

Đoàn Thiện 

Thuật, 

Nguyễn Minh 

Thuyết 

Nxb Giáo dục.1997 * 5

http://ngonngu.net/i

ndex.php?p=14
web

http://www.vietlex.c

om/lib/vietnamese/
web

http://e-

cadao.com/Ngonngu

/index.htlm

web

http://vnlp.net/index

.php?
web

Giáo trình Tiếng

Việt 2
Đỗ Hữu Châu  NXB GD.HN.2014 * 20

Từ vựng ngữ nghĩa 

tiếng Việt

Lê A (chủ 

biên)
 Nxb ĐHSP, HN.2007 * 34

19 55VIE221 A
Tiếng Việt 

1

20 55VIE222 A
Tiếng Việt 

2

http://ngonngu.net/index.php?p=14
http://ngonngu.net/index.php?p=14
http://www.vietlex.com/lib/vietnamese/
http://www.vietlex.com/lib/vietnamese/
http://e-cadao.com/Ngonngu/index.htlm
http://e-cadao.com/Ngonngu/index.htlm
http://e-cadao.com/Ngonngu/index.htlm
http://vnlp.net/index.php
http://vnlp.net/index.php


 Tiếng Việt Lê A 

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

2007 * 52

Từ vựng học tiếng

Việt
Đỗ Hữu Châu NXB GD. HN.2007 * 19

 Cơ sở tiếng Việt

Hữu Đạt, 

Trần Trí Dõi, 

Đào Thanh 

Lan

 Nxb Giáo dục1998 * 64

Giáo trình ngôn ngữ

học

 Nguyễn 

Thiện Giáp
Nxb Giáo dục.2008 * 19

Từ vựng học tiếng

Việt

 Nguyễn 

Thiện Giáp
Nxb Giáo dục.2009 * 42

 Giáo trình Tiếng 

Việt 3

Lê A (chủ 

biên)

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2014 * 5

Ngữ pháp tiếng Việt 
Nguyễn Tài 

Cẩn

 Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

1999 * 53

Ngữ pháp tiếng Việt

tập I, II

 Diệp Quang 

Ban

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

1996 * 5

Dẫn luận ngôn ngữ

học

Nguyễn 

Thiện Giáp 

(chủ biên)

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

1996 * 5

20 55VIE222 A
Tiếng Việt 

2

21 55VIE233 A
Tiếng Việt 

3



Ngữ pháp tiếng Việt
Nguyễn Văn 

Lộc (chủ biên)

Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2017 * 5

 Giáo trình văn học 

Trung đại Việt 

Nam,T1,2

 Lã Nhâm 

Thìn (chủ 

biên), Đinh 

Thị Khang, 

Vũ Thanh

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 30

 Giáo trình văn học 

Hiện đại Việt Nam 

(từ đầu thế kỷ XX 

đến năm 1945)

 Trần Đăng 

Suyền, 

Nguyễn Văn 

Long, Lê 

Quang Hƣng

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 1

 Giáo trình văn học 

Hiện đại Việt Nam 

(từ sau cách mạng 

tháng tám năm 1945) 

 Nguyễn Văn 

Long – 

Nguyễn Thị 

Bình – Lã Thị 

Bắc Lý – Mai 

Thị Nhung – 

Trần Đăng 

NXB Giáo dục * 1

 Lý luận và phê bình 

văn học. Những vấn 

đề và quan niệm hiện 

đại

 Trần Đình Sử  NXB Giáo dục * 5

Văn học Việt Nam từ 

thế kỷ X- nửa đầu thế 

kỷ XVIII

 Đinh Gia 

Khánh - Bùi 

Duy Tân – 

Mai Cao 

Chƣơng

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 5

 Văn học Việt Nam 

(nửa cuối thế kỷ 

XVIII – hết thế kỷ 

XIX

Nguyễn Lộc

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 3

21 55VIE233 A
Tiếng Việt 

3

22 55LIT221 A Văn học 1



Văn học Việt Nam

(1900 – 1945)
 Nhiều tác giả

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 5

 Về văn học và nghệ 

thuật

 Mác- Ăng 

ghen

NXB 

Sự thật
* 1

Văn học trẻ em Lã Bắc Lý NXB Giáo dục2003 * 5

Đề cƣơng bài giảng

Văn học 2

Nông Thị 

Trang

Trƣờng 

 ĐHSP 

Thái 

Nguyên

.

2010 * x

Văn học thiếu nhi

với giáo dục trẻ em

lứa tuổi mầm non

 Lã Thị Bắc 

Lý

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

2008 * 5

Tuyển tập truyện

viết cho thiếu nhi từ

sau cách mạng tháng

8

 Phong Thu NXBGD 2003 * 5

Hồ Chí Minh về

chăm sóc giáo dục

trẻ em.

Phan Ngọc 

Liên, Đào 

Thanh Âm

1996 * 40

Tuyển tập văn học

thiếu nhi ( tập 1+2)
 Tô Hoài

 NXB 

Khoa 

học xã 

hội.

1997 *

T1:2

; 

T2: 

2

Sách giáo khoa

Tiếng Việt lớp 1, 2,

3,4, 5

Bộ GD và ĐT

NXB 

Giáo 

dục

2018 * 1 bộ

Dạy văn cho học

sinh tiểu học

 Hoàng Hòa 

Bình
 NXB GD2002 * 20

22 55LIT221 A Văn học 1

23 55LIT232 A Văn học 2



Thơ Trần Đăng Khoa
 Trần Đăng 

Khoa

 NXB 

Khoa 

học xã 

hội.

2001 * 9

Cơ sở lí thuyết tập

hợp và lôgic toán

 Trần Diên 

Hiển, Nguyễn 

Xuân Liêm,

NXBG

D - 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2007 * 52

Giáo trình Toán cao 

cấp I

Trần Diên 

Hiển - 

Nguyễn Văn 

Ngọc

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2013 * x

 Giáo trình Toán cao 

cấp II

Trần Diên 

Hiển - Vũ 

Viết Yên

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2013 * x

 Giáo trình Xác suất 

thống kê

Tống Đình 

Quỳ

 NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

2003 * x

Giáo trình Xác suất 

thống kê

Nguyễn Đình 

Hiền

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2006 * x

Hƣớng dẫn giải các

bài toán xác suất

thống kê

Đào Hữu Hồ

NXB 

Quốc 

gia Hà 

Nội

2009 * 41

23 55LIT232 A Văn học 2

25 55MAT221 Toán học 1



Giáo trình Lý thuyết

số

Trần Diên 

Hiển - 

Nguyễn  Tiến 

Tài - Nguyễn 

Văn Ngọc

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

1997 * 37

 Đại số đại cƣơng
 Hoàng Xuân 

Sính

Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục.

2002 * 4

 Cơ sở số học
Nguyễn Tiến 

Tài 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2006 * * 14

Bài tập Đại số đại 

cƣơng
Bùi Huy Hiền

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục.

2002 * 3

Bài tập Đại số và Số

học

 Phan Doãn 

Thoại 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2012 * 42

https://www.math.u

nituebingen.de/user/

keilen/download/Lec

tureNotes/algebraics

tructures.pdf

web

25 55MAT232 A Toán học 2

https://www.math.unituebingen.de/user/keilen/download/LectureNotes/algebraicstructures.pdf
https://www.math.unituebingen.de/user/keilen/download/LectureNotes/algebraicstructures.pdf
https://www.math.unituebingen.de/user/keilen/download/LectureNotes/algebraicstructures.pdf
https://www.math.unituebingen.de/user/keilen/download/LectureNotes/algebraicstructures.pdf
https://www.math.unituebingen.de/user/keilen/download/LectureNotes/algebraicstructures.pdf


 Giáo trình hình học 

sơ cấp

Trần Việt 

Cƣờng, 

Nguyễn Danh 

Nam

 Nhà 

xuất 

bản 

giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2013 * 50

 Hình học sơ cấp và 

thực hành giải toán

Văn Nhƣ 

Cƣơng, 

Hoàng Ngọc 

Hƣng, Đỗ 

Mạnh Hùng, 

Hoàng Trọng 

Thái

NXB ĐHSP2012 * x

  Đại số sơ cấp và 

thực hành giải toán

Hoàng Kỳ, 

Hoàng Thanh 

Hà

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2006 * x

 Giáo trình Toán sơ 

cấp

Vũ Tuấn, 

Nguyễn Văn 

Đoành

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2011 * x

Giáo trình Sinh lý

học trẻ em, ( Dành

cho SV SPMN )

 Lê Thanh 

Vân

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2005 * 23

26 55MAT233 A Toán học 3

27 55PPH221 A
Sinh lý trẻ 

tiểu học



Sinh lý học trẻ em
 Trần Trọng 

Thủy

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2006 * 52

Giáo trình Sinh lý

học trẻ em

Tạ Thúy Lan, 

Trần Thị Loan 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

1997 * 15

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông tổng

thể

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2018 *

web

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn

Tự nhiên và xã hội,

môn Khoa học.

Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2018 * x

Cơ sở tự nhiên- xã

hội 1

 Nguyễn Thị 

Thu Hằng

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2012 * 2

Giáo trình Cơ sở Tự

nhiên và Xã hội

Nguyễn Thị 

Thấn (chủ 

biên) 

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2017 * 32

Giáo trình phƣơng

pháp dạy học các

môn học về Tự nhiên

và Xã hội

Nguyễn Thị 

Thấn (chủ 

biên) 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 * 10

27 55PPH221 A
Sinh lý trẻ 

tiểu học

28 55NSA231

Cơ sở Tự 

nhiên - Xã 

hội 1



 

https://kids.usa.gov/t

eachers/science/inde

x.shtml web

Đề cƣơng bài giảng

Cơ sở Tự nhiên – Xã

hội 2

Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên
2019 * x

Giáo trình Cơ sở Tự

nhiên và Xã hội

 Nguyễn Thị 

Thấn

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2017 * 32

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn

học Lịch sử và Địa lí

(tiểu học)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 * x

Tiến trình lịch sử 

Việt Nam

Nguyễn 

Quang Ngọc
NXB Giáo dục.2001 * 36

Giáo trình cơ sở địa

lí tự nhiên

PGS.TS. 

Nguyễn Thục 

Nhu-PGS.TS. 

Đặng Duy 

Lợi-PTS. Lê 

Thị Hợp

NXB Giáo dục.1997 * 5

https://moet.gov.vn/

tintuc/Pages/tin-

hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=575 web

28 55NSA231

Cơ sở Tự 

nhiên - Xã 

hội 1

29 55NSA232

Cơ sở Tự 

nhiên - Xã 

hội 2

https://kids.usa.gov/teachers/science/index.shtml
https://kids.usa.gov/teachers/science/index.shtml
https://kids.usa.gov/teachers/science/index.shtml
https://kids.usa.gov/teachers/science/index.shtml
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755


http://www.lichsuvie

tnam.vn/home.php?

option=com_content

&task=category&sect

ionid=2&id=3&Itemid

=34 web

Unlock 3 – Reading

and writing skills.

 Carolyn 

Westbrook 

UK: 

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press 

2014 * 1 x

Unlock 3 –

Listening and

Speaking skills.

Sabina 

Ostrowska

UK: 

Cambri

dge 

Univers

ity 

Press 

2014 * 1 x

 Grammar in use. Murphy, R.

Oxford 

Univers

ity 

Press

2004 * 0

  Destination B1, 

Grammar and 

Vocabulary.

Mann M. & 

Taylore–Kno

wles S

Macmillan2008 * 0

Work on your

vocabulary (B2).

Colins 

Cobuild

New 

York, 

United 

States: 

Harper 

Collins 

Publish

ers Ltd.

2013 * 0

29 55NSA232

Cơ sở Tự 

nhiên - Xã 

hội 2

30 ENG144A
Tiếng Anh 

4

http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=3&Itemid=34
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=3&Itemid=34
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=3&Itemid=34
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=3&Itemid=34
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=3&Itemid=34
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=3&Itemid=34


. Bộ GD&ĐT, Chương

trình Giáo dục phổ

thông môn Tin học,

https://data.moet.go

v.vn/index.php/s/Ke7

Q4jjmBpzNPQC#pdfvi

ewer, 2018.
web

2. Bộ GD&ĐT,

Chương trình Giáo

dục phổ thông môn

Công nghệ,

https://data.moet.go

v.vn/index.php/s/oJE

pNgn7tQW4wyo#pdf

viewer, 2018. web

SGK Hƣớng dẫn học

tin học lớp 1-5
 Bộ GD&ĐT

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

* 1

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến

Nhiều tác giả  IIG Việt Nam,2009 * 1 bộ

31 55IPT221

Tin học và 

Công nghệ 

ở tiểu học

Các học phần tự chọn

https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo


Giáo trình Tiếng Việt 

3

Lê A (chủ 

biên)

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2014 * 20

 Văn bản và liên kết 

trong tiếng Việt.

Diệp Quang 

Ban

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

2009 * 8

 Hệ thống liên kết 

văn bản tiếng Việt

Trần Ngọc 

Thêm

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2002 * 27

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông tổng

thể và chƣơng trình

các môn học.

 Bộ Giáo dục 

và đào tạo
2018 * x

Giáo trình chuyên đề

Giáo dục kĩ năng

sống

Nguyễn 

Thanh Bình

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2010 * 102

 Giáo dục kĩ năng 

sống cho học sinh 

tiểu học ngƣời dân 

tộc thiểu số khu vực 

miền núi phía Bắc 

Việt Nam thông qua 

môn Khoa học, 

 Nguyễn Thị 

Thu Hằng
2013 * 2

32 55LID221
Ngôn ngữ 

học văn bản

33 55LSE221

Giáo dục kĩ 

năng sống 

cho học 

sinh tiểu 

học 



Giáo dục sống khoẻ,

kĩ năng sống và Đạo

đức cho học sinh tiểu

học

 Nguyễn Thị 

Thu Hằng
2009 *

http://www.moet.go

v.vn/tintuc/Pages/tin

-tong-

hop.aspx?ItemID=57

55. 

web

 Văn học trẻ em Lã Bắc Lý  NXB Giáo dục2003 * 27

Văn học thiểu số

Việt Nam hiện đại

từ một góc nhìn

 Cao Thi Hảo 

NXB 

Hội 

Nhà 

văn.

2018 * 2

 Văn học và miền núi  Lâm Tiến

NXB 

Văn 

hóa 

dân tộc.

2002 * 48

Văn học dân tộc

thiểu số Việt Nam

thời kì hiện đại –

Một số đặc điểm

Trần Thị Việt 

Trung – Cao 

Thị Hảo

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2012 * x

Nghiên cứu lý luận

phê bình văn học dân

tộc thiểu số Việt

Nam thời kì hiện đại

– Diện mạo và đặc

điểm

Trần Thị Việt 

Trung

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

2013 * 4

33 55LSE221

Giáo dục kĩ 

năng sống 

cho học 

sinh tiểu 

học 

34 55LIE221

Văn học 

dành cho 

thiếu nhi 

các dân tộc 

thiểu số

http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


Phƣơng pháp nghiên

cứu khoa học giáo

dục tiểu học

 PGS.TS Phó 

Đức Hòa

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 * 24

 Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB 

Khoa 

học và 

Kĩ 

thuật, 

Hà Nội.

2018 * 2

Giáo trình Tâm lý

học giáo dục

Tập thể tác 

giả

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 * 50

Giáo trình Tâm lý

học giáo dục

 Phạm Thành 

Nghị

Nhà 

xuất 

bản 

ĐH 

quốc 

gia Hà 

Nội

2013 * 1

Giáo trình Tham vấn

tâm lý

Trần Thị 

Minh Đức

Nhà 

xuất 

bản 

ĐHQG 

HN

2014 * 1

 Giáo dục học đại 

cƣơng tập I, tập II. 

 Nguyễn Văn 

Hộ - Hà Thị 

Đức

 NXB 

Giáo 

dục

2002 * 152

Các học phần bắt buộc

36 55EPS431
Tâm lý học 

giáo dục 

37 55PEP441
Giáo dục 

học 

35 55MSI221

Phƣơng 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

giáo dục 

tiểu học

3. Kiến thức nghiệp vụ sƣ phạm



Giáo trình “Giáo

dục học”.

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành

NXB Giáo dục2013 * 1 x

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông mới,

Ban hành kèm theo

Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT

ngày 26 tháng 12

năm 2018

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 * web

Lý luận dạy học
 Nguyễn Văn 

Hộ
NXB Giáo dục2002 * 67

 Lý luận giáo dục
 Phan Thanh 

Long
NXB Giáo dục2013 * 10

 Quốc hội Nƣớc 

Cộng hoà Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, 

Luật Giáo dục

2019 * web

Lý luận dạy học ở

tiểu học

Nguyễn Hữu 

Hợp

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học sƣ 

phạm.

2013 * 10

Lý luận dạy học hiện

đại

Bernd Meier 

– Nguyễn 

Văn Cƣờng

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 10

37 55PEP441
Giáo dục 

học 

38 55PED421

Lý luận 

dạy học ở 

tiểu học



http://www.helsinki.f

i/pkansane/Kansanen

_Meri.pdf

web

Phƣơng pháp dạy

học tiếng Việt ở tiểu

học

 Đặng Thị Lệ 

Tâm
NXB Giáo dục.2014 * 1

Phƣơng pháp dạy

học tiếng Việt ở tiểu

học, tập 1 + 2, 

Lê Phƣơng 

Nga
NXB Giáo dục.2009 * 38

SGK, SGV môn

Tiếng Việt, lớp

1,2,3,4,5.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
NXB Giáo dục.

NXB 

lấy 

theo 

sách ở 

TV

* 1 bộ

Phƣơng pháp dạy

học tiếng Việt ở tiểu

học

Đặng Thị Lệ 

Tâm
NXB Giáo dục.2015 * 80

Sách giáo khoa, sách

giáo viên môn Tiếng

Việt, lớp 1,2,3,4,5

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
NXB Giáo dục.

NXB 

lấy 

theo 

sách ở 

TV

* 1 bộ

Dạy Tập làm văn ở

tiểu học
Nguyễn Trí NXB Giáo dục.2002 * 4

Phƣơng pháp dạy

học môn Toán ở tiểu

học, 2 tập. 

Bộ giáo dục 

và Đào tạo – 

Mô hình 

trƣờng học 

mới 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2016 *

T1: 

10; 

T2: 

10

38 55PED421

Lý luận 

dạy học ở 

tiểu học

39 55VTM431

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt 1

40 55VTM432

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt 2

41 55MTM441

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 1

http://www.helsinki.fi/pkansane/Kansanen_Meri.pdf
http://www.helsinki.fi/pkansane/Kansanen_Meri.pdf
http://www.helsinki.fi/pkansane/Kansanen_Meri.pdf


Phƣơng pháp dạy

học môn Toán

Nguyễn Bá 

Kim

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2004 * 66

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Toán 

tiểu học

Đỗ Đức Thái 

(CB), Đỗ 

Tiến Đạt, 

Trần Ngọc 

Bích và các 

tác giả khác

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2018 * 2

Phƣơng pháp dạy

học môn Toán ở Tiểu 

học

Vũ Quốc 

Chung (Cb), 

Đào Thái Lai, 

Đỗ Tiến Đạt, 

Trần Ngọc 

Lan, Nguyễn 

Hùng Quang, 

Lê Ngọc Sơn

 NXB 

Giáo 

dục - 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2007 * 7

Giáo dục học môn 

Toán

Phạm Văn 

Hoàn – 

Nguyễn Gia 

Cốc – Trần 

Thúc Trình

Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục. 

1981 * 12

http://www.moet.go

v.vn/tintuc/Pages/tin

-tong-

hop.aspx?ItemID=57

55. web
Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn

Toán.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 *

web

42 55MTM432

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 2

41 55MTM441

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 1

http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


Toán 1, Sách giáo

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

* 1

Toán 2, Sách giáo

khoa,

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

* 1

Toán 3, Sách giáo

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

* 1

Toán 4, Sách giáo

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

* 1

Toán 5, Sách giáo

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

* 1

42 55MTM432

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 2



Thực hành giải toán

tiểu học

Trần Diên 

Hiển

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 *

T1:1

7; 

T2: 

18

Các tài liệu toán tiểu học * web

https://toantieuhoc.vn/ web

Phƣơng pháp dạy

học các môn về tự

nhiên và xã hội

Nguyễn Thị 

Thấn (chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thƣợng Giao, 

Đào Thị 

Hồng, 

Nguyễn Thị 

Hƣờng, 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2014 * 10

Chƣơng trình Giáo

dục phổ thông môn

Tự nhiên và Xã hội

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 * x

Chƣơng trình Giáo

dục phổ thông môn

Khoa học

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 * x

Chƣơng trình Giáo

dục phổ thông môn

Lịch sử và Địa lí

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 * x

42 55MTM432

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán 2

43 55NST431A

Phƣơng 

pháp dạy 

học tự 

nhiên xã hội

https://toantieuhoc.vn/


Tự nhiên và Xã hội

1, 2, 3

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

lấy 

theo 

sách 

có ở 

thƣ 

viện

* 1 bộ

 Khoa học 4, 5
 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2006 * 1 bộ

Chƣơng trình môn

Giáo dục công dân 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,
2018 *

web

Giáo trình đạo đức

và phƣơng pháp dạy

học môn Đạo đức ở

tiểu học 

Nguyễn Hữu 

Hợp

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội. 

2014 * 10

Giáo trình phƣơng

pháp dạy học đạo

đức ở trƣờng tiểu học, 

Nguyễn Thị 

Tính 

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2008 * 5

Giáo dục học tiểu

học, 

Nguyễn Hữu 

Hợp

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

2018 * 2

43 55NST431A

Phƣơng 

pháp dạy 

học tự 

nhiên xã hội

44 55LIS421

Phƣơng 

pháp dạy 

học Đạo 

đức



[5]. Boehrer, J. 

(1995), How to teach 

a case. Kennedy 

School of 

Government Case 

Programme, Case No 

C18-95-1285.0 

available from 

http://www.ksgcase.

harvard.edu

web

http://www.moet.go

v.vn/tintuc/Pages/tin

-tong-

hop.aspx?ItemID=57

55. web

Phát triển chƣơng

trình giáo dục

Nguyễn Đức 

Chính
NXB Giáo dục2017 *

x
Đề cƣơng bài giảng

Phát triển chƣơng

trình giáo dục tiểu

học.

 Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên
ĐHSP-ĐHTN2018 *

x

SGK, SGV, sách

tham khảo các môn

học ở tiểu học

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
NXB Giáo dục * 1

Chƣơng trình môn

học (Toán, Tiếng

Việt, Khoa học, Đạo

đức, Tự nhiên và Xã

hội, Lịch sử và Địa

lí,..)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 *

x

44 55LIS421

Phƣơng 

pháp dạy 

học Đạo 

đức

45 55DPP421

Phát triển 

chƣơng 

trình giáo 

dục tiểu học

http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


Mô đun 4. Xây dựng

kế hoạch dạy học và

giáo dục theo định

hƣơng phát triển

phẩm chất, năng lực

học sinh (Chƣơng

trình tập huấn giáo

viên tiểu học)

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2020 *

x

Hỏi đáp về Chƣơng

trình giáo dục phổ

thông, 

Nguyễn Minh 

Thuyết

Nhà 

Xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2019 * 1

Chƣơng trình môn

Toán.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 * 0

Bài giảng Dạy học

Toán bằng tiếng Anh

 Lê Thị Thu 

Hƣơng
* 0

Chƣơng trình các

môn học ở tiểu học

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 *

web

Văn bản hợp nhất số

03/VBHN-

BGD&ĐT, Quy định

về đánh giá học sinh

ở tiểu học.

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2016 *

web

Đánh giá trong giáo

dục tiểu học, 
 Phó Đức Hoà

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

2018 * 2

45 55DPP421

Phát triển 

chƣơng 

trình giáo 

dục tiểu học

46 TME421A

Dạy học 

môn toán 

bằng tiếng 

anh

47 55ALR421

Kiểm tra và 

đánh giá ở 

tiểu học



Bài giảng Kiểm tra

và đánh giá ở tiểu học

Trần Ngọc 

Bích - 

Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên 

2018 * x

Đánh giá và đo

lƣờng kết quả học

tập.

. Trần Thị 

Tuyết Oanh
2007 * 18

https://luatvietnam.v

n/giao-duc/thong-tu-

27-2020-tt-bgddt-

quy-dinh-danh-gia-

hoc-sinh-tieu-hoc-

190364-d1.html web

Tổ chức hoạt động

trải nghiệm trong nhà

trƣờng phổ thông

. Nguyễn Thị 

Liên (CB), 

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2016 * 1 x

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông Hoạt

động trải nghiệm

 Bộ giáo dục 

và Đào tạo 2018 * web

Phƣơng pháp tổ

chức các hoạt động

giáo dục ở trƣờng

tiểu học

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo – 

Mô hình 

trƣờng học 

mới

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2016 *

T1: 

10; 

T2: 

10

 Tổ chức hoạt động 

giáo dục ngoài giờ 

lên lớp ở trƣờng tiểu 

học,

 Nguyễn Hữu 

Hợp

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2012 * 15
48 55EAP421

Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm 

ở tiểu học

47 55ALR421

Kiểm tra và 

đánh giá ở 

tiểu học

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html


Hƣớng dẫn tổ chức 

hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh 

tiểu học, Tập 1, 2

 Nguyễn 

Quốc Vƣơng 

– Lê Xuân 

Quang

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm,

2017 * x

https://moet.gov.vn/

content/vanban/Lists

/VBDH/Attachments/

2661/11.%20%20353

5.H%C6%AF%C6%A0

NG%20D%E1%BA%A

AN%20HO%E1%BA%

A0T%20%C4%90%E1

%BB%98NG%20%20T

R%E1%BA%A2I%20N

GHI%E1%BB%86M.p

df

web

Chƣơng trình môn

Khoa học

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2018 *

x

Bài giảng Dạy học

Khoa học bằng tiếng

Anh

 Nguyễn Thị 

Hồng Chuyên * 0

Giáo trình giáo dục

học tiểu học 1.

 Đặng Vũ 

Hoạt, Phó 

Đức Hòa

1997 * 35

Chính tả Tiếng Việt  Hoàng Phê

 NXB 

Đà 

Nẵng, 

Trung 

tâm Từ 

điển 

học.

1999 * 5

48 55EAP421

Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm 

ở tiểu học

49 TSE 421A

Dạy học 

khoa học 

bằng tiếng 

anh

50 55PEP421

Thực hành 

sƣ phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 1

https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2661/11.  3535.H%C6%AF%C6%A0NG D%E1%BA%AAN HO%E1%BA%A0T %C4%90%E1%BB%98NG  TR%E1%BA%A2I NGHI%E1%BB%86M.pdf


Sổ tay chính tả tiểu

học.

 Nguyễn Nhƣ 

Ý
2009 * 10

 Giáo trình Rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ phạm

tiểu học.

Dƣơng Giáng 

Thiên Hƣơng 

– Vũ Thị Lan 

Anh – Ngô 

Vũ Thu Hằng 

– Quản Hà 

Hƣng – 

Nguyễn Thị 

2013 * 10

Rèn kỹ năng sử dụng

tiếng Việt.

Đào Ngọc, 

Nguyễn 

Quang Ninh

1998 * 13

Phƣơng pháp dạy

học tiếng Việt nhìn

từ tiểu học

 Nguyễn 

Minh Thuyết, 

Hoàng Hòa 

Bình

 NXB Giáo dục.2012 * 36

Phƣơng pháp dạy

học tiếng Việt ở tiểu

học

Đặng Thị Lệ 

Tâm
 NXB Giáo dục.2015 * 80

Giáo trình rèn luyện

nghiệp vụ sƣ phạm

Tiểu học

Dƣơng Giáng 

Thiên Hƣơng 

(CB)

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2017 * 10

sách giáo viên môn

Tiếng Việt (Toán, Tự

nhiên và Xã hội,

Khoa học, Lịch sử và

Địa lí, Đạo đức) lớp

1,2,3,4,5

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,

 NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 1 bộ

50 55PEP421

Thực hành 

sƣ phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 1

51 55PEP442

Thực hành 

sƣ phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 2



Dạy học phát triển

năng lực môn Tiếng

Việt tiểu học

Đỗ Ngọc 

Thống (CB)

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2018 * x

Dạy học phát triển

năng lực môn Toán ở

 tiểu học

[5]. Đỗ Đức 

Thái (CB) – 

Đỗ Tiến Đạt 

– Nguyễn 

Hoài Anh – 

Trần Ngọc 

Bích – Đỗ 

Đức Bình – 

Hoàng Mai 

Lê – Trần 

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2018 * 1

Phƣơng pháp dạy

học tin học (Phần

phƣơng pháp dạy học

cụ thể)

 Trịnh Thanh 

Hải

 NXB 

Giáo 

dục 

VN. 

2010 * 7

Hƣớng dẫn dạy học

môn Tin học và

Công nghệ theo

chƣơng trình giáo

dục phổ thông mới:

Phần Tin học

Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Chí 

Trung, Lê 

Việt Trung, 

Kiều Phƣơng 

Thùy

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2019 * 2

Hƣớng dẫn dạy học

môn Tin học và

Công nghệ theo

chƣơng trình giáo

dục phổ thông mới:

Phần Công nghệ

 Lê Huy 

Hoàng, Đồng 

Huy Giới, 

Đặng Văn 

Nghĩa

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2019 * 2

51 55PEP442

Thực hành 

sƣ phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 2

52 55MIP431

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tin 

học và 

Công nghệ 

ở tiểu học



https://data.moet.go

v.vn/index.php/s/Ke7

Q4jjmBpzNPQC#pdfvi

ewer web

https://data.moet.go

v.vn/index.php/s/oJE

pNgn7tQW4wyo#pdf

viewer web

Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 12 

năm 2018 Ban 

hành chƣơng trình 

giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2018 * web

Giáo trình phƣơng 

pháp dạy học các 

môn về Tự nhiên và 

Xã hội

 Nguyễn Thị 

Thấn (chủ 

biên) 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2014 * 10

 Giáo dục học ở tiểu 

học

 Nguyễn Hữu 

Hợp

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2018 * 2

http://www.moet.go

v.vn/tintuc/Pages/tin

-tong-

hop.aspx?ItemID=57

55. 

web

Giáo trình Giao tiếp

sƣ phạm

Bộ môn Tâm 

lý học

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2019 * 1

54 55COS421
Giao tiếp 

sƣ phạm 

52 55MIP431

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tin 

học và 

Công nghệ 

ở tiểu học

53 55ITP 421A

Dạy học 

tích hợp ở 

tiểu học

https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/Ke7Q4jjmBpzNPQC
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/oJEpNgn7tQW4wyo
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


300 tình huống giao

tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu
NXB Giáo dục.2008 * 27

Giáo trình Giao tiếp

sƣ phạm

 Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn

 NXB 

ĐH Sƣ 

phạm.

2014 * x

 Giáo dục học môn 

Toán

Phạm Văn 

Hoàn – 

Nguyễn Gia 

Cốc – Trần 

Thúc Trình

Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục.

1981 * 12

Phƣơng pháp dạy

học môn Toán

Nguyễn Bá 

Kim

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2004 * 66

 Dạy học phát triển 

năng lực môn Toán 

tiểu học

Đỗ Đức Thái 

(CB), Đỗ 

Tiến Đạt, 

Trần Ngọc 

Bích và các 

tác giả khác

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2018 * 2

 

http://www.moet.go

v.vn/tintuc/Pages/tin

-tong-

hop.aspx?ItemID=57

55

web

Tích hợp giáo dục

môi trƣờng trong dạy

học các môn về tự

nhiên và xã hội

Nguyễn Thị 

Thấn

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 * 30

54 55COS421
Giao tiếp 

sƣ phạm 

55 55CBM421 A

Phát triển 

năng lực sử 

dụng ngôn 

ngữ toán 

học cho 

học sinh 

tiểu học

56 55EEP421

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho học 

sinh tiểu 

học

http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


Chƣơng trình giáo

dục phổ thông

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2018 * x

Môi trƣờng và giáo

dục bảo vệ môi

trƣờng

 Lê Văn Khoa 

(Chủ biên) 
 NXB Giáo dục2009 * 1

Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trƣờng

lớp 1

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 * x

Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trƣờng

lớp 2

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 * x

56 55EEP421

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho học 

sinh tiểu 

học



Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trƣờng

lớp 3

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 * x

Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trƣờng

lớp 4

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 * x

56 55EEP421

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho học 

sinh tiểu 

học



Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trƣờng

lớp 5

 Nguyễn Thị 

Vân Hƣơng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Chuyên, 

Tƣởng Duy 

Hải, Quản Hà 

Hƣng, Lê 

Hồng Mai, 

Nguyễn Thị 

Thấn, Trần 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2020 * x

Dạy Tập làm văn ở

Trƣờng Tiểu học
  Nguyễn Trí NXB Giáo dục.2002 * 4

  Đề cƣơng bài giảng 

Rèn kĩ năng làm văn 

cho học sinh tiểu học

Trần Thị Kim 

Hoa

Trƣờng 

 ĐHSP 

Thái 

Nguyên

.

2010 *

Sách giáo khoa, sách

giáo viên môn Tiếng

Việt, lớp 1,2,3,4,5

 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2010 * 1 bộ

Phƣơng pháp dạy

học tiếng Việt nhìn

từ tiểu học

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Hoàng Hòa 

Bình

NXB 

Giáo 

dục.

2012 * 36

56 55EEP421

Giáo dục 

môi trƣờng 

cho học 

sinh tiểu 

học

56 55WSP421

Rèn kĩ 

năng làm 

văn cho HS 

tiểu học 

4. Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), các học phần 

Các học phần thay thế



Toán 1, Sách giáo

khoa

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 * 1

Toán 2, Sách giáo

khoa, 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 * 1

Toán 3, Sách giáo

khoa, 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 * 1

Toán 4, Sách giáo

khoa, 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 * 1

Toán 5, Sách giáo

khoa,

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội.

2006 * 1

57 55STM931 A

Chuyên đề 

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán ở 

Tiểu học 



Chuyên đề Phƣơng

pháp dạy học Toán ở

tiểu học, Đề cƣơng

Lê Thị Thu 

Hƣơng

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2014 * 1

Dạy và học tích cực.

Một số phƣơng pháp

và kĩ thuật dạy học,

Tài liệu của dự án

Việt Bỉ vê đào tạo

giáo viên tiểu học.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Tài 

liệu 

của dự 

án Việt 

Bỉ vê 

đào tạo 

giáo 

viên 

tiểu 

* 13

http://www.moet.go

v.vn/tintuc/Pages/tin

-tong-

hop.aspx?ItemID=57

55 web

, Phƣơng pháp dạy

học tiếng Việt ở tiểu

học

Đặng Thị Lệ 

Tâm 
NXB Giáo dục.2014 * 1

SGK, SGV môn

Tiếng Việt, lớp

1,2,3,4,5.

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
2010 * 1 bộ

Dạy học theo định

hƣớng hình thành và

phát triển năng lực

ngƣời học ở trƣờng

phổ thông

 Lê Đình 

Trung, Phan 

Thị Thanh 

Hội

 NXB 

ĐH Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2016 * 40
58 55STV931 A

Chuyên đề 

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt ở Tiểu 

học 

57 55STM931 A

Chuyên đề 

Phƣơng 

pháp dạy 

học Toán ở 

Tiểu học 

http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


Dạy học phát triển

năng lực môn Tiếng

Việt tiểu học

 Đỗ Ngọc 

Thống (CB)

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2018 * x

 Chuyên đề văn
Lê Thị Lệ 

Thủy
 ĐHSP – ĐHTN.2020 * x

Bách khoa toàn thƣ 

tuổi trẻ Văn học và 

nghệ thuật phần 1, 2;

 Trần Đình 

Sử, Ông Văn 

Tùng dịch

2002 *

Phầ

n 1: 

2; 

Phầ

n 2: 

2Văn học Tài liệu đào 

tạo giáo viên Tiểu 

học trình độ Cao 

đẳng và Đại học Sƣ 

phạm

 Cao Đức 

Tiến chủ 

biên, Dƣơng 

Thị Hƣơng

2007 * 5

Từ điển tu từ - Phong 

cách thi pháp học,

 Nguyễn Thái 

Hòa
2006 * x

 Giáo trình văn học 

trẻ em
Lã Thị Bắc Lý 2003 * 27

Tuyển tập văn học 

thiếu nhi,  tập 1,2
Tô Hoài, 1997 *

T1:2

; 

T2: 

2

Đại cƣơng ngôn ngữ

học

Đỗ Hữu 

Châu, Bùi 

Minh Toán

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2009 *

T1:4

8; 

T2: 

43

Cơ sở ngữ dụng học,

tập 1,
Đỗ Hữu Châu

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2003 * 10

58 55STV931 A

Chuyên đề 

Phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt ở Tiểu 

học 

59 55SSL921 A
Chuyên đề 

Văn

60 55SSV921 A
Chuyên đề 

Tiếng Việt



Nhập môn Ngôn

ngữ học

Mai Ngọc 

Chừ (chủ 

biên) 

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2011 * x

Sở chỉ và đồng sở chỉ 

trong tiếng Việt

 Nguyễn Tú 

Quyên 

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2017 * 1

Giáo dục học môn

Toán

 Phạm Văn 

Hoàn - 

Nguyễn Gia 

Cốc - Trần 

Thúc Trình

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục

1981 * 12

Bồi dƣỡng học sinh

giỏi toán ở tiểu học

Trần Diên 

Hiển 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

2008 * 6

Rèn kĩ năng giải

toán ở tiểu học

Trần Diên 

Hiển 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

2008 * 7

 Thực hành giải toán 

tiểu học

Trần Diên 

Hiển

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2014 *

T1: 

10; 

T2: 

10

60 55SSV921 A
Chuyên đề 

Tiếng Việt

61 55STC921 A

Chuyên đề 

phát triển 

năng lực tƣ 

duy cho 

học sinh 

tiểu học 

trong dạy 

học môn 

toán

62 55SIM921 A

Chuyên đề 

giải toán ở 

Tiểu học 



Rèn kĩ năng giải

toán tiểu học, Giáo

trình chuyên đề

Trần Diên 

Hiển

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm  

2008 * 18

Bồi dƣỡng học sinh

giỏi toán tiểu học,

Giáo trình chuyên đề

Trần Diên 

Hiển

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

2014 * 10

https://toantieuhoc.vn/ web

Chƣơng trình giáo

dục phổ thông

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 
2018 *

web

Giáo dục STEM

trong nhà trƣờng phổ

thông

 Nguyễn Văn 

Biên, Tƣởng 

Duy Hải 

(Đồng chủ 

biên)

 NXB Giáo dục2019 * x

Khám phá thế giới

quanh em qua các

chủ đề STEAM

 Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

(Chủ biên),

 NXB Giáo dục2020 * 2 x

Lý luận dạy học ở

tiểu học

 Nguyễn Hữu 

Hợp

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2013 * 7

https://hocvienkham

pha.edu.vn/ web

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

62 55SIM921 A

Chuyên đề 

giải toán ở 

Tiểu học 

63 55SSE931 A

Chuyên đề 

Giáo dục 

STEM ở 

tiểu học 

1.14 Sƣ phạm Sinh học 

Stt Mã môn
Tên môn 

học
Tên giáo trình Tác giả Nhà XBTL HT

Tài 

liệu 

tha

m 

Nă

m 

XB

Nă

m 

dự 

kiến 

Loại giáo trìnhSố lƣợng Số Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

https://hocvienkhampha.edu.vn/
https://hocvienkhampha.edu.vn/


 Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị)

Phạm Văn 

Đức chủ biên
* 2019 x x 70 373

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học  cao đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2007 x 24

 Giáo trình Triết học 

Mác - Lênin

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin - 

tƣ tƣởng Hồ 

 NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội

* 1999 x 2

Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

* 2008 x 10

Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học

Nguyễn Hữu 

Vui

 cao 

đẳng) 

NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2004 x 5

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC  

MÁC – 

LÊNIN 



http://dangcongsan.v

n/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://triethoc.edu.vn

/,…

* Web

Giáo trình kinh tế

chính trị Mác - Lênin

(Dùng cho các khối

không chuyên kinh tế

và quản trị doanh

nghiệp trong các

trƣờng đại học cao

đẳng)

Bộ Giáo dục

và Đào tạo - 
 NXB Chính trị quốc gia Hà Nội* 2007 x 21 x

 DỰ THẢO Giáo 

trình kinh tế chính trị 

Mác-Lênin (Dùng 

cho các khối không 

chuyên ngành lý luận 

chính trị)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 NXB 

Chính 

trị 

quốc 

gia 

(Phòng 

tƣ liệu 

Khoa)

* 2019 x 1

 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về 

phƣơng thức sản xuất 

TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh 

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

* 2001 x 39

1 55SPH131

TRIẾT 

HỌC  

MÁC – 

LÊNIN 

2 55SPE121

KINH TẾ 

CHÍNH 

TRỊ  MÁC 

– LÊNIN 



 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về thời 

kỳ quá độ lên CNXH 

ở Việt Nam

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh 

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia.

* 2002 x 20

 Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lê 

nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo 

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

* 2009 x 302

 Giáo trình lịch sử 

các học thuyết kinh 

tế NXB Đại học kinh 

tế quốc dân

Mai  Ngọc 

Cƣờng (chủ 

biên)

 NXB 

Thống 

kê 

(Thừa 

Giáo 

trình)

* 1996 x 2

http://dangcongsan.v

n/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

* Web

2 55SPE121

KINH TẾ 

CHÍNH 

TRỊ  MÁC 

– LÊNIN 



 Giáo trình Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học (Dùng cho các 

khối không chuyên 

ngành lý luận chính 

trị)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia  

(Bộ 

GD & 

ĐT 

chƣa 

xuất 

bản 

chính 

* 2017 x x

 Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

(Dùng cho các 

khốikhông chuyên 

ngành Mác - Lênin 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2009 x 302

 Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần 

thứ XI

Đảng cộng 

sản Việt Nam 

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2011 x 1

 Cƣơng lĩnh xây 

dựng đất nƣớc trong 

thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (Bổ 

sung  phát triển năm 

2011)

Đảng cộng 

sản Việt Nam 

 Nxb 

Sự thật 

Hà Nội.

* 2011 x 1

 Đề cƣơng bài giảng 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trần Thị Lan 
 Thái 

Nguyên
* 2020 x x

3 55SSO121

CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOA 

HỌC  



https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

* Web

].https://thuvienpha

pluat.vn/van-

ban/van-hoa-xa-

hoi/Nghi-quyet-24-

NQ-TW-2003-cong-

tac-chinh-sach-dan-

toc-241239.aspx

* Web

Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam 

(Khóa XIV), Luật tín 

ngƣỡng, tôn giáo, 

Luật số 

02/2016/QH14, ngày 

18/11/2016

* Web

https://thukyluat.vn/v

b/nghi-quyet-25-nq-

tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

* Web

3 55SSO121

CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOA 

HỌC  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html


http://vbpl.vn/botuph

ap/Pages/vbpq-van-

ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số 

52/2014/QH13, Luật 

Hôn nhân và Gia 

đình, 2014

* Web

https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2 

mũi tấn công nguy 

hiểm mang tên Dân 

chủ - Nhân quyền

* Web

Giáo trình Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh (Dành 

cho sinh viên các 

trƣờng đại học  cao 

đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh)

 NXB 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội - 

Tái 

bản 

qua 

* 2009 x x 302

  Tập bài giảng Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh

Nguyễn 

Khánh Bật 

(Chủ biên):

NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị Hà 

* 2000 x 30

 Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh 

(Đồng chủ 

biên)

 NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị  Hà 

* 2008 x 1 x

3 55SSO121

CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOA 

HỌC  

4 55HCM121

TƢ 

TƢỞNG 

HỒ CHÍ 

MINH 

https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


 Hồ Chí Minh - Nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc
Song Thành : 

NXB 

Lý 

luận 

chính 

trị Hà 

Nội -  

Thƣ 

viện 

Quốc 

* 2005 x x

Đảng Cộng sản Việt 

Nam: Văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VIII, 

IX, XI, XII

*

1996 

 

2001 

 

2011 

 

x 12

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị

* Web

Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XI: 

“Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng 

Đảng hiện nay” - ban 

hành ngày 16/1/2012

* Web

Chỉ thị số 05 – 

CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ 

Chính trị

* Web

* Web

4 55HCM121

TƢ 

TƢỞNG 

HỒ CHÍ 

MINH 



 Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Sử dụng trong 

các trƣờng Đại học – 

Hệ không chuyên Lý 

luận chính trị)

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

* 2021 x 20

 Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội. 

Tái 

bản 

* 2009 x 59

 Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam qua các Đại hội 

và Hội nghị Trung 

ƣơng (1930 - 2002)

Nguyễn 

Trọng Phúc
* 2003 x 5

 Các Cƣơng lĩnh 

cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Lê Mậu Hãn

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

* 2001 x 9

 Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Bùi Kim 

Đỉnh (chủ 

biên)

 Học 

viện 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh

* 2007 x 32

5 55HPV121

LỊCH SỬ 

ĐẢNG 

CỘNG 

SẢN VIỆT 

NAM 



 Kinh nghiệm của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong bảo vệ 

thành quả cách mạng 

giai đoạn 1945 – 

1946

Hoàng Thị 

Kim Thanh

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2003 x 9

 Hỏi đáp môn Đƣờng 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Bùi Kim Đỉnh

 Nxb 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2009 x 40

www.cpv.org.vn,       

www.lyluanchinhtri.v

n

* Web

 Giáo trình Pháp luật 

đại cƣơng

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân 

 Nxb 

Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân

* 2008 x 1

 Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật( Giáo 

trình lí luận nhà nƣớc 

và pháp luật)

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội 

 nxb 

Công 

an 

nhân 

dân.

* 2016 x 1 x

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

* 2014 x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

* 2017 x 1

5 55HPV121

6 55GEL121

PHÁP 

LUẬT ĐẠI 

CƢƠNG  

LỊCH SỬ 

ĐẢNG 

CỘNG 

SẢN VIỆT 

NAM 



Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

* 2017 x 1

Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014
* 2014 x 1 x

Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

* 2017 x 1 x

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2018 

* 2018 x 3

Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012.
* 2014 x 1

Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật: 

http://vbpl.vn/Pages/p

ortal.aspx

* Web

Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tƣ pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật:  

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

* Web

Life: A2-B1 .

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P,

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

* 2015 x 2

6 55GEL121

PHÁP 

LUẬT ĐẠI 

CƢƠNG  

7  55ENG131
TIẾNG 

ANH 1



Test your English 

Vocabulary in Use ,

Redman, S. 

& Ruth, G

 NXB 

Trẻ
* 2001 x x x

Grammar in use, Murphy, R. 

Oxford 

Univers

ity 

Press

* 2006 x 8

 Life: A2-B1. 

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

* 2015 x 2

Test your English 

Vocabulary in Use , 

Redman S. & 

Ruth, G. 

Nhà 

xuất 

Bản Trẻ

* 2001 x x x

Grammar in use. Murphy, R. 

Oxford 

Univers

ity 

Press

* 2006 x 8

Life: A2-B1 , 

Hughes. J 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

* 2015 x 2

 Test your English 

Vocabulary in Use , 

Redman, S. 

& Ruth, G.

Nhà 

xuất 

Bản Trẻ

* 2001 x x x

Grammar in use, Murphy, R.

 

Oxford 

Univers

ity 

* 2006 x 8

7  55ENG131
TIẾNG 

ANH 1

8 55ENG132
TIẾNG 

ANH 2 

9 55ENG143
TIẾNG 

ANH 3 



IIG Viet Nam 

(2014), Bộ giáo trình 

IC3: Máy tính căn 

bản; Các ứng dụng 

chủ chốt; Cuộc sống 

trực tuyến

* 2014 x 3

Giáo trình Thực hành 

Tin học cơ sở, 

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên; 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu 

NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

* 2008 x 46

 Tin học cơ sở,

Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy 

 NXB 

ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

* 2006 x 46

Giáo trình Tin học

tập 1,

Hồ Sĩ Đàm

(Chủ biên);

Lê Khắc

Thành 

ĐHQG 

HN
x 2003 x 25

Sách giáo khoa Bơi 

lội,

  NXB 

TDTT
* 1999 x 5

Chương trình giảng 

dạy bơi lội phổ cập, 

Uỷ ban 

TDTT: 

NXB – 

TDTT
* 1996 x 0

 Giáo trình Thể dục 

Aerobic, 

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan,

NXB 

TDTT
* 2014 x 2

10 55GIF131

TIN HỌC 

ĐẠI 

CƢƠNG 

11 PHE111S
 GDTC1       

 MÔN BƠI 

12

55AER121  

55BAS121S 

55ATH121S 

55MAR121S

GDTC2 

AEROBIC, 

BÓNG RỔ, 

ĐÁ CẦU, 

VÕ 

THUẬT 



 Giáo trình Bóng rổ,

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng 

 Nxb 

ĐHTN
* 2019 x 20

Luật Bóng rổ, 
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT 
* 2015 x 2

Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang, 

NXB 

ĐHSP
* 2010 x 20

, Luật đá cầu , 
Tổng cục 

TDTT

NXB 

TDTT 

Hà Nội,

* 2009 x 30

Giáo trình Võ thuật, 
Nguyễn Văn 

Chung, 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

* 2007 x 27

Kỹ thuật Vovinam - 

Việt võ đạo (tập 1) , 

Lê Quốc Ân 

(chủ biên), 

NXB 

Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội 

* 2009 x 1

Luật thi đấu 

Vovinam , 

Tổng cục Thể 

dục Thể thao, 

NXB 

Hồng 

Đức

* 2018 x 1

 Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

TS Nguyễn 

Văn Thời; 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng; 

ThS. Trần 

Thị Thu 

* 2014 x 1

Bóng rổ trong trƣờng 

phổ thông, 

Đinh Quang 

Ngọc, 

NXB 

TDTT
* 2013 x 2

12

55AER121  

55BAS121S 

55ATH121S 

55MAR121S

GDTC2 

AEROBIC, 

BÓNG RỔ, 

ĐÁ CẦU, 

VÕ 

THUẬT 



Phương pháp giảng 

dạy và huấn luyện 

Đá cầu , 

Vụ TDTT 

quần chúng 

NXB 

Đại 

học 

Sƣ- 

phạm

* 2009 x 52

Website: Vovinamthainguyen.vn * Web

Nguồn hƣớng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtube.

com/

* Web

Khiêu vũ Thể thao , 
Vũ Thanh 

Mai, 

NXB 

TDTT
* 2011 x 2

Giáo Trình Bóng đá, 
PGS.TS Trần 

Đức Dũng, 

Nxb 

TDTT 

Hà Nội 

* 2007 x 2

Giáo trình bóng 

chuyền,

Nguyễn Đức 

Tuân (Chủ 

biên), Trƣơng 

Tấn Hùng

 NXB 

ĐHTN
* 2020 x 20

 Giáo trình cầu lông

Nguyễn Văn 

Đức , Trần 

Văn Vinh 

 NXB 

TDTT
* 2016 x 2

Luật thi đấu Cầu 

Lông, 2006, 

Tổng cục 

TDTT, 

NXB 

TDTT
* 2015 x 2

Băng đĩa hình; video 

– Giảng viên giảng 

dạy cung cấp cho 

sinh viên

*

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT 

 - NXB 

TDTT 
* 2014 x 2

Luật Bóng chuyền và

bóng chuyền bãi biển

Phan Hồng

Minh 
NXB TDTT * 2015 x 2

12

55AER121  

55BAS121S 

55ATH121S 

55MAR121S

GDTC2 

AEROBIC, 

BÓNG RỔ, 

ĐÁ CẦU, 

VÕ 

THUẬT 

13

55DAN131,    

  55FOO131, 

55SVB341, 

55PHE129

GDTC3  

KHIÊU 

VŨ THỂ 

THAO;  

BÓNG 

ĐÁ; 

BÓNG 

CHUYỀN; 

CẦU 

LÔNG 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Bóng chuyền 

 Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

NXB 

TDTT, 

Hà Nội 

* 1997 x 2

14

GIÁO 

DỤC 

QUỐC 

PHÒNG

*

 Giáo trình Quản lý 

hành chính nhà 

nước và quản lý 

ngành giáo dục - 

đào tạo . 

Nguyễn Thị 

Tính (chủ 

biên),

NXB 

ĐHTN
* 2015 x 50

Giáo trình đại cƣơng 

khoa học quản lý và 

quản lý giáo dục

Trần Kiểm, 

NXB 

ĐH 

Đại 

học Sƣ 

phạm

* 2012 x 10

Giáo trình Lý luận 

chung về quản lý và 

quản lý giáo dục 

Nguyễn Thị 

Tính, 

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2014 x 100 x

 Môi trường và phát 

triển bền vững

Nguyễn Đình 

Hòe 

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

* 2009 x x x

 Môi trường, dân số 

và phát triển bền 

vững

Nguyễn Văn 

Hồng, Lê 

Ngọc Công

Nxb 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội

* 2012 x 1

13

55DAN131,    

  55FOO131, 

55SVB341, 

55PHE129

GDTC3  

KHIÊU 

VŨ THỂ 

THAO;  

BÓNG 

ĐÁ; 

BÓNG 

CHUYỀN; 

CẦU 

LÔNG 

15 55GME121

QUẢN LÍ 

HÀNH 

CHÍNH 

NHÀ 

NƢỚC VÀ 

QUẢN LÍ 

NGÀNH 

GIÁO 

DỤC ĐÀO 

TẠO 

16 55EDE121

MÔI 

TRƢỜNG 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 



Cơ sở  Sinh thái học
Vũ Trung 

Tạng  

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

* 2003 x x x

 Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Nguyễn Văn 

Hiệp 

Nxb.Đ

HQG
* 1999 x 107

Tiếng Việt thực hành Tổ Ngôn ngữ

ĐHSP 

– ĐH 

Thái 

Nguyên 

* 2013 x 2 x

 Tiếng Việt thực hành Hữu Đạt

 Nxb. 

Giáo 

dục 

* 1997 x 66

Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh 

Toán, Lê A,  

Đỗ Việt 

Hùng , 

Nxb. 

Giáo 

dục

* 1997 x 29

  Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

Nxb 

Giáo 

dục

* 1999 x 22

 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Quốc 

Vƣợng chủ 

biên,

Nxb 

Giáo 

dục

* 2008 x 1

Việt Nam văn hóa sử 

cương
Đào Duy Anh

 Nxb 

Văn 

hoá 

thông 

tin

* 2000 x 10

Việt Nam phong tục Phan Kế Bính  

 Nxb 

Tp 

HCM. 

* 2005 x 9

16 55EDE121

MÔI 

TRƢỜNG 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

17 55VIU121

TIẾNG 

VIỆT 

THỰC 

HÀNH 

18 55VCF121

CƠ SỞ 

VĂN HÓA 

VIỆT NAM 



Bản sắc văn hóa 

Việt Nam
Phan Ngọc

Nxb 

Văn 

hoá 

thông 

tin

* 2004 x 9

Đại cương lịch sử 

văn hóa Việt Nam T4

Nguyễn Khắc 

Thuần, 

Nxb 

Giáo 

dục.

* 2006 x 27

 Nhận thức văn hóa 

Việt Nam

Nguyễn Duy 

Quý

 Nxb. 

Khoa 

học xã 

hội

* 2008 x 3

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Ngọc 

Thêm  

Nxb 

Giáo 

dục

* 1999 x 22

 Hệ giá trị văn hóa 

Việt Nam

Ngô Đức 

Thịnh

 Nxb 

Tri thức
* 2019 x 1

Câu chuyện phát 

triển và hạnh phúc

Nguyễn 

Tƣờng Bách 

và nhiều tác 

giả

 Nxb 

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

* 2012 x 2 x

Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục

Tập thể tác 

giả  

nxb 

ĐHTN
* 2016 x 50

Tâm lí học giáo dục
Phạm Thành 

Nghị 

nxb 

ĐHQG 

HN

x 2013 x 1 x

Tâm lý học lứa tuổi 

và tâm lý học sư 

phạm

Lê Văn Hồng 

 nxb 

ĐHSP 

HN

x 2001 x 132

18 55VCF121

CƠ SỞ 

VĂN HÓA 

VIỆT NAM 

19 55CAD 321

VĂN HÓA 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

20 55EPS331
Tâm lý học 

giáo dục



Các lý thuyết phát 

triển tâm lý người

Phan Trọng 

Ngọ (Chủ 

biên) 

 nxb 

ĐHSP 

HN

x 2003 x 50

 Giáo trình Tâm lý 

học đại cương

Nguyễn 

Quang Uẩn 

(Chủ biên) 

 nxb 

ĐHSP 

HN

x 2009 x 20

Giáo dục học đại 

cương , tập 1

Nguyễn Văn 

Hộ, Hà Thị 

Đức 

 nxb 

Giáo 

dục HN

* 2002 x 152

 Giáo trình Giáo dục 

học

Nguyễn Thị 

Tính, Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Minh 

Huế, Lê Công 

Thành 

 nxb 

Giáo 

dục HN

* 2013 x 1 x

Lý luận giáo dục
Phan Thanh 

Long  

nxb 

Giáo 

dục HN

x 2013 x 10x (2006)

Giáo dục học tập 1 

và tập 2

Hà Thế Ngữ, 

Đặng Vũ Hoạt 

nxb 

Giáo 

dục HN

x 1987 x 2

Lí luận dạy học đại 

học

Đặng Vũ 

Hoạt, Hà Thị 

Đức  

nxb 

Giáo 

dục HN

x 2003 x 1 x

Giáo trình Hóa sinh 

học

Vũ Thị Thu 

Thủy, 

Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2020 x 50

20 55EPS331
Tâm lý học 

giáo dục

21 55PEP341
Giáo dục 

học

22 55BIO241
HÓA SINH 

HỌC          



 Hoá sinh học

Phạm Thị 

Trân Châu, 

Trần Thị Áng,

 Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2001 x 13

Thực hành hoá sinh 

học

Phạm Thị 

Trân Châu, 

Nguyễn Thị 

Hiền, Phùng 

Gia Tƣờng, 

Nxb 

Giáo 

dục

* 1997 x 17

Công nghệ Sinh học  

(Tập 1, Sinh học 

phân tử và tế bào- cơ 

sở khoa học của công 

nghệ sinh học), 

Nguyễn Nhƣ 

Hiền, 

Nxb 

Giáo 

dục 

* 2013 x 2

Tạp chí Sinh học, 

Tạp chí Công nghệ 

Sinh học, Tạp chí 

KH và CN-ĐHTN 

* 1

Sách giáo khoa Sinh 

học phổ thông hiện 

hành 

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

3

  Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

wer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

22 55BIO241
HÓA SINH 

HỌC          



 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer.

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Giáo trình Tin sinh 

học. 

Chu Hoàng 

Mậu, Hoàng 

Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu 

Quân 

Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2019 x 50

Tin Sinh học. 
Nguyễn Văn 

Cách 

Nxb 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật 

Hà Nội

* 2008 x x

Xác suất thống kê , Đào Hữu Hồ 

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia , 

Hà Nội 

* 1998 x 5

 Experimental 

design and data 

analysis for 

biologist ,

Gerry P. 

Quinn and 

Michael J. 

Keough

 

Cambri

dge 

Publish

er 

* 2002 x x

22 55BIO241
HÓA SINH 

HỌC          

23  55BDA231

TIN SINH 

HỌC VÀ 

PHÂN 

TÍCH DỮ 

LIỆU  



Website: 

http://www.ncbi.nlm.

nih.gov/;  

http://www.embl.org/

;  

http://www.ddbj.nig.a

c.jp

* Web

giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cương 1, 

Nguyễn Thị 

Hồng

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

* 2014 50 1

giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cương 2, 
Nguyễn Thị 

Hồng

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

* 2014 50

 giáo trình Địa lí tự 

nhiên đại cƣơng 3, 

Nguyễn Kim 

Chƣơng

NXB 

Đại 

học sƣ 

phạm.

* 2010 0

Bài tập Địa lí tự 

nhiên  (học phần Trái 

Đất), 

Nguyễn Thị 

Hồng - Trần 

Đức Văn

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2011 2

 Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 1, 

Nguyễn 

Trọng Hiếu

NXB 

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

* 2010 0

23  55BDA231

TIN SINH 

HỌC VÀ 

PHÂN 

TÍCH DỮ 

LIỆU  

24 ESI221N

KHOA 

HỌC TRÁI 

ĐẤT



 Địa lí tự nhiên đại 

cƣơng 2, 

Hoàng Ngọc 

Oanh (chủ 

biên)

NXB 

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

* 2010 0

 Những quy luật 

chung của trái đất ,
X.V. Kalecnik

 NXB 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật.

* 1973 0

Giáo trình Lý sinh 

học , 

Phạm Thị 

Thanh Nhàn, 

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên 

* 2016 x 6

 Lý sinh học,  
Nguyễn Thị 

Kim Ngân,

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

* 1999 x 42

 Miễn dịch học cơ sở, 
Đỗ  Ngọc 

Liên,

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2004 x 19

24 ESI221N

KHOA 

HỌC TRÁI 

ĐẤT

25 BIP221M
LÝ SINH 

HỌC

26 55IMU221  
MIỄN 

DỊCH HỌC      



Miễn dịch học, Phạm Văn Ty, 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2004 x 19

 Giáo trình Miễn 

dịch học, 

Lƣơng Thị 

Hồng Vân, 

Vũ Minh 

Thục,

Nxb 

Đại 

học 

quốc 

Gia Hà 

Nội

* 2011 x x

Sinh viên tìm đọc tài 

liệu trên các tạp chí 

chuyên ngành (Tạp 

chí Sinh học và Tạp 

chí Công nghệ sinh 

học) 

* x 1

Sách giáo khoa Sinh 

học phổ thông hiện 

hành 

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

x 3

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

26 55IMU221  
MIỄN 

DỊCH HỌC      



Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Sinh học hiện đại: 

Một số vấn đề về 

nguyên lý và ứng 

dụng, 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan, Từ 

Quang Tân, 

Chu Hoàng 

Mậu 

Nxb 

Đại 

học 

quốc 

gia Hà 

Nội

* 2020 x 20

Dinh dưỡng và vệ 

sinh an toàn thực 

phẩm , 

Hà Huy Khôi, 

Phạm Duy 

Tƣờng, 

Nguyễn Công 

Khẩn, 

Nxb Y 

học
* 2004 x x

Giáo trình dinh 

dưỡng trẻ em lứa 

tuổi nhà trẻ và mẫu 

giáo , 

Lê Thị Mai 

Hoa, 

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạ

* 2017 x 2

Giáo trình dinh 

dưỡng , 

Đồng Ngọc 

Đức 

Nxb 

Hà Nội
* 2007 x x

 Sinh học tế bào, 

Nguyễn 

Trọng Lạng, 

Chu Hoàng 

Mậu, Nguyễn 

Thị Tâm

NXB 

Nông 

nghiệp

* 2005 x 102

 Tế bào học,
Nguyễn Nhƣ 

Hiền

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2000 x 27

26 55IMU221  
MIỄN 

DỊCH HỌC      

27 55NFS221

DINH 

DƢỠNG 

VÀ AN 

TOÀN 

THỰC 

PHẦM

28 55CYT221N
TẾ BÀO 

HỌC



Giáo trình sinh học 

tế bào, 

Nguyễn Nhƣ 

Hiền

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2009 x x

Sách giáo khoa Sinh 

học phổ thông hiện 

hành

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

x 3

Giáo trình thực vật 

học , 

Sỹ Danh 

Thƣờng, 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

NXB. 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên 

* 2017 x 50

Giáo trình thực vật 

học , 
Nguyễn Bá 

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

* 2007 x x

Phân loại học thực 

vật , 

Hoàng Thị 

Sản 

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

* 2009 x x

 Thực hành phân 

loại thực vật , 

Hoàng Thị 

Sản, Hoàng 

Thị Bé 

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

* 2009 x x

Sách giáo khoa Sinh 

học lớp 10, 11, 12,

 NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

x 3

28 55CYT221N
TẾ BÀO 

HỌC

29 55BOT241
THỰC 

VẬT HỌC



Giáo trình động vật 

học , 
Thái Trần Bái,

 Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

* 2013 x x

Thực hành động vật 

không xương sống ,

Đỗ Văn 

Nhƣợng, 

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

* 2005 x 16

 Thực hành Động 

vật có xương sống, 

Trần Hồng 

Việt, Nguyễn 

Hữu Dực, Lê 

Nguyên Ngật

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2004 x 41

Động vật không 

xƣơng sống,
Thái Trần Bái 

 Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 2005 x 15

Động vật học có 

xƣơng sống, 
Lê Vũ Khôi 

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

* 2015 x x

 Sinh vật và sinh 

thái biển (Tập IV) 

trong “Biển Đông” .

Đặng Ngọc 

Thanh (chủ 

biên).

 Nxb 

Khoa 

học tự 

nhiên 

và 

Công 

nghệ, 

2009.

* 2009 x x

30 55ZOO341
ĐỘNG 

VẬT HỌC 

31 55MOE321

SINH 

VẬT VÀ 

SINH 

THÁI 

BIỂN 

VIỆT 

NAM 



Khái quát về biển 

Đông, 

Lê Đức Tổ 

(chủ biên). 

Nxb 

Khoa 

học tự 

nhiên 

và 

Công 

nghệ, 

2009

* 2009 x x

Sinh học và sinh thái 

học biển. 

Vũ Trung 

Tạng 

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2004 x 20

Giáo trình “Vi sinh 

vật học”, 

Nguyễn Hữu 

Quân, 

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2020 x 50

Cơ sở sinh học vi 

sinh vật tập 1,

Nguyễn 

Thành Đạt, 

 NXB 

Giáo 

dục

* 2011 x 5

Cơ sở sinh học vi 

sinh vật tập 2,

Nguyễn 

Thành Đạt, 

 NXB 

Giáo 

dục

* 2011 x 5

Tài liệu chuyên sinh 

học trung học Phổ 

thông Vi sinh vật học, 

Phạm Văn 

Ty, Nguyễn 

Vĩnh Hà, 

 NXB 

Giáo 

dục

* 2015 x 2

 Giáo trình Vi sinh 

vật học, 

Nguyễn 

Thành Đạt, 

Mai Thị 

Hằng,

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2008 x 32

31 55MOE321

SINH 

VẬT VÀ 

SINH 

THÁI 

BIỂN 

VIỆT 

NAM 

32  MIC241N
VI SINH 

VẬT HỌC  



Giáo trình Vi sinh 

vật học Lý thuyết và 

bài tập giải sẵn tập 1, 

Kiều Hữu 

Ảnh

Nxb 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật

* 2006 x x

Giáo trình Vi sinh 

vật học Lý thuyết và 

bài tập giải sẵn, tập 2, 

Kiều Hữu 

Ảnh, 

Nxb 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật

* 2006 x x

Virus học, Phạm Văn Ty, 

Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2013 30

Vi sinh vật học nông 

nghiệp, 

Nguyễn Xuân 

Thành, 

Nguyễn Nhƣ 

Thành, 

Dƣơng Đức 

Tiến, 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2007 x x x

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

32  MIC241N
VI SINH 

VẬT HỌC  



 Sinh thái học và 

môi trường , 

Trần Kiên, 

Hoàng Đức 

Nhuận, Mai 

Sỹ Tuấn 

Nxb 

Giáo 

dục

* 2002 x 23

Giáo trình Sinh thái 

học Người , 

Nguyễn Hữu 

Nhân, Hoàng 

Quý Tỉnh 

Nxb 

Giáo 

dục

* 2011 x 2

Cơ sở  sinh thái học 
Vũ Trung 

Tạng

Nxb 

Giáo 

dục

* 2000 x 32

Môi trường và Con 

người - Sinh thái 

học nhân văn , 

Vũ Quang 

Mạnh, Hoàng 

Duy Chúc 

Nxb 

ĐH Sƣ 

phạm

* 2011 x 1

 Biology seventh 

edition , 

Peter H. 

Raven, 

George B. 

Johnson, 

Jonathan B. 

Losos, Susan 

R.Singer,

McGra

w - Hill
* 2005 1

Tiếng Anh sinh học, 

English in Biology . 

Kiều Hữu 

Ảnh

NXB 

Khoa 

học và 

kỹ 

thuật – 

Hà Nội

* 2006 x

 Biology an everyday 

experience, 

Albert 

Kaskel, Paul 

J.Hummer,Jr 

, Lucy Daniel,

Glenco

e/McGr

aw - 

Hill, 

1999

* 1999 1

33 55ECO231

CƠ SỞ 

SINH 

THÁI 

HỌC VÀ 

SINH 

THÁI 

NHÂN 

VĂN  

34 55EFB221

TIẾNG 

ANH 

CHUYÊN 

NGÀNH 

SINH HỌC 



Giáo trình Di truyền 

học , 

Chu Hoàng 

Mậu, Nguyễn 

Thị Tâm, 

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

* 2006 x 102

Di truyền học , 
Phạm Thành 

Hổ, 

Nxb 

ĐHQG

HN

* 2001 x 34

Phương pháp giải 

bài tập di truyền . 
Vũ Đức Lƣu, 

NXB 

ĐHQG 
* 1998 x 21

Sách giáo khoa Sinh 

học lớp 9, lớp 12, 

NXB 

Giáo 

dục 

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

4

Lisa A. Urry, 

Michael L. Cain, 

Steven A. 

Wasserman, Peter V. 

Minorsky, Jane B. 

Reece, Campbell 

Biology, 11th 

Edition, Published by 

Pearson, 2017 [File 

* 2017 x

 Sinh lý học động vật 

và người , tập 1,

Mai Văn 

Hƣng, 

Nguyễn 

Quang Mai, 

Trần Thị 

Loan,

 Nxb 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội 

* 2012 x x

35 55GEN231

DI 

TRUYỀN 

HỌC         

36 55PHY341

GIẢI 

PHẪU VÀ 

SINH LÝ 

HỌC 

NGƢỜI 



 Sinh lý học động vật 

và người , tập 2,

Mai Văn 

Hƣng, 

Nguyễn 

Quang Mai, 

Trần Thị 

Loan,

 Nxb 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội 

* 2012 x x

Giáo trình thực tập 

Sinh lý học người và 

động vật ,

Mai Văn 

Hƣng, 

 Nxb 

Khoa 

học và 

kỹ 

thuật, 

Hà Nội,

* 2004 x x

Giáo 

trình Sinh lý người v

à động vật, 

Hoàng Thị 

Sèn, Bành 

Đức Hoài, 

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia  Hà 

Nội 

* 2010 x 102

Giáo trình giải 

phẫu, sinh lý người v

à động vật , 

Võ Văn 

Toàn, Lê Thị 

Phƣợng, 

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia  Hà 

Nội 

* 2013 x x

Giáo trình  Sinh lý 

học thực vật , 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan, 

Nguyễn Thị 

Thu Hà, 

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2016 x 50

Giáo trình Sinh lý 

thực vật ,

Hoàng Minh 

Tấn, Vũ 

Quang Sáng, 

Nguyễn Kim 

Thanh, 

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2006 x x x

36 55PHY341

GIẢI 

PHẪU VÀ 

SINH LÝ 

HỌC 

NGƢỜI 

37 55PLP341

SINH LÝ 

HỌC 

THỰC 

VẬT 



 Sinh lý học thực vật , 

Vũ Văn Vụ, 

Vũ Thanh 

Tâm, Hoàng 

Minh Tấn,

NXB 

GD HN
* 2009 x x

Thực tập Sinh lý 

thực vật , 

Vũ Văn Vụ, 

Vũ Thanh 

Tâm, Hoàng 

Quý Lý, Trần 

Dụ Chi, Lê 

Hồng Điệp, 

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2004 x x

Taiz L., Zeiger E. 

and Murphy A. Plant 

Physiology and 

development, 6th 

edition, Sinauer, 

Sunderland, MA, 

2016

* 2016 x x

 Sinh lý học dinh 

dưỡng ở thực vật ,

Nguyễn Nhƣ 

Khanh, Cao 

Phi Bằng, 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan, 

Nguyễn Tấn 

Lê, Phan Văn 

Tân, Võ 

 Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

* 2020 x 20

Cơ sở và phƣơng 

pháp Sinh học phân 

tử.

Chu Hoàng 

Mậu 

 Nxb 

ĐH Sƣ 

phạm

* 2005 x 103

Sinh học phân tử . 
Hồ Huỳnh 

Thuỳ Dƣơng 

Nxb 

Giáo 

dục

* 1997 x 49

37 55PLP341

SINH LÝ 

HỌC 

THỰC 

VẬT 

38 55MOB231
SINH HỌC 

PHÂN TỬ 



Sinh học phân tử .
Võ Thị 

Thƣơng Lan 

 Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2000 x 35

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Biến đổi khí hậu, 
Bùi Đức 

Luận,

NXB 

dân trí
* 2014 x x

Giáo dục ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

Lê Văn Khoa, 

Trần Trung 

Dũng, Lƣu 

Đức Hải, 

Nguyễn Văn 

Viết, 

Nxb 

Giáo 

dục 

việt 

nam

* 2012 x x 9

 Giáo trình biến đổi 

khí hậu, 

Đặng Duy 

Lợi, Đào 

Ngọc Hùng,

Nxb 

ĐH Sƣ 

phạm

* 2016 x 2

Môi trƣờng và phát 

triển bền vững, 

Nguyễn Đình 

Hòe, 

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà 

Nội, 

2007

* 2007 x x x x

38 55MOB231
SINH HỌC 

PHÂN TỬ 

39 55CLI321

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU 

VÀ SỰ 

PHÁT 

TRIỂN 

BỀN 

VỮNG



Giáo trình tiến hóa, 
Nguyễn Xuân 

Viết, 

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

2013

* 2013 x 2

Tiến hóa, 
Nguyễn Thị 

Thu Ngà, 

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

, 2016

* 2016 x 1 x

Sách giáo khoa Sinh 

học phổ thông hiện 

hành.

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

3

Thực tập nghiên cứu 

thiên nhiên , 

Nguyễn Văn 

Khang 

Nxb. 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

* 1998 x 29

Động vật không 

xương sống . 

Thái Trần 

Bái,.

Nxb. 

Giáo 

dục

* 2004 x 48

Các phương pháp 

nghiên cứu quần xã 

thực vật ,

Hoàng Chung 

, 

 Nxb. 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

* 2008 x 103

Giáo trình con 

người và môi trường , 
Lê Văn Khoa, 

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

* 1995 x 6

40 55EVO321 TIẾN HOÁ

41 55FPR321

THỰC 

TẬP 

NGHIÊN 

CỨU 

THIÊN 

NHIÊN 



Phân loại học thực 

vật , 

Hoàng Thị 

Sản, 

Nxb. 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

* 2006 x x

Thực hành Động vật 

có xương sống , 

Trần Hồng 

Việt , 

Nxb. 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2004 x 41

 Giáo trình Công 

nghệ tế bào thực vật 

và ứng dụng,

Nguyễn Thị 

Tâm, Vũ Thị 

Thu Thuỷ 

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2016 x 50

Nhập môn công nghệ 

sinh học, 

Phạm Thành 

Hổ  

NXB 

Giáo 

dục

* 2006 x  x x

Công nghệ sinh học 

và ứng dụng vào phát 

triển nông nghiệp 

nông thôn, 

Nguyễn Nhƣ 

Hiền, Nguyễn 

Nhƣ Ất  

NXB 

Thanh 

niên

* 2006 x 1

Cơ sở công nghệ tế 

bào động vật và ứng 

dụng, 

Khuất Hữu 

Thanh 

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2010 x 1

Công nghệ Sinh học  

(Tập 1, Sinh học 

phân tử và tế bào- cơ 

sở khoa học của công 

nghệ sinh học),

Nguyễn Nhƣ 

Hiền  

 Nxb 

Giáo 

dục

* 2013 x 2

41 55FPR321

THỰC 

TẬP 

NGHIÊN 

CỨU 

THIÊN 

NHIÊN 

42 55BBT331

CƠ SỞ 

CÔNG 

NGHỆ 

SINH HỌC    



Tạp chí Sinh học và 

Tạp chí Công nghệ 

Sinh học

* 1

Sách giáo khoa Sinh 

học phổ thông hiện 

hành

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

3

Giáo trình Di truyền 

học quần thể,

Nguyễn Thị 

Tâm 
2010 x 2

Di truyền học quần 

thể, 
Đỗ Lê Thăng

Nxb 

ĐHQG 

Hà Nội

* 2001 x 27

 Giáo trình Di 

truyền học , 

Chu Hoàng 

Mậu, Nguyễn 

Thị Tâm

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

* 2006 x 102

Sách giáo khoa Sinh 

học phổ thông hiện 

hành 

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

x 3

 Di truyền chọn 

giống động vật ,

Trịnh Đình 

Đạt,

 Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia 

* 2002 x 26

Cơ sở Di truyền 

chọn giống cây 

trồng,

Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, 

Chu Hoàng 

Mậu,

 Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2011 x 26

42 55BBT331

CƠ SỞ 

CÔNG 

NGHỆ 

SINH HỌC    

43  55GEP321 

DI 

TRUYỀN 

HỌC 

QUẦN 

THỂ     

44 GES221M

CƠ SỞ DI 

TRUYỀN 

CHỌN 

GIỐNG       



Di truyền học , 
Phạm Thành 

Hổ, 

Nxb 

ĐHQG 

HN

* 2001 x 34

 Sinh học tế bào . 

Chu Hoàng 

Mậu, Nguyễn 

Trọng Lạng, 

Nguyễn Thị 

Tâm.

Nhà 

xuất 

bản 

Nông 

nghiệp 

* 2005 x 102

Bài giảng của giảng 

viên [giáo viên đƣa 

photo]

* x 0

Sách giáo khoa Sinh 

học lớp 9, 12. 

Nxb 

Giáo 

dục 

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

x 4

Cây độc ở Việt Nam ,

Trần Công 

Khánh, Phạm 

Hải, 

 Nxb Y 

học
* 2004 x x x

 Tảo độc hại trong 

vùng biển ven bờ 

Việt Nam , 

Nguyễn Ngọc 

Lâm, Đoàn 

Nhƣ Hải,

Nxb 

Khoa 

học tự 

nhiên 

và 

Công 

nghệ

* 2009 x 2

Giáo trình Vi sinh 

vật học môi trường , 

Trần Cẩm 

Vân, 

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

* 2005 x x x

44 GES221M

CƠ SỞ DI 

TRUYỀN 

CHỌN 

GIỐNG       

45  55TOX221
ĐỘC TỐ 

HỌC   



Đề cương bài giảng 

Tập tính học động 

vật , 

Hoàng Văn 

Ngọc 

Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2014 x 5

Giáo trình tập tính 

học động vật, 

Lê Vũ Khôi, 

Lê Nguyên 

Ngật, 

NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội

* 2012 x 30

Sinh học phát triển 

cá thể động vật , 

Mai Văn 

Hƣng, 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

* 2003 x 40

Công nghệ tế bào 

phôi động vật , 

Nguyễn 

Mộng Hùng, 

Đại 

học 

Quốc 

Gia Hà 

Nội, 

Hà Nội

* 2008 x 18

Giáo trình Sinh học 

phát triển , 

Nguyễn Nhƣ 

Khanh, 

NXB 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội, 

Hà Nội

* 2014 x 30

46 55ANB321

TẬP 

TÍNH 

HỌC 

ĐỘNG 

VẬT 

47 55VIB221

SINH 

HỌC 

PHÁT 

TRIỂN 

CÁ THỂ 

ĐỘNG 

VẬT



 Công nghệ tế bào 

phôi động vật ,

Nguyễn 

Mộng Hùng,

 Đại 

học 

Quốc 

Gia Hà 

Nội, 

Hà Nội

* 2008 x 18

Sinh học phát triển 

cá thể động vật , 

Mai Văn 

Hƣng, 

NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

* 2003 x 40

 Bài giảng nông 

nghiệp sạch , 

Trần Đăng 

Hòa 

NXB 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh.

* 2009 x x

Sản xuất và sử dụng 

chế phẩm sinh học 

trong nông nghiệp ,

Lƣơng Đức 

Phẩm  

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

* 2011 x x

Công nghệ sinh học 

trong bảo vệ thực vật,

Phạm Thị 

Thùy

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

* 2004 x x

48 55AET321

CÔNG 

NGHỆ 

PHÔI 

ĐỘNG 

VẬT

49 55BIC321

KIỂM 

SOÁT VÀ 

AN TOÀN 

SINH HỌC  



 Dinh dưỡng cây 

trồng và phân bón , 

Nguyễn 

Mạnh Hùng, 

Nguyễn 

Mạnh Chinh 

NXB 

Nông 

nghiệp 

* 2019 x x

Đất và phân bón , 
Ngô Thị Đào, 

Vũ Hữu Yến , 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội  

* 2007 x x

, Sinh lý học dinh 

dưỡng ở thực vật , 

Nguyễn Nhƣ 

Khanh, Cao 

Phi Bằng, 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan, 

Nguyễn Tấn 

Lê, Phan Văn 

Tân, Võ 

Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

* 2020 x 20

 Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng , 

Lê Văn Khoa

(chủ biên),

Nguyễn Xuân

Cự, Bùi Thị

Ngọc Dung,

Lê Đức, Trần

Khắc Tiệp,

Cái Văn

Tranh

Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội* 2001 x 20

Giáo trình Phương 

luận nghiên cứu 

khoa học , 

Vũ Cao Đàm, 

NXB 

Giáo 

Dục

* 2008 x 6

50 55PMN321

DINH 

DƢỠNG 

KHOÁNG 

VÀ NĂNG 

SUẤT 

CÂY 

TRỒNG

51 55MTD221

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU 

KHOA 

HỌC SINH 

HỌC



Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học,

Phạm Viết 

Vƣợng, 

 NXB 

ĐHQG

HN

* 1997 x 23

Đi vào nghiên cứu 

khoa học, 

Nguyễn Văn 

Tuấn, 

NXB 

tổng 

hợp TP 

Hồ Chí 

Minh

* 2015 x x x

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học

Trung 

Nguyên, 

, Nxb. 

Lao 

động – 

Xã hội, 

Hà Nội

* 2008 x x

 Phương pháp 

nghiên cứu khoa học , 

Nguyễn Đăng 

Bình, Nguyễn 

Văn Dự,

NXB 

Khoa 

học và 

Kỹ 

thuật, 

Hà Nội

* 2010 x x

Experimental design 

and data analysis 

for biologist ,

Gerry P. 

Quinn and 

Michael J. 

Keough, 

 

Cambri

dge 

Publish

er, 

* 2002 x x

Phương pháp giải 

bài tập di truyền . 
Vũ Đức Lƣu, 

NXB 

ĐHQG
* 1998 x 21

Tài liệu hƣớng dẫn 

thực hành của giảng 

viên

* 0

51 55MTD221

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU 

KHOA 

HỌC SINH 

HỌC

52 55OTE421

TỔ CHỨC 

DẠY HỌC 

THÍ 

NGHIỆM 

VÀ BÀI 

TẬP DI 

TRUYỀN 

HỌC    



Giáo trình Di truyền 

học , 

Chu Hoàng 

Mậu, Nguyễn 

Thị Tâm, 

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội 

* 2006 x 102

Bộ Giáo dục&Đào 

tạo (2018), Chương 

trình giáo dục phổ 

thông  môn Sinh học 

https://data.moet.gov

.vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfvi

ewer

* Web

Sách giáo khoa Sinh 

học phổ thông 10,12 

của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo 

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

x 3

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

52 55OTE421

TỔ CHỨC 

DẠY HỌC 

THÍ 

NGHIỆM 

VÀ BÀI 

TẬP DI 

TRUYỀN 

HỌC    

53 55PPB421   

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

SINH HỌC 

1      



 Lí luận dạy học 

Sinh học (Phần Đại 

cương), 

Đinh Quang 

Báo, Nguyễn 

Đức Thành 

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 2000 x 38

Lí luận dạy học hiện 

đại,  cơ sở đổi mới 

mục tiêu, nội dung 

và PPDH 

Bernd Meier, 

Nguyễn Văn 

Cƣờng, 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội, 

* 2014 x 10

 Đổi mới PPDH, 

chƣơng trình và sách 

giáo khoa, 

Trần Bá 

Hoành,

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

* 2010 x 2 x

 Vận dụng các tiếp 

cận DH để phát triển 

năng lực học sinh 

trong dạy học Sinh 

học, 

Nguyễn Văn 

Hồng (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Hà, Nguyễn 

Thị Hằng, 

Phạm Thị 

Nxb 

ĐH 

Thái 

Nguyên

, 

* 2019 x 50

, Dạy và học tích 

cực một số phương 

pháp và kỹ thuật dạy 

học , 

Nguyễn Lăng 

Bình (chủ 

biên) 

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

* 2010 x 30

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

53 55PPB421   

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

SINH HỌC 

1      

54 55MTB441

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 

Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG        



Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Lí luận dạy học 

Sinh học (Phần Đại 

cương), 

Đinh Quang 

Báo, Nguyễn 

Đức Thành

Nxb 

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

* 2000 x 38

 Dạy và học tích cực 

một số phƣơng pháp 

và kỹ thuật dạy học

Nguyễn Lăng 

Bình (chủ 

biên)

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

* 2010 x 30

 Giáo trình phát triển 

chƣơng trình-  sách 

giáo khoa Sinh học 

phổ thông

Nguyễn Phúc 

Chỉnh; 

Nguyễn Nhƣ 

Ất (2014)

 Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2014 50

 Giáo trình vận dụng 

các tiếp cận dạy học 

để phát triển năng 

lực học sinh trong 

dạy học Sinh học

Nguyễn Văn 

Hồng; 

Nguyễn Thị 

Hà; Nguyễn 

Thị Hằng; 

Phạm Thị 

Hồng Tú 

 Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2019 50

 Đại cƣơng phƣơng 

pháp dạy học Sinh 

học

Trần Bá 

Hoành; Trịnh 

Nguyên Giao

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

* 2002 x 14

54 55MTB441

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 

Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG        



 Bồi dƣỡng năng lực 

môn Sinh học THPT 

theo chủ đề

Bùi Văn 

Sâm; Mai Sỹ 

Tuấn; Trần 

Khánh Ngọc 

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2017 x 2

 Tích hợp trong dạy 

học Sinh học

Nguyễn Phúc 

Chỉnh 

 Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2012 99

 Dạy học tích hợp 

phát triển năng lực 

học sinh - Quyển 1 

Khoa học tự nhiên

Đỗ Hƣơng 

Trà (CB); 

Nguyễn Văn 

Biên; Trần 

Khánh Ngọc; 

Trần Trung 

Ninh; Trần 

Thị Thanh 

Thủy; 

Nguyễn Công 

Khanh; 

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2015 x 40

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

TÍCH HỢP 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC

54 55MTB441

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 

Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG        

55 55ITB431



Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Khoa học tự nhiên, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/gYEN

IAgt44DU0G8#pdfvi

ewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Giáo trình vận dụng 

các tiếp cận dạy học 

để phát triển năng 

lực học sinh trong 

dạy học Sinh học

Nguyễn Văn 

Hồng; 

Nguyễn Thị 

Hà; Nguyễn 

Thị Hằng; 

Phạm Thị 

Hồng Tú 

 Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2019 50

 Dạy và học tích cực - 

 một số PP và kĩ 

thuật dạy học  Dự án 

Việt – Bỉ

Nguyễn Lăng 

Bình

 Nxb 

ĐH Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2010 x 30

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

TÍCH HỢP 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC

55 55ITB431

56 55PPB332 

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

SINH HỌC 

2        



 Văn bản số 

5555/BGDĐT-

GDDT về việc 

hƣớng dẫn sinh hoạt 

chuyên môn và về 

đổi mới phƣơng pháp 

dạy học và kiểm tra 

đánh giá; tổ chức và 

quản lý các hoạt 

động chuyên môn 

của trƣờng trung 

học/trung tâm giáo 

dục thƣờng xuyên 

qua mạng, 2014. 

https://thukyluat.vn/c

v/cong-van-5555-

bgddt-gdtrh-cua-bo-

giao-duc-va-dao-tao-

nam-2014-

3e5d3.html.

Bộ GD&ĐT * 2014 Web

 Lí luận dạy học Sinh 

học (Phần Đại cƣơng)

Đinh Quang 

Báo; Nguyễn 

Đức Thành

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

* 2000 x 38

 Lí luận dạy học hiện 

đại - cơ sở đổi mới 

mục tiêu - nội dung 

và PPDH

Bernd Meier 

–Nguyễn Văn 

Cƣờng

 Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2014 x 10

56 55PPB332 

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

SINH HỌC 

2        



 Đổi mới PPDH - 

chƣơng trình và sách 

giáo khoa

Trần Bá 

Hoành

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm  

Hà Nội

* 2010 x 2 x

 Giáo trình Vận dụng 

các tiếp cận DH để 

phát triển năng lực 

học sinh trong dạy 

học Sinh học

Nguyễn Văn 

Hồng (Chủ 

biên); 

Nguyễn Thị 

Hà; Nguyễn 

Thị Hằng; 

Phạm Thị 

 Nxb 

ĐH 

Thái 

Nguyên

* 2019 50

Giáo trình Giao tiếp

sƣ phạm 

Bộ môn Tâm

lý học
 Đại học Thái Nguyên.x 2019 1

300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu

 Giáo 

dục
x 2008 5

 Giáo trình Giao tiếp 

sƣ phạm

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn

ĐH Sƣ 

phạm.
x 2017 4

 Nxb Đại học Sƣ 

phạm

Nguyễn Công 

Khanh; Đào 

Thị Oanh; 

Giáo trình 

kiểm tra đánh 

giá trong giáo 

2016 * 2016 x 50

 Lí luận dạy học Sinh 

học (Phần Đại cƣơng)

Đinh Quang 

Báo; Nguyễn 

Đức Thành

 Nxb 

Giáo 

dụcHà 

Nội.

 * 2000 x 38

55CO5421

GIAO 

TIẾP SƢ 

PHẠM

57

58 55ABT421

KIỂM 

TRA 

ĐÁNH 

GIÁ 

TRONG  

DẠY HỌC 

SINH HỌC     

56 55PPB332 

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

SINH HỌC 

2        



 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Khoa học tự nhiên, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/gYEN

IAgt44DU0G8#pdfvi

ewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Dạy học tích hợp 

phát triển năng lực 

học sinh - Quyển 1 

Khoa học tự nhiên

Đỗ Hƣơng 

Trà (chủ 

biên); 

Nguyễn Văn 

Biên; Trần 

Khánh Ngọc; 

Trần Trung 

Ninh; Trần 

Thị Thanh 

Thủy; 

Nguyễn Công 

Khanh; 

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm

* 2015 x 40

 Dạy học hợp tác - 

nhóm

Nguyễn Văn 

Hồng

 NXB 

khoa 

học và 

kĩ 

thuất 

Hà nội

* 2010 147

58 55ABT421

KIỂM 

TRA 

ĐÁNH 

GIÁ 

TRONG  

DẠY HỌC 

SINH HỌC     

59 55CGT421

DẠY HỌC 

HỢP TÁC 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 



 Giáo trình vận dụng 

các tiếp cận dạy học 

để phát triển năng 

lực học sinh trong 

dạy học Sinh học

Nguyễn Văn 

Hồng; 

Nguyễn Thị 

Hà; Nguyễn 

Thị Hằng; 

Phạm Thị 

 Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2019 50

 Lí luận dạy học Sinh 

học (Phần Đại cƣơng)

Đinh Quang 

Báo;Nguyễn 

Đức Thành

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

* 2000 x 38

 Dạy và học tích cực 

một số phƣơng pháp 

và kỹ thuật dạy học

Nguyễn Lăng 

Bình (chủ 

biên)

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

* 2010 x 30

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Khoa học tự nhiên, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/gYEN

IAgt44DU0G8#pdfvi

ewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

59 55CGT421

DẠY HỌC 

HỢP TÁC 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 



 Giáo trình phƣơng 

tiện dạy học Sinh học 

ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Văn 

Hồng 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2014 5

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông  tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Lí luận dạy học Sinh 

học (Phần Đại cƣơng)

Đinh Quang 

Báo; Nguyễn 

Đức Thành 

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội. 

* 2000 x 38

 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm trong dạy 

học Sinh học

Nguyễn Thị 

Hằng (chủ 

biên); Phạm 

Thị Hồng Tú; 

Nguyễn Thị 

Hà

 NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2020 22

60 EQU421N

PHƢƠNG 

TIỆN DẠY 

HỌC SINH 

HỌC       

61 55ELB421

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC     



 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

trong nhà trƣờng phổ 

thông

Nguyễn Thị 

Liên (chủ 

biên); 

Nguyễn Thị 

Hằng; Tƣởng 

Duy Hả; Đào 

Thị Ngọc 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2016 x 1 x

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông hoạt 

động trải nghiệm 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/xvD7

X3JpdxSF855#pdfvie

wer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Sinh lý sinh trƣởng 

và phát triển thực vật

Nguyễn Nhƣ 

Khanh

 NXB 

Giáo 

dục HN 

* 1996 x 6

61 55ELB421

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC     

62 55PGD921

SINH 

TRƢỞNG 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

THỰC 

VẬT  



  Plant Physiology 

and development

Taiz L. 

Zeiger E. and 

Murphy A

 6th 

edition 

Sinauer 

 

Sunderl

and 

* 2016 x x

 Sinh lý học thực vật

Vũ Văn Vụ; 

Vũ Thanh 

Tâm; Hoàng 

Minh Tấn 

 NXB 

GD HN 
* 2000 x 39

 Giáo trình các chất 

điều hòa sinh trƣởng 

thực vật. 

Nguyễn Nhƣ 

Khanh; 

Nguyễn Văn 

Đính 

* 2011 x 22

 Sinh học phát triển 

thực vật

Nguyễn Nhƣ 

Khanh

 NXB 

Giáo 

dục HN

* 2009 x x

 Giáo trình sinh học 

ứng dụng trong chăn 

nuôi.

Từ Quang 

Trung; Từ 

Quang Tân; 

Hoàng Phú 

Hiệp

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2020 22

 Công nghệ sinh học 

trong sản xuất và đời 

sống

Trƣơng Văn 

Lung

 Đại 

học 

Khoa 

học-

Đại 

học 

* x x

 Giáo trình công 

nghệ sinh học thực 

vật

Trần Thị Lệ; 

Trƣơng Thị 

Bích Phƣợng; 

Trần Thị 

Triêu Hà 

 Nxb 

Nông 

nghiệp 

Hà Nội

* 2008 x x x

 Các biện pháp 

phòng chống dịch hại 

cây trồng nông 

nghiệp

Phạm Văn 

Lầm 

 Nxb 

Nông 

nghiệp  

Hà Nội

* 2006 x x

62 55PGD921

SINH 

TRƢỞNG 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

THỰC 

VẬT  

63 55BAA921

SINH HỌC 

ỨNG 

DỤNG 

TRONG 

CHĂN 

NUÔI

64 55BAC921

SINH HỌC 

ỨNG 

DỤNG 

TRONG 

TRỒNG 

TRỌT    



 Công nghệ sinh học - 

 Tập 5 - Công nghệ 

vi sinh và môi trƣờng

Phạm Văn 

Ty; Vũ 

Nguyên 

Thành 

  Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2012 x x

 Sinh lý thực vật ứng 

dụng
Vũ Văn Vụ 

 Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 1999 x 35

 Kỹ thuật và thiết bị 

xử lý chất thải bảo vệ 

môi trƣờng(2006)

Hoang Đức 

Liên; Tống 

Ngọc Tuấn

 NXB 

Nông 

nghiệp

* 2006 x 1 x

 Giáo trình Công 

nghệ môi trƣờng

Trịnh Thị 

Thanh; Trần 

Yêm; Đồng 

Kim Loan 

 NXB 

ĐHQG 

Hà Nội.

* 2004 x x

 Giáo trình Hóa học 

môi trƣờng

Đặng Đình 

Bạch; 

Nguyễn Văn 

Hải 

 Nxb 

Khoa 

học

x 2006 x x

 Môi trƣờng và Kĩ 

thuật xử lí chất phát 

thải

Nguyễn Sĩ 

Mão

 NXB 

Khoa 

học và 

Kĩ 

Thuật

x 2008 x x

 Thực hành Động vật 

có xƣơng sống

Trần Hồng 

Việt; Nguyễn 

Hữu Dực; Lê 

Nguyên Ngật

 Nxb 

ĐHSP 

Hà Nội

2004 2004 x 41

 Thực hành phân loại 

thực vật

Hoàng Thị 

Sản

 NXB 

Giáo 

dục 

* 2001 x 34

64 55BAC921

SINH HỌC 

ỨNG 

DỤNG 

TRONG 

TRỒNG 

TRỌT    

65 55PTE221

 KỸ 

THUẬT 

XỬ LÝ 

MÔI 

TRƢỜNG

66 55ADV931

THỰC 

HÀNH 

SINH HỌC 

NÂNG 

CAO



 Giáo trình sinh lý 

học thực vật

Nguyễn Nhƣ 

Khanh (chủ 

biên)- 

Nguyễn 

Lƣơng Hùng

 NXB 

Đại 

học sƣ 

phạm 

Hà Nội 

* 2007 x x

 Các phƣơng pháp 

nghiên cứu thực vật

Nguyễn 

Nghĩa Thìn 

 NXB 

Đại 

học 

quốc 

gia Hà 

Nội 

* 2007 x 2

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông hoạt 

động trải nghiệm 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/xvD7

X3JpdxSF855#pdfvie

wer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Vận dụng các tiếp 

cận DH để phát triển 

năng lực học sinh 

trong dạy học Sinh 

học

Nguyễn Văn 

Hồng (Chủ 

biên); 

Nguyễn Thị 

Hà; Nguyễn 

Thị Hằng; 

Phạm Thị 

 Nxb 

ĐH 

Thái 

Nguyên

* 2019 50

66 55ADV931

THỰC 

HÀNH 

SINH HỌC 

NÂNG 

CAO

67 55PBT921

THỰC 

HÀNH  

KỸ 

THUẬT 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 



 Lí luận dạy học Sinh 

học (Phần Đại cƣơng)

Đinh Quang 

Báo; Nguyễn 

Đức Thành 

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

* 2000 x 38

 Dạy và học tích cực - 

 một số PP và kĩ 

thuật dạy học

Dự án Việt – 

Bỉ

  Nxb 

ĐH Sƣ 

phạm  

Hà Nội

* 2010 x 30

 Lí luận dạy học hiện 

đại - cơ sở đổi mới 

mục tiêu - nội dung 

và PPDH

Bernd Meier 

– Nguyễn 

Văn Cƣờng

 nội 

dung 

và 

PPDH 

Nhà 

xuất 

bản 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

* 2014 x 10 x

67 55PBT921

THỰC 

HÀNH  

KỸ 

THUẬT 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 



 Văn bản số 

5555/BGDĐT-

GDDT về việc 

hƣớng dẫn sinh hoạt 

chuyên môn và về 

đổi mới phƣơng pháp 

dạy học và kiểm tra 

đánh giá; tổ chức và 

quản lý các hoạt 

động chuyên môn 

của trƣờng trung 

học/trung tâm giáo 

dục thƣờng xuyên 

qua mạng, 

https://thukyluat.vn/c

v/cong-van-5555-

bgddt-gdtrh-cua-bo-

giao-duc-va-dao-tao-

nam-2014-

Bộ giáo dục 

và Đào tạo
* 2014 Web

 Giáo trình phát triển 

chƣơng trình - sách 

giáo khoa Sinh học 

phổ thông

Nguyễn Phúc 

Chỉnh; 

Nguyễn Nhƣ 

Ất 

 Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2014 50 x

 Đổi mới PPDH 

chƣơng trình và sách 

giáo khoa

Trần Bá 

Hoành

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

* 2010 x 2 x

67 55PBT921

THỰC 

HÀNH  

KỸ 

THUẬT 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 



 Bồi dƣỡng năng lực 

môn Sinh học THPT 

theo chủ đề

Bùi Văn 

Sâm; Mai Sỹ 

Tuấn; Trần 

Khánh Ngọc 

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm  

Hà Nội

* 2017 x 2

 Sinh học tế bào

Nguyễn 

Trọng Lạng;  

Chu Hoàng 

Mậu

 NXB 

Nông 

nghiệp

* 2005 102

 Tế bào học
Nguyễn Nhƣ 

Hiền

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2006 x x x

 Giáo trình sinh học 

tế bào

Nguyễn Nhƣ 

Hiền

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2009 x x

Sách giáo khoa Sinh 

học phổ thông hiện 

hành

*

    

2006     

     

2007 

 

2008

3

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

69 55SPB931

DẠY HỌC 

GIẢI 

QUYẾT 

VẤN ĐỀ 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC  

67 55PBT921

THỰC 

HÀNH  

KỸ 

THUẬT 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 

68 55ADV931

THỰC 

HÀNH 

CÔNG 

NGHỆ 

SINH HỌC 

NÂNG 

CAO  



 Giáo trình vận dụng 

các tiếp cận dạy học 

để phát triển năng 

lực học sinh trong 

dạy học Sinh học

Nguyễn Văn 

Hồng; 

Nguyễn Thị 

Hà; Nguyễn 

Thị Hằng; 

Phạm Thị 

 Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2019 50

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông 

Chƣơng trình tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Dạy và học tích cực 

một số phƣơng pháp 

và kỹ thuật dạy học

Nguyễn Lăng 

Bình (chủ 

biên) 

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm. 

* 2010 x 30

 Lí luận dạy học Sinh 

học (Phần Đại cƣơng)

Đinh Quang 

Báo; Nguyễn 

Đức Thành

 Nxb 

Giáo 

dục Hà 

Nội.

* 2000 x 38

 Bồi dƣỡng năng lực 

môn Sinh học THPT 

theo chủ đề

Bùi Văn 

Sâm; Mai Sỹ 

Tuấn; Trần 

Khánh Ngọc 

 Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm  

Hà Nội

* 2017 x 2

 Giáo trình vận dụng 

các tiếp cận dạy học 

để phát triển năng 

lực học sinh trong 

dạy học Sinh học

Nguyễn Văn 

Hồng; 

Nguyễn Thị 

Hà; Nguyễn 

Thị Hằng; 

Phạm Thị 

 Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

* 2019 50

69 55SPB931

DẠY HỌC 

GIẢI 

QUYẾT 

VẤN ĐỀ 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC  

70 55TET931

KĨ THUẬT 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 



 Giáo trình phƣơng 

tiện dạy học Sinh học 

ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Văn 

Hồng 

 NXB 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

* 2014 5

Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông  tổng 

thể 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/LETz

Phj5sGGnDii#pdfvie

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Sinh học 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/hfw2

YvlABVuYdhY#pdfv

iewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn 

Khoa học tự nhiên, 

https://data.moet.gov.

vn/index.php/s/gYEN

IAgt44DU0G8#pdfvi

ewer

Bộ GD&ĐT * 2018 Web

 Lí luận dạy học Sinh 

học (Phần Đại cƣơng)

Đinh Quang 

Báo; Nguyễn 

Đức Thành

 Nxb 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

* 2000 x 38

70 55TET931

KĨ THUẬT 

DẠY HỌC 

SINH HỌC 



 Vật lý đại cƣơng tập 

1

Lƣơng Duyên 

Bình; Dƣ Trí 

Công; 

Nguyễn Hữu 

Hồ

 

NXBG

D

* 1996 13

 Vật lý đại cƣơng tập  

2

Lƣơng Duyên 

Bình;  Dƣ Trí 

Công; 

Nguyễn Hữu 

Hồ

 

NXBG

D

* 2008 46

 Điện và từ Tôn Tích Ái

 

NXBĐ

HQGH

N

* 2008 28

 Dao động và sóng
Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc

 

NXBĐ

HQG 

Hà Nội

* 1996 31

 Cơ sở vật lý tập 1

D. Halliday; 

R.Resmick & 

J. Walker

 

NXBG

D

* 1998 365

 Bài tập Vật lí đại 

cƣơng tập 1

Lƣơng Duyên 

Bình (chủ 

biên)

 

NXBG

D

* 2000 9

 Bài tập Vật lí đại 

cƣơng tập  2

Lƣơng Duyên 

Bình (chủ 

biên)

 

NXBG

D

* 2008 2

 Đề cƣơng bài giảng 

Hóa học.

Phạm Thị Hà 

Thanh; 

Nguyễn Thị 

Thanh Hƣơng

* 2017 1

 Bộ môn Hóa học 

ứng dụng

Tài liệu thí 

nghiệm Hóa 

học

* 1

55CHE241 HÓA HỌC

71 55PHY241 VẬT LÍ
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 Tài liệu giáo khoa 

chuyên hóa học 11-

12 Tập Hai

Nguyễn Duy 

Ái

 NXB 

Giáo 

dục.

x 2005 x 0

 Hóa vô cơ  

Bùi Đức 

Nguyên, 

Phạm Thị Hà 

Thanh

 Hóa x 2014 68

Hoá học lý thú 

Thế Trƣờng - 

Phan Tất Đắc 

- Vân Trƣờng 

Văn 

hóa 

Thông 

tin

x 2005 x 10

 Tài liệu giáo khoa 

chuyên hóa học 10; 

Tập Một và Tập Hai

Đào Hữu 

Vinh (chủ 

biên) - 

Nguyễn Duy 

 NXB 

Giáo 

dục.

x 2005 x 0

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

Tổng 312 28 13 22 74 375
 Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin  (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

ngoài lí luận chính 

trị), 

 Phạm Văn ĐứcHà Nội. 2019 x x

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Bộ Giáo dục

và Đào tạo
 Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2007 x 24

55CHE241 HÓA HỌC

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xb

Tài 

liệu 

học 

tập

1.15 Sƣ phạm Lịch sử

Stt Mã môn
Tên môn 

học

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

tha

m 

khả

Nă

m 

dự 

kiến 

 xb

Loại giáo trình
Số lƣợng 

hiện có 

Số 

lƣợng 
Tổng 

 số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 55SPH131
TRIẾT HỌC 

MÁC - 

LÊNIN

72



 Giáo trình Triết học 

Mác - Lênin 

Hội đồng 

Trung ƣơng 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

1999 x 2

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin

Nguyễn Duy 

Quý, Dƣơng 

Phú Hiệp 

 Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2008 X 10

 Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin  (Dùng 

trong các trƣờng đại 

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu 

Vui, Nguyễn 

Ngọc Long 

 Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2004 x 5

http://dangcongsan.v

n/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao

.vn/,

http://triethoc.edu.vn/

,…

1995 x (Web

1 55SPH131
TRIẾT HỌC 

MÁC - 

LÊNIN



 Giáo trình kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin  (Dùng cho các 

khối không chuyên 

kinh tế và quản trị 

doanh nghiệp trong 

các trƣờng đại học, 

cao đẳng)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Chính 

trị 

quốc 

gia Hà 

Nội

2007 x 21

 DỰ THẢO Giáo 

trình kinh tế chính 

trị Mác-Lênin (Dùng 

cho các khối không 

chuyên ngành lý luận 

chính trị) (Phòng tư 

liệu Khoa)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Chính 

trị 

quốc 

gia

2019 x

Khoa

1

 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về 

phương thức sản 

xuất TBCN

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

Chính 

trị 

Quốc 

gia. Hà 

Nội

2001 x 39

 Giáo trình KTCT 

Mác - Lê nin về thời 

kỳ quá độ lên CNXH 

ở Việt Nam

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh

Chính 

trị 

Quốc 

gia. Hà 

Nội  

2002 x 20

 Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – 

Lê nin

Bộ Giáo dục 

và đào tạo

CTQG, 

H
2009 x

330

CU

O

302

2 55SPE121

KINH TÊ 

CHÍNH TRỊ 

MÁC - 

LÊNIN



Giáo trình lịch sử

các học thuyết kinh

tế, Trƣờng đại học

kinh tế quốc dân,

NXB Đại học kinh tế

quốc dân,  

Mai Ngọc

Cƣờng
Thống kê 2003 x 2 x

http://dangcongsan.v

n/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao

.vn/, 

http://www.mofahcm.

gov.vn/mofa/,…

x (Web

 Giáo trình Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học (Dùng cho các 

khối không chuyên 

ngành lý luận chính 

trị) (Bộ GD & ĐT 

chưa xuất bản chính 

thức)

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Chính 

trị 

quốc 

gia

2017 x x

 Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

(Dùng cho các khối 

không chuyên ngành 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh), 

Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội

2009 x 302

2

3 55SSO121
CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOA HỌC

55SPE121

KINH TÊ 

CHÍNH TRỊ 

MÁC - 

LÊNIN



Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần 

thứ XI

Đảng cộng 

sản Việt Nam 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2011 x 1

Cƣơng lĩnh xây dựng 

đất nƣớc trong thời 

kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội (Bổ 

sung, phát triển năm 

2011)

Đảng cộng 

sản Việt Nam

Sự 

thật, 

Hà Nội

2011 x x

 Đề cương bài giảng 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trần Thị Lan

 Thái 

Nguyên

.

2020 x x

.https://thuvienphaplu

at.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

2016 x (Web

https://thuvienphapl

uat.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

2003 x (Web

3 55SSO121
CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOA HỌC

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx


Quốc hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam

(Khóa XIV), Luật tín

ngƣỡng, tôn giáo,

Luật số

02/2016/QH14, ngày

18/11/2016

2016 x (Web

https://thukyluat.vn/v

b/nghi-quyet-25-nq-

tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

2003 x (Web

http://vbpl.vn/botup

hap/Pages/vbpq-van-

ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.

2014 x (Web

https://www.youtube.

com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2 

mũi tấn công nguy 

hiểm mang tên Dân 

chủ - Nhân quyền

x (Web

Giáo trình Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh (Dùng 

cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác Lênin, tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh

 

CTQG, 

Hà Nội

2009 x 302

3 55SSO121
CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOA HỌC

4 55HCM121
TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ 

MINH

https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/
https://luattoanquoc.com/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2019-luat-toan-quoc/


 Tập bài giảng Tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh 

Thƣ viện Trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

Nguyễn 

Khánh Bật

 Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2000 x 30

 (Đồng chủ biên): 

Một số chuyên đề về 

tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh,Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN.

Đinh Xuân 

Lý - Phạm 

Ngọc Anh

 Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2008 x 1 x

 Hồ Chí Minh - Nhà 

tƣ tƣởng lỗi lạc,  Thƣ 

viện Quốc gia, 

(Nguồn TTHL)

Song Thành

 Lý 

luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2005 x 1 1 x

 Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần 

thứ VIII, IX, XI, XII, 

Thƣ viện Trƣờng .

Đảng Cộng 

sản Việt Nam

ĐHSP 

– 

ĐHTN

x 4

Chỉ thị số 03 – 

CT/TW ngày 

14/5/2011 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

2011 x (Web

4 55HCM121
TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ 

MINH



Nghị quyết Trung 

ƣơng IV khóa XI: 

“Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng 

Đảng hiện nay” - ban 

hành ngày 

16/1/2012, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

2012 x (Web

Chỉ thị số 05 – 

CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ 

Chính trị, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN, (Web).

2016 x (Web

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cƣờng xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thói về tƣ

tƣởng Chính trị, đạo

đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ” -

ban hành ngày

30/10/2016, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

2016 x (Web

4 55HCM121
TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ 

MINH



 Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam  (Sử dụng trong 

các trƣờng Đại học – 

Hệ không chuyên Lý 

luận chính trị) (Thƣ 

viện trƣờng Đại học 

Sƣ phạm – ĐHTN).
Bộ Giáo dục 

và đào tạo

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2021 x 30

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam, Tái bản qua các

năm (Thƣ viện

Trƣờng Đại học Sƣ

phạm- ĐHTN).

Bộ Giáo dục

và Đào tạo
 Chính trị quốc gia, Hà Nộix 59

 Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam qua các Đại 

hội và Hội nghị 

Trung ương (1930 - 

2002), 

Nguyễn 

Trọng Phúc

Đại 

học Sƣ 

phạm – 

ĐHTN

2003 x 5

 Các Cương lĩnh 

cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam,  (Thƣ viện 

trƣờng Đại học Sƣ 

phạm – ĐHTN) Lê Mậu Hãn

 Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2001 x 9

5 55HPV121

LỊCH SỬ 

ĐẢNG 

CỘNG SẢN 

VIỆT NAM



 Tìm hiểu Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam,   (Thƣ viện 

trƣờng Đại học Sƣ 

phạm – ĐHTN)

Bùi Kim Đỉnh

Học 

viện 

Chính 

trị 

Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh

2007 x 32

 Kinh nghiệm của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong bảo vệ 

thành quả cách 

mạng giai đoạn 

1945 – 1946

Hoàng Thị 

Kim Thanh

 Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2003 x 9

 Hỏi đáp môn 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Bùi Kim Đỉnh

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x 40

Giáo trình Pháp luật 

đại cương .

Trƣờng Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân 

Đại 

học 

Kinh tế 

quốc 

dân

2008 x

AN

1

 Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nƣớc 

và pháp luật,

Trƣờng Đại 

học Luật Hà 

Nội

 Công 

an 

nhân 

dân 

2016 x 1

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x 1 x

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

2017 x

AN

1

5 55HPV121

LỊCH SỬ 

ĐẢNG 

CỘNG SẢN 

VIỆT NAM

6 EDL121N
PHÁP LUẬT 

ĐẠI CƯƠNG



Bộ luật Hình sự của

nƣớc Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt

Nam

2017 x

AN

1

Luật Hôn nhân và gia

đình 
2014 x 1

Luật ban hành văn

bản quy phạm pháp

luật năm 2015

2017 x 1 x

Luật Phòng, chống 

tham nhũng (đã sửa 

đổi , bổ sung 2012)

2007 x 1 x

Luật Xử lý vi phạm 

hành chính
2014 x 1 x

Website cơ sở dữ

liệu quốc gia về văn

bản pháp luật:

x 1

Cổng thông tin điện

tử của Bộ Tƣ pháp -

Hệ thống văn bản

quy phạm pháp luật:

http://www.moj.gov.v

n/Pages/vbpq.aspx

x (Web

Sách giáo khoa Bơi 

lội
 TDTT 1999 x (Web

Chương trình giảng

dạy bơi lội phổ cập
Uỷ ban TDTT TDTT. 1996 x 1

 Giáo trình Thể dục 

Aerobic, Thƣ viện 

Trƣờng ĐHSP – 

ĐHTN

Đinh Khánh 

Thu, Trƣơng 

Anh Tuấn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan

TDTT 2014 x 2

6 EDL121N
PHÁP LUẬT 

ĐẠI CƯƠNG

7 55PHE111
GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 1 

8 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


 Giáo trình Bóng rổ, 

Nxb ĐHTN, Thƣ 

viện Trƣờng 

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng

ĐHSP 

– 

ĐHTN.

2019 x 20

 Luật Bóng rổ 
Tổng cục 

TDTT

ĐHSP - 

 ĐHTN
2015 x 22

 Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc 

Quang
ĐHSP 2010 x x 20

 Luật đá cầu
Tổng cục

TDTT
 ĐHSP - ĐHTN2015 x 1

 Giáo trình Võ thuậ
Nguyễn Văn 

Chung

 ĐHSP 

– 

ĐHTN

2007 x 27

 Kỹ thuật Vovinam - 

Việt võ đạo (tập 1)
Lê Quốc Ân

Thể 

dục thể 

thao 

Hà Nội

2008 x 1

 Luật thi đấu 

Vovinam

Tổng cục Thể 

dục Thể thao

Hồng 

Đức
2018 x 1

 Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

 ĐHSP 

– 

ĐHTN.

x 1

 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông

Đinh Quang 

Ngọc
TDTT 2013 x x 2

 Phương pháp giảng 

dạy và huấn luyện 

Đá cầu

Vụ TDTT 

quần chúng

 ĐHSP 

ĐHTN
2009 x 52

Website: Vovinamthainguyen.vn x (Web

8 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2



Nguồn hướng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtub

e.com/

x (Web

 Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh 

Mai
 TDTT 2011 x 2

 Giáo Trình Bóng đá 
PGS.TS Trần 

Đức Dũng

TDTT, 

Hà Nội
2007 x 2

 Giáo trình bóng 

chuyền

Nguyễn Đức 

Tuân Trƣơng 

Tấn Hùng

 ĐHSP 

– 

ĐHTN

2020 x 20

 Giáo trình cầu lông

Nguyễn Văn 

Đức, Trần 

Văn Vinh

TDTT 2016 x 2

 Luật thi đấu Cầu 

Lông

 Tổng cục 

TDTT TDTT 2015 x 2
Băng đĩa hình; video 

– Giảng viên giảng 

dạy cung cấp cho 

sinh viên

x

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục 

TDTT
 TDTT 2014 x 2

 Luật Bóng chuyền
Tổng cục 

TDTT
 TDTT 2015 x 2

Bóng chuyền

 Iu. KLESEP 

– AG. 

AIRIANX

TDTT, 

Hà Nội 
1997 x 2

10 55MIE131
GIÁO DỤC 

QUỐC 
5 tuần tập trung x

 Life: A2-B1
Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x 2

Test your English

Vocabulary in Use

Redman, S.

& Ruth, G
 NXB Trẻ2001 x 1 x

9 55PHE113
Giáo dục 

thể chất 3

11 55ENG131
TIẾNG ANH 

1

8 55PHE112
Giáo dục 

thể chất 2

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Test your English

Vocabulary in Use

Redman, S.

& Ruth, G
 NXB Trẻ2006 x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x (Web

https://www.edmodo.com/ x (Web

https://classroom.goo

gle.com/
x (Web

 Life: A2-B1 
Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia

2015 x 2

Test your English

Vocabulary in Use ,

Redman, S.

& Ruth, G
 Nhà xuất Bản Trẻ2001 x 1 x

  Grammar in use. Murphy, R. Oxford University Press.2006 x 8
https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T

x (Web

https://www.edmodo.

com/
x (Web

https://classroom.google.com/ x (Web

  Life: A2-B1 . Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia.

2015 x 2

11 55ENG131
TIẾNG ANH 

1

12 55ENG132
TIẾNG ANH 

2

13 55ENG143
TIẾNG ANH 

3



 Test your English 

Vocabulary in Use
Redman, S. 

& Ruth, G

Nhà 

xuất 

Bản Trẻ

2001 x 1 x

 Grammar in use

Murphy, R

Oxford 

Univers

ity 

Press

2006 x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x (Web

https://www.edmodo.

com/
x (Web

https://classroom.google.com/ x (Web

 Bộ giáo trình IC3: 

Máy tính căn bản; 

Các ứng dụng chủ 

chốt; Cuộc sống trực 

tuyến IIG Viet Nam

2014 x 3

 Giáo trình Thực 

hành Tin học cơ sở

Phạm Hồng 

Thái, Dƣ 

Phƣơng 

Hạnh, Lƣơng 

Việt Nguyên, 

Nguyễn Việt 

Tân, Đào 

Minh Thu

Quốc 

Gia Hà 

Nội

2008 x 46

Tin học cơ sở
Đào Kiến 

Quốc, Bùi 

Thế Duy 

 ĐH 

Quốc 

Gia Hà 

Nội

2006 x 46

https://support.micros

oft.com/en-

us/training

x (Web

13 55ENG143
TIẾNG ANH 

3

14 55GIF121
Tin học đại 

cương



Môi trường và phát 

triển bền vững ]. 

Nguyễn Đình 

Hòe

 Giáo 

dục
2009 x x

Môi trường, dân số

và phát triển bền

vững

Nguyễn Văn

Hồng, Lê

Ngọc Công 

 Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội2012 x 1

 Cơ sở  Sinh thái học
Vũ Trung 

Tạng 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2003 x x

 Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh

Thuyết,

Nguyễn Văn

Hiệp,

ĐHQG 1999 x 107

 Đề cƣơng bài giảng  

Tiếng Việt thực hành

Tổ Ngôn ngữ

ĐHSP 

– ĐH 

Thái 

Nguyên

2015 x x 1

Tiếng Việt thực hành
Hữu Đạt

 Giáo 

dục
1997 x 30

 Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh

Toán, Lê A,

Đỗ Việt Hùng

Giáo dục 1997 x 29

 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

Giáo 

dục
1999 x 5

 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Trần Quốc 

Vƣợng

Giáo 

dục
2008 x x

 Việt Nam văn hóa 

sử cương

Đào Duy Anh

 Văn 

hoá 

thông 

tin.

2000 x 9

Việt Nam phong tục
Phan Kế Bính

Tp 

HCM
2005 x 9

16 55VIU121
TIẾNG VIỆT 

THỰC 

HÀNH

17 55VCF121
CƠ SỞ VĂN 

HOÁ VIỆT 

NAM

15 55EDE121

MÔI 

TRƯỜNG 

VÀ PHÁT 

TRIỂN



 Bản sắc văn hóa 

Việt Nam
Phan Ngọc

 Văn 

hoá 

thông 

tin

2004 x 5

Đại cương lịch sử

văn hóa Việt Nam T4

Nguyễn Khắc

Thuần
Giáo dục. 2006 x 27

Nhận thức văn hóa

Việt Nam 

Nguyễn Duy

Quý
Khoa học xã hội. 2008 x 3

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam

Trần Ngọc 

Thêm

Giáo 

dục
1999 x 5

 Hệ giá trị văn hóa 

Việt Nam

Ngô Đức 

Thịnh

Tri 

thức.
2019 x x

Câu chuyện phát 

triển và hạnh phúc

Nguyễn 

Tƣờng Bách 

và nhiều tác 

giả

Tổng 

hợp 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

2012 x 2

 Nhập môn sử học

Phan Ngọc

Liên Trịnh

Đình Tùng

Giáo dục, Hà Nội.2001 x 20

  Lịch sử thế giới 

hiện đại , Tập 1, 

Đỗ Thanh 

Bình
 ĐHSP. 2008 x 30

Lịch sử thế giới cận 

đại

Vũ Dƣơng 

Ninh, 

Nguyễn Văn 

Hồng 

Giáo 

dục
2006 x x

 Lịch sử thế giới cổ 

đại

Lƣơng Ninh

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

1997 x 5

17 55VCF121
CƠ SỞ VĂN 

HOÁ VIỆT 

NAM

18 55CDE121
VĂN HÓA 

VÀ PHÁT 

TRIỂN

19 55IOH221
NHẬP MÔN 

SỬ HỌC



 Lịch sử Việt Nam 

1945-2000 Nguyễn Xuân 

Minh

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2006 x x 70

 Lịch sử Việt Nam 

1858 – 1945

Hoàng Ngọc 

La, Hà Thị 

Thu Thủy

 ĐH 

Thái 

Nguyên

2011 x x 30

Phương pháp dạy 

học Lịch sử , T1

Phan Ngọc 

Liên  Trịnh 

Đình Tùng, 

Nguyễn Thị 

Côi

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 x 49

 Phương pháp dạy 

học Lịch sử , T2, 

Phan Ngọc 

Liên (chủ 

biên), Trịnh 

Đình Tùng, 

Nguyễn Thị 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2009 x 49

Lịch sử văn minh

thế giới

Vũ Dƣơng

Ninh
 Giáo dục, Hà Nội.2000 x 3

Almanach - những 

nền văn minh thế giới

Văn 

hoá 

thông 

tin, Hà 

Nội. 

1999 x 4

Lịch sử và văn hóa

Trung Quốc

Scott Morton

W
Tổng hợp, Hà Nội.2008 x 3

 Những nền văn 

minh rực rỡ cổ xưa , 

Tập 3

Đỗ Đình 

Hãng, Đinh 

Trung Kiên 

Quân 

đội 

nhân 

dân, 

Hà Nội

1996 x 2

19 55IOH221
NHẬP MÔN 

SỬ HỌC

20 55HIC231
LỊCH SỬ 

VĂN MINH 

THẾ GIỚI



Tôn giáo tín

ngưỡng các dân tộc

ở Việt Nam

Nguyễn Văn

Minh
 Khoa học xã hội, Hà Nội.2013 x x x

Tín ngưỡng thờ cúng 

tổ tiên

Lƣơng Thị 

Hoa

 Chính 

trị 

Quốc 

Gia

2015 x x

Đời sống tôn giáo

tín ngưỡng Thăng

Long

Đỗ Quang

Hƣng
Hà Nội. 2010 x x

 Nhập môn tôn giáo 

học

Đỗ Minh 

Hợp, Nguyễn 

Công Oánh 

và Bùi Thành 

Phƣơng

 Tôn 

giáo
2006 x x

Giáo trình Đại

cƣơng nhân học

Nguyễn Thị

Quế Loan
Đại học Thái Nguyên.2017 x 50

Pháp lệnh tín 

ngưỡng, tôn giáo và 

nghị định hướng dẫn 

thi hành

 Chính 

trị 

Quốc 

gia

2005 x x

 Giáo trình “Địa lí 

Biển Đông”

Vũ Vân Anh, 

Nguyễn Thị 

Hồng

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x 20

 Đề cƣơng bài giảng 

“Biển, đảo Việt 

Nam ”

Vũ Vân Anh

 ĐH 

Thái 

Nguyên

2020 x 0

22 55VSI221
BIỂN, ĐẢO 

VIỆT NAM

21 55RBV231

TÔN GIÁO 

VÀ TÍN 

NGƯỠNG 

VIỆT NAM



100 câu hỏi-đáp về 

biển, đảo dành cho 

tuổi trẻ Việt 

Nam, (Phòng tƣ liệu 

khoa Địa lí)

Ban Tuyên 

giáo Trung 

ƣơng

 Nhà 

xuất 

bản 

thông 

tin và 

truyền 

thông 

2013

x

0

 Những bằng chứng 

lịch sử và cơ sở 

pháp lý về chủ quyền 

của Việt Nam trên 

hai quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa )

Hội Luật gia 

Việt Nam

Hồng 

Đức, 

Hà Nội

2014

x

0

 Toàn cầu hóa và 

tương lai các nước 

đang chuyển đổi

Grzego 

Wkoloko 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, HN

2006 x x

 Lịch sử Việt Nam từ 

1975 đến nay

Trần Bá Đệ

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

HN

2007 x 59

 Giáo trình Địa lí 

kinh tế - xã hội Việt 

Nam

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội

2011 x BG 2

22 55VSI221
BIỂN, ĐẢO 

VIỆT NAM

23 55VPG221

VIỆT NAM 

TRONG 

QUÁ TRÌNH 

TOÀN CẦU 

HÓA



Địa lí kinh tế - xã 

hội thế giới

Ông Thị Đan 

Thanh 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội

2013 x 5

 Xã hội học đại cƣơng
Nguyễn Sinh

Huy
Đại học Quốc gia, Hà Nội1998 x 9

 Xã hội học Văn hóa
 Đoàn Văn 

Chúc

Văn 

hóa 

thông 

tin, Hà 

Nội

1997 x 16

 Xã hội học 
Phạm Tất 

Dong

Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2001 x 22

  Xã hội học quản lý

Vũ Hào 

Quang

 Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

2002 x 7

 Xã hội học Giáo dục
Mạc Văn 

Trang

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2011 x 8

 Giáo trình Địa lí 

các châu lục, tập I

Nguyễn Phi 

Hạnh và nnk

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2009 x 50

23 55VPG221

VIỆT NAM 

TRONG 

QUÁ TRÌNH 

TOÀN CẦU 

HÓA

24 55GSO221 XÃ HỘI HỌC

25 55FWG231

ĐẠI 

CƯƠNG 

ĐỊA LÝ THẾ 

GIỚI



 Giáo trình Địa lí 

các châu lục, tập II

Nguyễn Phi 

Hạnh và nnk

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2009 x 30

 Giáo trình Địa lí 

kinh tế- xã hội thế 

giới 2 (phần châu Á 

và châu Phi)

Ths. Thân 

Thị Huyền 

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x

Giáo trình Địa lí kinh 

tế- xã hội thế giới 1 

(phần châu Âu, châu 

Mĩ và châu Đại 

Dƣơng)

Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 

và nnk

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

. 

2021 x

x

5

 Địa lí kinh tế-xã hội 

châu Mỹ, châu Phi 

và châu Đại Dương,

Bùi Thị Hải Yến 

NXB 

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2011 x

x
217 Quốc gia và 

lãnh thổ trên thế 

giới, 

Nguyễn Quán 

NXB 

Thống 

kê, Hà 

2003 x
x

5

Giáo trình Đại 

cương Địa lí Việt 

Nam

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng, 

Phạm Thu 

Thủy, 

Nghiêm Văn 

Long, 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

.

2016 x x

 Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam (tái 

bản lần thứ 5).

Lê Thông 

(chủ biên) và 

nnk

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2013 x 8

25 55FWG231

ĐẠI 

CƯƠNG 

ĐỊA LÝ THẾ 

GIỚI

26 55FVG231

ĐẠI 

CƯƠNG 

ĐỊA LÝ VIỆT 

NAM 



 Giáo trình Địa lí 

kinh tế -xã hội Việt 

Nam (Các vùng kinh 

tế)

Nguyễn Xuân 

Trƣờng, 

Dƣơng 

Quỳnh 

Phƣơng

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

).

2014 x 2

 Địa lí tự nhiên Việt 

Nam (đại cương)
Vũ Tự Lập

 Giáo 

dục. 

Hà Nội,

1995 x 5

 Đại cƣơng nhân học Nguyễn Thị 

Quế Loan

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2017 x x 50

 Dân số và dân số 

tộc người ở Việt Nam
Khổng Diễn

 KHXH 1995 x 6

 Dân tộc học đại 

cương , 
Lê Sĩ Giáo

 Giáo 

dục
1998 x 5

Bức tranh văn hóa 

các dân tộc học Việt 

Nam

Nguyễn Văn 

Huy

b Khoa 

học xã 

hội.

2001 x 17

  Bản đồ giáo khoa 
Lâm Quang

Dốc
học Sƣ phạm, Hà Nội.2003 x 5

Giáo trình Bản đồ

học
Đỗ Vũ Sơn Đại học Thái Nguyên2011 x x

 Đề cƣơng bài giảng 

Địa lí du lịch
Vũ Vân Anh 2020 x x 0

 Giáo trình Địa lí du 

lịch

Trần Đức 

Thanh (chủ 

biên) Trần 

Thị Mai Hoa

 Đại  

học 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2017 x 0

28 55MTB221
BẢN ĐỒ 

GIÁO KHOA

29 55TOG331
ĐỊA LÝ DU 

LỊCH

26 55FVG231

ĐẠI 

CƯƠNG 

ĐỊA LÝ VIỆT 

NAM 

27 55GEH331
NHÂN HỌC 

ĐẠI CƯƠNG



Địa lí du lịch Việt

Nam

Nguyễn Minh 

Tuệ (chủ 

biên), Lê 

Thông, Vũ 

Đình Hòa, Lê 

Mỹ Dung, 

Nguyễn 

Trọng Đức, 

Lê Văn Tin, 

Trần Ngọc 

 giáo 

dục, 

Hà Nội

2014 x x 0

Tuyến, điểm du lịch

Việt Nam 
Bùi Thị Hải Yến

Giáo 

dục 

Việt 

Nam, 

Hà Nội, 

2020 x x 5

 Biến đổi khí hậu

Đặng Duy

Lợi, Đào

Ngọc Hùng

Đại học Sƣ phạm, Hà Nội.2016 x 5

 Môi trƣờng và phát 

triển bền vững, 
Lê Văn Khoa 

và nnk

 Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2013 x x

Giáo trình con ngƣời

và môi trƣờng,
Lê Văn Khoa  Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.2013 x 2

 Đề cương bài giảng 

địa lí đô thị, 

Nguyễn 

Thanh Mai,
ĐHTN 2020 x 0

 Địa lí đô thị

Phạm Thị 

Xuân Thọ

Đại 

học Sƣ 

phạm 

TP. Hồ 

Chí 

Minh.

2008 x 5

29 55TOG331
ĐỊA LÝ DU 

LỊCH

30 55CCG221
BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU 

TOÀN CẦU

31 55URG321
ĐỊA LÍ ĐÔ 

THỊ Nguyễn 

Thanh Mai



, Trƣờng Đại học 

Kiến trúc Hà Nội, 

Quy hoạch và xây 

dựng phát triển đô 

thị

Nguyễn Thế 

Bá

 Xây 

dựng, 

Hà Nội

2004 x x

Địa lí kinh tế xã hội

Việt Nam, 

Nguyễn Viết

Thịnh, Đỗ

Thị Minh Đức

Đại học sƣ phạm, Hà Nộ2011 x 0

- Tổng cục thống kê

Việt Nam: http://

www.gso.gov.vn Các

số liệu thống kê nƣớc

ngoài, Các tài liệu

Niên giám thống kê

hàng năm của Việt

Nam, Thống kê của

Liên hợp quốc.

x (Web

 Giáo trình lịch sử 

Việt Nam, tập I, Xb 

(2008)

Nguyễn Cảnh 

Minh

ĐHSP, 

Hà Nội.
2008 x 5

 Giáo trình lịch sử 

Việt Nam, tập II Xb 

(2008)

Nguyễn Cảnh 

Minh

ĐHSP, 

Hà Nội.
2008 x 5

 Giáo trình lịch sử 

Việt Nam, tập III, 

Nguyễn Cảnh 

Minh

ĐHSP, 

Hà Nội.
2008 x 5

 Lịch sử cổ đại Việt 

Nam , Nxb 
Đào Duy Anh

Văn 

hóa 

Thông 

tin, HN

2005 x x

Tiến trình lịch sử 

Việt Nam , Nxb

Nguyễn 

Quang Ngọc

 GD, 

HN
2001 x 10

31 55URG321
ĐỊA LÍ ĐÔ 

THỊ Nguyễn 

Thanh Mai

32 55VAM331

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

CỔ TRUNG 

ĐẠI
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 Đại cương lịch sử 

Việt Nam, tập I ,  .

Trƣơng Hữu 

Quýnh 

GD, 

HN
1997 x 5

Giáo trình Lịch sử

Việt Nam 1858 –

1945 

Hoàng Ngọc

La, Hà Thị

Thu Thủy 

2011 x 30

 Đại cương LSVN 

tập 2 ,  Xb (2000)

Đinh Xuân 

Lâm (chủ 

biên), 

Nguyễn Văn 

Khánh, 

Nguyễn Đình 

GD, 

HN
2000 x 5

 Việt Nam cuộc 

chiến 1858 – 1975

Nguyễn Khắc 

Cần, Phạm 

Viết Thực 

Văn 

hóa 

Dân 

tộc, HN

2000 x 5

 Phong trào dân tộc 

trong đấu tranh 

chống Pháp ở Việt 

Nam (1885 – 1918)

Nguyễn Ngọc 

Cơ

ĐHSP, 

HN
2007 x 7

Tìm hiểu tư tưởng 

dân chủ của Phan 

Châu Trinh

Đỗ Thị Hòa 

Hới

KHXH 1996 x 7

Cơ cấu kinh tế - xã 

hội Việt Nam thời 

thuộc địa (1858 - 

1945)

Nguyễn Văn 

Khánh

ĐHQG, 

 HN
2000 x 5

Hoạt động của Bác

Hồ ở nước ngoài , 

Phan Ngọc

Liên, Đinh

Xuân Lâm

CTQG 1998 x 5

  Văn kiện Đảng 

toàn tập . T.2 

Nhà xuất bản 

CTQG
 HN 2002 x 1

32 55VAM331

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

CỔ TRUNG 

ĐẠI

33 55VPM341
LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

CẬN ĐẠI



 Tiểu thủ công 

nghiệp Việt nam 

(1858 – 1945)

Vũ Huy Phúc 1996 x 4

Lịch sử Cách mạng

tháng Tám 1945

Viện Lịch sử

Đảng 
 CTQG, HN1995 x 6

Chín đời chúa mười

ba đời vua Nguyễn ,

NXB 

Đắc Xuân Thuận Hóa1998 x 5

 Lịch sử Việt Nam 

1945-2000
Nguyễn Xuân 

Minh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2006 x 80

Tổng kết cuộc kháng 

chiến chống thực 

dân Pháp – Thắng 

lợi và bài học

Ban chỉ đạo 

tổng kết 

chiến tranh

Chính 

trị 

Quốc 

Gia, 

Hà Nội.

1996 x 5

Tổng kết cuộc kháng 

chiến chống Mĩ cứu 

nước –Thắng lợi và 

bài học , Nxb

Ban chỉ đạo 

tổng kết 

chiến tranh

 Chính 

trị 

Quốc 

Gia, 

Hà Nội.

1995 x 5

Lịch sử Việt Nam từ

1858 đến nay , 
Trần Bá Đệ  Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.2000 x 16

 Lịch sử Việt Nam từ 

1975 đến nay

Trần Bá Đệ

 Chính 

trị 

Quốc 

Gia, 

Hà Nội

2007 x 25

 Đại cương lịch sử 

Việt Nam , tập III,

Lê Mậu Hãn

 Chính 

trị 

Quốc 

Gia, 

Hà Nội.

1998 x 20

34 55MWH341

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI

33 55VPM341
LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

CẬN ĐẠI



50 năm chiến thắng

lịch sử Điện Biên

Phủ, Nxb 

Trần Quốc

Hùng
Sự thật, Hà Nội.2004 x 20

Lịch sử cuộc kháng

chiến chốngthực dân

Pháp(1945-1954) ,

tập I+II, Nxb 

Viện Lịch sử

Quân sự Việt

Nam

Quân đội nhân dân, Hà Nội.1994 x 5

Lịch sử thế giới cổ

trung đại Xb 

Nghiêm Đình

Vỳ
Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. 2008 x 5

Lịch sử thế giới Cổ 

đại,
Đặng Đức An

 Giáo 

dục, 

Hà Nộ

2001 x 30

 Lịch sử văn hóa thế 

giới cổ trung đại
Lƣơng Ninh

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2001 x 14

Một số chuyên đề 

lịch sử thế giới , Tập 

2
Vũ Dƣơng 

Ninh

 Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội, 

Hà Nội.

2008 x 46

 Sự sống nguồn gốc 

và quá trình tiến hóa
Phan Thanh 

Quang

 

KHXH, 

 Hà Nội

2001 x 20

 Lịch sử thế giới cận 

đại , Tập 1, 

Phan Ngọc 

Liên

 

ĐHSP, 

Hà Nội.

2008 x 5

Lịch sử thế giới cận

đại , Tập 2 

Phan Ngọc

Liên
ĐHSP, Hà Nội.2008 x 5

 Lịch sử thế giới cận 

đại

Vũ Dƣơng 

Ninh, 

Nguyễn Văn 

Hồng

 Giáo 

dục, 

Hà Nội

2006 x x

34 55MWH341

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI

35 55WAM331

LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI 

CỔ TRUNG 

ĐẠI

36 55WPM341
LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI 

CẬN ĐẠI



 Lịch sử văn minh 

thế giới

Vũ Dƣơng 

Ninh

Giáo 

dục. 
2000 x 5

Lịch sử thế giới

hiện đại,  quyển 1, 
Trần Thị Vinh  Đại học sƣ phạm, Hà Nội2008 x x

 Lịch sử thế giới 

hiện đại,  quyển 2 

Trần Thị Vinh

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2008 x x

 Thế giới những sự 

kiện lịch sử thế kỉ 

XX (1901 - 1945)

Lê Trung 

Dũng

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2002 x 20

Thế giới những sự 

kiện lịch sử thế kỉ 

XX (1946 - 2000)

Lê Trung 

Dũng – 

Nguyễn Ngọc 

Mão

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2002 x 20

 CNTB ngày nay: 

mâu thuẫn nội tại, 

xu thế, triển vọng
Đỗ Lộc Diệp

Khoa 

học Xã 

hội, Hà 

Nội.

2003 x 2

 Asean hôm nay và 

triển vọng trong thế 

kỉ XXI
Nguyễn Thu 

Mỹ

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

1998 x 2

 Quan hệ quốc tế 

những năm đầu thế 

kỉ XXI – Vấn đề sự 

kiện và quan điểm, Trình Mƣu

Lí luận 

chính 

trị, Hà 

Nội

2005 x x

, Lịch sử Đông Nam

Á, Xb 
Lƣơng Ninh Giáo dục, Hà Nội.2008 x 7

 Lịch sử Trung Cận

Đông,

Nguyễn Thị

Thƣ
 Giáo dục, Hà Nội2002 x 20

36 55WPM341
LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI 

CẬN ĐẠI

37 55MWH341
LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI 

HIỆN ĐẠI



Phương pháp dạy

học Lịch sử, 

Phan Ngọc

Liên, Trần

Văn Trị (Chủ

biên) Trịnh

Tùng,

Nguyễn Thị

Côi, Nguyễn

Hữu Chí,

Phan Thế 

Giáo dục, Hà Nội.2002 x x

 Giáo trình lịch sử 

Việt Nam 1945 – 

2000

Nguyễn Xuân 

Minh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2010 x x 30

Tiến trình lịch sử 

Việt Nam
Nguyễn 

Quang Ngọc

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2000 x 20

Nghiên cứu và dạy

học lịch sử địa

phương ở Việt Bắc

Đỗ Hồng

Thái
ĐHQG, HN1996 x 10

 Giáo trình nội bộ 

Thực hành nghiên 

cứu Lịch sử , 

Nguyễn Thị 

Quế Loan

Trƣờng 

 Đại 

học Sƣ 

phạm 

Thái 

Nguyên

2016 x 1

 Phương pháp 

nghiên cứu và biên 

soạn lịch sử địa 

phương

Nguyễn, 

Cảnh Minh

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2008 x 28

Phương pháp luận 

Sử học

Phan Ngọc 

Liên

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 

2009 x 10

38 55SPV331
THỰC TẾ 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM

39 55PHR341

THỰC 

HÀNH 

NGHIÊN 

CỨU LỊCH 

SỬ



Nhập môn Sử học
 Phan Ngọc 

Liên 

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2011 x 20

 Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học

Phạm Viết 

Vƣợng

Quốc 

gia Hà 

Nội.

1997 x 23

 Lịch sử quan hệ 

quốc tế từ đầu thời 

Cận đại đến kết thúc 

Thế chiến thứ hai Xb 

(2010) ,

Vũ Dƣơng 

Ninh

ĐHSP, 

Hà Nội
2012 x 10

 CNTB ngày nay: 

mâu thuẫn nội tại, 

xu thế, triển vọng
Đỗ Lộc Diệp 

Khoa 

học Xã 

hội, Hà 

Nội

2003 x 2

 Quan hệ quốc tế 

những năm đầu thế 

kỉ XXI – Vấn đề sự 

kiện và quan điểm Trình Mƣu

Lí luận 

chính 

trị, Hà 

Nội.

2005 x x

 Lịch sử Đông Nam Á Lƣơng Ninh

Giáo 

dục, 

Hà Nội. 

2008 x 5

 Lịch sử Trung Cận 

Đông
Nguyễn Thị 

Thƣ

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2002 x 20

  Giáo trình Lịch sử 

ngoại giao Việt 

Nam, Giáo trình nội 

bộ

Hà Thị Thu 

Thủy, Hoàng 

Thị Mỹ Hạnh

 Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2020 x 50

40 55HIR331
QUAN HỆ 

QUỐC TẾ

41 55VFH331

NGOẠI 

GIAO VIỆT 

NAM HIỆN 

ĐẠI

39 55PHR341

THỰC 

HÀNH 

NGHIÊN 

CỨU LỊCH 

SỬ



Lịch sử Việt Nam từ

1858 đến nay
Trần Bá Đệ Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2000 x 16

Lịch sử Việt Nam từ

1975 đến nay 
Trần Bá Đệ  Chính trị Quốc gia, Hà Nội.2007 x 40

Lịch sử Việt Nam

1945 – 2000 , 

Nguyễn Xuân

Minh
 Giáo dục Hà Nội.2006 x 80

  Ngoại giao Đại Việt Lƣu Văn Lợi Công an nhân dân, Hà Nội.2000 x 1

Lịch sử nước Mỹ từ 

thời lập quốc đến 

thời hiện đại
Nguyễn Nghị, 

Lê Minh Đức

Văn 

hóa 

thông 

tin, 

HN.

1994 x 2

Quan hệ của Mỹ đối 

với các nước lớn ở 

khu vực châu Á- 

Thái Bình Dương

Học viện 

Quan hệ 

Quốc tế

Chính 

trị 

Quốc 

gia, 

HN.

2003 x 2

Tìm hiểu những thay

đổi lớn trong chiến

lược của Mỹ Trần Bá Khoa

Chính 

trị 

Quốc 

gia, 

2000 x 2

 Lịch sử Đông Nam Á

Lƣơng Ninh

Giáo 

dục, 

HN.

2008 x 7

 Văn hóa Đông Nam 

Á  Mai Ngọc 

Chừ

Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

1998 x 30

 Phong tục các dân 

tộc Đông Nam Á Ngô Văn 

Doanh

Văn 

hóa 

dân 

tộc, Hà 

Nội.

1997 x 2

41 55VFH331

NGOẠI 

GIAO VIỆT 

NAM HIỆN 

ĐẠI

42 55USS331

CHIẾN 

LƯỢC CỦA 

MĨ Ở KHU 

VUC CHÂU 

Á THÁI 

BÌNH 

DƯƠNG

43 55SAH331
ĐÔNG 

NAM Á 



  Lịch sử Đông Nam 

Á
D.G.E HALL

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

1997 x 19

 ASEAN những vấn 

đề và xu hướng , 

Phạm 

Nguyên Long

KHXH 

HN
1997 x x 4

 Một số vấn đề cơ 

bản về hợp tác 

Asean+3

Nguyễn Thu 

Mỹ

KHXH. 

 HN
2008 x x

 Lịch sử Đông Nam Á D. G. E. Hall Chính trị Quốc gia, HN1997 x 19

 Những vấn đề chính 

trị, kinh tế Đông 

Nam Á thập niên đầu 

thế kỷ XXI Trần Khánh

 

KHXH, 

 HN

2006 x x

 Quan hệ của Nhật 

Bản với Đông Nam 

Á thế kỷ XV-XVII

Nguyễn Văn 

Kim

ĐHQG, 

 HN
2003 x 7

  Quan điểm và đối 

sách của các quốc 

gia và vùng lãnh thổ 

Đông Bắc Á về triển 

vọng hình thành mô 

hình cộng đồng 

Đông Á , 

Dƣơng Minh 

Tuấn

Viện 

Hàn 

lâm 

Khoa 

học xã 

hội 

Việt 

Nam - 

Viện 

nghiên 

cứu 

Đông 

2014 x x

43 55SAH331
ĐÔNG 

NAM Á 

44 55EAC331

HỢP TÁC 

ĐÔNG Á 

SAU CHIẾN 

TRANH 

LẠNH



 Quan hệ Ấn Độ - 

Nga từ năm 1991 

đến năm 2020
Hoàng Xuân 

Trƣờng

Khoa 

học Xã 

hội, Hà 

Nội

2020 x x

 Chủ nghĩa tư bản 

thế kỷ XX và thập 

niên đầu thế kỷ XXI: 

Một cách tiếp cận từ 

lịch sử Trần Thị Vinh

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2011 x 5

 Chủ nghĩa tư bản 

ngày nay: Mâu 

thuẫn nội tại, xu thế 

và triển vọng Đỗ Lộc Diệp

Khoa 

học xã 

hội, Hà 

Nội.

2003 x 2

 Chủ nghĩa tư 

bản đầu thế kỷ XXI, 

 Đỗ Lộc 

Diệp, Đào 

Huy Quát, Lê 

Văn Sang

Khoa 

học xã 

hội, Hà 

Nội

2003 x 2

 Lịch sử thế giới 

hiện đại
Nguyễn Anh 

Thái

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2006 x x x

Mấy vấn đề lịch sử 

châu Á và Việt Nam: 

Một cách nhìn

Nguyễn Văn 

Hồng

Văn 

hóa 

dân tộc.

2001 x 8

 Cục diện thế giới 

đến năm 2020 
Phạm Bình 

Minh 

Chính 

trị 

Quốc 

gia

2010 x x

 Lịch sử quan hệ 

quốc tế: Từ đầu thời 

cận đại đến kết thúc 

Thế chiến thứ hai

Vũ Dƣơng 

Ninh

 Giáo 

dục, 

Hà Nội

2017 x 10

46 55AIW331

CHÂU Á 

TRONG 

TRẬT TỰ 

THẾ GIỚI 

MỚI

44 55EAC331

HỢP TÁC 

ĐÔNG Á 

SAU CHIẾN 

TRANH 

LẠNH

45 55MCA331
CHỦ NGHĨA 

TƯ BẢN 

HIỆN ĐẠI



 Một số chuyên đề 

Lịch sử thế giới , 
Vũ Dƣơng 

Ninh

 Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

2008 x 50

 Lịch sử Đông Nam Á

Lƣơng Ninh

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2008 x 5

Mười cuộc cải cách,

đổi mới lớn trong

lịch sử Việt Nam

Văn Tạo ĐHSP. 2006 x x

Xu hướng đổi mới

trong lịch sử Việt

Nam , Hội KHLSVN.

Trung tâm UNESCO

Thông tin tƣ liệu lịch

sử và văn hoá Việt

Nam

Đinh Xuân

Lâm- Nguyễn

Văn Hồng

Hà Nội. 1998 x 8

 Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam, Tập 

II,Trung tâm Khoa 

học xã hội và nhân 

văn Quốc gia, Viện 

Triết học, Lê Sĩ Thắng

 

KHXH,
1997 x 5

Đại cương lịch sử

Việt Nam

Trƣơng Hữu

Quýnh
Giáo dục,  Hà Nội.2007 x x

Giáo trình lịch sử 

Việt Nam. T.1 Tập 1 

Từ nguyên thuỷ đến 

đầu thế kỉ X

Nguyễn Cảnh 

Minh

2008 x 10

46 55AIW331

CHÂU Á 

TRONG 

TRẬT TỰ 

THẾ GIỚI 

MỚI

47 55RVH331

CÁC CUỘC 

CẢI CÁCH 

TRONG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM



Giáo trình lịch sử

Việt Nam. T.2 Tập 2

Từ thế kỉ X đến đầu

thế kỉ XVI

Nguyễn Cảnh

Minh
2008 x 10

Giáo trình lịch sử

Việt Nam. T.3 Tập 3

Từ đầu thế kỉ XVI

đến năm 1858

Nguyễn Cảnh

Minh
2008 x 10

 Lịch sử Việt Nam từ 

1858 đến nay , 
Trần Bá Đệ

ĐH 

Quốc 

gia

2000 x 16

 Lịch sử Việt Nam 

1945-2000 ,

Nguyễn Xuân 

Minh

Giáo 

dục HN
2006 x 30

Lịch sử đô thị Việt 

Nam – Tư liệu và 

nghiên cứu ,

Trƣờng Đại 

học Khoa học 

Xã hội và 

Nhân văn

 Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội.

2013 x 2

Lịch sử Việt Nam từ

1858 đến nay , Trần Bá Đệ
ĐHQG, HN2000 x 16

Đại cương Lịch sử 

Việt Nam tập III , Lê Mậu Hãn

Giáo 

dục.
1998 x 6

 Đại cương Lịch sử 

Việt Nam tập II , 

Đinh Xuân 

Lâm

Giáo 

dục
2001 x 21

Đại cương lịch sử

Việt Nam , tập I

Trƣơng Hữu

Quýnh
 GD, HN. 1998 x 15

 Giáo trình Tâm lý 

học giáo dục,  
Tập thể tác 

giả

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x 50

Tâm lý học giáo

dục, NXB .

Phạm Thành

Nghị
ĐHQG Hà Nội2013 x x

47 55RVH331

CÁC CUỘC 

CẢI CÁCH 

TRONG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM

48 55UHV 331
LỊCH SỬ ĐÔ 

THỊ VIỆT 

NAM

49 EPS 331M
TÂM LÝ 

HỌC GIÁO 

DỤC



 Tâm lý học lứa tuổi 

và Tâm lý học sư- 

phạm Lê Văn Hồng

ĐHQG 

Hà Nội.
2001 x 132

 Các lý thuyết phát 

triển tâm lý người

Phan Trọng 

Ngọ

 

ĐHSP, 

Hà Nội.

2003 x 50

 Giáo trình Tâm lý 

học đại cương , 

Nguyễn 

Quang Uẩn

ĐHSP, 

Hà Nội.
2009 x 20

Giáo dục học đại

cƣơng tập I

Nguyễn Văn

Hộ - Hà Thị

Đức

 Giáo dục 2002 x 100

' Giáo trình “Giáo

dục học”. 

Nguyễn Thị

Tính, Nguyễn

Thị Thanh

Huyền, Trần

Thị Minh

Huế, Lê Công

Thành

 Giáo dục 2013 x 1

 Lí luận giáo dục
Phan Thanh 

Long

 Giáo 

dục
2013 x 10

 Giáo dục học tập I 

và tập II,

Hà Thế Ngữ, 

Đặng Vũ Hoạt

 Giáo 

dục
1987 x 2

  Phương pháp dạy 

học lịch sử , tập 1-2,

Phan Ngọc 

Liên

ĐHSP, 

HN
2009 x 40 x

  Các con đường, 

biện pháp nâng cao 

hiệu quả dạy học  

lịch sử ở trường phổ 

thông 

Nguyễn Thị 

Côi

ĐHSP. 2011 x 10

Phương pháp dạy

học phát triển năng

lực học sinh phổ

thông

Huỳnh Văn

Sơn, Nguyễn

Kim Hồng,

Nguyễn Thị

Diễm My

ĐHSP TP Hồ Chí Minh.2018 x x

49 EPS 331M
TÂM LÝ 

HỌC GIÁO 

DỤC

50 55PEP341
GIÁO DỤC 

HỌC 

51 55HST441

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC LỊCH 

SỬ



Cẩm nang phương 

pháp sư phạm, Nguyễn Thị  

Minh Phƣợng

Tổng 

hợp TP 

Hồ Chí 

Minh

x x

 Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 10

Bộ Giáo dục

và Đào tạo
Giáo dục. x 10

 Ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong 

dạy học Lịch sử , 

Giáo trình nội bộ

Đỗ Hồng 

Thái, Phạm 

Đức Hậu 

2010 x

GV 

đang 

viết 

GT

0

Ứng dụng và phát

triển công nghệ

thông tin phục vụ sự

nghiệp công nghiệp

hóa và hiện đại hóa

đất nước .

Ban Tƣ tƣởng

- Văn hóa

Trung ƣơng,

Ban Khoa

giáo Trung

ƣơng 

2001 x 20

 Giáo trình Rèn 

luyện kỹ năng 

nghiệp vụ sư phạm 

môn Lịch sử , 

Nguyễn Thị 

Côi

 Đại 

học Sƣ 

phạm.

2011 x 10

Hướng dẫn sử dụng

các hình ảnh về Chủ

tịch Hồ Chí Minh

trên CD và phần

mềm Microsoft

Powerpoint trong

dạy học Lịch sử

Nguyễn Thị

Côi 
Đại học Sƣ phạm.2006 x 5

 Ứng dụng công 

nghệ thông tin và 

truyền thông trong 

dạy học môn Toán .

Trịnh Thanh 

Hải

2005 x 20

52 55AIT431

ỨNG DỤNG 

CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG TIN 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ

51 55HST441

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC LỊCH 

SỬ



 Tự học các kỹ năng 

cơ bản Microsoft 

Office PowerPoint 

2010 cho người mới 

sử dụng

Nguyễn Công 

Minh

 Hồng 

Đức
2010 x x

 (chủ biên) (2009), 

Phương pháp dạy 

học lịch sử , tập 1-2, 

Nxb

Phan Ngọc 

Liên

 

ĐHSP, 

HN.

2009 x 40

 Các con đường, 

biện pháp nâng cao 

hiệu quả dạy học  

lịch sử ở trường phổ 

thông

Nguyễn Thị 

Côi

ĐHSP 2011 x 10

 Phương pháp dạy 

học phát triển năng 

lực học sinh phổ 

thông ,

Huỳnh Văn 

Sơn, Nguyễn 

Kim Hồng, 

Nguyễn Thị 

Diễm My

 ĐHSP 

TP Hồ 

Chí 

Minh.

2018 x x

Cẩm nang phương

pháp sư phạm, 

Nguyễn Thị

Minh Phƣợng
Tổng hợp TP Hồ Chí Minhx x

 Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 10 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Giáo 

dục
x 10

Đánh giá kết quả

học tập

Trần Thị

Tuyết Oanh
Đại học Sƣ phạm, HN2016 x 2

 Rèn luyện kỹ năng 

nghiệp vụ sư phạm 

môn lịch sử

Nguyễn Thị 

Côi

ĐHSP, 

HN
2011 x 10

52 55AIT431

ỨNG DỤNG 

CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG TIN 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ

53 55OFT431

CÁC HÌNH 

THỨC TỔ 

CHỨC DẠY 

HỌC LỊCH 

SỬ

54 55PPH421

THỰC 

HÀNH SƯ 

PHẠM LỊCH 

SỬ 1



Cẩm nang thực hành 

giảng dạy

Cohen Louis, 

Manion 

Lawrence, 

Nguyễn 

Trọng Tấn

2005 x 19

 Phương pháp dạy 

học lịch sử tập 1,2 , 

Nxb

Phan Ngọc 

Liên

 ĐHSP 

HN
2009 x 40

 Giao tiếp sƣ phạm

Hoàng 

Anh,Vũ Kim 

Thanh
1997 x 39

 Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 10 
2007 x 5

Rèn luyện kỹ năng

nghiệp vụ sư phạm

môn lịch sử

Nguyễn Thị

Côi
ĐHSP, HN.2011 x 10

 Phương pháp dạy 

học lịch sử tập 1 , 

Phan Ngọc 

Liên

ĐHSP 

HN.
2002 x 6

Sách giáo khoa Lịch

sử lớp 10 
x 10

56
Sách giáo khoa Lịch

sử lớp 10

Bộ Giáo dục

và Đào tạo
Giáo dục. 2007 x 10

 Các con đường biện 

pháp nâng cao hiệu 

quả dạy học lịch sử 

ở trường phổ thông

Nguyễn Thị 

Côi

 Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2011 x 10

 Giáo trình kiểm tra 

đánh giá trong giáo 

dục

Nguyễn Công 

Khanh (chủ 

biên), Đào 

Thị Oanh

Đại 

học sƣ 

phạm 

Hà Nội.

2016 x 20

54 55PPH421

THỰC 

HÀNH SƯ 

PHẠM LỊCH 

SỬ 1

55 55PPH422

THỰC 

HÀNH SƯ 

PHẠM LỊCH 

SỬ 2

55PPH423

THỰC 

HÀNH SƯ 

PHẠM LỊCH 

SỬ 3



Cẩm nang phương

pháp sư phạm

Nguyễn Thị

Minh Phƣợng
Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.x x

Quy chế thực tập sƣ 

phạm ban hành kèm 

theo Quyết định số 

2158/QĐ-ĐHSP 

ngày 10/10/2011 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm

x

Sửa đổi, bổ sung một

số điều trong Quy

chế thực tập sƣ phạm

ban hành theo Quyết

định số 79/QĐ-

ĐHSP ngày

09/01/2018 của Hiệu

trƣởng Trƣờng Đại

học Sƣ phạm

x

58 55TRA432
Thực tập 

sư phạm 2

Quy chế thực tập sƣ 

phạm ban hành kèm 

theo Quyết định số 

2158/QĐ-ĐHSP 

ngày 10/10/2011 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm

x

55PPH423

THỰC 

HÀNH SƯ 

PHẠM LỊCH 

SỬ 3

57 55TRA421
Thực tập 

sư pạm 1



Sửa đổi, bổ sung một 

số điều trong Quy 

chế thực tập sƣ phạm 

ban hành theo Quyết 

định số 79/QĐ-

ĐHSP ngày 

09/01/2018 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm

x

Giáo trình Giao tiếp

sƣ phạm 

Bộ môn Tâm

lý học
 Đại học Thái Nguyên.2019 x 1

300 tình huống giao 

tiếp sƣ phạm

Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu

 Giáo 

dục
2008 x 5

 Giáo trình Giao tiếp 

sƣ phạm

Nguyễn Văn 

Lũy, Lê 

Quang Sơn

ĐH Sƣ 

phạm.
2017 x 4

 Sử dụng di sản 

trong dạy học ở 

trường phổ thông – 

Những vấn đề chung

Vũ Đình 

Chuẩn và các 

tác giả 

 Bộ 

Văn 

hóa – 

Thể 

thao và 

Du lịch

2013 x x

Sử dụng di sản trong

dạy học ở trường

phổ thông – Môn

Lịch sử , Tài liệu tập

huấn của . (Truy cập

trực tuyến) 

Nguyễn Thị

Côi, Nguyễn

Xuân

Trƣờng, Ngô

Thị Hiền

Thúy

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch2013 x x

59 55COS421
GIAO TIẾP 

SƯ PHẠM

60 55HES421

GIÁO DỤC 

DI SẢN 

TRONG 

DẠY HỌC 

KHOA HỌC 

XÃ HỘI 



 Các con đường, 

biện pháp nâng cao 

hiệu quả dạy học 

Lịch sử ở trường 

Phổ thông 

Nguyễn Thị 

Côi

 Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2011 x 20

 Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

trong nhà trường 

phổ thông

Nguyễn Thị 

Liên

Giáo 

dục 

Việt 

Nam

2016 x x

Phương pháp dạy

học lịch sử, tập 2

Phan Ngọc

Liên
 Đại học sƣ phạm, Hà Nội.2009 x 30

Phát triển chương

trình đào tạo giáo

viên: Những ván đề

lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng

Quang
 ĐH Thái Nguyên.2013 x 50

 Phương pháp dạy 

học Lịch sử,  tập 1

Phan Ngọc 

Liên

ĐHSP, 

HN.
2009 x 30

 Đổi mới phương 

pháp dạy học 

chương trình và 

sách giáo khoa , 

Trần Bá 

Hoành

 

ĐHSP, 

Hà Nội.

2007 x 10

Phát triển chương

trình giáo dục , Nxb

Nguyễn Văn

Khôi 
 ĐHSP, HN.2011 x x

 Giáo trình phát 

triển chương trình, 

sách giáo khoa Sinh 

học ở phổ thông , 

Nguyễn Phúc 

Chỉnh

Giáo 

dục 

Việt 

Nam.

2014 x 20

60 55HES421

GIÁO DỤC 

DI SẢN 

TRONG 

DẠY HỌC 

KHOA HỌC 

XÃ HỘI 

61 55DPS421

PHÁT 

TRIỂN 

CHƯƠNG 

TRÌNH NHÀ 

TRƯỜNG



Đổi mới phương

pháp dạy học hiệu

quả và những giải

pháp ứng xử trong

ngành giáo dục hiện

nay Vũ Hoa Tƣơi

Tài 

Chính, 

HN

2013 1

 Nghiên cứu và xây 

dựng chương trình, 

biên soạn tài liệu và 

tổ chức tập huấn 

Giáo viên THPT về 

giáo dục bảo vệ môi 

trường ở các tỉnh 

miền núi phía Bắc

 Phạm Hồng 

Quang

2004 x

Sách giáo khoa Lịch 

sử 10
2006 x 5

Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

trong nhà trường 

phổ thông  .

Nguyễn Thị 

Liên

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 2016

x x

 Phương pháp dạy 

học Lịch sử,  tập 2,

Phan Ngọc 

Liên
HSP, HN 2009 x 30

Rèn luyện kỹ năng sƣ 

phạm môn Lịch sử

Nguyễn Thị 

Côi

HSP, 

HN
1995 x 20

 Đổi mới việc dạy, 

học lịch sử "Lấy học 

sinh là trung tâm "'

Hội khoa học 

lịch sử

 

ĐHQG, 

 HN

1996 x 20

61 55DPS421

PHÁT 

TRIỂN 

CHƯƠNG 

TRÌNH NHÀ 

TRƯỜNG

62 55SCE421

TRẢI 

NGHIỆM 

SÁNG TẠO 

KHOA HỌC 

XÃ HỘI



Dạy học theo định 

hướng hình thành và 

phát triển năng lực 

người học ở trường 

phổ thông ,

Lê Đình 

Trung

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2016 x 20

Hoạt động nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục của sinh viên sư 

phạm ,

Phạm Hồng 

Quang 

ĐHSP 

HN.
2006 x 20

Phát triển chương 

trình đào tạo giáo 

viên: Những vấn đề 

lí luận và thực tiễn, 

Phạm Hồng 

Quang

ĐH 

Thái 

Nguyên

2013 x 50

Phương pháp nghiên

cứu khoa học giáo

dục ,

Phạm Viết

Vƣợng 
Giáo dục. 1997 x 30

 Phương pháp dạy 

học lịch sử , tập II Phan Ngọc 

Liên

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

HN.

2009 x 20

Các con đường biện 

pháp nâng cao hiệu 

quả dạy học lịch sử 

ở trường phổ thông

Nguyễn Thị 

Côi

Đại 

học Sƣ 

phạm 

Hà Nội

2011 x 15

 Giáo trình kiểm tra 

đánh giá trong giáo 

dục 

Nguyễn Công 

Khanh (chủ 

biên), Đào 

Thị Oanh

 Đại 

học sƣ 

phạm 

Hà Nội.

2016 x 20

Cẩm nang phương

pháp sư phạm, 

Nguyễn Thị

Minh Phƣợng
Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh.x x

63 55DCS421

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC XÃ HỘI

64 ATH421M

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ



 Đánh giá kết quả 

học tập Trần Thị 

Tuyết Oanh

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

HN

2016 x 2

 Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 10 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

 Giáo 

dục.
x 10

 Giao tiếp sƣ phạm

Hoàng 

Anh - Vũ 

Kim Thanh

GD, 

Hà Nội.
1997 x 7

 Rèn luyện kĩ năng 

nghiệp vụ sư phạm 

môn Lịch sử 

Nguyễn Thị 

Côi
 ĐHSP. 2011 x 5

 300 tình huống giao 

tiếp sư phạm 
Hoàng Anh, 

Đỗ Thị Châu

 Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2008 x 10

 Cẩm nang phương 

pháp sư phạm 

Nguyễn Thị

Phƣợng
Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.2011 x x

Rèn luyện kỹ năng

nghiệp vụ sƣ phạm

môn lịch sử 

Nguyễn Thị

Côi 
ĐHSP. 2011 x x

Hƣớng dẫn sử dụng 

kênh hình trong SGK 

lich sử lớp 10 THPT

NguyễnThị 

Côi , Trịnh 

Đình 

Tùng,Nnguyễ

n Mạnh 

2009 x x

 Phương pháp dạy 

học lịch sử T2 Phan Ngọc 

Liên

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

HN

2009 x 30

Các con đƣờng, biện 

pháp nâng cao hiệu 

quả bài học lịch sử ở 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Thị 

Côi

 Đại 

học Sƣ 

phạm

2011 x 10

65 55CPH421

GIAO TIẾP 

SƯ PHẠM 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ

66 55EUV421

SỬ DỤNG 

ĐỒ DÙNG 

TRỰC 

QUAN 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ

64 ATH421M

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ



Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 10
x 5

Phƣơng pháp dạy 

học truyền thống và 

đổi mới

Thái Duy 

Tuyên 

 

ĐHSP, 

HN.

2007 x x

 Phương pháp dạy 

học lịch sử , tập I- II Phan Ngọc 

Liên

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

HN

2009 x 49

 Các con đƣờng, biện 

pháp nâng cao hiệu 

quả bài học lịch sử ở 

trƣờng phổ thông 

Nguyễn Thị 

Côi

Đại 

học Sƣ 

phạm

2011 x 10

Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 10
x 10

 Phƣơng pháp dạy 

học truyền thống và 

đổi mới

Thái Duy 

Tuyên

ĐHSP, 

HN.
2007 x x

 Lịch sử Trung Cận 

Đông, 

Nguyễn Thị 

Thƣ, Nguyễn 

Hồng Bích, 

Nguyễn Văn 

Sơn

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2002 x 5

Trung Đông những 

vấn đề và xu hướng 

kinh tế - chính trị 

trong bối cảnh quốc 

tế mới, Đỗ Đức Định

KHXH, 

 Hà 

Nội.

2008 x x

Trung Đông và khả 

năng mở rộng quan 

hệ hợp tác với Việt 

Nam, Nxb Đỗ Đức Định

Chính 

trị 

Quốc 

gia - 

Sự thật 

2013 x x

66 55EUV421

SỬ DỤNG 

ĐỒ DÙNG 

TRỰC 

QUAN 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ

67 55DSC931

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC 

TỰ HỌC 

CHO HỌC 

SINH 

TRONG 

DẠY HỌC 

KHOA HỌC 

XÃ HỘI

68 55MEP931

TRUNG 

CẬN ĐÔNG 

CẬN HIỆN 

ĐẠI 



Lịch sử Trung Đông 

2000 năm trở lại đây
Bernard 

Lewis

Tri 

Thức, 

Hà Nội.

2008 x x

 Lịch sử văn minh 

thế giới
Vũ Dƣơng 

Ninh

 Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2009 x 4

Lịch sử quan hệ

quốc tế: Từ đầu thời

cận đại đến kết thúc

thế chiến thứ hai

Phan Văn

Ban, Nguyễn

Văn

Tận, Trần Thị

Vinh

 Đại học Sƣ phạm, Hà Nội.2012 x x

Lịch sử thế giới

Phạm Thị Hà Thanh

Nguyễn Anh

Thái 
Giáo dục, Hà Nội.2006 x x

 Dạy học tích hợp 

phát triển năng lực 

học sinh , quyển 2

Trần Thị 

Thanh Thủy

 

ĐHSP, 

HN

2016

x

10

 Phương pháp dạy 

học lịch sử , tập 1,2

Phan Ngọc 

Liên

 

ĐHSP, 

HN.

2009 x 30

Tổ chức hoạt động 

dạy học ở các 

trường trung học ,

Nguyễn Ngọc 

Bảo

 HN 1997 x 50

Các hình thức dạy 

học lịch sử ở trường 

Trung học cơ sở 

Nguyễn Thị 

Côi, Nguyễn 

Anh Dũng 

Giáo 

dục, 

HN

2001 x 20

 Đổi mới phương 

pháp dạy học, 

chương trình và 

sách giáo khoa

Trần Bá 

Hoành

 

ĐHSP, 

HN 

2007 x 15

 Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 10

Bộ giáo dục 

và đào tạo
Giáo dục, HN2006 x 3

Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 11

Bộ giáo dục 

và đào tạo
Giáo dục, HN2007 x 3

68 55MEP931

TRUNG 

CẬN ĐÔNG 

CẬN HIỆN 

ĐẠI 

69 55ITS931

DẠY HỌC 

TÍCH HỢP 

KHOA HỌC 

XÃ HỘI



 Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 12

Bộ giáo dục 

và đào tạo
 Giáo dục, HN2008 x 3

 Một số chuyên đề

lịch sử thế giới

Vũ Dƣơng

Ninh
 Đại học Quốc gia, Hà Nội2002 x 10

 Lịch sử Đông Nam Á

D.G.E.Hall

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.

1997 x 10

Lịch sử thế giới Cận 

đại

Vũ Dƣơng 

Ninh, 

Nguyễn Văn 

Hồng

Giáo 

dục, 

Hà Nội

2006 x x

 Lịch sử vương quốc 

Thái Lan
Vũ Dƣơng 

Ninh

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

1994 x 20

 Lịch sử Trung Quốc

Nguyễn Gia 

Phu, Nguyễn 

Huy Quý

Giáo 

dục, 

Hà Nội.

2009 x x

Các con đường,

biện pháp nâng cao

hiệu quả dạy học

lịch sử ở trường phổ

thông

Nguyễn Thị

Côi

 Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội
2011

x 10

 Văn học Việt Nam 

(1900-1945)

Phan Cƣ Đệ, 

Trần Đình 

Hƣợu
1999

x 10

Phương pháp dạy

học lịch sử , tập 1, 2 

Phan Ngọc

Liên

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội. 2009

x 30
71 55HSV921

SỬ DỤNG 

TÀI LIỆU 

VĂN HỌC 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

Ở TRƯỜNG 

PHỔ 

THÔNG

69 55ITS931

DẠY HỌC 

TÍCH HỢP 

KHOA HỌC 

XÃ HỘI

70 55RAM931

CẢI CÁCH 

Ở CHÂU Á 

CẬN HIỆN 

ĐẠI



Tinh tuyển văn học 

Việt Nam Tập 8 Văn 

học giai đoạn 1945 – 

2000 

Trung tâm 

Khoa học Xã 

hội và Nhân 

văn Quốc gia 2004

x x

Sách giáo khoa Lịch 

sử lớp 10
x 10

Nghệ thuật học
Đỗ Văn

Khang

Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội.
2008

x 5

Truyền thống nghệ

thuật Việt Nam và sự

phát triển của nó

Lâm Tô Lộc

Văn 

hóa 

thông 

tin, Hà 

Nội. 2001

x x

 Văn hóa Việt Nam 

những nét đại cương
Toan Ánh

 Hà 

Nội. 2002
x 23

 Văn hóa tín ngưỡng 

của một số dân tộc 

trên đất Việt Nam , 

Nguyễn 

Mạnh Cƣờng

Hà Nội. 

2008

x 20

Văn hóa dân gian

Việt Nam trong bối

cảnh văn hóa Đông

Nam Á ,

Đinh Gia

Khánh
 Hà Nội.

1993

x 2

Tiến trình lịch sử

Việt Nam

Nguyễn

Quang Ngọc
Giáo dục, Hà Nội.

2000 x
5

Tổng kết cuộc kháng 

chiến chống thực 

dân Pháp – Thắng 

lợi và bài học

Ban chỉ đạo 

tổng kết 

chiến tranh

 Chính 

trị 

Quốc 

Gia, 

Hà Nội.
1996

x 14

71 55HSV921

SỬ DỤNG 

TÀI LIỆU 

VĂN HỌC 

TRONG 

DẠY HỌC 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

Ở TRƯỜNG 

PHỔ 

THÔNG

72 55VTA921

NGHỆ 

THUẬT 

TRUYỀN 

THỐNG 

VIỆT NAM

73 55WDL921

CHIẾN 

TRANH 

BẢO VỆ TỔ 

QUỐC VÀ 

GIẢI 

PHÓNG 

DÂN TỘC 

TRONG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM



Tổng kết cuộc

kháng chiến chống

Mỹ cứu nước

–Thắng lợi và bài

học

Ban chỉ đạo

tổng kết

chiến tranh 

 Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.

1995

x 10

Lịch sử Việt Nam từ

1858 đến nay
Trần Bá Đệ Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.

2000
x 16

Lịch sử Việt Nam từ 

1975 đến nay
Trần Bá Đệ

Chính 

trị 

Quốc 

Gia, 

Hà Nội.
2007

x 30

Đại cƣơng lịch sử

Việt Nam, tập III ,
Lê Mậu Hãn Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.

1998
x 6

 50 năm chiến thắng 

lịch sử Điện Biên 

Phủ,

Trần Quốc 

Hùng

Sự 

thật, 

Hà Nội. 2004

x 5

 Lịch sử Việt Nam 

1945-2000

Nguyễn Xuân 

Minh

Giáo 

dục, 

Hà Nội. 2006

x 70

Lịch sử cuộc kháng

chiến chốngthực dân

Pháp(1945-1954) ,

tập I+II

Viện Lịch sử

Quân sự Việt

Nam 

 Quân đội nhân dân, Hà Nội.

1994

x 2

Dạy học tích hợp 

phát triển năng lực 

học sinh , Quyển 2

Trần Thị 

Thanh Thủy

ĐHSP 

Hà Nội. 
2016 x 2

Lịch sử thế giới hiện 

đại,  Quyển 1

Đỗ Thanh 

Bình

ĐHSP, 

HN
2012 x 7

Lịch sử thế giới Cận 

đại , Tập 1, 

Phan Ngọc 

Liên

.ĐHSP 

HN.
2008 x 7

73 55WDL921

CHIẾN 

TRANH 

BẢO VỆ TỔ 

QUỐC VÀ 

GIẢI 

PHÓNG 

DÂN TỘC 

TRONG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM

74 55HSS331

CHỦ ĐỀ 

LỊCH SỬ VÀ 

KHOA HỌC 

XÃ HỘI



Phương pháp dạy 

học lịch sử , tập 2

Phan Ngọc 

Liên

 

ĐHSP, 

HN.

2009 x 20

Đại cƣơng lịch sử 

Việt Nam. T.2 1858 - 

1945, NXB 

Đinh Xuân 

Lâm 

GD, 

HN.
2000 x 20

 Lịch sử Việt Nam 

1945 – 2000

Nguyễn Xuân 

Minh

 GD, 

HN.
2006 x 50

 Lịch sử thế giới cổ 

đại Lƣơng Ninh

 GD, 

HN.
1999 x 12

Lịch sử thế giới cận

đại

Vũ Dƣơng

Ninh,

Nguyễn Văn

Hồng

 GD,HN. 2006 x

x

Việt Nam những sự 

kiện lịch sử (1858 – 

1918)

Dƣơng Kinh 

Quốc

 GD, 

HN.
2002 x 10

Đại cƣơng lịch sử

Việt Nam. T.1 Từ

thời nguyên thủy đến

năm 1858 

Trƣơng Hữu

Quýnh
GD, HN. 1998 x 10

Tự 

biên 

soạn

Nguồ

n 

khác

TL inTL sốTL inTL số

TỔNG 75 481
Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin  (Trình 

độ: Đại học; Đối 

tƣợng: Các ngành 

chuyên lí luận chính 

trị),  

Phạm Văn 

Đức chủ biên
Hà Nội 2019 x x 1

1.16  Giáo dục chính trị

Stt

Loại giáo Số lƣợng Số Tổng 

 số 

môn 

học

1

Tổng 

số 

giáo 

trình

55SPH141

TRIẾT 

HỌC MÁC 

- LÊNIN 

Mã môn
Tên môn 

học
Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLHT

Tài 

liệu 

tha

m 

Nă

m 

xuất 

 

74 55HSS331

CHỦ ĐỀ 

LỊCH SỬ VÀ 

KHOA HỌC 

XÃ HỘI



Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2007 x x 24

Giáo trình Triết học

Mác - Lênin ,

Hội đồng

Trung ƣơng

chỉ đạo biên

soạn giáo

trình quốc gia

các bộ môn

khoa học

Mác - Lênin,

tƣ tƣởng Hồ 

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

1999 x x 2

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin,

Nguyễn Duy

Quý, Dƣơng

Phú Hiệp

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2008 x x 10

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Dùng

trong các trƣờng đại

học, cao đẳng) 

Nguyễn Hữu

Vui, Nguyễn

Ngọc Long

chủ biên

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2004 x x 5

1 55SPH141

TRIẾT 

HỌC MÁC 

- LÊNIN 



http://dangcongsan.v

n/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao

.vn/,

http://triethoc.edu.vn/

,…

Web

Giáo trình Kinh tế

chính trị Mác –

Lênin (Dành cho

bậc đại học –

chuyên ngành lý

luận chính trị )

Bộ GD-ĐT

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2019 x 1

Mác và Ăngghen

(1994, 2004), Toàn

tập, tập 23-25 , NXB

Chính trị quốc gia,

Hà Nội. (có trên thƣ

viện trƣờng ĐHSP -

ĐHTN)

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

1994 x x 2

V.I. Lênin (2005),

Toàn tập (tập

27,43), NXB Chính

trị Quốc gia, Hà Nội. 

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2005 x x 2

1

2

55SPH141

TRIẾT 

HỌC MÁC 

- LÊNIN 

55SPE131

KINH TẾ 

CHÍNH 

TRỊ MÁC 

– LÊNIN



Thành phần kinh tế

TBTN trong quá

trình công nghiệp

hoá, hiện đại hoá

Nguyễn

Thanh Tuyền 

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2002 x x 20

Văn kiện Đảng Cộng

sản Việt Nam qua

các kỳ đại hội.

x x 5

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về thời

kỳ quá độ lên CNXH

ở Việt Nam

Học viện

CTQG Hồ

Chí Minh 

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2002 x x 20

Giáo trình KTCT

Mác - Lê nin về

phương thức sản

xuất TBCN ,

Học viện

CTQG Hồ

Chí Minh 

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2001 x x 39

Giáo trình Kinh tế

chính trị Mác –

Lênin

Bộ Giáo dục -

 Đào tạo 

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2002 x x 302

2 55SPE131

KINH TẾ 

CHÍNH 

TRỊ MÁC 

– LÊNIN



Các trang báo điện 

tử: 

http:/www.sbv.gov.v

n; 

http:/www.chinhphu.

vn; 

http:/www.dangcongs

an.vn; 

http:/www.lyluanchin

htri.vn; 

http:/www.tapchicon

x web

Giáo trình Chủ

nghĩa xã hội khoa

học (2019) (Dùng

cho các khối không

chuyên ngành lý luận

chính trị)

Bộ Giáo dục -

 Đào tạo 

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2019 x x 1

Giáo trình những

nguyên lý cơ bản

của chủ nghĩa Mác-

Lênin (Dùng cho các

khối không chuyên

ngành Mác - Lênin,

tƣ tƣởng Hồ Chí

Minh)

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2009 x x 302

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI

Đảng cộng

sản Việt Nam

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

2011 x x 1

2
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Cương lĩnh xây

dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội (Bổ

sung, phát triển năm

2011) 

Đảng cộng

sản Việt Nam

Nxb

Sự

thật,

Hà Nội.

2011 x x 1

Đề cương bài giảng

Chủ nghĩa xã hội

khoa học

Trần Thị Lan

Thái

Nguyên

.

2020 x x x

https://thuvienphapl

uat.vn/van-ban/giao-

duc/Quyet-dinh-04-

2000-QD-BGDDT-

Quy-che-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-

dong-nha-truong-

47410.aspx

web

https://thuvienphapl

uat.vn/van-ban/van-

hoa-xa-hoi/Nghi-

quyet-24-NQ-TW-

2003-cong-tac-chinh-

sach-dan-toc-

241239.aspx

web

Quốc hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam

(Khóa XIV) (2016),

Luật tín ngưỡng, tôn

giáo, Luật số

02/2016/QH14 , ngày

18/11/2016

web

3 55SSO121
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-24-NQ-TW-2003-cong-tac-chinh-sach-dan-toc-241239.aspx


https://thukyluat.vn/

vb/nghi-quyet-25-nq-

tw-2003-cong-tac-

ton-giao-3702a.html

web

http://vbpl.vn/botup

hap/Pages/vbpq-van-

ban-

goc.aspx?ItemID=368

70 /Quốc hội số

52/2014/QH13, Luật

Hôn nhân và Gia

đình, 2014.

web

https://www.youtub

e.com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

web

Giáo trình Tư tưởng

Hồ Chí Minh

NXB

Chính

trị

quốc

gia,

Hà

Nội.

2009 x x 302

Những bài giảng về

môn học tư tưởng

Hồ Chí Minh

Nguyễn

Khánh Bật

NXB

Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội

2000 x x 30
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https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-25-nq-tw-2003-cong-tac-ton-giao-3702a.html
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36870%20/Quốc%20hội%20số%2052/2014/QH13,%20Luật%20Hôn%20nhân%20và%20Gia%20đình,%202014.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/%20Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền


Một số chuyên đề về

tư tưởng Hồ Chí

Minh

Đinh Xuân

Lý - Phạm

Ngọc Anh

NXB

Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội

2008 x x 1 x

Hồ Chí Minh - Nhà

tư tưởng lỗi lạc
Song Thành 

NXB

Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội

2005 x x 1

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ VIII, IX, XI, XII.

Đảng Cộng

sản Việt Nam
x x 4

Chỉ thị số 03 –

CT/TW ngày

14/5/2011 của Bộ

Chính trị, 

x web

Nghị quyết Trung

ương IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” -

ban hành ngày

16/1/2012 .

x web

Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị.

x web

4 55HCM121
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MINH



Nghị quyết Trung

ương IV khóa XII:

“Tăng cường xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn,

đẩy lùi sự suy thói

về tư tưởng Chính

trị, đạo đức, lối

sống, những biểu

hiện “tự diễn biến”,

“tự chuyển hóa”

trong nội bộ” - ban

hành ngày

30/10/2016 .

x web

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Sử dụng trong

các trƣờng Đại học –

Hệ chuyên Lý luận

chính trị), (Thƣ viện

trƣờng Đại học Sƣ

phạm – ĐHTN).

Bộ Giáo dục

và đào tạo

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2019 x x 1

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2006 x x 59

4
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Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các Đại

hội và Hội nghị

Trung ương (1930 -

2002) 

Nguyễn

Trọng Phúc 
2003 x x 5

Các Cương lĩnh

cách mạng của

Đảng Cộng sản Việt

Nam

Lê Mậu Hãn

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2001 x x 9

Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam

Bùi Kim

Đỉnh (chủ

biên)

Học

viện

Chính

trị

Quốc

gia Hồ

Chí

Minh

2007 x x 32

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI

Đảng Cộng

sản Việt Nam

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2011 x x 1

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XII

Đảng Cộng

sản Việt Nam

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2016 x x 2

www.cpv.org.vn ,

www.lyluanchinhtri.v

n

x Web

5 55HPV131
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Bơi lội

Nguyễn Văn

Trạch (chủ

biên)

NXB

TDTT
1999 x x 5

Giáo trình bơi thể

thao

Ngô Xuân

Viện

NXB

TDTT
2015 x x 2

Giáo trình Thể dục

Aerobic

Đinh Khánh

Thu, Trƣơng

Anh Tuấn,

Nguyễn Thị

Kim Lan

NXB

TDTT
2014 x 2

Giáo trình Bóng rổ

Nguyễn Đức 

Trƣờng, Lê 

Trọng Đồng 

Nxb 

ĐHTN
2019 x 20

Luật thi đấu  Bóng rổ
Tổng cục 

TDTT

NXB

TDTT
2015 x 22

Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc

Quang

NXB

ĐHSP
2010 x 20

Luật thi đấu  đá cầu
Tổng cục 

TDTT

NXB

TDTT
2015 x 1

 Giáo trình Võ thuật
Nguyễn Văn 

Chung

NXB

ĐHSP
2007 x 27

Kỹ thuật Vovinam -

Việt võ đạo (tập 1)

Lê Quốc Ân

(chủ biên)

NXB

TDTT
2009 x 1

Luật thi đấu

Vovinam ,

Tổng cục Thể

dục Thể thao

NXB

Hồng

Đức

2018

2018 x 1

Giáo trình thể dục 

Aerobic tập 1

TS Nguyễn 

Văn Thời, 

ThS. Lê 

Minh Hƣờng, 

ThS. Trần 

Thị Thu 

2014 x x 1

6
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GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 2



 Bóng rổ trong 

trƣờng phổ thông

Đinh Quang 

Ngọc

NXB

TDTT
2013 x x 2

Phương pháp giảng

dạy và huấn luyện

Đá cầu

Vụ TDTT

quần chúng

NXB

Đại

học

Sƣ-

phạm

2009 x x 52

Vovinamthainguyen.v

n
x web

Nguồn hướng dẫn 

tập luyện Võ thuật 

trên Youtube: 

https://www.youtub

e.com/

x web

Khiêu vũ Thể thao
Vũ Thanh

Mai,

NXB

TDTT
2011 x 2

Giáo Trình Bóng đá
PGS.TS Trần

Đức Dũng

NXB

TDTT
2007 x 2

Giáo trình bóng

chuyền

Nguyễn Đức

Tuân (Chủ

biên), Trƣơng

Tấn Hùng

NXB

ĐHTN
2020 x 20

Giáo trình cầu lông

Nguyễn Văn

Đức , Trần

Văn Vinh 

NXB

TDTT
2016 x 2

Luật thi đấu Cầu

Lông

Tổng cục

TDTT

NXB

TDTT
2015 x 2

Băng đĩa hình; video

– Giảng viên giảng

dạy cung cấp cho

sinh viên.

x x

Luật thi đấu Bóng đá
Tổng cục

TDTT

NXB

TDTT
2014 x x 2

7
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55PHE112

GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 2

55PHE113

GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 3

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Luật Bóng chuyền và

luật Bóng chuyền bãi

biển, năm 2015, Thƣ

viện trƣờng ĐHSP -

ĐHTN.

Tổng cục

TDTT

NXB

TDTT
2015 x x 1

Bóng chuyền

Iu. KLESEP

– AG.

AIRIANX

NXB

TDTT
1997 x x 2

9 55MIE131
Giáo dục 

quốc phòng

Life: A2-B1

Hughes. J,

Stephenson.

H, &

Dummet. P, 

Singap

ore:

Cengag

e

Learnin

g Asia

2015 x x 2

Test your English

Vocabulary in Use

Redman, S.

& Ruth, G. 

NXB

Trẻ.
2001 x x 1 x

Grammar in use Murphy, R. 

Oxford

Univers

ity

Press.

2006 x x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x web

https://www.edmodo.

com/
x web

https://classroom.google.com/ x web

8

10

55PHE113

GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 3

55ENG131
TIẾNG 

ANH 1



Life: A2-B1.

Hughes. J, 

Stephenson. 

H, & 

Dummet. P, 

 

Singap

ore: 

Cengag

e 

Learnin

g Asia 

2015 2

Test your English 

Vocabulary in Use

Redman, S. 

& Ruth, G. 

Nhà 

xuất 

Bản Trẻ

2001 x 1 x

Grammar in use. Murphy, R. 

Oxford 

Univers

ity 

Press.

2006 x 8

https://myelt.heinle.c

om

/ilrn/authentication/si

gnIn.do?inst=MYEL

T

x web

https://www.edmodo.

com/
x web

https://classroom.goo

gle.com
x web

Life: A2-B1

Hughes. J,

Stephenson.

H, &

Dummet. P

Singap

ore:

Cengag

e

Learnin

g Asia. 

2015 2

Test your English

Vocabulary in Use , 

Redman, S.

& Ruth, G. 

Nhà

xuất

Bản

Trẻ.

2001 x 1 x

11
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55ENG132
TIẾNG 

ANH 2

55ENG143
TIẾNG 

ANH 3



Grammar in use Murphy, R. 

Oxford

Univers

ity

Press.

2006 x 8

https://myelt.heinle.c

om/ilrn/authenticatio

n/signIn.do?inst=MY

ELT

x web

https://www.edmodo.

com/
x web

https://classroom.goo

gle.com/
x web

Bộ giáo trình IC3:

Máy tính căn bản;

Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến.

IIG Viet Nam 2014 x 3

Giáo trình Thực hành

Tin học cơ sở

Phạm Hồng

Thái, Dƣ

Phƣơng

Hạnh, Lƣơng

Việt Nguyên,

Nguyễn Việt

Tân, Đào

Minh Thu

NXB

ĐH

Quốc

Gia Hà

Nội.

2008 x 46

 Tin học cơ sở

Đào Kiến

Quốc, Bùi

Thế Duy

NXB

ĐH

Quốc

Gia Hà

Nội.

2006 x x 46

 https://support.microsoft.com/en-us/training x web

12

13 55GIF131

TIN HỌC 

ĐẠI 

CƢƠNG

55ENG143
TIẾNG 

ANH 3



Giáo trình Quản lý

hành chính nhà

nước và quản lý

ngành giáo dục -

đào tạo

Nguyễn Thị

Tính (chủ

biên)

NXB

ĐHTN.
2015 x 50

Giáo trình đại cƣơng

khoa học quản lý và

quản lý giáo dục

Trần Kiểm

NXB

ĐH

Đại

học Sƣ

phạm

2012 x x 10

Lý luận chung về

quản lý và quản lý

giáo dục

Nguyễn Thị

Tính 

NXB

ĐHTN.
2014 x x 100

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Nguyễn Văn 

Hiệp 

Nxb.Đ

HQG (
1999 x 107

Đề cƣơng bài 

giảngTiếng Việt thực 

hành

Tổ Ngôn ngữ 2015 x 1

Tiếng Việt thực hành Hữu Đạt

Nxb. 

Giáo 

dục

1997 x x 66

Tiếng Việt thực hành

Bùi Minh 

Toán, Lê A, 

Đỗ Việt Hùng

Nxb. 

Giáo 

dục

1997 x x 29

Tiến trình lịch sử

Việt Nam ,

Nguyễn

Quang Ngọc

Nxb. 

Giáo 

dục

2000 x 43

Đại cương lịch sử

Việt Nam

Trƣơng Hữu

Quýnh

Nxb. 

Giáo 

dục

1998 x x Tập 1/  22

14

15

16

55GME121

QUẢN LÝ 

HÀNH 

CHÍNH 

NHÀ 

NƢỚC VÀ 

QUẢN LÝ 

NGÀNH

55VIU121

TIẾNG 

VIỆT 

THỰC 

HÀNH

55HFV121

ĐẠI 

CƢƠNG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM



Giáo trình lịch sử

Việt Nam, tập 1,2,3, 

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội.

2010 x x 3 tập 2008

Lịch sử Việt Nam từ

1858 đến nay
Trần Bá Đệ 

Nxb

ĐH

Quốc

gia HN.

2000 x x 16

Lịch sử Việt Nam

hiện đại  1945-2000

Nguyễn Xuân

Minh

Nxb. 

Giáo 

dục

x x 102

Giáo trình Kỹ thuật

xây dựng và ban

hành văn bản

Học viện

hành chính

quốc gia

Nxb. 

Giáo 

dục

2006 1

.http://vanban.chinhp

hu.vn/portal/page/por

tal/chinhphu/hethong

vanban?class_id=1&

_page=1&mode=deta

il&document_id=179

287

web

Giáo trình Tôn giáo

học

Vũ Minh

Tuyên 

Nxb. 

Giáo 

dục

2013 x x 2

Phật giáo với văn

hóa Việt Nam

Nguyễn Đăng

Duy 

Nxb

Hà Nội
1999 x x 14

Giáo trình tôn giáo

học

Trần Đăng

Sinh, Đào

Đức Doãn 

Nxb

Đại

học

Sƣ-

phạm

2009 x x 28

18

16

17

55HFV121

ĐẠI 

CƢƠNG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM

55PAD121

VĂN BẢN 

HÀNH 

CHÍNH 

CÔNG VỤ

55REL221

TÔN 

GIÁO HỌC



Các hình thái tín

ngưỡng tôn giáo ở

VN

Nguyễn Đăng

Duy

Văn

hóa TT
2003 x x 5

https://moet.gov.vn/;  

 http://btgcp.gov.vn/; 

https://vnctongiao.vas

s.gov.vn ,…

x web

Giáo trình lôgic học
Đồng Văn

Quân

Nxb

Đại

học

Thái 

2014 x 1

Lôgic học đại cương
Vƣơng Tất

Đạt 

Nxb

Đại

học

Quốc

gia Hà

Nội

2000 x x 132

Giáo trình lôgic học

đại cương

Nguyễn Nhƣ

Hải 

Nxb

Giáo

dục

2007 x x 25

Giáo trình lôgic

hình thức

Bùi Thanh

Quất, Nguyễn

Tuấn Chi 

Hà Nội   1994 x x 4

Giáo trình lôgíc học

hình thức

Vũ Thị Tùng

Hoa

Thái

Nguyên
2014 x x 1

Giáo trình chuyên 

đề giáo dục kĩ năng 

sống

Nguyễn 

Thanh Bình 

Nxb 

Đại 

học sƣ 

phạm, 

Hà Nội.

2010 x x 102

Giáo trình lý luận và

phương pháp dạy

học kĩ năng sống

Vũ Thị Tùng

Hoa 

Nxb

Đại

học

Thái

Nguyên

2016 x x 25

18

19

20

55LOG231

LÔGIC 

HỌC

55LSE231

Giáo dục 

kỹ năng 

sống

55REL221

TÔN 

GIÁO HỌC



Hiệu trưởng trường

trung học với vấn đề

giáo dục giá

trị sống, kĩ năng

sống và giao tiếp

ứng xử trong quản lí , 

Lục Thị Nga,

Nguyễn

Thanh Bình 

Nxb

Hà

Nội,

Đại

học Sƣ

phạm.

2012 x x 1 x

Phương pháp giáo

dục giá trị sống,

kĩ năng sống Giúp

bạn gặt hái sự thành

công

Nguyễn Công

Khanh 

Nxb

Hà

Nội,

Đại

học Sƣ

phạm.

2014 x x 1 x

[7] http://kdiscovery.dhsptn.edu.vn/ Web

http://thuvien.ajc.edu.vn Web

Giáo trình Văn hoá

học

Nguyễn Thị

Thƣờng

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội.

2008 x 98

20

21

55LSE231

Giáo dục 

kỹ năng 

sống

55CUL221 

VĂN HÓA 

HỌC

http://kdiscovery.dhsptn.edu.vn/
http://thuvien.ajc.edu.vn/


Đề cương bài giảng

môn Văn hoá học

Vũ Thị Tùng

Hoa, Vũ

Minh Tuyên,

Ngô Lan Anh 

Đại

học Sƣ

phạm,

Thái

Nguyên

.

2012 x

Rút 

ĐC 

ở 

Tần

g 1 

vì 

đang 

 là 

giáo 

trinh 

 và 

sửa 

thàn

h 

ĐC

BG

Cơ sở văn hóa Việt

Nam

Trần Ngọc

Thêm

Nxb

Giáo

dục.

1999 x x 22

Giáo trình Tôn giáo

học

Vũ Minh

Tuyên

Nxb

Giáo

dục.

2013 x x 2

Giáo trình cơ sở

văn hóa Việt Nam

Đặng Đình

Siêu 

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm.

2008 x 28

http://www.vanhoaho

c.vn/
web

21 55CUL221 

VĂN HÓA 

HỌC



http://www.vanhoaho

c.vn/nghien-cuu/ly-

luan-van-hoa-

hoc/llvhh-nhung-van-

de-chung/2569-tran-

ngoc-them-khai-luan-

ve-van-hoa.html

web

Xã hội học

Phạm Tất

Dong – Lê

Ngọc Hùng

NXB

Đại

học

Quốc

gia Hà 

2001 x 22

Đề cương bài giảng

Xã hội học

T.S Nguyễn

Thị Hƣờng 

Thái

Nguyên
2021 x 1

Lịch sử xã hội học

từ cổ đại đến thế kỷ

XX

Thanh Lê

Nxb

khoa

học xã

hội, Hà

Nội.

2002 x x 20

 Xã hội học giáo dục
Nguyễn Văn

Trang

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội.

2011 x x 20

Xã hội học đại

cương 

Nguyễn Sinh

Huy

NXB

Đại

học

Quốc

gia Hà

Nội

2010 x x 20

http://ios.vass.gov.vn

/Pages/TrangChu.asp

x

web

21

22

55CUL221 

VĂN HÓA 

HỌC

55SCI221

XÃ HỘI 

HỌC

http://ios.vass.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx
http://ios.vass.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx
http://ios.vass.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx


Giáo trình Phương 

pháp và phong cách 

Hồ Chí Minh ,

Phạm Thị 

Huyền, Vũ 

Thị Thủy

2020 x 1

Phương pháp và

phong cách Hồ Chí

Minh

Đặng Xuân

Kỳ

Nxb

Chính

trị -

Hành

chính,

Hà Nội.

2013 x x 1

Tìm hiểu phương

pháp Hồ Chí Minh

Hoàng Chí

Bảo

Nxb

Chính

trị -

Hành

chính,

Hà Nội.

2011 x x 1

Giáo trình Cao cấp

Lý luận chính trị, Tư

tưởng Hồ Chí Minh

Học viện

Chính trị

quốc gia Hồ

Chí Minh 

Nxb

Lý

luận

chính 

2018 x x 1

Hồ Chí Minh đồng

hành cùng dân tộc

Mạch Quang

Thắng
2017 x 1

Hồ Chí Minh nhà tƣ

tƣởng lỗi lạc
Song Thành 2005 x 1

Chỉ thị 05-CT/TW

ngày 15/5/2016 của

Bộ Chính trị về đẩy

mạnh học tập và làm

theo tƣ tƣởng, đạo

đức, phong cách Hồ

Chí Minh.

web

[9]. www.cpv.org.vn,

tnue.edu.vn
web

23 55MOH221

Phƣơng 

pháp và 

phong cách 

Hồ Chí 

Minh

http://www.cpv.org.vn/
http://www.cpv.org.vn/
http://www.cpv.org.vn/


Giáo trình chính trị 

học

Nguyễn Văn 

Long (chủ 

biên) 

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm, 

Hà Nội

2012 x 23

Chính trị học đại

cương

Học viện

Chính trị

Quốc gia Hồ

Chí Minh

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

1999 x x 1

Đề cương bài giảng

Chính trị học
Trần Thị Lan 

Đại

học Sƣ

phạm –

Đại

học

Thái

Nguyên

2021 x x 1

Văn kiện Đại hội

Đại biểu toàn quốc

lần thứ XI ,, (Cƣơng

lĩnh xây dựng đất

nƣớc trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa

xã hội (Bổ sung, phát

triển năm 2011, Mục

IV: Hệ thống chính

trị và vai trò lãnh đạo

của Đảng: trang 84 –

90

Đảng Cộng

sản Việt Nam

Nxb

Chính

trị

Quốc

Gia,

Hà Nội

2011 x x 2

Hiến pháp 1992 (bổ

sung 2001) và Hiến

pháp 2013: Điều 2,

4, 6,

Quốc hội

nƣớc Cộng

hòa xã hội

chủ nghĩa

Việt Nam

2001/ 

2014
x 2

24 55SPO221

CHÍNH 

TRỊ HỌC



http://www.hcmulaw

.edu.vn/hcmulaw/ind

ex.php- Vai trò của

đảng chính trị nói

chung, đảng cầm

quyền nói riêng đối

với Nhà nước,

Internet.

Web

http://123.30.190.43

:8080/tiengviet/tulie

uvankien/tulieuveda

ng/details.asp Mối

quan hệ giữa đổi

mới kinh tế và đổi

mới chính trị trong

quá trình đổi mới ở

Việt Nam

Web

http://vanhoanghean

.com.vn/goc-nhin-

van-hoa3/dac-diem-

moi-quan-he-giua-

kinh-te-va-chinh-tri-

o-viet-nam-van-de-

va-giai-phap

,Internet.

Web

24 55SPO221

CHÍNH 

TRỊ HỌC

http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dac-diem-moi-quan-he-giua-kinh-te-va-chinh-tri-o-viet-nam-van-de-va-giai-phap ,Internet.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dac-diem-moi-quan-he-giua-kinh-te-va-chinh-tri-o-viet-nam-van-de-va-giai-phap ,Internet.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dac-diem-moi-quan-he-giua-kinh-te-va-chinh-tri-o-viet-nam-van-de-va-giai-phap ,Internet.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dac-diem-moi-quan-he-giua-kinh-te-va-chinh-tri-o-viet-nam-van-de-va-giai-phap ,Internet.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dac-diem-moi-quan-he-giua-kinh-te-va-chinh-tri-o-viet-nam-van-de-va-giai-phap ,Internet.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dac-diem-moi-quan-he-giua-kinh-te-va-chinh-tri-o-viet-nam-van-de-va-giai-phap ,Internet.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dac-diem-moi-quan-he-giua-kinh-te-va-chinh-tri-o-viet-nam-van-de-va-giai-phap ,Internet.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dac-diem-moi-quan-he-giua-kinh-te-va-chinh-tri-o-viet-nam-van-de-va-giai-phap ,Internet.


http://www.tapchico

ngsan.org.vn/Home/

The-gioi-van-de-su

kien/2009/2533/Khu

ng-hoang-tai-chinh-

va-nhung-mau-

thuan-cua-chu-nghia-

tu.aspx, Internet.

Web

Giáo trình Kinh tế 

học đại cương ,

Vũ Hồng 

Tiến, Phạm 

Thị Hồng 

Điệp 

 NXB 

Đại 

học Sƣ 

phạm.

2018 x x 1

Bài tập nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn Văn

Công, Bộ

môn Kinh tế

vĩ mô –

Trƣờng

ĐHKTQD 

NXB

Lao

động.

2012 x x 1

Giáo trình nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn Văn

Công, Bộ

môn Kinh tế

vĩ mô –

Trƣờng

ĐHKTQD 

NXB

Lao

động.

2010 x x 1

Kinh tế học David Begg 

NXB

Thống

kê

2008 x x 1

Bài tập Kinh tế vi mô

Vũ Kim

Dũng, Đinh

Thiện Đức 

NXB

Văn

hóa

thông

tin

2011 x x 1

24

25 55FEC231

KINH TẾ 

HỌC ĐẠI 

CƢƠNG

55SPO221

CHÍNH 

TRỊ HỌC

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu.aspx, Internet.
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu.aspx, Internet.
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu.aspx, Internet.
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu.aspx, Internet.
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu.aspx, Internet.
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu.aspx, Internet.
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu.aspx, Internet.
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu.aspx, Internet.


Đề cương bài giảng

Kinh tế học đại

cương

Nguyễn Thị

Mão

Trƣờng 

ĐHSP

Thái

Nguyên

2011 x x 1

Kinh tế học vi mô
Cao Thúy

Xiêm 

NXB

Đại

học

KTQD.

2008 x x 1

Tham khảo các bài

viết, các số liệu

thống kê trên các

Báo điện tử: Đảng

Cộng sản, Chính

Phủ, Bộ Tài chính,

Ngân hàng Nhà

nƣớc, Tổng cục

Thống kê, Bộ Lao

động – TB – XH.

x web

Giáo trình Mỹ học, .

Ngô Thị Lan 

Anh, Nguyễn 

Thị Thanh Hà 

(đồng chủ 

biên)

Nxb 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2016 x x 1

Giáo trình mỹ học

Mác - Lênin

Đỗ Huy,

Nguyễn Văn

Huyên,

Nguyễn Ngọc

Long 

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2000 x x 41

Mỹ học Mác - Lênin,

Đỗ Văn

Khang (chủ

biên), Đỗ

Huy, Nguyễn

Văn Huyên 

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội.

2004 x x 1

25

26

55FEC231

KINH TẾ 

HỌC ĐẠI 

CƢƠNG

55AED221

MỸ HỌC 

VÀ GIÁO 

DỤC 

THẨM MỸ



Mỹ học đại cƣơng Thế Hùng 

Nxb

Văn

hóa

thông

tin, Hà

Nội

2006 x x 1

C.Mác – Ăngghen

(1995), Toàn tập ,

Tập 3, 20, 42, 

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

1995 x x 3

Mỹ học và giáo dục

thẩm mỹ
Vũ Minh Tâm

Nxb

Giáo

dục,

Hà Nội.

1998 x x 1

http://dangcongsan.v

n/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

www.gso.gov.vn/,

http://tapchikhxh.vas

s.gov.vn/...

x Web

Giáo trình cao cấp lý 

luận chính trị: Quan 

hệ Quốc tế

Học viện 

CTQGHCM 

NXB 

Lý 

luận 

chính 

2019 x 1

ĐC môn học Quan 

hệ quốc tế

Trần Thanh 

An 

Thái 

Nguyên
2020 x 1

26

27

55AED221

MỸ HỌC 

VÀ GIÁO 

DỤC 

THẨM MỸ

55INR221

QUAN HỆ 

QUỐC TẾ



Hỏi đáp về tình hình 

thế giới và chính 

sách đối ngoại của 

Đảng và Nhà nước ta 

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

1997 x x 1

Tập bài giảng về

chủ nghĩa tư bản

hiện đại

Nguyễn Khắc

Thân

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2002 x x 1

Chủ nghĩa tư bản 

ngày nay: Mâu 

thuẫn nội tại, xu thế, 

triển vọng

Đỗ Lộc Diệp

Nxb. 

Khoa 

học xã 

hội

2003 x x 2

Chủ nghĩa tƣ bản đầu thế kỷ XXI

Đỗ Lộc Diệp, 

Đào Huy 

Quát, Lê Văn 

Sang

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2003 x x 2

Chủ nghĩa tư bản

thế kỷ XX và thập

niên đầu thế kỷ XXI

– Một cách tiếp cận

từ lịch sử

Trần Thị Vinh

NXB

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội.

2011 x x 10

Các trang báo điện 

tử: 

http://www.sbv.gov.v

n;  

https://www.ssi.com.

vn; http://gso.gov.vn; 

http://dangcongsan.vn

x web

27

28

55INR221

QUAN HỆ 

QUỐC TẾ

55MCM221

CHỦ 

NGHĨA 

TƢ BẢN 

HIỆN ĐẠI



Đại cương lịch sử 

triết học Việt Nam

Nguyễn Hùng

Hậu

Nxb 

Thuận 

Hóa

2010 1

Triết lý trong văn

hóa Phương Đông
Nguyễn Hùng Hậu

NXB

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội.

2004 x x 2

Lịch sử triết học

Phương Đông

Nguyễn Đăng

Thục

Nxb

Thành

phố Hồ

Chí

Minh

2006 x x 1

Lịch sử triết học
Nguyêễn Hữu

Vui

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia.

2004 2

Giáo trìnhTriết học

Mác - Lênin

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia.

1999 x x 2

https://moet.gov.vn/; 

http://btgcp.gov.vn/; 

https://voer.edu.vn/,h

ttp://triethoc.edu.vn/

…

x Web

Giáo trình Lịch sử 

các học thuyết chính 

trị

Nguyễn Đăng 

Dung (chủ 

biên) 

Nxb 

Đại 

học 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2009 x 1
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55HPV221

LỊCH SỬ 

TƢ 

TƢỞNG 

TRIẾT 

HỌC VIỆT 

NAM

55HPT221

LỊCH SỬ 

CÁC HỌC 

THUYẾT 

CHÍNH TRỊ



Giáo trình chính trị

học

Nguyễn Văn

Long (chủ

biên) 

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội

2012 x x 23

Chính trị học đại 

cương

Học viện 

Chính trị 

Quốc gia Hồ 

Chí Minh

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

1999 x x 1

Tập bài giảng chính 

trị học (Hệ CCLLCT)

Học viện 

Chính trị - 

Hành chính 

Quốc gia Hồ 

Chí Minh

Nxb. 

Chính 

trị - 

Hành 

chính, 

Hà Nội

2021 x x 1

Văn kiện Đại hội

Đại biểu toàn quốc

lần thứ 

Đảng Cộng

sản Việt Nam

Nxb 

Chính 

trị 

quốc 

gia, Hà 

Nội

2016 x x 1

Quốc hội nƣớc Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam, Hiến pháp

1992 (bổ sung 2001)

(2002)

2002 x x 28

Hiến pháp 2013:

Điều 2, 4, 6, 2014
2014 x x 1

30 55HPT221

LỊCH SỬ 

CÁC HỌC 

THUYẾT 

CHÍNH TRỊ



http://www.hcmulaw

.edu.vn/hcmulaw/ind

ex.php- Vai trò của

đảng chính trị nói

chung, đảng cầm

quyền nói riêng đối

với Nhà nước,

Internet.

x web

http://123.30.190.43

:8080/tiengviet/tulie

uvankien/tulieuveda

ng/details.asp Mối

quan hệ giữa đổi

mới kinh tế và đổi

mới chính trị trong

quá trình đổi mới ở

Việt Nam

x web

http://www.tuyengia

okontum.org.vn/cho

ng-dien-bien-hoa-

binh/nhung-thu-

doan-chinh-cua-cac-

the-luc-thu-dich-

trong-viec-loi-dung-

van-de-dan-toc-

chong-pha-cach-

mang-viet-nam-hien-

nay-2341.html

x web

30 55HPT221

LỊCH SỬ 

CÁC HỌC 

THUYẾT 

CHÍNH TRỊ

http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, Internet.
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http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://www.cema.gov.vn/van-kien-dang-ve-chinh-sach-dan-toc.htm?p=2
http://www.cema.gov.vn/van-kien-dang-ve-chinh-sach-dan-toc.htm?p=2
http://www.cema.gov.vn/van-kien-dang-ve-chinh-sach-dan-toc.htm?p=2
http://www.cema.gov.vn/van-kien-dang-ve-chinh-sach-dan-toc.htm?p=2


[8] 

https://www.youtube.

com/watch?v=0X36N

Hm-6ng&t=249s/Chỉ 

mặt, gọi tên những 

kẻ xuyên tạc, phá 

hoại "hòa giải, hòa 

hợp dân tộc" Việt 

Nam.

x web

Đề cương bài giảng 

Pháp luật học

Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

 Nxb 

Đại 

học 

Thái 

2013 1

Giáo trình lý luận 

chung về Nhà nước 

và pháp luật

Nguyễn Cửu 

Việt 

Nxb 

ĐH 

Quốc 

gia.

1993 x x 20

Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2013

2014 x x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 

2015

2015 x x 1

Bộ luật Hình sự của 

nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2017 x x 1

Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014
2014 x x 1

Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp 

luật năm 2015

2017 x x 1

33

34

55EER221

LÝ LUẬN 

DÂN TỘC 

VÀ QUAN 

HỆ DÂN 

TỘC Ở 

VIỆT NAM

55SLA351

PHÁP 

LUẬT 

HỌC



Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2018 

x x 3

Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012
2014 x x 1

Bộ luật Lao động 

năm 2019
x x 1

Bộ luật Tố tụng Hình 

sự năm 2015
2017 x x 1

Bộ luật Tố tụng Dân 

sự năm 2015
2017 x x 1

Website cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn 

bản pháp 

luật:http://vbpl.vn/Pa

ges/portal.aspx

web

 Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tư pháp - 

Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.

vn/Pages/vbpq.aspx

web

Giáo trình nội bộ

môn Hiến pháp và

Định chế chính trị . 

TS. Nguyễn

Thị Hoàng

Lan

2014 1

Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam

(Năm 2013, 1992,

1980, 1959, 1946)

Quốc hội

nƣớc Cộng

hòa xã hội

Chủ nghĩa

Việt Nam 

Nxb

Lao

động.

2014 x 1

35

34 55SLA351

PHÁP 

LUẬT 

HỌC

HIẾN 

PHÁP VÀ 

ĐỊNH CHẾ 

CHÍNH 

TRỊ 


http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


Bình luận khoa học

Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam 1992

Đào Trí Öc 

Nxb

Khoa

học xã

hội.

1995 x 1

Luật Hiến pháp Việt

Nam

Nguyễn Đăng

Dung, Ngô

Đức Tuấn

Nxb

Đại

học

Tổng

hợp

x 1

Lịch sử lập hiến Việt

Nam

Thái Vĩnh

Thắng

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia

1997 x 10

Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam

năm 1992 Đã được

sửa đổi, bổ

sung năm 2001

Quốc hội

nƣớc Cộng

hòa xã hội

Chủ nghĩa

Việt Nam 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia

2002 x 10

Niên giám 1998

Chính phủ nước

cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam

Tạ Hữu Ánh

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia

1999 x 10

Chính phủ Việt Nam

1945 - 1998 Tư liệu

Thông tấn xã

Việt Nam

Văn phòng

Chính Phủ 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia

1999 x 10

35

HIẾN 

PHÁP VÀ 

ĐỊNH CHẾ 

CHÍNH 

TRỊ 




Giáo trình Kinh tế

Phát triển (Dùng cho

sinh viên không

chuyên ngành kinh

tế ),

Phạm Ngọc

Linh, Nguyễn

Thị Kim

Dung

NXB

Đại

học

Kinh tế

Quốc

dân,

Hà Nội.

2012 x 1

Kinh tế phát triển

Khoa Kinh tế

phát triển,

Học viện

Chính trị khu

vực I

NXB

Thống

kê

2012 x x 1

Giáo trình Kinh tế

Chính trị đại cương

Phạm Văn

Dũng

NXB

Đại

học

Quốc

gia Hà

Nội.

2012 x x 1

Giáo trình Kinh tế

học lao động

Tạ Đức

Khánh

NXB

Giáo

dục

Việt

Nam.

2009 x x 1

Nguyên lý Kinh tế vĩ

mô

Cao Thúy

Xiêm 

NXB

Đại

học

Kinh tế

quốc

dân.

2011 x x 1

Văn kiện Đảng Cộng

sản Việt Nam qua

các kỳ đại hội

(Phòng Tƣ liệu

Khoa).

x x 5

36 55DEE331

KINH TẾ 

PHÁT 

TRIỂN



Các website Kinh tế

Việt Nam, Ngân

hàng phát triển châu

Á, Quỹ tiền tệ thế

giới, Tổng cục thống

kê Việt Nam...

x x web

Giáo trình quản lý

kinh tế

Học viện

Chính trị

Quốc gia Hồ

Chí Minh,

Viện Quản lý 

NXB

Lý

luận

chính

trị.

2007 x 1

Tập bài giảng về

quản lý kinh tế , Tập

1 và Tập 2

Nguyễn Cảnh

Hoan 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia

2000 x x 40

Giáo trình Văn hoá

kinh doanh 

Trƣờng Đại

học Kinh tế

Quốc dân,

Dƣơng Thị

Liễu 

NXB

Đại

học

KTQD

2012 x x x

Giáo trình Khởi sự

kinh doanh

Trƣờng Đại

học Kinh tế

Quốc dân,

Nguyễn Ngọc

Huyền, Ngô

Thị Việt Nga

NXB

Đại

học

KTQD

2016 x x 1

Giáo trình Lý thuyết

Tài chính – Tiền tệ

Nguyễn Hữu

Tài 

NXB

Đại

học

KTQD

2012 x x 1

36

37 55ECM331
QUẢN LÝ 

KINH TẾ 


55DEE331

KINH TẾ 

PHÁT 

TRIỂN



Nguyên lý quản lý

kinh tế

Học viện Báo

chí và Tuyên

truyền

NXB

Chính

trị -

Hành

chính 

2009 x x 1

Tập bài giảng khoa

học quản lý

Nguyễn Cảnh

Hoan 

NXB.

Lao

động

xã hội. 

2006 x x 1

Báo điện tử:

www.gso.gov.vn/,

chinhphu.vn/,

dangcongsan.vn/,

http://khoinghiep.org.

vn/,

https://doanhnhan.vn

/;…

x x web

Đề cương bài giảng 

Lý luận và pháp luật 

về quyền công dân

ThS. Nguyễn

Mai Anh
2022 1

Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam

(Năm 2013, 1992,

1980, 1959, 1946)

Quốc hội

nƣớc Cộng

hòa xã hội

Chủ nghĩa

Việt Nam 

Nxb

Lao

động.

2014 x 1

Bình luận khoa học

Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam 1992

Đào Trí Öc 

Nxb

Khoa

học xã

hội.

1995 x 10

37

38

55ECM331
QUẢN LÝ 

KINH TẾ 


55TLC321

LÝ LUẬN 

VÀ PHÁP 

LUẬT VỀ 

QUYỀN 

CÔNG 

DÂN



Luật Hiến pháp Việt

Nam

Nguyễn Đăng

Dung, Ngô

Đức Tuấn

Nxb

Đại

học

Tổng

hợp

x 2

(2002), Hiến

pháp nước Cộng hòa

xã hội chủ

nghĩa Việt Nam

năm 1992 Đã được

sửa đổi, bổ

sung năm 2001, 

Quốc hội

nƣớc Cộng

hòa xã hội

Chủ nghĩa

Việt Nam

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia.

x 1

Bộ luật Hình sự năm

1999 (sửa đổi, bổ

sung năm 2009)

x 1

Bộ luật Hình sự năm

2015 (sửa đổi, bổ

sung năm 2017)

x 1

Giáo trình Đạo đức

học

Vũ Thị Tùng

Hoa

Nxb

Giáo

dục

2012 x x 2013/50 x

Tập bài giảng Đạo

đức học

Nguyễn Thị

Khƣơng 
2019 x x 1

Giáo dục đạo đức

mới cho sinh viên

trong điều kiện kinh

tế thị trường ở Việt

Nam hiện nay

Lƣơng Gia

Ban, Nguyễn

Thế Kiệt

(đồng chủ

biên) 

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

2013 x x x

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI

Đảng Cộng

sản Việt Nam 

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

2011 x x 1
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39

55TLC321

LÝ LUẬN 

VÀ PHÁP 

LUẬT VỀ 

QUYỀN 

CÔNG 

DÂN

55TLC321

ĐẠO ĐỨC 

HỌC VÀ 

GIÁO 

DỤC ĐẠO 

ĐỨC



Giáo trình Đạo đức

học Mác - Lênin (Hệ

cử nhân chính trị), 

Học viện

chính trị quốc

gia Hồ Chí

Minh 

Nxb

Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội.

2006 x x 1

Quan hệ giữa phát

triển kinh tế với bảo

vệ môi trường tự

nhiên ở các tỉnh

miền núi Đông Bắc

Việt Nam; 

Nguyễn Thị

Khƣơng (chủ

biên

Nxb

Đại

học

Thái

Nguyên

. 

2015 x x 20

C.Mác và

Ph.Ăngghen (1994),

Toàn tập , tập 3, tập

20,  

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

1994 x x 2

Hồ Chí Minh (1995), 

Toàn tập , tập 5, tập 9

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

1995 x x 2

triethoc.edu.vn;

triethoc.info.vn;

vietnamnet; dantri,

dhsptn.edu.vn …

x Web

 Những vấn đề của 

thời đại ngày nay

T.S Nguyễn 

Thị Hƣờng 

NXB 

Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2017 x 50
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40

55TLC321

ĐẠO ĐỨC 

HỌC VÀ 

GIÁO 

DỤC ĐẠO 

ĐỨC

55MOP321

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

CỦA THỜI 

ĐẠI 

NGÀY 

NAY



Giáo trình Chủ

nghĩa xã hội khoa

học (Dùng cho các

khối không chuyên

ngành lý luận chính

trị) (Bộ GD & ĐT

chưa xuất bản chính

thức)

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

, Nxb

Chính

trị

quốc

gia,

x 24

Thông tư

32/2018/TT/BGDĐT

ngày 26/12/2018,

Ban Hành Chƣơng

trình GDPT –

Chƣơng trình môn

GDCD THCS và

Chƣơng trình môn

GDKT&PL (Kèm

theo thông tƣ 32), 

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

NXB

Giáo

dục,

Hà Nội.

2018 x 1

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XII

Đảng cộng

sản Việt Nam 

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2016 x x 1

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ XI

Đảng cộng

sản Việt Nam 

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2011 x x 2

40 55MOP321

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

CỦA THỜI 

ĐẠI 

NGÀY 

NAY



[6]https://luatvietna

m.vn/giao-

duc/thong-tu-32-

2018-tt-bgddt-ban-

hanh-chuong-trinh-

giao-duc-pho-thong-

moi-169745-d1.html;

x web

Giáo trình Lịch sử

triết học

Nguyễn Hữu

Vui

Nxb

Đại

học

quốc

gia, Hà 

2004 x x 5

Lịch sử triết học

giáo trình dùng cho

các trường ĐH và

CĐ

Bùi Thanh

Quất, Vũ Tình

Giáo

dục
2001 x 10

Lịch sử triết học - 

dùng cho chuyên 

ngành GDCT

Đồng Văn 

Quân

Thái 

Nguyên
2010 x x 2 BG

Lịch sử triết học 

phương Đông

Nguyễn Đăng 

Thục

Từ 

điển 

bách 

khoa

2006 x x 1

Lịch sử triết học

Trần Đăng 

Sinh (chủ 

biên)

Nxb 

Đại 

học Sƣ 

phạm

2009 x x 97

https://moet.gov.vn/; 

http://btgcp.gov.vn/; 

https://voer.edu.vn/,h

ttp://triethoc.edu.vn/

x web

40

41

55MOP321

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

CỦA THỜI 

ĐẠI 

NGÀY 

NAY

55PBM341

LỊCH SỬ 

TRIẾT 

HỌC

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-ban- hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-169745-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-ban- hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-169745-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-ban- hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-169745-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-ban- hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-169745-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-ban- hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-169745-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-ban- hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-169745-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-ban- hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-169745-d1.html


Giáo trình Lịch sử

nhà nước và pháp

luật Việt Nam, 

Trƣờng Đại

học Luật Hà

Nội

Nhà

xuất

bản

Công

an

nhân

dân,

Hà Nội.

2012 1 x

Điển chế và

pháp luật Việt Nam

thời trung đại. T3

Tập 3 Hoàng Việt

luật lệ

Nguyễn Ngọc

Nhuận, Trần

Thị Kim

Anh, Lê Tuấn

Anh

Nhà

xuất

bản

Khoa

học xã

hội.

2011 x 3

Quốc triều hình luật  

thời Lê Sơ 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia

1995 x 10

ĐCBG Chuyên đề

đạo đức Hồ Chí

Minh

Vũ Thị Thủy 2021 x 1

Giáo trình Giáo dục

đạo đức cách mạng

cho thanh niên Việt

Nam theo tư tưởng

Hồ Chí Minh trong

bối cảnh toàn cầu

hóa ,

Nguyên Thị

Khƣơng,

Nguyễn Hữu

Toàn (đồng

chủ biên) 

NXB

Đại

học

Thái

Nguyên

2019 x x 1
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43 55TEH321

CHUYÊN 

ĐỀ ĐẠO 

ĐỨC HỒ 

CHÍ MINH 

55VSL321

LỊCH SỬ 

NHÀ 

NƢỚC VÀ 

PHÁP 

LUẬT 

VIỆT 

NAM 




Giáo trình Tư tưởng

Hồ Chí Minh (Dành

cho sinh viên các

trƣờng đại học, cao

đẳng khối không

chuyên ngành Mác-

Lênin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh)

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2009 x x 302

Văn kiện Đại hội đại

biểu toàn quốc lần

thứ VIII, IX, XI, XII

Đảng Cộng

sản Việt Nam
x x 5

Bộ Chính trị (2011),

Chỉ thị số 03 –

CT/TW ngày

14/5/2011 của Bộ

Chính trị , Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

x web

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XI:

“Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng

Đảng hiện nay” - ban

hành ngày

16/1/2012, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

x web

43 55TEH321

CHUYÊN 
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Chỉ thị số 05 –

CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ

Chính trị, Thƣ viện

Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web).

x web

Nghị quyết Trung

ƣơng IV khóa XII:

“Tăng cường xây

dựng, chỉnh đốn

Đảng, ngăn chặn,

đẩy lùi sự suy thói

về tư tưởng Chính

trị, đạo đức, lối

sống, những biểu

hiện “tự diễn biến”,

“tự chuyển hóa”

trong nội bộ” - ban

hành ngày

30/10/2016, Thƣ

viện Trƣờng ĐHSP –

ĐHTN, (Web)

x web

Đề cương bài giảng

Chuyên đề Chủ

nghĩa xã hội khoa

học

Trần Thị Lan 2021 x x 1

Giáo trình chủ nghĩa

xã hội khoa học

Dùng cho các

trường Đại học, Cao

đẳng

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

2008 x 42
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44
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Giáo trình cao cấp

Lý luận Chính trị-

Khối kiến thức thứ

nhất- Tập 3: Chủ

nghĩa xã hội khoa

học

Học viện

Chính trị

Quốc gia Hồ

Chí Minh

Nxb

Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội

2015 x 1

Văn kiện Đại hội

Đại biểu toàn quốc

lần thứ XI , Nxb

Chính trị Quốc Gia,

Hà Nội, 2011:

Cƣơng lĩnh xây dựng

đất nƣớc trong thời

kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội (Bổ

sung, phát triển năm

2011)

Đảng Cộng

sản Việt Nam
2011 x 2

Văn kiện Đại hội

Đại biểu toàn quốc

lần thứ XII

Đảng Cộng

sản Việt Nam

Nxb

Chính

trị

Quốc

Gia,

Hà Nội

2016 x x 1

Giáo trình những

nguyên lý cơ bản

của chủ nghĩa Mác-

Lênin (Dùng cho các

khối không chuyên

ngành Mác - Lênin,

tư tưởng Hồ Chí

Minh)

Quốc hội

nƣớc Cộng

hòa xã hội

chủ nghĩa

Việt Nam 

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2009 x x 302
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http://www.hcmulaw

.edu.vn/hcmulaw/ind

ex.php- Vai trò của

đảng chính trị nói

chung, đảng cầm

quyền nói riêng đối

với Nhà nước

x web

https://www.youtub

e.com/watch?v=4qT

UrucUWG0/Vì sao

thế lực thù địch

muốn Việt Nam từ

bỏ Chủ nghĩa xã hội?

x web

.https://www.youtube

.com/watch?v=x-8g-

DW94cU/ Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy

hiểm mang tên Dân

chủ - Nhân quyền

x web

[10].https://luatvietn

am.vn/lao-

dong/nghi-dinh-149-

2018-nd-cp-huong-

dan-thuc-hien-quy-

che-dan-chu-o-noi-

lam-viec-168569-

d1.html

x web

44 55SSS321

CHUYÊN 

ĐỀ CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOA 

HỌC

http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php- Vai trò của đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://www.youtube.com/watch?v=4qTUrucUWG0/Vì%20sao%20thế%20lực%20thù%20địch%20muốn%20Việt%20Nam%20từ%20bỏ%20Chủ%20nghĩa%20xã%20hội?
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html


https://luatvietnam.v

n/giao-duc/thong-tu-

11-2020-tt-bgddt-

huong-dan-thuc-

hien-dan-chu-trong-

hoat-dong-cua-co-so-

giao-duc-183610-

x web

http://www.tapchico

ngsan.org.vn/Home/

The-gioi-van-de-su 

kien/2009/2533/Khu

ng-hoang-tai-chinh-

va-nhung-mau-

thuan-cua-chu-nghia-

tu-ban.aspx

x web

http://www.sggp.org.

vn/chinhtri/2009/10/

204711/chủ nghĩa xã

hội ở Liên Xô và

Đông Âu- vì sao sụp

đổ

x web

Đề cương bài giảng 

Chuyên đề Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Hoàng Thu 

Thủy

Thái 

Nguyên
2018 x 1

44

45
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https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu-ban.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu-ban.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu-ban.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu-ban.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu-ban.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu-ban.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu-ban.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su kien/2009/2533/Khung-hoang-tai-chinh-va-nhung-mau-thuan-cua-chu-nghia-tu-ban.aspx
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/204711/chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu- vì sao sụp đổ


Một số Chuyên đề 

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam  Tập I

Nhà 

xuất 

bản 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2007 x x 5

Một số Chuyên đề 

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Tập II

Nhà 

xuất 

bản 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2007 x x 5

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

Nhà 

xuất 

bản 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2006 x x 59

Góp phần tìm hiểu 

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam  Hỏi 

và đáp

Nguyễn 

Trọng Phúc 

Nhà 

xuất 

bản 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2002 x x 5
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Các Cương lĩnh 

cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Lê Mậu Hãn 

Nhà 

xuất 

bản 

Chính 

trị 

Quốc 

gia, Hà 

Nội

2001 x x 9

www.cpv.org.vn ,  

www.lyluanchinhtri.v

n

x web

Giáo trình Xây dựng

Đảng , 

Học viện

chính trị quốc

gia Hồ Chí

Minh, Viện

Xây dựng

Đảng

NXB

Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội

2004 x 1

Một số vấn đề về xây

dựng Đảng hiện nay

Đặng Xuân

Kỳ, Mạch

Quang

Thắng,

Nguyên Văn

Hòa  (đồng 

NXB

Chính

trị

quốc

gia Hà

Nội

2005 x x 1

Đảng Cộng sản cầm

quyền, nội dung và

phương thức cầm

quyền của Đảng 

Nguyễn Văn

Huyên 

NXB

Chính

trị

quốc

gia Hà

Nội

2011 x x 1

Chủ tịch Hồ Chí

Minh với công tác

xây dựng Đảng

trong sạch, vững

mạnh

Khu di tích

Chủ tịch Hồ

Chí Minh tại

Phủ Chủ tịch

NXB

Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội

2006 x x 1
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46

55SVP331

CHUYÊN 

ĐỀ LỊCH 

SỬ ĐẢNG 

CỘNG 

SẢN VIỆT 

NAM

 


55CPB321

XÂY 

DỰNG 

ĐẢNG



Điều lệ Đảng Cộng

sản Việt Nam khóa X

và Quy định thi hành

Điều lệ Đảng

Đảng Cộng

sản Việt Nam

Nhà

xuất

bản Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội

2006 x x 1

Tiếp tục đổi mới

đồng bộ công tác

cán bộ thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa

Nguyễn Minh

Tuấn 

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2012 x x 1

Đảng Cộng sản Việt

Nam trong tiến trình

lãnh đạo sự nghiệp

đổi mới đất nước

Viện Lịch sử

Đảng, Học

viện chính trị

Quốc gia Hồ

Chí Minh

Nhà

xuất

bản Lý

luận

chính

trị, Hà

Nội

2008 x x 1

Đề cương bài giảng

Xây dựng Đảng

Lý Trung

Thành 
2009 x x 1

Tạp chí Xây dựng

Đảng điện tử:

http://www.xaydungd

ang.org.vn/

x web

Giáo trình Công tác 

Đảng và Đoàn thể 

trong trường học

Võ Văn Lộc

 Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục 

2017 x 1

46

47

55CPB321

XÂY 

DỰNG 

ĐẢNG

55ACS321

CÔNG 

TÁC 

ĐẢNG VÀ 

ĐOÀN 

THỂ 

TRONG 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG



 ĐCMH Công tác 

Đảng và Đoàn thể 

trong trƣờng học, 

Thái Nguyên

Nguyễn Tuấn 

Anh
2020 x 1

Điều lệ Đảng Cộng

sản Việt Nam
NXB Chính trị2004 x 22

Luật Giáo dục đại

học (Sửa đổi, bổ

sung năm 2013,

2014, 2015, 2018)

 Chính 

trị 

Quốc 

gia Sự 

thật

2019 x 1

Giáo trình Giới

thiệu tác phẩm kinh

điển C.Mác –

Ph.Ăngghen (lưu

hành nội bộ)

Vũ Thị Tùng

Hoa, Bùi Vân

Hƣơng,

Nguyễn Thị

Hƣờng

2014 x 2

Các Mác - Ph.

Ăngghen (1995),

Toàn tập, tập 3

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

1995 x x 1

Các Mác - Ph.

Ăngghen (1994),

Toàn tập, tập 20

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

1994 x x 1

Các Mác - Ph.

Ăngghen (1995),

Toàn tập, tập 21

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

1995 x x 1

47

48

55ACS321

CÔNG 

TÁC 

ĐẢNG VÀ 

ĐOÀN 

THỂ 

TRONG 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG

55PCW321

GIỚI 

THIỆU 

TÁC 

PHẨM 

KINH 

ĐIỂN 

TRIẾT 

HỌC



Bút kí triết học V.I. Lênin 

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

2004 x x 1

Chủ nghĩa duy vật

và chủ nghĩa kinh

nghiệm phê phán

V.I. Lênin 

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội.

2004 x x 5

https://moet.gov.vn/; 

http://btgcp.gov.vn/; 

https://voer.edu.vn/,h

ttp://triethoc.edu.vn/

…

x web

Đề cương bài giảng

Giới thiệu tác phẩm

kinh điển kinh tế

chính trị

Nguyễn Thị

Mão 

Trƣờng 

ĐHSP

Thái

Nguyên

2017 x x 1

C.Mác và

Ph.Ăngghen (1994,

2004), Toàn tập, tập

23,24,25

Nxb.

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội

1994 x x 3

Toàn tập, tập 27, 43 V.I.Lênin

Nxb.

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội

2005 x x 2

48

49 55PEW321

GIỚI 

THIỆU 

TÁC 

PHẨM 

KINH 

ĐIỂN 

KINH TẾ 

CHÍNH TRỊ

55PCW321

GIỚI 

THIỆU 

TÁC 

PHẨM 

KINH 

ĐIỂN 

TRIẾT 

HỌC



Mác – Ngƣời vƣợt

trƣớc thời đại

Benxaiđơ,

Đainien

Nxb.

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội

1998 x x 10

V.I.Lê nin thân thế

và sự nghiệp (1985),

NXB.

Tiến

bộ,

Matxcơ

va. 

1985 x x 1

Báo điện tử:

www.gso.gov.vn/,

chinhphu.vn/,

dangcongsan.vn/, …

x web

ĐCBG Giới thiệu

tác phẩm kinh điển

chủ nghĩa xã hội

khoa học

Trần Thị Lan
Thái

Nguyên
2021 x 1

Các Mác - Ph.

Ăngghen (1995) ,

Toàn tập, tập 4

Nxb

Chính

trị

quốc

gia Sự

Thật,

Hà Nội

1995 x x 1

Các Mác - Ph.

Ăngghen (1994),

Toàn tập, tập 20

Nxb

Chính

trị

quốc

gia Sự

Thật,

Hà Nội

1994 x x 1
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55PEW321

GIỚI 

THIỆU 

TÁC 

PHẨM 

KINH 

ĐIỂN 

KINH TẾ 

CHÍNH TRỊ

55SSW321

GIỚI 

THIỆU 

TÁC 

PHẨM 

KINH 

ĐIỂN CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOC 

HỌC

http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/


V.I. Lênin (1975),  

Toàn tập,  tập 6

NXB

Tiến

bộ

Matxcơ

va

1975 x x 1

V.I. Lênin (1976),  

Toàn tập,  tập 33
1976 x x 1

Giáo trình Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

 Hội đồng lý 

luận TƢ

Nxb 

Chính 

trị - 

Hành 

chính 

quốc 

gia, Hà 

Nội.

2008 x x 42

[7].http://tinhuykhan

hhoa.vn/tin-chi-

tiet/id/377/Gia-tri-

thoi-dai-tu-tac-pham-

-Tuyen-ngon-cua-

Dang-Cong-san-

x web

[8].https://dangcongs

an.vn/tu-tuong-van-

hoa/tuyen-ngon-cua-

dang-cong-san--gia-

tri-ly-luan-va-thuc-

tien-trong-thoi-dai-

ngay-nay-

474578.html.

x web

50 55SSW321

GIỚI 

THIỆU 

TÁC 

PHẨM 

KINH 

ĐIỂN CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOC 

HỌC

http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/377/Gia-tri-thoi-dai-tu-tac-pham--Tuyen-ngon-cua-Dang-Cong-san-
http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/377/Gia-tri-thoi-dai-tu-tac-pham--Tuyen-ngon-cua-Dang-Cong-san-
http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/377/Gia-tri-thoi-dai-tu-tac-pham--Tuyen-ngon-cua-Dang-Cong-san-
http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/377/Gia-tri-thoi-dai-tu-tac-pham--Tuyen-ngon-cua-Dang-Cong-san-
http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/377/Gia-tri-thoi-dai-tu-tac-pham--Tuyen-ngon-cua-Dang-Cong-san-
http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/377/Gia-tri-thoi-dai-tu-tac-pham--Tuyen-ngon-cua-Dang-Cong-san-


[9].https://hcma2.hcm

a.vn/nghiencuukhoah

oc/Pages/bao-ve-nen-

tang-tu-

tuong.aspx?ItemID=1

1117&CateID=334

x web

[10]

https://tulieuvankien.

dangcongsan.vn/c-

mac-angghen-lenin-

ho-chi-minh/v-i-

lenin/nghien-cuu-hoc-

tap-tu-tuong/nha-

nuoc-va-cach-mang-

3143

x web

ĐCBG Tác phẩm

Hồ Chí Minh , (dành

cho sinh viên chuyên

ngành)

Vũ Thị Thuỷ,

Phạm Thị

Huyền

Thái

Nguyên

.

2020 x x 1

Di chúc của Chủ

tịch Hồ Chí Minh 

NXB

Trẻ,

Hà Nội 

2019 x x 1

Sửa đổi lối làm việc

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2010 x x 1

Hồ Chí Minh toàn

tập – tập 12

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội 

2000 x x x

50

51

55SSW321

GIỚI 

THIỆU 

TÁC 

PHẨM 

KINH 

ĐIỂN CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

KHOC 

HỌC

55HMW321

TÁC 

PHẨM HỒ 

CHÍ MINH



Tuyên ngôn độc lập

của Chủ tịch Hồ Chí

Minh Giá trị lý luận

và ý nghĩa thời đại 

NXB

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội 

1996 x x 5

Giáo trình Tâm lý

học giáo dục

Tập thể tác

giả

NXB

Đại

học

Thái

Nguyên

2016 x 50

Tâm lý học giáo dục
Phạm Thành

Nghị

NXB

ĐHQG

Hà Nội

2013 x x 1

Tâm lý học lứa tuổi

và Tâm lý học sư-

phạm

Lê Văn

Hồng, (Chủ

biên

NXB

ĐHQG

Hà Nội.

2001 x 132

Các lý thuyết phát

triển tâm lý người

Phan Trọng

Ngọ, (Chủ

biên

NXB

ĐHSP,

Hà Nội.

2003 x 50

Giáo trình Tâm lý

học đại cương ,

Nguyễn

Quang Uẩn,

(Chủ biên

NXB

ĐHSP,

Hà Nội.

2009 x 20

Giáo dục học đại

cương tập I

Nguyễn Văn

Hộ - Hà Thị

Đức 

NXB

Giáo

dục

2002 152

Giáo trình “Giáo

dục học

Nguyễn Thị

Tính, Nguyễn

Thị Thanh

Huyền, Trần

Thị Minh

Huế, Lê Công

Thành (

NXB

Giáo

dục

2013 1

52
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51 55HMW321

TÁC 

PHẨM HỒ 

CHÍ MINH

55EPS431

TÂM LÝ 

HỌC 

GIÁO DỤC

55PEP441
GIÁO 

DỤC HỌC



Lý luận giáo dục
Phan Thanh

Long

NXB

Giáo

dục

2008 x 10

Giáo dục học tập I

và tập II

Hà Thế Ngữ -

Đặng Vũ Hoạt

NXB

Giáo

dục

1987 x 2

Lý luận dạy học Hà Thị Đức 

NXB

Giáo

dục

2006 x 0

Phương pháp dạy

học GDCD ở phổ

thông - Giáo trình

nội bộ

Nguyễn Thị

Hƣờng

NXB

Đại

học

Thái

Nguyên

2015 x x 50

Sách giáo viên môn

Giáo dục công dân

lớp 10

Bộ Giáo dục

& Đào tạo

NXB

Giáo

dục.

x 2021 x 1

Sách giáo viên môn

Giáo dục công dân

lớp 11 ,

Bộ Giáo dục

& Đào tạo

NXB

Giáo

dục.

x 2022 xXuất bản dự kiến

Sách giáo viên môn

Giáo dục công dân

lớp 12

Bộ Giáo dục

& Đào tạo

NXB

Giáo

dục.

x 2023 xXuất bản dự kiến

Chương trình tổng

thể giáo dục phổ

thông

Bộ Giáo dục

và đào tạo 
2018 x x 1

Chương trình giáo

dục phổ thông tổng

thể môn Giáo dục

công dân.

Bộ Giáo dục

và đào tạo
2018 x x 1
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54

55PEP441
GIÁO 

DỤC HỌC

55TMC431

LÝ LUẬN 

VỀ PP VÀ 

HÌNH 

THỨC TỔ 

CHỨC 

DẠY HỌC 

GDCD, 

GDCT



Giáo trình Phát

triển chương trình,

sách giáo khoa

GDCD ở phổ thông

Nguyễn Thị

Khƣơng
2019 x x 1

Sách giáo khoa môn

GDCD lớp 6, 7, 8, 9,

10, 11,12

Bộ Giáo dục

và đào tạo 

Nxb

Giáo

dục,

Hà Nội

2007 x x 10

Sách giáo viên

GDCD lớp 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12

Bộ Giáo dục

và đào tạo

Nxb

Giáo

dục,

Hà Nội

2007 x x 10

Tài liệu Hội thảo,

Kinh nghiệm quốc tế

về phát triển chương

trình giáo dục phổ

thông

Bộ Giáo dục

và đào tạo
2014 x x 1

Giáo trình phát triển

chương trình, sách

giáo khoa Sinh học

ở phổ thông

Nguyễn Phúc

Chỉnh (Chủ

biên 2014)

Nxb

Giáo

dục,

Hà Nội

2014 x x 50

https://moet.gov.vn/; 

http://rgep.moet.gov.

vn/; 

https://hoatieu.vn/,…

x web

ĐCBG Phƣơng pháp

dạy học môn GDCD

ở trƣờng THCS

Nguyễn Thị

Khƣơng 

Thái

Nguyên
2021 x x 1

Sách giáo khoa môn

GDCD các lớp 6

,7,8, 9 

Bộ Giáo dục

và đào tạo 

Nxb

Giáo

dục,

Hà Nội

2007 x x 4

55

56

55DTE421

PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH, 

SGK 

GDCD Ở 

PHỔ 

THÔNG

55MCS441

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

MÔN 

GDCD Ở 

TRƢỜNG 

THCS



Giáo trình phƣơng

pháp dạy học GDCD

ở THPT 1

Nguyễn Thị

Hƣờng 

Đại

học

Thái

Nguyên

2016 x x 50

Phương pháp dạy

học môn GDCD ở

trường THPT

Đinh Văn

Đức – Dƣơng

Thị Thúy Nga 

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm.

2011 x x 1

Hƣớng dẫn dạy học

môn giáo dục kinh tế

và pháp luật theo

chƣơng trình GDPT

mới

Nguyễn Thị

Thu Hoài chủ

biên

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm.

2022 x 1

Sách giáo khoa

GDKT&PL lớp 10,

11, 12 ,(Theo chƣơng

trình giáo dục phổ

thông 2018). 

Bộ Giáo dục

và đào tạo 

Nxb

Giáo

dục,

Hà Nội 

2021-2023 x xXuất bản dự kiến

Giáo trình phƣơng

pháp dạy học GDCD

ở THPT

Nguyễn Thị

Hƣờng 

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm.

2016 x x 50

Chương trình giáo

dục phổ thông tổng

thể

Bộ Giáo dục

&Đào tạo 
2018 x x 1

Chương trình giáo

dục phổ thông tổng

thể môn Giáo dục

công dân .

Bộ Giáo dục

&Đào tạo 
2018 x x 1
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57

55MCS441

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

MÔN 

GDCD Ở 

TRƢỜNG 

THCS

55MEH441

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

MÔN 

GIÁO 

DỤC 

KINH TẾ 

VÀ PHÁP 

LUẬT Ở 

TRƢỜNG 

THPT.



Giáo trình kiểm tra

đánh giá trong dạy

học môn Giáo dục

Công dân , 

Ngô Thị Lan

Anh (Chủ

biên),

Nguyễn Thị

Khƣơng,

Nguyễn Thị 

Trƣờng 

ĐHSP,

ĐHTN.

2020 x 5

Giáo trìnhkiểm tra

đánh giá trong giáo

dục

Sái Sông

Hồng, Lê

Thái Hƣng,

Lê Thị Hoàng

Hà, Lê Đức

Ngọc 

Nxb

Đại

học

Quốc

gia.

2017 x x x

Giáo trìnhkiểm tra

đánh giá trong giáo

dục

Nguyễn Công

Khanh (chủ

biên), Đào

Thị Oanh

(2016)

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm.

2016 x x 50

Tài liệu về kiểm tra

đánh giá kết quả

giáo dục ở trung học

phổ thông 

Nxb

Đại

học

Quốc

gia.

2013 x x 2

https://moet.gov.vn/;

http://cet.vnu.edu.vn;

https://voer.edu.vn/,

…

x web

Sách giáo khoa Giáo

dục công dân lớp 6

Nguyễn Thị

Toan (Tổng

chủ biên

Nxb

Giáo

dục.

2021 x 1

Sách giáo khoa môn

GDCD lớp 7, 8 , 9,

(theo chƣơng trình

giáo dục phổ thông

2018, dự kiến xuất

bản 2022). 

Bộ Giáo dục

và đào tạo

Nxb

Giáo

dục,

Hà Nội

x 2022 xXuất bản dự kiến

58

59

55CTE421

KIỂM 

TRA 

ĐÁNH 

GIÁ 

TRONG 

DẠY HỌC 

GDCD, 

GDCT 


55PGS421

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

GDCT



Sách giáo khoa

GDKT&PL lớp 10,

11, 12 (theo chƣơng

trình giáo dục phổ

thông 2018). 

Bộ Giáo dục

và đào tạo

Nxb

Giáo

dục,

Hà Nội

x 2021-2023 xXuất bản dự kiến

Giáo trình phương

pháp dạy học

GDCD ở THPT 1

Nguyễn Thị

Hƣờng 

NXB

Đại

học

Thái

Nguyên

2016 x x 50

Chương trình giáo

dục phổ thông 

Bộ Giáo dục

và đào tạo
2018 x x x

Chương trình giáo

dục phổ thông môn

Giáo dục công dân

Giáo dục và

đào tạo
2018 x x x

ĐCBG Thực hành

sư phạm môn

GDCD ở trường

THCS

Nguyễn Thị

Khƣơng

Thái

Nguyên
2031 x x 1

Chương trình tổng

thể Giáo dục phổ

thông

Bộ giáo dục

và đào tạo 
2018 x x x

Chương trình Giáo

dục phổ thông môn

Giáo dục công dân.

Bộ giáo dục

và đào tạo 
2018 x x x

Sách giáo khoa

GDCD lớp 6

Nguyễn Thị

Toan (Tổng

chủ biên)

NXB

Giáo

dục

2021 x x 1

59

60

55PGS421

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM 

GDCT

55PCS421

HÀNH SƢ 

PHẠM 

GDCD Ở 

TRƢỜNG 

THCS



Sách giáo khoa các

lớp: 7,8, 9  (sách giáo 

khoa mới theo

chƣơng trình phổ

thông 2018; dự kiến

sẽ xuất bản từ năm

2022).

Nhà

xuất

bản

Giáo

dục

2007 x x 3

Sách giáo khoa

GDKT&PL lớp 10,

11, 12

Bộ Giáo dục

và đào tạo

Nhà

xuất

bản

Giáo 

2021-22 xXuất bản dự kiến

Giáo trình phương

pháp dạy học

GDCD ở THPT 1

Nguyễn Thị

Hƣờng

NXB

Đại

học

Thái

Nguyên

2016 x x 50

Chương trình giáo

dục phổ thông tổng

thể

Bộ Giáo dục

& Đào tạo
2018 x x 1

Chương trình Giáo

dục phổ thông tổng

thể môn Giáo dục

công dân.

Bộ Giáo dục

& Đào tạo
2018 x x 1

Quy chế thực tập sƣ

phạm ban hành kèm

theo quyết định số

2158/ QĐ-ĐHSP

ngày 10/10/2011 của

HTT

x

60

61

62

55PGS431

THỰC 

HÀNH SƢ 

PHẠM GD 

KT&PL Ở 

TRƢỜNG 

THPT 

55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1

55PCS421

HÀNH SƢ 

PHẠM 

GDCD Ở 

TRƢỜNG 

THCS



Sửa đổi, bổ sung một

số điều trong Quy

chế thực tập sƣ phạm

ban hành kèm theo

quyết định số 79/

QĐ-ĐHSP ngày

9/01/2018 của

HTTĐHSP

x

Quy chế thực tập sƣ

phạm ban hành kèm

theo quyết định số

2158/ QĐ-ĐHSP

ngày 10/10/2011 của

HTT

x

Sửa đổi, bổ sung một

số điều trong Quy

chế thực tập sƣ phạm

ban hành kèm theo

quyết định số 79/

QĐ-ĐHSP ngày

9/01/2018 của

HTTĐHSP

x

Giáo trình phương

pháp dạy học

GDCD ở THPT 1

Nguyễn Thị

Hƣờng

NXB

Đại

học

Thái

Nguyên

2016 x x 50

Sách giáo khoa

GDCD lớp 6

Nguyễn Thị

Toan (Tổng

chủ biên)

NXB

Giáo

dục

2021 x x 1

62

63

55TRA421
Thực tập 

sƣ phạm 1

55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2



Sách giáo khoa môn

GDCD các lớp: 7,8,

9 

Bộ Giáo dục

và đào tạo

Nhà

xuất

bản

Giáo

dục

2013 x x 3

Sách giáo khoa môn

GDCD các lớp:

10,11,12

Bộ Giáo dục

và đào tạo

Nhà

xuất

bản

Giáo

dục

2014 x x 3

Phương pháp luận

nghiên cứu khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB

giáo

dục,

Hà Nội

2018 x x 2

Phương pháp luận

nghiên cứu khoa học
Phạm Viết Vƣợng

Nxb 

Đại 

học 

QGHN

1997 x 10

Đề cương môn học

Phương pháp luận

nghiên cứu khoa học

ngành Giáo dục

chính trị

Nguyễn Tuấn

Anh 
2020 x 1

Phƣơng pháp luận

nghiên cứu khoa học
Nguyễn Văn

Lê
NxbTre 2001 x x 1

Đề cương bài giảng

môn Xử lý tình

huống sư phạm

trong dạy học môn

GDCD

 Nguyễn Thị 

Khƣơng
2023 x Xuất bản dự kiến

63

64

65

55TRA432
Thực tập 

sƣ phạm 2

PHƢƠNG 

PHÁP 

LUẬN 

NCKH 

NGÀNH 

GDCT

55PSC421

LÝ TÌNH 

HUỐNG 

SƢ PHẠM 

GDCD



Bài tập tình huống

quản lý giáo dục

Nguyễn Đình

Chỉnh

NXB

Giáo

dục,

Hà Nội.

1995 x x 23

Tình huống sư phạm

trong công tác

GDHS THPT

Bùi Thị Mùi

NXB

Đại

học sƣ

phạm,

Hà Nội.

2004 x 100

Tình huống sƣ phạm

thƣờng gặp và cách

xử lý trong nhà

trƣờng, website

docvn.vn

x web

Đề cương môn học:

Thiết kế các chủ đề

dạy học tích hợp

môn giáo dục công

dân

Nguyễn Thị

Khƣơng
2020 x 1

Chương trình tổng

thể Giáo dục phổ

thông

Bộ giáo dục

và đào tạo
2018 x x 1

Chương trình Giáo

dục phổ thông môn

Giáo dục công dân.

Bộ giáo dục

và đào tạo
2018 x x 1

Giáo trình Giáo dục

gia đình
Trần Thị Lan

Nxb

Đại

học

Thái 

2021 x 1

65

66

67 55FAE421

GIÁO 

DỤC GIA 

ĐÌNH

55PSC421

LÝ TÌNH 

HUỐNG 

SƢ PHẠM 

GDCD

55DIC421

THIẾT KẾ 

CÁC CHỦ 

ĐỀ DẠY 

HỌC TÍCH 

HỢP 

GDCD



Gia đình và giáo dục

gia đình

Nguyễn Thị

Phƣơng

Thủy,

Nguyễn Thị

Thọ 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội,

2014 x x 1

Giáo trình chủ nghĩa

xã hội khoa học

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội,

2006 x x 24

Mác – Ăngghen ,

Toàn tập, tập 3 ,

Nguồn gốc của gia

đình, của chế độ tư

hữu và của Nhà nước

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội,

1995 x x 1

Hồ Chí Minh, Toàn

tập, tập 5

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội,

2000 x x 1

Hồ Chí Minh , Toàn

tập, tập 9

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội,

2000 x x 1

Hồ Chí Minh, Toàn

tập, tập 12

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội,

2011 x x 1

67 55FAE421

GIÁO 

DỤC GIA 

ĐÌNH



WWW.songtinmungti

nhyeu - Nguyên tắc

giáo dục con cái

trong gia đình,

Internet.

web x web

http://www.baomoi.c

om/10-loi-khuyen-

trong-giao-duc-con-

cai, Internet.

web x web

http://www.ubmvgia

dinh.org/giáo dục

con cái trong gia

đình, Internet.

web x web

http://www.nhandan

.com.vn/cuoituan/do

i-song-xa-

hoi/item/23618302-

giao-duc-dao-duc-tu-

trong-gia-dinh.html,

Internet.

web x web

http://edu.hochimin

hcity.gov.vn/tintuc/2

007/12/THAMLUAN_

IN/PhongGD_QuanTa

nPhu.htm/ Kết hợp 3

môi trường giáo dục

trong công tác giáo

dục đạo đức học

sinh, Internet.

web x web

67 55FAE421

GIÁO 

DỤC GIA 

ĐÌNH

http://www.ubmvgiadinh.org/giáo dục con cái trong gia đình, Internet.
http://www.ubmvgiadinh.org/giáo dục con cái trong gia đình, Internet.
http://www.ubmvgiadinh.org/giáo dục con cái trong gia đình, Internet.
http://www.ubmvgiadinh.org/giáo dục con cái trong gia đình, Internet.
http://www.ubmvgiadinh.org/giáo dục con cái trong gia đình, Internet.
http://www.ubmvgiadinh.org/giáo dục con cái trong gia đình, Internet.
http://www.ubmvgiadinh.org/giáo dục con cái trong gia đình, Internet.
http://www.ubmvgiadinh.org/giáo dục con cái trong gia đình, Internet.
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-xa-hoi/item/23618302-giao-duc-dao-duc-tu-trong-gia-dinh.html, Internet.
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-xa-hoi/item/23618302-giao-duc-dao-duc-tu-trong-gia-dinh.html, Internet.
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-xa-hoi/item/23618302-giao-duc-dao-duc-tu-trong-gia-dinh.html, Internet.
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-xa-hoi/item/23618302-giao-duc-dao-duc-tu-trong-gia-dinh.html, Internet.
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-xa-hoi/item/23618302-giao-duc-dao-duc-tu-trong-gia-dinh.html, Internet.
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-xa-hoi/item/23618302-giao-duc-dao-duc-tu-trong-gia-dinh.html, Internet.
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-xa-hoi/item/23618302-giao-duc-dao-duc-tu-trong-gia-dinh.html, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/PhongGD_QuanTanPhu.htm/ Kết hợp 3 môi trường giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, Internet.


http://edu.hochimin

hcity.gov.vn/tintuc/2

007/12/THAMLUAN_

IN/LeHongPhong.htm

/ Sự cần thiết của

việc phối học giữa

nhà trường, gia đình

và xã hội trong việc

giáo dục đạo đức

cho học sinh,

Internet.

web x web

http://vbqppl.moj.go

v.vn/vbpq/chỉ thị

tăng cường phối hợp

nhà trường, gia đình,

xã hội trong công tác

giáo dục trẻ em, học

sinh, sinh

viên,Internet.

web x web

Giáo trình giáo dục

dân số và sức khỏe

sinh sản

Nguyễn Văn

Cƣ 

NXB

Đại

học Sƣ

phạm,

Hà Nội.

2009 x x 1

 ĐCBG Giáo dục 

giới tính và sức khỏe 

sinh sản

TS Phạm Thị 

Huyền
2022 1
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55FAE421

GIÁO 

DỤC GIA 
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55SRH421

GIÁO 

DỤC GIỚI 

TÍNH VÀ 

SỨC 

KHỎE 

SINH SẢN

http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
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http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
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http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2007/12/THAMLUAN_IN/LeHongPhong.htm/ Sự cần thiết của việc phối học giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/chỉ thị tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên,Internet.
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Chuyên đề bồi

dưỡng giáo viên

THPT môn Giáo dục

công dân

NXB

Đại

học

quốc

gia, Hà

Nội.

2013 x x 1

Tài liệu hỗ trợ giáo

viên tập sự môn

Giáo dục công dân

Vũ Thị Tùng

Hoa –

Nguyễn Thị

Hoàng Lan 

2013 x x 2

Quyết định số

122/QĐ – TTg của

Thủ tướng Chính

phủ về việc Phê

duyệt chiến lược

quốc gia bảo vệ,

chăm sóc và nâng

cao sức khỏe nhân

dân giai đoạn 2011

– 2020, tầm nhìn

đến năm 2030.

x web

Tài liệu tập huấn

giáo sinh về nội

dung Giáo dục

phòng chống

HIV/AIDS .

Tổ chức Giáo

dục, Khoa

học và văn

hóa của Liên

hợp quốc

2003 x x 1

ĐCBG Giáo dục môi

trường qua môn

Giáo dục công dân 

Nguyễn Thị

Khƣơng
2018 x 1
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68 55SRH421
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DỤC GIỚI 

TÍNH VÀ 

SỨC 

KHỎE 

SINH SẢN

55EED421

GIÁO 

DỤC MÔI 

TRƢỜNG



Đạo đức sinh thái và

giáo dục đạo đức

sinh thái (sách

chuyên khảo)

Vũ Trọng

Dung 

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nộ

2009 x x 2

Các Mác và Ph. Ăng

ghen (1994), Toàn

tập, Tập 20 , NXB

Chính trị Quốc gia,

Hà Nội.

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nộ

1994 x x 1

Vai trò của Nhà

nước trong việc kết

hợp giữa tăng

trưởng kinh tế với

bảo vệ môi trường

sinh thái ở nước ta

hiện nay , Luận án

Tiến sỹ Triết học,

Học viện CTQG

HCM

Nguyễn Thị

Khƣơng 
2014 x 1

Quan hệ giữa phát

triển kinh tế với bảo

vệ môi trường tự

nhiên ở các tỉnh

miền núi Đông Bắc

Việt Nam , NXB Đại

học Thái Nguyên,

Nơi có tài liệu: Thƣ

viện trƣờng Đại học

Sƣ phạm – Đại học

Thái Nguyên

Nguyễn Thị

Khƣơng 
2015 x x 20
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Đạo đức học môi

trường và vai trò

của nhà trường sư

phạm trong việc

giáo dục đạo đức

học môi trường cho

thế hệ trẻ, Hội thảo

khoa học cán bộ trẻ

các trƣờng Đại học

Sƣ phạm toàn quốc,

Lần thứ nhất. 

Nguyễn Thị

Khƣơng 
2011 x x 1

Hồ Chí Minh Toàn

tập, tập 9

NXB

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội

1996 x x 1

Tham khảo các 

website: 

monge.gov.vn; 

vietnamnet.vn; 

dantri.com.vn; 

ciren.gov.vn; 

gdla.gov.vn; 

va.gov.vn; 

baotainguyenmoitruo

ng.vn…

web x web

Giáo trình Giao tiếp

sư phạm

Bộ môn Tâm

lý học

NXB

Đại

học

Thái

Nguyên

2018 x 1

69

70
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GIÁO 

DỤC MÔI 

TRƢỜNG
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GIAO 

TIẾP SƢ 

PHẠM



300 tình huống giao

tiếp sư phạm

Hoàng Anh,

Đỗ Thị Châu

NXB

Giáo

dục.

2008 x x 27

Giáo trình Giao tiếp

sư phạm

Nguyễn Văn

Lũy, Lê

Quang Sơn

NXB

ĐH Sƣ

phạm.

2014 x x 2

Đề cương bài giảng

môn Tổ chức hoạt

động trải nghiệm

trong môn GDCD . 

Nguyễn Thị

Hƣờng
2021 1

Chiến lược Phát 

triển Giáo dục 2011 - 

 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ , phê 

duyệt ngày 13 tháng 

6 năm 2012 (Quyết 

định số 711/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính 

phủ).

x web

Chương trình giáo 

dục phổ thông - 

HĐGD ngoài giờ lên 

lớp .

Bộ GD&ĐT 2006 x x 1

 Chương trình giáo 

dục phổ thông tổng 

thể .

Bộ GD&ĐT 2018 x x x

Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo 

trong nhà trƣờng phổ 

thông

Nguyễn Thị 

Liên chủ biên

NXB 

Giáo 

dục.

1998 x 1 x

70

71

55COS421

GIAO 

TIẾP SƢ 

PHẠM

55OWE931

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM 

TRONG 

DẠY HỌC 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN



ĐCBG Phương pháp

giảng dạy các môn

khoa học Mác –

Lênin 

Nguyễn Thị

Khƣơng 
2020 x x 1

Dạy và học tích cực

– Một số phương

pháp và kỹ thuật dạy

học , (Bộ Giáo dục

và đào tạo, Dự án

Việt – Bỉ)

Nguyễn Lăng

Bình (chủ

biên)

Nxb

Đại

học Sƣ

Phạm. 

2010 x x 30

Giáo trình phương

pháp dạy học Chủ

nghĩa xã hội khoa

học

Nguyễn Văn

Cƣ 

Nxb

Đại

học Sƣ

phạm

Hà Nội.

2007 x x 1

Nghiên cứu và giảng

dạy triết học trong

thời đại ngày nay

Nguyễn Văn

Cƣ – Trần

Đăng Sinh

(đồng chủ

biên)

Nxb

Chính

trị -

Hành

chính,

Hà Nội.

2012 x x 1

Giáo trình Triết học

Mác – Lênin (Ngoài

lý luận chính trị)

Bộ Giáo dục

và Đào tạo
Hà Nội 2019 x x 1

Giáo trình Kinh tế

chính trị Mác –

Lênin (Sử dụng trong

các trƣờng Đại học –

Hệ chuyên Lý luận

chính trị),

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2009 x x 14

72 55MTM931

PHƢƠNG 

PHÁP 

DẠY HỌC 

CÁC MÔN 

KHOA 
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Giáo trình Chủ

nghĩa xã hội khoa

học (Dành cho bậc

Đại học (tái bản theo

các năm).

Bộ Giáo dục

và Đào tạo
Hà Nội 2019 x x 1

ĐCBG Văn kiện

Đảng

TS. Hoàng

Thu Thủy
2016 x x 2

Văn kiện Đảng toàn

tập, tập 2

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2000 x x 2

Hồ Chí Minh toàn

tập, tập 2

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2000 x x 2

Giáo trình Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam (Dùng trong

các trường Đại học

và Cao đẳng)

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội

2006 x x 59

Văn kiện Đại hội

Đại biểu toàn quốc

lần thứ XII

Đảng Cộng

sản Việt Nam

Văn

phòng

Trung

ƣơng

Đảng

2016 x x 1
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Tìm hiểu Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt

Nam qua các kỳ Đại

hội và Hội nghị

Trung ương (1930-

2002)

Nguyễn

Trọng Phúc 
2003 x x 5

Các cương lĩnh cách

mạng của Đảng

Cộng sản Việt Nam

Lê Mậu Hãn

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà

Nội,

2001 x x 9

www.cpv.org.vn ,

www.lyluanchinhtri.v

n

web web

Một số vấn đề cơ bản

về phong trào cộng

sản và công nhân

quốc tế

Lƣu

hành

nội bộ,

Hà Nội

1999 x x

Đề cương môn học

Lịch sử Phong trào

cộng sản và công

nhân quốc tế

Vũ Thị Thủy 2020 x 1

Giáo trình Chủ

nghĩa xã hội khoa

học

Bộ Giáo dục

và Đào tạo 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội,

2006 x 24
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Đặng Ngọc Tùng:

Xây dựng giai cấp

công nhân Việt Nam

vững mạnh

(http://laodong.com.v

n, ngày 15.1.2011).

web

http://www.sggp.org.

vn/chinhtri/2009/10/

204711/chủ nghĩa xã

hội ở Liên Xô và

Đông Âu- vì sao sụp

đổ, Internet.

web

Giáo trình Triết học

phi mác - xít hiện

đại (giáo trình nội

bộ)

Nguyễn Thị

Khƣơng 

Nxb

Chính

trị

quốc

gia, Hà 

2016 x x 50

Triết học phương

Tây hiện đại, tập 3,4 ,

Lƣu Phóng

Đồng 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội. 

1994 x x 5

Một số học thuyết

triết học phương Tây

hiện đại 

Nguyễn Hào

Hải 
2001 x x 7

Lịch sử triết học

phương Tây, tập 3
Đỗ Minh Hợp 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia –

Sự

thật, 

2014 x x 1
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Câu truyện triết học Bryan Magee

Nxb

Thống

kê.

2003 x x 1 x

Lịch sử triết học
Nguyễn Hữu

Vui 

Nxb

Chính

trị

Quốc

gia, Hà

Nội.

1998 x x 57

triethoc.edu.vn;

triethoc.info.vn;

vietnamnet.vn;

dantri.com.vn,

dhsptn.edu.vn,

wikipedia.org…

web web
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